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quản lý hành chính; chính sách tinh giản biên chế; chế độ tài chính áp dụng cho 
đơn vị sự nghiệp có thu

47. Thông tư Sổ' 39/200Ọ/TT-BTC-BTCCBCP ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiêm vào ngạch đối 
với công chức dạt kỳ thi nâng ngạch

48. Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 06 năm 2002 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chê' quản lý lao động, tiền 
lương và thu nhập dối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn diều lệ

Chê' dộ khác
49. Quyết định Sô' 78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 nãm 2001 của thủ tướng chính 

phù về việc ban hành Quy định tiêu chụẩn, định mức sử dụng diện thoại cổng vụ 
tại nhà riêng và điện thoại di dông đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan 
hành chính, dơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

50. Quyết định sô' 179/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Thù tướng 
chính phủ về việc sửa dổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
diện thoại công vụ tại nhà riêng và diện thoại di động đối với cán bộ lãnh dạo 
trong cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính 
trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định sô' 78/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 
năm 2001 cùa Thủ tướng chính phủ)

51. Thông tư sô' 29/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiên chê' độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và diện 
thoại di động đối với cán bô lãnh dạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chúc chính trị- xã hội

52. Thông tư sô' 94/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Bộ Tài chính Quy 
định chế dô công lác phí cho cán bộ, công chức nhà nước di công tác trong nước

53. Thông Tư sô' 45/1999/TT-BTC ngày 4 tháng 5 năm 1999 của Bộ Tài chính Quy 
dinh chế dô công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước di công tác ngắn hạn ờ 
nước ngoài

54. Thông tư sô' 108/1999/TT/BTC ngày 4 tháng 9 nãm 1999 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung một sô' diểm cùa thông tư sô' 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 
qui định chế dô công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước di cóng tác ngắn 
hạn ở nước ngoài

55. Thông tư liên tịch sô' 22/2001/TTLT/BTCCBCP-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2001 
của ban tổ chức - cán bộ chính phủ - bộ tài chính hướng dẫn diều chỉnh chỉ sô' 
sinh hoạt phí dối với cán bộ, công chức cóng tác tại các cơ quan đại diện của 
Việt Nam ở nước ngoài

V. TỔ CHỨC CÁN BỘ CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

56. Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ vể 
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

57. Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16 tháng 01 nãm 2004 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thực hiên Nghị dịnh số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 cua 
Chính phù vể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

58. Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bô trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể dối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn
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59. Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về 
chê' dô, chính sách dối với cán bộ, công chức ờ xã, phường, thị ưâh

60. Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 
năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ lao động - thương binh & xã hội 
hướng dẫn thực hiên Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 
của Chính phủ về chế dộ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trấn

61. Thông tư sô' 74/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính Quy 
định về chê' độ công tác phí dối với cán bộ xã

62. Quyết dịnh Sô' 42/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 1999 của thủ tướng chính 
phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bô, công chức về các xã làm công tác xóa 
dói giảm nghèo

VI. QUY ĐỊNH VỂ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Khen thưởng
63. Luật thi dua, khen thưởng
64. Nghị dịnh sổ' 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phù quy 

dịnh các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thường của Chính phủ, các Bô, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể 
hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao dộng

65. Quyết định sô' 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01 tháng 07 năm 2002 cùa Bộ 
trưởng - trưởng ban ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về việc ban hành Kỷ niệm 
chương và Quy chế xét tặng Kỷ niêm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà 
nước”

Kỷ luật
66. Nghị dinh Sô' 97/1998/QĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của chính phù về xử 

lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
67. Thông tư sô' 05/1999/TT-TCCP ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức - 

Cán bô chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 
17/11/1998 của Chính phủ vế xử lý kỷ luật và trách nhiêm vật chất dối với công 
chức

68. Thông tư sô' 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 04 năm 2002 cùa Ban tổ chức 
- cán bộ Chính phù hướng dẫn viêc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng vãn bằng, chứng chỉ không hợp 
pháp

VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

69. Nghị quyết sô' 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về 
nhiệm vụ năm 2004

70. Nghị quyết sô' 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ về một 
sô' giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, diều hành thực hiện kế hoạch và ngân 
sách nhà nước năm 2004

71. Nghị quyết sô' 04/2004/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về 
phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2004
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72. Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sô' 17-NQ/TW ngày 18 
tháng 3 nằm 2002 của Hội nghị lẳn thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(Khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hê thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn"

73. Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 nâm 2004 của Thủ tướng Chính 
phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiên Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đàng khoá IX

74. Quyết định Số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của thủ tướng 
Chính phủ Phê duyêt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001-2010

75. Công văn số 26/BCĐCCHC ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Ban chỉ đạo cải 
cách Hành chính của Chính phủ về kê' hoạch triển khai chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

76. Quyết định sô' 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 của thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

77. Thông báo sô' 25/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2004 của Văn phòng Chính 
phủ về ý kiến kết luân của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chì đạo cải 
cách hành chính của Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2004

78. Nghị quyết số 38-CP ngày 04 tháng 05 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một 
bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức

79. Chì thị số 04/1999/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1999 cùa Thủ tướng Chính 
phủ vể sơ kết việc thực hiên Nghị quyết sô' 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của 
Chính phủ vể cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công 
việc của công dân và tổ chức

80. Chỉ thị số 342/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đày mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

81. Quyết định sô' 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 cùa thủ tướng chính 
phù vể việc ban hành Quy chế thực hiện "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà 
nước ờ địa phương

82. Quyết dinh số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Để án dổi mới phương thức điểu hành và hiên đại hoá công 
sở của hê thống hành chính Nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)
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I. QUY ĐỊNH CHUNG
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ƯỶ BAN THUỜNG vụ Quốc HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 01/1998/PL-UBTVQH10 Đôc lâp - Tự do - Hanh phúc

PHÁP LỆNH 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, cóng chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng 
lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nãm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây 
dựngluật, pháp lệnh nãm 1998;

Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt nam, trong biên chế 

và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm:
1. Những người do bẩu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

2. Những người dược tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức; chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường 
xuyên, dược phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một 
ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước; mỗi ngạch thể hiện chức và 
cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng.

4. Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viên kiểm sát nhân dân;
5. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 

làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong các cơ quan, đơn vị 
thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Điều 2.
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải 

không ngừng rèn luyện phẩm chất dạo đức, học tập nâng cao trình độ và nãng lực công 
tác để thực hiện tốt nhiêm vụ, công vụ được giao.
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Điều 3.

Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải 
tuân theo các quy định có liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác.

Điều 4.

Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản 
Việt nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5.

1. ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định 
cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng 
quy định tại điểm 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với cán bộ xã, phường, 
thị.trấn; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, 
dơn vị thuộc Quận đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Giám đốc, Phó giám dốc, Kê' toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong 
các doanh nghiệp nhà nước.

Chương II
NGHĨA VỤ, QUYỂN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6. Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:

1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; bảo vệ sự an 
toàn, danh dự và lợi ích quốc gia;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân;

4. Liên hê chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư 
trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không 
dược quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;

6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh 
nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo 
quy định của pháp luật.

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công 
tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao;

8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
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Điều 7.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiêm trước pháp luật về việc thi hành nhiêm vụ, 
công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiêm 
về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định 
của pháp luật.

Điều 8.
Cán bộ, cóng chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 

quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết dịnh thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra 
quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hâu qủa của việc thi hành quyết định đó.

Điều 9. Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:

1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 Điều 
76 và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy 
định tại Điều 78 của Bộ luật lao động;

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được 
sự đồng ý của người dứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, cóng chức.

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chê' độ tử tuất theo quy dịnh tại các điều 107, 142, 143, 
144, 145 và 146 của Bộ luật lao động;

4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV của 
Pháp lệnh này;

5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các điều 111, 113, 114, 115, 116 và 117 của Bộ Luật lao động;.

6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định.

Điều 10.
Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ được 

giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện làm việc. 
Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc trong 
các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do Chính 
phủ quy định.

Điều 11.
Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của 

pháp luật; được tạo điều kiên để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa 
học, sáng tác, được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 12.
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiên về việc làm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật.
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Điều 13.
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ.

Điều 14.
Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để 

công nhân là liệt sĩ theo quy định cùa pháp luật.
Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét 

để áp dụng chính sách, chế độ tương tự đối với thương binh.

Chương III
NHỮNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 15.
Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm 

hoặc thoái thác nhiệm vụ, cõng vụ, không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc 
tự ý bỏ việc.

Điều 16.
Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, 

phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
Điều 17.
Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp 
tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công 
việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây 
phương hại dêh lợi ích quốc gia.

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức.

Điều 18.
Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, 

thì trong thời hạn ít nhất là nãm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không 
được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh 
với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây 
mình dã đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không được làm và chính sách ưu đãi dối với những người phải áp dụng quy 
định của Điểu này.

Điều 19.
Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 

của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm VI 
ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiên việc quản lý nhà nước.
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Điều 20.
Người dứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không dược bố trí 

vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức 
nhân sự, kê' toán - lài vụ; làm thủ qũy, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật 
tư, hàng hóa, giao dịch, ký kêì hợp dồng cho cơ quan, tổ chức đó.

Chương IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỰNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mục 1 
BẦŨ CỬ

Điều 21.
Việc bầu cừ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh khác 

trong hệ thống các cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật 
bầu cử dại biểu Quốc hội, luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc 
hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và các 
văn bản pháp luật khác.

Việc bầu cử các chức danh trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 
thực hiện theo diều lệ của các tổ chức đó.

Điều 22.
Những người do bầu cử quy định tại điểm 1 Điều 1 của Pháp lệnh này khi thôi giữ 

chức vụ thì được bố trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành, nghề chuyên môn của 
mình và được đảm bảo các chế dộ, chính sách đới với cán bộ, công chức.

Mục 2
TUYỂN DỤNG

Điều 23.
Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3 và 5 Điều 1 của Pháp 

lệnh này, cơ quan, tổ chức tuyển dụng phải cãn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác 
của các chức danh cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức mình và chỉ tiêu biên chế 
dược giao. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đúng với tiêu chuẩn 
nghiệp vụ và thông qua thi tuyển theo qúy định của pháp luật.

Người được tuyển dụng phải thực hiện chê' độ tập sự. Hết thời gian tập sự, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức đánh giá phẩm chất đạo 
đức và kết qủa công việc của người đó; nếu đạt yêu cầú thì đề nghị cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch.

Điều 24.
Việc tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện 

kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp 
lệnh về Thám phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viên kiểm sát nhân dân.

15

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mục 3 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 25.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiêm xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình 
độ, nãng lực của cán bộ, công chức.

Điều 26.
Viêc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, 

tiêu chuẩn dối với từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.

Điều 27.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp. Chê' độ 

đào lạo, bồi dưỡng do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Mục 4 
ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

Điều 28.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bô, công chức có quyền điều động cán 

bộ, công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc địa phương theo yêu 
cầu nhiệm vụ, công vụ.

Điều 29.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền biệt phái cán 

bộ, công chức đến làm viẹc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm 
vụ, công vụ.

Cán bộ, công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức 
nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiêm trả lương 
và bảo đảm các quyền lợi khác của cán bô, công chức được biệt phái.

Mục 5 
HƯU TRÍ, THÒI VIỆC

Điều 30.
Cán bộ, công chức có đủ điểu kiện về tuổi dời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

quy định tại Điểu 145 của Bộ Luật lao động thì được hưởng chế độ hưu trí và các chê' độ 
khác quy định tại Điểu 146 của Bộ luật lao động.

Điều 31.
1. Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một số ngành, nghể và vị trí cồng tác, 

thì thời gian công tác của cán bộ, công chức đã có đủ điều kiện được hưởng chê' độ hưu
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trí có thể được kéo dài thêm. Thời gian kéo dài thêm không quá năm nãm; trong trường 
hợp dặc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thêm.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề và vị trí 
công tác mà thời gian công tác của cán bộ, công chức được phép kéo dài thêm.

3. Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức phải bảo đảm những 
nguyên lắc sau đây:

a. Cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;

b. Cán bộ, cóng chức tự nguyện và có dủ sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Điều 32.

1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3,4 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh này 
được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau dây:

a. Do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền.

b. Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý. 
Chính phủ quy dinh chế độ, chính sách thôi việc đối với các trường hợp quy định tại 
khoản này.

2. Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không dược hưởng chế độ 
thôi việc và các quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy dịnh của 
pháp luật.

3. Trong thời gian dang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
cán bộ, công chức không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V 
QUẢN LÝ CÁN Bộ, CÔNG CHỨC

Điều 33.

Nội dung quản lý về cán bộ, công chức bao gồm:
1. Ban hành Gấc vãn bản pháp luật, điều lệ, quy chế về cán bộ, công chức.
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

4. Quyết định biên chế cán bộ, công chức.
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ dạo, tổ chức thực hiện chế đô tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
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9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định về cán bộ, công chức;

11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức.

Điều 34.

1. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy đinh phân cấp của Đảng 
Cộng sản Việt nam và của Nhà nước.

2. Việc quản lý cán bộ do bầu cử được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức 
Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, 
điều lệ của lổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Việc quản lý Thẩm phán, Kiểm sát viên được thực hiện theo quy định của Luật tổ 
chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản lý 
cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Điều 35.

1. ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế cán bộ, công chức thuộc Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân; số lượng Thẩm phán của các Tòa án.

2. Biên chê' công chức Vãn phòng Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội quyết 
dịnh.

3. Biên chế công chức Văn phòng Chủ tịch nước do Chủ tịch nước quyết định.
4. Biên chế cán bộ làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do tổ 

chức có thẩm quyền quyết định.

Điều 36.

1. Chính phủ quyết định biên chê' và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ 
quan hành chính, sự nghiệp nhà nước.

2. Cơ quan được giao nhiêm vụ về công tác tổ chức - cán bộ của Chính phủ giúp 
Chính phủ thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định lại khoản 1 Điều này.

3. Các Bô, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc trung ương thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp của 
Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Chương VI 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 37.
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong việc thực hiên nhiêm vụ, công vụ thì được 

xét khen thưởng theo các hình thức sau dây:
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a. Giấy khen;

b. Bằng khen;

c. Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

d. Huy chương;

đ. Huân chương;

2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy dinh của pháp luật.

Điều 38.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3,4 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh này lập 
thành tích xuất sắc trong việc thực hiộn nhiệm vụ, công vụ thì được xét nâng ngạch, 
nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Điểu 39.

1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3,4 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh này vi 
phạm các quy đinh của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a. Khiển trách;

b. Cảnh cáo;

c. Hạ bậc lương;

d. Hạ ngạch;

đ. Cách chức;

e. Buộc thôi việc;
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công 

chức.
2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quy địhh tại điểm 1 Điều 1 của Pháp lệnh 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị -xã hội.

3. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác 
gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.

5. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền 
mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 40.
Việc kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải được Hôi đồng kỷ luật của cơ quan, tổ 

chức sử dụng cán bộ, công chức xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
quyết dịnh.
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Thành phần và quy chê' hoạt động của Hội đồng kỷ luật do Chính phủ, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định.

Điều 41.

Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán bộ, 
cống chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có 
hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá mười lăm ngày, trường hợp đặc biệt 
có thể kéo dài nhưng không được quá ba tháng, hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu 
không bị xử lý thì cán bộ, công chức được tiếp tục làm việc, Cán bộ, công chức trong 
thời hạn bị tạm đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác được bô' trí về vị 
trí công tác cũ, trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển 
trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể 
được bô' trí về vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác. Cán bộ, công chức bị kỷ 
luật bằng hình thức cách chức được bô' trí làm công tác khác.

Điều 42. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3,4 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh 
này thì bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh này giữ 
chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc có quyền khởi kiện vụ 
án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm 2,3,4 và 5 Điều 1 của Pháp lệnh 
này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài trong thời 
gian nâng bậc lương thêm một nãm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong các hình 
thức từ khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn 
trong thời hạn ít nhất một nãm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật vì có hành vi tham nhũng, thì việc xử 
lý kỷ luật được thực hiên theo quy định tại Pháp lệnh chống tham nhũng và các quy định 
khác của pháp luật, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 44.

Cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không dược hưởng án treo thì 
đương nhiên bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Điều 45.

Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyển kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi và 
được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 46.

Các quyết định vể khen thưởng và kỷ luật dược lưu vào hồ sơ của cán bộ công chức.
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Chương VII 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47.
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998. Những quy 

định trước đây trái với Pháp lệnh này đểu bãi bỏ.

Điều 48.
1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ 
thể.việc thực hiện đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Hà nội, ngày 26 tháng 02 năm 1998

TM. ủy ban thường vụ Quốc hội 
Chủ tịch

Đã kỷ: NÔNG ĐỨC MẠNH
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UỶ BAN THUỒNG vụ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTT,™ Đòc làp - Tư do - Hanh phúcSô: 21/2000/PL-UBTVQH10 ---------K-----

Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2000

PHÁP LỆNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT số ĐIỂU 

CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

- Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2000;
Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức dã 

được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 2 nãm 1998.
Điều 1: Sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức như sau:
- Điều 17 được sửa dổi, bổ sung:

"Điều 17:
Cán bộ, cõng chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

điều hành các doanh nghiệp tư nhân, cõng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức khoa học tư.

Cán bộ, cóng chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài về các công việc có 
liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại 
đến lợi ích quốc gia.

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, cóng chức.”
Điều 19 được sửa đổi, bổ sung:
“ Điều 19:
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những 

người dó không dược góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, ngành 
mà người đó trực tiếp thực hiên việc quản lý nhà nước.”

Điều 2: Những quy dinh trước dây trái với Pháp lệnh này dều bãi bỏ.

Điều 3: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này
Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc thực hiện 

dối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

TM. Uỷ ban thường vụ quốc hội 
Chủ tịch

Đã ký: NÔNG ĐỨC MẠNH
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LỆNH
SỐ 11/2003/L/CTN NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2003

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Về việc công bố Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã dược sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 
25 tháng 12 nãm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Cãn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ

Pháp lênh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Khoá XI thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2003.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Chủ tịch
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đã ký: TRÂN ĐỨC LƯƠNG
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CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đõc lâp - Tư do - Hanh phúc

PHÁP LỆNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT số ĐIỂU 

CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Số 11/2003/PL-UBTVQHll ngày 29 tháng 4 năm 2003)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết sô' 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 nãm 2002 của Quốc hội 
Khoá XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ 
Khoá XI (2002 - 2007) và năm 2003;

Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số diều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã 
dược Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điếu 1.

1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên 
chế, bao gồm:

a. Những người do bầu cử để đảm nhiêm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quân, thị xã, thành phô' 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b. Những người dược tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện;

c. Những người dược tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện.

d. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một nhiệm vụ thường xuyên trong dơn vị sự nghiệp của Nhà nước, lổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội;
đ. Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
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e. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân dội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công 
an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ 
chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

h. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này 
được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 
1 Điều này dược hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo 
quy định của pháp luật”.

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 5.

1. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy dịnh 
cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng 
quy dịnh tại diểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; 
sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, dơn vị thuộc Công an nhân dân; thành 
viên Hội dồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước”.

3. Bổ sung Điều 5a sau Điều 5 như sau:

"Điều 5a.

Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không 
được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm 
g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.”

4. Bổ sung Điều 5b sau Điều 5a như sau:

"Điều 5b.

1. Chẽ' độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, 
cõng chức quy dịnh tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh này. Người được 
tuyển dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp 
luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này; Chính phủ quy định chế độ tuyển 
dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không dược làm và chế độ, chính sách 
khác đối với công chức dự bị”.
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5. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22.
Những người do bầu cử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này khi 

thôi giữ chức vụ thì được bố trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành nghề chuyên 
môn của mình và được bảo đảm các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức”.

6. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 23.
1. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 1 

Điều 1 của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải cãn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí 
cóng tác của chức danh cán bộ, công chức và chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kê' hoạch biên chế và 
nguồn tài chính của đơn vị. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức hợp đồng 
làm việc.

3. Người được tuyển dụng làm cán bộ, công chức quy định tại diểm b điểm c khoản 
1 Điều 1 của Pháp lệnh này phải qua thực hiện chế độ công chức dự bị.

4. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua 
thi tuyển; đối với việc tuyển dụng ở các đơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng 
dân tộc ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phủ quy dịnh cụ thể chế độ thi tuyển và xét tuyển.”
7. Khoản 1 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của 
Pháp lệnh này được thôi việc và hưởng chê' độ thôi việc trong các trường hợp sau đây:

a. Do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền;

b. Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.
Chính phủ quy định chế độ, chính sách thôi việc đối với các trường hợp quy định tại 
khoản này”. 1

8. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 33.
Nội dung quản lý vể cán bộ, công chức bao gồm:
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chê' 

vể cán bộ, công chức;
2. Lập quy hoạch, kê' hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

4. Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 
quy định định mức biên chê' hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân; hướng dân 
định mức biên chê' trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung ương;
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5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;

6. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự, thử việc;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;

8. Chỉ dạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế dộ, chính sách dãi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật dối với cán bộ, công chức;

9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về cán bộ, công 

chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức”.

9. Điểu 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 36.

1. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước ở Trung ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự 
nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước ở Trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định tại 
khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phó' trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp của 
Chính phủ và theo quyết định của pháp luật.”

10. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này lập thành tích xuất xắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xét 
nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.”

11. Khoản 1 và khoản 2 Điều 39 được sửa đổi bổ sung như sau:

“1. Cán bộ, công chức quy định tại các diểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của 
Pháp lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình 
thức kỷ luật sau đây:

a. Khiển trách;
b. Cảnh cáo;
c. Hạ bậc lương;
d. Hạ ngạch;
đ. Cách chức;
e. Buộc thôi việc.
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, 

công chức.
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2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật dối với cán bộ quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 
Điều 1 của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của lổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội”.

12. Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình dến cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc có quyền 
khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật.”

13. Đoạn lcủa Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời 
gian nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong các hình 
thức lừ khiển irách đẽh cách chức thì không dược bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn 
trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật:

Điều 2. Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Điều 3.

1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
2. Cãn cứ vào Pháp lộnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ 

thể việc thực hiện đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

TM. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
Chủ tịch

Đã ký: NGUYEN VĂN AN
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 71/1998/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 1998 

CỦA CHÍNH PHỦ
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiên dân chủ trong hoạt động 
của cơ quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ quan.

Cơ quan nói trong Quy chế này là các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương 
đến cấp huyện.

Điều 2. Trên cơ sở Quy chế này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ, chịu trách nhiệm ban hành và hướng dãn thực hiện Quy chê' thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan sự nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do 
mình phụ trách.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy 
định trước đây trái với Quy chê' này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA co QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 
của Chính phủ)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững 
mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, 
năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi 
mới của đất nước; ngăn chận và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách 
nhiễu dân.

Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự 
lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện 
chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân chủ, đồng 
thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và 
xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan.

CHƯONG II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ co QUAN

Mục I
TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chê' độ 
Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của cơ 
quan và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy 
định của pháp luật.

Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc thực hiện 
công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức và định ra những 
công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.

Hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của 

Đảng, nhiệm vụ của cơ quan.
I
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ít nhất 6 tháng một lần, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiêm đánh giá công tác của cơ 
quan và các bộ phân trong cơ quan, chỉ rõ và dề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền 
làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách 
nhiễu dân và những yếu kém trong việc thực hiên nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính 
sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan.

Cuối năm, Thủ trưởng cơ quan phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ 
quan.

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức thuộc cơ 
quan về các mặt tư tưởng, phẩm chất dạo đức, sử dụng, dào tạo, thực hiện chính sách để 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực.

Điều 7. Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, định kỳ hàng năm Thủ trưởng cơ 
quan thực hiện việc đánh giá đối với cán bô, công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo 
người phụ trách các bộ phân trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, cóng chức do mình 
phụ trách.

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiến hành như sau:

1. Cán bộ, công chức viết bản lự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung:

- Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu 
quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể 
của mình trong năm;

- Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong cóng tác;

- Quan hệ phối hợp trong công tác.

2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhân xét công 
tác đó;

3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá dịnh kỳ hàng nãm đối 
với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ, công 
chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá định kỳ 
hàng năm;

4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do cơ quan 
quản lý theo phân cấp.

Điều 8. Thủ trưởng cơ quan phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, 
công chức và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức đã góp ý, phê 
bình mình. Khi cán bộ, công chức đề nghị được gặp thì Thủ trưởng.cơ quan gặp và trao 
đổi các vâh đề có liên quan.

Điều 9. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiêm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản 
của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiên các quy định về công khai tài chính. 
Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải được thực 
hiện theo quy định về đấu thầu.
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Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí 
bổ sung cho các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan và 
theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm thực hiện các biên pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo 
điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu 
thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Điều 11. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Cồng đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán 
bộ, công chức cơ quan mỗi năm một lần vào cuối nãm. Hội nghị cán bộ, công chức cơ 
quan bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức cơ quan. Khi có 2/3 cán bộ, 
cõng chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan yêu cầu hoặc Thủ trưởng cơ quan 
thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bất thường.

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan có nội dung:

1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá 
việc thực hiện kê' hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế 
hoạch công tác nãm tới của cơ quan;

2. Thủ trưởng cơ quan liếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; 
giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức cơ quan;

3. Bàn các biện pháp cải tiến diều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công 
chức cơ quan;

4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân 
dân theo quy định của pháp luật;

5. Tham gia ý kiến về những vấn đề được quy định tại Điều 17 của Quy chế này;

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan có thành tích trong công tác.

Mục 2
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điểu 12. Cán bộ, công chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không 
được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan về 
việc thi hành nhiêm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, 
liêm chính, chí công, vô tư.

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng 
sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, dề xuất việc giải quyết những vấn đề 
thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, 
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nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền 
bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 14. Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa 
chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, dấu tranh dể xây 
dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Thủ trưởng cơ 
quan; khi được yêu cầu, cán bộ, cóng chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây 
dựng các vãn bản, các đề án của cơ quan.

Mục 3 
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức biết:

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến cõng việc của cơ 
quan;

2. Kế hoạch công tác hàng nãm, hàng quý của cơ quan;

3. Kinh phí hoạt động hàng nãm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và 
các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng nãm của cơ quan;

4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, 
công chức;

5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;

6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tó' cáo trong nội bộ cơ quan;

7. Nội quy, quy chế cơ quan.

Điều 16. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết 
những vấn đề được quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại cơ quan;

2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức;

4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo 
đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phân đó;

5. Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

Mục 4
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÓNG CHỨC THAM GIA Ý KIÊN, 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN QUYẾT ĐỊNH

Điều 17. Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua 
đại điên trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định gồm có:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
liên quan đến công việc của cơ quan;
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2. Kê' hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

3. Tổ chức phong trào thi đua;
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;
6. Kê' hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công 

chức trong cơ quan theo quy định;
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công 

chức;

8. Nội quy, quy chê' cơ quan.
Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia:

1. Cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thủ trưởng 
cơ quan;

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo vãn bản để cán bộ, công chức tham gia 

ý kiến.
Điều 19. Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý kiến tham 

gia của đa sõ' cán bộ, công chức thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo, giải 
thích lại cho cán bộ, công chức biết.

Mục 5 
NHỮNG VIỆC CÁN Bộ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT, KIEM tra

Điều 20. Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có:

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kê' hoạch công tác hàng 
năm của cơ quan;

2. Sử dụng kinh phí hoạt dộng, chấp hành chính sách, chê' độ quản lý và sử dụng tài 
sàn của cơ quan;

3. Thực hiên nội quy, quy chê' cơ quan;

4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, 
công chức cơ quan;

5. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong nội bộ cơ quan.
Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức đối với những vấn đề nêu tại 

Điều 20 trên đây được thực hiên thông qua:

- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan;
- Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn 

vị công tác;

- Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.
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Chương III
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

VỚI CÔNG DÂN, Cơ QUAN, Tổ CHỨC

Mục 1
QUAN HỆ VỚI CÕNG DÂN, cơ QUAN, Tổ CHỨC

Điều 22. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm 
yêì công khai tại công sở để công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, 
tổ chức) biết:

1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

2. Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

3. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;

4. Phí, lệ phí theo quy định;

5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 23. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong việc giải 
quyết cóng việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo 
quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, 
công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết 
công việc của công dân, tổ chức.

Điều 24. Khi cóng dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải 
quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, 
cán bộ, công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán bộ, công chức không 
được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc 
của cóng dân, tổ chức.

Điều 25. Cán bộ, công chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, 
tổ chức tại nhà riêng.

Công việc của công dân, tổ chức phải dược cán bộ, công chức nghiên cứu xử lý và 
giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật.

Những công việc dã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức phải 
chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải 
quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức 
biết.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí 
mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp 
luật.

Điều 26. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiên việc tiếp dân 
và tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần, người phụ trách công tác hành chính của cơ quan 
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cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được 
gửi dến và báo cáo thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu 
và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

Điều 27. Đối với những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực 
hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nào thì Thủ 
trưởng cơ quan có Irách nhiệm thông báo để công dân, tổ chức địa phương dó biết, tham 
gia đóng góp ý kiến.

Khi còng dân, tổ chức có yêu cầu, cơ quan phải cử người có trách nhiệm gặp và giải 
quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và 
xử lý kịp thời.

Mục 2 
QUAN HỆ VỚI Cơ QUAN CẤP TRÊN

Điều 28. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và 
chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

Cơ quan có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện 
chức nãng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù 
hợp, cấn sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và 
trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo 
cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành, quyết định thì 
phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách 
nhiêm về hâu quà cùa việc thi hành quyết định đó.

Điều 29. Cơ quan được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan 
cấp trên.

Khi dược yêu cầu, cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự 
thảo về chẽ' độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.

Điều 30. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên 
theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo 
cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trẽn phải khách quan, trung thực.

Mục 3
QUAN HỆ VỚI Cơ QUAN CẤP DƯỚI

Điều 31. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, huớng dẫn và kiểm tra hoạt 
động của cơ quan cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của cơ 

36

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



quan cấp dưới nếu những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của mình.

Phải thông báo cho cơ quan cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy định 
của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiêm của cơ quan cấp dưới.

Điều 32. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu 
cầu, kiến nghị của cơ quan cấp dưới.

Định kỳ, Thủ trưởng cơ quan phải làm việc với Thủ trưởng cơ quan cấp dưới. Khi 
thủ trưởng cơ quan cấp dưới có yêu cầu thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tiếp và 
làm việc.

Thủ trưởng cơ quan phải có thái độ khuyên khích những thông tin, báo cáo trung 
thực, khách quan của cơ quan cấp dưới.

Điều 33. Phải tham khảo ý kiến của cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng chế độ, 
chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến cơ quan cấp dưới để trao đổi, nghiên 
cứu, giải quyết những vấn dề cụ thể của cơ quan cấp dưới; phải xử lý nghiêm khắc 
những cán bộ, công chức cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Điều 34. Việc giải quyết cấp, bổ sung kinh phí, biên chế cho cơ quan cấp dưới phải 
theo dứng quy định cùa pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập thể lãnh đạo cơ 
quan.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen 
thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc 
thực hiện Quy chế này.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 05/2004/TT-BNV NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan 
chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội 

vụ ở địa phương

Căn cứ Nghị định sô' 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 nãm 2003 của Chính phủ quy 
định chức nãng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định sô' 248/2003/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ;

Bộ Nội vụ hướng dẫn một sô' nội dung chung về chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ câu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về 
công tác nội vụ ở địa phương như sau:

I. SỞ NỘI VỤ

1. Vị trí và chức năng:
1.1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) có chức năng tham mưu và giúp uỷ ban 
nhân dân tình quản lý nhà nước về nội vụ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy các cơ 
quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán 
bộ, công chức, vièn chức nhà nước, cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội 
và tổ chức phi Chính phủ, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

1.2. Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê' và công tác của uỷ ban 
nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 
của Bộ Nội vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của sở;

2.2. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 nãm và hàng nãm 
về cóng tác nội vụ trên đại bàn tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các vãn bản quy 
phạm pháp luật, quy hoạch, kê' hoạch đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật vể các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở.

2.4. Về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tỉnh:
2.4.1. Trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý về tổ chức bộ 

máy đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
thuộc uỷ ban nhân dân cùng câ'p;
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2.4.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dể án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyên theo quy định của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ để 
Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hôi đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền;

2.4.3. Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, giải thể 
các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công dể Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở quy 
hoạch và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2.4.4. Thẩm định và trình uỷ ban nhân dân tỉnh việc quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn, các chi cục thuộc cơ quan 
chuyên môn và dơn vị sự nghiệp dịch vụ công thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý;

2.4.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên món cùng cấp hướng dẫn Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các 
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân câ'p huyện quản lý;

2.4.6 Thẩm định hoặc tham gia thẩm định đề án thành lập, giải thể các doanh nghiệp 
nhà nước theo phân công của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.4.7. Chủ tịch, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh có liên quan hướng 
dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp theo quy định 
của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh việc phân loại, xếp hạng các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

2.5. Về tổ chức chính quyền các cấp của tỉnh:
2.5.1. Trình Ưỷ ban nhân dân tỉnh đề án về thành lập, sáp nhập, chia tách, điều 

chỉnh các đơn vị hành chính trên dịa bàn tỉnh dể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định;

2.5.2. Giúp uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức 
và hoạt động bộ máy chính quyền các cấp thuộc tỉnh; phối hợp với các cơ quan hữu 
quan của tỉnh tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức và hướng 
dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh theo quy định của 
pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan trung ương; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của 
công dân về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; tổng hợp báo cáo kết 
quả bầu cừ Hội đồng nhân dân, bầu Uỷ ban nhân dân và thực hiện các thủ tục để Uỷ ban 
nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 
chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

2.5.3. Làm đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý cóng tác bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật; quản lý nhà nước, quản lý hành chính đối với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ 
chức thống kê sô' lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân 
dân các cấp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2.6. Về công tác địa giới hành chính:
2.6.1. Tổ chức triển khai thực hiện các nguyên tắc về quản lý, phân vạch, điều chỉnh 

địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
2.6.2. Theo dõi, quản lý địa giới hành chính trong tỉnh, chuẩn bị các thủ tục đề nghị 

việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính, nâng cấp đô thị theo quy 
định; hướng dân và tổ chức thực hiên các quy định của nhà nước về thành lập mới, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới hành chính tại địa phương;
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2.6.3. Làm đầu mối giải quyết các vấn đề tranh chấp địa giới hành chính dưới cấp 
tình;

2.6.4. Tổng hợp để tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề tranh chấp địa giới 
hành chính của tỉnh còn có ý kiến khác nhau;

2.6.5. Tổng hợp và quản lý hồ sơ bản dồ địa giới, mốc, chỉ giới hành chính của tỉnh 
theo hướng dẫn và quy định của Bộ Nội vụ.

2.7. 'Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh;

2.7.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các đề án: Phân công, phân cấp quản lý cán bộ, 
còng chức, viên chức nhà nước và cán bộ công chức cơ sở; chính sách chế độ tiền lương, 
phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác đối với cán bộ, cõng chức, viên chức nhà nước, cán 
bộ dân cử. lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng, 
đánh giá, Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 
luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan 
hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp 
luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

2.7.2. Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;
2.7.2.1. Xây dựng và báo cáo uỷ ban nhân dân lỉnh kế hoạch biên chế của địa 

phương để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng biên 
chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính trước khi báo cáo Bộ Nội vụ;

2.7.2.2. Trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh phương án giao chỉ tiêu biên chế hành 
chính, sự nghiệp đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp và 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.7.2.3. Hướng dẫn, quản lý biên chế đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân lỉnh, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ 
kinh phí hoạt động thường xuyên và chỉ tiêu biên chế của các đơn vị sự nghiệp được nhà 
nước giao kinh phí để thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ công hoặc giao kinh 
phí hoạt động bằng hình thức dịnh mức chỉ theo khối lượng công việc;

2.7.3. Giúp uỷ ban nhân dân lỉnh quản lý cán bộ, công chức, viên chứ nhà nước, cán 
bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã), 
công chức dự bị; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức cấp xã, cóng chức dự bị; giúp Uỷ ban nhân 
dân tỉnh thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch sau khi được uỷ ban nhân dân lỉnh 
phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra việc thi tuyển, bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách, 
chế độ đối với cán bộ công chức cấp xã;

2.7.4. Trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo phân 
cấp việc bố trí sử dụng, đánh giá, bổ nhiêm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ 
luật và các chế độ chính sách khác dối với cán bộ, cóng chức, viên chức nhà nước thuộc 
diện Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý;

2.7.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức danh, tiêu chuẩn; tổ 
chức, thi tuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức, xây dựng cơ cấu công 
chức trong các đơn vị thuộc tỉnh theo quy định;
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2.8. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về chương trình, biên pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; làm thường trực giúp uỷ ban 
nlíân dân tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính 
của Chính phủ trên dịa bàn tỉnh.

2.9. Về cõng tác tổ chức hội và các tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh:
2.9.1. Thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm 

quyền cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính phủ 
trong tỉnh theo quy dịnh;

2.9.2. Hướng dẫn, kiểm tra và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền 
việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh.

2.10. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và theo các lĩnh vực công tác 
được giao theo quy định của pháp luật và của uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.11. Thực hiện cóng lác kiểm tra, thanh tra giải quyết, khiếu nại, tô' cáo, chống 
tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được uỷ 
ban nhân dân lỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.12. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã; Giúp uỷ ban nhân 
dân tỉnh thực hiện chức nãng quản lý nhà nước theo lĩnh vực công tác được giao đối với 
các tổ chức của các Bộ ngành Trung ương và địa phương khác đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh.

2.13. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về tổ chức các cơ quan 
hành chính, sự nghiệp; sô' lượng đơn vị hành chính cấp huyên, cấp xã, thôn làng ấp bản; 
sô' lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức 
cấp xã; hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định 
của pháp luật.

2.14. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ, cung cấp sô' liệu vào công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

2.15. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ cõng trong các lĩnh vực 
cõng tác dược giao.

2.16. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

2.17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương các chính sách, 
chế độ đãi ngộ, khen thưởng, lý luận, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định.

2.18. Quản lý tài chính, tài sản của sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của 
uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của sở Nội vụ

3.1. Lãnh dạo Sở:
3.1.1. Sở Nội vụ có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc, Giám đốc là người 

đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ các hoạt động của 

41

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Sở Nội vụ, Giám đốc sở Nội vụ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn 
nhiêm theo tiêu chuẩn, chức danh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và theo quy định 
của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ.

3.1.2. Phó Giám đốc sờ là người giúp việc Giám đốc sở, phụ trách một hoặc một sô' 
lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về 
các nhiêm vụ công tác được giao, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
bổ nhiệm hoặc miễn nhiêm theo dề nghị của Giám đốc Sở.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

3.2.1. Văn phòng:

3.2.2. Thanh tra;

3.2.3. Các phòng chuyên môn và nghiệp vụ;

3.2.4. Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở.
Căn cứ và khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm quản lý của công tác nội vụ cụ 

thể của địa phương, Giám đốc sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định 
cụ thể tên gọi và số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để bao quát các lĩnh vực 
về: Tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương; xây dựng chính quyền; cán bộ, công chức, viên 
chức, cán bộ cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính... theo hướng cải 
cách hành chính, tinh gọn và thiết thực; nhưng không quá 04 phòng; đối với thành phố 
trực thuộc Trung ương không quá 05 phòng.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo 
quy dịnh của pháp luật.

Giám đốc Sở Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các tổ chức thuộc 
Sờ.

3.3. Biên chế của Sở Nội vụ.
3.3.1. Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác nội vụ của tỉnh, 

Giám dốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của Sở.

3.3.2. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ vào chức danh, 
tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Nhà nước theo quy dịnh.

II. VỀ Cơ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, 
THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG 

TÁC NỘI VỤ.

1. VỊ trí và chức năng.
1.1. Uỷ ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là huyện) có cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Việc 
thành lập và tên gọi của phòng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của 

Chính phủ.
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1.2. Cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý công tác nội vụ ở cấp huyện chịu sự 
quản lý toàn diện, trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, 
hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên 

địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của uỷ ban nhân dân tỉnh, sở 
Nội vụ và Bộ Nội vụ;

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch 5 năm và hàng nãm, về cõng tác nội vụ, 
kế hoạch về cải cách hành chính trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau 
khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức thực hiện việc bầu cử dại biểu Quốc hội, đại biểu Hội dồng nhân dân 
theo phân cõng của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.4. Trình uỷ ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh.

2.5. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý công tác tổ chức, biên chế, tiền lương 
theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

2.6. Trình Uỷ ban nhân dân quận huyện đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh 
địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp thông qua trước khi trình cấp trên xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản 
lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện.

2.7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác nội vụ trên địa bàn.
2.8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá 

tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
huyện và Giám dốc Sở Nội vụ.

2.9. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các khiếu nại, tô' cáo, tranh chấp về 
cóng tác nội vụ trên địa bàn.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức và biên chế
3.1. Căn cứ đặc điểm và tình hình cụ thể tại địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ xây 

dựng phương án trình uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định hình thức tổ chức cơ quan 
chuyên môn theo quy định của pháp luật.

3.2. Biên chê' của cơ quan chuyên môn về công tác nội vụ tại huyện do Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chê' hành chính của huyên do Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ CÔNG TÁC NỘI vụ CỦA UỶ BAN NHÂN 
DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn về công tác nội vụ trên cơ sở quy định của pháp luật theo đề nghị 
của Giám đốc Sở Nội vụ.
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IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 121/TCCP-TC ngày 11 tháng 6 năm 1999 của 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vu) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày 
kể từ ngày đãng công báo.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ thông tư này quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chức 
năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân 
huyện thuộc tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc khó 
khãn vướng mắc, đề nghị các tỉnh phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng bộ nội vụ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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II. QUY ĐỊNH VÊ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ 
VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CŨNG CHỨC
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 95/1998/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về tuyển dụng, sử dụng và quản iý công chức Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành ngày 26 tháng 2 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cóng chức nói tại Nghị định này bao gồm những người đã được quy định tại 
khoản 3 và khoản 5 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Cụ thể là:

1- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường 
xuyên, dược phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một 
ngạch hành chính, sự nghiệp, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, làm 
việc trong các cơ quan sau đây:

a) Vãn phòng Chủ tịch nước;

b) Vãn phòng Quốc hội

c) Cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

d) Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

đ) Cơ quan đại diên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

e) Trường học, bệnh viện, cơ quan nghiên cứu khoa học cùa Nhà nước:

g) Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Nhà nước:

h) Thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá của Nhà nước:
i) Các tổ chức sự nghiệp khác của Nhà nước:

2- Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng làm việc trong các cơ quan, đơn 
vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
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Điều 2. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1 - "Ngạch" chỉ chức danh công chức. Mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên 
môn nghiệp vụ, có tiêu chuẩn riêng;

2 - "Bậc" là chỉ số tiền lương trong ngạch;

3 - "Nâng ngạch" là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao;

4- "Chuyển ngạch" là chuyển từ ngạch công chức theo ngành chuyên môn này sang 
ngạch công chức theo ngành chuyên môn khác có trình độ tương đương;

5 - "Tuyển dụng" là việc tuyển người vào cơ quan Nhà nước sau khi đã dạt kết quả 
của kỳ thi tuyển;

6- "Bổ nhiệm" là quyết định xếp ngạch cõng chức chính thức cho người đạt yêu cầu 
tập sự, người đạt kỳ thi nâng ngạch và công chức lãnh đạo;

7 - "Cơ quan sử dụng công chức" là cơ quan trực tiếp quản lý và tổ chức cho công 
chức làm việc;

8 - " Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức" là cơ quan được phân cấp để quản 
lý các ngạch cóng chức;

9 - "Điều dộng" là chuyển cóng chức từ cơ quan, đơn vị này sang làm việc ở một cơ 
quan, lổ chức, dơn vị khác;

10- " Biệt phái" là việc cử cóng chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức dơn vị khác 
trong một thời hạn nhâì định theo yêu cầu nhiệm vụ, cóng cụ;

11- "Thời gian tập sự" là thời gian mà người được tuyển dụng sau khi thi tuyển tập 
làm các chức trách, nhiệm vụ của ngạch mà công chức sẽ được bổ nhiệm.

Điều 3. Công chức được phân loại như sau:

1 - Phân loại theo trình độ đào tạo gồm có:

a) Công chức loại A là những công chức có trình dộ đào tạo chuyên môn từ bậc đại 
học trở lên;

b) Công chức loại B là những công chức có trình độ dào tạo chuyên môn ở bậc trung 
học chuyên nghiệp, cao đẳng;

c) Công chức loại c là những công chức có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc sơ 
cấp;

d) Công chức loại D là những công chức có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc dưới 
sơ cấp.

2 - Phân loại theo vị trí công tác gồm có:

a) Công chức lãnh đạo (chỉ huy và điều hành);

b) Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4. Việc phân cấp quản lý công chức phải cãn cứ vào ngạch công chức và theo 
sự phân loại quy định tại Điều 3 của Nghị định này.
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Chương II 
TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1 
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Điều 5.
1 - Việc tuyển dụng công chức phải cãn cứ vào nhu cầu công việc, có vị trí công tác 

và theo chỉ tiêu biên chế dược giao.
Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn 

chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển vào và các điều kiện quy định tại Điều 6 của 
Nghị định này.

2 - Hàng năm, các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương lập kế hoạch tuyển dụng đề nghị với Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân lỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phê duyệt trong chỉ tiêu biên chế mà Bộ, ngành, tỉnh, thành phố được giao.

Điều 6. Người muốn dược dự tuyển dụng vào ngạch công chức phải có đủ các điều 
kiện sau:

1 - Là công dân Việt Nam, có dịa chỉ thường trú tại Việt Nam;
2 - Tuổi đời dự tuyển đối với nam phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi; dối với nữ từ 18 

tuổi đến 35 tuổi. Trường hợp người dự tuyển đã là sĩ quan trong lực lượng vũ trang hoặc 
là viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước, thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn;

3 - Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo 
yêu cầu trình độ của ngạch dự tuyển;

4 - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công vụ;

5 - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế, dang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều 7. Người dân tộc thiểu số. người tình nguyện phục vụ ở vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa, hải đảo, thương binh, con liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao 
động, những người tốt nghiệp ở các bậc đào tạo chuyên môn đạt loại giỏi được ưu tiên 
trong việc tuyển dụng.

Mục 2 
TỔ CHỨC THI TUYỂN

Điều 8. Việc tuyển dụng công chức phải thông qua kỳ thi theo quy chế thi tuyển. 
Người không qua thi tuyển công chức không được tuyển dụng vào biên chế trong cơ 
quan quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.
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Điều 9. Trước 30 ngày tổ chức thi tuyển, các cơ quan phải thông báo công khai về 
điều kiện, tiêu chuẩn, sô' lượng cần tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa 
phương để mọi người biết và đãng ký dự thi.

Điều 10. Nội dung thi tuyển công chức vào các ngạch cõng chức theo ngành chuyên 
môn do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành chuyên môn 
xây dựng và ban hành, sau khi có ý kiến thống nhất bằng vãn bản của Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ.

Điều 11. Trong thời gian châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, cơ 
quan tổ chức thi tuyển phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi biết.

Điều 12. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy chế thi 
tuyển, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc thi tuyển.

Mục 3 
TUYỂN DỤNG, NHẬN VIỆC

Điều 13. Trong thời hạn châm nhất 30 ngày sau khi công bô' kết quả thi, cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng và xếp lương theo đúng quy định về 
tiêu chuẩn, ngạch, bậc của công chức và báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ kết 
quả thi, danh sách xếp ngạch, bậc lương của người được tuyển dụng.

Điều 14. Người được tuyển dụng phải thuộc chỉ tiêu biên chê' của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phân bổ và phải có sô' điểm của môi phần thi dạt 
từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Người trúng tuyển là người được tính từ tổng sô' 
điểm cao nhất cho dến hết chỉ tiêu biên chế.

Điều 15. Trong thời hạn châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển 
dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhân việc, nếu trong quyết định tuyển 
dụng không quy định thời hạn khác.

Trường hợp người được tuyển dụng có những lý do chính đáng mà không thể nhân 
việc đúng thời hạn thì phải làm đơn đề nghị gia hạn thời gian nhận việc và phai được cơ 
quan sử dụng công chức đồng ý.

Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhân việc châm quá thời hạn nói 
trên và không có lý do chính đáng, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra 
quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

Mục 4 
TẬP Sự, BỔ NHIỆM

Điều 16. Người được tuyển dụng vào công chức phải qua thời gian tập sự. Thời gian 
tập sự được tính lừ ngày người được tuyển dụng nhận việc:

1 - Đối với công chức loại A, thời gian tập sự là 12 tháng, riêng công chức là bác sĩ 
thì thời gian tập sự là 9 tháng;

2 - Đối với công chức loại B, thời gian tập sự là 6 tháng;
3 - Đối với công chức loại c, thời gian tập sự là 3 tháng.
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Điều 17.
1 - Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm hướng dẫn cho người tập sự về chức 

năng, nhiêm vụ, nội quy, quy chế của cơ quan; mối quan hệ giữa các đơn vị trong cơ 
quan và cơ quan liên quan;

2 - Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm cử một công chức cùng ngạch, có 
năng lực và kinh nghiêm về nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.

Điều 18.
1 - Trong thời gian tập sự, người tập sự dược hưởng 85% hệ sô' lương khởi điểm của 

ngạch dược tuyển dụng và các quyền lợi khác như công chức trong cơ quan.
2 - Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc 

làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm, thì trong thời gian tập sự được hưởng 
100% hệ sô' lương khởi điểm của ngạch được tuyển và được hưởng phụ cấp và chính 
sách ưu đãi theo quy định chung.

3 - Công chức được cơ quan, tổ chức, đơn vị phân công hướng dẫn người tập sự quy 
định tại khoản 4 Điều 17 của Nghị định này được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 
so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn người tập sự.

Điều 19.
1 - Hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm báo cáo kết quả tập sự; người hướng 

dân tập sự phải có bản nhân xét, đánh giá kết quả dối với người tập sự, báo cáo với sơ 
quan sử dụng công chức.

2 - Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả cóng việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu của ngạch, thì đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch.

3 - Trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu của ngạch, thì người đứng đầu 
cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức huỷ bỏ 
quyết định tuyển dụng.

Điều 20. Trong thời gian tập sự, nếu người tập sự vi phạm quy chê' làm việc của cơ 
quan và quy định của pháp luật, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu 
cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết 
định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

Điều 21. Sau thời gian tập sự, nếu người tập sự không được bổ nhiệm vào ngạch, thì 
được trợ cấp 01 tháng lương hiện hưởng và tiền tàu xe vể nơi thường trú.

Mục 5 
NẰNG NGẠCH, CHUYỂN ngạch

Điều 22. Việc nâng ngạch công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy 
định.

Điều 23.
1- Việc xét thi nâng ngạch cho công chức phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí công tác 

của cơ quan nơi công chức đang làm việc.
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2 - Cóng chức tham gia thi nâng ngạch phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, 
bồi dưỡng và các điều kiện cần thiết khác theo quy định ở ngạch dự thi và được Hội 
đổng sơ tuyển của Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương cử tham gia kỳ thi.

Điều 24. Hàng năm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuọc Trung ương xây dựng kê' hoạch, chỉ tiêu thi nâng 
ngach và gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ đê phân bô chi tiêu dự thi.

Điều 25.
1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các lỉnh, 

thành phô trực thuộc Trung ương thành lập Hội đổng sơ tuyển đê dánh giá phâm châ't 
đạo đức, thành tích công tác và khả năng chuyên môn công chức đê cử công chức dự kỳ 
thi nâng ngạch.

2 - Hội đồng sơ tuyển có 05 hoặch 07 thành viên, bao gồm:

a) Ở các cơ quan Trung ương:
- Chủ tịch Hội dồng là một lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phù:
- Phó Chủ lịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc tương đương) của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Uỷ viên Hội đồng gồm một sô' Vụ trưởng Vụ chuyên ngành thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
b) Ở các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:

- Chủ tịch Hội đồng là một lãnh đạo uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương;

- Phó chù tịch Hội đồng là Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

- Các Uỷ viên gồm một số Giám dốc Sở chuyên ngành (hoặc tương đương) của tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương.

Điều 26. Trong thời hạn châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bô' kết quả kỳ thi 
nâng ngạch, công chức trúng tuyển được bổ nhiệm vào ngạch trúng tuyển và được xếp 
hệ sô' lương của ngạch đó.

Điều 27.
1 - Công chức chuyển từ ngạch chuyên mòn này sang ngạch chuyên môn khác hoặc 

những viên chức làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng và xếp lương vào 
ngạch công chức trước khi ban hành Nghị định 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của 
Chính phủ quy định tạm thời chê' độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp mà được tiếp 
nhận vào cờ quan thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, thì phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn 
chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyển đến và trong chỉ tiêu biên chê' được phân bổ 
của cơ quan.

2- Cơ quan sử dụng công chức khi tiếp nhân công chức chuyển ngạch phải thành lập 
Hội dồng kiểm tra dể sát hạch về trình đọ, năng lực của công chức. Nếu công chức đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn nghiêp vụ của ngạch mới, thì cơ quan sư dụng công chức tiêp nhân, ra 
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quyết dịnh bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc để nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 
công chức bổ nhiệm.

3- Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đổng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan;
- Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phân tổ chức cán bộ cơ quan;
- Các Uỷ viên Hội đồng gổm một số lãnh đạo bộ phận chuyên môn, một số công 

chức có nãng lục, trình độ nghiệp vụ công tác ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn.
4- Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ:

- Xem xét các văn bằng, chứng chỉ dào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch mới, 
văn bản dánh giá nhận xét quá trình công tác của cơ quan cũ.

- Phỏng vấn công chức chuyển ngạch về hiểu biết, nhân thức về chính trị, xã hội, 
chuyên món;

- Kiểm tra người chuyển ngạch viết văn bản quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ của 
ngạch;

- Hội dồng kiểm tra họp đánh giá kết quả; nếu xét thấy công chức đạt yêu cầu thì đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bổ nhiệm vào ngạch.

5- Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng bậc, nâng ngạch.

Mục 6 
ĐIỂU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

Điều 28.
1- Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có quyền điều động công chức đến 

làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương hoặc địa phương theo yêu cầu nhiệm 
vụ, cóng vụ.

2- Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp:
a) Tăng cường, bổ sung cho cơ quan, tổ chức, đơn vị về số lượng, chất lượng đội ngũ 

công chức để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;
b) Thực hiện việc luân chuyển công chức giữa Trung ương và dịa phương, giữa các 

ngành, lĩnh vực theo quy hoạch đội ngũ công chức.
Khi điều động công chức cần chú ý xem xét tới hoàn cảnh gia đình và bản thân công 

chức được điều động.

3- Công chức được điều động về làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 
ngoài việc áp dụng các chính sách ưu đãi, còn được hưởng một sô' chính sách khuyến 
khích khác theo quy định chung của nhà nước.

Điều 29.
1 - Do yêu cầu nhiêm vụ, công vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử biệt 

phái công chức đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Thời hạn 
cử biệt phái không quá 3 năm.
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2- Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp:
a) Do có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa có khả năng điều động công 

chức;
b) Do có những công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
3- Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức cử biệt phái công chức có trách nhiệm trả 
lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức biệt phái.

4- Công chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được 
hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

5- Việc đánh giá công chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Văn 
bản đánh giá công chức biệt phái được gửi về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá 
nhãn.

Điều 30. Cóng chức đảm nhân các nhiệm vụ sau đây khi không đảm nhân nhiệm vụ, 
được bò' trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành, nghề chuyên môn của mình và 
được bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật:

1- Được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ các chức vụ theo nhiệm kỳ ở các cơ quan 
Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, uỷ ban 
nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp.

2- Được bầu giữ các chức vụ chuyên trách ở các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt nam, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân tập thể Việt nam, Hội 
cựu chiến binh;

3- Được bổ nhiệm vào các chức vụ là thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng các doanh 
nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước;

4- Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chương III 
QUẢN LÝ CONG CHỨC

Điều 31. Ban tổ chức - Cán bộ chính phủ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý về công 
chức có nhiệm vụ:

1- Xây dựng dự án Luật, Pháp lệnh về công chức để Chính phủ trình Quốc hội, uỷ 
ban thường vụ Quốc Hội ban hành;

2- Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ công 
chức và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức;

3 - Xây dựng trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ 
đãi ngộ khác dối với công chức;

4- Quản lý về số lượng, bổ nhiệm, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức 
cao cấp (chuyên viên cao cấp và các ngạch tương đương);
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5- Ban hành các quy chê' thi tuyển, thi nâng ngạch và quy chế đánh giá công chức;
6- Ban hành, sửa đổi, bổ sung các chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

cõng chức theo dề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
7- Xây dựng chỉ tiêu biên chê' trình Thủ tướng Chính phủ và quản lý sô' lượng biên 

chế công chức thuộc Chính phủ quản lý trong cả nước.
8- Chủ trì tổ chức việc thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp 

và các ngạch tương đương khác;
9- Tổ chức việc thống kê công chức trong cả nước;
10- Thanh tra, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở thi hành các quy định 

của Nhà nước về công chức;
11- Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
Điều 32. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
1 - Quản lý về sô' lượng, bổ nhiệm, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức từ 

ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống;
2- Xây dựng và đề nghị Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành các tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch công chức theo ngành chuyên môn và hướng dẫn việc thực hiện;
3- Tổ chức việc thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng cõng chức theo quy định của Chính 

phủ;
4- Tổ chức thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên viên, từ 

chuyên viên lên chuyên viên chính và các ngạch tương đương khác;
5- Phân bổ chỉ tiêu, quản lý biên chế, quỹ tiền lương và thực hiện các chính sách dãi 

ngộ khác đối với công chức thuộc các tổ chức do Bộ, ngành trực tiếp quản lý;
6- Tổ chức việc thống kê ngạch công chức ngành chuyên môn trong cả nước và công 

chức thuộc các tổ chức do Bộ, ngành trực tiếp quản lý;
7- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về công 

chức thuộc ngành chuyên môn trong cả nước và công chức thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ, ngành;

8- Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tô' cáo.

Điều 33. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao quản lý các 
ngạch công chức theo ngành chuyên môn như sau:

1- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành 
Hành chính, ngành Lưu trữ;

2- Thanh tra Nhà nước quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành thanh tra;
3- Bộ Tài chính quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Tài chính;
4- Bộ Tư pháp quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Tư pháp;
5- Ngân hàng Nhà nước quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Ngân hàng;
6- Tổng cục Hải quan quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Hải Quan;

55

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



7- Bộ Nóng nghiệp và phát triển nông thôn quản lý ngạch công chức chuyên môn 
ngành Nông nghiệp, Kiểm lâm, Thuỷ lợi;

8- Bộ Xây dựng quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Xây dựng;

9- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quản lý ngạch cõng chức chuyên môn 
ngành Khoa học kỹ thuật;

10- Tổng cục Khí tượng thuỷ văn quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Khí 
tượng thuỷ vãn;

11- Bộ Giáo dục và đào tạo quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Giáo dục 
dào lạo;

12- Bộ Y tế quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Y tế;

13 - Bộ Văn hoá thông tin quản lý ngạch công chức chuyên món ngành Vãn hoá 
thông tin;

14- Uỷ ban Thể dục thể thao quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Thể dục 
thể thao;

15- Cục Dự trữ quốc gia quản lý ngạch công chức chuyên môn ngành Dự trữ quốc 
gia.

Điều 34. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Chính phủ giao 
quản lý ngạch công chức theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 33 của Nghị định 
này có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau dây, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ:

1- Nội dung thi tuyển công chức vào ngạch chuyên môn;

2- Nội dung thi nâng ngạch công chức của các ngạch chuyên môn quy định tại 
khoản 4 Điều 32 của Nghị định này;

3- Nôi dung và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức các ngạch chuyên môn;
4- Nội dung và tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức theo ngành chuyên môn do 

Bộ, ngành quản lý.

Điều 35. uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là tỉnh) có nhiệm vụ:

1 - Tổ chức quản lý công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống;
2- Phân bổ chỉ tiêu, quản lý biên chế và quỹ tiền lương công chức thuộc tỉnh;
3- Tổ chức thực hiện chế dộ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với công 

chức thuộc tỉnh;
4- Tổ chức viêc thi tuyển công chức, thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, từ cán 

sự lên chuyên viên và các ngạch tương đương khác theo quy chế chung và nội dung thi 
của các Bộ quản lý ngạch công chức theo các ngành chuyên môn;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định chung;
5- Tổ chức thống kê công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;
6- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về công 

chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;
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7- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo 
quy dinh của Pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 36. Cơ quan sử dụng công chức có nhiệm vụ:
1- Tổ chức sử dụng và phân công công chức đúng ngạch, vị trí công việc và thực 

hiện nghiêm chỉnh các Điều 16, 17, 18, 19 và 21 của Nghị định này.
2- Tổ chức thực hiện các quy dịnh của pháp luật về công chức, các chính sách, chế 

dộ của Nhà nước đối với công chức;
3- Đề xuất với cơ quan có thâm quyền quản lý công chức các yêu cầu về tuyển 

dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, biệt phái, dể ra ngoài ngạch, dào 
tạo, bồi dưỡng đối với cõng chức trong cơ quan;

4- Đánh giá công chức thuộc quyền sử dụng theo quy dịnh;
5- Thanh tra, kiểm tra công chức về việc thực hiện các quy định tại Chương III của 

Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
6- Thống kê và báo cáo tình hình công chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản 

lý công chức cấp trên theo quy dịnh;
7- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức thuộc phạm vi cơ quan quản lý;
8- Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật cóng chức theo thẩm quyền và dề nghị cấp 

có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy dịnh.

Điều 37. Cơ quan sử dụng công chức lập và lưu giữ hồ sơ cá nhân của công chức. 
Mọi diễn biến trong quá trình công tác của công chức từ khi dược tuyển dụng, bổ nhiệm 
dến khi thôi làm việc phải dược thể hiện và lưu tại hồ sơ công chức.

Việc lập và lưu giữ hồ sơ cóng chức theo hướng dản của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ.

Chương IV 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38.
1- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

2- Nghị định này thay thế Nghị định sô' 24/CP ngày 8 tháng 11 năm 1962 của Hội 
đổng Chính phủ ban hành Điều lệ tuyển dụng công nhân, viên chức Nhà nước và Quyết 
định sô' 256/TTg ngày 15 tháng 7 năm 1975 của Thủ tướng Chính phủ về chê' độ tập sự 
dối với người được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước.

Điều 39. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị dịnh này.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 04/1999/TT-TCCP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1999 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thi hành Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý cóng chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 95/1998/NĐ-CP). 
Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau:

I- NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hàng nãm cơ quan sử dụng công chức lập kế hoạch tuyển dụng gửi cơ quan có 
thẩm quyền quản lý công chức theo quy định tại Điều 32, Điều 35 của Nghị định sô 
95/1998/NĐ-CP xem xét, phê duyệt theo chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Về điều kiện tuyển dụng:

2.1- Người muốn được tuyển dụng phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của 
Nghị định 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2- Về lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhân của Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học 
tập.

2.3- Về văn bằng chứng chỉ: Người đăng ký dự thi nộp dủ vãn bằng, chứng chỉ theo 
yêu cầu của ngạch dự thi (bản sao bằng phải có công chứng). Khi được tuyển dụng phải 
xuất trình bản chính để kiểm tra lại.

2.4- Giấy chứng nhận dủ sức khoẻ để công tác do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp 
(bệnh viên huyện, quân trở lên).

3. Về phân loại công chức:

3.1- Công chức loại A là những người có trình độ đào tạo chuyên môn từ bậc đại 
học trờ lên. Những người có trình dộ cao đẳng tuyển dụng sau ngày 2/12/1998 không 
xếp ngạch chuyên viên - 01.003 và những ngạch có yêu cầu trình độ đại học mà chỉ 
được tuyển vào ngạch công chức loại B.

3.2- Công chức loại D là những người có trình độ đào tạo chuyên môn ở bậc dưới sơ 
cấp và đã được tuyển dụng vào biên chê' trước khi ban hành Nghị định sô' 25/CP ngày 
23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chê' độ tiền lương mới của cóng chức, viên 
chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Những người đào tạo ở trình độ dưới 
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sơ cấp được tuyển sau ngày 23/5/1993 dể làm các công việc: Nhân viên, lái xe, bảo vộ 
trong cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và được 
điều chỉnh theo Bộ Luật lao động. Trường hợp đặc biệt ở một số cơ quan khi có yêu cầu 
tuyển công chức loại D phải được sự thống nhất bằng vãn bản của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ.

II- TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1
ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN, TUYEN dụng

1. Về tuổi đời dự tuyển: Quy định chung dối với nam phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi, 
đối với nữ từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi. Đối với người dự tuyển đã là sỹ quan trong lực 
lượng vũ trang (quân đội và công an nhân dân), viên chức trong doanh nghiệp nhà nước, 
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thì tuổi dự 
tuyển vào công chức có thể cao hơn nhưng tối da cũng không quá 45 tuổi đối với nam, 
40 tuổi đối với nữ.

2. Về quốc tịch: Người được tuyển dụng vào cõng chức phải là người chỉ mang 1 
quốc tịch Việt Nam (theo nguyên tắc một quốc tịch quy định tại Điều 3 Luật Quốc tịch 
Việt Nam ngày 1/6/1998).

3. Trường hợp những người đang công tác ở các doanh nghiệp Nhà nước hoặc ở lực 
lượng vũ trang khi chuyển về khu vực hành chính sự nghiệp được thực hiện như sau:

3.1- Những viên chức làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng từ trước 
khi ban hành Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ hoặc những người công 
tác ở lực lượng vũ trang từ trước khi có Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ 
mà được tiếp nhận vào cơ quan thuộc khu vực hành chính sự nghiệp thì phải đáp ứng yêu 
cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyển đến.

3.2- Cơ quan sử dụng công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch theo quy 
định tại điều 27 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP và đề nghị với Vụ Tổ chức Cán bộ (đối 
với Bộ, ngành Trung ương) hoặc Ban Tổ chức chính quyền (đối với tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương) làm thủ tục tiếp nhân. Sau khi có ý kiến thẩm định bằng vãn bản của 
Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức chính quyền thì người đứng đầu các cơ quan có thẩm 
quyền sau đây ra quyết định tiếp nhân và bổ nhiệm vào các ngạch:

a/ Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương bổ nhiệm ngạch Chuyên viên 
chính và tương đương.

b/ Người dứng đầu Tổng cục, Cục, Viện, Trường., trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở, ban, 
ngành, trường thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh quyết định bổ nhiệm từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.
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Mục 2 
TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Việc tổ chức thi tuyển công chức thực hiện theo quy chế ban hành tại Quyết định 
số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 5/9/1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ.

2. Trước 30 ngày tổ chức thi tuyển, cơ quan nhất thiết phải thông báo công khai trên 
các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết thông báo ở nơi công cộng để mọi 
người biết và đăng ký dự thi.

Nội dung thông báo gồm: diều kiện, tiêu chuẩn đãng ký dự thi, số lượng cần tuyển, 
thời gian đãng ký, thời gian hướng dẫn nội dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, lệ phí 
thi và sô' điện thoại để liên hệ giải đáp,...

Từ nay chấm dứt việc hợp đồng tạm tuyển vào làm việc ở các ngạch công chức từ 
loại c trở lên. Những người đã hợp đồng với cơ quan từ trước ngày 2/12/1998 các cơ 
quan có thẩm quyền cũng phải tổ chức thi tuyển theo quy định tại Thông tư này.

3. Những người tham gia dự thi đều phải thi 2 phần bắt buộc:

- Phần thi viết.
- Phần thi vấn đáp (hoặc thực hành vấn đáp).
4. Chậm nhất 25 ngày sau khi lổ chức thi, Hội đồng thi tuyển phải báo cáo kết quả 

thi lên Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh để xem xét và ra quyết dịnh cóng nhận kết quả thi tuyển. Trong thời 
gian chậm nhất 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết 
quả thi và kết quả trúng tuyển tại trụ sở của cơ quan tổ chức thi tuyển và gửi thông báo 
cho người dự thi biết. Người trúng tuyển là người phải có số điểm của mỗi phần thi đạt 
từ 5 diểm trở lên theo thang điểm 10 và được tính từ tổng số diểm cao nhất cho đến hết 
chỉ tiêu biên chế.

5. Quy định về ưu tiên trong thi tuyển:
5.1- Người dân tộc thiểu số, người tốt nghiệp ở các trường đào tạo chuyên môn đạt 

loại giỏi hoặc những người là thương binh được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi.
5.2- Người tình nguyên phục vụ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; con liệt sỹ 

được cộng thêm 2 điểm vào kết quả thi.

5.3- Những người là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang được cộng 
thêm 3 diểm vào kết quả thi.

6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin 
phúc tra, Hội đồng thi có trách nhiệm tổ chức phúc tra bài thi và trả lời cho đương sự 
biết. Sau thời gian quy định trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) sẽ không giải 
quyết.

Ban phúc tra kết quả thi được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng thi 
sau khi công bố kết quả thi.

7 Các địa phương khi tuyển công chức vào làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
hải đảo nếu điểu kiện quá khó khăn, sau khi thông báo trên các phương tiện thông tin 
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đại chúng vẫn không có người xin đăng ký dự thi thì Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi 
về Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ xem xét để có văn bản thỏa thuận riêng.

Mục 3 
VỀ TUYỂN DỤNG, NHẬN VIỆC

1. Chậm nhất 40 ngày sau khi có quyết định tuyển dụng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương lập 
báo cáo gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về kết quả thi, danh sách xếp ngạch, bậc 
lương của những người được tuyển dụng để theo dõi. (Theo biểu mẫu kèm theo)

2. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng chưa thể nhận việc đúng thời hạn 
theo quy định tại Điều 15 của Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP và có lý do chính đáng thì 
phải làm đơn đề nghị gia hạn thời gian nhận việc và được cơ quan sử dụng công chức 
đồng ý, nhưng thời gian xin gia hạn không quá 1 tháng.

3. Đối với các trường hợp đang thực hiện hợp đồng, sau khi tham dự thi tuyển nhưng 
không đạt yêu cầu để tuyển dụng thì chấm dứt hợp đồng.

Mục 4 
VỀ TẬP Sự, BỔ NHIỆM

1. Mục đích của chê' độ tập sự là giúp cho người mới được tuyển dụng vào biên chế 
làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của ngạch công chức sẽ 
được bổ nhiệm, thõng qua đó bổ sung thêm các kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp, trau 
dồi kỹ năng chuyên môn, khả năng viết và soạn thảo vãn bản, rèn luyện tác phong công 
chức và kỷ luật làm việc. Là cầu nối giữa kiến thức được đào tạo với thực tế và nhận thức 
được bổn phân, trách nhiệm người cõng chức để có thể chính thức đảm nhận và làm tốt 
công vụ.

2. Nội dung tập sự để người tập sự học tập và làm được những vấn đề sau:
2.1- Học tập nghĩa vụ của công chức quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh cán bộ, công 

chức.
2.2- Học tập và nắm một cách hệ thống về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của 

ngành (đối với công chức loại A) và của cơ quan được tuyển dụng vào làm việc.
2.3- Học tập nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; Chế độ trách nhiệm của công 

việc sẽ được phân công.
2.4- Học tập các kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu về trình độ, hiểu biết của ngạch sẽ 

được bổ nhiệm.
2.5- Học tập các chê' độ chính sách và các quy định liên quan đến công việc của cơ 

quan đang công tác.
2.6- Học tập về giao tiếp
2.7- Tập làm, tập giải quyết và thực hiện các công việc của ngạch công chức sẽ được 

bổ nhiệm và các công việc sẽ được phân công.
2.8- Thực hành trên máy vi tính vể soạn thảo văn bản (đối với công chức loại A)
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3. Thời gian tập sự đối với người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế thực hiện 
như diều 16 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số trường hợp đặc biệt:
a- Những người có trình độ đại học trở ỉên nếu tự nguyện và dược tuyển dụng vào 

những ngạch yêu cầu trình độ trung học hoặc cao đẳng thì thời gian tập sự là 6 tháng.
b- Những người có trình dộ trung học trở lên nếu tự nguyện và được tuyển dụng vào 

những ngạch yêu cầu trình dộ sơ cấp thì thời gian tập sự là 3 tháng.
Các trường hợp trên, sau này nếu cơ quan có yêu cầu, vị trí công tác ở ngạch cao 

hơn phù hợp với năng lực, trình độ đào tạo chuyên môn thì phải thực hiện thi nâng ngạch 
theo quy định và người dự thi phải có thời gian làm việc ở ngạch dược tuyển dụng tối 
thiểu là 6 năm.

4. Những người có thời gian làm hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, sau khi tham dự 
thi tuyển và được tuyển dụng vào biên chế thì thời gian làm hợp đồng được tính là thời 
gian tập sự và thực hiện như sau:

4.1- Những người khi thực hiện hợp dồng đã đóng BHXH, tính dến 2/12/1998 có 
thời gian tập sự vượt thời hạn tập sự theo quy định tại Quyết định số 256/TTg ngày 
15/7/1975 của Thủ tướng Chính phủ, được cơ quan sử dụng công chức đánh giá theo quy 
định tại Điều 19 của Nghị định 95/1998/NĐ-CP, đạt yêu cầu và được bổ nhiệm vào 
ngạch thì thời gian vượt quá thời hạn quy dịnh tập sự được tính để thực hiện nâng bậc 
theo quy định hiên hành của Nhà nước.

Ví dụ: Ông Phạm Xuân K hợp đồng ở ngạch công chức loại A, từ ngày 2/8/1996 
tính đến ngày 2/12/1998 đã có thời gian hợp đồng là 28 tháng. Sau khi tham dự thi tuyển 
và trúng tuyển thì cơ quan sử dụng công chức thành lập Hội đồng đánh giá theo quy 
định tại Điều 19 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ, nếu õng K đạt yêu cầu và 
được bổ nhiệm vào ngạch thì được hưởng bậc 1 của ngạch đó và thời gian tính nâng bậc 
lương lần saũ từ 2/8/1998.

4.2- Những người khi thực hiện hợp đồng dã đóng BHXH, tính đến 2/12/1998 chưa 
đủ thời gian tập sự theo quy định tại Quyết định sô' 256/TTg ngày 15/7/1975 của Thủ 
tướng Chính phủ nhưng dã đạt hoặc vượt quá thời gian tập sự theo quy định tại Nghị 
dinh 95/1998/NĐ-CP thì cơ quan sử dụng công chức đánh giá theo quy định tại Điều 19 
của Nghị định 95/1998/NĐ-CP, nếu người tập sự dạt yêu cầu thì dược bổ nhiệm vào 
ngạch. Thời gian tập sự vượt quá thời hạn theo quy định tại Nghị định 95/1998/NĐ-CP 
không được bảo lưu vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau.

Ví dụ: Bà Lê thị B hợp dồng ở ngạch công chức loại A, từ ngày 1/9/1997, tính đến 
ngày 2/12/1998 dã có thời gian hợp đồng 15 tháng, sau khi tham dự thi tuyển và trúng 
tuyển thì cơ quan sử dụng công chức thành lập Hội đồng đánh giá theo quy định tại Điều 
19 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ, bà B đạt yêu cầu và được bổ nhiệm vào 
ngạch thì được hưởng bậc 1 của ngạch đó và thời gian để tính nâng bậc lương lần sau 
dược tính từ 2/12/1998.

5. Trong thời gian người tuyển dụng thực hiên chế độ tập sự, cơ quan quản lý, sử 
dung công chức cần tạo điều kiện và có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức 
cần thiết để người tập sự hoàn chỉnh các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch.
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Người tập sự có nhiệm vụ phải tham gia đầy đủ các khóa học và đảm bảo đủ các 
chứng chỉ khi hết thời gian tập sự.

6. Đối với người hướng dẫn tập sự:

6.1- Người đứng đầu cơ quan quản lý và sử dụng công chức phải có quyết định bằng 
vãn bản cử người hướng dẫn tập sự. Mỗi người tập sự có một người hướng dẫn. Người 
lập sự trước dây chưa có người hướng dẫn tập sự hoặc có phân công nhưng chưa làm 
quyết định thì cơ quan cần có Quyết định cử người hướng dẫn tập sự.

6.2- Người hướng dẫn tập sự phải có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 
uy tín trong đơn vị và có thời gian ở ngạch tối thiểu là 6 năm.

6.3- Người có quyết định cử hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi 
tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu trong thời gian thực tế hướng dẫn tập sự và chỉ được 
áp dụng từ sau ngày 2/12/1998. Khi hết thời gian hướng dẫn tập sự theo quy định thì 
người hướng dẫn tập sự không được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm. Phụ cấp trách 
nhiệm này không tính khi về hưu hoặc để nộp Bảo hiểm xã hội.

7. Hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm báo cáo tự nhận xét kết quả tập sự theo 
nội dung:

a- Phẩm chất đạo đức.

b- Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự.

c- Ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chê' của cơ quan.

d- Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Người hướng dẫn tập sự phải có bản đánh giá, nhận xét kết quả đối với người tập sự 
để báo cáo với cơ quan quản lý, sử dụng công chức và phải chịu trách nhiệm về việc 
đánh giá của mình.

8. Chậm nhất không quá 10 ngày kể từ khi nhận được bản đánh giá kết quả tập sự 
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định:

8.1- Nếu người tập sự đạt yêu cầu thì bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương bậc 1 của 
ngạch dược bổ nhiệm.

8.2- Nếu người tập sự không đạt yêu cầu thì quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết 
định tuyển dụng và thực hiên theo Điều 21 Nghị định 95/1998/NĐ-CP.

Mục 5 ~
NÂNG NGẠCH, CHUYEN ngạch

1. Việc nâng ngạch cho công chức phải thông qua kỳ thi theo quy định. Các quyết 
định nâng ngạch không qua kỳ thi đều không hợp lệ.

2. Các Bộ, ngành quản lý các ngạch theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 33 
của Nghị định 95/1998/NĐ-CP thực hiện soạn thảo nội dung thi nâng ngạch và thống
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nhất với Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện 
chậm nhất là 30/6/1999

3. Các Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền của mình hàng năm phải xây dựng 
đề án thi nâng ngạch gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ dể thống nhất ý kiến và chỉ 
tiêu dự thi. Đề án gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ gồm:

a- Cơ cấu ngạch công chức hiện có thuộc ngành chuyên môn ở từng đơn vị, cơ quan 
do Bộ. ngành, tỉnh quản lý.

b- Dự kiến chỉ tiêu thi trong năm cho từng ngạch.
c- Tài liệu phục vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch.

d- Dự kiến Ban chấm thi (Danh sách, ngạch, vãn bằng và chức vụ khoa học).
e- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi tổ chức việc thi nâng 

ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính thì số thành viên trong Ban chấm thi lối thiểu 
phải có 4/5 là thầy giáo thuộc Học viện hành chính quốc gia.

Khi tổ chức thi nâng ngạch tương đương như bác sỹ lên bác sỹ chính, nghiên cứu 
viên lên nghiên cứu viên chính... trên cơ sờ nội dung hướng dẫn của các Bộ, ngành quản 
lý ngạch theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 33 Nghị định 95/1998/NĐ-CP, Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sẽ có ý kiến thống nhất với các Bộ, ngành về Ban giám 
khảo chấm thi đối với mỗi kỳ thi.

f- Thời gian dự kiến giới thiệu nội dung và thời gian thi.

g- Dự kiến thành phần Hội đồng thi nâng ngạch,...
4. Về tổ chức thi nâng ngạch:

4.1- Đối với các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, việc thi nâng ngạch chuyên 
viên lên chuyên viên chính và tương đương sẽ do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ 
chức hoặc phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức mỗi nãm một lần trên cơ sở 
xây dựng cơ câ'u ngạch và nhu cầu thực tế của địa phương.

4.2- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ nếu không có điều 
kiện tổ chức thi hoặc số lượng thi ít thì đăng ký về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để 
tổ chức thi chung.

4.3- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên 
chính lên chuyên viên cấp cao và tương đương.

4.4- Trong thời gian chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, 
Hội đồng thi nâng ngạch phải báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch đến Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và ra 
quyết định công nhân. Chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, Hội 
đồng thi nâng ngạch công bô' kết quả thi và thông báo cho người dự thi biết.

4.5- Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi công bô' kết quả thi nâng ngạch, nếu người dự 
thi có đơn xin phúc tra, Hội đồng thi nâng ngạch có trách nhiệm tổ chức phúc tra bài thi 
và trả lời cho đương sự biết. Sau thời hạn trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại sẽ không 
giải quyết.
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4.6- Đối với kỳ thi nâng các ngạch chưa yêu cầu thi ngoại ngữ thì người đạt kết quả 
kỳ thi nâng ngạch là người phải có số điểm của mỗi phần thi dạt từ 5 điểm trở lên theo 
thang diểm 10 và có tổng số điểm tối thiểu là 16 điểm. (Trong đó môn thi viết tính theo hệ 
số 2, môn thi vấn đáp tính theo hệ số 1). Những ngạch bắt buộc thi ngoại ngữ thì tổng số 
điểm thi tối thiểu là 21 (trong đó thi viết hệ sô' 2, thi vâh đáp và thi ngoại ngữ hệ sô' 1).

4.7- Phân loại kết quả thi nâng ngạch quy định như sau:
- Kết quả diểm từ 16 đến dưới 21 điểm đạt loại trung bình.
- Kết quả điểm từ 21 đến dưới 27 điểm đạt loại khá.

- Kết quả điểm từ 27 điểm trở lên đạt loại giỏi.

Đối với kỳ thi nâng ngạch có phần thi ngoại ngữ bắt buộc:
- Kết quả điểm từ 21 đến dưới 28 điểm đạt loại trung bình.
- Kết quả điểm từ 28 đến dưới 36 điểm đạt loại khá.

- Kết quả điểm từ 36 điểm trở lên đạt loại giỏi

5. Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền công 
nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch, cơ quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch gửi báo cáo về Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ danh sách những người đạt kỳ thi nâng ngạch và xếp hệ sô' 
lương mới theo hướng dẫn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi.

6. Công chức chuyển từ ngạch chuyên môn này sang ngạch chuyên môn khác thực 
hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 95/1998/NĐ-CP.

7. Những người khi thói giữ chức vụ bầu cử mà chưa phải trong biên chê' và hưởng 
lương từ Ngân sách Nhà nước, nếu có nguyện vọng làm việc ở các cơ quan hành chính 
sự nghiệp thì thực hiện thi tuyển theo quy dịnh chung.

Mục 6 
VỀ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

1. Việc điều động công chức chỉ thực hiện khi cơ quan tiếp nhân công chức còn chỉ 
tiêu biên chế.

2. Công chức dược diều động nếu nội dung công việc thay đổi thì được chuyển xếp 
lại ngạch công chức. Cơ quan quản lý và sử dụng công chức căn cứ vào vị trí công tác 
được phân công và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức dể chuyển xếp lại ngạch công chức 
và xếp hệ sô' lương tương đương với ngạch cũ.

3. Công chức thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được cơ 
quan, tổ chức cũ bô' trí công tác, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính để xét 
nâng bậc lương theo quy định chung của Nhà nước. Trường hợp cơ quan, tổ chức cũ đã 
giải thể hoặc sáp nhập thì cơ quan ra quyết định giải thể hoặc sáp nhập có trách nhiệm 
giải quyết.

4. Công chức được cử biệt phái thực hiện theo Điều 29 của nghị dịnh 95/1998/NĐ- 
CP thì trong thời gian cử biệt phầi vẫn giữ nguyên ngạch cũ, phụ cấp chức vụ (nếu có) và 
một sô' chê' dộ khác theo khả nãng Ngân sách của địa phương.
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5. Trường hợp công chức được cử biệt phái làm việc ở các Hội có chỉ tiêu biên chế 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thì thực hiện theo quy định chung đối với 
công chức.

III- QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ cần rà soát các chức 
danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức theo ngành chuyên môn, đề xuất bổ 
sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để xem xét và 
quyết định.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ được Chính phủ giao 
quản lý ngạch công chức theo ngành chuyên môn quy dịnh tại Điều 33 của Nghị định 
95/1998/NĐ-CP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 34 
của Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ để hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.

3. Về phân cấp thẩm quyền quyết định tuyển dụng (sau khi người dự thi trúng 
tuyển), bổ nhiệm vào ngạch và nâng bậc lương hàng năm ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như sau:

3.1- Đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, Vụ Tổ chức Cán bộ 
quyết định tuyển dụng những người trúng tuyển và phân bổ về cho các Tổng cục, Cục, 
Vụ, Viên, trường... trực thuộc.

Đối với cơ quan Bộ, ngành, Vụ Tổ chức Cán bộ trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết 
định hoặc lãnh đạo Bộ uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ quyêt định.

Cơ quan có người tuyển dụng có trách nhiệm bố trí người hướng dẫn tập sự.

Những người được tuyển dụng vào các Tổng cục, Cục, Viện, Trường... trực thuộc Bộ 
khi hết thời gian tập sự nếu đánh giá đạt yêu cầu thì người đứng đầu Tổng cục, Cục, 
Viện, Trường... trực thuộc Bộ ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nếu không đạt yêu cầu 
thì ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định tuyển dụng. Sau đó báo cáo danh 
sách về Vụ Tổ chức Cán bộ (kèm theo các quyết định của từng người).

Những người được tuyển dụng vào cơ quan Bộ, ngành nếu đánh giá đạt yêu cầu thì Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ ra quyết định bổ nhiêm vào ngạch, nếu không đạt yêu cầu thì 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định tuyển dụng.

3.3- Việc nâng bậc lương hàng nãm:
3 3 1- Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng, Hiệu trưởng trực thuộc Bộ căn cứ 

vào hướng dẫn của Nhà nước, lập danh sách nâng bậc lương hàng nãm đối với ngạch 
Chuyên viên và tương đương trở xuống gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ. Sau khi có ý kiến 
thong nhất bằng vãn bản của Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Viện 
trương, Hiệu trưởng ra quyết định nâng bậc lương hàng năm và gửi các quyêt định về Vụ 

Tổ chức Cán bộ để theo dõi.
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Vụ trưởng Vụ TCCB quyết định nâng bậc lương hàng năm đối với công chức giữ 
ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống của cơ quan Bộ, ngành.

3.3.2- Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, Vụ TCCB lập 
danh sách trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
quyết định.

3.3.3- Đối với công chức ngạch cao cấp và tương đương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ quyết dịnh.

4. Về thẩm quyền quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch và nâng bậc lương 
hàng nãm ở các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) được 
thực hiện như sau:

4.1- Đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, Ban Tổ chức 
chính quyền ra quyết định tuyển dụng và phân bổ cho các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh.

Cơ quan có người được tuyển dụng chịu trách nhiệm bố trí người hướng dẫn tập sự.

Những người được tuyển dụng vào các dơn vị, tổ chức thuộc tỉnh khi hết thời gian 
lập sự nếu đánh giá đạt yêu cầu thì người đứng đầu các Sở, ban, ngành, trường, huyện, 
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch; nếu đánh giá 
không đạt yêu cầu thì ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định tuyển dụng và báo 
cáo danh sách về Ban Tổ chức chính quyền (kèm theo các quyết định của từng người) để 
theo dõi. Ban Tổ chức chính quyền tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ 
vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.

4.3- Việc nâng bậc lương hàng nãm:
4.3.1- Người đứng dẩu các sở, ban, ngành, trường, huyện, quân, thị xã, thành phố 

thuộc tính căn cứ vào hướng dẫn của Nhà nước, lập danh sách nâng bậc lương hàng năm 
đối với ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống gửi về Ban Tổ chức chính quyền 
tỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất bằng vãn bản của Ban Tổ chức chính quyền, người 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức trên ra quyết định nâng bậc lương hàng năm và gửi quyết 
định của từng người về Ban Tổ chức chính quyền để theo dõi.

4.3.2- Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, Ban Tổ chức 
chính quyền lập danh sách trình lãnh đạo uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4.3.3- Đối với công chức ngạch cao câ'p và tương đương, Trưởng ban Tổ chức chính 
quyền lập danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh để đề nghị Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ ra quyết định.

5. Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công 
chức hàng năm theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP- 
ccvc ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để làm 
cãn cứ cho việc quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức, đào tạo và bồi dưỡng 
đội ngũ công chức.

6. Cơ quan quản lý công chức theo thẩm quyển phân cấp có trách nhiệm lập, quản lý 
và lưu giữ hồ sơ của công chức. Hồ sơ của công chức bao gồm:
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- Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do công chức tự khai theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý.

- Các văn bằng chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng (bản sao).

- Các Quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch.

- Phiếu đánh giá công chức hàng nãm.
- Cập nhật các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, những thay đổi trong 

lý lịch.
- Các tài liêu thẩm tra, xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình.

- Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản thành tích 
liên quan khen thưởng hoặc vãn bản giải quyết khiếu nại, tô' cáo và kỷ luật người công 
chức.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư 
này.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/TCCP-BCTL ngày 20/1/1996 của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các 
ngạch công chức viên chức và Công vãn số 498/CB-TCCP ngày 19/10/1993 của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công 
chức viên chức.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản 
ánh về Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: ĐỖ QUANG TRUNG
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Bộ, ngành

Tỉnh, Thành phố

BÁO CÁO
DANH SÁCH NHŨNG NGƯỜI ĐẠT KỲ THI NÂNG NGẠCH

V Từ ngạch... lên ngạch...) kèm theo công văn số ... ngày ...

TT Họ và tên
ngày 
tháng 

năm sinh

Chức vụ 
hiện nay

Cơ quan 
công tác

Kết quả 
điểm thi

Hệ số lương hiện 
hưởng

Dự kiến 
xếp hệ số 

lương

Thời gian 
tính nâng 
bậc lương 

lần sau

Hệ số Thời gian 
hưởng
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Bộ, ngành
Tỉnh, Thành phò'

BÁO CÁO
DANH SÁCH NHŨNG NGƯỜI ĐẠT KỲ THI NÂNG NGẠCH 

(Từ ngạch... lên ngạch...) kèm theo công văn số... ngày ....

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
đào tạo

Tên cơ 
quan sử 

dụng
Kết quả điểm thi

Ngạch công 
chức được 
tuyển dụng

Hệ số 
lưỡng 
hưởng

Thời gian xét 
nâng lương 

lần sau

Nữ Nam Viết Vấn 
đáp

ưu 
tiên

Tổng 
số
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CÔNG VĂN
SỐ 289/TCCP - ccvc NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 1999 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Về việc đính chính Thông tư số 04/1999/TT-TCCP và sô' 05/1999/TT-TCCP

ĐÍNH CHÍNH
THÔNG TƯ SỐ 04/1999/TT-TCCP NGÀY 20/3/1999

VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/1999/TT-TCCP NGÀY 27/3/1999

Do sơ suất trong khâu biên tập và xử lý trên máy tính, có một điểm sai sót tại Thõng 
tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 và Thông tư sộ' 05/1999/TT-TCCP ngày 
27/3/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
95/1998/NĐ-CP và Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ, Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin được sửa lại như sau:

Tại Thông tư sô' 05/1999/TT-TCCP ngày 27/3/1999, dòng 11 trang 7 từ trên xuống 
ghi Thông tư Liên bộ sô' 13/TT-LB ngày 30/8/1996 sửa lại là ngày 30/8/1966.

Bỏ điểm 3 Phần IV của Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 và bỏ điểm 
3 Phần IV của Thông tư sô' 05/1999/TT-TCCP ngày 27/3/1999 về việc quy định hiệu lực 
sau 15 ngày kể từ ngày ký của Thông tư.

KT. Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Phó trưởng ban

Đã ký. TỒ TỬ HẠ
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NÀM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ,
công chức trong các cơ quan nhà nước Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi. bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 
trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội (sau đây gọi chung là công chức).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Công chức nói tại Nghị định này là cổng dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước được quy định tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 1 
của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 
trang, lổ chức chính trị - xã hội sau đây:

1. Văn phòng Quốc hội;

2. Vãn phòng Chủ tịch nước;

3. Các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

4. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp;

5. Cơ quan dại diên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

6. Đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân;
7. Bộ máy giúp viêc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, 

cấp tỉnh, cấp huyên;
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Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Ngạch công chức” là chức danh công chức được phân theo ngành, thể hiện cấp 

dộ về chuyên môn nghiệp vụ;
2. “Bậc” là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc 

có một hệ số liền lương;
3. “Nâng ngạch” là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn trong cùng một ngành 

chuyên môn nghiệp vụ;
4. “Chuyển ngạch” là chuyển từ ngạch này sang ngạch khác có cùng cấp độ về 

chuyên món nghiệp vụ (ngạch tương đương);
5. “Tuyển dụng” là việc tuyển người vào làm việc trong biên chế của cơ quan nhà 

nước thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển;
6. “Bổ nhiệm vào ngạch” là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào 

một ngạch cóng chức nhất định;
7. “Cơ quan sử dụng công chức” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành 

chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức;
8. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan được giao thẩm quyền 

tuyển dụng và quản lý công chức;
9. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch cõng chức” là cơ quan có thâm quyền 

quán lý các ngạch công chức chuyên ngành;
10. “Tập sự” là việc người dược tuyển dụng tập làm việc theo chức trách, nhiệm vụ 

của ngạch sẽ dược bổ nhiệm;

Điều 4. Phân loại công chức
Công chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau:
1. Phân loại theo trình độ đào tạo:
a) Công chức loại A là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình dộ đào tạo 

chuyên môn giáo dục dại học và sau đại học;
b) Công chức loại B là người dược bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo 

chuyên môn giáo dục nghề nghiệp;
c) Công chức loại c là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo 

chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp.
2. Phân loại theo ngạch công chức:
a) Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương dương trở lên;
b) Công chức ngạch chuyên viên chính và tương dương;
c) Công chức ngạch chuyên viên và tương đương;
d) Công chức ngạch cán sự và tương đương;
đ) Cóng chức ngạch nhân viên và tương đương.
3. Phân loại theo vị trí công tác:
a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy;
b) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý công chức phải căn cứ vào việc phân công chức quy định tại 

Điều này.
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Chương II 
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người đãng ký dự tuyển vào công chức phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp người dự tuyển là 

sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp 
nhà nước thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi.

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với 
yêu cầu của ngạch dự tuyển;

d) Đủ sức khoẻ để đảm nhân nhiệm vụ, công vụ;

đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Những người dự tuyển vào công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 
1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 nãm 2003 phải qua thực hiện chế độ công chức dự bị.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, cãn cứ vào tính chất và đặc điểm 
chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.

Điều 6. Tuyển dụng công chức

1. Việc tuyển dụng công chức phải thông qua thi tuyển.

2. Người tình nguyên làm việc từ nãm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo hoặc dể đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng 
dân tộc ít người thì việc tuyển dụng có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong thi tuyển

Các trường hợp sau đây được ưu tiên trong thi tuyển:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh được cộng 30 
điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên 
ngành dào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất 
sắc ở các bậc đào lạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự, dội viên thanh niên xung phong, dội viên trí thức trẻ tình nguyên phục 
vu nông thôn, miền núi từ hai nãm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm 
vào tổng kết quả thi tuyển.
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Điều 8. ưu tiên trong xét tuyển
Những người cam kết tình nguyện làm việc từ nãm năm trở lên ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:
1. Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tự nguyện làm việc;
2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
3. Thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh, con bệnh binh;
6. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng;
7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung 
phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai nãm trở lên 
đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Căn cứ tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và 

theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 10. Thông báo tuyển dụng
Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản 

lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, sô' lượng cần tuyển trên 
các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự tuyển.

Điều 11. Hội đồng tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng công chức do Hội đồng thi tuyển khi tổ chức thi tuyển và Hội

đồng xét tuyển khi tổ chức xét tuyển (sau đây gọi chung là Hội đồng tuyển dụng) thực 
hiện, Trường hợp số người đăng ký dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được tuyển, 
Hội dồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển. ■

2. Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công 
chức ra quyết dịnh thành lập, có 05 hoặc 07 thành viên.

3. Hội đồng tuyển dụng bao gồm:
a) Chủ tịch*Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ của cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
c) Các uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên 

ngành của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức;
d) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng.

4. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
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Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thông báo công khai kê' hoạch tổ chức tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và 
điều kiện dự tuyển; môn thi, hình thức, thời gian và dịa điểm thi;

2. Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có); thông báo danh sách 

những người đủ diều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo dúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 

lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét và quyết định cóng nhận kết quả; công bố kết 
quả tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

Điều 13. Cách tính điểm trong kỳ thi tuyển.

1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có sô' điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng sô' điểm cao nhất cho 
đến hêì chỉ tiêu được tuyển.

3. Người được ưu tiên tuyển dụng quy định tại Điều 7 Nghị định này, được cộng 
thêm điểm ưu tiên vào tổng sô' điểm thi, nếu người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ 
được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người có tổng sô' diểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đồng thi tuyển quyết định tổ chức thi tiếp để chọn người có điểm cao nhất 
trúng tuyển.

Điều 14. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển, 

được Hội dồng xét tuyển cãn cứ vào quy định tại Điều 5 và Điều 8 Nghị định này để 
xem xét và nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng.

Điều 15. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc

1. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bô' kết quả tuyển dụng, cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 
được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có 
quy dịnh thời hạn khác.

3. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc 
đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và dược cơ quan sử dụng công chức đồng ý. 
Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.

4. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn nói 
trên và không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra 
quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.
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Điều 16. Tập sự
1. Người được tuyển dụng vào công chức quy định tại Nghị định này phải thực hiện 

chế độ lập sự.
2. Thời gian tập sự đối với các ngạch công chức được quy định như sau:
a) 12 tháng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; •
b) 06 tháng tháng đới với ngạch cán sự và tương dương;
c) 03 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương;
3. Thời gian tập sự đối với công chức dự bị được tính trong thời gian thực hiện chế 

độ cóng chức dự bị.
4. Những người đang công tác tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc những người quy 

định tại các điểm a, d, đ, g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức 
khi được điều động hoặc tụyển dụng về làm việc tại các cơ quan nhà nước quy định tại 
Điều 2 Nghị định này thực hiện chế độ tập sự theo hướng dãn của Bộ Nội vụ.

Điều 17. Hướng dẫn tập sự
Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn cho người tập sự nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chê' của 

cơ quan; mối quan hệ giữa các tổ chức trong cơ quan, với các cơ quan liên quan và tập 
làm các chức trách, nhiệm vụ của ngạch sẽ được bổ nghiệp;

2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên, có năng lực và kinh nghiệm 
nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự. Mỗi công chức chỉ hướng dẫn mỗi lần một người tập 
sự.

Điều 18. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

Người tập sự và người hướng dẫn tập sự được hưởng chế độ, chính sách sau đây:
1. Trong thời gian tập sự, người tập sự dược hưởng lương 85% bậc lương khởi điểm 

bậc I của ngạch được tuyển dụng; trường hợp người tập sự có học vị thạc sĩ phù hợp với 
yêu cầu tuyển dụng thì dược hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch được tuyển dụng; người 
tập sự có học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 
của ngạch dược tuyển dụng.

2. Những người sau dây trong thời gian tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp 
(nếu có) của ngạch tuyển dụng:

a) Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
hải dảo;

b) Người dược tuyển dụng làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 

niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyên phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công chức được cơ quan giao phân công hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp 
trách nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự

4. Thời gian tập sự không dược tính vào thời gian xét nâng lương theo thâm niên.
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Điều 19. Bổ nhiệm vào ngạch công chức
1. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức dược cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây:
a) Làm công việc nào thì bổ nhiệm vào ngạch công chức đó;
b) Người được bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch.
2. Việc bổ nhiệm vào ngạch đối với người thực hiện chê' dộ tập sự:
a) Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm báo cáo kết quả tập sự; người 

hướng dẫn tập sự phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người tập sự gửi cơ 
quan sừ dụng công chức;

b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả còng việc của người tập sự, nếu người tập sự đã đạt yêu cầu của ngạch tập sự thì đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch công 
chức.

Điều 20. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng
1. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ;
b) Người lập sự bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
2. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dề nghị cơ quan có thẩm quyền quản 

lý công chức ra quyết định bàng văn bản huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với các 
trường hợp quy dinh tại khoản 1 Điều này.

3. Người lập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng thì dược cơ quan sử dụng công 
chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tầu xe về nơi 
thường trú.

Chương III 
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1 
BÔ' TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUYEN ngạch, nâng ngạch

Điều 21. Bố trí, phán cóng công tác

1. Người dứng đầu cơ quan sử dụng cóng chức chịu trách nhiệm bô' trí, phân công, 
giao nhiệm vụ cho công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để cõng chức thi hành 
nhiệm vụ, thực hiên các chê' dộ, chính sách đối với cóng chức.

2. Khi thực hiện việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải bảo đảm phù 
hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch công chức được bổ nhiệm, công chức ở ngạch 
nẩô thì bố trí công việc phu hợp với ngạch đó.

3. Công chức chịu trách nhiêm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ 
của mình; công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiêm về việc thi hành 
nhiêm vụ, còng vụ cua công chức thuộc quyền quản lý theo quy dịnh của pháp luật.
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Điều 22. Chuyển ngạch

1. Công chức được phân công nhiệm vụ mới không phù hợp với ngạch công chức
đang giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn nghiệp vụ được 
giao. *

2. Cõng chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 
vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan.

3. Cơ quan sử dụng công chức khi chuyển ngạch cho công chức phải thành lập Hội 
đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức. Nếu công chức dáp ứng 
đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới, thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
bổ nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan;
b) Phó Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu bộ phận tổ chức cán bộ cơ quan;

c) Các uỷ viên Hội đồng là lãnh đạo bộ phân chuyên môn, một số công chức có 
năng lực, trình độ nghiệp vụ ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ tịch Hội dồng phân 
công một trong số các Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ:

a) Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu của ngạch mới, văn 
bản đánh giá nhận xét quá trình công tác của cơ quan cũ;

b) Phỏng vấn công chức chuyển ngạch các vấn đề chính trị, xã hội, chuyên môn;
c) Kiểm tra công chức chuyển ngạch soạn thảo văn bản quản lý theo yêu cầu nhiệm 

vụ của ngạch.
d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả nếu xét thấy công chức đạt yêu cầu thì đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cóng chức bổ nhiệm vào ngạch.

6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.

Điều 23. Nâng ngạch, nâng bậc lương
1. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn 

ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch. Việc nâng ngạch 
cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Công chức lập thành 
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét để nâng ngạch.

2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, thời hạn và còn bậc trong ngạch thì được xem xét để 
nâng bậc lương. Công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiên nhiệm vụ, công vụ thì 
được xem xét để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiên nhiệm vụ, công vụ nếu công chức đạt hiệu quả cóng tác 
cao và có triển vọng phát triển thì dược Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ra quyết định nâng ngạch hoặc nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc nâng ngạch và nâng bậc lương trước thời hạn 
quy định tại Điều này.
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Điều 24. Cử công chức dự thi nâng ngạch.

1. Việc xét cử công chức dự thi nâng ngạch do Hội đồng sơ tuyển của cơ quan thực 
hiện trên cơ sở nhu cầu ngạch công chức của cơ quan, vị trí công tác của công chức, 
phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, khả nãng phát triển, kết quẵ hoàn thành nhiệm vụ 
của công chức.

Thành phần Hội đồng sơ tuyển như thành phần của Hội dồng kiểm tra khi chuyển 
ngạch quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

2. Công chức tham gia thi nàng ngạch phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự 
thi, có đủ vãn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, đạt hệ số lương lối thiểu theo quy 
định đối với từng ngạch dự thi và các điều kiện cần thiết khác theo quy định, đồng thời 
phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử tham gia kỳ thi.

Điều 25. Tổ chức thi nâng ngạch
Hàng năm, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cãn cứ vào cơ cấu ngạch công 

chức, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch 
và chỉ tiêu dự thi.

Điều 26. Hội đồng thi nâng ngạch
1. Khi tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi phải thành lập Hội 

đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác quản lý cán bộ, công chức của 
cơ quan được giao quyền lổ chức thi nâng ngạch công chức;

c) Các Uỷ viên Hội đồng là dại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên ngành của cơ quan 
được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức;

d) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là người phụ trách lĩnh vực tuyển dụng và nâng 
ngạch của cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch cóng chức.

2. Giúp việc Hội đồng nâng ngạch có Ban coi thi, Ban chấm thi.

Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch

Hội dồng thi nâng ngạch hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa sô' và 
có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thông báo kế hoạch thi nâng ngạch; thể lộ, quy chế thi; tiêu chuẩn và điều kiện 
dự thi; hồ sơ của người dự thi; môn thi; hình thức thi; thời gian, địa điểm’;

2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hổ sơ dự thi; thông báo danh sách những người đủ điều kiện và 

tiêu chuẩn dự thi;
4. Chỉ đao và tổ chức thi theo đúng quy chế; báo cáo kết quản thi lên cơ quan có 

thẩm quyền đe xem xét và ra quyết định công nhân kết quả kỳ thi;
5. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo của người dự thi.
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Điều 28. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển

1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi dủ các môn thi, có số điểm của 
mỗi phần thi đạt từ 55 điểm trở lên.

Điều 29. Chứng nhân ngạch và bổ nhiệm vào ngạch công chức

1. Căn cứ vào kết quả thi, châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả thi, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý ngạch công chức cấp giấy chứng nhận ngạch cho cóng chức đạt 
kết quả kỳ thi.

2. Cãn cứ vào giấy chứng nhận ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra 
quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức vào ngạch dự thi theo quy định.

Mục 2 
ĐÀO TẠO BỔI DƯỠNG

Điều 30. Đào tạo, bồi dưỡng công chức

1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, nãng lực 
của công chức.

2. Cơ quan sử dụng công chức phải tạo điều kiện để công chức được tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của 
ngạch công chức và theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

Mục 3 
ĐIỀU ĐỘNG; Bổ NHIỆM CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, TỪ CHỨC, 

MIỄN NHIỆM, LUÂN CHUYEN, biệt phái

Điều 31. Điều động

1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và trình 
độ, năng lực của công chức;

2. Khi điều động công chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 
quan sử dụng và quản lý công chức phải để nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 
ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp.

3. Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, d, đ, g khoản 1 
Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức 
ngày 29 tháng 4 năm 2003 nếu được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại 
các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, thì 
khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải cãn cứ vào vị trì công tác và tiêu chuẩn nghiệp 
vụ của ngạch công chức, Trình tự thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiện như việc chuyển 
ngạch quy định tại Điều 22 Nghị định này.
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Điều 32. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

1. Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện căn cứ vào yêu cầu, 
nhiệm vụ của cơ quan, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí lãnh đạo, theo thẩm quyền và 
trình tự thủ tục quy định về bổ nhiêm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo được bổ nhiệm có thời hạn, khi hết thời hạn giữ
chức vụ phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Công chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì
đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 33. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo
Công chức giữ chức vụ lãnh đạo được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiệm 

và bô' trí công tác khác không chờ kết quả hết thời hạn bổ nhiệm trong các trường hợp 
sau đây:

1. Do nhu cầu công tác;

2. Do sức khoẻ không đảm bảo;

3. Do không hoàn thành nhiệm vụ;

4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách 
chức.

Điều 34. Từ chức

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo xin từ chức, phải làm đơn gửi người đứng đầu cơ 
quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quan có thẩm quyền 
quản lý công chức phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết 
dịnh.

3. Khi đơn từ chức chưa được chấp nhân thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo vẫn 
phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo sau khi từ chức được bố trí công tác khác.

Điều 35. Luân chuyển

1. Việc luân chuyển cồng chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện việc tãng cường, bổ sung cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức giữa trung ương và địa phương, 
giữa các cơ quan, các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch.

2 Cán bô, cồng chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng quy định tại 
điểm a d đ g khoản 1 Điểu 1 của Pháp lênh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lênh 
Can bô công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, được cơ quan có thẩm quyền quyết định 
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luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải căn cứ vào 
vị trí cóng tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm 
vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại Điều 22 Nghị định này.

3. Công chức dược luân chuyển về làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo, ngoài việc áp dụng chính sách ưu đãi còn được hưởng một số chính sách 
khuyến khích khác theo quy định chung của Nhà nước.

Điểu 36. Biệt phái

1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
cử công chức biệt phái đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. 
Thời hạn cử biệt phái mỗi lần không quá 3 năm.

2. Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Do những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động 
công chức;

b) Do có những cóng việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

3. Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công cổng tác của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo 
dảm các quyền lợi khác của công chức biệt phái.

4. Công chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

Mục 4 
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Điều 37. Mục đích

Đánh giá công chức dể làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo 
đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện 
chính sách đối với công chức.

Điều 38. Căn cứ và trình tự đánh giá công chức

1. Khi đánh giá công chức, cơ quan sử dụng công chức phải căn cứ vào nhiệm vụ 
được phân công, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức của công chức.

2. Việc đánh giá công chức được tổ chức hàng năm và thực hiên vào cuối nãm theo 
trình tự sau: Công chức tự nhân xét công tác; tập thể nơi công chức làm việc tham gia 
góp ý và ghi phiếu phân loại; sau khi tham khảo ý kiến nhận xét, phân loại của tập thể, 
người đứng đầu cơ quan đánh giá và quyết định xếp loại công chức; thông báo ý kiến 
dánh giá đến từng công chức.

3. Công chức có quyền được trình bày, bảo lưu ý kiêh tự đánh giá nhưng phải chấp 
hành ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
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4. Viêc đánh giá công chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Vàn 
bản đánh giá công chức biệt phái được gửi về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công 
chức.

5. Tài liệu đánh giá công chức được lưu giữ trong hồ sơ công chức.

Điều 39. Đánh giá công chức lãnh đạo

Việc đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản 
lý: ’

Ngoài những căn cứ nêu tại Điều 38 Nghị định này, khi đánh giá công chức lãnh 
đạo còn phải cãn cứ vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của công 
chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Chương VI 
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 40. Nội dung quản lý công chức
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế, 

phân cấp quản lý về công chức.

2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức.
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn công chức.

4. Quyết định biên chê' công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung 
ương; quy định mức biên chế hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân.

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dung, bồi dưỡng công chức.

6. Ban hành Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự.

7. Đánh giá công chức;
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chê' độ tiền lương và các chê' độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật dối với công chức.

9. Thực hiện chế độ báo cáo và thống kê công chức.
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về công chức.

11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức.

Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ

Bó Nôi vu là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 
chức, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng dự án luật, pháp lênh về công chức để Chính phủ trình Quốc hội, Ưỷ 
ban Thường vụ Quốc hội;

2 Xây dưng trình Chính phủ: phê duyệt quy hoạch, kê' hoạch xây dựng đội ngũ công 
chức; đề an phân công, phân cấp quản lý công chức và tổng biên chê' hành chính nhà 
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nước; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; chế độ tiển lương và các chính 
sách, chê' dộ đãi ngộ khác đối với công chức; chê' độ công chức dự bị, chế độ tập sự và 
các văn bản pháp quy về quản lý công chức.

3. Xây dựng trình Chính phủ đề án vể sử dụng, đánh giá điều động, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức và cơ cấu ngạch công chức 
trong các cơ quan hành chính nhà nước;

4. Xây dựng trình Chính phủ quy định định mức biên chê' hành chính thuộc Uỷ ban 
nhân dân các tính, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ;

6. Ban hành các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức; 
ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chế nâng ngạch công chức;

7. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương và nâng bậc lương và 
ngạch công chức cao cấp; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên 
chính cho công chức; kiểm tra, giám sát các kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch do các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương tổ chức; cấp giấy chứng nhận ngạch chuyên viên cao cấp và ngạch 
công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao câ'p;

8. Quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số liệu công chức; phiếu công chức; thẻ và 
chê' độ đeo thẻ của công chức;

9. Tổ chức thống kê dội ngũ công chức trong cả nước;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công chức 

trong các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương;
11. Giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đối với công chức theo phân câ'p và theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ) có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân 
chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trở xuống;

2. Tổ chức việc tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng công chức do Bộ trực tiếp quản lý;
3. Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức dự bị theo quy định của pháp 

luật;
4. Giao chỉ tiêu biên chê' đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trực tiếp 

quản lý;
5. Thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành 

quy định tại Điều 44 Nghị định này đối với các ngạch công chức chuyên ngành do Bộ 
quản lý;
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6. Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch công chức tương đương ngạch chuyên 
viên trờ xuống theo quy định;

7. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối 
với công chức thuộc Bộ;

8. Thực hiên cồng tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức hoặc đề nghị cấp có 
thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

9. Tổ chức thống kê và báo cáo thống kê công chức theo các quy định;
10. Hướng dãn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy dịnh của Nhà nước đối với 

công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành;
11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo phân cấp và theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 43. Phản công cơ quan quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau đây được phân công quản lý các ngạch công chức 

chuyên ngành:

1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, cơ yếu;
2. Bộ Tài chính quản lý các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm 

toán, hải quan, dự trữ;

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ngạch cóng chức chuyên ngành ngân 
hàng;

4. Thanh tra Nhà nước quản lý ngạch công chức chuyên ngành thanh tra;
5. Bộ Tư pháp quản lý ngạch công chức chuyên ngành tư pháp;
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý các ngạch công chức chuyên 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi;

7. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý ngạch công chức chuyên ngành bưu chính, 
viễn thông.

Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên 
ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành có nhiệm vụ 
và quyển hạn sau đây:

1. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ
thống nhất ban hành; ?

2. Quy định nội dung thi tuyển, thi nâng ngạch các ngạch công chức chuyên ngành;

3. Xây dựng chế độ, chính sách đối với công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ trình 
Chính phủ;

4 Quy định nội dung, chương trình, phương thức và tổ chức đào tạo, bổi dưỡng công 
chức các ngạch công chưc chuyên ngành;

5 Tổ chức thi nâng ngạch và cấp giây chứng nhân ngạch đối với các ngạch cóng 
chức chuyen nganh tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý;
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6. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch dối với các ngạch công chức 
.chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp được giao quản lý.

Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ ban nhản dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh) có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân 
chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trở xuống;

2. Quyết định chỉ tiêu biên chê' các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh;

3. Tổ chức việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định;
4. Tổ chức thi tuyển, sử dụng và quản lý công chức dự bị theo quy dịnh;
5. Tổ chức việc thi nâng lên ngạch cán sự, chuyên viên và các ngạch tương đương 

khác theo quy định;
6. Tổ chức thực hiện chê' độ tiền lương và các chê' độ chính sách đãi ngộ khác đối 

với công chức thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
7. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
8. Thực hiện thống kê và báo cáo thống kê công chức theo các quy định;
9. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với công chức 

trong các cơ quan hành chính thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
10. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức theo quy dịnh của pháp luật về 

khiếu nại, tô' cáo.

Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức
Cơ quan sử dụng công chức có nhiệm vụ và quyền sau đây:
1. Tổ chức thực hiện các chê' độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức;
2. Bó' trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức;
3. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức các yêu cầu về tuyển dụng, 

bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển, điều động, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng dối với công 
chức trong cơ quan;

4. Đánh giá công chức thuộc quyền sử dụng theo quy định;
5. Bô' trí, giao nhiệm vụ, hướng dẫn, nhận xét, đánh giá đối với công chức dự bị;
6. Thực hiên khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyển khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
7. Thống kê và báo cáo tình hình đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý cho cơ 

quan quản lý công chức cấp trên theo quy định;
8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức thuộc phạm vi cơ quan.
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Điều 47. Quản lý hồ sơ công chức

Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của 
cõng chức. Mọi diễn biến trong quá trình công tác của công chức từ khi được tuyển 
dụng, bổ nhiệm cho đêh khi thôi làm việc đều phải được lưu vào hồ sơ công chức. Việc 
lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ công chức thực hiện theo phân cấp quản lý.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo và 
thay thế Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 56/2000/NĐ-CP ngày 12 
tháng 10 năm 2000 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị dịnh số 95/1998/NĐ- 
CP ngày 17 tháng 11 nãm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức.

Điều 49. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ các quy định tại Nghị định 
này hướng dẫn áp dụng đối với các cơ quan thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội.

Điều 50. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỳ ban nhãn dân các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VÀN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 09/2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NÃM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

Thi hành Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số 
dieu cua Nghị định số 117/2003/NĐ-CP như sáu:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng
Nghị định số 117/2003/NĐ-CP quy dịnh việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đã quy định công chức là 
cõng dân Việt Nam, được tuyển dụng vào biên chế, bổ nhiệm vào một ngạch công chức 
hoặc được giao giữ một công vụ thường xuyên, hưởng lương từ Ngân sách, làm việc 
trong các cơ quan nhà nước sau:

1.1. Các tổ chức thuộc Văn phòng Quốc hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp 
việc Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban Quốc hội, 
các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc);

1.2. Các tổ chức giúp Chủ nhiệm Vãn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ 
tịch nước thực hiên chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

1.3. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

1.4. Các tổ chức giúp uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ 
ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước.

1.5. Các tổ chức giúp Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (trừ các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc).

1.6. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

2. Phân loại công chức
2.1. Công chức được phân loại theo trình độ đào tạo, theo ngạch và theo vị trí công 

tác quy định tại điều 4 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.
2.2 Công chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào 

tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học bao gồm: Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ.
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2.3. Công chức có trình độ cao đẳng đã được bổ nhiệm và ngạch cán sự hoặc tương 
đương nếu cơ quan có vị trí công tác, đù điều kiện và tiêu chuẩn thì được xem xét cử dự 
thi nâng ngạch theo quy định hiên hành.

II. TUYỂN DỰNG CÔNG CHỨC

1. Một số hướng dẫn chung về nguyên tác tuyển dụng

1.1. Tuyển dụng công chức phải cãn cứ vào nhu cầu công việc, có vị trí công tác và 
theo chỉ tiêu biên chê' được giao.

1.2. Việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước nói tại 
điểm 1 phần I của thông tư này phải thông qua thi tuyển. Việc xét tuyển chỉ thực hiện 
đối với các trường hợp quy định tại điểm 2 Điều 6 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

1.3. Công chức dự bị hoàn thành nhiệm vụ được tuyển dụng vào công chức theo quy 
định tại Điều 19 Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 của Chính 
phù về chế độ công chức dự bị và các vãn bản hướng dẫn thực hiện.

1.4. Những người đang làm cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 
Điều 1 cùa Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và 
những người đang là cán bộ quản lý, lãnh đạo ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh 
nghiệp nhà nước khi chuyển về các cơ quan nhà nước không thực hiện theo các quy định 
về tuyển dụng mà thực hiện theo các quy định về điều dộng, luân chuyển hiện hành của 
Đảng và Nhà nước.

2. Điều kiện tuyển dụng

2.1. Người muốn được tuyển dụng vào công chức phải có đủ các điều kiện đăng ký 
dự tuyển quy định tại Điếu 5 cùa Nghị định sô' 117/2003/NĐ-CP.

2.2. Người được tuyển dụng vào công chức phải là người mang quốc tịch Việt Nam 
và có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

2.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

2.3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dó đang công tác, học 
tập;

2.3.2. Bản sao giấy khai sinh;

2.3.3. Có dù bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền 
các vãn bằng, chứng chì và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. 
Khi trúng tuyển, phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

2.3.4. Giấy chứng nhận sức khoè do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quân, huyện trở 
lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp 
hổ sơ dự tuyển.

2.4. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyến tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một sổ' điều kiện dự tuyển khác, các điều kiện bổ sung này phải căn cứ 
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vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển để quy định cho 
phù hợp.

2.5. Người dự tuyển vào công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 
của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ công chức ngày 29 
tháng 04 nãm 2003 nếu trung tuyển phải thực hiên chế độ công chức dự bị quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong thời 
gian thực hiện chế độ công chức dự bị mới được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch công 
chức.

2.6. Những trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua chê' độ công chức dự bị 
chỉ áp dụng đối với các trường hợp:

2.6.1 Những người là cán bộ, công chức từ trước ngày 01 tháng 7 nãm 2003 đang 
làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định sô' 116/2003/NĐ- 
CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ;

2.6.2. Những người được tuyển dụng vào cán bộ, công chức sau ngày 01 tháng 7 
nãm 2003 làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định sô' 
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ đã có thời gian làm việc 
liên tục từ 3 nãm trở lên (đủ 36 tháng);

2.6.3. Những người đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong 
các doanh nghiệp Nhà nước đã có thời gian làm việc liên tục từ 3 năm trở lên (đủ 36 
tháng);

2.6.4. Những người là cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đã có thời gian làm 
việc liên tục từ 3 năm trở lên (dủ 36 tháng);

2.6.5. Những người là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân đã có thời gian công tác trong lực lượng vũ trang từ 3 năm trở lên 
(dủ 36 tháng).

3. Thông báo tuyển dụng

3.1. Thông báo tuyển dụng phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông 
tin đại chúng sau: báo viết, báo nói, báo hình đồng thời phải được niêm yết công khai tại 
địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Điều kiện và tiêu chuẩn dăng ký dự 
tuyển, sô' lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển 
và địa điểm nộp hồ sơ, sô' điện thoại liên hệ, nội dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, 
lệ phí thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 
15 ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày.

4. Tổ chức sơ tuyển

Đối với trường hợp số người đăng ký dự tuyển từ 100 người trở lên và nhiều hơn 2 
lần chỉ tiêu được tuyển thì căn cứ vào tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng quyết định 
tổ chức sơ tuyển để chọn ra sô' người đủ tiêu chuẩn và điều kiên dự thi tuyển. Sô' người 
dự thi tuyển phải nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển ít nhất 2 lần.
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5. Hình thức thi tiếp
Trường hợp nhiều người dự thi có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 

tuyển thì Hội đổng thi tuyển xem xét chọn người trúng tuyển theo trình tự sau:

5.1. Nếu Hội đồng thi tuyển không có điều kiện tổ chức thi tiếp thì người có điểm 
môn thi hành chính Nhà nước cao hơn sẽ dược chọn là người trúng tuyển;

5.2. Nếu Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tiếp thi môn thi tiếp để chọn người trúng 
tuyển là môn hành chính, nếu điểm môn thi tiếp bằng nhau thì Hội đồng thi tuyển sẽ 
chọn người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển. Nếu người dự tuyển có 
trình độ đào tạo như nhau thì người nào có kết quả học tập cao hơn và tốt nghiệp ngành 
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch dự tuyển hơn sẽ là người trúng tuyển.

6. Tập sự
6.1. Tập sự là dể người mới được tuyển dụng làm quen với môi trường công tác, tập 

làm những công việc của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm.

6.2. Nội dung tập sự gồm:

6.2.1. Nắm vững và thực hiện nghĩa vụ cùa cán bộ, công chức theo Pháp lệnh Cán 
bộ, cóng chức;

6.2.2. Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị đang 
công lác;

6.2.3. Nắm vững nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, dơn vị và chức trách, nhiệm 
vụ của ngạch sẽ được bổ nhiệm;

6.2.4. Trau dồi kiến thức và các kỹ năng hành chính theo yêu cầu về trình độ, hiểu 
biết của ngạch sẽ dược bổ nhiệm;

6.2.5. Nắm vững các chế độ chính sách và các quy định liên quan đến công việc của 
vị trí dang công tác;

6.2.6. Giải quyết và thực hiện các công việc của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm;

6.2.7. Soạn thảo vãn bản hành chính và sử dụng máy tính thành thạo.

6.3. Thời gian tập sự thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số
117/2003/NĐ-CP. ■

6.4. Những trường hợp được điều động về làm viêc tại các cơ quan nhà nước, lực 
lượng vũ trang quy định tại Điều 2 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP thì không phải thực 
hiên chế độ tập sự, bao gồm:

6.4.1. Những người giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Uỷ viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Phó Giám đốc, Kê' toán 
trưởng công tác tại các doanh nghiệp Nhà nước;

6.4.2. Những người trước khi làm cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm d, 
điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã là cán bộ, công chức quy 
dịnh tại điểm b, điểm c khoản 1 Điểu 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
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6.4.3. Những người đã được tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh Cán bộ, công chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2003;

6.4.4. Những người đã được tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 đã có 
thời gian thâm niên từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên;

6.4.5. Cán bộ, công chức quy định tại điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, 
công chức đã có thời gian cóng tác từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên.

6.5. Hết thời gian tập sự, người tập sự phải viết báo cáo tự đánh giá kết quả tập sự 
của mình theo các nội dung: phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ 
quan; kết quả làm việc và học tập trong thời gian tập sự gửi cơ quan sử dụng công chức.

6.6. Người hướng dẫn tập sự nhận xét và đánh giá kết quả cõng tác của người tập sự 
bằng vãn bản gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các nội dung: Phẩm 
châì đạo đức; ý thức kỷ luật; kết quả làm việc và học tập trong thời gian tập sự.

6.7. Người đứng dầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả công việc của người tập sự, nếu người tập sự đạt yêu cầu thì dề nghị cơ quan có 
thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức.

7. Chế độ, chính sách đối với người tập sự

7.1. Kể từ ngày 01 tháng 7 nãm 2003, những người được tuyển dụng vào công chức 
khi thực hiện chế độ tập sự được hưởng chế độ, chính sách như quy định tại khoản 1, 
khoản 3 Điều 18 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy 
định của Nhà nước.

7.2. Những người đang trong thời gian tập sự theo Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 nãm 1998 của Chính phủ, nếu đã có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên 
môn của ngạch dự tuyển thì được điều chỉnh cho hưởng 85% bậc 3 của ngạch tuyển 
dụng; nếu đã có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên môn của ngạch dự tuyển thì được diều 
chỉnh cho hưởng 85% bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Thời gian hưởng chỉ được tính từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2003 cho đến khi hết thời gian tập sự quy định, không thực hiện 
đối với thời gian tập sự trước ngày 01 tháng 7 năm 2003.

8. Bổ nhiệm vào ngạch công chức

Cơ quan có thẩm quyền căn cứ kết quả đánh giá tập sự, xem xét và quyết định ngạch 
bổ nhiệm vào công chức, người được bổ nhiệm vào ngạch công chức phải đủ tiêu chuẩn 
quy dịnh của ngạch và phải có vi trí công tác phù hợp với ngạch được bổ nhiêm.

9. Báo cáo kết quả tuyển dụng

Châm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương lập báo về kết quả tuyển dụng, danh sách người dược tuyển dụng gửi về Bộ 
Nội vụ dể theo dõi chung (theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này).
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III. SỬDỤNG CÔNG CHỨC

1. Phân công công tác
Cãn cứ vào nhu cầu công tác và phẩm chất, trình độ, nãng lực của công chức, người 

đứng đầu cơ quan sử dụng công chức bố trí, phân công công tác phù hợp cho công chức.

2. Chuyển ngạch

2.1. Việc chuyển công chức từ ngạch này sang ngạch khác phải thực hiện theo 
nguyên tắc quy định tại Điều 22 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

2.2. Cơ quan sử dụng công chức căn cứ vào vị trí công tác, cơ cấu ngạch công chức 
và trình độ đào tạo bồi dưỡng của công chức thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch 
trình độ, năng lực của công chức hoặc làm văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản 
lý công chức xem xét thực hiện việc chuyển ngạch cho công chức theo phân cấp thẩm 
quyền.

2.3. Trường hợp Hội đồng kiểm tra sát hạch kết luận công chức không dáp ứng đủ 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới thì cơ quan sử dụng công chức bô' trí và phàn công 
công tác lại cho công chức vào vị trí khác phù hợp.

3. Nâng ngạch và nâng bậc lương

3.1. Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua kỳ thi.

3.2. Nâng lương cho công chức được thực hiện thông qua nâng bậc lương theo thâm 
nién và nâng bậc lương trước thời hạn.

3.3. Chỉ thực hiện nâng ngạch không qua thi và nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với công chức có thành tích xuất sắc trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

3.4. Nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện việc nâng ngạch không 
qua thi và nâng bâc lương trước thời hạn sẽ được quy định và hướng dẫn tại một Thông 
tư khác của Bộ Nội vụ.

4. Cử cóng chức dự thi nâng ngạch

4.1. Công chức dự thi nâng ngạch phải dược Hội đồng sơ tuyển của cơ quan nhất trí 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi. Công chức không được Hội 
dồng sơ tuyển đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi nâng ngạch 
thì không được tham gia kỳ thi nâng ngạch.

4.2. Hội đổng sơ tuyển khi xét để đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
cử công chức dự thi nâng ngạch phải căn cứ vào:

4.2.1. Cơ cấu và nhu cầu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị hoặc vào vị trí công 
tác của công chức;

4.2.2. Phẩm chất đạo đức, trình đô năng lực và khả nãng phát triển của công chức so 
với tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đăng ký dự thi:

4.2.3. Điều kiện và tiêu chuẩn quy định của ngạch dự thi.
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4.3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình trong việc cử công chức dự thi nâng ngạch.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi náng ngạch

Công chức được cử dự thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

5.1. Công chức được cử dự thi nâng ngạch là người đã được bổ nhiệm hoặc xếp vào 
ngạch cóng chức chuyên ngành còn ngạch cao hơn liền kề, có nhu cầu và vị trí công tác. 
Đối với cóng chức ở các ngạch nhân viên khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí công 
tác thì có thể được tham gia dự thi vào ngạch chuyên viên, cán sự hoặc tương đương;

5.2. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước và của cơ 
quan, đơn vị trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất;

5.3. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;

5.4. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức dự thi do Nhà nước ban hành;

5.5. Đủ thời gian tối thiểu ở ngạch công chức đang giữ theo quy định (không kể thời 
gian tập sự và thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị);

5.6. Đạt hệ số lương quy định ở ngạch đang giữ;

5.7. Phải có đủ các vãn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi.

6. Về kế hoạch và chỉ tiêu thi
6.1. Hàng năm, vào thời điểm ngày 31 tháng 12 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là Bộ, tỉnh) xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch 
và làm văn bản gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch 
công chức đối với từng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở 
lên.

6.2. Sau khi Bộ Nội vụ thống nhất kê' hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 
đối với từng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên, các 
Bộ, tỉnh tổ chức sơ tuyển cử cóng chức dự thi theo quy định gửi Bộ được phân công quản 
lý ngạch công chức chuyên ngành để tổ chức kỳ thi nâng ngạch.

6.3. Các Bộ, tỉnh hướng dẫn các cơ quan trực thuộc đãng ký chỉ tiêu dự thi nâng 
ngạch đối với từng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. 
Sau khi xem xét và phê duyệt, Bộ, tỉnh thông báo chỉ tiêu dự thi cho các cơ quan trực 
thuộc để tổ chức sơ tuyển cử công chức dự thi đồng thời xây dựng kê' hoạch để tổ chức 
kỳ thi nâng ngạch theo thẩm quyền.

7. Tổ chức thi

Căn cứ vào kê' hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức đối với từng ngạch 
công chức, các Bộ, tỉnh triển khai việc thi nâng ngạch như sau:

7.1. Đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên, 
cán sự trở xuống:
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7 1.1. Căn cứ vào nhu cầu và vị trí công tác, cơ cấu ngạch công chức, các Bộ, tỉnh 
xác định và thông báo chỉ tiêu dự thi về các cơ quan, tổ chức trực thuộc dể tổ chức sơ 
tuyển cử công chức dự thi theo quy định;

7.1.2. Căn cứ vào danh sách công chức được cử dự thi nâng ngạch do các cơ quan, tổ 
chức trực thuộc đề nghị, các Bộ, tỉnh lập kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch;

7.1.3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức thành lập Hội 
đồng thi nâng ngạch theo quy dịnh tại Điều 26 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;

7.1.4. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức thẩm định hồ sơ, lên danh sách công chức đù 
điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo quy định;

7.1.5. Căn cứ vào kết quả kỳ thi nâng ngạch do Hôi đồng thi nâng ngạch báo cáo, 
người dứng dầu Bộ, tỉnh ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi và có vãn bản gửi Bộ 
được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành dề nghị cấp giấy chứng nhân 
ngạch cho công chức đạt kết quả kỳ thi.

7.2. Đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên 
chính do cơ quan có thẩm quyền quản lý các ngạch công chức chuyên ngành tổ chức thi:

7.21. Căn cứ vào kết hoạch và chỉ tiêu dự thi đã được thông báo, các Bộ, tỉnh phân 
bổ chỉ tiêu dự thi cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc. Các cơ quan, tổ chức trực thuộc 
làm ván bản cử công chức dự thi gửi về Bộ, tỉnh. Căn cứ vào văn bản và danh sách đề 
nghị, Bộ, lỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển đề cử công chức dự thi;

7.2.2. Căn cứ vào danh sách công chức được Hội đồng sơ tuyển đề nghị, các Bộ, tỉnh 
làm vãn bản (có danh sách và hồ sơ dự thi kèm theo) gửi về Bộ được giao quyền quản lý 
ngạch công chức chuyên ngành để tham dự kỳ thi;

7.2.3. Các Bộ được giao thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành, xây 
dựng đề án thi nâng ngạch và gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện. 
Đề án gửi về Bộ Nội vụ gồm:

- Cơ cấu ngạch công chức hiện tại thuộc ngành chuyên môn ở từng cơ quan, tổ chức 
do Bộ, ngành, lỉnh quản lý;

- Chỉ tiêu dự thi đã được thông báo;

- Danh sách các Bộ, tình có công chức dự thi nâng ngạch:
- Thành viên của Hội đồng thi, Ban chấm thi (danh sách, ngạch, văn bằng và chức 

danh khoa học), Ban coi thi:
- Kế hoạch tổ chức thi.

7.2.4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyến quản lý ngạch công chức chuyên 
ngành thành lập Hội đổng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 
117/2003/NĐ-CP;

7.2.5. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự thi của các 
Bộ, tỉnh, lên danh sách công chức đủ điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi theo quy định;

7.2.6. Hôi đồng thi nâng ngạch tổ chức chấm thi, tổng hợp và báo cáo kết quả thi lên 
người đứng dầu cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch cồng chức để công nhân kết quả 
ky thi và cấp giấy chứng nhân ngạch cho công chức trúng tuyển theo quy định;
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7.2.7. Căn cứ vào giấy chứng nhân ngạch, người đứng đầu Bộ, tỉnh ra quyết định bổ 
nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức vào ngạch dự thi theo quy định.

7.3. Đối với các ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc thẩm quyền của 
Bộ Nội vụ và các Bộ dược phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành:

7.3.1. Trước khi tổ chức kỳ thi nâng ngạch, các Bộ xây dựng đề án thi nâng ngạch và 
gửi về Bộ Nội vụ dể thống nhất ý kiến trước khi thực hiện. Đề án gửi về Bộ Nội vụ gồm:

- Các thành viên của Hội đồng thi, Ban chấm thi (danh sách, ngạch, vãn bằng và 
chức danh khoa học), Ban coi thi;

- Chỉ tiêu dự thi;

- Danh sách các Bộ, tỉnh cử công chức dự thi;
- Kê' hoạch tổ chức thi;

7.3.2. Cãn cứ vào chỉ tiêu dự thi nâng ngạch được thông báo, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tiến hành tổ chức sơ tuyển công chức dự thi và gửi hồ sơ dự thi kèm theo công văn 
đề nghị về Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành;

7.3.3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy 
định tại Điều 26 của Nghị định sô' 117/2003/NĐ-CP;

7.3.4 Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức tiếp nhân công văn của các cơ quan, đơn vị 
kèm theo hồ sơ của công chức dự thi để tổ chức thẩm định, lập danh sách công chức đủ 
điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi, tổ chức chấm thi và báo cáo kết quả thi lên Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ để công nhân kết quả kỳ thi và câ'p giấy chứng nhận ngạch cho công chức 
trúng tuyển theo quy định.

7.4. Bộ Nội vụ thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát việc tổ chức các kỳ thi 
nâng ngạch công chức theo quy định.

8. Môn thi, nội dung thi và phàn loại kết quả thi nãng ngạch
8.1. Kỳ thi nâng ngạch công chức bao gồm các môn thi sau:
8.1.1. Môn hành chính (là môn thi bắt buộc bằng thi viết);
8.1.2. Môn chuyên môn nghiệp vụ;
8.1.3. Môn tin học;
8.1.4. Môn ngoại ngữ.
Các môn thi chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ được tổ chức theo các hình 

thức thi viết, thi vấn đắp hoặc thi trắc nghiêm. Riêng môn thi tin học có thể tổ chức thi 
thực hành trên máy.

8.2. Ngoài các môn thi nói ở điểm 8.1 mục 8 phần II, công chức dự thi nâng ngạch 
cao cấp còn phải xây dựng và bảo vệ Đề án thuộc lĩnh vực chuyên ngành công tác của 
mình.

8.3. Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành quy định và hướng 
dẫn nội dung thi về nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành. Bộ Nội vụ hướng dẫn 
nội dung thi về hành chính.
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8.4. Nội dung môn thi tin học và thi ngoại ngữ phải căn cứ vào yêu cầu về trình độ 
ngoại ngữ và tin học quy định tại tiêu chuẩn chức danh của ngạch công chức dự thi.

8.5. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100. Người trúng tuyển trong kỳ thi là 
người phải thi đủ các môn thi và có số điểm của mỗi phần thi đạt từ 55 điểm trở lên. Nếu 
có một môn thi đạt dưới 55 điểm thì không trúng tuyển kỳ thi.

8.6. Hệ số của các môn thi được tính như sau:

8.6.1. Điểm môn thi hành chính được tính theo hệ số 2;

8.6.2. Điểm môn thi nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ được tính theo hệ sô' 1.

8.7. Phân loại kết quả thi nâng ngạch được quy định như sau:
- Kết quả điểm từ 275 điểm đến dưới 350 điểm đạt loại trung bình.

- Kết quả điểm từ 350 điểm dêh dưới 450 điểm đạt loại khá.

- Kết quả điểm từ 450 điểm trở lên đạt loại giỏi.

9. Chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau kỳ thi nâng ngạch.

9.1. Căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo và đề nghị người đứng 
đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi xem xét quyết định công nhận kết 
quả kỳ thi.

9.2. Sau khi có quyết định công nhận kết quả kỳ thi, châm nhất là 30 ngày, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành cấp giấy chứng nhận ngạch cho 
công chức đạt kết quả kỳ thi.

9.3. Bộ Nội vụ quản lý thống nhất phôi giấy chứng nhận ngạch.
9.4. Trường hợp các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, tỉnh tổ chức thì chậm nhất là 15 ngày, 

các Bộ, tỉnh gửi công văn kèm theo quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch về 
cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành để đề nghị cấp giấy 
chứng nhận ngạch cho công chức đạt kết quả kỳ thi.

9.5. Căn cứ vào giấy chứng nhân ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
ra quyết dịnh bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo quy định.

10. Báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi nâng ngạch, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương lập báo cáo vể kết quả kỳ thi nâng ngạch, danh sách người đạt kết quả kỳ thi 
gửi về Bô Nội vụ để theo dõi chung (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư này).

11. Quản lý hồ sơ dự thi nâng ngạch

Chậm nhít là 30 ngày, sau khi kết thúc kỳ thi nâng ngạch, việc quản lý hồ sơ công 
chức dự thi dược thực hiện như sau:

11.1. Đối với các kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương do Bộ, 
tỉnh tổ chức theo thẩm quyền: Hội đồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về 
cho Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Sở Nội vụ quản lý;
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11.2. Đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do Bộ 
được phân cõng quản lý ngạch công chức chuyên ngành tổ chức; Hội đồng thi nâng 
ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về cho Vụ Tổ chức cần bộ hoặc Sở Nội vụ quản lý;

11.3. Đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Hội 
dồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi về Bộ Nội vụ để lập hồ sơ cóng chức 
cao cấp ban dầu và theo dõi.

IV. QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Quản lý ngạch công chức chuyên ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được Chính phủ phân cóng quản lý ngạch công chức 
chuyên ngành quy định tại Điều 43 của Nghị dịnh sô' 117/2003/NĐ-CP chịu trách nhiệm 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 44 của Nghị định 
117/2003/NĐ-CP và làm ngay những việc sau:

1.1. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới 
chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch cóng chức chuyên ngành dể thống nhất 
ban hành;

1.2. Nghiên cứu và khẩn trương ban hành quy định nội dung thi tuyển, thi nâng 
ngạch các ngạch công chức chuyên ngành theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch.

2. Quản lý công tác tuyển dụng công chức

2.1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hộị 
đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng công chức.

2.2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào 
kết quả thi tuyển, xét tuyển để quyết định tuyển dụng và phân công cõng chức về các tổ 
chức, dơn vị thuộc Bộ.

2.3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết 
quả thi tuyển, xét tuyển dề quyết định tuyển dụng và phân công công chức về các Sở, 
ban, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Bổ nhiệm ngạch và nâng lương cho công chức hàng năm

3.1. Đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Vụ Tổ chức cán 
bộ (nếu là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Sở Nội vụ (nếu là Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) lập danh sách trình Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ nội vụ quyết định.

3.2. Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, Vụ Tổ 
chức cán bộ (nếu là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Sở Nội vụ 
(nếu là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương) lập danh sách trình Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang. Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định.
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4. Quản lý số lượng và chất lượng đội ngũ công chức
4.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ, tỉnh) tổ chức cơ sở dữ liệu toàn bộ 
công chức thuộc quyền quản lý theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Nội vụ.

4.2. Bộ, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc lập báo cáo danh sách công 
chức, thống kê số lượng, chất lượng công chức tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 nãm 
2003 theo mẫu số 03 và mẫu số 04 kèm. Thông tư này, sau đó tổng hợp gửi về Bộ Nội 
vụ.

4.3. Từ tháng 12 nãm 2004 trở đi, các Bộ, tỉnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê 
mỗi nãm một lần vào ngày 31 tháng 12 hàng năm theo quy định tại điểm 6 mục IV của 
Thông tư này.

5. Quản lý hồ sơ công chức
5.1. Cơ quan sử dụng công chức theo thẩm quyền phân cấp có trách nhiệm lập và 

quản lý hồ sơ cá nhân của công chức, bao gồm:
- Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do công chức tự khai theo mẫu quy định, 

giấy khai sinh;
- Các vãn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng (bản sao có công chứng);
- Các Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc 

lương;

- Phiếu đánh giá công chức hàng năm;
- Cập nhật các hồ sơ khác phất sinh trong quá trình công tác, những thay đổi trong 

lý lịch;
- Các tài liêu thẩm tra, xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan dến 

nguổn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình;
- Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản báo cáo 

thành tích để khen thưởng.

5.2. Hồ sơ ban đầu của công chức dược bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và 
tương dương trở lên là hồ sơ dự thi nâng ngạch hoặc hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem 
xét bổ nhiệm ngạch do Bộ Nội vụ quản lý, bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch có ảnh 3x4 
của cá nhân công chức, các bản sao vãn bằng, chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng có 
chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, bản sao Quyết định nâng bậc lương gần nhất, 
vãn bản nhận xét đối với công chức dự thi trong thời gian 3 nãm gần nhất của cấp quàn 
lý trực tiếp.

5.3. Hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương của công chức 
sau khi kết thúc kỳ thi được Hôi dồng thi nâng ngạch giao trả về cho cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức lưu giữ.

6. Quản lý chế độ thống kê, báo cáo
6.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập danh sách và thống kê đội ngũ cồng chức 
thuộc phạm vi được giao quản lý tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 và báo 
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cáo tăng giảm vào thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp 
theo các nội dung sau:

6.1.1. SỐ lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ công chức (theo lĩnh vực và theo đơn 
vị trực thuộc);

6.1.2. Công tác tuyển dụng công chức;
6.1.3. Công tác nâng ngạch công chức;
6.1.4. Công tác khen thưởng - kỷ luật công chức;
6.1.5. Cóng tác đánh giá công chức hàng năm;
6.1.6. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức công 

chức lãnh đạo;
6.1.7. Danh sách và ngạch, bậc lương cán bộ, công chức.
6.2. Các biểu mẫu báo cáo cho từng nội dung quy định tại diểm 6.1 Mục 6 Phần rv 

thực hiện thống nhất theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế 
từ năm 2004 trở đi thì thực hiện theo quy định của Thông tư này. Nếu tuyển dụng công 
chức dự bị thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 
10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và các văn bản hướng dẫn.

2. Căn cứ nguyên tắc bổ nhiệm vào ngạch công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 
của Nghị định 117/2003/NĐ-CP, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30 
tháng 6 năm 2004, các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với Bộ Nội vụ để tiến hành 
triển khai rà soát việc xếp ngạch hoặc bổ nhiệm ngạch công chức theo vị trí công tác, 
nhiệm vụ và chức trách được giao trong các đơn vị trực thuộc. Những trường hợp đã xếp 
ngạch hoặc, bổ nhiệm ngạch công chức chưa phù hợp với nhiệm vụ và chức trách được 
giao thì tiến hành bổ nhiệm công chức vào ngạch chức danh phù hợp.

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20 tháng 3 năm 
1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiên Nghị định sô' 
95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về tuyển dụng? sử dụng và 
quản lý công chức. Bãi bỏ công vãn số 197/BNV-CCVC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của 
Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

5. Trong quá trình thực hiên, nếu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ngành, 
địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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CÔNG VĂN
SỐ 537/BNV-CCVC NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Về việc hướng dẫn một sô vấn đề trong tuyển dụng, sử dụng quản lý 

cán bộ, công chức

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và thực hiện Nghị định số 
115/203/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về quy chế công chức dự bị, Nghị định sô' 
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
cán bộ, cõng chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và Nghị định sô' 
117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
cán bộ, cõng chức trong các cơ quan nhà nước và các Thông tư hướng dãn thực hiện các 
Nghị định nói trên, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Bộ và địa phương) tổ chức thực hiện một sô' vấn đề sau:

1- Đối với các cơ quan nhà nước:

a. Căn cứ vào Nghị dịnh sô' 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quàn lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và 
Thõng tư sô' 09/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 nãm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện một sô' diều của Nghị dinh số 117/2003/NĐ-CP, các Bộ, địa phương chỉ đạo rà 
soát và lập danh sách những người là cán bộ, công chức nhà nước làm việc trong các cơ 
quan nhà nước (sau đây gọi chung là công chức) theo mẫu sô' 3 kèm theo Thông tư nói 
trên gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi trước ngày 01 tháng 6 năm 2004.

b. Cãn cứ vào danh sách công chức thuộc phạm vi quản lý của mình, các Bộ và địa 
phương phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát việc bổ nhiệm ngạch, xếp ngạch công chức theo 
đúng vị trí cỏng tác, nhiệm vụ và chức trách dược giao trong các cơ quan trực thuộc. 
Những trường hợp đã bổ nhiệm ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và 
chức trách được giao thì tiến hành bổ nhiệm công chức vào ngạch công chức phù hợp 
theo dúng quy định và thẩm quyền.

c. Các trường hợp đang thực hiện chê' độ hợp đồng trong các cơ quan nhà nước mà 
không thuộc diện hợp đồng lao động quy định tại Nghị định sô' 68/2000/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chê' độ hợp đồng một sô' loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, thì các Bộ và địa phương khẩn 
trương giải quyết theo hướng: Nếu có chỉ tiêu biên chê' thì tổ chức thi tuyển công chức 
theo đúng quy định. Những trường hợp không trúng tuyển thì chấm dứt hợp đồng.

d. Những người có thời gian làm hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội trong các cơ 
quan nhà nước từ đủ 24 tháng trở lên tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về trước, sau 
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khi ihi tuyển và được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước - nếu làm công việc phù hợp 
với ngạch công chức tuyển dụng - thì thời gian làm hợp dồng được tính là thời gian thực 
hiện chế dộ tập sự và không phải thực hiện chê' độ công chức dự bị. Nếu tính dến ngày 
01 tháng 7 năm 2003 đã có thời gian làm hợp dồng vượt quá thời gian tập sự của ngạch 
tuyển dụng theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và 
được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá đạt yêu cầu theo quy định tại 
khoản 2 Điều 19 của Nghị dịnh số 117/2003/NĐ-CP và được bổ nhiệm vào ngạch thì 
thời gian vượt quá thời hạn quy dịnh tập sự được tính để thực hiện nâng lương theo quy 
định hiện hành của Nhà nước.

đ. Những người có thời gian làm hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội trong các cơ 
quan nhà nước dưới 24 tháng tính từ ngày 01 tháng 7 nãm 2003 trở về trước, sau khi thi 
tuyển và dược tuyển dụng thì phải thực hiện chế độ cóng chức dự bị theo quy định. Nếu 
được phân công làm công việc phù hợp với ngạch cóng chức tuyển dụng thì thời gian 
làm hợp đồng được tính trừ vào thời gian tập sự và thời gian thực hiện chế độ công chức 
dự bị.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước:

a. Căn cứ vào Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một sô' diều của Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP, các Bộ và địa 
phương chỉ đạo rà soát sò' lượng và lập danh sách cán bộ, cóng chức làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây gọi chung là viên chức) đã được tuyển dụng 
chính thức trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 theo biểu mẫu kèm theo Thông tư nêu trên 
để quản lý thống nhất, đồng thời gửi một bản danh sách về Bộ Nội vụ để theo dõi chung.

b. Các trường hợp đang thực hiện chế độ hợp đồng trong các dơn vị sự nghiệp của 
nhà nước mà không thuộc diện hợp đồng lao động quy định tại Nghị định sô' 
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chê' độ hợp 
đồng một sô' loại công việc trong cơ quán hành chính nhà nước, dơn vị sự nghiệp, thì các 
Bộ và địa phương khẩn trương xem xét giải quyết theo hướng: Nếu có biên chế, đủ tiêu 
chuẩn và diều kiện thì đơn vị sự nghiệp tiến hành tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc 
có thời hạn hoặc không có thời hạn theo quy định. Nếu không có biên chế, không đủ 
tiêu chuẩn và điều kiện thì chấm dứt hợp dồng.

c. Đối với những người dang làm hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội trong các đơn 
vị sự nghiệp của Nhà nước, nếu dược tuyển dụng thì thực hiện ký hợp đồng làm việc 
theo quy dịnh tại Điều 15 mục 3 Nghị định số' 116/2003/NĐ-CP. Việc thực hiện ký hợp 
dồng làm việc được thực hiện như sau:

- Nếu trước khi được tuyển dụng có thời gian làm hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước bằng hoặc nhiều hơn thời gian thử việc quy định đối với ngạch viên chức 
tuyển dụng thì thực hiện ký hợp đồng làm việc có thời hạn hoặc không có thời hạn theo 
quy định hiện hành. Khoảng thời gian chênh lệch giữa thời gian đã làm hợp đồng với 
thời gian thử việc được tính vào thời gian xét nâng bậc lương theo thâm niên.
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- Nếu trước khi được tuyển dụng có thời gian làm hợp dồng trong đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước ít hơn thời gian thử việc quy định đối với ngạch viên chức tuyển dụng thì 
vẫn phải ký hợp đồng làm việc lần đầu với thời hạn bằng thời gian chênh lệch giữa thời 
gian thử việc và thời gian hợp đồng đã thực hiên. Khi hết thời hạn hợp đồng làm việc lần 
đầu mới xem xét để ký tiếp hợp đồng làm việc theo quy định.

d. Đối với những người đang làm việc theo hình thức hợp đồng không xác định thời 
hạn ở đơn vị sự nghiệp do Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên mà 
không thuộc diện hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, nếu được tuyển dụng sau ngày 01 
tháng 7 năm 2003 thì được ký hợp đồng làm việc không có thời hạn.

đ. Các trường hợp tuyển dụng viên chức sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 phải ký hợp 
đồng làm việc theo quy định. Trường hợp đã thi tuyển, đạt kết quả và được cấp có thẩm 
quyền công nhân kết quả thi tuyển trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thì khi tuyển dụng 
được áp dụng như người được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Trên đây là một số việc cần được thống nhất để thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 và các vãn bản hướng dẫn thực hiện. Bộ Nội vụ yêu cẩu 
các Bộ, ngành và địa phương thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
vướng mắc xin phản ánh dể Bộ Nội vụ xem xét giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THANG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các 
đon vị sự nghiệp của Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Cãn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 nãm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lênh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 

trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
(sau đây gọi chung là viên chức).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Viên chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chê' được tuyển 
dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên 
trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 
quy định tại diểm d khoản 1 Điều 1 cùa Pháp lênh sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. ’’Biên chế” là sô' người làm việc trong dơn vị sự nghiệp của Nhà nước do đơn vị 
quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước;

2. “Ngạch viên chức” là chức danh của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước, thể hiện cấp độ về chuyên môn nghiệp vụ;
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3. “Bậc” là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch viên chức, ứng với mỗi bậc 
có hệ số tiền lương;

4. “Nâng ngạch” là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao trong cùng một ngặnh chuyên 
môn nghiệp vụ;

5. “Chuyển ngạch” là chuyển từ ngạch viên chức này sang ngạch viên chức khác có 
cùng cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

6. “Tuyển dụng” là việc tuyển người theo hình thức hợp đồng làm việc trong biên 
chế ớ dơn vị sự nghiệp của Nhà nước thông qua thi hoặc xét tuyển.

7. “Hợp đồng làm việc” là hình thức tuyển dụng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước bằng vàn bản thoả thuận giữa dơn vị được giao thẩm quyền tuyển 
dụng và người được tuyển dụng;

8. “Bổ nhiệm ngạch” là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào một 
ngạch viên chức nhất định;

9. “Thử việc” là quá trình người được tuyển dụng làm thử chức trách, nhiệm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiệm sau khi ký hợp đồng làm việc;

10. “Đơn vị sử dụng viên chức” là đơn vị có thẩm quyền quản lý hành chính, chuyên 
môn, nghiệp vụ đối với viên chức;

11. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức” là cơ quan, đơn vị được giao quyền 
tuyển dụng và quản lý viên chức;

12. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức” là cơ quan được giao quyền 
quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành.

Điều 4. Phân loại viên chức

Viên chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau:

1. Phân loại theo trình độ đào tạo:

a) Viên chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 
trình độ giáo dục dại học trở lên;

b) Viên chức loại B là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 
trình độ giáo dục nghề nghiệp;

c) Viên chức loại c là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 
trình độ dưới giáo dục nghề nghiệp.

2. Phân loại theo ngạch viên chức:
a) Viên chức ngạch tương dương với ngạch chuyên viên cao cấp trở lên;
b) Viên chức ngạch tương dương ngạch chuyên viên chính;
c) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên
d) Viên chức ngạch tương dương ngạch cán sự;

đ) Viên chức ngạch nhân viên
3. Phân loại theo vị trí công tác
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a) Viên chức lãnh đạo;

b) Viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Việc phân cấp quản lý viên chức phải căn cứ vào việc phân loại viên chức quy định 
lại Điều này.

Chương II 
TUYỂN DỤNG

Mục I 
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Điều 5. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức

1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo 
đức lốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng 
và có đủ các điểu kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi dời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, 

tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi 
nhưng không được quá 50 tuổi;

Đối với các trường hợp dăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở 
độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và 
Điều 18 của Nghị dịnh này.

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các vãn bằng, chứng chỉ đào tạo theo 
tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhân nhiệm vụ;

đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưạ vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Cãn cứ vào tính chất và đậc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyển 
quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm 
một sô' điều kiện khi tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đối với ngành nghể đặc 
biệt.

Điều 6. Hình thức tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định này thông qua thi tuyển hoặc 

xét tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.
2. Việc tuyển dụng có thể tổ chức tuyển theo từng ngạch viên chức hoặc tuyển theo 

đơn vị.
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Điều 7. ưu tiên trong tuyển dụng

ưu tiên trong tuyển dụng các trường hợp sau đây:

1. Người dân tộc thiểu sô', người tình nguyện phục vụ ờ vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động, thương binh; con liệt sĩ, con 
thương binh, con bệnh binh;

2. Những người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mục 2 
TUYỂN DỤNG

Điều 8. Căn cứ tuyển dụng

Càn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của 
đơn vị, cơ quan có thẩm quyền qùản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng 
xây dựng kế hoạch tuyển dụng và quyết định hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, báo cáo 
cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyển quản lý viên chức để theo dõi kiểm tra.

Điều 9. Thông báo tuyển dụng

Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo công khai về 
tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên 
các phương tiện thông tin đại chúng ở dịa phương để mọi người biết và đăng ký.

Điều 10. Hội đồng tuyển dụng

1. Khi thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên 
chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng phải thành lập Hội đồng thi tuyển nêu tổ 
chức thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển nếu tổ chức xét tuyển (sau đây gọi chung là Hội 
đổng tuyển dụng). Trường hợp tuyển dụng mà người đăng ký tuyển dụng cao hơn nhiều 
so với sô' lượng cần tuyển thì Hôi đồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển trước khi tổ 
chức tuyển dụng chính thức.

2. Hội đồng tuyển dụng do người đứng dầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên 
chức hoặc do người đứng đầu đơn vị được giao quyền tuyển dụng ra quyết định thành 
lập có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chù tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
được giao quyền tuyển dụng viên chức;

b) Phó Chủ tịch Hội đổng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan 
được giao quyền tuyển dụng viôn chức;
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c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị chuyên ngành của 
cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức;

d) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng của cơ 
quan, đơn vị.

3. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội dồng tuyển dụng

Hội dồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều 
kiện dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dến dự tuyển; môn thi, hình thức thi (nếu là thi 
tuyển), thời gian, địa diểm;

2. Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;

3. Tiếp nhân và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có; công bố danh sách 
những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;

4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, chấm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả 
tuyển dụng lên cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để xem xét và ra quyết định 
tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

Điều 12. Tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển.

1. Mồi phần thi được chấm theo tháng điểm 100.

2. Người trúng tuyển kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có sô' điểm của 
mỗi phẩn thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng sô' điểm cao nhất cho đến 
hết chỉ tiêu dược tuyển.

3. Người dự tuyển thuộc, đối tượng ưu tiên quy định tại Điều 7 Nghị định này thì 
được cộng điểm ưu tiên và tổng sô' điểm thi, cụ thể như sau: đổi tượng ưu tiên được quy 
định ở khoản 1 Điều 7 được cộng 30 điểm, đối tượng được quy định ở khoản 2 Điều 7 
được cộng 20 điểm, đối tượng được quy định ở khoản 3 Điều 7 dược cộng 10 điểm; nếu 
người dự thi thuộc nhiều diên ưu tiên thì chỉ sử được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người thi có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đồng thi tuyển quyết định hình thức thi tiếp để chọn người có điểm cao 
nhất trúng tuyển.

Điều 13. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội 
đồng tuyển dụng xem xét và nhất trí dề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển 
dụng.

Điều 14. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhân việc

1. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, 
người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc.
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2. Trong thời hạn châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, người 
được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.

3. Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng 
làm việc hoặc nhân việc theo thời hạn quy định nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia 
hạn và được đơn vị sử dụng viên chức đồng ý.

4. Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến ký hợp đồng, nhân việc thì cơ 
quan có thẩm quyền quản lý viên chức huỷ bỏ kết quả tuyển dụng hoặc huỷ hợp đồng 
làm việc dã ký.

Mục 3 
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 15. Các loại hợp đồng làm việc

1. Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp dược thực hiện theo hình 
thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau dây:

a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại 
viên chức quy định tại Điều 19 Nghị định này. Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc 
thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo 
hình thức quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này và quyết định bổ nhiệm 
vào ngạch viên chức;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn;

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt.

2. Áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp:

a) Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn vị 
sự nghiệp;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian 
thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, đơn 
vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

c) Hợp đồng làm viộc không có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau 
thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí 
hoạt dộng thường xuyên;

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vào một sô' 
ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ 15 tuổi lên đến dưới 18 tuổi.

3. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng vãn bản Bộ Nội vụ quy định nội dung và 

mầu hợp đồng làm việc.
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Điều 16. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc

Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc được thực hiên theo các 
quy định tại Pháp lênh Cán bộ, công chức và các cam kết cụ thể ghi trong hợp đồng làm 
việc.

Điều 17. Tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc

1. Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn thì người đứng đầu 
cơ quan, dơn vị có thẩm quyền tuyển dụng nhân viên căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ 
tiêu biên chê' và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp hợp đồng làm 
việc theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc 
hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Hợp dồng làm việc đặc biệt

1. Nghĩa vụ, quyền lợi và các chế độ, chính sách đối với người được ký hợp đồng 
làm việc đặc biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Những người được ký hợp đổng làm việc đặc biệt, nếu đã hoàn thành thời gian 
thử việc theo quy định thì phải đủ 18 tuổi mới được bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

3. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu của hợp đồng làm việc đặc biệt.

Mục 4 
THỬ VIỆC VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC

Điều 19. Thử việc

1. Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện 
chế độ thử việc, trừ những người đã làm ở cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng chuyên 
môn với ngạch dược tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp.

2. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu 
được quy định như sau:

a) Đối với viên chức loại A: thời gian thử viộc là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng);

b) Đối với viên chức loại B: thời gian thử việc là 6 tháng;

c) Đối với viên chức loại C: thời gian thử việc là 3 tháng.

Điều 20. Hướng dẫn thử việc

Việc hướng dẫn thử việc dược thực hiện như sau:

1. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiêm hướng dãn cho người thử việc nắm vững 
chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị; thử làm chức trách, nhiêm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiêm;

2. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm cử một viên chức cùng ngạch hoặc ở 
ngạch trên có năng lực và kinh nghiêm về nghiệp vụ hướng dấn người thử việc. Mỗi viên 
chức cùng ngạch mỗi lần chì hướng dẫn một người thử việc.
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Điều 21. Chế độ, chính sách đối với người thử việc và người hướng dần thử việc

1. Trong thời gian thử việc, người tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được 
hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị thạc sĩ phù hợp 
với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; nếu có 
học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì dươc hưởng 85% lương bậc 3 của 
ngạch tuyển dụng.

2. Nhũng người sau đây, trong thời gian thử việc được hưởng 100% lương và phụ 
cấp (nếu có) của ngạch tuyển dụng:

a) Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo;

b) Người được tuyển dụng làm việc trong các ngành, nghề dộc hại, nguy hiểm;

c) Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đối với người thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí 
hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên còn 
được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và của 
đơn vị.

4. Viên chức được cơ quan phân công hướng dẫn thử việc dược hưởng phụ cấp trách 
nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn thử việc.

5. Thời gian thử việc không được tính vào thời gian xét nâng bâc lương.

Điều 22. Hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức:

1. Khi hết thời gian thử việc, người thử việc phải làm báo cáo kết quả thử việc; người 
hướng dãn thử việc phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người thử việc và báo 
cáo người dứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.

2. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả 
công việc của người thử việc. Nêu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quàn 
lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức ký tiếp hợp đồng làm 
việc và quy định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

Điều 23. Nguyên tắc bổ nhiêm vào ngạch

Việc bổ nhiêm vào ngạch viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết 
định bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây:

1. Làm công việc gì thì bổ nhiêm vào ngạch viên chức đó;

2. Người được bổ nhiệm phải dù tiêu chuẩn quyết định của ngạch.

Điểu 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử viộc

1. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:

a) Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;

116

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyển quản lý viên chức hoặc đơn vị được 
quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc đối 
với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3, Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì dược đơn vị sự nghiệp sử dụng 
viên chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang dược hưởng và tiền tàu xe vể 
nơi thường trú.

Chương III
SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1
BỐ TRÍ, PHÂN CÒNG CÔNG TÁC, CHUYEN ngạch, nâng ngạch

Điều 25. Bố trí, phân công công tác

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiêm bố trí phân công công tác, 
giao nhiệm vụ cho viên chức và bảo đảm chê' độ chính sách, các điều kiện cần thiết để 
viên chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Khi thực hiện việc phân công, bô' trí công tác cho viên chức phải bảo đảm phù 
hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch viên chức theo nguyên tắc: viên chức ở ngạch 
nào thì bõ' trí công việc phù hợp với ngạch đó.

3. Viên chức chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng viên 
chức về kết quả và chất lượng thực hiên nhiệm vụ của mình; viên chức giữ chức vụ lãnh 
đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ của viên chức thuộc quyền 
quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Chuyển ngạch

1. Viên chức được giao nhiêm vụ mới mà nhiệm vụ đó không phù hợp với ngạch 
viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp 
với chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ của ngạch được chuyển.

3. Đơn vị sử dụng viên chức khi chuyên ngạch cho viên chức phải thành lập Hội 
đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, nãng lực của viên chức. Nêu viên chức đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới thì đơn vị sử dụng viên chức ra quyết định bổ nhiêm 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyển quản lý viên chức bổ nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị;

b) Phó chủ tịch Hội dồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị;
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c) Các Uỷ viên Hội đồng là viên chức lãnh dạo bộ phân chuyên môn và một sô' viên 
chức có năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ 
tịch Hội đồng phân công một trong số các Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiểm tra có cấc nhiêm vụ sau đây:

a) Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch mới, 
văn bản đánh giá nhận xét quá trình công tác;

b) Phỏng vấn viên chức chuyển ngạch về hiểu biết, nhận thức về chính trị, xã hội;

c) Kiểm tra người chuyển ngạch về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ 
của ngạch;

d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả, nếu xét thấy viên chức đạt yêu cầu thì đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào ngạch.

6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng bậc lương, nâng ngạch.

Điều 27. Nâng ngạch, nâng bậc lương

1. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn 
ngạch trên trong cùng ngạch chuyên môn thì có thể được nâng ngạch.

2. Việc nâng ngạch cho viên chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch, đối với ngành 
nghề đặc biệt có thể thực hiện xét nâng ngạch theo quy định.

3. Viên chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiên nhiệm vụ thì được nâng 
ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 28. Tổ chức thi nâng ngạch

Hàng nãm, căn cứ vào cơ cấu ngạch viên chức, cơ quan được giao quyền tổ chức thi 
nâng ngạch xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch gửi cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức để thống nhất với Bộ Nội vụ về kế hoạch và chỉ tiêu dự thi.

Điểu 29. Cử viên chức dự thi nâng ngạch

1. Việc xét cử viên chức dự thi nâng ngạch phải căn cứ vào nhu cầu của cơ quan, vị 
trí công tác của viên chức đồng thời căn cứ vào phẩm chất đạo đức, trình độ nãng lực, 
khả năng phát triển, kết quả hoàn thành nhiêm vụ của viên chức.

2. Viên chức tham gia thi nâng ngạch phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự 
thi, có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, đạt hệ số lương tối thiểu quy định đối 
với từng ngạch dự thi và các điều kiên cần thiết khác theo quy định của ngạch dự thi và 
được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cử tham dự kỳ thi.

Điều 30. Hội đồng thi nâng ngạch
1. Khi tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch phải 

thành lập Hội đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan 
được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
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c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diên lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ 
quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;

d) uỷ viên kiêm Thư ký Hội dồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng và 
nâng ngạch của cơ quan được giao thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch.

2. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.

Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch
Hội đồng till nâng ngạch hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, 

có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông qua và công bố công khai kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch; thể lệ, quy chế 

thi; tiêu chuẩn và điều kiện dự thi; hồ sơ cần thiết của người dự thi; môn thi, hình thức 
thi; thời gian và địa điểm thi;

2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhân và xét hồ sơ dự thi; công bố danh sách những người đủ điều kiện và 

tiêu chuẩn dự thi;
4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, chấm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả 

thi lên cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định công nhân kết quả kỳ thi; công bố 
kết quả nâng ngạch;

5. Giải quyết khiếu nại của người dự thi nâng ngạch
Điều 32. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải có đủ các môn thi, có số điểm của 

mỗi phần thi đạt từ 55 diểm trở lên.
Điều 33. Chứng nhân ngạch và bổ nhiệm vào ngạch
1. Cãn cứ vào kết quả kỳ thi, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức cấp giấy chứng nhận ngạch cho 
viên chức.

2. Căn cứ vào giấy chứng nhân ngạch, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho viên chức 
vào ngạch dự thi theo quy định.

Mục 2 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 34. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguổn và nâng cao trình đô, năng lực 
của viên chức.

2. Đơn vị sử dụng viên chức phải tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của 
ngạch viên chức và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
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Mục 3
ĐIỂU ĐỘNG, Bổ NHIỆM VIÊN CHỮC GIỮ CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, 

MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC, LUÂN CHUYẺN, biệt phái

Điều 35. Điều động viên chức

1. Việc điều động viên chức phải căn cứ vào trình độ, năng lực của viên chức và nhu 
cầu cõng tác.

2. Khi điều động viên chức sang vị trí công lác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 
quan sử dụng và quản lý viên chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 
ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp.

3. Khi điều động viên chức sang đơn vị sự nghiệp khác, dơn vị sự nghiệp tiếp nhận 
viên chức phải ký lại hợp đồng làm việc, bô' trí và phân công nhiệm vụ cho viên chức. 
Nếu vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác với ngạch viên chức đang giữ thì phải 
đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển ngạch viên chức sang phù hợp.

4. Những cán bộ, công chức thuộc dối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, e và g 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại 
các đơn vị sự nghiệp, khi bổ nhiệm vào ngạch viên chức phải căn cứ vào vị trí công tác 
và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiện như 
việc chuyển ngạch quy dịnh tại Điều 26 Nghị định này.

Điều 36. Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh dạo

1. Việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ 
cùa đơn vị sự nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí lãnh đạo, thực hiện theo thẩm 
quyền và trình tự thủ tục quy định về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, thực hiện 
theo thẩm quyền và trình tự thủ tục quy định về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Việc bổ nhiệm viên chức, giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo thời hạn, khi 
hết thời hạn giữ chức vụ phải được xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu dơn 
vị sự nghiệp, thì được người dứng đẩu cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp dó 
ký hợp đồng làm việc. Thời hạn hợp đồng làm việc tương ứng với thời hạn được bổ 
nhiệm chức vụ lãnh đạo.

4. Viên chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì 
dương nhiên thôi giữ chức vụ dang đảm nhiệm.

Điều 37. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo
Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiêm 

và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm trong các trường hợp sau đây:

1. Do nhu cầu cóng tác;
2. Do sức khoẻ không bảo đảm;

3. Do hoàn thành nhiêm vụ;
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4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức 
cách chức.

Điều 38. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo xin từ chức

1. Viên chức lãnh đạo xin từ chức phải làm đơn gửi người đứng đầu đơn vị sử dụng 
viên chức, người dứng dầu đơn vị sử dụng viên chức phải báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, đơn vị sự nghiệp phải 
xem xét để quyết định hoặc dề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Khi đơn từ chức chưa được chấp thuận thì viên chức giữ chức vụ lãnh đạo vẫn 
phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sau khi từ chức được bố trí công tác khác.

Điều 39. Luân chuyển viên chức

1. Việc luân chuyển viên chức chỉ thực hiện dối với các đơn vị sự nghiệp do ngân 
sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự 
bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và được áp dụng trong các trường 
hợp sau:

a) Thực hiện việc tãng cường, bổ sung cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức dể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ quan, các ngành, các 
lĩnh vực theo quy hoạch.

2. Những cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo thuộc đối tượng quy định 
tại điểm a, b, c, d, e va g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 được cơ quan có thẩm quyền 
quyết định luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo tại đơn vị sự nghiệp thì khi bổ nhiệm 
vào ngạch viên chức phải căn cứ vào vị trí cõng tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. 
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại Điều 
26 Nghị định này.

3. Viên chức được luân chuyển làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo ngoài việc áp dụng các chính sách ưu đãi còn được hưởng một số chính sách 
khuyến khích khác theo quy định chung của Nhậ nước.

Điều 40. Biệt phái viên chức

1. Cãn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức cử biệt 
phái viên chức đêh làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ. chức, đơn vị khác. Thời hạn 
cử biệt phái mỗi lần không quá ba năm.

2. Việc cử biệt phái viên chức chỉ thực hiên đối với các đơn vị sự nghiệp do nhà 
nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm 
một phần chi phí hoạt động thường xuyên và trong các trường hợp sau:
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a) Do những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động viên 
chức;

b) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
3. Đơn vị sự nghiệp tiếp nhận viên chức biệt phái phải ký lại hợp đồng làm việc, bố 

trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức biệt phái. Thời hạn hợp đồng tương ứng với thời 
gian biột phái. Đơn vị nhân viên chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các 
quyền lợi khác của viên chức đến biệt phái.

4. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị 
cừ viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhân, ký lại hợp đồng làm việc, phân cõng 
cóng tác cho viên chức hết thời gian biệt phái.

5. Viên chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
được hường các chế độ ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 41. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo nguyện vọng của viên chức
1. Viên chức khi có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải gửi đơn đề 

nghị trước 30 ngày cho người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhân được đơn dề nghị chấm dứt hợp đồng làm 

việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức để ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và tiến hành các thủ tục cần 
thiết như chuyển giao hồ sơ lý lịch, giấy thôi trả lương, xác nhận bảo hiểm xã hội đối với 
viên chức.

Mục 4 
ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Điều 42. Mục đích đánh giá viên chức

Đánh giá viên chức để làm rõ ràng năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất 
đạo đức làm cãn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bổi dưỡng và thực hiên 
chính sách đối với viên chức

Điều 43. Căn cứ và trình tự đánh giá

1. Khi đánh giá viên chức phải cãn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kết quả hoàn 
thành nhiêm vụ và phẩm chất đạo đức của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm hoặc 
cuối kỳ công tác theo trình tự sau: viên chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi viên chức 
làm việc tham gia góp ý và ghi phiếu phân loại; người đứng đầu đơn vị sử dụng trực tiếp 
đánh giá viên chức và tham khảo ý kiến góp ý và phân loại của tập thể để tổng hợp và 
xếp loại viên chức; thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức.

3. Viên chức có quyền được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp 
hành ý kiến kết luân của lãnh đạo đơn vị.

4. Việc đánh giá viên chức biệt phái do đơn vị sử dụng viên chức thực hiện. Văn bàn 
đánh giá viên chức biệt phái được gửi về cơ quan, đơn vị cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá 
nhãn.

5. Tài liệu đánh giá viên chức được lưu giữ trong hồ sơ viên chức.
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Điều 44. Đánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Việc đánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản lý.
Ngoài những nội dung nêu tại Điều 43 Nghị định này, khi đánh giá viên chức giữ 

chức vụ lãnh dạo còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị và trách nhiêm của 
viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Chương IV 
QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 45. Nội dung quản lý viên chức
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế 

về viên chức.
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ viên chức.
3. Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức;
4. Hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung 

ương; quy định định mức biên chế viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân;
5. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ thử việc.
6. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý viên chức.
7. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
8. Đánh giá viên chức.
9. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức.
10. Thực hiện việc thống kê viên chức.
11. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định cùa pháp luật về viên chức.
12. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo dối với viên chức.
Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý về viên chức có nhiệm vụ và quyền 

hạn dưới đây:
1. Xây dựng dự án luật, pháp lệnh vể viên chức để Chính phủ xem xét, trình Quốc 

hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
2. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương đối với viên chức; thẩm định 

và trình Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách đối với viên chức chuyên ngành do 
các Bộ được giao nhiêm vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành xây dựng;

3. Xây dựng, trình Chính phủ quy định định mức biên chê' sự nghiệp đối với Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh;

4. Trình Thủ tướng Chính phủ quy định định mức biên chế trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước ở Trung ương;

5. Ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chế nâng ngạch viên chức; thẩm định và ban 
hành Quy chê' đánh giá viên chức chuyên môn do các Bộ được giao nhiêm vụ quản lý 
ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;
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6. Ban hành chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức do Bộ được 
giao nhiệm vụ quản lý ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;

7. Quy định về lập hồ sơ, sô' hiệu viên chức; phiếu và thẻ viên chức; chế độ đeo thè 
của viên chức;

8. Bổ nhiệm, miễn nhiêm, xếp lương các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương 
ngạch chuyên viên cao cấp trở lên; phối hợp với các Bộ được giao quản lý ngạch viên chức 
chuyên ngành tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhân viên chức chuyên ngành 
tương đương ngạch chuyên viên cao cấp; kiểm tra, giám sát các kỳ thi nâng ngạch viên 
chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính do các Bộ tổ chức;

9. Tổng hợp só' lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trong phạm vi cả nước;
10. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý viên 

chức.
Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch tương đương ngạch 
chuyên viên chính trở xuống đối với viên chức;

2. Phân cấp việc tuyển dụng, quản lý viên chức thuộc Bộ;
3. Quyết định biên chế đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do nhà nước cấp toàn bộ 

chi phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu 
thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng dẫn định mức 
biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động 
thường xuyên;

4. Thực hiện nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên 
chức theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với các ngạch viên 
chức chuyên môn do Bộ quản lý;

5. Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên 
viên chính trờ xuống theo quy định;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc ngành chuyên môn căn cứ 
vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công 
quản lý ngạch viên chức theo ngành chuyên môn;

7. Thống kê, báo cáo số lượng viên chức trong cả nước thuộc ngành chuyên môn do 
Bộ trực tiếp quản lý;

8. Hướng dần, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng viên 
chức thuộc Bộ;

9. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo dối với viên chức theo quy dinh của pháp luật về 
khiếu nại, tô' cáo;

10. Ký hợp đồng làm viộc với viên chức được bổ nhiệm là người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

11. Huỷ bỏ các quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp 
ngạch, nâng ngạch, bổ nhiêm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quỹ 

định của pháp luật.
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Điều 48. Phân công cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau đây được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên 
ngành:

1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành lưu trữ;
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục - 

đào tạo;
3. Bộ Y tế quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành y tế
4. Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học, 

cõng nghệ;
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành tài 

nguyên, môi trường;
6. Bộ Vãn hoá - Thông tin quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - 

thông tin;
7. Uỷ ban Thể dục thể thao quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thể dục, thể 

thao;
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý các ngạch viên chức chuyên 

ngành nóng nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi;

9. Bộ Thuỷ sản quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thuỷ sản;

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý các ngạch viên chức chuyên 
ngành lao động - thương binh và xã hội;

11. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành bưu chính, 
viễn thông.

Điều 49. Nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức 
theo ngành chuyên môn

1. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về viên 
chức ngành chuyên môn được phân công quản lý.

2. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ 
thống nhất ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc ngành chuyên 
môn cãn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức.

3. Xây dựng chế độ, chính sách đối với viên chức chuyên ngành được phân công 
quản lý.

4. Quy dịnh nội dung và hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức theo ngành 
chuyên môn.

5. TỔ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch đối với các ngạch viên 
chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý; phối hợp 
với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành tương đương ngạch 
chuyên viên cao cấp.

6. Xây dựng quy chế đánh giá viên chức ngành chuyên môn được phân công quản lý 
để Bộ Nội vụ thống nhất ban hành.
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Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ưỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh) có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh. Bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch đối với viên chức từ ngạch tương đương ngạch 
chuyên viên chính trở xuống;

2. quyết định biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh do nhà nước cấp toàn bộ 
chi phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; 
hướng dan định mức biên chế đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc tỉnh tự bảo đảm toàn 
bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

3. Phân cấp việc tuyển dụng, quản lý viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh;

4. Thực hiện chê' độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với viên chức;
5. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngạch chuyên món căn cứ vào tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên 
chức theo ngành chuyên môn;

6. Tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức các ngạch tương đương ngạch chuyên viên 
trở xuống;

7. Tổ chức thống kê và thực hiện chê' độ báo cáo về viên chức;
8. Thanh tra, kiểm tra việc thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch và việc thi hành các quy 

định cùa Nhà nước về viên chức ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh;
9. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ dứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
10. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với viên chức theo quy định của pháp luật về 

khiêu nại, tố cáo;
11. Huỷ bỏ các quyết định của đơn vị sư nghiệp về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, 

bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỳ luật viên chức trái với quy định của pháp luật.
Điều 51. Nhiêm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vể viên chức;
2. Thực hiộn tuyển dụng, thôi viộc đối với viên chức theo phân câ'p;
3. Bõ' trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, xếp lương, nâng bậc lương, đánh giá viên 

chức theo quy định;
4. Thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước đối với viên chức;
5. Khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
6. Thưc hiên viêc lập và lưu giữ hổ sơ cá nhân của viên chức theo quy định của pháp luật;
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7. Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản 
lý viên chức cấp trên theo quy định;

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức thuộc quyền;
9. Lập và quản lý hồ sơ của viên chức
Điều 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp
Đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp có nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiêm chức vụ đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp lương, khen 

thưởng, kỷ luật, thôi việc, hưu trí đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 
thực hiện đánh giá người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc.

3. Quyết định huỷ bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp huỷ bỏ các 
quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, bổ 
nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định của pháp luật.

Chương V 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 

thay thế Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định sô' 56/2000/NĐ-CP ngày 12 
tháng 10 nãm 2000 sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 nam 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 54. Trách nhiệm hướng dẫn
1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị cãn cứ quy định tại Nghị định này 

hướng dẫn áp dụng tại các dơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 68/2000/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và 
các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;
3. Bảo vệ;
4. Vệ sinh;
5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp;
6. Công việc khác.
Điều 2. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định tại Nghị định 

này gồm có:
1. Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 

ương, ở quân, huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
2. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
3. Các đơn vị sự nghiệp hoạt đông bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
Điều 3. Không thực hiên chế độ hợp đồng đối với những người làm bảo vộ ở các cơ 

quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho â'n chỉ thuế, 
Kho â'n chỉ hải quan; lái xe cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 
122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 nãm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; lái xe chuyên 
dùng chuyên chờ tiền cùa Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

Điều 4.
1. Những người dã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định sô' 25/CP ngày 23 

tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực, đang làm các công việc nói tại Điều 1 của 
Nghị định này thì không chuyển sang thực hiên chế dộ hợp đồng.

2. Những người đang làm các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này đã 
dược tuyển dụng kể từ ngày Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 nãm 1993 của Chính 
phu có hiêu lực thì chuyển sang thực hiện chê' độ hợp đồng theo quy định tại Nghị định 
này (trừ các trường hợp quy định tại Điều 3 của Nghị định này).
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Điều 5.
1. Các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này được thực hiện thông qua 

ký kết hợp đồng giữa cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với cá nhân trực 
tiếp làm, hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ dưới các dạng: hợp đồng thuê khoán 
tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Không ký hợp đồng đối với các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này 
khi những người trông biên chế đang đảm nhận công việc có đủ điều kiện, khả năng 
thực hiện.

Điều 6.
1. Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp:
a) Cá nhân:
- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tê' cấp huyện trờ lên xác nhận;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và 
trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định 
có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

b) Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải có khả năng thực hiện công việc nêu tại 
Điều 1 của Nghị định này và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, dơn vị sự nghiệp ký hợp đồng:
a) Phải có nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này;
b) Việc ký hợp đồng do người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có 

thẩm quyền thực hiện hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người phụ trách công tác tổ chức 
cán bộ hoặc phụ trách cõng tắc vãn phòng thuộc quyền ký.

Điều 7. Kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị 
định này do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà 
nước hàng nãm.

Việc cấp phát, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí do Bộ Tài chính quy định.
Điều 8. Các cơ quan, tổ chức khác sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp 

quyết định việc áp dụng các quy định của Nghị định này trong cơ quan, tổ chức mình.
Điều 9. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu 

trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này.
Điều 10. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 10/2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Thi hành Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phù 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị sự 
nghiệp), bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức chính trị, của tổ chức 
chính trị - xã hội được thành lập đúng thẩm quyền, đúng trình tự pháp luật, có con dấu 
riêng, có tư cách pháp nhân và có tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước.

2. Đối tượng điều chỉnh:
2.1. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức và những 

người được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 
cùa Nhà nước;

2.2. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch nhân viên phục vụ không 
thuộc đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 nãm 2000 của Chính phủ về thực hiên chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 
cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

3. Phân loại viên chức:
Viên chức được phân loại theo trình độ đào tạo, ngạch và vị trí công tác theo quy 

định tại Điều 4 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.
3.1. Đối với những người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu chuẩn trình độ là cao 

đẳng thì được xếp vào viên chức loại A;
3.2. Viên chức ngạch nhân viên là những người có trình độ đào tạo chuyên môn ở 

bâc sơ cấp và đã dược tuyển dụng vào biên chế, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước trước khi ban hành Nghị định sô' 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính 
phủ quy định tạm thời chê' độ tiền lương mới của cóng chức, viên chức hành chính sự 
nghiệp và lực lượng vũ trang.
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II- TUYỂN DỤNG

Mục 1 
ĐIỂU KIỆN TUYỂN DỤNG

Người đãng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 
116/2003/ND-CP. ■ ... . .

1. Về tuổi dự tuyển:
1.1. Phải từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;
1.2. Các đối tượng sau đây, tuổi dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 

50 tuổi;
1.2.1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn 

vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, dơn vị 
thuộc Công an nhân dân;

1.2.2. Viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước;
1.2.3. Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công 
chức xã, phường, thị trấn;

1.2.4. Những người được công nhân chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị 
tiến sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp với ngạch viên chức tuyển dụng;

1.3. Những người có năng khiếu đặc biệt, đãng ký dự tuyển vào các ngạch viên chức 
thuộc ngành vãn hoá, nghệ thuật, thông tin, thể dục thể thao thì tuổi đời phải từ đủ 15 
tuổi trở lên và thực hiện ký hợp dồng làm việc đặc biệt theo quy định tại điểm 3 mục 3 
Phần II của Thông tư này.

2. Về quốc tịch: Người dự tuyển phải là người mang một quốc tịch Việt Nam, có 
địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học 
tập;

3.2. Bản sao giấy khai sinh;
3.3. Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các 

văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. 
Khi trúng tuyển thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tê' có thẩm quyền cấp quận, huyện trở 
lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đêh ngày nộp hồ sơ dự 
tuyển.

5. Điều kiện bổ sung: căn cứ vào tính chất và dặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, đơn 
vị tuyển dụng có thể bổ sung thêm một sô' điều kiện dự tuyển như; ngoại hình, năng 
khiếu, giới tính, trình độ dào tạo trên chuẩn của ngạch tuyển dụng.
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Mục 2 
TUYỂN DỤNG, NHẬN VIỆC

1. Hàng năm đơn vị sử dụng viên chức lập kế hoạch tuyển dụng gửi cơ quan có thẩm 
quyền quản lý viên chức theo quy định tại Điều 47, Điều 50 của Nghị định số 
116/2003/NĐ-CP xem xét, phê duyêt kế hoạch tuyển dụng.

2. Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo tuyển dụng 
trên báo viết, báo nói, báo hình và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhân hồ sơ.

3. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, 
số lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển và địa 
điểm nộp hồ sơ, sô' điên thoại liên hệ.

Nếu tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển thì phải thông báo thêm về nội 
dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, phí dự thi. Thời gian nộp hồ sơ đãng ký dự tuyển 
phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ 
sơ đãng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày.

4. Đối với việc tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: Những người tham dự thi tuyển 
đều phải thi thông qua 2 hình thức bắt buộc là thi viết và thi vấn đáp hoặc trắc nghiêm 
hoặc thực hành. Nội dung thi là chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Đối với các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao và các ngành đặc thù khi tuyển 
không thực hiện theo hình thức nêu trên mà thi về năng khiếu và các nội dung khác theo 
quy định của cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành.

5. Đối với việc tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng căn cứ 
yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiên tuyển dụng, thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và 
phỏng vấn từng người dự tuyển.

Trường hợp nhiều người có tiêu chuẩn và điều kiện bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng 
cuối cùng của kỳ xét tuyển thì Hội đồng xét tuyển căn cứ vào yêu cầu cụ thể của ngạch 
tuyển dụng quyết định bổ nhiệm thêm điều kiện xét để xác định người trúng tuyển.

6. Việc tuyển dụng người đang công tác ở các doanh nghiệp Nhà nước hoặc ở lực 
lượng vũ trang hoặc cán bộ, công chức cấp xã vào đơn vị sự nghiệp thực hiện như sau:

6.1. Những người làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng từ trước Nghị 
định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ hoặc những người công tác ở 
lực lượng vũ trang từ trước khi Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính 
phủ có hiệu lực, cán bộ, công chức cấp xã thì được tiếp nhân vào đơn vị sự nghiệp. Đơn 
vị sử dụng viên chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch theo quy định tại Điều 
26 của Nghị định số 116/2003/NĐ- CP và đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức làm thủ tục tiếp nhận, bổ nhiêm vào ngạch theo quy định;

6.2. Những người làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng sau khi Nghị 
định SỐ 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ hoặc những người công tác ở 
lực lượng vũ trang sau khi Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ 
co hiệu lực thì thực hiên việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định;

6.3. Các trường hợp khi được tuyển dụng mà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, 
chưa được hường chế độ thôi việc thì thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội được tính để 
hưởng chế độ thôi việc, hưu trí.
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7. Châm nhất 30 ngày sau khi tổ chức thi tuyển, 15 ngày sau khi tổ chức xét tuyển, 
Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo kết quả tuyển dụng lên cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức và ra quyết định công nhân kết quả tuyển dụng.

8. Châm nhất 45 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển, 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ 
xét tuyển, người đứng <yu đơn vị tuyển dụng viên chức phải công bố kết quả tuyển dụng 
và kết quả trúng tuyển tại trụ sở của đơn vị tuyển dụng và gửi giấy thông báo cho người 
dự tuyển.

9. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bô' kết quả tuyển dụng, các đơn vị sự nghiệp 
báo cáo kết quả và danh sách những người được tuyển dụng gửi về Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) để theo dõi (theo mẫu sô' 04 kèm 
theo Thông tư này).

10. Người được tuyển dụng, khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển phải đến đơn 
vị tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định. Trường hợp có lý do 
chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng làm việc và nhân việc đúng thời hạn quy 
định thì phải làm đơn đề nghị gia hạn thời gian ký hợp đồng làm việc, thời gian nhận 
việc. Người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức xem xét và gia hạn ký hợp đồng làm 
việc, thời gian nhận việc nhưng không được quá 30 ngày kể từ khi nhận được giấy thông 
báo trúng tuyển (theo dấu Bưu điện).

Mục 3 
HỢP ĐỔNG LÀM VIỆC

1. Hợp đồng làm việc lần đầu được ký kết giữa người đứng đầu hoặc người được uỷ 
quyền của người đứng dầu đơn vị sự nghiệp với người được tuyển dụng và được thực 
hiện theo mẫu sô' 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sau khi hết thời gian thực hiện hợp đồng làm việc lần đầu, người đạt yêu cầu thử 
việc được tiếp tục ký hợp đồng làm viộc cụ thể như sau:

2.1. Hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng được ký kết giữa 
người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với 
người đã đạt yêu cầu thử việc của đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí 
hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động 
thường xuyên.

Đối với các trường hợp đã có từ hai lần liên tiếp trở lên ký hợp đồng làm việc có thời 
hạn 36 tháng thì lần ký hợp đồng tiếp theo, người đứng đầu hoặc người được uỷ quyển 
của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu công việc, năng lực làm việc 
của viên chức và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp quyết định việc ký Hợp đồng 
làm việc không có thời hạn đối với từng trường hợp cụ thể;

2.2. Hợp đồng làm việc không có thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu hoặc 
người dược uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử 
việc của đơn vị sự nghiệp do Nhà nước câ'p toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;
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2.3. Nội dung bản Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp dồng làm việc không có thời 
hạn thực hiện theo mẫu sô' 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hợp đồng làm việc đặc biệt được áp dụng đối với người được tuyển dụng từ đủ 15 
tuổi đến dưới 18 tuổi quy định tại điểm 1.3 mục 1 Phần II của Thông tư này.

3.1. Hợp đồng làm việc dặc biệt được ký kết giữa người đứng đầu hoặc người được 
uỷ quyền của người dứng dầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử việc và đại 
diện theo pháp luật của người trúng tuyển. Thời gian ký hợp đồng làm việc đặc biệt được 
tính lừ khi hêì thời gian thử việc cho đến khi người trúng tuyển đủ 18 tuổi;

3.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng làm việc đặc biệt người được tuyển dụng 
phải thực hiện đúng nghĩa vụ và những điều không được làm đối với cán bộ, công chức 
quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;

3.3. Người ký hợp đồng làm việc đặc biệt được hưởng quyền lợi và các chế độ chính 
sách như quy định dối với cán bộ, công chức. Trong thời gian thực hiện hợp đồng làm 
việc đặc biệt, kể từ khi hoàn thành chế độ thử việc theo quy định, thời gian còn lại được 
tính để nâng bậc lương thường xuyên. Thời gian thực hiện hợp dồng làm việc đặc biệt 
được tính vào thời gian công tác để thực hiên chê' độ bảo hiểm xã hội;

3.4. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong thực hiện hợp đồng làm việc đặc biệt, người 
được tuyển dụng được người đại diện theo pháp luật của mình thay mặt để giải quyết 
tranh chấp hợp đồng làm việc;

3.5. Nội dung bản hợp đồng làm việc dặc biệt thực hiện theo mẫu sô' 03 ban hành 
kèm theo Thõng tư này.

4. Những người dược tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở di dược thực hiện 
theo hình thức hợp đồng làm việc.

5. Nhũng người đã được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 nãm 2003 nhưng đang 
trong thời gian tập sự, thì khi hết thời gian tập sự được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch, 
không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc như đối với người được tuyển dụng từ ngày 
01 tháng 7 năm 2003.

6. Không thực hiên ký hợp đồng làm việc đối với các chức danh lãnh đạo thuộc 
thẩm quyền bổ nhiêm của Thủ tướng Chính phủ.

Mục 4 
THỬ VIỆC, BỔ NHIỆM

1. Mục đích của chê' dộ thử việc là giúp cho người mới được tuyển dụng làm quen 
với môi trường công tác, tập làm những công việc của ngạch viên chức sẽ được bổ 
nhiệm.

2. Trong thời gian thử việc, người được tuyển dụng phải hoàn thành những vấn đề 

sau dầy:
2.1. Nghĩa vụ, quyển lợi, những việc không được làm của cán bộ, công chức quy 

định tại Pháp lênh cán bộ, công chức;
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2.2 Tổ chức, chức nãng nhiệm vụ của đơn vị được tuyển dụng vào làm việc;
2.3. Nội quy, quy chê' làm việc của đơn vị, chê' độ trách nhiệm của vị trí được phân 

công;
2.4. Các kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu về trình độ, hiểu biết của ngạch sẽ được bổ 

nhiệm;
2.5. Các chế độ chính sách và các quy dinh liên quan đến công việc của vị trí đang 

công tác.
2.6. Giải quyết và thực hiện các công việc của ngạch viên chức sẽ được bổ nhiệm và 

các công việc sẽ được phân công.
3. Thời gian thử việc đối với người được tuyển dụng thực hiện như quy dịnh tại Điều 

19 của Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP. Một sô' trường hợp đặc biệt được thực hiện như 
sau:

3.1. Những người có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục 
nghề nghiệp (trung học chuyên nghiệp) nếu tự nguyện và được tuyển dụng vào những 
ngạch yêu cầu trình dộ trung học chuyên nghiệp thì thời gian thử việc là 6 tháng.

3.2. Những người có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ chuẩn dưới giáo 
dục nghề nghiệp (sơ cấp) nếu tự nguyện và được tuyển dụng vào những ngạch yêu cầu 
trình độ sơ cấp thì thời gian thử việc là 3 tháng;

3.3. Những trường hợp trên, sau khi đã được bổ nhiệm vào ngạch, nếu đơn vị có yêu
cầu, vị trí công tác ở ngạch cao hơn phù hợp với nãng lực, trình độ đào tạo chuyên môn 
thỉ chỉ được xem xét chuyển ngạch đối với viên chức đã có thời gian làm việc từ đủ 24 
tháng trở lên; việc chuyển ngạch thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Nghị định sô' 
116/2003/ND-CP. ... . . . .

4. Những viên chức có trình dộ thạc sĩ, tiến sĩ đã được tuyển dụng mà đến ngày 01
tháng 7 nãm 2003 vẫn đang trong thời gian tập sự thì được xếp lương theo quy định tại 
khoản 1 Điều 21 của Nghị định sô' 116/NĐ- CP và được hưởng từ ngày 01 tháng 7 nãm 
2003. ■ ’ '

5. Đơn vị quản lý, sử dụng viên chức tạo điều kiện để người thử việc được bồi dưỡng 
kiến thức theo yêu cẩu của ngạch. Trong thời gian thử việc, nếu người được thử việc 
được cử đi học tập, bồi dưỡng dưới 03 tháng hoặc nghỉ có lý do chính đáng dưới 01 
tháng (đối với ngạch viên chức yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục đại học trở lên); di học 
tập, bồi dưỡng dưới 01 tháng hoặc nghỉ có lý do chính đáng dưới 15 ngày (đối với ngạch 
viên chức yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục nghề nghiệp trở xuống) thì được tính thời 
gian này vào thời gian thử việc theo quy định.

6. Đối với người hướng dẫn người thử việc:
6.1. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải ra quyết định bằng văn bản cử 

người hướng dẫn thử việc. Người hướng dẵn thử việc phải có năng lực, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, có uy tín trong đơn vị;

6.2. Trường hợp người hướng dẫn thử việc là viên chức cùng ngạch với người thử 
việc thì phải có thời gian ở ngạch tối thiểu là 5 năm. Trường hợp không có người cùng 
ngạch hoặc không có người ở ngạch trên hướng dẫn người thử việc thì người đứng đầu 
đơn vị sử dụng viên chức trực tiếp hướng dân người thử việc;
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6.3. Người hướng dẫn người thử việc phải có bản đánh giá, nhân xét kết quả đối với 
người thừ việc, báo cáo với người dứng đầu đơn vị sử dụng viên chức và phải chịu trách 
nhiệm về việc đánh giá của mình;

6.4. Người hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi tháng bằng 
30% mức lương tối thiểu trong thời gian thực tế hướng dẫn thử việc. Phụ cấp trách 
nhiệm này không được tính để nộp bảo hiểm xã hội.

7. Hết thời gian thử việc, người thử việc phải viết bản tự nhận xét kết quả thử việc 
theo nội dung sau:

7.1. Về phẩm chất đạo đức;
7.2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc;
7.3. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chê' của đơn vị;

7.4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
8. Chậm nhất 15 ngày kể từ khi nhận được bản đánh giá kết quả thử việc, người 

đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng 
làm việc với viên chức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc dơn vị 
được giao quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương 
theo đúng bản hợp đồng đã được ký kết.

9. Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc hoặc bị thi hành kỷ luật từ hình thức
cảnh cáo trở lên thì người đứng dầu đơn vị sử dụng viên chức báo cáo người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên 
chức ra quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc. Người thử việc bị chấm 
dứt hợp đồng làm việc được hường chính sách quy định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị 
định so 116/2003/ND-CP ■ ’

III- NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC

1. Hàng nãm các dơn vị sử dụng viên chức phải xây dựng kế hoạch nâng ngạch để 
báo cáo cơ quan có thẩm quyển quản lý ngạch viên chức. Cơ quan quản lý ngạch viên 
chức lập đề án thi nâng ngạch gồm:

1.1. Cơ câ'u ngạch viên chức hiện có thuộc ngành chuyên môn ở từng đơn vị sự 
nghiệp;

1.2. Xây dựng chỉ tiêu thi cho từng ngạch;
1.3. Tài liệu phục vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch;

1.4. Thành phần Hội đồng thi nâng ngạch.
1.5. Ban chấm thi (danh sách, ngạch, vãn bằng và chức danh khoa học);

1.6. Thời gian giới thiêu nội dung ôn thi và thời gian thi,.
2. Căn cứ vào yêu cầu và tính chất của từng ngạch viên chức chuyên ngành, cơ quan 

quản lý ngạch viên chức chuyên ngành quy định cụ thể nội dung và hình thức thi.

3. Về tổ chức thi nâng ngạch:
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3.1. Đối với các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên viên trở xuống: Bộ, 
tỉnh quyết định đề án thi, quyết định đơn vị tổ chức thi trên cơ sở cơ cấu ngạch và nhu 
cầu thực tế của từng đơn vị sự nghiệp;

3.2. Đối với các ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên chính: Sau khi 
tổng hợp nhu cầu thi nâng ngạch của các đơn vị sự nghiệp, Bộ, tỉnh xây dựng đề án theo 
quy định tại điểm 1 Phần III của Thông tư này gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và 
chỉ tiêu dự thi. Sau khi các Bộ tổ chức kỳ thi và công nhận kết quả thi nâng ngạch gửi Bộ 
được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành cấp giấy chứng nhận ngạch để 
Bộ, tỉnh bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo thẩm quyền;

3.3. Đối với các ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp: Sau 
khi lổng hợp nhu cầu thi nâng ngạch của các Bộ, tỉnh, Bộ quản lý ngạch viên chức 
chuyên ngành xây dựng đề án gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và chỉ tiêu dự thi. 
Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành tổ chức kỳ thi 
nâng ngạch. Sau khi có kết quả công nhận kỳ thi nâng ngạch, Bộ, tỉnh gửi danh sách 
viên chức đạt kết quả về Bộ Nội vụ để Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp chứng nhận ngạch và ra 
quyết định bổ nhiêm vào ngạch;

3.4. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng 
ngạch phải báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch đến người đứng dầu cơ quan có thẩm 
quyền tổ chức thi nâng ngạch để xem xét, quyết định cóng nhận và đề nghị Bộ quản lý 
ngạch viên chức chuyên ngành hoặc Bộ Nội vụ cấp giấy chứng nhận ngạch.

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch 
phải công bố kết quả thi, thông báo cho người dự thi biết và gửi giây chứng nhân ngạch 
cho người đạt kết quả.

Châm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả kỳ thi, cãn cứ vào giây chứng nhận 
ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức ra quyết định bổ nhiệm vào 
ngạch;

3.5. Chậm nhất 20 ngày kể từ khi công bô' kết quả thi nâng ngạch, nếu người dự thi 
có đơn khiếu nại thì Hội dồng thi nâng ngạch có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả 
lời cho dương sự biết. Sau thời hạn trên, mọi đơn khiếu nại sẽ không giải quyết;

3.6. Chậm nhất 30 ngày kể từ khi công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cơ quan có 
thẩm quyền quản lý ngạch viên chức gửi báo cáo danh sách những người đạt kỳ thi nâng 
ngạch (theo mẫu sô' 05 ban hành kèm theo Thông tư này) về Bộ Nội vụ và cơ quan có 
thẩm quyền quản lý ngạch viên chức chuyên ngành để theo dõi.

4. Cách tính kết quả thi: người đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch là người phải thi đủ các 
môn thi, có sô' điểm của mỗi môn thi đạt từ 55 điểm trở lên theo thang điểm 100. Người 
có sô' điểm của mỗi môn thi từ 55 đến 69 điểm là đạt loại trung bình. Người có sô' điểm 
của mỗi môn thi từ 70 đến 79 điểm là đạt loại khá, người có diểm của mỗi môn thi từ 80 
điểm trở lên là đạt loại giỏi.

IV- QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Các Bộ, tỉnh căn cứ hướng dấn tại Thông tư này, lập danh sách các đơn vị sự 
nghiệp, phân loại các đơn vị sự nghiệp theo các mức độ tự chủ về tài chính, phân cấp 
thẩm quyền quản lý viên chức cho từng đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý như sau:
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1.1. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường 
xuyên, Bộ, tỉnh thực hiên quản lý viêc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của đơn 
vị sự nghiệp đó;

1.2. Đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiêm về tài chính, tự đảm bảo 
toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thì Bộ, tỉnh phân cấp cho đơn vị sự nghiệp đó 
được tự chủ việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của mình;

1.3. Đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm 
một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thì tuỳ theo mức độ tự chủ và tự bảo đảm chi 
phí hoạt động thường xuyên của từng đơn vị sự nghiệp mà Bộ, tỉnh phân cấp cho đơn vị 
sự nghiệp đó được tự chủ từng phần về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của 
đơn vị mình.

2. Các Bộ được giao quản lý ngạch viên chức chuyên ngành tổ chức rà soát chức 
danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức theo ngành chuyên môn, để xuất bổ 
sung, sửa đổi hoặc xây dựng chức dạnh và tiêu chuẩn mới gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, 
ban hành thống nhất thực hiện.

3. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ của viên 
chức. Hồ sơ của viên chức bao gồm:

3.1. Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do viên chức tự khai theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý;

3.2. Bản sao giấy khai sinh;
3.3. Các vãn bằng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (bản sao);
3.4. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch;
3.5. Phiếu đánh giá viên chức hàng năm;
3.6. Cập nhật các phát sinh khác trong quá trình cõng tác, những thay đổi trong lý 

lịch;
3.7. Các lài liệu thẩm tra, xác minh, kết luân của cơ quan có thẩm quyền liên quan 

đến nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình;

3.8. Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản thành tích 
liên quan đến khen thưởng hoặc văn bản giải quyết khiếu nại, tô cáo và kỷ luật viên chức.

4. Quản lý số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức:

4.1. Bộ, tỉnh tổ chức cơ sở dữ liệu viên chức thuộc quyền quản lý của Bộ, tỉnh theo 
hướng dân thống nhất của Bộ Nội vụ.

Trước mắt, Bộ, tỉnh thực hiện tổ chức thành hai hệ thống dữ liệu: Hệ thống dữ liệu 
vể công tác và Hệ thống dữ liệu về viên chức để quản lý riêng biệt;

4.2. Bộ, tỉnh chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lập danh sách viên chức, thống 
kê số lượng, chất lượng viên chức tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 theo 
mẫu số 06 và mẫu số 07 kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi;

4.3. Từ năm 2004, Bộ, tỉnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê mỗi nàm một lần vào 
ngày 31 tháng 12 hàng năm.
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Nội dung báo cáo:

- Sô' lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ viên chức (theo lĩnh vực và theo đơn vị trực 
thuộc);

- Công tác tuyển dụng viên chức;

- Công tác nâng ngạch viên chức;

- Cóng tác khen thưởng - kỷ luật viên chức;

- Công tác dánh giá viên chức hàng năm;

- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức viên chức lãnh 
đạo;

- Danh sách ngạch, bậc lương viên chức.

5. Bộ Nội vụ quản lý thống nhất mẫu, phôi “chứng nhận ngạch” và mẫu “Hợp đồng 
làm việc”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ 
ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
các quy định tại Thông tư này.

Các Bộ được Chính phủ phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành thực hiện 
việc quản lý theo nội dung quy định tại Điều 49 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và 
thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

2. Thông tư này thay thế Thông tư sô' 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20 tháng 3 nãm 
1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 
95/1998/NĐ-CP này 17 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức; Thông tư số 32/TCCP-BCTL ngày 20 tháng 01 năm 1996 của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các 
ngạch công chức viên chức. Chấm dứt hiệu lực Công văn sô' 197/BNV-CCVC ngày 12 
tháng 9 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc 
tương dương.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể lừ ngày đầng Công báo.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phản 
ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: ĐỖ QUẠNG TRUNG
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Mẫu sô' 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một sô' điều của 
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp cùa Nhà nước)

TênđơnvỊ:.......................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô’.......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày..........tháng...........năm............

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐAU

Cãn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyền 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Cãn cứ Quyết định số......... của..............về việc công nhận kết quả tuyển dụng.............

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:..............................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................................
Đại diện cho (1):.......................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................... Điện thoại:............................................
Và một bên là Ông/Bà:............................................................................................................

Sinh ngày............ tháng..............năm.............. tại:.................................................................
Nghề nghiệp:..............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................
SỐ CMTND:...............................................................................................................................
Cấp ngày........... tháng.............năm.............. tại.....................................................................
Thoả thuận ký kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều

khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng (2):......................................................................................
- Từ ngày.......tháng...........nãm đến ngày.............. tháng............. năm...............................
- Địa điểm làm việc (3):..........................................................................................................
- Chức danh chuyên môn:......................................................................................................
- Nhiêm vụ (4):........................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5):...........................................................................................................
- Được trang bị những phương tiên làm viêc gồm:...........................................................
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Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đổng.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lênh cán bộ, công chức.

- Phương tiện đi lại làm việc(6):............................................................................................

- Thử việc của ngạch (mã số) (7):...................... ; Bậc:.................. ; Hệ sô' lương:...........

- Phụ cấp (nếu có) gồm (8):.....................................................................................................

được trả.............................lần vào các ngày............và ngày............ hàng tháng.

- Khoản trả ngoài lương:..........................................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gổm:...........................................................

- Sô' ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):....................

- Bảo hiểm xã hội (9):...............................................................................................................

- Bảo hiểm y tế:...........................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:......................................................................................................

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện
nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghê với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy 
định của pháp luật (10):....................................................................................................................

- Được hưởng chê' độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiêu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định 
của pháp luật.

- Những thoả thuận khác (11):................................................................................................
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Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:
- Bào đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm 

việc lần đầu.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chê' độ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm 

việc lần đầu.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần dầu hoàn thành nhiệm vụ theo hợp 
đồng..(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác....)

- Chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người ký hợp dồng làm việc lần đầu theo quy định của 
Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có 
hiệu lực từ ngày.......... tháng......... nãm...........

Hợp đồng này làm tại........................................ , ngày............ tháng............ năm.................

Người ký hợp đồng làm việc lần đầu Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Kỷ tên)

Ghi rõ Họ và Tên
(Ký tên, đóng dấu) 
Ghi rõ Họ và Tên
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HƯỚNG DẨN GHI MAU hợp đổng làm việc lần đâu

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ thời gian thử việc theo quy định của ngạch viên chức.

3. Ghi cụ thể sô' nhà, phố phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phô' 
thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

5. Ghi cụ thể sô' giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 
hành chính.

6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người ký hợp dồng tự lo.

7. Ghi cụ thể ký hợp đồng làm việc lần đầu ở ngạch nào, mức lương, hình thức trả 
lương (lương thời gian, khoán...).

8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, 
thâm niên, trách nhiệm, v.v...

9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và các trợ cấp khác mà người ký hợp đồng 
được hưởng.

10. Ghi cụ thể người ký hợp đồng được hường quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

11. Những thoả thuận khác thường là những thoả thuận khuyến khích và có lợi hơn 
cho người ký hợp đồng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không 
phải đền bù; thực hiện tốt Hợp đồng làm việc lần đầu được đi du lịch, nghỉ mát, tham 
quan không mất tiền; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc dược trợ cấp thêm một khoản tiền, 
dược tặng quà ngày sinh nhật...
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Mẫu sổ 2
(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 10/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước)

Tên đơn vị:.......................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sô".......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày.......... tháng........... năm.............

HỢP ĐỔNG LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyền 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số......... của.............. về việc công nhân kết quả tuyển dụng............

Chúng lôi, một bên là Ông/Bà:...............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................
Đại diên cho (1): .......................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................Điện thoại:..........................................
Và một bên là Ông/Bà:............................................................................................................

Sinh ngày............ tháng..............năm.............. tại:.................................................................
Nghề nghiệp:.................................. ...........................................................................................
Địa chỉ thường trú tại:..............................................................................................................
SỐCMTND: .......... ............................................................. „.... ........................ ................
Cấp ngày........... tháng.............năm.............. tại.....................................................................
Thoả thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Loại Hợp đồng làm việc (2): ..............................................................................................
- Từ ngày....... tháng...........năm đêh ngày.............. tháng............. năm...............................
- Địa điểm làm việc (3): .........................................................................................................
- Chức danh chuyên môn: ......................................................................................................
- Chức vụ (nếu có):..................................................................................................................

- Nhiêm vụ (4): ........................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5):...........................................................................................................
- Đươc trang bị những phương tiện làm việc gồm:...........................................................
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Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc.

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chê' của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Phương tiện đi lại làm việc(6): ...........................................................................................

- Ngạch dược bổ nhiệm (mã số) (7):.................... ; Bậc:................ ; Hệ số lương:...........

- Phụ cấp (nếu có) gồm (8): ...................................................................................................

dược trả............................lần vào các ngày............. và ngày............ hàng tháng.

- Khoản trả ngoài lương: ....................... .’................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:...........................................................

- Sô' ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):....................

- Bảo hiểm xã hội (9): ..............................................................................................................

- Bảo hiểm y tế: .........................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi: ....................................................................................................

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện
nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy 
định của pháp luật (10): ...................................................................................................................

- Được hưởng chê' độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp dồng thử việc theo 
quy định của pháp luật.

- Những thoả thuận khác (11): ...............................................................................................
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Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiên đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm 

việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chê' độ và quyền lợi của người được tuyển dụng 

đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:
- Điều hành người dược tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng.

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...).
- Chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh 

cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực 
hiện theo quy định tại Pháp luật cán bộ, công chức.

Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có 
hiệu lực từ ngày.......... tháng......... nãm...........

Hợp đồng này làm tại....................................... , ngày............ tháng............ nãm..............

Người được tuyển dụng
(Ký tên) 

Ghi rõ Họ và Tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu) 
Ghi rõ Họ và Tên
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HƯỚNG DẪN GHI MAU hợp đổng làm việc

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ loại Hợp đổng làm việc nào. Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng 
làm việc không có thời hạn. Nếu là Hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu 
và kết thúc.

3. Ghi cụ thể sô' nhà, phố phường (thôn, xã), quận (huyên, thị xã), tỉnh, thành phố 
thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải dảm nhiệm.

5. Ghi cụ thể sô' giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 
hành chính.

6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị dảm nhiệm hoặc người ký hợp đồng tự lo.
7. Ghi cụ thể ngạch được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương 

thời gian, khoán...).

8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, 
thâm niên, trách nhiệm, v.v...

9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và các trợ cấp khác mà cán bộ, công chức 
được hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp dồng làm viêc không có thời hạn, hoặc có 
thời hạn từ 1 nãm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện 
hành của Nhà nước.

10. Ghi cụ thể cán bộ, công chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

11. Những thoả thuận khác thường là những thoả thuận khuyên khích và có lợi hơn 
cho cán bộ, công chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không 
phải dền bù; thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan 
không mất tiền; được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đêh 
một tuần; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng 
quà ngày sinh nhật...
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Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiên một số điều của 
Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước)

Tên đơn vị:......................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
s°:.......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày..........tháng...........năm............

HỢP ĐỔNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT

Căn cứ Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyền 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Cãn cứ Quyết định sô'......... của..............về việc công nhận kết quả tuyển dụng..........

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:.............................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................................

Đại diện cho (1): .....................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................... Điện thoại:.........................................
Và một bên là Ông/Bà (2):.....................................................................................................

Sinh ngày............ tháng..............năm.............. tại:................................................................

Địa chỉ thường trú tại.............................................................................................................

SỐCMTND: ......................................... ....................................................................................
Cấp ngày........... tháng.............nãm..............tại.....................................................................
Và Ông/Bà (3):.........................................................................................................................

Sinh ngày............ tháng..............nãm.............. tại:................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................... Điện thoại:.........................................

Nghề nghiệp:...........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................

SỐCMTND: ............................................................................................................................

Cấp ngày............tháng.............nãm..............tại.................................................... ................

Đại diện cho (4): ....................................................................................................................
Thoà thuận ký kết Hợp đồng làm việc đặc biệt và cam kết làm đúng những điều 

khoản sau đây:
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Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiên hợp đồng (5): .....................................................................................
- Từ ngày....... tháng...........nãm đến ngày.............. tháng............. năm...............................
Trong đó thời gian hợp đồng làm việc lần đầu (thử việc):...............................................
Từ ngày....... tháng........... năm đến ngày.............. tháng............. năm.................................
- Địa điểm làm việc (6): .........................................................................................................
- Chức danh chuyên môn: ......................................................................................................
- Nhiệm vụ (7): ........................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (8): ..........................................................................................................
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:...........................................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.
- Chấp hành nội quy, quy chê' của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp 

lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Phương tiện đi lại làm việc(9): ..........................................................................................
- Ngạch dược xếp (mã số) (10):...................... ; Bậc:..................; Hệ sô' lương:...............
- Phụ cấp (nếu có) gồm (11): ................................................................................................
được trả........................... lần vào các ngày............. và ngày............ hàng tháng.
- Thời gian tính nâng bậc lương:...........................................................................................
- Khoản trả ngoài lương: ......................... ..............................................................................
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:..........................................................

- Sô' ngày nghỉ hàng nãm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, viêc riêng):....................

- Bảo hiểm xã hội (12): ..........................................................................................................
- Bảo hiểm y tế: ........................................................................................................................
- Được hưởng các phúc lợi: ....................................................................................................
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- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện
nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy 
định của pháp luật (13): ..................................................................................................................

- Được hưởng chê' độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định 
cùa pháp luật.

- Những thoả thuận khác (14): ............................................................. ................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những diều đã cam kêì trong Hợp đồng làm 
việc đặc biệt.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chê' độ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm 
việc đặc biệt.

2. Quyền hạn:
- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...._

- Chấm dứt hợp đồng làm việc đặc biệt, kỷ luật người ký hợp đồng làm việc đặc biệt 
theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn để về cán bộ, cóng chức không ghi trong hợp dồng làm việc này thực 
hiện theo quy định tại Pháp luật cán bộ, công chức.

- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có
hiệu lực lừ ngày.......... tháng..........năm...........

Hợp đồng này làm tại......................................... . ngày............tháng............nãm.............

Người đại diện theo pháp luật Người được tuyển dụng Người đứng đầu
của người được tuyển dụng (Ký tên) đơn vị sự nghiệp

(Ký tên) Ghi rõ Họ và Tên (Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ tên Ghi rõ Họ và Tên
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HƯỚNG DẪN GHI MAU hợp đổng làm việc đặc biệt

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ tên người được tuyển dụng.

3. Ghi rõ ícn người đại diện theo pháp luật của người tuyển dụng.

4. Ghi cụ thể đại diện cho Người được tuyển dụng. Ví dụ: Người được tuyển dụng là 
Nguyền Vãn A, Người đại diện theo pháp luật của Ông A là Nguyễn Văn B thì điểm này 
ghi là Đại diện cho Nguyễn Vãn A.

5. Ghi rõ Hợp đồng làm việc lần đầu, Hợp đồng làm việc với thời hạn từ khi bắt đầu 
ký đến khi đủ 18 tuổi, ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

6. Ghi cụ thể sô' nhà, phô' phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phô' 
thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

7. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

8. Ghi cụ thể sô' giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 
hành chính.

9. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người ký hợp đổng tự lo.

10. Ghi cụ thể ngạch dược xếp, mức lương chính, hình thức tính lương (lương thời 
gian, khoán...), kể cả tiền lương được hưởng trong thời gian thử việc theo quy định của 
ngạch được tuyển dụng.

11. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, 
thâm niên, trách nhiệm, v.v...

12. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và các trợ cấp khác mà người dược tuyển 
dụng dược hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp đồng làm việc với thời hạn xác định từ 
1 năm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi BHXH theo chê' độ hiện hành của Nhà nước.

13. Ghi cụ thể người được tuyển dụng được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục 
này.

14. Những thoả thuận khác thường là những thoả thuận khuyến khích và có lợi hơn 
cho người ký hợp đồng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không 
phải đền bù; thực hiện tốt Hợp đồng làm việc lần đầu được đi du lịch, nghỉ mát, tham 
quan không mất tiền, được hưởng lương tháng 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến 
một tuần; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng 
quà ngày sinh nhật...
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THÔNG Tư
SỐ 32/TCCP-BCTL NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1996

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Về việc hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công 

chức - viên chức

Cãn cứ vào Điều 14 của Nghị định 25/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về quy 
định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và 
lực lượng vũ trang;

Căn cứ vào Nghị định sô' 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về chức nãng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ;

Để xây dựng một đội ngũ công chức - viên chức trung thành với Nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tận tuy 
phục vụ nhân dân dổng thời để việc tuyển dụng công chức đi vào nền nếp, đảm bảo 
đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đã ban hành. Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ 
hướng dẫn thực hiện việc tổ chức thi tuyển dụng công chức - viên chức hành chính, sự 
nghiệp như sau:

I- NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Tất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước, từ nay khi tuyển dụng 
công chức - viên chức nhất thiết phải thực hiện chế độ thi tuyển. Những người không 
qua thi tuyển đều không được tuyển dụng vào biên chế trong các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp của Nhà nước.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức thi tuyển:

a) Ở Trung ương: là các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Ở địa phương: là Uỷ ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi chung là tỉnh).

3. Nếu một ngạch công chức mà nhiều cơ quan sử dụng có yêu cầu thì Bộ, ngành, 
tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển chung. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bô' công khai và phân 
bổ theo yêu cầu của cơ quan sử dụng.

II- ĐIỂU KIỆN TUYỂN DỤNG:

1. Việc tuyển dụng công chức - viên chức vào cơ quan phải thuộc chỉ tiêu biên chế 
hàng nãm được cơ quan có thẩm quyền thông báo; căn cứ vào nhu cầu, công việc và có 
vi trí viêc làm; người đươc tuyển dụng thông qua thi tuyên theo tiêu chuân nghiệp vụ cua 
ngạch cần tuyển.
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2. Hàng nãm cơ quan tuyển dụng công chức phải lập kế hoạch tuyển dụng, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý công chức - viên chức theo quy định tại điểm 2, phần I của 
Thông tư này xem xét, phê duyệt trong chỉ tiêu biên chế được thông báo.

3. Người xin dự tuyển vào một ngành công chức phải có đủ các diều kiện sau:

- Là công dân nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam.
- Từ 18 tuổi trở lên.

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách tốt.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng và có đủ các vãn bằng chứng chỉ quy định 
trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đã được Nhà nước ban hành.

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhân nhiệm vụ.

- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án.

III- HỒ Sơ CỦA NGƯỜI XIN THI TUYỂN GồM

1- Đơn xin dự thi vào ngạch công chức.

2- Giấy khai sinh

3- Sơ yếu lý lịch có xác nhân của chính quyền địa phương cấp xã, phường hoặc cơ 
quan bố, mẹ đang làm việc.

4- Các văn bằng, chứng chỉ ( không sử dụng bản sao bằng photocopy) theo yêu cầu 
trong tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển.

5- Giấy chứng nhân đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện 
thuộc huyện, quận trở lên).

IV- HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN:

1. Hình thức thi tuyển gồm hai phần

- Phần thi viết

- Phần thi vấn đáp hoặc thực hành và vâh đáp
2. Nội dung thi tuyển do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản 

lý ngành chuyên môn căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức chuyên 
ngành để biên soạn nội dung thi tuyển. Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức - cán bộ 
Chính phủ bằng văn bản mới hướng dẫn việc tổ chức thi, nội dung thi, chấm thi,...để các 
Bộ, ngành và tỉnh thống nhất thực hiện.

Cụ thể việc soạn thảo nội dung thi tuyển vào các ngạch thuộc chuyên ngành của các 
Bộ, ngành như sau:

- Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ: cán sự, chuyên viên, kỹ thuật viên lưu trữ, lưu trữ 
viên trung cấp lưu trữ viên.

- Bộ tài chính: kế toán viên sơ cấp, kế toán viên trung cấp, kê' toán viên, nhân viên 
thuế, kiểm thu viên thuế, kiểm soát viên thuế, kiểm toán viên, thù quỹ.
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- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: kỹ thuật viên chẩn đoán động vật, chẩn 
đoán viên bệnh động động vật, kỹ thuất viên bảo vệ thực vật, dự báo viên bảo vệ thực 
vật, kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ'thực vật - thú y; giám định viên thuốc bảo vệ 
thực vật - thú y, kỹ thuật viên kiểm dịch dộng thực vật, kiểm dịch viên động thực vật, kỹ 
thuật viên kiểm nghiêm giống cây trồng, kiểm nghiệm viên giống cây trồng, kỹ thuật 
viên khử trùng thực vật, khử trùng viên thực vật, kiểm lâm viên sơ cấp, kiểm lâm viên, 
kiểm soát viên đê điều sơ cấp, kiểm soát viên đê điều.

- Tổng cục hải quan: nhân viên hải quan, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kiểm tra 
viên hải quan.

- Ngân hàng: thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý, kiểm ngân viên, kiểm soát viên ngân 
hàng.

- Cục Dự trữ quốc gia: bảo vệ tuần tra canh gác, thủ kho, kỹ thuật viên kiểm 
nghiệm.

- Tổng cục khí tượng thuỷ vãn: quan trắc viên sơ cấp, quan trắc viên, dự báo viên.
- Bộ Xây dựng: thẩm kế viên.
- Bộ Khoa học công nghệ và môi trường: kỹ thuật viên, kỹ sư, nghiên cứu viên.
-Bộ Giáo dục và đào tạo: giảng viên, giáo viên phổ thông trung học, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non.
- Bộ Y tế: bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tá, y tá chính, y tá cao cấp, nữ hộ sinh, nữ hộ sinh 

chính, nữ hộ sinh cao cấp, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên y chính, kỹ thuật viên cao cấp, 
dược sĩ trung cấp, kỹ thuật viên chính dược.

- Bộ Văn hoá thông tin: Biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên, phát thanh viên, 
đạo diễn, quay phim, dựng phim, âm thanh, bảo tàng viên, thư viện viên, thư viện viên 
trung cấp, kỹ thuật viên bảo tàng - bảo tồn, hoạ sĩ, phương pháp viên, hướng dẫn viên, 
tuyên truyền viên, tuyên truyền viên chính.

- Tổng cục thể dục thể thao: hướng dẫn viên, huấn luyện viên.
- Thanh tra Nhà nước: thanh tra viên.

V- TỔ CHỨC THI TUYỂN:

1. Cơ quan quản lý công chức có thẩm quyền (theo quy định tại điểm 2, phần I của 
Thông tư này) có thể tổ chức thi chung cho nhiều cơ quan hoặc ra quyết định thành lập 
Hội đồng thi cho các ngạch chuyên ngành như hướng dẫn của các Bộ, ngành có sự thoả 
thuận của ban tổ chức - cán bộ Chính phủ và tổ chức thi tuyển theo quy chế thống nhất 
do Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ ban hành.

2. Hội đồng thi tuyển:
a) Bô trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và quy định cụ thể hoá chức năng, nhiệm 
vụ của Hội dồng thi tuyển. Hội đồng thi tuyển phải chịu trách nhiêm trước Bộ trưởng, 
thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi tuyển 

theo đúng quy chế.
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b) Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: ở Trung ương là đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ. Ở tỉnh là đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Phó Chủ tịch thường trực: ở Trung ương là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ở tỉnh là 
Trưởng ban Tổ chức chính quyền.

- Các Uỷ viên:

+ Một dại diện cơ quan sử dụng công chức.
+ Một cõng chức ở cùng ngạch.

+ Các công chức ở ngạch cao hơn ngạch thi tuyển.
Khi thi tuyển các ngạch công chức chuyên ngành thành phần Hội đồng thi được 

thành lập như công văn hướng dẫn của các Bộ, ngành (có sự thoả thuận của Ban Tổ chức 
- cán bộ Chính phủ) đã quy định.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển:

- Hướng dẫn thể lệ, quy chế thi, nội dung thi, các tài liệu tham khảo cho người dự 
thi.

- Xét duyệt hồ sơ cần thiết của người dự thi theo đúng yêu cầu phần III Thông tư 
này.

- Lập danh sách người tham gia thi tuyển.

- Tổ chức việc ra đề thi, chọn đề thi bảo đảm đúng nội dung hướng dẫn của các Bộ, 
ngành và yêu cầu nghiệp vụ tiêu chuẩn của ngạch công chức cần tuyển.

- Tổ chức việc coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, 
công bằng, công khai và dân chủ.

- Lập danh sách kết quả điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp và công bố kết quả 
thi.

- Báo cáo kết quả trúng tuyển trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ lịch uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét và báo cáo về Ban Tổ chức - cán bộ Chính 
phủ thoả thuận để ra quyết định tuyển dụng.

3. Một số quy định cụ thể về tổ chức thi tuyển:

a) Chủ tịch Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc ra đề thi (mỗi
ngạch thi phải có tối thiểu 20 dề, thời gian làm bài từ 90 phút dẻrì 120 phút), đáp án và 
thang điểm cho bài thi. Đề thi phải sát, phù hợp với nội dung của ngạch công chức thi 
tuyển. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn một đề chính thức, một đề dự bị. Đề thi được 
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chuẩn bị, niêm phong, bảo quản và phát 
hành trước giờ thi 30 phút. Đáp án, thang điểm cho bài thi được giữ lại và khi chấm thi 
mới đưa ra. ,

b) Đề thi phải được giữ bí mật tuyệt đối, phải làm đầy dủ và đúng các thủ tục quy 
định về tổ chức thi, coi thi, chấm thi,...
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c) Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tổ chức việc chấm thi bao gồm: rọc phách, bảo quản 
phách, cử người chấm thi, ghép phách, lên bảng điểm....

Mỗi phần thi phải được 2 giám khảo chấm ( theo thang điểm 10) điểm phần thi viết 
= (điểm giám khảo 1 + điểm giám khảo 2):2.

Phần thi vâh đáp hoặc thực hành và vâh đáp: các câu hỏi thi vấn đáp cần được chuẩn 
bị trước. Nội dung câu hỏi thi vâh dáp theo hướng dẫn của các Bộ, ngành quản lý ngạch 
chuyên môn. Mỗi bàn thi gồm 2 giám khảo. Các giám khảo là thành viên của Hội đồng 
thi và một số cõng chức chuyên môn có đủ năng lực, trình độ để đánh giá, được Hội 
đổng tuyển dụng chọn và có quyết định chính thức trong ban giám khảo.

Thời gian thi vấn đáp hoặc thực hành và vấn đáp tối đa không quá 30 phút. Từng 
giám khảo cho điểm riêng. Điểm thi vấn đáp hoặc thực hành và vấn đáp tính như sau: 
Điểm thi vấn đáp (hoặc thực hành và vâh đáp) = ( Điểm giám khảo 1 + điểm giám khảo 
2): 2. ■

Trường hợp điểm chấm của hai giám khảo (cả thi viết hoặc vấn đáp) nếu chênh nhau 
dưới 1 .điểm thì cộng lại chia đôi. Nếu chênh nhau trên 1 điểm thì 2 giám khảo cần trao 
đổi để thống nhất. Trường hợp nếu hai giám khảo vẫn không nhất trí thì Chủ tịch Hội 
đồng thi sẽ xem xét và quyết định.

Kết quả thi tuyển là tổng sô' điểm của phần thi viết, thi vấn đáp (hoặc thực hành và 
vấn đáp) và điểm ưu tiên chính sách theo quy định tại điểm d dưới đây.

d) Một sô' quy định về điểm ưu tiên:

- Đối với con liệt sĩ, con thương binh có tỷ lê mất sức lao động từ 81% trở lên được 
cộng thêm 2 điểm trong thi kết quả.

- Đối với con thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 21% đến dưới 81% hoặc bản 
thân là thương binh, bệnh binh được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi.

- Người dân tộc thiểu sô' được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi.
- Những người học ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, hoặc đại học có 

bằng thi tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi.

VI. TUYỂN DỤNG, NHẬN NHIỆM VỤ:

1. Sau khi có kết quả thi tuyển trong vòng 15 ngày, cơ quan có thẩm quyền quản lý và 
tổ chức thi tuyển công chức - viên chức quy định tại điểm 2, phần I của thông tư này ra 
quyết định tuyển dụng và báo cáo danh sách về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo quy 
định. Người được tuyển dụng phải nằm trong chỉ tiêu biên chê' của cơ quan, đơn vị dã 
đươc cơ quan có thẩm quyển thông báo và phải có sô' điểm mỗi phần thi đạt từ 5 điểm trở 
lên (thang điểm 10 bậc) va lấy theo thứ tự từ tổng sô' điểm cao nhất đến điểm thấp nhất.

Trường hợp những người có trúng tuyển kỳ thi, nhưng sô' lượng chỉ tiêu biên chê' có 
hạn mà chưa được quyết định tuyển dụng thì cơ quan tổ chức thi tuyển báo cho đương sự 
biết. Kết quả thi tuyên được, bảo lưu trong thời hạn 1 nãm; quá thời hạn một năm mà 
không có cơ quan sử dụng nào yêu cầu thì kết qua thi không con hiêu lực.
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2. Trong ihời hạn 1 tháng kể từ khi có quyết định tuyển dụng, người dược tuyển 
dụng phải dêh cơ quan nhận việc. Trường hợp có khó khăn về gia dinh và bản thân thì 
người được tuyển dụng có thể đề nghị gia hạn nhân việc nhưng phải được cơ quan sử 
dụng dồng ý. Trường hợp người tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn nói trên, 
nếu không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định huỷ hoặc thu hồi 
quyết dịnh tuyển dụng.

VII- TẬP Sự, BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH CÔNG CHỨC:

1. Người được tuyển dụng vào công chức phải qua thời gian tập sự. Thỡi gian tập sự 
của ngạch thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

2. Hết thời gian tập sự, cơ quan sử dụng công chức phải thành lập Hội đồng đánh giá 
phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của người đó, nếu đạt yêu cầu thì đề 
nghị cấp có thẩm quyền quản lý công chức theo quy định ở phần I của thông tư này để 
ra quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc được uỷ quyền bổ nhiệm theo quy 
định của Chính phủ.

Người tập sự sau khi được đánh giá nếu không đạt yêu cầu thì không dược bổ nhiệm 
và cơ quan có thẩm quyền quản lý cóng chức ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết 
dịnh tuyển dụng. Thời gian công tác được lính từ ngày có quyết dịnh tuyển dụng.

Người lập sự được hưởng mức lương tập sự của ngạch theo quy định của Chính phủ 
và các quyền lợi khác như công chức.

VIII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ’

Việc tổ chức thi tuyển dụng công chức Nhà nước là làm thay đổi cơ bản về nhận 
thức, quan điểm, nguyên tắc về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm công chức vào ngạch, 
làm cơ sở để thực hiện đúng chê' độ trả lương theo lao động và thực hiện cải cách hành 
chính Nhà nước. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành và tỉnh cần thực hiện tốt những việc sau 
dây:

1. Các bộ, ngành, tỉnh, cơ quan cần tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, làm rõ 
chức năng, nhiệm vụ, xác định cụ thể các ngạch công chức cần có của từng tổ chức (tăng 
hoặc giảm). Trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch biên chế cho từng ngạch và gửi về Ban 
lổ chức - cán bộ Chính phủ chậm nhất là 15/9 hàng năm. Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ 
xem xét, cân đối chung và sẽ giao chỉ tiêu biên chế theo từng ngạch cho các Bộ, ngành, 
lỉnh vào quý IV hàng nãm.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngạch chuyên 
môn nói tại điểm 2 phần IV của Thông tư này xây dựng, biên soạn nội dung thi tuyển 
của ngạch công chức chuyên ngành, các câu hỏi giúp các Hội đồng thi tham khảo, lựa 
chọn khi ra đề thi và sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ 
bằng văn bản sẽ hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

3. Vụ tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương và Ban Tổ chức chính quyền các 
tỉnh chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trường các ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân 
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dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dấn và tổ chức thực hiện việc thi tuyển cóng chức Nhà 
nước, chấm dứt việc xét tuyển (trừ một số tỉnh, huyện vùng cao, vùng sâu, hải đảo, vùng 
xa xôi hẻo lánh chưa thể tổ chức thi tuyển được mà phải thực hiện việc xét tuyển thì tỉnh 
cần báo cáo về Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ danh sách xét tuyển để Ban Tổ chức - 
cán bộ Chính phủ xem xét trả lời trước khi ra quyết định tuyển dụng).

4. Cơ quan nào tổ chức không đúng quy trình, nội dung thi tuyển dụng công chức, 
không dảm bảo nguyên tắc chung sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng. Những người vi 
phạm quy chế thi tuyển hoặc có những hành dộng tiêu cực trong quá trình tổ chức thi 
tuyển thì tuỳ theo lỗi nhẹ, nặng mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Thông tư này thay thê' các vãn bản sô' 1138/TCCP-VC; số 166/TCCP-VC và số 
99/TCCP-VC của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiên có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, lỉnh phản 
ảnh về Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng
Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Đã kỷ: PHAN NGỌC TƯỜNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 150/1999/QĐ-TCCP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 1999 

CỦA BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN Tổ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
Về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN Tổ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Cân cứ Điều 33, Chương V của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998;

Càn cứ Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/11/1998 về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Cãn cứ Nghị định số 181/CP ngày 09/11/1994 của Chính phủ về chức nãng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về thi nâng ngạch công 
chức.

Điều 2. Quy chế thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định thay thế 
Quy chế thi nâng ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL 
ngày 05/9/1998 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này;

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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QUY CHẾ
VỂ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12 tháng 02 nảm!999 
của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ )

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản quy chế này được áp dụng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức.

Điều 2.

1- Việc nâng ngạch công chức từ ngạch thấp lên ngạch cao nhất thiết phải qua 1 kỳ 
thi nâng ngạch, việc thi nâng ngạch phải Căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với từng 
ngạch và nhu cầu, vị trí làm việc của cơ quan.

2- Việc thi nâng ngạch phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, công bằng và chất 
lượng.

3- Các cơ quan sử dụng công chức trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phù; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi là tỉnh 
) hàng năm phải xây dựng chỉ tiêu thi nâng ngạch và báo cáo về Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, xem xét có bản gửi về Ban Tổ 
chức - cán bộ Chính phủ để phân bổ chỉ tiêu dự thi.

Điều 3.
1- Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ giúp Chính phủ quản lý về việc thi nâng ngạch, 

trực tiếp tổ chức việc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cho các tỉnh và 
các Bộ, ngành chưa có đù điều kiện tổ chức thi và tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên 
chính lên ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

2- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức việc thi nâng ngạch 
từ chuyên viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên, từ chuyên viên 
lẽn chuyên viên chính và tương đương theo các vãn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành 
quản lý các ngạch công chức theo ngành chuyên môn sau khi thống nhất ý kiến với Ban 
Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

3- Uỷ ban nhân dân các tỉnh tổ chức thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự; nhân viên, 
cán sự lên chuyên viên và các ngạch tương đương khác theo quy chê' chung và hướng 
dẫn nội dung thi do các Bộ, ngành quản lý ngạch công chức theo ngành chuyên môn sau 
khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 4.
Các cơ quan có thẩm quyền thi nâng ngạch quy định tại Điều 3 Quy chê' này thành 

lập Hội đồng thi nâng ngạch (sau dây gọi là Hội đồng thi) để thực hiện việc thi nâng 
ngạch. Hội đồng thi thành lập Ban coi thi và Ban chấm thi đê giúp việc.
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Điều 5. Người được cử dự Ihi nâng ngạch công chức phải có các điều kiện sau:

1- Được Hội đồng sơ tuyển các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh xem xét và cử di dự thi (trường hợp kỳ thi do Trung ương tổ chức), 
trường hợp thi nâng ngạch do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhàn dân tỉnh tổ chức thi do Hội đồng sơ tuyển cơ quan nơi công chức làm việc xem xét 
và cử di dự thi;

2- Có bản khai lý lịch khoa học do cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý công chức 
xác nhận;

3- Có đầy đủ các vãn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu trình độ cùa 
ngạch xin thi;

4- Bản nhận xét đánh giá về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực và 
hiệu quả làm việc trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến năm được cử dự thi;

Chương II
HỘI ĐỔNG THI HỘI ĐỔNG sơ TUYỂN và các ban coi thi, chấm thi

Mục I 
HỘIĐổNGTHI

Điều 6.

1- Hội đồng thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên 
chính lên chuyên viên cao cấp và tương đương theo khoản 1 Điều 3 của Quy chế này 
được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

2- Hội dồng thi nâng ngạch lừ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên viên, từ 
chuyên viên lên chuyên viên chính và các ngạch tương đương theo khoản 2 Điều 3 của 
Quy chế này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
quyết định.

3- Hội đồng thi nâng ngạch từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên 
viên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

4- Hội đồng thi được thành lập và hoạt động trong một thời gian nhất định (theo kỳ 
thi nâng ngạch ) và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

5- Hội đồng thi được phép sử dụng con dấu của cơ quan do Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định trong thời 
gian hoạt động của Hội dồng thi.

Điều 7. Thành phần của Hôi đồng thi tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 quy chế này có 
5 hoặc 7 người, bao gồm:

1- Ở các cơ quan Trung ương:

a) Chủ tịch Hội đồng thi là 1 lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

165

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Phó Chủ tịch Hội đồng thi là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

c) Thư ký Hội đồng thi là 1 chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ.

d) Các Hội đồng thi gồm 1 số lãnh đạo các Vụ chuyên ngành thuộc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2- Ở tỉnh:

a) Chủ tịch Hội đồng thi là 1 lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Phó Chủ tịch là Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh.

c) Thư ký Hội đồng thi là một chuyên viên của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

d) Các uỷ viên Hội đồng thi gồm một sô' lãnh đạo các sở chuyên ngành của tỉnh.

Điều 8. Hội đồng thi có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Hướng dẫn thể lệ, quy chế thi, hồ sơ của người tham dự thi: Nội dung thi, các tài 
liệu tham khảo, nghiên cứu trước khi thi cho người tham gia dự thi (sau đây gọi là thí 
sinh).

2- Tiếp nhân hồ sơ, xét duyệt danh sách thí sinh thi nâng ngạch.
3- Tổ chức việc ra đề thi, chọn đề thi đảm bảo bí mật đúng nội dung hướng dẫn thi 

nâng ngạch và yêu cầu của tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch cống chức dự thi.

4- Thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi và tổ chức chỉ đạo hoạt động của Ban coi thi, 
Ban chấm thi đảm bảo nghiêm túc, đúng qui chế, khách quan, công khai, công bằng và 
dân chủ.

5- Quy định đáp án và thang điểm chấm thi.

6- Lập danh sách kết quả thi, công bô' kết quả và thông báo điểm cho từng thí sinh 
dự thi.

7- Tổ chức phúc tra kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu xin phúc tra.

8- Báo cáo kết quả thi nâng ngạch đến Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định công nhân 
kỳ thi nâng ngạch và ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch theo phân cấp về quản lý công 
chức và báo cáo kết quả thi về Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ để theo dõi.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi:

1- Chủ tịch Hội dồng thi:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi quy định tại 

Điều 8 quy chê' này chỉ dạo kỳ thi đảm bảo đúng quy chế.

b) Quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi và chỉ định các thành viên của các 
Ban này.

c) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng thi.
d) Tổ chức việc ra đề thi, lựa chọn đề thi theo đúng quy định, bảo đảm đề thi tuyệt 

đối bí mật.
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2- Phó Chủ lịch Hội đồng thi nâng ngạch: giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành 
công việc hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

3- Các uỷ viên của Hội đồng thi nâng ngạch do Chủ tịch Hội đồng thi phân công 
trách nhiệm cụ thể để đảm bảo các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc.

4- Thư ký Hội đồng thi giúp Chù tịch Hội đồng thi:

a) Tổ chức việc tiếp nhận hổ sơ của thí sinh theo đúng quy định về điều kiện dự thi 
trình Hội đồng thi dể xét duyệt danh sách thí sinh.

b) Tổ chức và chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn thí sinh nghiên cứu.
c) Chuẩn bị các văn bản cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của 

Hội dồng thi.
d) Tập hợp các đề thi, đáp án để trình Chủ tịch Hội đồng thi xem xét quyết định đề 

thi chính thức và dự bị.
đ) Tổ chức việc thu nhận bài thi, biên-bản vi phạm kỷ luật đối với thí sinh, đánh mã 

phách, rọc phách để giao cho Ban chấm thi.

e) Lập danh sách kết quả thi.

Mục 2
HỘI ĐỒNG Sơ TUYỂN

Điều 10.
1- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Hội đồng sơ tuyển 

để đánh giá phẩm chất đạo đức, thành tích công tác và khả năng chuyên môn công chức 
dể cử dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp và tương 
đương theo chỉ tiêu được phân bổ.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển để đánh giá phẩm chất đạo 
đức, thành tích công tác và khả năng chuyên môn của công chức dể cử dự kỳ thi nâng 
ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao 
cấp và các ngạch tương dương theo chỉ tiêu phân bổ.

3- Hội đồng sơ tuyển quy định tại khoản 1, 2 Điều 10 có 5 hoặc 7 thành viên, bao 
gồm:

a) Ở các cơ quan Trung ương:
- Chủ tịch Hội đồng là một lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ;
- Phó Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các uỷ viên Hội đồng gồm một số Vụ trưởng Vụ chuyên ngành thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Ở các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:
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- Chủ tịch Hội đồng là một lãnh đạo uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương;

- Phó chủ tịch Hội đồng là trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh; thành phô' trực 
thuộc Trung ương.

- Các uỷ viên gồm một sò' Giám đốc sở chuyên ngành của tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương.

4- Các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, có đủ tư 
cách pháp nhân sẽ thành lập Hôi đồng sơ tuyển do người đứng dầu cơ quan ra quyết định; 
lãnh đạo Bộ, ngành quyết định thành lập Hội dồng sơ tuyển để xem xét đối tượng thuộc cơ 
quan Bộ cho đối tượng thì nâng ngạch theo phân cấp tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này.

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phô' trực thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) thành lập Hội đồng sơ tuyển do người đứng đầu Sở. 
Ban, ngành và huyện quyết định để đánh giá phẩm chất đạo đức, thành lích công tác và 
khả nãng chuyên món của công chức để cử dự kỳ thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, 
lừ nhân viên, cán sự lẽn chuyên viên theo chỉ tiêu được phân bổ.

- Hội đồng sơ tuyển có 5 người.

a) Ở các cơ quan Trung ưong:

- Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là lãnh đạo các đơn vị có tư cách pháp nhân hoặc Vụ 
trường Vụ Tổ chức cán bộ đối với Hội dồng sơ tuyển của cơ quan Bộ.

- Các uỷ viên: là một Vụ trưởng, Trưởng ban, Chánh văn phòng, Thủ irưởng Trung 
lâm theo cơ quan Bộ tham gia.

b) Ở các lỉnh:

- Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo Uỷ ban nhân 
dân huyện.

- Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở, Ban, ngành, 
huyện.

- Các uỷ viên do yêu cầu cụ thể của Sở, Ban, ngành, huyện cử các Trưởng, phó
phòng nghiệp vụ, có uy tín trong cơ quan đơn vị tham gia. .

Mục 3 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN COI THI, BAN CHẤM THI

Điều lỉ.
1- Ban coi thi có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội dồng thi tổ chức hoạt dộng của 

người coi thi (sau đây gọi là giám thị) và giám sát, kiểm tra việc thi của thí sinh đảm bảo 
đúng nội quy thi.

2- Ban coi thi có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tổ chức, sắp xếp, phân công giám thị tại các phòng thi, giám thị biên bảo vê ở 

ngoài phòng thi theo đúng nội quy bảo đảm nghiêm túc, an toàn.
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b) Kiểm tra các điều kiện dể bảo đảm tốt kỳ thi; tổ chức kiểm tra thẻ dự thi...

c) Tổ chức thực hiện những quy dịnh về nguyên tắc, thủ tục coi thi như: hồ sơ thi, 
phòng thi, giấy thi, biên bản...

d) Đảm bảo tuyệt đối chính xác trong việc dọc đề thi; giữ gìn an toàn bài thi; bảo 
đảm thu, nộp bài thi đúng quy định.

d) Giải quyết các trường hợp giám thị hoặc thí sinh vi phạm quy chế, nội quy thi, lập 
biên bản và báo cáo kịp thời với Chủ tịch Hội đồng thi xem xét và giải quyết.

Điều 12. Nhiệm vụ của các thành viên Ban coi thi.

1- Trưởng ban coi thi:

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban coi thi quy định tại Điều 10 
quy chế này.

b) Bố trí, sắp xếp giám thị tại các phòng thi, giám thị biên.

c) Nhận và bảo quản đề thi theo đúng quy chế.

d) Tạm đình chỉ giám thị hoặc tạm đình chỉ việc thi của thí sinh nếu thấy có căn cứ 
vi phạm quy chế, nội quy thi và báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi xem xét và 
quyết định.

đ) Tổ chức kiểm tra việc tập hợp bài thi của thí sinh để bàn giao cho thư ký Hội 
dồng thi theo đúng nội quy.

2- Giám thị trong phòng thi:
a) Kiểm tra thẻ dự thi (hoặc chứng minh thư) của thí sinh khi vào phòng thi và 

hướng dẫn thí sinh ngồi dứng quy định theo sô' báo danh.

b) Phổ biến nội quy thi cho các thí sinh.
c) Phát giấy thi và ký vào giấy thi theo quy định.

d) Nhận đề thi, đọc (hoặc phát đề thi) và chép đề thi chính xác lên bảng.
đ) Thực hiện nhiệm vụ coi thi trong phòng thi theo đúng nội quy.

e) Thu nhận bài thi đầy đủ, theo danh sách dự thi và nộp cho Trưởng ban coi thi.

3- Giám thị biên:
a) Giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn bên ngoài phòng thi.

b) Phát hiện, nhắc nhở, phê bình, lập biên bản những giám thị phòng thi hoặc thí 
sinh vi phạm quy chế, nội quy khi ở ngoài phòng thi, báo cáo ngay với Trưởng ban coi 
thi để giải quyết.

c) Không dược vào trong phòng thi.

Điều 13.
1- Ban chấm thi có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức và thực hiện việc 

chấm thi theo đúng quy chế.

2- Ban chấm thi có nhiêm vụ:
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a) Tổ chức trao đổi, thảo luận đáp án và thang điểm trước khi chấm thi.
b) Nhận và phân chia bài của thí sinh cho các thành viên trong Ban chấm thi.
c) Tổ chức bô' trí, sắp xếp người chấm thi viết, thi vấn đáp (gọi chung là giám khảo) 

bào đảm nguyên tắc mỗi bài thi, mỗi bài thi vấn đáp phải có 2 giam khảo.
d) Tập hợp kết quả chấm thi và bàn giao cho thư ký Hội đồng thi.
đ) Phát hiên các bài thi của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy thi, lập biên bản 

những trường hợp dó và báo cáo với Hội đồng thi xem xét giải quyêt.
e) Giữ gìn bí mật kết quả thi khi chưa được phép công bố.
g) Tổ chức phúc tra bài thi nếu Hội đồng thi hoặc thí sinh có yêu cầu phúc tra.
Điều 14. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chấm thi.
1- Trưởng ban chấm thi:
a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chấm thi quy định tại Điều 

12 quy chế này.
b) Bố trí, sắp xếp, phân công các thành viên của Ban chấm thi.
c) Kiểm tra, giám sát công việc của các giám khảo.
d) Quyết định điểm thi của bài thi khi các giám khảo cho điểm chênh lẹch.
e) Tập hợp kết quả chấm thi và bàn giao cho thư ký Hội đồng thi.
2- Giám khảo:
a) Giám khảo hỏi thi vâh đáp có nhiệm vụ:
- Hỏi thi vấn đáp theo đúng nội dung và cho điểm theo biểu điểm của đáp án. 

Trường hợp thi thực hành và vấn đáp cũng hỏi theo đúng yêu cầu của nội dung câu hỏi.
- Khi hỏi thi vâh đáp cần có thái độ hoà nhã để động viên thí sinh bình lĩnh trả lời.
- Yêu cầu thí sinh khi chuẩn bị trả lời phải ghi vào giấy và nộp lại để có cơ sở xem 

xét.
- Không ghi kết quả điểm thi vào sổ hoặc tài liệu riêng và không công bố điểm thi 

khi chưa có quyết định công bô' điểm của Hội đồng thi.
b) Giám khảo chấm thi viết có nhiệm vụ:
- Chấm điểm các bài thi theo đúng quy chế, đúng đáp án.
- Khi chấm thi, nếu phát hiện các dâ'u hiệu nghi vấn trong các bài thi thì trao đổi với 

đồng nghiệp và báo cáo với Trưởng ban chấm thi xem xét giải quyết.
- Khi chấm thi phải làm việc ở nơi quy định, không được mang bài thi về nhà hoặc 

đi nơi khác chấm hoặc gây ảnh hưởng tới việc chấm thi của người khác.
c) Sau mỗi ngày hỏi thi hoặc chấm thi, 2 giám khảo phải thống nhất điểm chấm thi.

Nếu điểm của 2 giám khảo chênh lệch 1 điểm thì cộng lại chia trung bình; nếu chênh 
lệch trên 1 điểm thì trao đổi để thống nhất. Nếu chưa thống nhất thì đề nghị Trưởng ban 
chấm thi xem xét giải quyết. ■

, Chương III 
TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH

Điều 15.
1- Trước ngày thi một ngày, các phòng thi phải được đánh sô' thứ tự, niêm yết danh 

sách thí sinh trước phòng thi.
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2- Phải niêm yết các thông tin cần thiết cho thí sinh biết như: sơ dồ phòng thi, nội 
quy thi, thời gian thi...

Điều 16. Hội dồng thi cần tổ chức lễ khai mạc kỳ thi; nêu sô' lượng thí sinh đông thì 
có thể lổ chức lề khai mạc từ ngày hôm trước.

Điều 17.
1- Mỗi phòng thi có hai giám thị và một giám thị biên.
2- Giám thị không được coi thi ở phòng thi có người thân thích của mình là thí sinh.
3- Giám thị biên có thể được giao nhiệm vụ trong cả hai phòng thi liền kế.
Điều 18.
1- Giám thị phòng thi chỉ được mở bì đựng đề thi khi có hiệu lệnh. Trước khi mở đề 

thi, giám thị phòng thi cho các thí sinh chứng kiến đề thi được niêm phong.
2- Giám thị phòng thi đọc và viết đề thi chính xác lên bảng hoặc phát đề thi cho các 

thí sinh.
3- Giám thị phòng thi không được giải thích đề thi hoặc trao đổi riêng với bất kỳ thí 

sinh nào trong phòng thi.
Điều 19. Hết giờ thi, giám thị phòng thi có nhiệm vụ:
1- Yêu cầu thí sinh nộp bài thi.
2- Kiểm tra số lượng bài thi dã nộp theo danh sách phòng thi có đủ chữ ký của thí 

sinh khi nộp bài.
3- Làm thủ tục nộp bài thi của thí sinh, đề thi đã sử dụng, chưa sử dụng và các vãn 

bản khác có liên quan cho trưởng ban coi thi.

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20.
1- Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện theo đúng quy chế này.
2- Trong quá trình tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công 

chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra kỳ thi. Trường hợp Hội đồng thi tổ chức không 
đúng quy trình, không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong bản quy chê' này sẽ bị huỷ 
bỏ kết quả thi nâng ngạch.

3- Cơ quan, tổ chức và cá nhân nào vi phạm quy ché thi nâng ngạch, tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 115/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THANG10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về chế độ công chức dự bị

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, cóng chức ngày 26 tháng 02 nãm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những 
việc không được làm, chế độ chính sách và quản lý đối với công chức dự bị.

Điều 2. Cóng chức dự bị

Cóng chức dự bị là công dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước, dược tuyển dụng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức quy định tại điểm 
b, điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán 
bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. Cóng chức dự bị dược phân công làm việc có 
thời hạn tại các cơ quan, tổ chức sau dây:

1 .Văn phòng Quốc hội;

2. Văn phòng Chủ tịch nước.
3. Toà án nhân dân tối cao các cấp;
4. Viên Kiểm sát nh'ân dân các cấp;
5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
6. Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; 

Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
7. Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

8. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị dinh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Tuyển dụng công chức dự bị” là việc tuyển người vào làm việc theo chế độ cóng 

chức dự bị thông qua thi hoặc xét tuyển.

2. “Cơ quan sử dụng công chức dự bị” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý 
hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức dự bị;

3. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan dược giao thẩm quyển 
tuyển dụng và quản lý công chức bao gồm cả công chức dự bị.

Chương II 
TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG CÔNG CHỨC Dự BỊ

Điều 4. Tuyển dụng công chức dự bị

1. Việc tuyển dụng công chức dự bị phải thông qua thi tuyển.

2. Người tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cõng chức ở vùng 
dân lộc ít người thì việc tuyển dụng có thể được thực hiện thông qua xét tuyển.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngạch đãng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Phẩm chất đạo đức tốt;
3. Tuổi đời phải đủ từ 18 tuổi đến 40 tuổi;

4. Có dơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định 
của ngạch đăng ký dự tuyển;

5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhân nhiệm vụ;

6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trâh hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Cãn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung 
thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.

Điều 6. Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị

Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị đối với các trường hợp sau đây:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao dộng, thương binh dược cộng 30 
điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
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2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên 
ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi 
tuyển;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc dào tạo chuyên món 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong xét tuyển công chức dự bị

Những người cam kết tình nguyện làm việc từ bảy năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1. Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tình nguyện làm việc;

2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

3. Thương binh;

4. Con liệt sĩ;

5. Con thương binh, con bênh binh;

6. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với yêu cầu tuyển 
dụng;

7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 
dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung 
phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai nãm trở lên 
đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý công chức khi lập kế hoạch biên chế 
công chức, phải lập kê' hoạch biên chê' công chức dự bị trên cơ sở nhu cầu và vị trí cóng 
tác, cơ cấu ngạch công chức.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chê' công chức dự bị được giao hàng năm, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quản lý công chức lập kê' hoạch tuyển dụng và sử dụng công chức 
dự bị gồm: Sô' lượng, ngạch công chức cần tuyển theo cơ quan, đơn vị, hình thức, liêu 
chuẩn và điều kiện tuyển dụng, thời gian tổ chức tuyển dụng, dự kiến sô' lượng công 
chức dự bị sẽ bố trí công tác về cơ quan đơn vị.

3. Việc tuyển dụng công chức dự bị có thể được tổ chức tuyển theo từng ngạch công 
chức.

Điều 9. Thông báo tuyển công chức dự bị
1. Trước 60 ngày tổ chức thi tuyển công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công chức phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những 
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thông tin cần thiết về điểu kiện, tiêu chuẩn, sô' lượng cần tuyển, thời gian, nội dung, hình 
thức tuyển, yêu cầu về hổ sơ của người dự tuyển, địa chỉ liên hệ.

2. Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nộp hồ sơ dự tuyển theo quy 
định.

Điều 10. Sơ tuyển
1. Việc sơ tuyển công chức dự bị do Hội đồng sơ tuyển của cơ quan, tổ chức được 

cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức dự bị 
thực hiện.

2. Hội đồng sơ tuyển do người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập, có 03 hoặc 
05 thành viên, bao gồm:

a) Chủ lịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan;
b) Các Uỷ viên Hội đồng là dại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên ngành của cơ 

quan;
c) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của 

cơ quan;
3. Hội dồng sơ tuyển có nhiệm vụ sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển;
b) Xem xét để lựa chọn những người dự tuyển đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng.
c) Báo cáo và đề nghị người đứng đầu cơ quan quyết định danh sách những người 

được sơ tuyển. Sô' lượng dược sơ tuyển phải nhiều hơn sô' chỉ tiêu dược tuyển từ 1/3 (một 
phần ba) lần trở lên. Trường hợp không đủ sô' người sơ tuyển theo quy định thì phải báo 
cáo để Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị xem xét, quyết định;

d) Nộp danh sách cùng hồ sơ dự tuyển lên Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị 
theo quy định.

Điều 11. Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị
1. Việc tuyển dụng công chức dự bị do Hội đồng tuyển dụng cóng chức dự bị thực 

hiện.
Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 

ra quyết định thành lập.
2. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm 

quyền quản lý công chức;
c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diên lãnh đạo của cơ quan chuyên ngành của cơ 

quan có thẩm quyền quản lý công chức;
d) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của 

cơ quan.
3. Giúp việc Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
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Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiên 

dự tuyển; môn thi, hình thức, thời gian và địa điểm thi;
2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhân và xét hồ sơ dự tuyển từ Hội đồng sơ tuyển; thông báo danh sách

những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển; •
4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 

lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả; thông báo 
kết quả tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.

Điều 13. Cách tính điểm và trúng tuyển trong ký thi tuyển.
1. Mỏi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có số điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính lừ người có tổng số điểm cao nhất cho 
dến hết chỉ tiêu được tuyển.

3. Việc cộng điểm và xác định người trúng tuyển trong trường hợp ưu tiên quy định 
tại Điều 6 Nghị định này dược thực hiên như sau: nếu người dự thi thuộc nhiều diện ưu 
tiên thì chỉ được cộng một diểm ưu tiên cao nhất, điểm ưu tiên chỉ được cộng vào tổng 
số diểm của tất cả các phần thi.

4. Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ liêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội dồng tuyển dụng quyết định tổ chức thi tiếp để chọn người có điểm cao 
nhâì trúng tuyển.

Điều 14. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, dược 

Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định này để xem 
xét, thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển 
dụng công chức dự bị.

Điều 15. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc

1. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bô' kết quả tuyển dụng, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm 
công chức dự bị.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 
dược tuyển dụng phải đêh cơ quan nhận việc, nếu trong quyết định tuyển dụng không 
quy định thời hạn khác.

3. Trường hợp người dược tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc 
đúng thời hận thỉ phai làm đơn xin gia hạn thời gian nhân việc và được cơ quan ra quyết 
đinh tuyển dụng dồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.
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4. Quá thời hạn nói trên, người dược tuyển dụng không đến nhân việc thì cơ quan có 
thẩm quyền quản lý cóng chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức 
dự bị.

Điều 16. Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị
Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị là 24 tháng. Trong thời gian thực hiện 

chế độ công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm tổ 
chức cho công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành 
chính nhà nước.

Điều 17. Hướng dẫn công chức dự bị

Cơ quan sử dụng công chức dự bị có trách nhiêm:
1. Hướng dẫn công chức dự bị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức 

theo chế độ tập sự;
2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên có kinh nghiệm hướng dẫn công 

chức dự bị. Mỗi công chức chỉ hướng dẫn một làn cho một công chức dự bị.

Điều 18. Chế độ, chính sách đối với công chức dự bị và người hướng dẫn công 
chức dự bị.

1. Công chức dự bị được hưởng lương 85% bậc lương khời diểm của ngạch được 
tuyển dụng; trường hợp công chức dự bị có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển 
dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch được tuyển dụng; công chức dự bị có 
học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của 
ngạch được tuyển dụng.

2. Những cõng chức dự bị sau đây được hưởng 100% lương và phụ cấp (nếu có) cùa 
ngạch tuyển dụng và các chính sách theo quy định:

a) Làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên tham gia thanh niên xung 

phong, dội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai nãm trở lên 
và đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công chức dự bị được hưởng 100% mức lương đang hường của ngạch tuyển dụng 
và kể từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm niên khi đủ 
thời gian tập sự quy định, ứng với ngạch tuyển dụng.

4. Công chức được cơ quan giao phân công hướng dân công chức dự bị được hưởng 
phụ cấp trách nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn công chức 
dự bị.

Điều 19. Đánh giá, bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức

1. Khi đủ 24 tháng thực hiện chế độ công chức dự bị, công chức dự bị phải làm bản 
báo cáo kết quả thực hiện nhiêm vụ gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.
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2. Cóng chức dược cơ quan phân công hướng dẫn công chức dự bị làm bản nhận xéi 
đánh giá công chức dự bị gửi người đứng đẩu cơ quan sử dụng công chức dự bị.

3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị nhận xét, đánh giá việc hoàn 
thành nhiệm vụ của cõng chức dự bị gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem 
xét, quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm vào ngạch công chức.

4. Công chức dự bị không được bổ nhiệm vào ngạch công chức thì cơ quan đã ra 
quyết định tuyển dụng huỷ bỏ quyết định tuyển dụng và được trợ cấp mỗi nãm làm việc 
một tháng lương và phụ cấp (nếu có) cùng tiền tầu, xe về nơi cư trú.

Chương III
NGHĨA VỤ, QUYỂN LỢI VÀ NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC DỤ BỊ KHÔNG 

ĐƯỢC LÀM

Điều 20. Nghĩa vụ
Cõng chức dự bị phải thực hiện các nghĩa vụ như cán bộ, cõng chức quy định tại 

Điều 6. 7 và 8 của Pháp lệnh Cán bộ, cõng chức.

Điều 21. Quyền lợi
Công chức dự bị có các quyền lợi sau đây:
1. Được hưởng các quyền lợi như cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 

Điều 9 và các Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
2. Được hưởng các chê' độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, thai sản và chế độ tử tuất theo quy định tại các điều 107, 142, 143 và 144 
Bộ luật Lao động. Trường hợp công chức dự bị bị tai nạn lao động, dược hưởng chính 
sách quy định tại khoản 2 Điều 146 của Bộ Luật Lao động;

3. Được hưởng lương và các chê' độ phụ cấp (nếu có) như đối với cóng chức trong 
thời gian tập sự. Ngoài ra các công chức dự bị còn được hưởng các quyền lợi khác như 
cán bộ, cóng chức nơi công chức dự bị công tác.

Điều 22. Những công việc công chức dự bị không được làm
Cóng chức dự bị phải chấp hành các quy định về những việc công chức không được 

làm tại các điều 15, 16, 17 và 18 cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Chương IV 
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Dự BỊ

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bô Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức nãng quản lý nhà nước về cõng 

chức dự bị có nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Trình Chính phủ phê duyệt kê' hoạch xây dựng đội ngũ công chức dự bị thuộc khu 

vực quản lý hành chính nhà nước;
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2. Trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương và các chính sách dãi ngộ khác dối 
với cóng chức dự bị;

3. Quyết dịnh việc giao chỉ liêu biên chê' cóng chức dự bị cho các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh theo uỷ quyền của Thủ tướng 
Chính phủ.

4. Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức dự bị;

5. Quy dịnh về lập hổ sơ, số hiệu, thè và chế độ đeo thẻ của công chức dự bị;

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về cóng chức dự bị;

7. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại. tô' cáo đối với cóng chức dự bị theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tỏ' cáo;

8. Quy dịnh chương trình, chứng chỉ và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng 
cho cóng chức dự bị theo phân cấp.

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Uỳ ban nhân dân tính, thành phó' trực thuộc Trung ương

1. Phân bổ chỉ tiêu biên chê' để tuyển dụng và bô' trí cóng chức dự bị:

2. Tổ chức tuyển dụng công chức dự bị theo quy định;
3. Ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công chức dự bị; phân cóng 

và bô' trí cóng chức dự bị làm việc tại cơ quan, đơn vị cơ sở; gia hạn thời gian nhận việc 
dối với công chức dự bị; ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với công chức 
dự bị khống hoàn thành nhiệm vụ; quyết dịnh bổ nhiệm cóng chức dự bị vào ngạch công 
chức;

4. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả lương, 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê' và bảo đảm việc thực hiện chính sách đối với công 
chức dự bị;

5. Quản lý về sô' lượng, chất lượng và thực hiện chê' dộ chính sách đối với cóng chức 
dự bị;

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy dịnh của Nhà nước về công chức 
dự bị trong phạm vi quản lý;

7. Giải quyết khiếu nại, lô' cáo đối với công chức dự bị theo quy định của pháp luật 
về khiếu nại, tô' cáo;

8. Xây dựng kê' hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công 
chức dự bị.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức dự bị

Cơ quan sử dụng công chức dự bị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức phân công, bô' trí nhiệm vụ cho công chức dự bị, phân công người hướng 
dẫn công chức dự bị và thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với công chức dự bị;
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2. Bố trí thời gian để công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng quản lý 
hành chính nhà nước theo quy định;

3. Thực hiên các chế độ chính sách, trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
đối với công chức dự bị;

4. Nhận xét, đánh giá công chức dự bị;.
5. Khen thưởng và kỷ luật công chức dự bị theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị;
6. Lập và quản lý hồ sơ công chức dự bị.

Chương V 
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng
Công chức dự bị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng 

theo quy định tại Điều 37 của Pháp lệnh Cán bộ, cõng chức.

Điều 27. Kỷ luật
1. Công chức dự bị vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong 
những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Buộc thôi việc.
2. Việc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đối công chức dự bị do 

người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị quyết định. Việc xử lý kỷ luật bằng 
hình thức buộc thôi việc đối với công chức dự bị do người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức quyết định.

3. Cóng chức dự bị vi phạm pháp luât mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Công chức dự bị nếu bị toà án phạt tù 
mà không dược hưởng án treo thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có 
hiệu lực pháp luật.

4. Công chức dự bị làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Cống chức dự bị có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ 
mà có lỗi gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền 
mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Hội đồng kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức dự bị do Hội dồng kỷ luật của cơ quan sử 

dung công chức dự bị xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoan 2 
Điều 27 Nghị định này quyết định.
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2. Hội đồng kỷ luật công chức dự bị do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức 
dự bị thành lập, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đổng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
sử dụng công chức dự bị;

b) Uỷ viên Hội đồng gồm: người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan sử 
dụng công chức dự bị và đại diện công đoàn hoặc đại diện công chức của cơ quan sử 
dụng công chức dự bị (nếu cơ quan đó chưa có tổ chức công đoàn).

Điều 29. Xem xét kỷ luật và giải quyết các khiếu nại về kỷ luật

Việc xem xét kỷ luật và giải quyết các khiếu nại về kỷ luật đối với công chức dự bị 
còn được thực hiện theo quy định tại các Điều 41, 42, 44 và 45 của Pháp lệnh Cán bộ, 
công chức.

Chương VI 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Điều 31. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ vào các quy định của Nghị 

định này hướng dẫn áp dụng chê' độ công chức dự bị cho các cơ quan thuộc tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VÂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 08/2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NÀM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng lõ 

năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Thi hành Nghị định sô' 115/2003/NĐ- CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ về chê' độ công chức dự bị (sau dây gọi là Nghị dịnh sô' 115/2003/NĐ-CP) Bộ Nội 
vụ hướng dần thực hiện như sau:

I - NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cóng chức dự bị là cóng dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ Ngân sách 
Nhà nước, là những người có dủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, được tuyển dụng để bổ sung 
cho đội ngũ cán bộ, cõng chức quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh sửa đổi. bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 
2003.

2. Chế độ công chức dự bị dược thực hiện trong các cơ quan nhà nước sau:

2.1. Các tổ chức thuộc Vãn phòng Quốc hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp 
việc Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội, 
các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc);

2.2. Các lổ chức giúp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ 
lịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

2.3. Các tổ chức giúp Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện 
chức nãng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (trừ các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc);

2.4. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ thực hiện chức nãng quản lý nhà nước;

2.5. Các lố chức giúp Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân lỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 
phó' thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

3. Việc tuyển dụng cóng chức dự bị chỉ thực hiện đối với ngạch chuyên viên, ngạch 
cán sự và tương dương.

II- TUYỂN DỤNG VÀ SỬDỤNG CÔNG CHỨC DựBỊ

1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức dự bị phải do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện thông qua 
thi tuyển.
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Chí xét tuyển dối với những người cam kết tình nguyên làm việc từ 5 năm trở lên ở 
những vùng được Nhà nước công nhận là vùng cao.vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng dân lộc ít người.

2. Điểu kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Người muốn được tuyển dụng vào công chức dự bị trong các cơ quan nhà nước 
phải có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 5 của Nghị định sỏ' 
115/2003/NĐ-CP.

2.2. Người được tuyển dụng vào công chức phải là người mang quốc tịch Việt Nam 
và có dịa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

2.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
2.3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang cóng tác, học 
tập.

2.3.2. Bản sao giấy khai sinh;
2.3.3. Có dủ bản sao có cóng chứng hoặc chứng nhận cùa cơ quan có thẩm quyền 

các vãn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, phù hợp với yêu cầu của ngạch dự 
tuyên (văn bằng tốt nghiệp về chuyên món nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu 
cúa ngạch dự tuyển; chứng chỉ tin học vãn phòng, sử dụng thành thạo máy vi tính). Khi 
trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

2.3.4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy 
chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính dêh ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

2.4. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số điều kiện dự tuyển khác. Các điều kiện bổ sung này phải căn cứ 
vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ cùa ngạch cần tuyển để quy định cho 
phù hợp.

3. Thông báo tuyển dụng

3.1. Thông báo tuyển dụng phải được đăng tải trên một trong các phương tiên thông 
tin dại chúng sau: Báo viết, báo nói, báo hình đồng thời phải được niêm yết công khai tại 
địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Điều kiện và tiêu chuẩn đãng ký dự 
tuyến, sô' lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đãng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển 
và địa điểm nộp hồ sơ. sô' điện thoại liên hệ, nội dung thi, thời gian dự thi, dịa điểm thi, 
lệ phí thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 
15 ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày.

4. Tổ chức sơ tuyển

4.1. Việc tổ chức sơ tuyển do Hội dồng sơ tuyển công chức dự bị của cơ quan, tổ 
chức dược phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị thực hiện theo quy định tại Điều 10 của 
Nghị định sô'115/2003/NĐ-CP.
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4.2. Hội đồng sơ tuyển khi thực hiện việc sơ tuyển phải căn cứ vào tính chất, đặc 
điểm hoạt động của cơ quan và cãn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng quy định để 
xem xét, quyết định.

4.3. Đối với trường hợp sô' người đăng ký dự tuyển từ 100 người trở lên và nhiều hơn 
2 lần chỉ tiêu được tuyển thì căn cứ vào tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng quy định 
tổ chức sơ tuyển để chọn ra sô' người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi tuyển. Danh sách 
những người được sơ tuyển phải nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển ít nhất 2 lần. Danh sách 
này được gửi cùng hồ sơ dự tuyển về Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị để tổng hợp 
trước khi tổ chức kỳ thi.

5. Kỳ thi tuyển công chức dự bị bao gồm các môn thi sau:
5.1. Môn hành chính Nhà nước;
5.2. Môn tin học;
5.3. Môn ngoại ngữ.

6. Hình thức thi tiếp để chọn người trúng tuyển

Trường hợp nhiều người dự thi có tổng sô' điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đồng thi tuyển xem xét chọn người trúng tuyển theo trình tự sau:

6.1. Nếu Hội đồng thi tuyển không có điều kiện tổ chức thi tiếp thì người có điểm 
môn hành chính Nhà nước cao hơn sẽ được chọn là người trúng tuyển;

6.2. Nếu Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tiếp thì môn thi tiếp để chọn người trúng 
tuyển là môn hành chính. Nếu điểm môn thi tiếp bằng nhau thì Hội đồng thi tuyển sẽ 
chọn người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển. Nếu người dự tuyển có 
trình dộ đào tạo như nhau thì người nào có kết quả học tập cao hơn và tốt nghiệp ngành 
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch dự tuyển hơn sẽ là người trúng tuyển.

7. Việc xét tuyển công chức dự bị

7.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương trước khi tổ chức việc xét tuyển công chức dự bị thì 
làm vãn bản gửi vể Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện;

7.2. Nội dung văn bản gửi vể Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến gồm: Chỉ tiêu, điều 
kiện và tiêu chuẩn xét tuyển công chức dự bị.

8. Cóng chức dự bị được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phân công làm 
việc tại các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 2 Phần I của Thông tư này và tại Ưỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn.

9. Thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị
9.1 Thời gian thực hiện chê' độ công chức dự bị là 24 tháng, kể từ khi có quyết định 

tuyển dụng.
9.2. Trong thời gian thực hiện chế độ cõng chức dự bị, nếu công chức dự bị thực 

hiên nghĩa vụ quân sự thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở vê dược tiêp tục bô tri 
thực hiện chê độ công chức dự bị cho đủ thời gian quy định.
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10. Nhiệm vụ của công chức dự bị
Trong thời gian thực hiện chê' độ công chức dự bị, công chức dự bị phải hoàn thành 

các nhiệm vụ sau:

10.1. Hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan sử dụng công chức dự bị phân công;
10.2. Nắm vững và thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, 

công chức không dược làm theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;
10.3. Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đang 

công tác;

10.4. Thực hiện nội quy, quy chê' làm việc của cơ quan, đơn vị;

10.5. Có kiến thức và các kỹ năng hành chính theo yêu cầu về trình độ, hiểu biết của 
ngạch sẽ dược bổ nhiệm;

10.6. Nắm vững các quy định liên quan đến công việc của vị trí đang công tác;

10.7. Giải quyết và thực hiện các công việc theo phân công;

10.8. Soạn thảo các văn bản hành chính và sử dụng máy vi tính thành thạo;
10.9. Hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị theo quy định;

11. Chế độ, chính sách đối với công chức dự bị
11.1. Công chức dự bị được hưởng lương theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

18 của Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP và các chê' độ phụ cấp (nếu có) theo quy định của 
Nhà nước.

11.2. Khi công chức dự bị có đủ thời gian làm việc bằng thời gian thực tập sự quy 
định ứng với ngạch tuyển dụng thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo bằng văn bản lên 
cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức để ra quy định xếp lương theo quy định cho 
cõng chức dự bị và từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm 
niên.

11.3. Thời gian cóng chức dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian 
nâng lương theo thâm niên.

12. Trách nhiệm của cơ quan sử dụng và quản lý công chức dự bị.
12.1. Cơ quan sử dụng công chức dự bị thực hiện việc quản lý hành chính, chuyên 

môn nghiệp vụ và chê' độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức dự bị, đồng thời có trách 
nhiệm cử người hướng dẫn công chức dự bị theo quy định tại Điều 17 của Nghị định sô' 
115/2003/NĐ-CP.

12.2. Công chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn công chức dự bị có trách nhiệm 
giúp đỡ và theo dõi công chức dự bị thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 10 Phần 
II Thông tư này.

12.3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng kê' hoạch 
và lổ chức, tạo điểu kiện cho công chức dự bị hoàn thành chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng theo quy định.
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13. Đánh giá và bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức

13.1. Hàng năm, công chức dự bị phải thực hiên việc đánh giá thường xuyên theo 
quy định như đối với công chức;

13.2. Khi hết thời hạn dự bị, công chức dự bị phải viết báo cáo tự đánh giá việc thực 
hiện nhiệm vụ của mình theo các nội dung: Phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành chủ 
trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, 
quy chế của cơ quan; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện chế độ công 
chức dự bị gửi cơ quan sử dụng công chức.

13.3. Cóng chức được phân công hướng dẫn công chức dự bị nhận xét và đánh giá 
việc thực hiện nhiệm vụ của công chức dự bị bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan 
sử dụng công chức theo các nội dung: phẩm chất dạo đức; ý thức kỷ luật; kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện chê' độ cóng chức dự bị.

13.4. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị làm văn bản báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức dự 
bị (kèm theo bản tự đánh giá của công chức dự bị và bản nhận xét đánh giá của công 
chức được phân công hướng dẫn công chức dự bị).

13.5. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết dịnh bổ nhiệm hoặc 
không bổ nhiệm cõng chức dự bị vào ngạch công chức.

13.6. Sau khi cóng chức dự bị được bổ nhiệm vào ngạch cóng chức, cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức quyết định phân công công tác cho cóng chức.

13.7. Công chức dự bị không được bổ nhiệm vào ngạch cống chức thì cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ quyết định tuyển dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 
19 của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP.

III- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT CÔNG CHỨC DựBỊ

1. Việc khen thưởng công chức dự bị thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Nghị 
dịnh số 115/2003/NĐ-CP. Ngoài ra công chức dự bị còn được khen thưởng theo các quy 
định khác của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc của uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

2. Cóng chức dự bị vi phạm kỷ luật mà bị xử lý kỷ luật bằng hlnh thức khiển trách 
hoặc cảnh cáo thì sau 12 tháng, nếu đã sửa chữa khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
dược giao và không mắc thêm sai phạm khác thì được cơ quan sử dụng công chức ra 
quyết dịnh chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. Thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật không được tính vào thâm niên xét nâng bậc lương nếu sau này được bổ nhiệm vào 
ngạch công chức.

3. Cóng chức dự bị vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật mà bị 
xử lý bằng hình thức buộc thỏi việc thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị 
làm vãn bản để nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét quyêt đmh (kèm 
theo biên bản của Hội dồng kỷ luật và các hồ sơ khác).
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4. Cóng chức dự bị vi phạm pháp luật bị toà án phạt tù mà không được hưởng án treo 
thì đương nhiên bị thôi việc. Trong trường hợp này, cơ quan sử dụng công chức làm vãn 
bán dề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định buộc thôi việc. 
Thời diểm buộc thôi việc được tính kể lừ ngày bản án, quyết dinh có hiệu lực.

5. Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi xác định rõ hoặc cơ quan có thẩm quyền kết 
luận công chức dự bị vi phạm kỷ luật, cơ quan sử dụng cóng chức dự bị phải thành lập 
Hội dồng ký luật dể xem xét kỷ luật theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 28 cúa Nghị dinh số 
115/2003/NĐ-CP.

6. Sau khi Hội đồng kỷ luật xem xét và có vãn bản đề nghị, trong thời hạn 10 ngày, 
người dứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định kỷ luật theo quy định tại khoản 2 
Điều 27 của Nghị dịnh sô' 115/2003/NĐ-CP.

7. Hội đồng kỷ luật có thể xem xét, kiến nghị buộc thói việc đối với cóng chức dự bị 
trong các trường hợp sau:

7.1. Công chức dự bị bị Toà án phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc cải lạo không 
giam giữ, quản chế, cảnh cáo do vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động công vụ 
hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước;

7.2. Công chức dự bị đang trong thời gian thi hành quyết định kỳ luật mà tiếp tục vi 
phạm kỷ luật;

7.3. Công chức dự bị tuy vi phạm lần dầu nhưng tính chất và mức độ vi phạm 
nghiêm trọng;

7.4. Cóng chức dự bị tự ý bỏ việc 5 ngày trong 1 tháng hoặc 15 ngày trong 6 tháng 
(cộng dồn) mà không có lý do chính dáng;

7.5. Trường hợp người dứng đầu có thẩm quyền quyết định kỷ luật có ý kiến khác 
với kiến nghị của Hội đồng kỷ luật thì trước khi quyết định, người có thẩm quyền quyết 
dịnh kỷ luật trao dổi lại với Hội đồng kỷ luật. Nếu vẫn còn có ý kiến khác nhau thì 
người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết dinh của mình.

IV- QUẢN LÝ CÔNG CHỨC DựBỊ

1. Quản lý công tác tuyển dụng

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương quản lý công tác tuyển dụng cồng chức dự bị gồm:

1.1. Quyết dịnh thành lập Hội dồng tuyển dụng dể thực hiện lổ chức thi tuyển, xét 
tuyển còng chức dự bị;

1.2. Cân cứ vào kết quả thi tuyển, xét tuyển, ra quyết định tuyển dụng và phân công 
công lác cho công chức dự bị, dồng thời báo cáo danh sách công chức dự bị về Bộ Nội 
vụ dể theo dõi chung. Báo cáo theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này;

1.3. Phàn bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả 
lương, đóng bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm việc thực hiện chính sách đối 
với công chức dự bị.
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1.4. Cơ quan sử dụng công chức dự bị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với công 
chức dự bị theo quy định tại điều 25 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP;

1.5. Đối với những người có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ có chuyên môn nghiệp vụ phù 
hợp, đăng ký tuyển dụng và cam kết phục vụ lâu dài ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương xem xét quyết định tuyển dụng vào Công chức dự bị.

2. Quàn lý việc bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức

Căn cứ vào văn bản đánh giá của cơ quan sử dụng cóng chức, Vụ tổ chức cán bộ của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ cùa Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương làm văn bản đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó' 
trực thuộc Trung ương ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng hoặc ra quyết định 
huỳ bỏ quyết định tuyển dụng và báo cáo danh sách công chức dự bị được tuyển dụng, 
bổ nhiệm vào ngạch về Bộ Nội vụ để theo dõi chung. Báo cáo theo mẫu sô' 02 kèm theo 
Thõng tư này.

3. Quản lý hồ sơ công chức dự bị:

Cơ quan quàn lý công chức có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ cá nhân của công 
chức dự bị, bao gồm:

- Bản khai lý lịch gốc và bản lý lịch do công chức dự bị khai theo mẫu quy định 
(kèm theo bản sao giấy khai sinh);

- Các văn bản, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng;
- Các quyết định tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương;

- Bản nhân xét và đánh giá công chức dự bị của người hướng dân công chức dự bị và 
của cơ quan sử dụng công chức dự bị;

- Cập nhật các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, những thay đổi trong 
lý lịch;

- Các tài liệu thẩm tra, xác minh, kết luận của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 
nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình....

- Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tô' cáo, bản báo cáo 
thành tích để khen thưởng;

- Cóng chức dự bị thuyên chuyển công tác, cơ quan sử dụng công chức dự bị phải 
chuyển hồ sơ của công chức dự bị đến cơ quan mới dể tiếp tục quản lý.

4. Quản lý chế độ thống kê, báo cáo
Vào thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương gửi báo 
cáo về Bộ Nội vụ theo các nội dung sau:
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4.1. Sô' lượng, chất lượng đội ngũ công chức dự bị theo đơn vị trực thuộc.

4.2. Công tác tuyển dụng công chức dự bị.

4.3. Công tác khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị.

4.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phản 
ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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Bộ, ngành...........................
Tỉnh, thành phô'...............

Mầu số 01
(Ban hành kèm theo Thõng tư số 08/2004/TT-BNV 

ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ)

BÁO CÁO DANH SÁCH NHŨNG NGƯỜI ĐƯỢC TƯYẺN dụng 
CÔNG CHỨC Dự BỊ NĂM....................

(Kèm theo Công văn số:................ ngày......... )

.................. Ngày............tháng...........năm

STT Họ và tên
Nàm sinh Trinh độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ

Tên cơ quan 
sử dụng

Ngạch công 
chức đăng ký 
tuyển dụng

Thài gian ký 
quyết định 
tuyển dụng

Ghi 
chúNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Người lập bảng 
(Ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, dóng dấu)
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Bộ,ngành...........................
Tỉnh, thành phô'...............

Mầu số 02 .
(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 08/2004/TT-BNV 

ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ)

BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC Dự BỊ 
ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH NĂM....................
(Kèm theo Công văn số:................ ngày......... )

................   Ngày............tháng...........năm

STT Họ và tên
Năm sinh Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ

Tên cơ quan 

công tác

Ngạch công 
chức được bổ 

nhiệm

Hệ số 

lương

Thời 

gian 
hường

Ghi 
chúNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Người lập bảng 
(Ghì rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đống dấu)
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CÔNG VÀN
SỐ 906/BNV-CCVC NGÀY 27 THÁNG 4 NẢM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 

Về việc tuyển dụng công chức dự bị

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- uỷ ban nhân dàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và thực hiện Nghị định sô' 
115/2OO3/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quy chế cóng chức dự 
bị, và Thõng tư sô' 08/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thực hiện Nghị định nói trên, Bộ Nội vụ đã có Quyết định sô' 886/QĐ-BNV ngày 18 
tháng 3 năm 2004 về việc giao chỉ tiêu công chức dự bị năm 2004 đối với các tính, thành 
phô' trực thuộc Trung ương và công văn sô' 581/BNV-TCBC ngày 18 tháng 3 năm 2004 
gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về xây dựng kế hoạch biên chế 
công chức dự bị nãm 2004 và 2005. Để tổ chức tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức dự bị, Bộ Nôi vụ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bộ 
và lỉnh) thực hiện một số việc sau:

1- Về chỉ tiêu công chức dự bị:

Căn cứ tỷ lệ biên chê' công chức dự bị hàng nãm do Thủ tướng Chính phủ quy định, 
Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương lập kê' hoạch biên chê' cóng chức dự bị của Bộ, tỉnh (theo Thông 
tư sô' 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ) gửi Bộ Nội vụ, để 
Bộ Nội vụ cân đối, giao chỉ tiêu biên chê' công chức dự bị cho Bộ, tỉnh vào tháng 6 hàng 
nãm.

2- Tuyển dụng công chức dự bị:

- Việc tuyển dụng công chức dự bị do Bộ, tỉnh thực hiện, không phân cấp cho các tổ 
chức trực thuộc Bộ, tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức dự bị tập trung mỗi năm một lần.

- Để tuyển dụng cóng chức dự bị sát với nhu cầu sử dụng, đề nghị Bộ, tỉnh xác định 
nhu cầu cụ thể cần tuyển công chức dự bị theo ngạch cóng chức, dự kiến kế hoạch phân 
bổ cổng chức dự bị đến làm việc theo chê' độ công chức dự bị và dự kiến phân công cóng 
tác cho công chức sau khi hoàn thành việc thực hiện chê' độ công chức dự bị.

3- Sử dụng và quản lý công chức dự bị:
- Người trúng tuyển công chức dự bị phải thực hiện chê' độ công chức dự bị. Đối với 

các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, công chức dự bị dược phân công 
thưc hiên chê' đô công chức dự bị tại một đơn vị cơ sở trực thuộc hoặc tại các cơ quan 
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thuộc ngành, lĩnh vực ở địa phương. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
công chức dự bị được phân công thực hiên chế độ công chức dự bị tại một cơ quan, tổ 
chức trực thuộc hoặc tại uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Trừ những trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua chê' độ công chức dự 
bị (theo quy định tại điểm 2.6 mục 2 Phần II Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19 
tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ), những người đã được tuyển dụng vào công chức làm 
việc tại các cơ quan nhà nước sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 phải thực hiện chế độ công 
chức dự bị theo quy định.

- Kinh phí để thực hiện chế độ công chức dự bị do Bộ, tỉnh trực tiếp quản lý đê trả 
lương, phụ cấp, đào tạo bồi dưỡng, đóng bảo hiểm xã hội, và các chi phí khác đối với 
công chức dự bị trong thời gian thực hiện chế độ công chức dự bị.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ- quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh việc tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức dự bị theo Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2003 của Chính phủ về quy chê' công chức dự bị, Thông tư sô' 08/2004/TT-BNV 
ngày 19 tháng 02 nãm 2004 của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 
mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét giải quyết.

KT. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Thứ trưởng

Đã ký: NGUYỄN TRỌNG ĐIỂU
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 14/2000/QĐ-VPCP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Về việc ban hành Quy chế Tuyển chọn cán bộ, công chức 

làm việc tại Văn phòng Chính phủ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 
17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định sô' 50/CP, ngày 06/8/1993 của Chính phủ về công nghiệp, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Nhằm tàng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
của Vàn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tuyển chọn cán bộ, công chức 
làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy 
định trước đây trái với Quy chê' ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ có 
trách nhiệm thực hiện Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Trong quá trình thực hiên, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan đề xuất, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ xem xét, 
quyết dịnh./.

Bộ trưởng
Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ

Đã kỷ: ĐOÀN MẠNH GIAO
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QUY CHẾ
TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo Quyết dinh số 14/2000/QĐ-VPCP, ngày 12 tháng 9 năm 2000 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ)

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tuyển chọn cán bộ, công chức làm việc chính thức hay hợp đồng tại 
Vãn phòng Chính phủ đều phải xuất phát từ yêu cầu công tác, căn cứ vào chỉ tiêu biên 
chế được giao hàng năm của Văn phòng Chính phủ và theo kế hoạch bổ sung cán bộ, 
công chức của các đơn vị đã dược Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê 
duyệt.

Điều 2. Mọi trường hợp tuyển chọn vào làm việc tại Việt Nam Chính phủ đều phải 
bảo dảm có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc và được 
tiến hành theo đúng các quy định của Quy chế này, trừ trường hợp cán bộ, cóng chức 
được điều động công tác, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Đối tượng tuyển chọn vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ gồm:

1. Cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính 
trị -xã hội, Tổ chức xã hội và Doanh nghiệp nhà nước (sau đày gọi chung là các cơ quan 
nhà nước).

2. Sinh viên, nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp các trường đại học, các cơ sở đào tạo 
sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên);

3. Cóng chức (kể cả những người chưa có việc làm) xin vào làm công tác tạp vụ, bảo 
vệ, lái xe (sau đây gọi chung là nhân viên phục vụ).

Chương II
ĐIỂU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ Hố sơ CỦA NGƯỜI XIN LÀM VIỆC TẠI VÃN 

PHÒNG CHÍNH PHỦ

Điều 4. Các đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ phải có đủ các điều 
kiện sau đây:

1. Là cóng dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
2. Có đủ sức khoẻ để bảo đảm công tác;

3. Trong độ tuổi: nam không quá 55, nữ không quá 50;
4. Có lý lịch rõ ràng, trong sạch; trường hợp tuyển vào làm những công việc trọng 

yếu, cơ mật phải bảo đảm đúng theo Quy định sô' 75/QD/TW, ngày 25/4/2000 của Bộ 
Chính trị;
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5. Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu về chuyên môn và trình 
độ đối với từng vị trí công việc cụ thể;

6. Không có tiền án, tiền sự; không thuộc diện truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
đang bị quản chế, cưỡng chế giáo dục tại địa phương, cơ sở chữa bệnh, giáo dục.

Điều 5. Các đối tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ phải có đủ các tiêu 
chuẩn sau đây:

a. Đối với cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
2. Tốt nghiệp dại học trở lên; có ngành, nghề chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu 

cầu công việc sẽ đảm nhân;
3. Có trình độ chuyên môn vững vàng; nắm vững luật pháp trong lĩnh vực chuyên 

môn; có khả nãng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề về quản lý nhà nước, 
chính sách vĩ mõ thuộc lĩnh vực chuyên môn; có khả năng tổng hợp, soạn thảo văn bản;

4. Đã kinh qua thực tê' công tác quản lý, nghiên cứu, tham mưu tại cơ quan nhà nước 
từ 5 nãm trở lên; có kinh nghiêm trong lĩnh vực hoạt động chuyên món, nghề nghiệp;

5. Có trình độ lý luân chính trị và kiến thức quản lý nhà nước ở bậc trung cấp trở 
lên; có trình độ ngoại ngữ, tin học nhất định phù hợp với yêu cầu công việc.

b. Đối với Sinh viên:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
2. Có bằng đại học chính quy; có ngành, nghề chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu 

cầu công việc sẽ đảm nhãn;
3. Kết quả học tâp đạt loại khá trở lên;

4. ít nhất có một ngoại ngữ, trình độ từ chứng chỉ loại c trở lên; có trình độ cơ bản 
vể tin học văn phòng;

5. Phải qua kỳ thi tuyển công chức do Vãn phòng Chính phủ tổ chức, nếu đạt yêu 
cầu thì được xét, tuyển vào làm tâp sự;

6. Sau thời gian tập sự, nếu đạt các yêu cầu về đạo đức, chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư sô' 04/1999/TT-TCCP, ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thì được xét, bổ nhiệm vào ngạch công chức.

c. Đối với Nhân viên phục vụ:
1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
2. Có khả nãng hoàn thành công việc được giao;
3. Đối với lái xe phải có giây phép lái xe chuyên nghiệp, có thực tê' lái xe ít nhất là 5 

năm, không bị tai nạn (kể cả va quệt) và đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra do Đoàn xe Vãn 
phòng Chính phủ tổ chức.

Điều 6. Các đối tượng xin làm việc tại Việt Nam Chính phủ phải có 2 bộ hồ sơ cá 
nhân, mỗi bộ đựng trong một túi hồ sơ, bao gồm:
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1. Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh 4x6, khai theo mẫu quy định và có xác nhân của cơ 
quan có thẩm quyền như sau: Đối với cán bộ, công chức dang làm việc tại cơ quan nhà 
nước, khai theo mảu lý lịch do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ quy định, có xác nhân của 
cơ quan đang công tác; đối với sinh viên, khai theo mẫu lý lịch do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định, có xác nhân của UBND xã (phường, thị trấn) nơ thường trú; đối với nhân 
viên phục vụ, khai theo mẫu lý lịch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, 
có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc UBND (phường, thị trâh) nơi thường trú;

2. Đơn xin làm việc tại Vãn phòng Chính phủ, do người xin làm việc tự viết, ký tên;
3. Giấy chứng nhân sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền;

4. Bản sao (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo;

5. Giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác hoặc của cá nhân, đơn vị đứng ra giới 
thiệu đối với các đối tượng là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước 
hoặc nhân viên phục vụ;

6. Hai phong bì có dán tem.

Điều 7. Những người xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm khai 
báo lý lịch, hồ sơ, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, chính xác, trung thực. Nếu phát hiện có điều 
giấu giếm hoặc không đúng sự thật thì người khai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và bị huỷ bỏ việc tuyển dụng, kể cả trường hợp đã được tuyển chọn và đang 
làm việc tại cơ quan.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘI ĐồNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

VÀ HỘI ĐỔNG TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Điều 8. Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế hàng năm của Văn phòng Chính phủ và nhu cầu bổ sung 
cán bộ, công chức của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức, 
trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ phê duyệt và phối hợp với các đơn vị, 
bộ phận có liên quan tổ chức việc thực hiên kê' hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức.

2. Nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch, thẩm tra và có ý kiến đánh giá về phẩm chất 
chính trị, tư cách đạo đức, quan hệ xã hội, kinh nghiệm công tác, năng lực và trình độ 
chuyên môn của từng trường hợp xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ, bảo đảm ưung 
thực, đầy đủ, chính xác.

3. Thường trực, giúp Hội đồng thi tuyển công chức trong việc tổ chức các kỳ thi 
tuyển công chức, theo các quy định tại Điểu 10 của Quy chê' này.

4. Thường trực, giúp Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng 
Chính phủ tổ chức việc xét, tuyển cán bộ, công chức vào làm việc tại Vãn phòng 
Chính phủ; tổng hợp các ý kiến đánh giá của cá nhân, đơn vị, kết quả thi tuyển công 
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chức (đối với sinh viên) và kết quả xác minh, thẩm tra đối với từng trường hợp xin 
làm việc tại Vãn phòng Chính phủ, trình Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của 
Vàn phòng Chính phủ xem xét, kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ quyết định.

Điều 9. Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi chung là 
đơn vị) có trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định các tiêu chuẩn về nghiệp vụ, 
chuyên môn đối với từng vị trí cóng việc cụ thể, biên chế cùa đơn vị để đề xuất nhu cầu 
bổ sung cán bộ, công chức của đơn vị mình.

2. Xem xét, kiểm tra, đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 
lừng đối tượng xin làm việc tại đơn vị để khẳng dịnh đối tượng dó có phù hợp với chức 
danh và vị trí công việc hay không; có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác được 
giao hay không và khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở mức dộ nào.

3. Trong trường hợp người mới dược tuyển vào làm việc tại đơn vị là sinh viên đang 
trong thời gian lập sự, đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có năng lực, kinh 
nghiệm, uy tín cùa dơn vị để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn dối với từng đối tượng tập 
sự, theo các quy định tại Thông tư sô' 04/1999/TT-TCCP, ngày 20/3/1999 của Ban Tổ 
chức cán bộ Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cõng chức.

Điều 10. Hội đồng thi tuyển công chức của Văn phòng Chính phủ, do Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức kỳ thi 
tuyển cóng chức, trên cơ sở kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng 
Chính phủ đã được Bộ trường, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ phê duyệt, theo các quy 
định tại Thõng tư sô' 04/1999/TT-TCCP, ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cóng chức và Quy chế lổ chức thi tuyển công 
chức ban hành kèm theo Quyết định 466/1998/QĐ-TCCB-BCTL, ngày 05/9/1998 của 
Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. Hội đồng thi tuyển công chức sẽ tự 
giải thể sau khi kỳ thi kê't thúc.

Điều 11. Hội đổng tuyển chọn cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ, do Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ quyết dịnh thành lập, có trách nhiệm xem xét, 
thẩm định hồ sơ cá nhân; kết quả thi tuyển (nếu đối tượng là sinh viên); kết quả xác 
minh, thẩm tra: ý kiến nhận xét và những vấn đế liên quan đến từng đối tượng xin làm 
viộc tại Vãn phòng Chính phủ để kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết 
định các trường hợp tuyển vào làm chính thức, hợp đổng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch 
công chức sau thời gian lập sự.

Hội đồng tuyển chọn cán bộ, cóng chức do một đồng chí Lãnh đạo Văn phòng 
Chính phủ, làm Chủ lịch; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Uỷ viên thường trực và một 
số Uỷ viên gồm đại diộn thường vụ Đảng uỷ cơ quan, đại diện thường vụ Công doàn cơ 
quan, đại diện Lãnh đạo dơn vị tiếp nhân và một chuyên viên vụ Tổ chức cán bộ làm thư 
ký Hội đồng. Ị
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Chương IV 
QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

LÀM VIỆC TẠI VÀN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Điều 12. Căn cứ kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức hàng nãm của Vãn phòng 
Chính phủ đã được Bô trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt, Vụ Tổ chức 
cán bộ thông báo công khai về nhu cầu bổ sung cán bộ, cõng chức của cơ quan, theo 
hình thức và giới hạn được quy dịnh tại Thỏng tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 
của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Điều 13. Cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc Vãn phòng Chính phủ có trách 
nhiệm và được quyền giới thiệu những người có dủ các diều kiện, tiêu chuẩn phù hợp 
với nhu cầu bổ sung cán bộ, công chức vào làm việc tại dơn vị mình hoặc đơn vị khác 
của Văn phòng Chính phủ. Đối với các vị trí công tác đặc biệt, Vụ Tổ chức cán bộ báo 
cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để có văn bản đề nghị các bộ, 
ngành, địa phương hữu quan lựa chọn, giới thiệu các đối tượng phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ đật ra.

Điều 14. Vụ Tổ chức cán bộ xem xét, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách các loại đối 
tượng xin làm việc tại Văn phòng Chính phủ. Hồ sơ dược tiếp nhận phải bảo đảm có đủ 
các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại các diều 5, 6, 7 của Quy chế này và phù 
hợp với nhu cầu bổ sung cán bộ, cóng chức trong kê' hoạch tuyển chọn cán bộ, công 
chức của Văn phòng Chính phủ.

Điều 15. Hội đổng thi tuyển công chức của Văn phòng Chính phủ tổ chức kỳ thi 
tuyển cóng chức cho các dối tượng là sinh viên có đủ hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn tham 
dự kỳ thi, theo các quy định tại Thông tư sô' 04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 của Ban 
Tổ chức cán bộ Chính phủ. Nếu dối tượng là cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ 
quan nhà nước hoặc nhân viên phục vụ thì Vụ Tổ chức cán bộ, căn cứ kê' hoạch tuyển 
chọn cán bộ, công chức hàng năm, chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho đơn vị có nhu cầu để 
Lãnh dạo, cấp uỷ Đảng của đơn vị xem xét, kiểm tra, đánh giá và có vãn bản nhận xét về 
từng trường hợp xin làm việc tại đơn vị, theo các nội dung quy định tại Điều 9 của Quy 
chế này.

Điều 16. Căn cứ kết quả thi tuyển công chức (đối với sinh viên), ý kiến nhân xét của 
dơn vị tiếp nhận, Vụ Tổ chức cán bộ tiêh hành việc xác minh, thẩm tra; đề nghị A25, Bộ 
Công an phối hợp xác minh, thẩm tra về từng dối tượng xin làm việc tại Vãn phòng 
Chính phủ; đề nghị Thủ trưởng cơ quan, dơn vị đang công tác có văn bản nhận xét (đối 
với cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước), theo nội dung quy định tại 
mục 3, Điều 8 của Quy chê' này. Cán bộ được cử đi xác minh, thẩm tra phải lập biên 
bản, báo cáo kết quả xác minh, thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về các nôi 
dung, kết luận trong các văn bản đó.

Điều 17. Căn cứ hổ sơ cá nhân; kết quả thi tuyển (nếu đối tượng là sinh viên); kết 
quả xác minh, thẩm tra của Vụ Tổ chức cán bộ và của A25, Bộ Công an; ý kiến nhân xét 
của đơn vị tiếp nhận và của các cá nhân, đơn vị có liên quan, Hội đồng tuyển chọn cán 
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bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ tiến hành việc xem xét và kiến nghị với Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định đối với từng trường hợp xin làm 
việc tại Văn phòng Chính phủ.

Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn phải ghi đầy đủ ý kiến phát biểu của từng thành 
viên và ý kiến kết luân của Chủ tịch Hội đồng về từng trường hợp cụ thể, trình Bộ 
trưởng, Chù nhiêm Vãn phòng Chính phủ.

Điều 18. Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp hồ sơ từng đối tượng cán bộ, công chức xin làm 
việc tại Văn phòng Chính phủ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem 
xét, quyết định. Hồ sơ trình bao gồm: Hổ sơ cá nhân của cán bộ, công chức xin làm việc 
tại Vãn phòng Chính phủ; bản nhận xét của đơn vị tiếp nhận; bản nhận xét quá trình 
công tác của cơ quan đang công tác (đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan 
nhà nước); kết quả thi tuyển công chức (đối với sinh viên); bản xác minh của A25, Bộ 
Công an; biên bản thẩm tra và ý kiến đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Điều 19. Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục để tiếp nhân các đối tượng cán bộ, công 
chức vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ, theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ./.

Bộ trưởng
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đã kỷ: ĐOÀN MẠNH GIAO
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III. SẮP XẾP, Tổ CHỨC Cơ CẤU NHÂN sự
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 71/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THANG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

CHÍNH PHŨ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 nãm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một sò' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà 

nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là 
Bộ, Ngành) và Hội đồng Nhân dân, uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
Ương (sau dây gọi chung là Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh).

Điều 2. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Biên chế hành chính là số người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công 
chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các tổ chức giúp Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân cấp lỉnh và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phô' 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý hành chính 
nhà nước dược giao.

2. Biên chế sự nghiệp là sô' người dược tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên 
chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước về 
giáo dục và dào tạo, khoa học, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các đơn vị 
sự nghiệp khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập để phục vụ nhiệm vụ 
quản lý nhà nước hoặc để thực hiện một sô' dịch vụ công của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 
theo quy dịnh của pháp luật.
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3. Phân cấp quản lý biên chế là việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm về 
quản lý biên chê' đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ, 
quyền hạn và khả nãng ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, ngành, địa phương.

Điều 3. Mục tiêu phân cấp quản lý biên chế

1. Đề cao trách nhiệm và phát huy quyền chủ động của các bộ, ngành, địa phương, 
các dơn vị sự nghiệp nhà nước trong quản lý biên chê' hành chính, sự nghiệp nhà nước.

2. Tạo diều kiện cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước phát huy 
hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý biên chê'

1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý biên chê' đối 
với các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Phân cấp quản lý biên chê' phải phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước; định mức biên chê' phải phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ và thực tê' khối lượng, quy mô công việc được giao, phải đặt trong khả năng 
cho phép của ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện đúng quy định của Pháp luật về định mức, cơ cấu biên chế; quản lý, sử 
dụng tiết kiệm chỉ tiêu biên chế, thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức, viên 
chức.

4. Phăn cấp quản lý biên chế gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Thực hiện công khai, dân chủ trong sử dụng, quản lý biên chế theo quy định của 
pháp luật.

Chương II
NỘI DUNG, CẢN Cứ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

Điều 5. Nội dung kê' hoạch biên chế bao gồm:

1. Những cãn cứ, yêu cầu về xây dựng kê' hoạch biên chê' hành chính, sự nghiệp nhà 
nước.

2. Thống kê, tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện quản lý biến chế của 
nãm trước trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương.

3. Xây dựng kê' hoạch biên chê' hành chính, sự nghiệp nhà nước của bộ ngành và địa 
phương, dự toán tiền lương phù hợp với kê' hoạch biên chế và chính sách chê' độ tiên 
lương hiện hành.

Điều 6. Cãn cứ xây dựng kế hoạch biên chê' hàng năm
1. Nhiệm vụ phát triển kinh tê' - xã hội của nãm kê hoạch và những chi tiêu cụ thê 

phản ánh quy mô nhiệm vụ, đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân sô' và điêu kiện thực hiên.
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2. Chức nãng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; kế hoạch bố trí nguổn 
nhân lực, sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

3. Khả năng của ngân sách địa phương; kinh phí hoạt động của Bộ, ngành do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền duyệt hàng năm.

4. Định mức biên chế do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

5. Kế hoạch thực hiện xã hội hoá hoạt động đối với một số lĩnh vực sự nghiệp về 
giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp 
khác.

6. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiên có và dự kiến nguồn cán 
bộ, cóng chức, viên chức thay thế.

Điều 7. Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch biên chê' hàng năm của bộ, ngành, 
địa phương.

1. Kế hoạch biên chế phản ánh việc sử dụng biên chế đối với các đơn vị trực thuộc 
và phân định rõ biên chế theo các lĩnh vực: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục và 
đào lạo, y tế, thông tin, văn hoá, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp 
khác.

2. Kế hoạch biên chê' phải kèm theo báo cáo thuyết minh đầy đủ, chi tiết về cơ sở, 
căn cứ tính toán, sô' lượng, cơ cấu biên chê' của các đơn vị trực thuộc và dự toán kinh phí 
hoạt động theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, biểu mẫu và thời gian lập kê' hoạch 
biên chế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc bô' trí biên chê' chỉ được thực hiện đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức đã 
dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

Chương III 
PHÂN CẤP QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

Điều 8. Thẩm quyền quản lý biên chê'

1. Chính phủ phê duyệt tổng biên chê' các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung 
ương; quy định dịnh mức biên chê' hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban Nhân dân.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu biên chê' hành chính đối với từng bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và định mức biên chê' trong các đơn vị sự 
nghiệp nhà nước ở Trung ương.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý về biên chê' hành chính, 
sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ trong phạm vi cả nước.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ Trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý biên chế trong bộ, ngành và địa phương 
do mình quản lý theo quy định Nghị định này.
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Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên 
quan, xây dựng và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định các định 
mức biên chế mới và sửa đổi, bổ sung dịnh mức biên chế hiện hành theo quy định 
chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách để áp dụng trong phạm vi cả nước.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế theo quy định tại 
các Điều 5, 6, 7 của Nghị định này.

3. Thẩm định biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc; lập 
kê' hoạch biên chê' của bộ, ngành mình gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính 
phủ.

4. Quyết định việc phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chê' hành chính, biên chế sự nghiệp 
của các dơn vị trực thuộc.

5. Quyết định chỉ liêu biên chê' sự nghiệp đối với những lĩnh vực đã có định mức 
biên chế thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chê' sự nghiệp 
và chỉ đạo việc thực hiện cơ chê' tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ 
máy, biên chê' đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của Pháp luật.

6. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chỉ tiêu biên chê' sự nghiệp đối với những 
lĩnh vực chưa có định mức của bộ, ngành mình.

7. Thực hiện chê' độ báo cáo thống kê hàng năm về tình hình thực hiện biên chế theo 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

8. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành 
các quy định về quản lý biên chế.

9. Giải quyết khiếu nại, tó' cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chế thuộc 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp lỉnh

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, uỷ ban nhân dàn huyện, quân, thị xã, 
thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) lập kê' hoạch biên chế theo quy 
định tại các Điều 5, 6, 7 Nghị định này.

2. Tổ chức thẩm định biên chế của các đơn vị trực thuộc và uỷ ban nhân dân cấp 
huyện; tổng hợp, lập kế hoạch tổng biên chê' của địa phương.

3. Trình Hội đồng nhân dân cấp lỉnh:
Phê chuẩn tổng biên chê' hành chính, biên chê' sự nghiệp hàng nãm của địa phương 

dể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở định 
mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và khả nàng của ngân sách 
dịa phương hàng năm.

4. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính đối với các đơn vị trực thuộc và 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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5. Hướng dãn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ đạo, kiểm tra việc 
thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế 
đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tình hình thực hiện biên chế theo hướng 
dãn của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc và uỷ ban nhân dân 
cấp huyện về quản lý biên chế.

8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chế thuộc 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

1. Trình Chính phủ tổng biên chế hành chính các cơ quan hành chính nhà nước ở 
Trung ương và việc quy định dịnh mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban 
nhân dân, cơ chế quản lý biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ tiêu biên chế hành chính hàng nãm của từng bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và việc quy định định mức biên chế trong 
các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ở Trung ương.

Chỉ đạo, hướng dần, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu biên chế hành chính cho 
từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 
đối với các lĩnh vực chưa có định mức biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ.

4. Theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ban hành các định mức biên chế theo 
chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở đề nghị của bộ, ngành để áp 
dụng trong phạm vi cả nước.

5. Tổng hợp biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng nàm của các cơ quan nhà 
nước.

6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê biên chế hành chính, sự nghiệp trong phạm 
vi cả nước, định kỳ năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng biên chê' của các bộ, ngành, 
địa phương theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.

8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo về quản lý biên chế thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn định mức phan bổ ngân sách cho biên chê' sự nghiệp: giáo dục và đào 
tạo, y tế, vãn hóa, thông tin, thể thao, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác; 
định mức phân bổ ngân sách cho quản lý hành chính đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
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2. Tham gia với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc quy định và thực hiên các định mức 
biên chế do các bộ, ngành xây dựng bảo đảm phù hợp với khả năng và định mức phân bổ 
ngân sách.

Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý biên chê' được khen thưởng 
theo quy định của Pháp lênh Cán bộ, công chức, được thực hiện các quy định của pháp 
luật hiện hành về khuyên khích tiết kiệm sử dụng biên chế.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Người có trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ về quản lý biên chế vi phạm 
những quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo. Các quy 
định trước đây về quản lý biên chê' trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi 
hành.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi thực hiện Nghị định 
này.

Các Bộ trưởng, Thủ Trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM. Chính Phủ 
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 89/2003/TT-BNV NGÀY 24 THÁNG 12 NÃM 2003 CỦA BỘ NỘI vụ 

Hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự 
nghiệp nhà nước

Cãn cứ Pháp lệnh cán bộ, cóng chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 
dổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị dịnh số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 
2003 quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Nghị 
định sô' 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý 
biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản 
lý biên chế hành chính, sự nghiệp như sau:

I. NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Biên chế hành chính là số cán bộ, công chức trong biên chế nhà nước quy định 
tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ hường lương từ ngân sách nhà nước, làm việc trong các cơ quan có chức năng quản 
lý hành chính nhà nước sau đây:

1.1. Các cơ quan ở Trung ương

1.1.1. Vụ, thanh tra, văn phòng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; vụ, thanh tra, vãn 
phòng của cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị dịnh số 
30/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 nãm 2003 của Chính phủ quy dịnh chức nãng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

1.1.2. Tổng cục. cục, và các tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu bên trong của các tổ chức 
này).

1.2. Các cơ quan ờ địa phương
1.2.1. Câ'p tỉnh; Các sở, ban, thanh tra, chi cục thuộc sở, Vãn phòng Đại biểu Quốc 

hội, Vãn phòng Hội dồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân (trừ các đơn vị sự 
nghiệp thuộc cơ cấu bên trong của tổ chức này);

1.2. Các cơ quan ở địa phương

1.2.1. Cấp tỉnh: Các sở, ban, thanh tra, chi cục thuộc sở, Vãn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng uỷ ban nhân dàn (trừ các dơn vị 
sự nghiệp thuộc cơ cấu bên trong của tổ chức này);

1.2.2. Cấp huyện: Các phòng, thanh tra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân.

2. Biên chế sự nghiệp (kể cả Trung ương và địa phương) là sô' cán bộ, viên chức 
quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định sô' 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 nãm 
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2003 của Chính phủ, hướng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp 
theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước (bao gồm cả 
số cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và viên chức phục vụ quản lý của các đơn vị sự nghiệp); 
biên chế sự nghiệp được phân loại như sau:

2.1. Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là số viên chức làm việc trong các đơn vị 
cóng lặp: mầm non, tiểu học. trung học cơ sở, trung học phổ thõng, trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, học viện, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng 
nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên và cơ sờ giáo dục khác thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dãn;

2.2. Biên chế sự nghiệp y tế là số viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y lế 
cõng lập, làm nhiệm vụ phòng bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng; trạm 
y tẽ' cấp xã. trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện khu vực, bệnh viện luyến lỉnh; bệnh 
viện và viện có giường bệnh thuộc các bộ, ngành; các bệnh viện, trung lâm điều dưỡng 
và phục hồi chức nãng; các viện, trung lâm. trạm, đội làm công lác dự phòng;

2.3. Biên chế sự nghiệp khoa học là số viên chức làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học. chuyển giao công nghệ cóng lập: viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và triển khai 
cóng nghệ thuộc các bộ, ngành Trung ương và địa phương quàn lý;

2.4. Biên chế sự nghiệp vãn hóa - thông tin và thể thao là số viên chức làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp cóng lập, hoạt động trong lĩnh vực: báo chí, văn hoá, nghệ 
thuật, thể dục thể thao; đài phát thanh, truyền hình, đài truyển thanh; thông tấn xã, các 
phân xã; tạp chí ngành; đoàn nghệ thuật, nhà hát, nhà văn hoá; bảo tàng, di lích, thư 
viện; trung tâm thể dục, thể thao v.v...;

2.5. Biên chê' sự nghiệp khác là số viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 
cóng lập không thuộc các lĩnh vực quy định lại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, nêu trên (bảo 
hiêm xã hội, khí tượng thuỷ vãn. dự trữ quốc gia; các trung tâm, trạm, trại, ban quản lý 
rừng, lưu trữ...).

3. Theo phàn cấp của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính 
phủ (sau đây gọi chung là bộ, ngành) và Uỷ ban nhân dân các lỉnh, thành phó' thuộc 
Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) chịu trách nhiệm về quyết định việc điều 
chinh lổng chỉ tiêu biên chê' sự nghiệp của cơ quan mình trên cơ sở sô' biên chê' sự 
nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 và 
khối lượng nhiệm vụ, kinh phí sự nghiệp được tãng thêm do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giao.

II. NHŨNG QUY ĐỊNH cụ THỂ
1. Kế hoạch biên chế
1.1. Căn cứ vào yêu cầu và nội dung xây dựng kê' hoạch biên chê' quy dịnh tại các 

Điều 5, 6. 7 của Nghị định sô' 71/2003/ND-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng bộ, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lỉnh chỉ đạo Vụ 
(Ban) Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ các đơn vị trực thuộc bộ, ngành và dịa phương mình 
xây dựng kê' hoạch biên chê' hàng năm;
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1.2. Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ của các bộ. ngành, Sở Nội vụ của các tỉnh, tổng hợp, 
thẩm dịnh kế hoạch biên chế của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương; xây dựng 
kế hoạch biên chế của bộ, ngành và dịa phương mình; sau khi thống nhất với cơ quan tài 
chính cùng cấp báo cáo lãnh dạo bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế 
sự nghiệp, thông qua biên chế hành chính trước khi báo cáo Bộ Nội vụ;

1.3. Đối với cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để 
quyết dịnh tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển và khả 
năng ngân sách của địa phương; thòng qua tổng biên chê' hành chính của địa phương 
trước khi báo cáo Bộ Nội vụ;

1.4. Biếu mẫu báo cáo về kế hoạch biên chế và thực hiện biên ché' hàng năm của bộ. 
ngành, địa phương thực hiện theo quy dinh tại điểm 2.4 mục 2 phần II của Thông tư này.

2. Quản lý và sử dụng biên ché'

2.1. Thẩm định biên chế.

2.1.1. Biên chê' hành chính

Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các bộ, ngành, Sở Nội vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm 
dịnh kê' hoạch biên chê' của các cơ quan, đơn vị quy dịnh tại diểm 1.1, 1.2, mục 1 phần I 
của Thòng tư này sô' biên chế để thực hiện nhiệm vụ hàng năm phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;

2.1.2. Biên chê' sự nghiệp
Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ, các Bộ, ngành ở Trung ương, Sở Nội vụ của Uỷ ban nhân 

dân cấp tính có trách nhiệm:
2.1.2.1. Thẩm dịnh kế hoạch biên chê' của các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu 

hoặc thu chỉ dảm bảo một phấn kinh phí hoạt động thường xuyên nhưng chưa dược nhà 
nước giao kinh phí dể thực hiện cơ chế khoán một sô' loại dịch vụ cõng hoặc giao kinh 
phí hoạt dộng bàng hình thức định mức chi theo khối lượng công việc để dảm bảo sự 
phù hợp giữa kê' hoạch biên chế với chức năng, nhiệm vụ dược giao và khả nãng nguồn 
lài chính của các dơn vị này theo đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp;

2.1.2.2. Tổng hợp kê' hoạch biên chê' của các đơn vị sự nghiệp lự đảm bảo kinh phí 
hoạt động thường xuyên và kê' hoạch biên chế của đơn vị sự nghiệp dược nhà nước giao 
kinh phí để thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ công hoặc giao kinh phí hoạt 
dộng bằng hình thức định mức chi theo khối lượng công việc trên cơ sở dề nghị của cơ 
quan quản lý trực liếp đơn vị sự nghiệp.

2.2. Giao chỉ tiêu biên chê'
Cãn cứ chỉ tiêu biên chê' hành chính do Bộ Nội vụ giao và tổng chỉ tiêu biên chê' sự 

nghiệp do bộ. ngành, địa phương quyết định, Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các bộ, ngành, 
Sở Nội vụ ở địa phương có trách nhiệm:

2.2.1. Báo cáo lãnh đạo bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tình phương án giao chỉ tiêu 
biên chê' hành chính, sự nghiệp đối với lừng đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương;
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2.2.2. Vụ Tổ chức Cán bộ, giao chỉ tiêu biên chế hành chính đối với các cơ quan 
hành chính trực thuộc bộ, ngành; sở Nội vụ giao chỉ tiêu biên chê' hành chính đối với các 
cơ quan chuyên món cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

2.2.3. Giao chỉ tiêu biên chê' đối với các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu; phê 
duyệt sô' biên chê' của các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt dộng 
thường xuyên;

Hướng dẫn các cơ quan quản lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp phân bổ chỉ tiêu biên 
chế đối với các đơn vị sự nghiệp này;

2.2.4. Hướng dẫn sử dụng biên chê' đối với các đơn vị sự nghiệp tự dảm bảo toàn bộ 
kinh phí hoạt động thường xuyên và chỉ tiêu biên chê' của các đơn vị sự nghiệp dược nhà 
nước giao kinh phí để thực hiện cơ chê' khoán một sô' loại dịch vụ cóng hoặc giao kinh 
phí hoạt động bằng hình thức định mức chi theo khối lượng cóng việc.

2.3. Sử dụng biên chê'

Cãn cứ chỉ tiêu biên chê' được giao hoặc được phê duyệt, đơn vị sự nghiệp thực hiện 
chê' độ hợp đồng làm việc đối với viên chức mới được tuyển dụng. Việc chi tuyển và 
tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện theo Pháp lệnh cán bộ, công chức và các vãn 
bản hướng dẫn thi hành.

3. Chế độ thông tin báo cáo

3.1. Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chê' 
có cãn cứ lổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội và Trung ương Đảng tổng biên chế 
hành chính, sự nghiệp của cả nước, hàng năm các bộ, ngành, địa phương chịu trách 
nhiệm thực hiện chê' độ thông tin báo cáo định kỳ như sau:

3.1.1. Bao cáo kê' hoạch biên chê' hành chính (theo mẫu số 1) của bộ, ngành, địa 
phương gửi Bộ Nội vụ dể thẩm định và lổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 
1 tháng 7 hàng năm.

3.1.2. Báo cáo tình hình thực hiện biên chê' hành chính, sử dụng biên chế sự nghiệp 
(theo biểu mẫu số 2) của các bộ, ngành gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 01 của nãm 
liền kề;

3.1.3. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính, sử dụng biên chê' sự nghiệp 
(theo biểu mẫu sô' 3) của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 
01 của nãm liền kề;

3.2. Đề nghị Vãn phòng Quốc hội, Vãn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương (quản lý biên chê' Đàng, 
đoàn thể) tổng hợp và thống kê tình hình thực hiện biên chê' do cơ quan quản lý có mặt 
đến 31 tháng 12 của nãm báo cáo (theo biểu mẫu sô' 4) gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 
tháng 01 của năm báo cáo (theo biểu mẫu sô' 4) gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 01 
năm sau liền kề để tổng hợp báo cáo các cơ quan Đảng, Nhà nước theo khoản 9, điểu 33 
Pháp lênh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 12 năm 1998 và Pháp lệnh cán bộ, công 
chức sửa đổi, bổ sung năm 2003.
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4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ Sở Nội vụ chủ 
trì phối hợp với cơ quan tài chính các bộ, Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội ở dịa phương 
kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền việc thực hiện quản 
lý, sử dụng biên chế và các chế độ chính sách có liên quan theo quy định của pháp luật; 
xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về công tác quản lý biên chế theo quy 
định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan.

Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam lổ chức thanh tra việc thực hiện quản lý và sử dụng biên chế, các chế dộ chính sách 
có liên quan theo quy định của Thông tư này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

ÍII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực 
hiện Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể lừ ngày đãng Công báo, các 
quy dịnh tại Thõng tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 nãm 2004.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, dề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để 
nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng bộ nội vụ

Đã ký: Đỏ QUANG TRUNG
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Biểu sô' l 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003)

ngày nhận báo cáo 1/7 hàng năm 
Tỉnh, thành phó'.............. . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
s°: /............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................ ngày...... tháng...... nìíni 200......

KẾT HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 200.......

I. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chi tiêu biên chế nủni 200... (năm báo cáo)

II. Ké' hoạch biên chế hành chính nảm 200... (năm kế hoạch)

Đơn vị: người
Tên cơ quan, 

đơn vị trực 
thuộc

Biên chế có măt 
đến 31/12 năm 

trước năm báo cào

Biên chẽ' được 
giao năm 200... 
(năm báo cáo)

Có mặt đến tháng 
.... năm 200... 
(năm báo cáo)

Kê' hoạch biên 
chê' năm 200... 
(năm kẽ' hoạch)

Tăng giảm năm 
kê' hoạch so vởi 

năm bào cáo
A 1 2 3 4 5=4-2

Tổng số:
1. Cấp tỉnh

■ - Sở
- Ban
- Văn phòng

, - Chi cục.
j2. Cấp huyện:
Ị - Phỏng
■ - Thanh tra
i - Vân phòng.

Ghi chú:
- Thuyết minh, giải trình sô' biên chê' nám kẽ' hoạch tăng lên hoặc giâm di so với nãm báo cáo.
- Trong năm 2004 làm báo cáo và lập ké' hoạch biên chê' cho năm 2005 thì năm 2004 gọi là năm 
báo cáo. năm 2003 gọi là năm trước năm báo cáo, năm 2005 gọi là nãm kế hoạch.
- Cấp linh ghi rõ lừng sờ, ban. ngành: cấp huyện ghi rõ từng cơ quan chuyên mõn.

Người lập biếu
Kỹ vù ghi rõ họ lén

Thủ trưởng cơ quan TCCB
KÝ và ghi rõ họ lẽn

Chủ tịch 
uỷ ban nhãn dân câ'p tính

Ký lên, dóng dấu

Kơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ TCBC)
- Lưu VT.
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Biểu số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư sỏ' 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003)

ngày nhận báo cáo 1/7 hàng năm 
Bộ- ngành.................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô- /............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............... , ngày..... tháng...... năm 200

KẾT HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NÃM 200.......

I. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chỉ tiêu biên chế năm 200... (nãm báo cáo)

II. Kế hoạch biên chế hành chính năm 200... (năm kế hoạch)

Đơn vị: người
Tên cơ quan, 

đơn vị trực 
thuộc

Biên chê' có mặt 
đến 31/12 năm 

trước năm báo cáo

Biên chế được 
giao nãm 200... 
(nãm báo cáo)

Có màt đến tháng 
.... năm 200... 
(nãm báo cáo)

Kế hoạch biên 
chế năm 200... 
(năm kế hoạch)

Tăng giảm năm 
kế hoạch so với 

năm báo cáo
A 1 2 3 4 5=4-2

Tong số:
-Vụ:
- Thanh tra:
- Văn phòng:
- Tổng cục:
- Cục.

Ghi chú:
- Thuyết minh, giải trình sô' biên chẽ' năm kê' hoạch tăng lên hoặc giảm di so với năm báo cáo.
- Trong năm 2004 làm báo cáo và lập kê' hoạch biên chế cho năm 2005 thì nãm 2004 gọi là nãm 
báo cáo. năm 2003 gọi là năm trước năm báo cáo, năm 2005 gọi là năm kê' hoạch.
- Ghi rõ từng cơ quan, dơn vị trực thuộc.

Người lập biểu
Ký và ghi rõ họ tên

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ TCBC)
- Lưu VT.

Thủ trưởng cơ quan TCCB
Ký và ghi rõ họ tên

Thủ trưởng cơ quan đơn vị 
Ký tên, dóng dấu
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Biểu số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 89/2003/TT-BNV 

ngày 24/12/2003)
nhận báo cáo 25/12 hàng năm

Tên cơ quan Đảng, Nhà nước CỘNG H0A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Só': / Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

............... . ngày.....tháng...... năm 200......

TỔNG HỢP BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, sự NGHIỆP 

(có mật đến 31/12 năm báo cáo)

Đơn vị: người

Tên các cơ quan, đơn vị
Biên chế có mặt 
đến 31/12 năm 
trước báo cáo

Biên chế được 
giao đầu năm báo 

cáo

Biên chế có đến 
tháng 12 nãm báo 

cáo
Ghi chú

A 1 2 3 4

Tổng số:

1. Cơ quan Đàng:

- Hành chính;

- Sự nghiệp.

II. Đoàn thể:

1. uỷ ban Trung ương Măt trận Tổ 
quốc Việt Nam

- Hành chính;

- Sự nghiệp

2. Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam

- Hành chính;

- Sự nghiệp.

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hổ 
Chí Minh

- Hành chính;

- Sự nghiệp.

4. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Hành chính;

- Sự nghiệp

5. Hội Nông dân Việt Nam

- Hành chính;

- Sự nghiệp.
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Tên các cơ quan, đơn vị
Biên chế có mặt 
đến 31/12 năm 
trước báo cáo

Biên chẻ' được 
giao đầu năm báo 

cáo

Biên chế có đến 
tháng 12 năm báo 

cáo
Ghi chú

III. Văn phòng Quốc hội 

ị - Hành chính;

- Sự nghiệp.

IV. Văn phòng Chủ tịch nước

- Hành chính;

- Sự nghiệp.

V. Viện Kiểm sát nhân dân tối
1 cao

I - Hành chính;

- Sự nghiệp.

VI. Toà án nhãn dãn tấi cao

- Hành chính;

- Sự nghiệp.

(ĩhi chú:
- Nếu năm 2004 làm báo cáo thì năm 2004 gọi là năm báo cáo, nãm 2003 gọi là năm trước báo 
cáo, năm 2005 gọi là năm kê' hoạch.

Người lập biểu Thủ trưởng cơ quan TCCB Thủ trưởng cơ quan
Kỷ và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Kỷ lên, dóng dán

Nơi nhận:
- Bô Nội vụ (Vụ TCBC)
- Lưu VT.
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NGHỊ QUYẾT
SỐ 16/2000/NQ-CP NGÀY 18 THANG 10 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VIII) "Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và liền lương, trợ cấp xã 
hội thuộc ngân sách Nhà nước", trong hai ngày 29 và 30 tháng 3 nãm 2000, Chính phủ 
dã thào luận và thống nhất về việc thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp từ nay đến hết năm 2002 như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẤC VÀ Đối TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Mục tiêu tinh giản biên chế
a. Mục tiêu lổng quát

Tinh giản biên chế được tiến hành cùng với việc rà soát, xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu lổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức: nâng cao chất lượng hoạt dộng, hiệu lực, hiệu quá của tổ chức bộ máy, làm 
tiền đề cho việc dổi mới cãn bản hệ thống hành chính Nhà nước trong thời gian tới.

b. Mục liêu cụ thể

Từ nay đến hết năm 2002, phấn dấu giảm khoảng 15% biên chế trong các cơ quan 
hành chính Nhà nước và biên chê' gián tiếp trong các dơn vị sự nghiệp.

2. Nguyên tác tinh giản biên chế

a. Báo đảm hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ dược giao trên cơ sờ sắp xếp bố trí 
hợp lý lại lao dộng trong cơ quan, đơn vị để nâng cao nâng suất lao dộng và tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

b. Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế quản lý của 
lừng cơ quan, đơn vị để sắp xếp tổ chức hợp lý và phân định rõ biên chê' trong các cơ quan 
hành chính với biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, kinh tế, dịch vụ cóng; có kê' hoạch 
giảm biên chè' phù hợp cho từng loại tổ chức; không quy định tỷ lệ giảm biên chê' bình 
quân như nhau, không liến hành giảm biên chế một cách nhất loạt, máy móc, cào bằng.

c. Biên chê' của lừng cơ quan, đơn vị ở Trung ương và dịa phương phải dược dựa trên 
cơ sở xác định nội dung, khối lượng công việc cụ thể và tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu 
cán bộ, công chức hợp lý; có cơ chê' thích hợp để bô' trí kinh phí cho hoạt dộng của các 
cơ quan, đơn vị thay cho việc cấp kinh phí theo sô' người trong biên chê' hiện nay.

d. Bào đảm nguyên tắc cóng khai, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
đ. Bảo đảm thực hiện tốt việc tinh giản biên chê' mà không gây ảnh hưởng lớn đến tư 

tưởng, đời sống cán bộ, công chức, viên chức.
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3. Phạm vi tinh giản biêh chế

Tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, biên chế gián tiếp trong 
các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương dến cấp huyện (gồm cả công chức làm việc trong 
các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Cóng an). Việc tinh giản 
biên chế gián tiếp trong các doanh nghiệp Nhà nước dược thực hiện trong đề án sắp xếp 
các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

4. Đối tượng giảm biên chế

Các dối tượng giảm biên chế (trừ những người nghỉ hưu theo quy định hiộn hành), 
bao gồm:

a. Những người trong diện phải sắp xếp sau khi rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp 
xếp lại tổ chức.

b. Những người không thường xuyên bảo đảm chất lượng và thời gian lao động quy 
định đối với công việc được giao do năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp 
vụ yếu. thiếu linh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém.

c. Những người không đủ sức khoẻ để làm việc.
d. Những người dôi ra do việc điều chỉnh cơ cấu cóng chức, viên chức ở bộ phận 

phục vụ.

đ. Những người được cơ quan có thẩm qyền quản lý công chức điều độ sang tổ chức 
không sử dụng biên chế, ngân sách nhà nước.

II. VỀ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN 
CHẾ

1. Tiến hành việc rà soát, điều chính chức năng, nhiệm vụ, sấp xếp tổ chức bộ máy
a. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước

Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan 
hành chính Nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc và nội dung quy định tại các mục 
2, 3 và 5 phần I Quyết định sô' 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ 
tướng Chính phủ vể kê' hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá VIII).

Khi sắp xếp tổ chức phải xác định rõ những tổ chức cần duy trì và củng cố, những tổ 
chức cần sáp nhập, hợp nhất hay giải thể. Tập trung vào việc tinh giản đầu mối cơ cấu bên 
trong của các Tổng cục, Vụ, Cục, Sớ, Ban, Phòng có chức năng, nhiêm vụ chồng chéo.

b. Đối với các đơn vị sự nghiệp
Cãn cứ vi trí, vai trò, chức nãng, nhiệm vụ. cơ chê' lài chính, đối tượng được thụ 

hưởng sản phẩm và tình hình hoạt động thực tế của các đơn vị sự nghiệp, xác định và 
phân loại các đơn vi sư nghiệp (giáo dục, đào tạo, y tê, khoa học, kmh te, văn hoa - 
thông tin, thể dục - thể thao) thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương cần duy 
trì, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyên dôi cơ chê hoạt dộng.
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2. Sáp xếp sử dụng biên chế

. a. Căn cứ vào cơ cấu lổ chức đã được sắp xếp và tiêu chuẩn chức danh còng chức, 
viên chức do Nhà nước ban hành, xây dựng cơ cấu cán bộ. công chức, viên chức đối với 
lừng cơ quan, dơn vị Irực thuộc Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện.

Khi xây dựng cơ cấu và sò' lượng cán bộ, cóng chức, viên chức cần xem xét các yếu 
tố ảnh hướng:

- Khói lượng công việc mà tổ chức phải thực hiện;

- Mức dộ phức tạp của công việc;

- Tầm quan trọng cõng việc;

- Phạm vi lác động quản lý;

- Đặc diếm của đối tượng quàn lý;

- Việc hiện đại hoá công sở, phương tiện diều kiện làm việc dể nâng cao nâng suất
lao động của cán bộ, cõng chức, viên chức; ,

- Kinh nghiệm và thực tế lổ chức chỉ đạo thực hiện.

b. Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
cóng chức, viên chức do Nhà nước ban hành gắn với việc đánh giá trình dộ. năng lực và 
kẽì quá cõng tác của từng người.

Lựa chọn những người có năng lực. phẩm chất giữ lại làm việc lâu dài, ổn định dê’ 
dám báo châì lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đối với những người thuộc đối tượng giảm biên chế được sắp xếp theo các nhóm 
sau:

- Nhóm 1: những người làm việc trong các bộ phận phục vụ, dịch vụ cần được tổ chức 
lại để chuyến sang áp dụng chế độ hợp đổng thay cho việc tuyển người vào biên chế.

- Nhóm 2: Những người có thể chuyển đến làm việc trong doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp thuộc loại hình bán cóng theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 
nãm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và các dơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ 
lự trang trải một phần kinh phí;

- Nhóm 3: những người do sắp xếp cần bố trí nghỉ hưu trước tuổi;

- Nhóm 4: những người có hạn chê' về chuyên mòn nghiệp vụ và những người có 
chuyên món không phù hợp với công việc mà tuổi đời còn trẻ. thì tạo điều kiện cho đi 
học nghề để lìm việc làm mới;

Nhóm 5: những người không thuộc các nhóm trên thì giải quyết thỏi việc (kể cả 
những người chuyển đến làm việc tại các cơ sở dân lập, tư nhân theo Nghị định số 
73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ).
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3. Về các giải pháp tinh giản biên chế
a. Trong khi triển khai Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 

1999 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị không lập thêm tổ chức mới. 
Trường hợp thật cẩn thiết, được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập tổ chức mới thì 
biên chế của tổ chức mới (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế) do cơ quan, đơn vị tự 
điều chỉnh trong phạm vi biên chế được giao.

b. Ưu liên và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trong diện sắp xếp 
chuyển sang các tổ chức khác không sử dụng biên chế và kinh phí hành chính từ ngân 
sách nhà nước.

c. Tạo điều kiện cho cán bộ, còng chức, viên chức có tuổi đời dưới 45 tuổi, nếu có 
hạn chế về trình độ chuyên môn hoặc không phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận thì 
được đi học để chuyển đổi nghề.

d. Thực hiện nghiêm chỉnh việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo 
quy định hiện hành. Việc tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức thay thế những người 
nghỉ hưu chỉ thực hiện sau khi Chính phủ phê duyệt đề án tinh giản biên chê' của các Bộ, 
ngành, địa phương và phải thực hiện thi tuyển theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công 
chức.

d. Giải quyết nghỉ trước tuổi quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 
diện tinh giản biên chế.

e. Giải quyết cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

g. Thực hiện mở rộng khoán biên chế và khoán chi hành chính ổn định 3 năm đối 
với các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị 
trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

h. Chuyển sô' lao động đang làm công tác phục vụ đã được tuyển dụng sau khi Chính 
phủ ban hành Nghị định sô' 25/CP ngày 23 tháng 5 nãm 1993 sang áp dụng cơ chế hợp 
dồng thay cho việc tuyển người vào biên chê' như hiện nay (trừ đối tượng phục vụ trong 
một sô' cơ quan theo quy định của Chính phủ). Cơ chế hợp đồng do Chính phủ quy định.

i. Thực hiên chính sách và cơ chế tài chính mới cho các đơn vị hành chính và đơn vị 
dịch vụ công (sự nghiệp) có thu.

k. Đẩy mạnh việc xã hội hoá các đơn vị dịch vụ công (sự nghiệp) theo Nghị định sô'
73/1999/ND-CP ngáy 19 thang 8 năm 1999 của Chính phu. ’ ■ ■

Tuỳ theo loại hình và tính chất nhiệm vụ của đơn vị dịch vụ công để ban hành các 
cơ chê' chính sách và tài chính để dổi mới về cơ chế quản lý và thực hiện việc xã hội hoá.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện căn cứ tình hình thực tế, tạo điều kiện và cho phép đơn vị trưcjhuộc thành lập 
các tổ chức hoạt động dịch vụ (không sử dụng biên chế, tài sản và ngân sách Nhà nước) 
theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật để giải quyết việc làm cho những 
người trong diên tinh giản biên chế.

l. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, 
diều hanh va thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức 
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hành chính sự nghiệp theo kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 
2000 - 2005.

4. Một số chính sách trong việc tinh giản biên chế.
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế, ngoài việc thực hiện các 

chính sách, chế độ đổi với cán bộ, công chức, viên chức hiện hành còn được hưởng các 
chính sách, chế độ như sau:

a. Cán bộ, cóng chức, viên chức dang làm việc ở các cơ quan, đơn vị đựợc cấp có 
thẩm quyền cử sang làm việc ở các cơ sở bán cõng dược hưởng các chính sách, chế dộ:

- Được cơ sở bán cóng bảo đảm quyền lợi như cán bộ, công chức bao gồm: trả 
lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xét đề nghị phong tặng các danh hiệu vinh 
dự Nhà nước và tổ chức bổi dưỡng, học tập, tham quan để nâng cao trình dộ.

- Được cơ quan quản lý công chức bảo đảm:
+ Bình đẳng trong việc xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan Nhà 

nước như cán bộ, công chức làm việc ở cơ sở công lập khi có đủ tiêu chuẩn theo quy 
dịnh của pháp luật.

+ Trợ cấp một lần bằng 03 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện đang hưởng.
+ Trong trường hợp tổ chức bán công bị giải thể thì cán bộ, công chức, viên chức đó 

được tiếp tục bố trí về cơ quan, đơn vị công tác cũ với điều kiện người đó vẵn giữ được 
phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc của 
cơ quan, đơn vị.

b. Cán bộ, công chức, viên chức trong diện tinh giản biên chế, nếu tuổi đời đủ 55 
tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có thời gian 
dóng bảo hiểm xã hội đù 20 năm trở lên thì được nghỉ hưu nhưng không trừ phần trăm 
do việc nghỉ hưu trước tuổi và còn được hưởng thêm 2 khoản trợ cấp sau:

- Cứ mỗi năm (12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi quy định được trợ cấp thêm 03 tháng 
lương và phụ cấp (nếu có) hiên đang hưởng.

- 20 năm đầu công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội được trợ cấp 5 tháng lương và 
phụ cấp (nếu có) hiên đang hưởng. Sau đó, cứ mỗi năm công tác thêm có đóng bảo hiểm 
xã hội thì được trợ cấp thêm 1/2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện đang hưởng.

c. Cán bộ, công chức, viên chức trong diên tinh giản biên chế có đủ điều kiện tuổi 
đời theo quy định tại Bộ luật Lao động, nếu thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội 
còn thiếu từ một năm trở xuống thì cơ quan, đơn vị sẽ đóng bảo hiểm xã hội trong thời 
gian còn thiếu cho đối tượng này và bố trí để họ nghỉ hưu theo chê' độ.

d. Đối với những người thôi việc chuyển ra ngoài biên chế nhà nước, ngoài việc giải 
quyết chế độ thôi việc theo quy định tại Điều 3 Nghị dịnh sô' 96/1998/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 nãm 1998 của Chính phủ về chê' độ thôi việc đối với cán bộ, công chức còn 
dược trợ cấp thêm như sau:

Cứ mỗi nãm làm việc được tính bằng 1 tháng lương và phụ câ'p (nếu có) hiện dang 
hưởng, nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện đang hưởng.
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đ. Cán bộ, công chức, viên chức trong diện tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 
tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức lổ chức kỷ luật nhưng bị hạn chê' về 
trình độ chuyên mòn hoặc không phù hợp với nhiệm vụ đảm nhận, nếu có nguyện vọng 
thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề để tìm việc làm mới. Những 
người di học được hưởng nguyên lương trong thời hạn tối đa 6 tháng và được trợ cấp 
thêm một khoản kinh phí bằng 6 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện đang hưởng.

Sau khi kết thúc học nghề, người đi học được giải quyết chê' độ trợ cấp tìm việc làm 
và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 nãm 1998 của Chính phù và tự tìm việc làm mới.

e. Chính sách khuyên khích dối với cán bộ, cóng chức, viên chức giữ chức vụ lãnh 
đạo sau khi sắp xếp tinh giản tổ chức.

Cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức thì được bảo lưu 
phụ cấp chức vụ 12 tháng. Trong thời gian bảo lưu, nếu được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm 
chức vụ mới thì không được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ. Trường hợp không bổ 
nhiệm lại thì diều chỉnh lại bậc lương theo nguyên lắc mức lương mới tương đường với 
mức lương cũ cộng với phụ cấp chức vụ đang được bảo lưu.

Các chính sách được quy định tại các điểm b, c, d, đ của mục này được áp dụng 
trong 3 năm (2000 - 2002).

111. VỀ TỔ CHỨC THỤC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương báo cáo cấp ủy 
Đảng cùng cấp đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chê' và trực tiếp chỉ dạo việc sắp 
xếp lổ chức và linh giản biên chê' cùa cơ quan, dơn vị mình, chỉ dạo người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc lập dề án về kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế dảm bảo 
chất lượng theo tiến độ quy định tại Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 
nãm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự thực hiện theo các bước như sau:

a. Bước 1: Rà soát chức năng, nhiêm vụ gắn liền với việc chuyển giao sang cơ quan, 
dơn vị khác những nhiệm vụ không phù hợp; phân cấp cho dịa phương, cấp dưới và các 
tổ chức dịch vụ công dã được xã hội hóa;

b. Bước 2: Sấp xếp lại tổ chức; giải thể ngay những tổ chức trung gian; cải tiến lề lối 
làm việc và cải cách thủ lục hành chính.

c. Bước 3: Lập phương án sắp xê'p cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ vào việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ, còng chức, viên chức theo quy định tại 

điểm b mục 2 phần II của Nghị quyết này, Thủ trưởng cơ quan, dơn vị báo cáo cấp ủy và 
bàn bạc với tổ chức công đoàn cùng cấp về phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên 
chức; dự kiến mức kinh phí gồm phần thuộc ngân sách nhà nước, phần do cơ quan hỗ trợ 
(nếu có) để thực hiên việc linh giản biên chế; trình Thủ trường cấp trên trực tiêp phương 
án đã được thông qua cấp ủy cùng cấp;
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d. Bước 4: Sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
báo cáo với cấp ủy Đảng và bàn bạc với tổ chức công đoàn cùng cấp, đồng thời tiến 
hành tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực 
hiện phương án tinh giản biên chế. Thủ trưởng cơ quan, dơn vị tổ chức tiến hành sắp xếp 
diều chuyển dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Bộ Tài chính bố trí kế hoạch ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết này, chủ 
trì. phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thủ tục câ'p phát, chi trả và 
quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trên cơ sở các nguyên tắc sau:

- Khu vực hành chính nhà nước, sự nghiệp dịch vụ còng không có thu do ngân sách 
nhà nước bảo đảm.

Khu vực sự nghiệp, dịch vụ công có thu do ngân sách nhà nước và dơn vị có thu 
cùng bảo đảm.

4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp tổ chức, tinh 
giản biên chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; chù trì, phối 
hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi thực hiện Nghị quyết này, định kỳ 6 tháng báo 
cáo Thủ tướng Chính phú kết quả thực hiện.

Sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế là công việc phức tạp, liên quan trực liếp tới 
quyền và lợi ích của cán bộ, cõng chức, viên chức. Vì vậy, ngoài việc tổ chức, học tập 
quán triệt các vãn kiện của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), các Bộ trưởng, Thủ 
trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương nắm vững, chỉ đạo nghiêm túc và có chê' độ 
báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tổ chức Đảng chỉ dạo, phối hợp với Thủ trưởng, tổ 
chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình triển khai thực hiện kiện toàn 
tố chức, tinh giản biên chê' cơ quan, đơn vị để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII).

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI

229

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGHỊ QUYẾT
SỐ 09/2003/NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NÁM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP Ngày 18 tháng 10 
năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Kết luận sô' 15-KL/TW ngày 26 tháng 7 nãm 2002 của Hội nghị lần thứ 6 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 
khoá VII. Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 Khoá VIII về công tác 
lổ chức và cán bộ, cãn cứ Nghị quyết sô' 07 ngày 30 tháng 5 năm 2003 của phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003 Chính phủ dã thống nhất sửa đổi, bổ sung một 
sô' giải pháp, chính sách và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành 
chính, dơn vị sự nghiệp dã được quy định tại Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc linh giản biên chê' trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp theo các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết sô' I6/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của 
Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến 
hết nãm 2005.

2. Bổ sung đối tượng tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 năm 2000 của Chính phủ đối với cán bộ, cóng chức, viên chức làm việc trực 
tiếp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa 
học, văn hoá thông tin, thể thao và sự nghiệp khác.

Trong nãm 2003, thực hiện tinh giản biên chế dôi với sô' giáo viên các tỉnh miền núi 
và Tây nguyên. Từ năm 2004 áp dụng chung đối với các đối tượng nêu tại điểm này.

3. Trợ cấp thói việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết sô' 
16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 nãm 2000 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 nãm 2003 của Chính 
phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chê' quản lý 
tiền lương.

4. Các Bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiếp tục 
thực hiện tinh giản biên chế:

a) Xây dựng và ban hành cơ chê' quản lý phù hợp đối với đơn vị sự nghiệp theo 
nguyên tắc giao quyền tự chủ gắn với quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện chức 
nang, nhiệm vụ, kế hoạch, tài chính, nhân sự, và chất lượng phục vụ của từng đơn vị;
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b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghìẹp ở các thành phố, độ thị, 
khu công nghiệp tập trung, nơi có diều kiện kinh tế-xã hội phát triển theo Nghị quyết sỏ' 
90/CP ngày 21 tháng 8 nãm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội 
hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và Nghị định sô' 73/1999/NĐ-CP ngày 19 
tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

5. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản nếu giảm do sắp xếp tổ 
chức, khắc phục, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ thì chỉ tiêu biên chế sẽ giảm tương 
ứng, cho phép tuyển dụng những người đủ tiêu chuẩn vào thay thê' sô' giảm do sức khoẻ, 
yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và bảo đảm sô' lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá 
kết quả thực hiện Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 nãm 2000 của Chính 
phủ và báo cáo cấp uỷ Đảng cùng cấp kết quả và kê' hoạch tiếp-tục thực hiện việc tinh 
giản biên chế theo quy định của Nghị quyết này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bô' trí kế hoạch ngân sách Nhà nước và 
chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thủ tục cấp phát, chi, trả, quyet toán kinh phí 
để thực hiện Nghị quyết này.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chírth hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết này, phối hợp với Vãn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng nãm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Áp dụng chính sách tinh giản biên chê' quy định tại Nghị quyết sô' 16/2000/NQ- 
CP và Nghị quyết này đối với các chức danh là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên ban 
Kiểm soát trong diện phải sắp xếp do tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước.

Nguồn kinh phí giải quyết chính sách đối với các chức danh nêu trên của doanh 
nghiệp Nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11 
tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dõi dư do sắp xếp lại 
doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng công báo./.

TM Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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CÔNG VÀN
SỐ 354/BNV-TCBC NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 

Về việc thực hiện Nghị quyết sô 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 
09/2003/NQ-CP

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phò' trực thuộc Trung ương

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 
2003 về sửa dổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 
cúa Chính phủ về việc tinh giàn biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thòng tư sô' 6O/2OO3/TTLT-BNV-BTC 
ngày 29 tháng 9 nãm 2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản 
biên chế. Đến nay nhiều Bộ, ngành, địa phương có văn bán dề nghị sô' lượng tinh giản 
biên chê' và cấp kinh phí thực hiện.

Qua nghiên cứu. xem xét các văn bàn và kiểm tra tại một sô' đơn vị, Bộ Nội vụ đã 
phát hiện một sô' bộ. ngành, dịa phương chưa thực hiện dầy đủ các bước trình lự tinh 
giàn biên chê' theo quy định tại Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 nãm 
2000 và Thông tư Liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 tháng 12 năm 
2000; phần lớn các bộ, ngành, địa phương mới chỉ làm bước tổng hợp dể nghị từ các đơn 
vị trực thuộc mà chưa tổ chức thâm dịnh theo đúng quy định. Vì vậy, đã có nhiều trường 
hợp để nghị tinh giản biên chê'sai đối tượng nhất là đối tượng nghỉ hưu trước tuổi.

Để liếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết sỏ' 09/2003/NQ-CP ngày 28 
tháng 7 nãm 2003 của Chính phủ và dảm bảo mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng khi triển 
khai tỉnh giàn biên chế, Bộ Nội vụ yêu cầu Thú trướng bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dãn linh, thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ dạo và giao trách nhiệm cho Vụ Tổ chức 
cán bộ (Ban Tổ chức cán bộ) và Sớ Nội vụ chủ trì phối hợp với cơ quan lài chính, báo 
hiém xã hội trên dịa bàn lập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp lục lổ chức nghiên cứu quán triệt kỹ Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 nãm 2000, Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 và các 
vãn bàn hướng dẫn thực hiện 2 Nghị quyết này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý xây dựng dề án, kế hoạch thực hiện đến nãm 2005: chịu trách nhiệm 
trước bộ, ngành, địa phương thẩm dịnh đề án và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện đối với các đơn vị theo đúng quy dịnh của Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 năm 2000, Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 và các 
văn bàn hướng dẫn.

2. Tổng hợp, đánh giá và quyết toán thực hiện Nghị quyết sò' 16/2000/NQ-CP ngày 
18 tháng 10 nãm 2000 của Chính phủ trong hai nãm 2001 - 2002 (giai đoạn 1).

3. Khi thấm định để án của các đơn vị cần phân định rõ đối tượng linh giản biên 
chế: doi tượng chưa giái quyết linh giản biên chế; đối tượng không thuộc diện linh giản 
biên chê' vá dối tượng khong áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy dinh tại 
mục II Thong tư Liên tịch sỏ' 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 tháng 12 năm 
2000. Trong dó, cần chú y xem xét. thẩm dinh kỵ dối với những trường hợp về hưu trước 
IUOL Chi ap dụng chính sách về hưu trước tuổi đối với các đối lượng sau:
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3.1. Những người do xác định lại chức nãng, nhiệm vụ, giảm đầu mối tổ chức mà 
không bố trí hêì lao dộng theo các vị trí công việc mới;những người được giữ chức vụ 
trong các cơ quan, đơn vị nay thỏi giữ chức vụ nhưng không phải do giảm dầu mối tổ 
chức bộ máy cũng như không phải do không dù tín nhiệm thì không dưa vào diện linh 
gián biên chế.

3.2. Những người do năng lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn yếu hoặc thiết tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỳ luật kém (nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật lừ 
hình thức thuộc thôi việc trở lên), thường xuyên không bảo đảm chất lượng và thời gian 
quy định đối với công việc trong hai năm gần dây. Khi thẩm dịnh trường hợp này phải 
có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức về đánh 
giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định.

3.3. Những người trong diện tinh giảm biên chế do yếu sức khoẻ phải có xác nhận 
cúa cơ quan y tế (mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc từ 60 ngày trở lên trong 2 năm 
gần dây) và phiếu xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy 
dinh hiện hành.

4. Không áp dụng chính sách tinh giản biên chế dối với cán bộ, công chức tuy có đủ 
điều kiện và nguyện vọng nghi hưu trước tuổi nhưng không đủ các diều kiện tại diểm 3 
văn bán này (không thuộc diện tinh giản biên chế) mà áp dụng chê' độ nghỉ hưu theo 
Nghị định số 93/1998/ND-CP ngày 12 tháng 11 năm 1998 cùa Chính phú.

5. Riêng đối với ngành Giáo dục - Đào lạo việc áp dụng chính sách tinh giản biên 
chê' theo Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ thì 
từng đơn vị phải có dề án sắp xếp. bô' trí và phân loại giáo viên cụ thể để vừa đảm bảo 
nâng cao chất lượng, vừa có dủ giáo viên dứng lớp theo quy định. Do vậy:

5.1. Chỉ áp dụng đối với những giáo viên chưa dạt trình dộ chuẩn đào tạo của nhà 
giáo theo quy định lại Điều 67 của Luật Giáo dục nãm 1998 mà không thể bõ' trí đào tạo 
đê’ chuẩn hoá được.

5.2. Trường hợp do cơ cấu giáo viên giữa các môn học trong nhà trường không hợp 
lý (thừa cục bộ) mà không thế bô' trí, sắp xếp trong ngành thì những giáo viên dư thừa 
dược áp dụng chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP nhưng 
phái có thuyết trình đầy dủ lý do, đồng thời thực hiện nguyên tắc ít nhất 2 nãm sau kể từ 
khi tinh giản biên chê' không tuyển thêm giáo viên món học đang thừa cơ cấu.

6. Việc lập dự toán kinh phí (theo Biểu sô' 2 của Thông tư 73/2000/11LT- 
BTCCBCP-BTC) phải thuyết trình cụ thể sô' lượng, đối tượng và lý do tinh giản.

7. Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức cán bộ), sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước bộ, 
ngành, địa phương về việc thẩm dịnh dối tượng tinh giản biên chê'. Trường hợp duyệt sai 
dối tượng chính sách tinh giản biên chê' thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật còn phải bổi hoàn 
kinh phí chi trả chính sách tinh giản biên chê' theo quy dinh của pháp luật.

Trên đây là một số' nội dung Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành dịa phương cần chân 
chính, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết sỏ' 09/2003/NQ-CP ngày 
28 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ.

Bộ trưởng bộ nội vụ 

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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CÔNG VÂN
SỐ 602/BNV-TCBC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 

Về việc thực hiện NQ số 16/2000/NQ-CP và NQ số 09/2003/NQ-CP

Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- uỷ ban nhản dàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua Bộ Nội vụ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế ờ một sô' bộ, ngành, địa phương đã phát hiện thấy một sô' đơn vị chưa thực hiện 
đầy dủ các bước tinh giản biên chê' theo quy định tại Nghị quyết 16/2000/NQ-CP ngày 
18 tháng 10 nãm 2000 và Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 
tháng 12 năm 2000; đa sô' các bộ, ngành, địa phương mới chỉ thực hiện tổng hợp đề nghị 
từ các đơn vị cơ sờ trực thuộc mà chưa tổ chức thẩm dịnh theo đúng quy định. Vì vậy, để 
đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc đối tượng khi triển khai tinh giảm biên chế, Bộ Nội vụ 
yêu cầu Thủ trưởng bộ, ngành, Chủ trịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo bộ, ngành, địa phương mình thực hiện nghiêm túc công vãn sô' 
354/BNV-TCBC ngày 20 tháng 2 năm 2004 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 
sô' 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP, cụ thể như sau:

1. Khi thẩm định đối tượng tinh giảm biên chê' là những người nghỉ hưu trước tuổi 
do sức khoẻ yếu phải có trong hổ sơ bản xác nhận tổng sô' ngày nghỉ việc mỗi năm từ 60 
ngày trở lên trong hai năm liên tục gần dây của cơ quan quản lý sử dụng cán bộ, công 
chức và có phiếu xác nhận chi trả trợ cấp ốm đau của cơ quan bảo hiểm xã hội sở tại.

2. Khi thẩm dinh dối tượng tinh giản biên chê' là những người do năng lực lãnh đạo, 
quản lý chuyên môn yếu hoặc thiếu linh thần trách nhiệm, ý thức lổ chức kỷ luật kém 
(nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật lừ hình thức buộc thôi việc trở lên), thường xuyên 
không bảo đảm chất lượng và thời gian quy định đối với cóng việc trong hai năm gàn 
đây thì trong hồ sơ phải có bản nhân xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với 
người đó trong hai năm gần đây của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức.

Đề nghị Thủ trưởng bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương tăng cường công 
tác kiểm tra, châh chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16 và Nghị quyết sô' 09 nêu 
trên đây của Chính phủ. Các trường hợp do kiểm tra phát hiện việc giải quyết không 
đúng quy định thì tổ chức, cá nhân đã thẩm định và quyết định phải chịu trách nhiệm bồi 
hoàn theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng bộ nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 112/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 của Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước có con dấu và tài khoản riêng do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước 
quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp).

Điều 2. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Biên chế” là sô' người làm việc trong đơn vị sự nghiệp do đơn vị quyết định hoặc 
dược cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phẽ duyệt theo quy định của pháp luật.

2. “Cơ quan chủ quản trực tiếp” là cơ quan có thẩm quyền quản lý hành chính, 
chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

3. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chẽ” là bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Mục tiêu của cơ chê' quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp:

1. Tách chức nãng quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước với chức 
năng điều hành hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của 
cơ quan hành chính nhà nước và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

2. Tạo điều kiện để đơn vị sự nghiệp tự chủ trong việc tổ chức thực hiện nhiêm vụ 
quản lý, sử dụng biên chế, trả lương dối với viên chức; đẩy mạnh công tác thực hiên 
quyền tự chủ tài chính của dơn vị sự nghiệp.

235

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Đơn vị sự nghiệp có điều kiện thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp, phát 
huy các nguồn lực, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp 
phần nâng cao đời sống của viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc của cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp

1. Quản lý, sử dụng biên chê' phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp, 
báo dàm chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc dịch vụ theo tiêu chuẩn, 
dinh mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thâm quyền ban hành.

2. Đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện các chê' dộ, chính sách đối 
với viên chức và nghĩa vụ đối với Nhà nước, giải quyết khiếu nại cùa viên chức, chịu sự 
theo dõi, kiểm tra, thanh tra về công tác quàn lý, sử dụng biên chê' của cơ quan có thẩm 
quyền quản lý biên chê' và của các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của 
pháp luật.

3. Đơn vị sự nghiệp thực hiện đúng quy định về chế độ thông tin, báo cáo cho cơ 
quan có thấm quyền quản lý biên chế.

4. Thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, sử dụng biên chế, quỹ liền lương và 
thu nhập của viên chức theo quy định của pháp luật.

Chương II 
NHŨNG QUY ĐỊNH cụ THỂ

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn cùa đơn vị sự nghiệp về xây dựng kế hoạch biên 
chế.

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của năm kê' hoạch và nhu cầu cống việc 
thực tế. khả năng tài chính, định mức biên chế, dơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch biên 
ché' hàng năm. gửi cơ quan chú quản trực tiếp để tổng hợp. giải quyết theo thẩm quyền.

2. Kê' hoạch biên chê' của đơn vị sự nghiệp gồm:

a) Biên chê' thực hiện nhiệm vụ của đơn vị do cơ quan có thẩm quyền giao đến ngày 
31 tháng 12 năm 2003; dối với đơn vị sự nghiệp đã dược áp dụng chê' độ tài chính theo 
Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài 
chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, thì biên chê' và thời điểm giao biên chê' được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyển quyết định khi phê duyệt đề án của đơn vị.

b) Biên chê' thực hiện sự điều chỉnh nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Biên chế thực hiện hoạt động dịch vụ công theo nhu cầu của xã hội, nhưng phải 
phù hợp với chức nãng, ngành, nghề chuyên môn của đơn vị sự nghiệp và quy định của 
pháp luật.

3. Kế hoạch biên chê' hàng năm của đơn vị sự nghiệp phải đầy đủ nội dung, theo 
đúng biểu mẫu và thời gian do cơ quan có thẩm quyên quản lý biên che hương dân.
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Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về chỉ tiêu biên chế.

1. Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo dào toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được 
quyết định biên chế của mình.

2. Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên 
dược nhà nước giao kinh phí để thực hiện cơ chê' khoán một số loại dịch vụ công hoặc 
giao kinh phí bằng hình thức định mức chi theo khối lượng công việc, được quyết định 
biên chế của dơn vị mình, phù hợp với nhiệm vụ và kinh phí lăng thêm hàng nãm theo tỷ 
lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyển quyết định.

3. Đơn vị sự nghiệp có thu lự bảo dảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên 
chưa dược Nhà nước giao kinh phí quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế phê duyệt biên chế tăng thêm của đơn vị 
mình, phù hợp với nhiệm vụ và kinh phí tăng thêm hàng năm theo tỷ lệ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết dịnh.

4. Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc có nguồn thu thấp, có trách nhiệm dề 
nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế quyết dinh biên chế tãng thêm hàng nãm 
của dơn vị mình, phù hợp với nhiệm vụ và kinh phí lãng thêm hàng nãm theo tỷ lệ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về sử dụng biên chế

1. Sắp xếp lại viên chức (kể cả những người đã được ký hợp đồng làm việc trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành) để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động 
cúa đơn vị.

Việc phân công, bô' trí công tác viên chức phải phù hợp giữa nhiệm vụ được giao với 
ngạch viên chức và quy định cùa Nhà nước về chế độ, trách nhiêm phục vụ, dịch vụ.

2. Ký hợp đồng làm việc lần đầu dối với những người được tuyển dụng trong sô' biên 
chế quy định tại Điều 6 Nghị định này theo quy định cùa pháp luật về cán bộ, cóng 
chức. Những người được ký hợp dồng làm việc có thời hạn lừ 12 tháng trở lên hoặc hợp 
dồng làm việc không có thời hạn, phải có đủ tiêu chuẩn của ngạch cần tuyển, phù hợp 
với cơ cấu chức danh nghiệp vụ chuyên môn theo quy dịnh của pháp luật.

3. Đơn vị sự nghiệp được quyết định hợp dồng thuê, khoán công việc đối với những 
việc không cần thiết bô' trí biên chê' thường xuyên.

4. Quyết định việc diều động, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật viên chức trong nội bộ 
dơn vị.

5. Chấp hành việc diều động, biệt phái, luân chuyển viên chức của cơ quan có thẩm 
quyền quản lý cán bộ, công chức.

6. Đơn vị sự nghiệp được quyết định giảm biên chê' hoặc chấm dứt hợp đổng làm 
việc dô'i với viên chức của dơn vị mình. Trình tự, thù tục thực hiện giảm biên chê' và 
chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Chê' độ 
đối với người dược giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định 
của pháp luật.
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Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp về quỹ tiền lương và thu nhập 
của viên chức.

1. Đơn vị sự nghiệp có thu được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quỹ tiền lương của 
đơn vị và thu nhập của viên chức theo quy định tại Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 
16 tháng 01 nãm 2002 của Chính phủ về chê' độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp 
có thu.

2. Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc có nguồn thu thấp có nhiệm vụ và 
quyền hạn về quỹ tiền lương và thu nhập của viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyển và nghĩa vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Viên chức được ký hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng làm việc 
không có thời hạn, được xếp lương theo bảng lương sự nghiệp và hưởng quyền lợi, nghĩa 
vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, cõng chức.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản trực tiếp

1. Chỉ đạo, kiểm tra đơn vị sự nghiệp trực thuộc lập kê' hoạch biên chế theo hướng 
dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

2. Kiểm tra, điều chỉnh kê' hoạch biên chê' của các đơn vị sự nghiệp quy định tại 
khoản 3, khoản 4 Điều 6 Nghị định này, bảo dảm sự phù hợp giữa kế hoạch biên chê' với 
chức năng, nhiệm vụ và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp.

3. Tổng hợp biên chê' của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; xây dựng kế hoạch biên 
chê' của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, bảo hiểm xã hội cùng cấp theo dõi, kiểm 
tra, thanh tra đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong việc quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện 
chê' độ, chính sách đối với viên chức theo quy định của Nghị định này và các quy định 
khác của pháp luật cố liên quan.

5. Huỷ bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc huỷ bỏ các 
quyết định cùa đơn vị về quản lý, sử dụng biên chế, quỹ tiền lương và thu nhập của viên 
chức trái với quy định của pháp luật.

6. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo về việc quản lý, sử dụng biên chê' đối với đơn vị sự 
nghiệp và viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

1. Hướng dẫn cơ quan chủ quản trực tiếp và đơn vị sự nghiệp lập kê' hoạch biên chê' 
hàng năm.

2. Phê duyệt kế hoạch biên chế của các đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 3, 
khoản 4 Điều 6 Nghị định này, bảo đảm sự phù hợp giữa kế hoạch biên chê' với chức 
năng, nhiệm vụ và khả năng tài chính của dơn vị sự nghiệp, theo đê nghị của cơ quan 
chủ quản trực tiếp.
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3. Thống kê, báo cáo về biên chế sự nghiệp của bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội 
vụ dể lổng hợp, kiểm tra; nội dung, biểu mẫu và thời điểm báo cáo, thống kê theo hướng 
dẫn của Bộ Nôi vụ.

4. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện các chê' độ, 
chính sách đối với viên chức của cơ quan chủ quản trực tiếp và đơn vị sự nghiệp có liên 
quan theo quy dịnh của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Huỷ bỏ các quyết định của cơ quan chủ trực tiếp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
quản lý, sử dụng biên chế, quỹ tiền lương và thu nhập của viên chức trái với quy định 
của pháp luật.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo việc quản lý, sử dụng biên chê' đối với đơn vị sự 
nghiệp và viên chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành
Nghị dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cõng báo. Bãi bỏ những 

quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 13. Trách nhiệm hướng dẫn.

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ quy định tại Nghị định 
này, hướng dẫn áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
SỐ 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC NGÀY 28 THÁNG 12 NÃM 2000 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Thi hành Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phù 
về thực hiện chính sách linh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; Liên 
tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số diêm cụ thể như 
sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chính sách linh giản biên chế dược thực hiện đối với cán bộ, công chức (kể cả 
những người hợp đồng Irong chỉ tiêu biên chế) dang hưởng lương lừ ngân sách nhà nước 
và có đóng bảo hiểm xã hội thuộc diện sắp xếp tinh giản biên chế.

2. Thực hiện giảm khoáng 15% biên chê' trong các cơ quan hành chính, biên chế 
gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp so với biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao 
nãm 1999, nhưng phải bảo đảm bằng hoặc lớn hơn sô' giảm biên chê' đã được Thủ tướng 
Chính phủ duyệt trong Đề án kiện loàn tổ chức, linh giản biên chế của từng Bộ, ngành, 
dịa phương.

3. Chính sách và cơ sở, phương pháp lính loán đẽ’ giải quyết chê' dộ đối với cán bộ, 
cõng chức irong diện sắp xếp linh giản biên chê' chỉ thực hiện theo hướng dẫn của Thông 
tư này. không áp dụng chính sách và cơ sở, phương pháp tính toán chính sách linh giản 
biên chế qui định tại các vãn bản khác.

4. Không áp dụng chính sách thói việc đối với những người (trong diện sắp xếp linh 
giản biên chế) đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi qui định tại điểm b mục 4 phần II Nghị 
quyết sõ' 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000.

II. PHẠM VI, ĐÔÌ TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Phạm vi tinh gian biên chế
Biên chê' trong các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế gián tiếp trong các đơn vị 

sự nghiệp từ Trung ương dến cấp huyện (gồm cả công chức làm việc trong các cơ quan 
hành chính, dơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ còng an; các hội nghề nghiệp 
có biên chẽ' và hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp là những cán bộ, công chức làm việc 
trong các phòng, ban, bộ phận phục vụ, không trực tiếp làm nhiệm vụ chính của đơn vị 
như giảng dạy, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, biên tập.... Những người thuộc 
các phòng, ban nêu trên nếu thường xuyên có trên 50% thời gian trực tiêp làm nhiệm vụ 
chính của dơn vị thì không tính là biên chê' gián tiếp.
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2. Đối tượng tinh giản biên chế

2.1. Những người do xác định lại chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối tổ chức mà 
không bố trí hết lao động theo các vị trí công việc mới được cơ quan sắp xếp trong diện 
tinh giản biên chế;

2.2. Những người do năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn yếu hoặc thiêu tinh 
thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên không bảo đảm chất lượng 
và thời gian quy định đối với cổng việc dược giao trong 2 nãm gần đây;

2.3. Những người trong 2 năm trở lại đây, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc từ 
60 ngày trở lên;

2.4. Những người đang làm công tác phục vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp bao gồm cả những người chuyển sang áp dụng chế độ hợp đồng theo quy dịnh 
tại Nghị định sô' 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

2.5. Những người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
được cấp có thẩm quyền diều chuyển sang làm việc trong các tổ chức không sử dụng 
biên chế và quỹ lương từ ngân sách nhà nước và những người trong diện tinh giản biên 
chê' nhưng xin chuyển công tác sang các tổ chức không sử dụng biên chế và kinh phí từ 
ngân sách nhà nước;

3. Đô'i tượng chưa giải quyết tinh giản biên chế

3.1. Những người thuộc đối tượng áp dụng trên nhưng đang trong thời gian điều trị, 
điều dưỡng tại bệnh viện có xác nhận của Giám đốc bệnh viện;

3.2. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự;

3.3. Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.

4. Đối tượng không thuộc diện phải tinh giản biên chế

4.1. Là anh hùng, thương binh, bệnh binh dược xếp hạng; là vợ hoặc chồng liệt sĩ;

4.2. Có vợ hoặc chồng đã thực hiện chính sách giảm biên chê' lần này;

4.3. Những trường hợp là người duy nhất phải nuôi sống gia đình;

4.4. Con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4 và 2/4;

Các đối tượng trên nếu tự nguyện đề nghị giải quyết chính sách theo thông tư này 
cũng được áp dụng như đối tượng nêu tại điểm 2 mục II trên.

5. Đối tượng không áp dụng chính sách tinh giản biên ché'

5.1. Những người tự ý bỏ việc hoặc đi học tập, công tác, nghỉ phép... ở nước ngoài 
quá thời hạn từ 30 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

5.2. Những người đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 18/10/2000;
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5.3. Cán bộ, công chức về hưu đúng tuổi theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội 
ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ (sau dây gọi tắt 
là Nghị định 12/CP);

5.4. Cán bộ, công chức không thuộc diện sắp xếp tinh giản biên chê' nhưng có nguyện 
vọng nghỉ hưu theo Nghị định sô' 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ;

5.5. Cán bộ, công chức không trong diện tinh giảm biên chê' nhưng tự nguyện thôi 
việc do nhu cầu cá nhân;

5.6. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thói việc;
5.7. Cán bộ, công chức không thuộc diên sắp xếp, tinh giản biên chế, theo nguyện 

vọng cá nhân xin chuyển công tác sang các đơn vị, tổ chức khác kể cả đơn vị, tổ chức 
không sử dụng biên chê' và quỹ lương từ ngân sách nhà nước.

m. CÁC CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1. Cơ sở tính toán mức trợ cấp cho các đối tượng tinh giản biên chế.
1.1. Tiền lương và các loại phụ cấp

1.1.1. Tiền lương cơ bản là tiền lương theo ngạch, bậc dược tính trên cơ sở hệ sô' 
mức lương hiện giữ nhân với mức liền lương tối thiểu do Nhà nước qui định ở thời điểm 
giải quyết chính sách;

1.1.2. Các khoản phụ cấp được tính (nếu có) bao gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên dân cử, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ và hệ sô' chênh lệch bảo lưu;

1.2. Thời gian tính hưởng trợ cấp
1.2.1. Sô' năm công tác để tính chê' độ là sô' năm thực tế có dóng bảo hiểm xã hội 

(theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người) và tính tròn theo nguyên tắc trên 6 tháng tính là 
1 nãm, dưới 6 tháng không tính;

1.2.2. Trường hợp cán bộ, công chức phạm tội bị toà án phạt tù nhưng được hưởng 
án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không bị cơ quan, đơn vị buộc thôi việc thì thời 
gian bị bắt và tạm giam (nếu có) không được tính vào tổng thời gian công tác để tính chê' 
độ lần này;

1.2.3. Nếu cán bộ, công chức trong thời gian thi hành án (án treo, cải tạo không 
giam giữ) vẫn dược cơ quan đơn vị bô' trí làm viộc thì thời gian đồng thời đang thi hành 
án cũng dược tính vào tổng thời gian công tác để tính chê' độ.

1.3. Thời điểm tính trợ cấp
Cán bộ, công chức dã có lần nghỉ việc hưởng chế độ thôi việc thì thời gian dùng tính 

để giải quyết trợ cấp lần này tính từ thời điểm được tuyển dụng lại đến thời điểm thực 
hiện tinh giản biên chế;

2. Phương pháp tính toán các chính sách tinh giản biên chế cụ thể
2.1. Đối với những người được điều chuyển sang các cơ sở bán công
2.1.1. Đươc cơ sở bán công bảo đảm quyền lợi như cán bộ, công chức bao gồm: trả 

lương, đóng bao hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, xét đề nghị phong tặng 
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các danh hiệu vinh dự nhà nước và tổ chức việc bồi dưỡng, học tập, tham quan, khảo sát 
để nâng cao trình độ.

2.1.2. Được cơ quan quản lý công chức bảo đảm:
2.1.2.1. Bình đẳng trong việc xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của cơ 

quan Nhà nước như cán bộ, công chức làm việc ở cơ sờ công lập khi có đủ tiêu chuẩn 
theo qui định của Nhà nước;

2.1.2.2. Được trợ cấp 3 tháng tiển lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng;

2.1.2.3. Trong thời gian 3 nãm đầu kể từ ngày được chuyển dến cơ sở bán công mà 
tổ chức chuyển đến bị giải thể, nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn phù hợp thì 
được trở về đơn vị cũ làm việc; trường hợp đơn vị cũ dã giải thể thì cơ quan cấp trên đơn 
vị cũ tiếp nhận phân công cóng tác; dơn vị cũ đã sáp nhập thì đơn vị mới sáp nhập tiếp 
nhận, phân công công tác. Trường hợp không bố trí được công việc phù hợp thì giải 
quyết chế độ thôi việc theo quy định hiện hành lúc nghỉ hoặc giải quyết chế độ hưu trí 
nếu dủ điều kiện quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội.

Ví dụ ỉ: Ông Nguyễn Vãn A 35 tuổi được điều chuyển sang cơ sở bán công từ 
ngày 01/01/2001 (thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội là 10 năm và 8 tháng); 
hệ số lương cơ bản theo ngạch, bậc là 2,34; làm việc tại khu vực có hệ số phụ cấp khu 
vực là 0,2.

Sô' tiền trợ cấp khi ông A chuyển công tác ra khỏi khu vực hưởng lương từ ngân sách 
Nhà nước là:

180.000 đ X (2,34+0,2) X 3 tháng = 1.371.600đ
2.2. Đối với những người nghỉ hưu trước tuổi

Cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi dối với 
nam, dủ 50 đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có đóng bảo hiểm xã hội dủ 20 năm trở lên thì 
được nghỉ hưu trước tuổi nhưng không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi 
theo qui định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội. Ngoài việc hưởng chê' độ hưu trí qui định tại 
Nghị định 12/CP còn dược hưởng thêm 3 khoản trợ cấp sau:

2.2.1. Cứ mỗi năm nghỉ sớm (đủ 12 tháng) được trợ cấp 3 tháng lương và phụ cấp 
(nếu có) hiện hưởng; Trường hợp thời gian nghỉ hưu sớm có số tháng lẻ không đủ nãm 
thì tính trợ cấp như sau:

Sô' tháng lẻ đủ 6 tháng trở xuống được trợ cấp 1 tháng lương và phụ cấp (nến có) 
hiện hướng;

Sô' tháng lẻ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 2 tháng lương và phụ cấp 
(nếu có) hiện hưởng.

Tiền trợ cấp tính cho thời số tháng được trợ cấp Thónn hrrtnn và
gian nghỉ hưu trước tuổi = (tính theo thời gian nghỉ trước X ,_quỹ định tuoi quy định) phụ cấp (nếu có) hiện hưởng

2.2.2. Thời gian công tác 20 năm đầu đóng BHXH được trợ câ'p 5 tháng lương và
phụ cấp (nếu có) hiện hưởng. •
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2.2.3. Thời gian công tác từ nãm thứ 21 có đóng bảo hiểm xã hội trở lên, cứ 1 năm 
đóng BHXH (tính theo nguyên tắc trên 6 tháng tính là 1 năm) được trợ cấp 1/2 tháng 
lương hiện hưởng.

-r:£_ - on số năm được trợ cấp (tính từ ___ . _. ...Tiên trợ cấp do có trẽn 20 _ __■“■'2'. ;5, ' u 7 .. 1/2 tháng lương và phụ cấp_M_ 1_X_ ..= ŨI: = năm thứ 21 trở đi có đóng bào X ' ?_ “.71'_năm đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) hiện hưởng• hiểm xã hội) 1 ' ■ 3

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Vãn B, có 32 năm 8 tháng (20 năm + 12 năm 8 tháng) đóng 
bảo hiểm xã hội, được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi khi 56 tuổi 7 tháng (nghỉ hưu sớm 
3 năm 5 tháng). Lương và phụ cấp hiện hưởng như sau: hệ số lương cơ bản 3,63, phụ cấp 
chức vụ 0,3, phụ cấp khu vực 0,2.

Mức lương và phụ cấp một tháng là:
180.000 đ X (3,63 + 0,3 + 0,2) = 743.400 đồng.

a) Tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi qui định:
[(3 năm X 3 tháng) + 1 tháng] X 743.400 đồng = 7.434.000 dồng

b) Tiền trợ cấp do có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là:
5 tháng X 743.400 đ = 3.717.000 đồng.

c) Tiền trợ cấp do có trên 20 nãm đóng bảo hiểm xã hội (12 năm 8 tháng) là:

13 tháng X 1/2 X743.400 đ = 4.832.100 đồng
Tổng số tiền ông B được lĩnh (a+b+c)

7.434.000 d + 3.717.000 đ + 4.832.100 đ = 15.983.100 đồng
Ngoài số liền trên, ông B còn không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước 

tuổi theo qui định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hưu trí theo qui định tại 
Nghị định 12/CP do cơ quan bảo hiểm xã hội trả.

2.3. Đối với những người có đủ điều kiện tuổi đời để nghỉ hưu theo quy định của Bộ 
luật Lao động nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu từ một năm trở xuống thì cơ 
quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu cho đối tượng này và 
bố trí để họ nghỉ hưu theo chế độ, bao gồm những trường hợp sau:

2.3.1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 14 nãm 
đến dưới 15 năm.

2.3.2. Nam dủ 50 tuổi, nữ đủ 45 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm đến 
dưới 20 nãm mà bị suy giảm khả nãng lao động từ 61% trở lên.

2.3.3. Người lao động (không phụ thuộc vào tuổi đời) có ít nhất 15 nãm làm công 
việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm đến dưới 
20 năm mà bị suy giảm khả nãng lao động từ 61% trờ lên.

Ví dụ 3: Ông c có hộ số lương cơ bản là 3,73, hiện đủ 60 tuổi, nhưng ông mới đóng 
bảo hiểm xã hội được 14 năm 5 tháng.

Cơ quan ông c sẽ phải dóng trước bảo hiểm xã hội cho cơ quan Bảo hiểm số tiến là: 
7 tháng X 180.000d X 3,73 x20% = 939.960 đồng, sau đó giải quyết về hưu cho ông c 
như trường hợp đã đủ tuổi, đủ năm đóng Bảo hiêm xã hội.
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2.4. Đối với những người thôi việc
Ngoài việc được hưởng trợ cấp một lần theo qui định tại Điều 28, Nghị định sô' 

12/CP ngày 26/01/1995 (do Bảo hiểm xã hội trả nếu không đủ điều kiên tiếp tục tham 
gia bảo hiểm xã hội), đối tượng thôi việc trong diện tinh giản biên chế còn được hưởng 
các chê' độ sau:

2.4.1. Trường hợp thôi việc ngay
2.4.1.1. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 

thì đối tượng thôi việc được hưởng các chế độ sau:
Được trợ cấp 3 tháng lương và phụ cấp (nếu có) để tìm việc.
Mỗi nãm công tác được hưởng 1 tháng lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) nhưng 

thấp nhất cũng bằng 2 tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.
2.4.1.2. Được hưởng chế độ thôi việc theo quy định tại Nghị quyết sổ 16/2000/NQ- 

CP như sau: cứ mỗi nãm làm việc được hưởng 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện 
hưởng. Trường hợp có sô' nãm làm việc dưới 2 năm được hưởng mức 2 tháng lương và 
phụ cấp (nếu có).

Ví dụ 4: Ông Trần Vãn D, thuộc diên tinh giản biên chế, có hệ số lương cơ bản là
2,5, hệ sô' phục cấp khu vực là 0,3, đã công tác 10 nãm 2 tháng có dóng bảo hiểm xã hội, 
được giải quyết thôi việc ngay.

Tiền lương tháng và phụ cấp hiện hưởng của ông D là:
180.000đ X (2,5 + 0,3) = 504.000 đồng

a) Sô' tiền trợ cấp theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là
- Trợ cấp tìm việc

3 tháng X 504.000 đ = 1.512.000 đồng
- Trợ cấp thôi việc

10 tháng X 504.000 đ = 5.040.000 đồng
b) Sô' tiền trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP là:

10 tháng X 504.000 đ = 5.040.000 đồng
Tổng sô' tiền Ông D được nhân khi thôi việc là (a+b):

1.512.000đ + 5 040.000đ + 5.040.000 đ = 11.592.000 đồng.
Ví dụ 5: Bà Nguyễn Thị E là nhân viên phục vụ có hê số lương 1,00; có thời gian 

làm việc có đóng bảo hiểm xã hội là 1 năm 5 tháng (dưới 2 năm công tác), nay trong 
diện sắp xếp tổ chức, phải thôi việc ngay. Bà E được trợ cấp như sau:

Tiền lương tháng hiện hưởng là 1,00 X 180.000 đ = 180.000 đồng
a) Sô' tiền trợ cấp theo Nghị định sô' 96/1998/NĐ-CP là
- Trợ cấp tìm việc

3 tháng X 180.000 đ = 540.000 đồng
- Trợ cấp thói việc

2 tháng X 180.000 đ = 360.000 đồng
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b) Số tiền trợ cấp theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP là:
2 tháng X 180.000 đ = 360.000đ

Tổng số tiền trợ cấp bà E được nhận khi thôi việc là (a+b):
540.000 đ + 360.000 đ + 360.000 đ = 1.260.000 đồng

2.4.2. Trường hợp thói việc sau khi đi học

2.4.2.1. Theo quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP, đối tượng đi học dược 
hưởng nguyên lương tối đa 6 tháng để học nghề và dược trợ cấp khoản kinh phí học 
nghề bằng 6 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.

2.4.2.2. Sau khi đi học nghề, người đi học được hưởng chế độ thôi việc quy định tại 
Điều 3, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 (thời gian đi học hưởng nguyên 
lương được tính là thời gian công lác liên tục có đóng bảo hiểm xã hội để lính trợ cấp 
thôi việc) như sau:

- Được trợ câ'p 3 tháng lương và phụ cấp (nếu có) để tìm việc.

- Mỗi năm cóng tác được hưởng 1 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng 
nhưng thấp nhất cũng bằng 2 tháng lương và phụ cấp (nếu có) hiện hưởng.

Ví dụ 6: Trường hợp õng Trần Văn D nêu ở ví dụ 4 không thôi việc ngay mà xin đi 
học từ 1/5/2001, thời gian đi học được trả lương theo quy định là 6 tháng (không phụ 
thuộc vào thời gian khoá học). Từ 1/11/2001 Ông D được giải quyết thói việc và hưởng 
các chế độ sau:

- Được cơ quan tiếp tục trả lương và phụ cấp (nếu có) đến hết tháng 10/2001.
- Được trợ cấp kinh phí học nghề (thời gian tôi đa là 6 tháng) theo Nghị quyết số

16/2000/NQ-CP. ’

6 tháng X 504.000 đ = 3.024.000 dồng
- Đến tháng 11/2001, ổng D được giải quyết thôi việc (không phụ thuộc vào thời 

gian khoá học) như sau:

+ Trợ cấp tìm việc theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP là:
3 tháng X 504.000 đ = 1.512.000 đồng

+ Trợ cấp thôi việc theo Nghị dịnh sô' 96/1998/NĐ-CP là
(10+1) tháng X 504.000 đ = 5.544.000 đồng

Tổng số tiền Ông D được nhận là:

3.024.000đ + 1.512.000 đ + 5.544.000 đ = 10.080.000 đồng.
2.5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, được bảo lưu 

phụ cấp chức vụ 12 tháng. Trong thời gian bảo lưu nếu được bổ nhiệm lại, bổ nhiệm 
chlic vụ mới thì không được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ. Sau 12 tháng hưởng phụ 
cấp bảo lưu, nếu không được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì bậc lương được xếp lại 
vào hệ số mới (của cùng ngạch) tương đương hệ số bậc lương cũ cộng phụ cấp chức vụ.

a) Trường hợp, phần hộ sô' lương cũ cộng phụ cấp chức vụ không có bậc lương tương 
ứng để xếp (co sô' lẻ không đủ 1 bậc) thì xếp lại bậc lương theo nguyên tắc:
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Nếu phần hê sô' lương còn bị lẻ bậc lớn hơn hoặc bằng hai phần ba (2/3) bậc lương 
của ngạch đang giữ thì làm tròn thành 1 bậc và xếp vào bậc lương liền trên. Thời điểm 
xét nâng bậc lần sau tính từ ngày xếp lại lương.

Ví dụ 7: Ông Lê Văn E, xếp ngạch 01.003, hộ số lương đang giữ 2,34; phụ cấp chức 
vụ 0,4. Tổng hệ sô' lương và phụ cấp chức vụ là 2,74, nay không giữ chức vụ và đã hết 12 
tháng bảo lưu, hệ sô' lương mới của ông được xếp lại là 2,58; phần lè bậc là 2,74 - 2,58 = 
0,16 bằng đúng 2/3 chênh lệch giữa 2 bậc lương của ngạch 01.003 (0,24). Do đó xếp 
lương ông vào bậc liền trên của bậc 2,58 là bậc 2,82 và thâm niên nâng bậc lần sau tính 
từ khi hưởng bậc lương 2,82.

Nếu phần hệ sô' lương còn bị lè bậc nhỏ hơn hai phần ba (2/3) bậc lương của ngạch 
đang giữ thì xếp lại lương vào bậc liền dưới. Thời điểm xét nâng bậc lần sau tính từ ngày 
nâng bậc lương khi chưa xếp lại.

Ví dụ 8: Ông Phạm Vãn F, xếp ngạch 01.002, hệ sô' lương dang giữ 3,91, phụ cấp 
chức vụ 0,6. Tổng hệ sô' lương và phụ cấp là 4,51, nay không giữ chức vụ và dã hết 12 
tháng bảo lưu, hệ sô' lương mới của ông được xếp lại là 4,47; phần lẻ bậc là 4,51- 
4,47=0,04 nhỏ hơn 2/3 chênh lệch giữa hai bậc lương của ngạch 01.002 là 0,28; Do đó xếp 
lương õng vào bậc 4,47 và thâm niên nâng bậc lần sau tính từ khi hưởng bậc lương 3,91.

b) Trường hợp, hệ sô' lương cũ cộng với phụ cấp chức vụ cao hơn bậc lương cuối cùng 
của ngạch đang giữ thì xếp lại hệ sô' lương mới bằng bậc lương cuối cùng của ngạch đang 
giữ và hưởng hệ sô' chênh lệch bảo lưu (cho phần còn lại); được bô' trí thi nâng ngạch nếu 
đủ điều kiện qui định và thi đạt thì xếp lương theo ngạch mới qui dịnh tại Thông tư số 
39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn 
việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch.

Ví dụ 9: Ông Nguyền Vãn G, xếp ngạch 01.003, hệ sô' lương đang giữ 3,81, phụ cấp 
chức vụ 0,6. Tổng hệ số lương và phụ cấp là 4,41; nay không giữ chức vụ, đã hết 12 
tháng bảo lưu, hệ sô' lương của ông dược xếp lại vào bậc cuối cùng của ngạch 01.003 là 
4,06 và hưởng hệ sô' chênh lệch bảo lưu là 4,41 - 4,06 = 0,35. Nếu õng G có đủ điều kiện 
thi nâng ngạch và thi dạt thì thời gian xếp lương theo ngạch mới theo qui dịnh tại Thống 
tư sô' 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19/6/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

c) Trường hợp, sau 12 tháng người thôi giữ chức vụ lãnh đạo đã được xếp lại lương 
như trên, lại được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều chỉnh lại hệ số lương cấp bậc 
theo công thức sau:

Hệ sô' lương cơ bản _ Hệ sô' lương cơ bản Hệ sô' chênh lệch Phụ cấp chức 
đữợc điều chình lại hiện hưởng bao lưu (nếu có) ’ vụ cũ

Nguyên tắc xếp lại bậc lương và thời diểm nâng bậc lương giống như hướng dẫn tại 
điểm a ở trên, dồng thời người được bổ nhiệm dược hưởng phụ câ'p chức vụ theo chức vụ 
mới được bổ nhiêm.

Ví dụ 10: Ông Trần Văn H giữ ngạch 01.003, trong đợt sắp xếp này đã thôi giữ chức 
vụ Phó trưởng phòng (phụ cấp chức vụ 0,3) và đã được xếp lại hệ sô' tiền lương mới là 
3,81. Trường hợp dêh tháng thứ 15 (kể từ ngày thôi giữ chức vụ) được bổ nhiệm chức vụ 
Trưởng phòng (hệ sô' phụ cấp chức vụ 0,4). Điều chỉnh lại hê sô' lương của Ông H như sau:
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Hệ sô' lương mới = 3,81 - 0,3 = 3,51. Theo nguyên tắc nêu ở điểm a trên, óng H sẽ 
được xếp lại lương mới với hê sô' là 3,56 và hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng là 0,4. 
Thâm niên nâng bậc lương lần sau tính từ ngày xếp lại lương theo hệ sô' 3,56.

IV. KINH PHÍ, THỦ TỤC CẤP PHÁT, HẠCH TOÁN, QUYẾT TOÁN

1. Kinh phí để giải quyết chế độ theo chính sách giảm biên chế nói trên được 
xác định như sau:

1.1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí được giao trong dự toán ngân sách hàng 
nãm hoặc nguồn kinh phí được để lại sử dụng tại đơn vị từ nguồn thu theo chế độ tài 
chính hiện hành (đối với đơn vị có nguồn thu) để chi trả cho các chê' độ sau:

- Trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) cho đối tượng 
là cán bộ. công chức được cử sang làm việc ở các cơ sở bán cóng theo quy định tại điểm
2.1.2.2, phần III Thông tư này.

- Đóng Bảo hiểm xã hội cho những người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội còn thiếu từ 1 năm trở xuống quy định tại điểm 2.3, phần III, Thông 
tư này.

- Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề nhưng không quá 6 tháng và trợ cấp 
khoản kinh phí học nghề bằng 6 tháng lương hiện hưởng cho đối tượng trong độ tuổi 
được tạo điều kiện cho đi học nghề quy định tại điểm 2.4.2.1, mục 2.4, phần III, Thông 
tư này.

1.2. Ngân sách Nhà nước sẽ cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các chê' đô còn lại 
theo quy định sau:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí ngân sách Nhà 
nước cấp sẽ được cấp toàn bộ sô' tiền để thực hiện chính sách.

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu thì sử dụng nguồn thu để lại để chi trả, 
phần còn thiếu được ngân sách nhà nước cấp để thực hiện chính sách. Trường hợp, 
không có nguồn chi trả sẽ được ngân sách nhà nước cấp như đối với cơ quan, đơn vị hoạt 
động hoàn toàn bằng kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

2. Cấp phát và quản lý

Căn cứ đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chê' đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, các Bộ, ngành, địa phương một mặt hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập danh 
sách đối tượng tinh giản, tính toán sô' tiền giải quyết chê' độ (theo các biểu la, Ib, lc 
kèm). Mặt khác, căn cứu tổng sô' đối tượng sẽ giải quyết chê' dô, lập dự toán (theo biểu 
số 2 kèm), có công vãn gửi Bộ Tài chính và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ làm cơ sở 
tạm cấp nguồn kinh phí; Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ đối chiếu đề án sắp xếp, kiểm 
tra số lượng, đánh giá khả năng thực hiện và có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính để 
có cãn cứ tạm cấp kinh phí giải quyết chính sách tinh gian biên chế cho các Bộ, ngành, 

địa phương.
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Việc cấp kinh phí cụ thể như sau:
- Đối với các cơ quan, đơn vị do cơ quan Trung ương quản lý, Bộ Tài chính cấp bổ 

sung ngoài dự toán cho các Bộ, ngành theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 140, 
tiểu mục 06.

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý, Bộ Tài chính cấp theo hình 
thức bổ sung có mục tiêu về sở Tài chính - Vật giá theo chương 160, loại 10, khoản 06, 
mục 125, tiểu mục 99. sở Tài chính - Vật giá cấp cho các đơn vị hạch toán vào mục 140, 
tiểu mục 06 theo chương, loại, khoản tương ứng.

Các Bộ, ngành, sở Tài chính - Vật giá sau khi nhận được kinh phí từ Bộ Tài chính 
thực hiện ngay việc chi trả hoặc cấp kinh phí đến các cơ quan, đơn vị thuộc dề án được 
duyệt để chi trả cho các đối tượng theo danh sách đối tượng cụ thể do cơ quan, đơn vị 
lập tại các biểu la, Ib, lc trên và phải quản lý chật chẽ khoản kinh phí được cấp, sử 
dụng đúng mục đích, đúng đối tượng được duyệt và các chế độ quy định. Việc chi trả 
đến các đối tượng thực hiện theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

3. Quyết toán
Kết thúc đợt chi trả, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc báo cáo kết quả thực 

hiện tinh giản biên chê' và báo cáo quyết toán kinh phí dã chi trả (theo biểu sô' la, Ib, lc, 
3 kèm) gửi về cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, quyết toán với cơ quan tài chính 
theo quy định về phân cấp hiện hành. Trường hợp thiếu so với sô' tạm cấp, được cấp bổ 
sung. Kinh phí sử dụng không đúng mục đích, chi sai chê' độ, sử dụng không hết đều 
phải thu hồi, hoàn trả ngân sách trung ương.

Việc thu, chi kinh phí giải quyết chê' độ theo chính sách tinh giản biên chê' nói trên 
phải dược tổng hợp chung vào báo cáo tài chính của cơ quan, đơn vị hàng năm theo 
dúng quy định tại Quyết định sô' 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trường Bộ 
Tài chính về việc ban hành chê' độ kế toán hành chính sự nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
báo cáo cấp uỷ Đảng và bàn bạc với tổ chức cóng đoàn cùng câ'p về kết quả Thủ tướng 
Chính phủ duyệt đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế và chương trình, kê' hoạch, 
biện pháp tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Bộ, ngành, dịa phương mình; tổ chức 
việc học tập, tuyên truyền vân động cán bộ, công chức quán triệt chủ trương, chính sách 
của Đảng, Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá VIII), Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP của Chính phủ và các vãn bản 
hướng dẫn có liên quan

2. Vụ hoặc Ban Tổ chức - Cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương làm cơ quan 
thường trực, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp (Vụ hoặc Ban 
Tài chính ở Trung ương, Sở Tài chính - Vật giá ở địa phương) và các cơ quan liên quan 
trình Thù trưởng Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề án cụ thể tinh giản biên chế và 
ban hành các văn bản hướng dãn thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, 
Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này; giúp Thủ trưởng Bộ, ngành, uỷ ban nhân dân 
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tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc trong quá trình sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế.

3. Căn cứ đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chê' đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và kế hoạch, biện pháp thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình, các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ lịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, duyệt đề án của các cơ quan dơn vị trực thuộc và 
ban hành theo thẩm quyền các vãn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
sô' lượng biên chê' đối với từng cơ quan đơn vị cho phù hợp với đề án của Bộ, ngành, địa 
phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc 
xây dựng kê' hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức triển khai đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương được 
thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ để định rõ: những nhiệm vụ không 
còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan đơn vị 
khác thực hiện; những nhiêm vụ cần phân cấp cho địa phương, cấp dưới và các tổ chức 
sự nghiệp, hoặc tổ chức dịch vụ công đã được xã hội hoá;

Bước 2: Lập phương án sắp xếp lại tổ chức: xác định rõ những tổ chức cần sáp nhập, 
giải thể. Sắp xếp tổ chức theo hướng lập Cục, Vụ, Sở, Ban, Phòng đa ngành, đa lĩnh vực, 
gắn với cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính;

Bước 3: Lập phương án sắp xê'p cán bộ, công chức:
- Phân loại cán bộ, cóng chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch công chức gắn 

với việc đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất dạo đức, sức khoẻ 
của từng người. Việc đánh giá, phân loại công chức thực hiện theo quy chế dánh giá 
công chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định sô' 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 
5/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ;

- Xây dựng cơ cấu, sô' lượng công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho từng vị trí công 
việc trong các Cục, Vụ, Sở, Ban, Phòng, Khoa, Tổ, Bộ phận cõng tác. Cãn cứ để xây 
dựng cơ cấu và sô' lượng cán bộ, công chức thực hiện theo qui định tại điểm a mục 2 
phần II Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP. Khi xây dựng vị trí công việc của từng người cần 
thực hiện nguyên tắc giao việc: rõ khối lượng, đúng phạm vi chức năng, thẩm quyền giải 
quyết công việc, không trùng việc của người này với người khác cho một công việc và 
đối tượng quản lý cụ thể; một người có thể đảm nhiệm nhiều công việc, không để cán 
bộ, công chức không sử dụng hết thời gian chê' dộ do thiếu việc làm. Xác định số người 
trong diện sắp xếp giảm biên chê' và phân thành 5 nhóm theo qui định tại điểm b mục 2 
phần II Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP;

Bước 4: Các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, dịa phương tiến hành sắp xếp tổ chức, bố 
trí lại nhiệm vụ cho cán bộ, cõng chức theo mô hình tổ chức, biên chê' đã duyệt và giải 
quyết các chính sách tinh giản biên chê' đối với những người trong diên giảm biên chê' 
theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Viêc lưa chon những người có nãng lực, phẩm chất giữ lại làm việc lâu dài, ổn định 
để dam bao chất lượng hoạt động của cơ quan đơn vị và sắp xếp những người trong diện 
giảm biên chế cần kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá phân loại công chức với phổ biến, 
tuyên truyền vận động cán bộ, công chức. Từng Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình 
hình cụ thể, chọn each thức thực hiên phù hợp.
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Cãn cứ khối lượng nhiệm vụ sau khi được điều chỉnh và chỉ tiêu biên chế được giao, 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phân loại, sắp xếp các nhiệm vụ gần giống nhau 
thành nhóm nhiệm vụ. Từ nhóm nhiệm vụ qui định sô' vị trí làm việc, nêu ra yêu cầu 
trình đô và sô' người được giao nhóm nhiêm vụ â'y.

Thủ trưởng cơ quan đơn vị báo cáo cấp uỷ Đảng và bàn bạc với tổ chức công đoàn 
cùng cấp về phương án bó' trí cụ thể công chức dảm nhiệm từng nhiệm vụ và công chức 
trong diện giảm biên chê' dể thống nhất chỉ đạo thực hiện và vận động cán bộ, công 
chức; báo cáo cấp trên trực tiếp và thông báo ý kiến quyết định của đơn vị cho cán bộ, 
công chức biết.

Tuỳ theo tiêu chuẩn, điều kiện, hoàn cảnh và nguyện vọng của từng người trong 
diện giảm biên chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng chính sách tinh giản biên chê' 
phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

VI. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/10/2000. Riêng chính sách qui định 
tại các điểm 2.2, 2.3, 2.4 mục 2 phần III Thông tư này dược thực hiện đến hết ngày 
31/12/2002, hết thời hạn này thực hiện theo qui định tại các vãn bản pháp luật hiện 
hành.

2. Đối với một sô' cơ quan thuộc thành phô' Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm khoán 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định sô' 230/1999/QĐ-TTg ngày 
17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ thì những người trong diện sắp xếp tinh giản biên 
chế trong các cơ quan này được thực hiện các chính sách tinh giản biên chế qui định tại 
Thông tư này kể từ ngày 01/01/2000.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức tinh giản biên chê' thuộc 
thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề nghị Thủ trưởng Chính phủ giải quyết các vấn đề vượt 
quá thẩm quyền.

Định kỳ 6 tháng một lần các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện tinh 
giản biên chê' bao gồm đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế, kèm theo các 
biểu 2, 3, 4, 5, 6 vào các thời điểm ngày 30/6 và 31/12 hàng năm gửi về Ban Tổ chức - 
Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, 
báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức- Cán 
bộ Chính phủ, Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng Bộ trưởng
Bộ Tài chính Trưởng ban Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: NGUYỄN SINH HÙNG Đã ký: Đồ QUANG TRUNG
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
SỐ 60/2003/TTLT-BNV-BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2003 

CỦA BỘ NỘI VỤ
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chế

- Cãn cứ Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về tinh giản 
biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Cãn cứ Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều 
chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chê' quản lý tiền lương;

Để tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo hướng dẫn tại Thông tư sô' 
73/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phù 
(nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Tài chính, Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn sửa 
đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giản biên chê' như sau:

I. Tiếp lục thực hiện chính sách tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết sõ' 16/.2000/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư sô' 
73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 của liên tịch Ban Tổ chức cán bộ 
Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản 
biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến hết năm 2005.

II. Bổ sung phạm vi đối tượng và áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo 
Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 28/10/2000 của Chính phủ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chê' nhà nước, hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước và nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật trực tiếp làm việc trong 
các lổ chức sự nghiệp công, thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thông 
tin, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và sự nghiệp khác do 
các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương quản lý.

1.1. Đối tượng tinh giản biên chế bao gồm những người quy định tại điểm 2 phần II 
Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 của liên tịch Ban 
Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính 
sách tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

1.2. Trong năm 2003 thực hiện chính sách tinh giản biên chê' đối với giáo viên các 
tỉnh miền núi và Tây Nguyên thuộc diện tinh giản biên chê' quy định tại điểm 1.1 mục 1, 
phần II Thông tư này bao gổm:

- 4 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Turn.
- Các tỉnh miển núi: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc 

Giang.
- Huyện miền núi và xã miển núi đối với các tỉnh có miền núi.
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1.3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 áp dụng chính sách tinh giản biên chê' đối với 
tất cả các đối tượng nêu tại mục 1, phần II Thông tư này.

2. Các chức danh là: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám 
đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kê' toán trường, thành viên Ban Kiểm soát trong diện phải 
sắp xếp do tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước được áp dụng thực hiện chính sách tinh 
giản biên chê' theo Nghị quyết số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ từ ngày Nghị quyết số 
09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 có hiệu lực thi hành.

III. Sửa đổi, bổ sung chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 
16/2000/NQ-CP của Chính phủ ■

1. Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chê' đối với các chức danh trong 
doanh nghiệp nhà nước nêu tại mục 2, phần II Thông tư này được bô' trí từ nguồn quỹ hỗ 
trợ lao động dôi dư quy định tại Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của 
Chính phủ.

2. Việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện chính sách tinh giản biên chê' 
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh thuộc doanh nghiệp 
nhà nước quản lý được áp dụng thực hiện chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết 
sô' 16/2002/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 
của Chính phủ.

2.1. Mức lương tối thiểu để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo sô' nãm có 
dóng bảo hiểm xã hội cho những người thôi việc do tinh giản biên chế quy định như sau:

2.1.1. Mức lương tối thiểu 210.000 đ/th để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo 
sô' nãm có đóng bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01/01/2003.

2.1.2. Mức lương tối thiểu 290.000đ/th để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo 
sô' năm có đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2003.

2.2. Khoản trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp khi được cử sang làm việc ở các cơ 
sở bán công; trợ cấp tìm việc làm; trả lương trong thời gian đi học để tìm việc làm và trợ 
cấp 6 tháng đối với các trường hợp đi học để chuyển nghề trước khi thôi việc được áp 
dụng mức lương tối thiểu 290.000đ/th.

2.3. Phương pháp tính toàn mức tiền lương cấp bậc, phụ câ'p theo lương (nếu có) 
theo quy định tại Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTV-BTCCCP ngày 28/12/2000 
hướng dẵn thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phù về 
chính sách tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ví dụ: Ông Trần Vãn D, thuộc diện tinh giản biên chê' có hệ sô' lương cơ bản là 2,5, 
hệ sô' phụ cấp khu vực 0,3 tính đến ngày thôi việc tháng 11/2003 ông có 10 năm 2 tháng 
dóng bảo hiểm xã hội. Chê' độ thôi việc của ông được tính như sau:

- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hường trước ngày 01/01/2003 để tính trợ 
cấp thôi việc:

210.000 đ X (2,5 + 0,3) = 588.000 đ/th.
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- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hưởng từ ngày 01/01/2003 để tính trợ cấp 
thôi việc:

290.000 X (2,5 + 0,3) = 812.000đ/th.

a. Số tiền trợ cấp theo Nghị định sô' 96/1998/NĐ-CP:

- Trợ cấp tìm việc làm:

812.000d X 3 tháng = 2.436.000đ.

- Trợ cấp thôi việc:

588.000 đ X 9 tháng + 812.000 đ X 1 tháng = 6.104.000 đ.

b. Số liền trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP là:

588.000 d X 9 tháng + 812.000 đ X 1 tháng = 6.104.000 đ.

Tổng số tiền ông D được nhận khi thôi việc là (a+b):

2.436.000 đ + 6.104.000đ + 6.104.000đ = 14.644.000đ.

2.4 Kinh phí tăng thêm do diều chỉnh lương tối thiểu để chi trả các khoản trợ cấp 
cho việc thực hiện chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 16/2002/NQ-CP 
ngày 18/10/2000 và Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ được 
cấp từ ngân sách nhà nước.

3. Sô' cán bộ, cóng chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
đã giải quyết chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 
18/10/2000 và Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ thì chỉ tiêu 
biên chê' thực hiện như sau:

3.1. Những người dôi dư do sắp xếp cơ cấu lại bộ máy tổ chức; khắc phục chồng 
chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; tổ chức lại cơ cấu tiêu chuẩn 
chức danh cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
thì chỉ tiêu biên chê' của cơ quan, đơn vị giảm đi tương ứng, vì không còn vị trí công 
việc.

3.2. Những người tuy nằm trong cơ cấu, vị trí các cõng việc nhưng do yếu sức khoè, 
yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ, v.v... không đủ khả năng đảm nhiệm được vị trí 
công việc nên dược thực hiên chính sách tinh giản biên chê' thì cơ quan, đơn vị được giữ 
chỉ tiêu biên chế tương ứng để tuyển dụng những người đủ tiêu chuẩn vào thay thê' nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cãn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của 
Chính phủ trong 2 năm 2001 - 2002 (giai đoạn 1) là các Bộ, ngành, địa phương tổng 
hợp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo các số liệu theo biểu sô' 1 (đính kèm) và gửi 
về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Việc này cần làm vào nửa 
đầu tháng 10/2003 trước khi triển khai tiếp về tinh giản biên chê' (giai doạn 2).
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2. Việc cấp kinh phí từ nguồn quỹ hỗ trợ lao động dôi dư dể giải quyết chính sách 
tinh giản biên chê' đối với các chức danh trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo 
đúng chính sách quy định lại Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính 
phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khi lập các biểu sô' 2, 3, 4, 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
73/2003/TTLT-BTCCBCP-BTC các doanh nghiệp nhà nước (nếu có) được ghi bổ sung 
thành một mục riêng (theo mẫu dính kèm).

V. Điều khoản thi hành

Thõng tư này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 
09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ,.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản án về Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính đê nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã kỷ: NGUYỄN SINH HÙNG Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 27/2003/QĐ-TTg NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

Căn cứ pháp lệnh Cán Bộ, cóng chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Để thực hiện Quyết định sô' 51-QD/TW ngày 03/5/1999 của Bộ Chính trị về việc 
ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của 
Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chê' Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. luân 
chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày ký, kể từ ngày đăng công báo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 
này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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QUY CHẾ
BỔ NHỊỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TÙ CHÚC, 

MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO 
(ban hành kèm theo Quyet định sò' 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 
miễn nhiệm cán bộ, cóng chức lãnh đạo gồm các chức vụ từ cấp phó trưởng phòng và 
lương đương trở lên ở các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp và ở các doanh nghiệp 
nhà nước.

Điều 2. Một sô' lừ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:
1. “Bỏ nhiệm ” là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cử cán 

bộ, cóng chức giữ một chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.
2. “Bô nhiệm lần đấu” là việc người dứng đầu cơ quan có thẩm quyền lần đầu tiên 

quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ 
lãnh đạo mới cao hơn chức vụ đang dảm nhiệm.

3. “Bổ nhiệm lại" là việc người đứng dầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, 
công chức lãnh dạo liếp lục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

4. “Luân chuyển " là việc người dứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ. 
cóng chức lãnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình thực hiện công lác quy 
hoạch và đào tạo bồi dưỡng.

5. "Miễn nhiệm" là việc người dứng đầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thôi 
giữ chức vụ lãnh dạo dối với cán bộ. công chức lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

6. “Từchức" là việc cán bộ, cóng chức lãnh dạo tự nguyện xin thôi giữ chức vụ lãnh 
dạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và dược cơ quan có thẩm quyền dồng ý.

Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển miễn nhiệm 
hoặc lừ chức đối với cán bộ, cóng chức lãnh đạo:

1. Các cấp uỷ đảng lừ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, luân chuyên, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, cóng chức theo phân cấp quản 
lý của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục;

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng 
đầu (sau đây gọi là thủ trưởng) cơ quan, đơn vị, cán bộ, cóng chức dược bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, luân chuyển phải có dú tiêu chuẩn theo quy dịnh của pháp luật;

3. Xuất phát lừ yêu cầu, nhiêm vụ của cơ quan, đơn vị và diều kiện, tiêu chuẩn của 
cán bộ, công chức;

4. Bảo đảm sư ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ các bộ, cóng chức, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;
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5. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết dịnh bổ 
nhiệm lại, luân chuyên, miễn nhiệm hoặc chấp nhận dơn lừ chức của cán bộ, cóng chức 
lãnh dạo;

6. Đối với một số chức vụ đặc thù, việc bổ nhiệm, miền nhiệm dã được quy định lại 
các vãn bản pháp luật khác thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Điều 4. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn 
nhiệm hoặc chấp nhận dơn lừ chức của cán bộ, còng chức lãnh đạo được thực hiện như 
sau:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất và nhận xét dánh giá dối với cán bộ. cóng 
chức dược dề xuất, họp bàn trong lập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;

2. Xin ý kiến cấp uỷ;
3. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong cơ quan, đơn vị;
4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp có thẩm

quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm và phải chịu trách nhiệm về quy chế quyết định 
hoặc de xuất của mình. '

Chương II 
BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

Mục I 
BỔ NHIỆM

Điều 5. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm; đối với một số cơ quan, đơn vị đặc thù 
có thể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn.

Điều 6. Điều kiện bổ nhiệm;
1. Đạt liêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức 

danh bổ nhiệm theo quy dịnh của Đảng và Nhà nước;
2. Có dầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ 

ràng, trong dó có kê khai tài sản, nhà, dất theo quy dịnh;
3. Tuổi bổ nhiệm:
a. Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với Nam và không 

quá 50 tuổi dối với nữ;
b. Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và lương 

lương, tuổi bổ nhiệm lẩn đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và cả nữ);
c. Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh dạo, sau một thời gian 

còng lác nếu dược xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh dạo, thì diều kiện về tuổi thực 
hiện theo quy dinh khi bổ nhiệm lần dầu;

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao:
5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.
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Điều 7. Trình tự bổ nhiêm cán bộ, công chức lãnh đạo:

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với 
chức vụ sẽ bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ 
thể qua các bước sau:

a. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

- Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ 
vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ 
quan, đơn vị;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở
nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm
một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

- Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, dơn vị để trao đổi, thảo luận
về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm, thông báo danh sách cán bộ, công 
chức được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh 
giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển, dự kiến phân công công 
tác, cán bộ, công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được 
bổ nhiệm và trả lời những vấh đề có liên quan;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu 
có);

- Đảng uỷ hoặc Thường vụ Đảng uỷ cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự đề 
nghị bổ nhiệm;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luân và biểu quyết. Người đề nghị bổ nhiệm 
phải được da sô' các thành viên trong tập thể lãnh dạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp dưới có thẩm quyền 
xem xét bổ nhiệm.

b. Đối với nguồn nhân lực từ nơi khác:
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luân thống nhất về chủ trương và tiến hành 
một số công việc sau: đại diện thảo lãnh dạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề 
nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp uỷ và Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vi nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ 
nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả làm việc với 
cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp uỷ cơ quan về việc bổ 
nhiệm cán bộ, công chức, thảo rtiận, nhân xét, đánh giá và biểu quyết, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiêm.

3. Đối với các trường hợp đề nghị cấp dưới có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ 
trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy đinh hiện hanh.
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Mục II 
BỔ NHIỆM LẠI

Điều 8. Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải 
dược xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm lại:
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;
2. Đạt tiêu chuẩn cán bộ, cõng chức lãnh dạo quy định tại thời điểm xem xét bổ 

nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;
3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu:
4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
Điều 10.
1. Cán bộ, công chức lãnh đạo được bổ nhiệm trước khi Quy chế này có hiệu lực, 

nếu đã có thời gian giữ chức vụ đủ từ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm) 
đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại.

2. Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 nãm công tác 
trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến 
thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Đối với các cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 nãm công tác trước khi đến 
tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ 
lãnh dạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 11. Trình tự bổ nhiệm lại:
1. Cán bộ, cóng chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo hướng dẫn tại Quy chế đánh giá cán bộ, 
công chức gửi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

2. Tập thể cán bộ, công chức (hoặc tập thể lãnh đạo) trong cơ quan, dơn vị tham gia 
ý kiến. Sau đó gửi biên bản lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền;

3. Thủ trưởng cơ quan, dơn vị trực tiếp sự dụng cán bộ, công chức lãnh đạo đánh giá 
và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại;

4. Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Mục III 
LUÂN CHUYỂN

Điều 12. Việc luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo giữ chức vụ khác theo quy 
hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức lãnh 
đạo phải cãn cứ vào yêu cầu cóng tác và phù hợp với trình độ năng lực của cán bộ, 
công chức.

Điều 13. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức lãnh 
đạo được tiến hành hàng năm theo trình tự sau:
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1. Đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ. cõng chức:
2. Cấp uỷ, Thủ irưởng cơ quan, đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân chuyển 

hàng năm trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình:
3. Cơ quan tổ chức cán bộ của đơn vị chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt của cán bộ, 

cõng chức đến nơi nhận công tác;
4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gặp cán bộ, cóng chức để trao đổi và chủ trương luân 

chuyển, nghe cán bộ. cõng chức trình bày nguyện vọng và dề xuất ý kiến cá nhân trước 
khi ra quyết định.

5. Thủ trưởng và lập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định cụ thế từng trường hợp 
luân chuyển thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 14. Cán bộ, cóng chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định luân chuyển. 
Các cấp có thẩm quyền quyết dịnh phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương III 
Từ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 15. Cán bộ, công chức được bố trì sang cóng tác khác hoặc bổ nhiệm chức vụ 
mới thì dương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 16. Cán bộ, công chức lãnh dạo xin từ chức thì làm dơn gửi lãnh đạo cơ quan 
trực liếp quàn lý xem xét quyết định.

Điều 17.
1. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được dơn lừ chức, cơ quan trực liếp quàn 

lý cán bộ, cóng chức lãnh đạo phải xem xét để quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm 
quyền quyết định.

2. Khi dơn từ chức chưa có dược cấp có thẩm quyền chuẩn y thì cán bộ, công chức 
lãnh đạo vẫn phải tiếp lục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

3. Cán bộ. công chức lãnh đạo sau khi từ chức được cơ quan quàn lý bô' trí công tác 
khác.

Điều 18. Cán bộ, cõng chức lãnh dạo do nhu cầu công lác hoặc trong các trường hợp 
như: Sức khoẻ không đảm bảo, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật 
cúa Đảng và pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bàng hình 
thức cách chưc thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm và bõ' trí cóng tác 
không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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CÔNG VĂN
SỐ 2569/BNV-CCVC NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA BỘ NỘI vụ 

Về việc thực hiện công tác bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo

Kính pửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương;

Hiện nay có một số bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỏi về việc triển khai thực hiện bổ nhiệm 
lại cán bộ có chức danh lãnh dạo thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, sau khi trao 
dổi, thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ xin thông báo như sau;

Quyết định sô' 51-QD/TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị ban hành 
kèm theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Quyết định sô' 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 
02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, cống chức lãnh dạo, đều dã có quy định: 
Cán bộ đứng đầu cơ quan, dơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức cùng tập thể lãnh 
dạo chịu trách nhiệm thực hiện việc dánh giá. nhận xét, dề xuất ý kiến với cơ quan có 
thẩm quyền về việc có bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại cán bộ đã hết nhiệm kỳ theo 
quy dịnh.

Căn cứ quy định tại hai văn bản nêu trên, tất cả các chức danh thuộc diện Thủ tướng 
Chính phủ bổ nhiệm, từ thứ trưởng và tương đương trở xuống đều do thủ trưởng cùng tập 
thể lãnh dạo (Bộ trưởng, bí thư và tập thể Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; Bí thư, Chủ tịch 
và Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ) thực hiện quy trình xem xét, đánh giá, việc bổ nhiệm 
lại hay không bổ nhiệm để dề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ 
ban nhàn dân các lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương biết, có kế hoạch triển khai thực 
hiện việc bổ nhiệm lại dối với những cán bộ đã đến thời hạn hoặc thời hạn bổ nhiệm lại, 
kết thúc trong năm 2003, dể từ nãm 2004 việc bổ nhiệm lại được thực hiện thành nề nếp 
thường xuyên.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dàn các tỉnh, 
thành phó' trực thuộc Trung ương bấo cáo bằng văn bản đánh giá về kết quả thực hiện 
việc bổ nhiệm lại của nãm 2003 và kê' hoạch thực hiện việc bổ nhiệm lại năm 2004. Vãn 
bán gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 nãm 2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương. ■

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
các lỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương thực hiện thông báo này.

Bộ trưởng bộ nội vụ

Đã ký: ĐỖ QUANG TRUNG
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CÔNG VÀN
SỐ 526/BNV-CCVC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA BỘ NỘI vụ 

Về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngàyl9/02/2003 
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty 91

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chê' bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, 
miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (sau dây gọi chung là Quy chê' bổ nhiệm), Bộ 
Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là 
Bộ, Tỉnh và Tổng công ty) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Kể từ ngày Quyết định sô' 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực 
thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công 
chức lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của nhà nước thuộc các Bộ, 
Tỉnh và Tổng công ty đều phải thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo 
Quyết định sô' 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 nãm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán 
bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm 
quyền quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Đôi với các ngành hoặc các cơ quan, đơn vị đặc thù cần quy định thời hạn mỗi lần 
bổ nhiệm dưới 5 nãm, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty có văn bản gửi về Bộ Nội 
vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

4. Các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cần tiến hành rà soát và xem xét bổ nhiệm lại hoặc 
không bổ nhiệm lại những cán bộ, công chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 
nãm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đến thời điểm Quyết định sô' 27/2003/QĐ- 
TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), kể cả 
những cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác sẽ đến tuổi 
nghỉ hưu thuộc điểm 2 Điều 10 của Quy chê' bổ nhiệm han hành kèm theo Quyết định sô' 
27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác thì đến tuổi nghỉ hưu, 
thuộc điểm 3 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định sô' 
27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phải làm thủ 
tục trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh 
đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu mới được tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhận.
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Hàng năm, vào iháng 12, các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty làm báo cáo về việc thực 
hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính 
phủ kèm theo số liệu thống kê theo hướng dẫn lại mẫu số 1, số 2 và mẫu sô' 3 (gửi kèm 
theo công văn này) gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với nãm 2003, các Bộ, Tỉnh, Tổng công ly cần tiến hành xong việc bổ 
nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo nói tại 
điểm 4 của công văn này trước ngày 30 tháng 9 năm 2003.

5. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo không bổ nhiệm lại, đề nghị 
các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cãn cứ vào yêu cầu công tác để bố trí phù hợp với trình độ, 
năng lực của cán bộ, cóng chức, dảm bảo ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo Bộ, Tỉnh và Tổng công ty chỉ đạo tốt việc bổ nhiệm lại đối với cán 
bộ, công chức lãnh đạo theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 
27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỏ QUANG TRUNG
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Bộ. ngành, lỉnh: Biểu sô' I

Tổng cóng ty:...........................

BÁNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO Được 
BỔ NHIỆM LẠI

TT Họ và tên Chức vụ được bổ 
nhiệm lại

Thời điểm được bổ nhiệm lại Hệ số phụ cấp 
lãnh đạo Ghi chú

SỐQĐ Ngày tháng
1 2 3 4 5 6 7

i

___I

Người lập biểu
(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
(Ký tên, dóng dấu)
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Bộ. ngành, tính:.......................
Tổng công ly:...........................

Biểu số 2

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CÒN DƯỚI 02 NĂM 
ĐẾN Tưổl NGHỈ HƯU Được QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN 

GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
(Theo quy định tại điểm 3 Điều 10 của QĐ số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/01/2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ được 
quyết định kéo dài 
đến tuổi nghỉ hưu

Thời gian kéo dài 
từ tháng/năm đến 

tháng/năm

Hệ số 
phụ cấp 
lãnh đạo

Số QĐ của 
cấp có 

thẩm quyền
Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

Người lập biểu 
(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
Cột 7: Ghi sô' quyết dịnh của cấp có thẩm quyền về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh dạo 
dến thời diểm dù tuổi nghỉ hưu theo quy định..
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Biểu sô' 3Bộ, ngành, tỉnh:........................
Tổng công ty:...........................

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO KHÔNG Được Bổ NHIỆM 

LẠI HOẶC KHÔNG Được KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC vụ LÃNH ĐẠO

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Chức vụ không được bổ nhiệm 
lại hoặc không được kéo dài

Số QĐ của cấp có 
thẩm quyền Ghi chú

1 2 3 4 5 6

Người lập biểu 
(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
Cột 6: Ghi số quyết dịnh của cấp có thẩm quyền về việc không bổ nhiêm lại hoặc không kéo dài 
thời gian giữ chức vụ lãnh đạo
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 49/QĐ-TTg NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp và quỵ trình công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luậi Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nãm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TW ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Bộ Chính trị về lãnh 
đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tờ trình sô' 37/TTr -BNV ngày 07 tháng 01 
năm 2004),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu 
Hội dồng nhân dân các cấp và quy trình công tác nhân sự Hôi đồng nhân dàn, Ưỷ ban 
nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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HƯỚNG DẪN
VỂ TIÊU CHUẨN, Cơ CẤU ĐẠI BIỂU HỘI ĐổNG NHÂN DÀN CÁC CẤP 

VÀ QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN sụ HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN, 
UỶ BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2004 - 2009

(Ban hành kèin theo Quyết định sô' 49/QĐ-TTg ngày 8 tháng 01 năm 2004 
của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Chì thị sò' 31 CT/TW ngày 26 tháng 11 nãm 2003 của Bộ Chính trị về 
lãnh đạo cuộc bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Căn cứ Luật Bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân dược Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 
tư thòng qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi thống nhất ý kiến với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Ban Tổ chức Trung 
ương, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ cấu dại biểu Hội dồng nhân dân 
các cấp và quy trình cóng tác nhân sự hoạt động các cấp, quy trình nhân sự Thường trực 
Hội đồng nhân dàn và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2004 - 2009.

I. YÊU CẦU

1. Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009, yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu, hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của Hội dồng nhân dân, chất lượng công tác quản lý, điều hành của 
Uỷ ban nhân dân, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh dạo của Đảng đối với hệ thống 
chính trị.

2. Quán triệt linh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các Nghị 
quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương về công tác lổ chức, cán bộ; Luật Tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhàn dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân; các 
quy chế, quy định hiện hành về công tác cán bộ nhằm củng cố, dổi mới và nâng cao chất 
lượng hoạt động của Hội đổng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.

3. Đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo cõng tác nhân sự Hội 
dồng nhân dân, uỳ ban nhản dân. Đổi mới cóng tác bầu cử theo hướng gắn công tác 
nhân sự và bô' trí cơ câ'u đại biêu với quy hoạch cán bộ và cóng lác nhân sự dại hội Đáng 
các cấp sắp lới, mở rộng và phát huy dân chủ trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần và 
hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đảm báo sô' 
người ứng cử phải nhiều hơn đại biểu ở mỗi đơn vi bầu cử là hai người theo quy định cúa 
Luật Bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân.

II. VÊ TIÊU CHUẨN, Cơ CẤU ĐẠI BlỂU HỘI ĐồNG NHÂN DÂN
1. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải hội đủ các tiêu chuẩn do Luật định

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các câ'p phải 
cãn cứ vào các tiêu chuẩn do Luật Bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân quy dịnh, tinh thán 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) và kết luân của Hội nghị Trung ương 6, 
khoa IX về công tác cán bộ, trong dó đặc biệt chú ý đến những tiêu chuẩn sau đây:
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1. về phẩm chất chính trị: Người được giới thiêu ra ứng cử phải có lập trường, tư 
tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách và sự lãnh dạo của 
Đảng; có ý thức dấu tranh với những tư tưởng và hành động sai trái với chủ trương 
dường lối của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và 
đối ngoại.

2. Về đạo đức. lối sống: Người được giới thiệu ra ứng cử phái có lối sống trong sạch, 
lành mạnh, trung thực; chân thành với đổng chí và bản thân trong đấu tranh phê bình và tự 
phê bình; có ý thức giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, tương trợ lẫn nhau 
trong công tác và cuộc sống; đúng mực trong quan hệ với mọi người xung quanh; tham 
gia lích cực vào công tác xã hội và đoàn thể, không vi phạm những diều cấm dối với đảng 
viên theo quy định của Bộ Chính trị; được tín nhiệm đại diện cho nhân dân dịa phương.

3. Về năng lực thực tiễn: Người được giới thiệu ra ứng cử cần có khả nãng hoạt động 
thực tiền, đối với đại biểu Hội đồng nhân dân phải biết lắng nghe ý kiến nhân dân; tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; thuyết 
phục nhân dan tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và tham gia lao động sản xuất, 
góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đối với nhân sự uỷ ban nhân dân. 
bên cạnh những tiêu chuẩn cần có của người cán bộ dàn cử, phải nắm vững pháp luật và 
có khả nâng tham gia quyết định những vấn dề quan trọng ở địa phương.

Đối với những vùng đặc biệt khó khãn, kinh tế - xã hội chậm phát triển, cấp uỷ 
Đàng cần chỉ đạo dể vận dụng các quy định của Luật Bầu cử dại biểu Hội dồng nhân 
dân phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương mình, dể lựa chọn giới thiệu những người 
trung thành với lý tướng của Đảng, có ý thức phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng quê 
hương, dất nước; dược nhân dân tín nhiệm, có nãng lực hoạt động thực tiễn ra ứng cử để 
tham gia quyết định những vấn đề cụ thể ớ địa phương.

2. Đảm bảo cơ cấu hợp lý và tính đại diện của Hội đồng nhân dàn các cấp
Trên cơ sở những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân, phải chỉ đạo 

chật chẽ để Hội đồng nhân dân có cơ cấu hợp lý, dảm bảo dại diện cho các thành phần xã 
hội. nghề nghiệp, dân cư, tôn giáo, dộ tuổi, giới tính, dân tộc và cộng đồng dân cư.

Tuỳ theo tình hình cụ thể của mỗi đơn vị hành chính, mỗi cấp hành chính dể dự kiến 
và diều chỉnh cơ cấu, thành phần theo hướng:

1. Đảm bảo để có tỷ lệ thích đáng đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, là người 
dân tộc ít người (đối với các địa phương có nhiều dân tộc); là đại diện các tôn giáo đối 
với những nơi có đông dồng bào có đạo;

2. Tãng tỷ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, trẻ tuổi (dưới 35 
tuổi), người ngoài dàng và dại diện cho các thành phần kinh tế.

3. Giảm tỷ lệ người của các cơ quan hành chính nhà nước ra ứng cử đại biểu Hôi 
đồng nhân dân.

Phấn đấu thực hiên các chỉ tiêu định hướng cơ cấu sau đây:
a. Về cơ cấu dại biểu trẻ tuổi dưới 35 tuổi;

Phấn đấu dạt tỷ lệ 15% ở cấp tỉnh, 20% ở cấp huyện và 25%'ở cấp xã.
b. Về cơ cấu đại biểu là phụ nữ:
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Phâh đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 25%, ở các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, phâh đấu đạt tỷ lệ 27%.

c. Về tỷ lê đại biểu là người ngoài Đảng:
Phấn đấu đạt tỷ lệ 15 đến 20 % ở cấp lình, 20 đến 25% ở cấp huyện và 25 đến 30% 

ở cấp xã.
d. Về cơ cấu đại biểu là người dân tộc ít người và đại biểu tôn giáo: ở những địa

phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống hoặc ở những nơi có dõng đồng bào 
theo đạo, cần chỉ đạo để có tỷ lê hợp lý đại biểu là người dân tộc ít người, đại biểu đại 
diện cho tổ chức tôn giáo hoặc là người có đạo (không thấp hơn tỷ lệ đã có trong nhiệm 
ky 1999-2004). ' ’

đ. Về cơ cấu dại biểu là đại diện các thành phần xã hội, nghề nghiệp:
Tuỳ theo cơ cấu kinh tế, xã hội, dân cư ờ mỗi địa phương để dự kiến cơ cấu phù hợp, 

thành phần hợp lý và số lượng người ra ứng cử tương ứng với vị trí, vai trò và cơ cấu cùa 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thành phần kinh tế (trong đó có đại diện của các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh).

Dưới sự chỉ đạo của Thường vụ cấp ủy các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp phối hợp để chuẩn bị chu đáo và 
tiến hành thận trọng việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, được 
giới thiệu ứng cừ cùa các cơ quan, tổ chức, đơn vị đến khâu tổ chức hiệp thương lựa 
chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo để Hội đồng nhân 
dân mỗi cấp đều có đủ cơ cấu kết hợp, thành phần xã hội, nghề nghiệp; có tỷ lệ cân đối 
giữa những người được giới thiệu ứng của của các cơ quan, tổ chức đơn vị cấp trên và 
những người ứng cử đại diện cho các đơn vị hành chính cấp dưới (huyện, xã); người ứng 
cử dại diện cho cộng đồng dân cư (thôn, tổ dân phố) hoặc những người tiêu biểu trong 
lao động.sản xuất và đại diện của các thành phần kinh tế.

3. Về nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
Khi thực hiện công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2004 - 2009, các cấp uỷ Đảng cần quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 3, khoá VIII của Đảng là bầu cử có nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn.

Số lượng thành viên của Thường trực Hội đồng nhãn dân, Uỷ ban nhân dàn và số 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân thực hiện theo Luật Tổ chức Hội 
đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các quy định hiện hành.

Người được giới thiệu bầu vào Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VII và kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khoá IX 
về công tác cán bộ; có tính Đảng cao, có phẩm chất chính trị tốt và gương mâu về đạo 
đức, lối sống; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

Không bô’ trí tiếp tục hoặc bố trí mới người không đủ phẩm chất, năng lực, tín nhiệm 
và sức khoe đảm đương nhiệm vụ vào các vị trí công tác nói trên.

Về độ tuổi: Cán bộ được bố trí lần đầu phải đảm bảo đủ tuổi làm nhiêm vụ trọn hai 
nhiệm ky (10 năm), trường hợp đặc biệt cũng phải đủ tuổi để làm nhiệm vụ trọn một 
nhiệm kỳ (5 nãm).
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Ở những nơi chưa kịp chuẩn bị nhân sự thay thế, nếu có yêu cầu của tập thê’ cấp uỷ 
và được cấp trẽn trực tiếp dồng ý thì người đương chức, có đủ phẩm chất, năng lực, tín 
nhiệm và sức khoẻ. còn đủ tuổi để làm nhiệm vụ từ ba năm trở lên và có thể tái cử và 
dảm nhiệm cõng việc cho dến khi dủ tuổi nghỉ hưu. Nếu là chức danh Chủ lịch Hội dồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì cấp ủy cần chỉ đạo bầu người kế cận làm đại biểu Hội 
đồng nhân dân và bố trí công tác phù hợp để sẵn sàng thay thế khi có yêu cầu.

III. QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN sự HỘI ĐồNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN 
NHÂN DÂN

1. Quy trình dự kiến cơ câu, thành phần đại biểu Hội dồng nhãn dân.
Căn cứ Luật Bầu cử dại biếu Hoạt động, các văn bản chỉ dạo. hướng dẫn cúa các cơ 

quan, lổ chức có thẩm quyền ở Trung ương, quy hoạch cán bộ dã dược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và thực tế hoạt động của Hội dồng nhân dân nhiệm kỳ 1999 - 2004, 
Thường trực Hoạt dộng chủ trì, dự kiến cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, lổ 
chức, dơn vị và thốn, tổ dân phô' (đối với cấp xã) theo quy trình sau dây:

1. Thường trực Hội đồng nhãn dân chủ trì dự kiến cơ cấu thành phần người tự ứng 
cử, dược giới thiệu ứng cử sau khi đã thống nhâì ý kiến với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo, xin ý kiến chì đạo cúa cấp uỷ địa 
phương trước khi chuyển dự kiến cơ cấu, thành phần người lự ứng cử, dược giới thiệu 
ứng cử cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức hiệp thương theo quy dịnh cúa 
Luật bầu cừ đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Trong quá trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử dại biếu Hội dồng 
nhãn dán, nếu việc điếu chỉnh cơ cấu, thành phần người ứng cử còn có ý kiến khác nhau 
thì Thường trực Hội dồng nhân dân báo cáo Thường vụ cấp uỷ dế cho ý kiến chi dạo.

2. Quy trình chuẩn bị nhân sự Chủ tịch Hội đồng nhãn dân, uỷ ban nhân dãn
Căn cứ Luật Bầu cử dại biểu Hội đồng nhân dân và vãn bản chi đạo, hướng dẫn của 

cấp trên, Thường trực Hội đồng nhân dân xin ý kiến chỉ dạo của Thường vụ cã'p uý về 
định hướng nhân sự Hội dồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009, trọng tâm là nhân sự sẽ 
giữ chức vụ Chủ lịch Hội đồng nhân dân, Chủ lịch Uỷ ban nhân dân.

Nhản sự Chú tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: Phó Chủ lịch Hội 
đồng nhân dân, Phó chủ tịch Uỳ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương và quy trình chuẩn bị do Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn.

Việc chuẩn bị nhân sự Chủ lịch Hội đồng nhàn dân, Chủ lịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã dược thực hiên trên cơ sở:

1. Quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và dư luận, của cán bộ, 

cóng chức, nhân dân nơi cán bộ cóng tác và cư trú; kết quả sinh hoạt phê bình và tự phê 
bình; kết quả hoạt dộng, công tác của cá nhân hoặc của cơ quan, tổ chức nơi cán bộ đó 
phụ trách.

3. Giới thiệu của Thường vụ cấp uỷ ở cấp bầu cử;
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4. Ý kiến của Thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

Riêng đối với các chức danh Chủ tịch Hội dồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn thì cần tổ chức lấy ý kiến của Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị - xã hội, các trưởng thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phô' trước khi Hội 
đổng nhân dân tiến hành bầu cử.

3. Chuẩn bị nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân và uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân

Việc chuẩn bị nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và uỷ viên Thường trực Hội 
đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các thành viên khác của Uỷ ban nhân 
dân được thực hiện trên cơ sở:

1. Quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ, chính quyền, doàn thể và dư luận của cán bộ, công 

chức, nhân dân nơi cán bộ công tác và cư trú; kết quả sinh hoạt phê bình và tự phê bình; 
kết quả hoạt động, công tác của cá nhân hoặc của cơ quan, tổ chức nơi cán bộ đó phụ 
trách.

3. Quy định của pháp luật về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chù 
lịch uỷ ban nhân dân mỗi cấp.

IV. NHŨNG ĐIỂM CẦN LUU Ý KHI Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ cấp uỷ chỉ đạo và phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dần, 
Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện, kết 
hợp với quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử để xác định tiêu chuẩn, 
cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật hiện hành và phù hợp 
với tình hình cụ thể của địa phương mình.

2. Đảm bảo thực hiện chủ trương mở rộng danh sách người ứng cử, bẩu cử có dư đối 
với tất cả các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, từ Chủ tịch trở 
xuống ở cả ba cấp chính quyền địa phương; nhưng phải chỉ đạo để chọn lựa những người 
có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn và ngang sức, ngang tài để nhân dân lựa chọn với 
tinh thần ai trúng cử cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

3. Phấn đấu đảm bảo cơ cấu định hướng, nhưng không bố trí có chủ định người 
“đệm” trong danh sách người ứng cử; không được vì đảm bảo cơ cấu mà quên mất chất 
lượng người được giới thiệu ra ứng cử.

Căn cứ hướng dẫn này, Thường trực Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp tổ 
chức thực hiện phù hợp với từng cấp, từng địa phương theo đúng quy định của pháp luật 
và các văn bản hiện hành./.
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IV. CHÊ Độ ÁP DỤNG ĐÔÌ vón CÁN BỘ, CÔNG CHÚC

• Chế độ đào tạo bồi dưỡng
• Chế độ tiền lương
• Các chế độ khác
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CHẾĐỘ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

QUYẾT ĐỊNH
SỐ 74/2001/QĐ-TTg NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2001 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức giai đoạn 2001-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 nãm 1992:

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính 
phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001
2005 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
a) Công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng. Nhà nước, các 

doàn thể ở Trung ương và địa phương.

b) Công chức sự nghiệp.
c) Cán bộ cơ sở xã, phường, thị trâh (gọi tắt là cán bộ cơ sở cấp xã).

2. Mục tiêu
Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán 

bộ, công chức dáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong giai đoạn 2001-2005 hướng tới đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

a) Đối với công chức hành chính: bảo đảm 100% công chức hành chính thuộc các 
ngành chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên đáp ứng yêu cầu theo tiêu 
chuẩn ngạch về kiến thức quản lý nhà nước và lý luân chính trị; những công chức dưới 
50 tuổi lính đến năm 2000 thuộc các ngạch chuyên viên chưa có trình dộ đại học phải 
dược đào tạo trình độ đại học; bước đầu hình thành và xây dựng dội ngũ chuyên gia đầu 
ngành về các lĩnh vực hành chính.
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b) Đối với công chức sự nghiệp: phấn đấu 50% cõng chức sự nghiệp được đào lạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng, phương pháp thực hiện cõng vụ; 
100% dược bồi dưỡng cập nhạt ngắn hạn kiến thức về pháp luật và đạo dức công chức.

c) Đối vói cán bộ cơ sở cấp xã: bảo đảm hàng năm có 20% cán bộ cơ sở cấp xã dược 
đào lạo, bồi dưỡng cập nhật về lý luân chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, chuyên 
môn nghiệp vụ tuỳ theo tính chất và yêu cầu công việc đảm nhiệm; thực hiện đào tạo, 
bồi dưỡng trình độ trung cấp trở lên về hành chính, lý luận chính trị, chuyên môn cho 
các chức danh luỳ theo yêu cầu công việc.

3. Tiến độ và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng

a) Đào lạo, bổi dưỡng ở trong nước
+ Đào lạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính.
+ Đối với cóng chức hành chính thuộc các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên 

chính, chuyên viên và cán sự, đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào việc thực hiện năm nhiệm 
vụ cơ bản sau:

- Đào tạo liền công vụ: Những người sau khi trúng tuyển qua kỳ thi tuyển cõng chức 
phải được bồi dưỡng kiến thức về nền hành chính nhà nước, pháp luật, kỹ năng hoạt 
động công vụ và đạo đức công chức trước khi được bổ nhiệm vào ngạch.

- Bảo dảm đến cuối năm 2005, 100% sô' công chức hành chính đang thiếu tiêu chuẩn 
ngạch về kiến thức quản lý nhà nước, lý luân chính trị được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng 
yêu cầu tiêu chuẩn ngạch về hai nội dung này.

- Cóng chức hành chính là chuyên viên chính và chuyên viên, dưới 50 tuổi tính thời 
điểm năm 2000 phải dược đào tạo trình độ đại học theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch với 
các hình thức đào tạo khác nhau.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn để hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành về 
các lĩnh vực quản lý nhà nước, có trình độ và nãng lực tham gia hoạch định các chính 
sách phát triển kinh tế, xã hội.

- Bồi dưỡng những nội dung kiến thức dã được quy định trong Quyết định số 
874/TTg ngày 20 tháng 11 nãm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức nhà nước; kiến thức về ngoại ngữ, tin học được đào lạo, bồi 
dưỡng theo yêu cầu hoạt động công vụ của từng đối tượng.

Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện, sở, Ban, ngành, Cục, Vụ, Viện 
trở lên, việc đào tạo, bổi dưỡng phải đạt được các yêu cầu sau:

- Đào tạo trình độ đại học về chuyên môn cho tâ't cả những cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
cấp huyện trở lên (dưới 45 tuổi) chưa có trình độ đại học; tất cả những cán bộ chưa có 
trình dộ lý luận chính trị cao cấp (kể cả cán bộ lãnh dạo cấp Cục, Vụ, Viện) được đào 
lạo trình độ lý luận cao cấp. Bảo dảm đến năm 2005, 100% cán bộ thuộc đối tượng này 
có trình độ đại học chuyên môn và trình độ cao câ'p về lý luận chính trị.

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh dạo chủ chốt các cơ quan 
hành chính lừ cấp huyên, Sở, ban, ngành, Cục, Vụ, Viện trở lên theo chương trình dành 
cho cán bộ lãnh dạo các cấp.
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- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, diều hành trước khi đề 
bạt, bổ nhiệm.

- Việc đào lạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, tập trung ưu tiẻn cho các đối tượng 
lãnh đạo là cán bộ chủ chốt các Bộ, ngành, cán bộ lãnh đạo cấp Vụ ở các cơ quan Trung 
ương, cán bộ chủ chốt các Sở, Ban, ngành của các tỉnh, thành phố, dặc biệt đối với 
những cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng hợp tác 
quốc tế, các ngành, nghề mũi nhọn phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp cải cách hành chính 
và công cuộc còng nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước.

+ Đào tạo, bồi dưỡng công chức sự nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nãng, phương pháp thực 
hiện cóng vụ. Bảo đảm mỗi nãm có ít nhất 10% công chức sự nghiệp dược bồi dưỡng 
theo yêu cầu này.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch cho công chức sự 
nghiệp. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nâng cáo ý thức pháp luật và dạo đức công chức 
cho 20% công chức sự nghiệp thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp.

- Tập trung dào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cao 
cấp, các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là những ngành kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
mũi nhọn, làm cơ sở, tiền đề cho việc phát triển đội ngũ cán bộ này trong những năm 
liếp theo.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở cấp xã
- Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả các thành viên Uỷ ban nhân dân cấp xã (kể cả những 

người được tái bầu) về kiến thức quản lý nhà nước trong thời gian 2001-2002. Tổ chức 
bồi dưỡng theo thứ tự ưu tiên cho những cán bộ giữ chức vụ chủ chốt, những thành viên 
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trâh lần đầu tham gia công tác chính quyền.

- Tổ chức dào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm 50% cán bộ chủ chốt cơ sở cấp xã (bao 
gồm Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân, trưởng các doàn thể) tại các vùng thành thị, đồng bằng và trung du có trình độ 
trung cấp trở lên vể chuyên môn và lý luân chính trị vào năm 2005. Đối với các xã vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vừa đào tạo trình độ sơ cấp, vừa lựa chọn để quy hoạch 
đào tạo trình độ trung cấp cho 25% đội ngũ cán bộ này.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chuyên môn ở cấp cơ sở cần tập trung, 
trước hết vào những người chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ đang phụ trách. Bảo đảm đến năm 2005, 35% đội ngũ cán bộ này được đào 
tạo trình dộ trung cấp chuyên môn trở lên.

- Trong thời gian 2001-2005 tổ chức bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước cho 
tất cả những trưởng thôn, trưởng bản..., kể cả những người đã được bồi dưỡng từ nãm 
2000 trở về trước.

+ Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và vai trò, 

nhiêm vụ, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004
2009. ■ ’
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Chương trình, nội dung bồi dưỡng xây dựng trên cơ sở trình độ và đặc thù hoạt động 
của dại biểu từng cấp.

b) Đào tạo. bồi dưỡng ở nước ngoài
Việc đào tạo. bói dưỡng cán bộ. cóng chức ở nước ngoài chủ yêu dành cho đội ngũ 

cán bộ quản lý đương chức, cán bộ nguồn. Nội dung đào tạo. bồi dưỡng về cơ bàn tập 
trung vào việc nâng cao kiến thức, kỹ năng diều hành và kinh nghiệm quán lý thuộc lĩnh 
vực mà cán bộ. công chức dang công tác. Việc cử cán bộ đi đào lạo theo hình thức này 
phải đảm bảo đúng dối tượng: những người thực sự có trình độ và năng lực, đào tạo có 
dịa chỉ sừ dụng và đào tạo có chất lượng. Thời gian đào tạo. bồi dưỡng chu yếu là ngãn 
hạn (từ 1 tuần đến 3 tháng). Trong giai đoạn 2001-2005. phấn dấu đào tạo, bồi dưỡng 
khoáng 2.000 cán bộ quản lý theo hình thức này.

4. Các giâi pháp thực hiện
a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả của cóng tác xây dựng quy hoạch, kè' hoạch đào 

lạo. bồi dưỡng cán bộ. cõng chức, bao gồm các nội dung sau:
- Gắn quy hoạch đào tạo với sử dụng và tạo nguồn cán bộ lâu dài. Công tác xăy 

dựng quy hoạch, kế hoạch phải được thực hiện từ dưới lên. dựa trên cơ sở của những 
diều kiện thực hiện và nhu cầu thực tế.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra tiến độ và khả năng thực hiện kế hoạch cũng như 
việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp.

Đế thực hiện được những nội dung trên đây một cách có chất lượng cần phải nâng 
cao năng lực hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ công chức quản lý đào tạo, trước hết là 
nghiệp vụ quàn lý. kỹ nãng và phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch.

b) Nghiên cứu, xây dựng bổ sung và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, bao gồm 
các nội dung sau:

- Tiến hành rà soát, nghiên cứu bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung những quy định không 
còn phù hợp; liến tới lừng bước xây dựng một hệ thống thể chế hoàn chính quy định rõ 
ràng về cóng lác dào lạo, bồi dưỡng cán bộ, cóng chức gắn với việc phân cóng, phân cấp 
có khoa học. với hệ thống tổ chức dào lạo, bồi dưỡng hợp lý và một hệ thống cơ quan 
quân lý thông suốt, thích hợp.

- Trong giai đoạn 2001 -2005 xây dựng và ban hành những văn bàn quy phạm pháp 
luật về đào tạo. bồi dưỡng cán bộ, công chức, về chương trình, giáo trình, về chứng chỉ, 
về giảng viên v.v...

- Nghiên cứu xây dựng các quy định về dinh mức, về quản lý và sử dụng kinh phí 
dào tao. bổi dưỡng cán bộ và công chức phù hợp với điều kiện thực tê' hiện nay; dề xuất 
áp dụng những chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý làm động cơ thúc đẩy cán bộ, công 
chức đi học. không ngừng nâng cao trình dộ, năng lực nghiệp vụ của mình.

c) Sắp xếp lại. củng cô' và tăng cường chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ sở 
dào lạo, bồi dưỡng cán bộ. công chức. Trong giai đoạn 2001-2005 tập trung kiện toàn tổ 
chức và hoạt động của hệ thống các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bộ. công chức các Bộ, 
ngành và Trường chính trị cấp tỉnh với các nội dung sau:

- Sắp xếp tổ chức và đổi mới cơ chê hoạt động cua các cơ sơ đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ. cóng chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
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- Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp chỉ đạo thống nhất giữa Tỉnh uỷ và uỷ ban 
nhân dân lỉnh, thành phó' đối với các mặt tổ chức và hoạt dộng của Trường chính trị cấp 
lỉnh.

- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, phù 
hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và với đối tượng học viên là cán bộ, cõng chức. Việc 
đầu tư cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước phải được xác định 
là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính ổn định, lâu dài.

- Nghiên cứu xây dựng đội ngũ giảng viên cho các cơ sờ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức với một cơ cấu thích hợp, có trình độ vừa đảm bảo tính chủ động của cơ sở 
trong việc bô' trí giảng viên vừa phát huy được nãng lực và sử dụng có hiệu quả kinh 
nghiệm của đổi ngũ giảng viên kiêm chức.

d) Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình với các 
nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng, quy định thống nhất hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu bồi 
dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (kể cả quản lý nhà nước chuyên ngành) theo tiêu 
chuẩn ngạch, chức danh cán bộ, công chức.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế thẩm định và phê duyệt chương trình, giáo trình, tài 
liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước khoa học, hợp lý. Đảm bảo các chương trình, 
giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, chức 
danh được thẩm định và được chuẩn hoá trước năm 2003.

- Các cơ sở biên soạn chương trình, giáo trình tổ chức rà soát những chương trình, 
giáo trình đã được biên soạn: nếu chương trình trùng lặp cho cùng một đối tượng thì lược 
bỏ; nếu nội dung trùng lặp thì cải tiến để xây dựng chương trình chuyên sâu. Thực hiện 
đổi mới phương pháp và cách định hướng xây dựng nội dung chương trình, giáo trình: 
chương trình, giáo trình phải lấy học viên làm mục tiêu; chú trọng kiến thức và tổng kết 
thực liễn, kỹ nãng thi hành nhiệm vụ, công vụ của từng loại cán bộ, cóng chức.

d) Tăng cường hợp tác quốc tê' về dào tạo, bồi dưỡng. Việc thực hiện hợp tác quốc tê' 
trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong thời gian tới cần được đẩy 
mạnh về quy mô, nội dung và hình thức hợp tác.

Về quy mô: mở rộng các dự án đào tạo do nước ngoài tài trợ, tăng cường các chương 
trình dào lạo độc lập theo chương trình hợp tác của Chính phủ Việt Nam hoặc kết hợp 
với nội dung đào lạo. bồi dưỡng cán bộ, công chức trong các dự án khác.

Về nội dung: tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát. trao đổi kinh nghiệm cũng 
như đào tạo. bồi dưỡng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hành chính nhà nước 
và quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật mũi nhọn khác.

Về hình thức: kết hợp cả ba hình thức: đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài nước; mời chuyên 
gia nước ngoài giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm ở trong nước hoặc kết hợp cả hai hình 
thức trên.

e) Tãng cường và đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
theo hướng: tăng dầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (Trung ương và dịa phương), đóng 
góp cúa các tổ chức và cá nhân.

297

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

a) Cãn cứ nội dung Quyết định này xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 
2001-2005 cụ thể, chi tiết cho từng đối tượng cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý 
(một bản gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, theo dõi kiểm tra) và tổ 
chức thực hiện, coi dây là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 
giai doạn 2001- 2005 của đơn vị.

b) Sử dụng có hiệu quả khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và dành một khoản kinh phí thích hợp từ ngân sách 
nhà nước cấp để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức thuộc quyền quản lý.

2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hướng dần, triển khai 
thực hiện kế hoạch; kiểm tra, tổng hợp. đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện; định kỳ 
hàng nãm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức
thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở ngoài nước giai đoạn 2001
2005. ■

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiến hành rà soát, xây dựng, 
đề nghị Chính phủ sửa đổi, ban hành (hoặc sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các vãn 
bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sắp xếp tổ chức và đổi 
mới cơ chế hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên 
cứu xây dựng cơ chế quản lý và củng cô' hệ thống Trường chính trị cấp tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu xây dựng thống nhất hệ thống chương trình, giáo trình và cơ chế thẩm định 
chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch, chức danh cán bộ, công chức.

e) Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành 
chính Quốc gia và các cơ quan liên quan xây dựng kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên cho hệ thống các cơ sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra thực trạng trình độ và 
nhu cầu đào tạo của đội ngũ cán bộ, công chức làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo 
và bồi dưỡng giai đoạn 2006-2010.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kê' 
hoạch vào đầu năm 2004 và tổng kết thực hiện kê' hoạch vào năm 2006.

3. Bô Giáo dục và Đào tạo có nhiêm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học hành chính phù hợp với tính chất 
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hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; phối hợp với Bộ Kê hoạch 
và Đáu tư hướng dân nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào lạo, bồi dưỡng 
về quản lý kinh tế cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, ngành và 
địa phương.

4. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia có 
trách nhiệm:

a) Tổ chức rà soát lại hoặc phối hợp rà soát lại, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất 
lượng nội dung các loại chương trình, giáo trình bồi dưỡng cán bộ, cóng chức.

b) Thường xuyên lổ chức bồi dưỡng, nàng cao trình độ kiến thức và nãng lực sư 
phạm cho dội ngũ giảng viên cua các cơ sở đào lạo, bồi dưỡng các Bộ, ngành, Trường 
chính trị cấp linh theo các nội dung phân cấp.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ Irì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và 
các cơ quan liên quan bô' Irí ngân sách hàng năm và hướng dẫn việc huy động, sử dụng 
các nguồn kinh phí khác, đảm bảo việc thực hiện các nội dung của kế hoạch dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, cóng chức giai đoạn 2001-2005.

b) Chú trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dãn chế độ chi tiêu 
và quản lý tài chính, đối với cóng tác dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp 
với thực tiễn hiện nay.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ xây dựng, trình Chính phủ phê duyệl, giao lổng chỉ tiêu dào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ. cõng chức hàng năm và 5 năm 2001-2005.

7. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có nhiệm vụ: chủ động xây dựng 
kế hoạch mở lớp và phát huy mội nguồn lực triển khai thực hiện một cách có chất lượng 
và hiệu quả kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 cứa các 
Bộ, ngành, địa phương theo dứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan 
Ihuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực ihuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 137/2003/QĐ-TTg NGÀY 11 THÁNG 7 NÃM 2003

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác 

hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luậl lổ chức Chính phú ngày 25 tháng 12 nãm 2001:

Căn cứ Chương lành hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định sô' 07-NQ/TW 
ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tê' quốc tê' (Ban hành kèm theo 
Quyết định sô' 37/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 cúa Thú tướng chính phú);

Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kê' hoạch dào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cóng lác hội 
nhập kinh tế quốc tê' giai đoạn 2003-2010 (ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Còng báo.

Điều 3. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ. Chú lịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân các lỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
dịnh này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, Bối DƯỠNG NGUỔN NHÂN Lực CHO CÔNG TÁC 
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2003-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 137/2003/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2003 
của Thủ tướng Chính phủ)

Hội nhập kinh tế quốc tế dã bước vào giai đoạn quan trọng với việc thực hiện các 
cam kết quốc tế. Có ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của 
nước ta. Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 nãm 2001 của Bộ Chính trị về hội 
nhập kinh tế quốc tê' dã chỉ rõ một nhiệm vụ cụ thể là “đẩy mạnh cóng tác đào tạo nguồn 
nhân lực” Trong các chương trình hành động của mình, Chính phủ đã giao cho các Bộ, 
ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế 
quốc tế.

Thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương dã có cố gắng ban dầu trong cõng tác 
dào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, như phổ biến, 
quán triệt các chú trương chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, và Nhà nước, 
kiến thức về luật pháp quốc tế, các hiệp định thương mại quốc tế và một số nghiệp vụ cụ 
thể phục vụ quá trình đàm phán, tổ chức hội nghị, hội thảo... Những hoạt dộng dào tạo, 
bồi dưỡng này đã góp phần trang bị một số kiến thức cơ bản, cần thiết đáp ứng kịp thời 
yêu cầu của cõng lác hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh 
tê' quốc tế trong thời gian qua còn nhiều khó khãn và hạn chế. Nội dung đào tạo, bồi 
dưỡng chú yếu mới tập trung vào quán triệt đường lối, chính sách chung và phổ cập một 
sô' kiến thức về thị trường thê' giới. Luật pháp quốc tế, các hiệp định thương mại trong đó 
có Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ và một sô' nghiệp vụ cụ thể có tính chất ứng 
phó trước những yêu cầu dặt ra của công tác hội nhập kinh tê' quốc tế. Nội dung, chương 
trình, giáo trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, chưa đi sâu 
vào nghiệp vụ, kỹ nàng. Trình độ giáo viên giảng dạy chương trình hội nhập kinh tế 
quốc tê' còn hạn chế. Việc lổ chức đào tạo bồi dưỡng chưa có kê' hoạch thống nhất, còn 
phân tán tuỳ thuộc vào từng Bộ, ngành. Do đó, để đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tê' 
quốc tê' trong thời gian tới cần có kê' hoạch tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tham 
gia công tác này từ Trung ương dêh dịa phương, trong các ngành và trên các lĩnh vực hội 
nhập kinh tế quốc tế.

1. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐÀO TẠO.BỒl DUỠNG

1. Mục tiêu
Đào tạo, bồi dưỡng để đến năm 2010 có đội ngũ những người làm công tác hội nhập 

kinh tê' quốc tê' thông thạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ, am hiểu luật pháp quốc tế, đáp ứng 
dược những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

301

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Từ 2003 dêh năm 2005, tập trung xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài 
liệu về hội nhập kinh tê' quốc tế hoàn chỉnh phục vụ đào tạo, bồi dưỡng các đối lượng 
tham gia công tác hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo được dội ngũ giáo viên (bao gồm cả 
giáo viên kiêm chức) dáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tham gia 
công lác hội nhập kinh tế quốc tế; liến hành quy hoạch, dào tạo, bổi dưỡng cho đội ngũ 
cán bộ chủ chôì tham.gia trực tiếp vào công tác hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và dào 
tạo nguồn cho giai doạn sau.

Giai đoạn 2006-2010, bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng chương trình, giáo 
trình, tài liệu đào lạo, bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng dội ngũ giáo viên; Đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đối tượng tham gia hội nhập và hình thành 
dược lực lượng chuyên gia hội nhập kinh tê' quốc tế trên các lĩnh vực.

2. Đối tượng
- Cán bộ, công chức hành chính làm công tác hội nhập kinh tế quốc tẽ' ở các Bộ, 

Ngành, và địa phương; Cán bộ quản lý các doanh nghiệp (Nhà nước, các thành phần 
kinh tế khác) và các hiệp hội ngành hàng;

- Các chức danh tư pháp, trong đó chủ yếu là luật sư và thẩm phán liên quan dêh 
công tác hội nhập kinh tê' quốc tế;

- Lực lượng lao động tham gia hội nhập, trong đó chủ yếu là lao động xuất khẩu, 
công nhân của các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu và học sinh các 
trường dạy nghề.

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên của các viện nghiên cứu và các trường 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và sinh viên, học sinh (nguồn cán bộ tham 
gia hội nhập kinh tẽ' quốc tế) được dào tạo trong các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp theo các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật liên quan đến hội nhập kinh tê' 
quốc tế.

3. Nội dung

a) Những kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tê'quốc tế, bao gồm:

- Các chủ trương, dường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tê 
quốc tế; các cam kết quốc tê' của Việt Nam về hợp tác Kinh tế -Thương mại; Thị trường 
thê' giới và luật pháp quốc tế, luật pháp của các đối tác, hệ thống luật phấp của Tổ chức 
Thương mại (WTO), ASEAN và các tổ chức đa phương khác; các hiệp thương mại song 
phương.

- Đây là nội dung cần được phổ cập cho tất cả những người tham gia công tác hội 
nhập kinh tế quốc tế.

b) Những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc 
tế của từng lĩnh vực tham gia hội nhập

Các kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế, kinh tế phát triển, thương mại quốc tế; 
nghiệp vụ chuyên môn, kỹ nãng xây dựng luật pháp, xây dựng chính sách kinh tế- 
thương mại, các công cụ và biện pháp bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các doanh 
nghiệp trong nước, hiểu rõ về các rào cản thương mại của các nước, Kỹ nãng đàm phán, 
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khai thác thõng tin về thị trường quốc tế; kinh nghiệm giải quyết các tranh châ'p thương 
mại của nước ngoài, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ..

Các kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Các nội dung bổ trợ, gồm

Tin học, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), ngôn ngữ và phong tục tập quán của các 
nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhàn lực cho công tác hội nhập kinh lê' quốc tế 
dược lổ chức theo các hình thức; Tập trung, tại chức, đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, đào tạo 
qua công việc, tham gia quan sát; đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

II. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tiến dộ thực hiện kế hoạch

a) Giai doạn 2003-2005

Tiến hành xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng đối với các 
dối tượng tham gia hội nhập kinh tế, đào lạo, bồi dưỡng giáo viên (cả giáo viên kiêm 
chức) và tập trung đào tạo, bồi dưỡng những người trực tiếp tham gia hội nhập kinh tê' 
quốc tế cụ thể là:

- Đối với cán bộ, công chức hành chính và cán bộ quản lý doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành hàng tham gia tiến trình hội nhập; Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tê' 
quốc tế cho 27.000 lượt cán bộ; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 5.800 lượt cán bộ và dào tạo 
chuyên sâu cho 320 lượt cán bộ.

- Đối với các chức danh tư pháp đào tạo 7.290 cán bộ nguồn cho các chức danh tư 
pháp, trong đó có 1.500 thẩm phán, 900 chấp hành viên, 300 công chứng viên, 90 trọng 
tài viên và 4.500 luật sư. Bồi dưỡng 8.210 lượt cán bộ thuộc các chức danh tư pháp, 
trong đó có 1.800 chấp hành viên; 300 công chứng viên; 110 trọng tài viên; 2.400 luật sư 
và 3.600 cán bộ tham gia xét xử.

Đối với lao động xuất khẩu và công nhân tham gia hội nhập: tập trung bồi dưỡng 
cho 1.200 cán bộ quản lý lao động xuất khẩu; 150.000 lao dộng xuất khẩu và cho đại bộ 
phận công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất nhập khấu; 
dồng thời, dào tạo 600.000 học sinh trong các trường dạy nghề.

- Đối với đào tạo nguồn cán bộ kỹ thuật và cán bộ tham gia hội nhập kinh tê' quốc tê' 
bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tê' cho 4.500 lượt cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, 
giảng viên của các viên nghiên cứu và các trường đại học. Cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp. Mở rộng quy mô đào lạo các lớp kỹ sư chất lượng cao, cử nhân và kỹ sư tài nãng 
ờ một sô' trường đại học. Tập trung dào tạo từ 4.500 sinh viên trở lên những ngành nghề 
mũi nhọn, tiên liến như cơ điện. Kỹ thuật hàng không, vật liệu mới, công nghệ thông tin; 
dào tạo 25.000 chuyên gia các phần mềm và 50.000 cán bộ công nghệ thông tin; đào tạo 
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450.000 sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật...; đào tạo 30.000 học 
sinh ở trình độ trung học chuyên nghiệp để xuất khẩu lao động, cung cấp cho các khu 
chế xuất, khu công nghiệp.

b) Giai đoạn 2006-2010
Bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, 

bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tiến hành đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đối tượng tham gia hội nhập và hình thành 
được lực lượng chuyên gia hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực. Cụ thể là:

- Đối với cán bộ, công chức hành chính, cán bộ quản lý doanh nghiệp hiệp hội 
ngành hàng tham gia hội nhập: 26.500 lượt người được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cơ 
bản về hội nhập kinh tế quốc tế; 2.900 lượt người dược bồi dưỡng, nâng cao về nghiệp 
vụ cõng tác hội nhập kinh tế quốc tế; 280 lượt người được đào tạo chuyên sâu về công 
tác hội nhập kinh tê' quốc tế.

- Đối với các chức danh tư pháp: đào lạo được 17.000 cán bộ, trong đó có 2.500 
thẩm phán và 12.500 luật sư; bồi dưỡng dược 18.200 lượt cán bộ, trong đó có 5.100 cán 
bộ tham gia xét xử và 12.500 luật sư.

- Đối với lao động và công nhân tham gia hội nhập kinh tế quốc tế: bồ dưỡng kiến 
thức hội nhập kinh tế quốc tê' cho 600 cán bộ quàn lý lao động xuất khẩu và 200.000 lao 
dộng xuất khẩu; đào tạo 1.600.000 học sinh trong các trường dạy nghể dể tham gia vào 
hôi nhập kinh tế quốc tế.

- Đới với nguồn cán bộ kỹ thuật và cán bộ tham gia hội nhập kinh tẽ' bồi dưỡng kiến 
thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho 7.500 lượt cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng 
viên các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đào 
lạo từ 250.000 đến 350.000 sinh viên các ngành kinh tế.quản trị kinh doanh.tài chính, 
ngân hàng, ngoại thương, luật Đào tạo khoảng 50.000 học sinh ở trình độ trung học 
chuyên nghiệp để xuất khẩu lao động và cung ứng nhân lực cho các khu chế xuất, khu 
cóng nghiệp.

2) Kinh phí thực hiện kế hoạch
Kinh phí để triển khai kê' hoạch này được huy động từ các nguồn; ngân sách nhà 

nước, của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các dự án, tài trợ của các tổ chức quốc 
tế. nước ngoài và của bản thân người tham gia dào tạo bồi dưỡng.

111. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Tiến hành điểu tra khảo sát, phân loại từng đối tượng cùa nguồn lực hội nhập kinh 
tế quốc tế quốc tê' dể xác dịnh chương trình và tổ chức các hình thức đào tạo, bồi dưỡng 
thích hợp.

- Tổ chức xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng 
những kiến thức cơ bản vé hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình bồi dưỡng, đào 
tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nãng thuộc các lĩnh vực của các Bộ ngành liên quan.
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- Khảo sát nắm thực trạng đội ngũ giáo viên (cả giáo viên kiêm chức) để có kế 
hoạch đào lạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có cả về nội dung và phương pháp 
giảng dạy và đào tạo nguồn cho giáo viên.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các vãn bản quy phạm pháp luật vể công 
tác đào lạo. bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và nguồn nhân lực tham gia hội 
nhập kinh tế quốc tế nói riêng.

- Tăng cường hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan trong Uỳ ban Quốc gia về hợp 
lác kinh tế và với các bộ phân làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của các Bộ. Ngành 
và các dịa phương trong cóng tác đào tạo, bồi dưỡng nguổn nhân lực cho hội nhập kinh 
tế quốc tế.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và dạy học cho các trường, trung tâm 
tham gia dào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập kinh tê' quốc tế.

- Đa dạng hoá nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập kinh tế quốc tế. 
Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cần tập trung vào các nhiệm vụ: xây dựng 
chương trình, giáo trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; trang thiết bị dạy và học; Tổ chức 
các khoá đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Trang thiết bị dạy và học; tổ chức các khoá dào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, luật sư giỏi, công nhân có tay nghề bậc cao.

- Tãng cường quan hệ quốc tế trong cõng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập 
kinh tê' quốc tế. Cần dành kinh phí đáng kể cho việc cử các cán bộ tham gia hội nhập 
kinh tê' quốc tê' đi thãm quan, khảo sát, đào tạo. bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Các Bộ, ngành và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tê' trong đó Bộ 
Thương mại, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 
Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư có vai trò chủ yếu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kê' hoạch này
1. Bội Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổ chức 

kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê' hoạch và định kỳ tổng hợp tình hình báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp cân đối các kê' hoạch, chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng cán bô,.công chức thành một chương trình tổng thể, hàng năm hướng dẫn nhiệm 
vụ dào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hội nhập kinh tê' quốc tê' cho các Bộ, Ngành địa 
phương; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật vê công 
tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tê' quốc tế, hoặc trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; Định kỳ tổ chức sơ kết việc thực hiên kế 
hoạch này.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây 
dựng và tổ chức thực hiện kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức làm 
công tác hội nhập kinh tê' quốc tê' ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương;cán bộ quản 
lý các doanh nghiệp (nhà nước; các thành phần kinh tê' khác) các hiệp hội ngành hàng.
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3. Bộ Tư pháp chủ trì; phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng 
và tổ chức thực hiện kê' hoạch dào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp thuộc phạm vi 
quản lý và đào tạo nguồn thẩm phán toà án nhân dân các cấp.

4. Toà án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên 
quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp 
thuộc phạm vi quản lý.

5. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bội Nội vụ và các cơ 
quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào lạo, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý lao động xuất khẩu, lao động xuất khẩu, cóng nhân của các doanh nghiệp trực 
liếp tham gia xuất nhập khẩu và học sinh của các trường dạy nghề.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 
và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên 
cúa các viện nghiên cứu và các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp và sinh 
viên, học sinh (nguồn cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế).

7. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo của các Bộ, ngành, 
địa phương và các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm xây dựng chương trình, giáo 
trình.tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia giảng 
dạy nội dung hội nhập kinh tê' quốc tế.

8. Bộ Vãn hoá- Thông tin, Tổng Liên đoàn lao dộng Việt Nam, Đài truyền hình Việt 
Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chương trình 
tuyên truyền giáo dục kiến thức phổ thông về hội nhập kinh tế quốc tế.

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các cơ 
quan có liên quan xây dựng kê' hoạch ngân sách và hướng dẫn việc huy động, sử dụng 
các nguồn kinh phí khác, đảm bảo thực hiện các nội dung của Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tê' quốc tê' giai đoạn 2003-2010.

Các Bộ, cơ quan ngành Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh 
thành phó' trực thuộc Trung ương cãn cứ vào Kế hoạch dào tạo, Bồi dưỡng nhân lực cho 
công lác hội nhập kinh tê' quốc tế giai đoạn 2003-2010, phối hợp với cơ quan có liên 
quan để thực hiện có kêì quả kê' hoạch này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 161/2003/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2003 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02c nãm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003;

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chê' đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

KT. Thủ tướng
Phó thủ tướng

Đã kỷ: PHẠM GIA KHIÊM
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QUY CHẾ
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 
của Thủ tướng Chính phủ

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng sau (gọi 
chung là cán bộ, công chức):

1. Công chức hành chính, công chức dự bị làm việc trong các cơ quan nhà nước ở 
Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

2. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức về lý luận chính trị; kiến 
thức, kỹ năng quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức ngoại ngữ, tin học và 
các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của bộ máy Nhà nước, có 
phẩm chất đạo đức tóì, trung thành với Nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải cãn cứ vào tiêu chuẩn của 
từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch, chức danh cán bộ, công chức; quy 
hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và 
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, phục vụ cho việc thực hiện nhiêm vụ, 
công vụ dược giao.

Chương II
NỘI DUNG, CHƯONG TRÌNH? GIÁO TRÌNH KIỂM tra 

VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

Mục 1 
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

Điều 4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm:

1. Lý luân chính trị;
2. Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước;

3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;
4. Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác.

308

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 5. Các chương ựình, giáo trình, tài liệu sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, cõng chức gồm:

1. Loại chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, 
chức danh cán bộ, công chức.

2. Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức:

a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng bổ sung kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức 
danh cán bộ, công chức;

b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên món nghiệp vụ;

c) Chương trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý;

d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch, chuyển ngạch, chương trình, tài 
liệu đào tạo dành cho công chức dự bị;

e) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ 
khác theo tiêu chuẩn ngạch.

Điều 6. Việc quy dịnh cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức biên soạn các 
giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phân cấp như sau:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên 
quan quy định cấu trúc nội dung các chương trình nêu tại khoản 1, các chương trình nêu 
tại các điểm a, d, e, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn các bộ lãnh dạo 
cấp vụ, cấp sở, ban ngành trở lên nêu tại điểm c khoản 2 của Điều 5.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 
biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo cấu trúc nội dung các chương 
trình quy định tại khoản này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức 
biên soạn các tài liệu dào tạo, bồi dưỡng nêu tại diểm b, các chương trình, tài liệu đào 
tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng nói tại điểm c của Điều 5.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cấu trúc nội dung các chương trình, tổ chức 
biên soạn các giáo trình và quy định các nội dung khác liên quan đến việc đào tạo kiến 
thức tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ nêu tại khoản 3 của Điều 5.

Điều 7. Các chương trình, giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo 
lừng loại cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định cho từng loại chức vụ, từng 
ngạch, chức danh cán bộ, công chức. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực và có 
cấu trúc hợp lý giữa các phần kiến thức lý luân chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành.

Điều 8.
1. Các Giáo trình, tài liộu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Điều 5 

của Quy chê' này đều phải được thẩm định trước khi ban hành sử dụng.
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2. Cơ quan nào quy định cấu trúc nội dung chương trình, cơ quan quy định tại trách 
nhiệm tổ chức thẩm định và ra quyết định ban hành sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, 
bồi dưỡng.

3. Cơ quan ra quyết dịnh ban hành giao trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chịu trách 
nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu hoặc tổ chức chỉnh sửa, hoàn 
thiện chương trình đào tạo, bồi d ưỡng được phân cấp.

Điều 9. Cơ quan biện soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng sau khi có quyết định 
ban hành sử dụng;

2. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép chỉnh lý bổ sung, 
hoàn thiện giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Mục 2 
KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Điều 10. Tất cả các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo các 
chương trình, giáo trình, tài liệu quy định tại Điều 5 của Quy chế này đều phải được lổ 
chức kiểm tra dánh giá kết quả trước khi kết thúc. Hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình quy định.

Điều 11.

1. Chứng chỉ là văn bản pháp lý xác nhận kết quả học tập và trình độ của người được 
cấp chứng chỉ đã hoàn thành một chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch là một trong những 
diều kiện dể cán bộ, công chức được xếp vào ngạch đã học và là điều kiện dể cán bộ, 
công chức dược theo học chương trình quy định của ngạch cao hơn liền kề.

Điều 12.
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương quy định, hướng dẫn sử 

dụng thống nhất trong phạm vi cả nước các loại chứng chỉ dào tạo, bồi dưỡng và bồi 
dưỡng bổ sung trình độ kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh; các loại chứng chỉ 
đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị và bồi dưỡng thi nâng ngạch; chứng chỉ các chương 
trình dào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, ban ngành trở lên.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định và hướng dãn sử dụng các loại chứng chỉ bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ các chương trình dào tạo, 
bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Điều 13.
1 Viêc tổ chức in, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các 

khoa đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình nội 
dung nào, được cấp giấy chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng chương trình nội dung đo.

3. Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câ'p có jpá trị sử 
dụng trong phạm vi cả nước.

Chương III 
GIẢNG VIÊN

Điều 14. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm: giảng viên của 
các cơ sơ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ, cóng chức 
thuộc các ngành chuyên viên chính và tương trở lên.

Điều 15. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải có phẩm chất chính 
trị, đạo dức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có kinh 
nghiệm thực tiền và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp sư phạm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức trung ương quy định tiêu chuẩn cụ thể 
đối với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Điều 16. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hưởng các chế độ 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ quy định 
khác của Nhà nước.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

TRONG LĨNH vực ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ, công chức:
1. Cán bộ, công chức phải thường xuyên học tập nâng Cao trình độ lý luận; kiến thức, 

kỹ năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác theo quy định.
2. Các bộ, công chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào phải đào tạo, 

bổi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, 
chức danh đó.

3. Cán bộ, công chức, sau khi đã được đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ việc hoặc 
chuyển công tác khỏi khu vực nhà nước vì lý do cá nhân thì phải bồi thường cho cơ 
quan, tổ chức sử dụng cán bộ. công chức các chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định 
của Nhà nước.

Điều 18. Quyền lợi của cán bộ, công chức.
1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan bố trí thời gian và 

kinh phí theo chế dộ quy định.
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2. Trong trường hợp cán bộ, công chức theo nguyện vọng cá nhân mà được cơ quan 
có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được cơ quan hõ trợ về thời gian và kinh phí 
tuỳ theo khả năng và điều kiện cho phép.

3. Trong thời gian được cử đi dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức 
được hưởng nguyên lương và các chê' độ khác theo quy định.

Chương V 
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG

Mục 1
PHÂN CÒNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 19. Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ nội vụ tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc các ngạch chuyên viên chính trở lên và đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn và cập nhật kiến thức cho 
cán bộ lãnh đạo quàn lý cấp huyện, quân, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, cán bộ lãnh 
đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, ban hành ngành trở lên và một số đối tượng khác.

Điều 20. Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên; cán bộ, công chức cơ sở 
xã, phường, thị trấn, đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện; tổ chức bồi dưỡng tạo nguồn 
và kỹ năng quản lý cho bộ lãnh đạo cấp phòng của địa phương.

Điểu 21. Trường (Trung tâm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, 
ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, tổ 
chức bổi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Kỹ nãng quản lý 
chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp sở, ban ngành và tương 
đương, các chức danh chuyên môn cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, theo chuyên môn 
ngành dọc và một số đối tượng khác theo nhu cầu.

Điều 22. Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức là tập 
trung, bán lập trung, tại chức.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu lựa chọn hình thức lổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng thích hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
của các khoá đào tạo bồi dưỡng.

Điều 23. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là phương pháp đào 
tao, bồi dưỡng tích cực: Phát huy tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của 
người học; tãng cường hoạt động đối thoại trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nhiệm 
giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.

Điều 24. Mối quan hệ phối hợp, hướng dẫn trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức:
1. Hoc viên Chính trị Quốc gia Hổ Chí Minh, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn 

nội dung chương trinh, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng giảng 

viên cho
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Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sờ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. cõng chức của các Bộ, ngành.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bô, ngành có trách nhiệm 
thực hiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tổ chức trao dổi kinh nghiệm, 
phối hợp với biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp.

3. Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương có trách nhiệm thực 
hiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của Học 
viện Chính trị Quốc gia Hổ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và phương pháp sự 
phạm cho giám dốc, cán bộ giáo dục và giảng viên kiêm chức của các Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị cấp huyện.

Điều 25. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được sử dụng từ nguồn 
ngân sách nhà nước cấp, đóng góp của các cơ quan, tổ chức cử cán bộ, công chức đi học; 
đóng góp của các cá nhân được cử đi học và các nguồn kinh phí do nước ngoài tài trợ.

Việc quản lý. sử dụng kinh phí đào tạo, bổi d ưỡng cán bộ, cóng chức thực hiện theo 
các quy định tài chính hiện hành.

Mục 2
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÕNG TÁC ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Điều 26. Bộ Nội vụ là đầu mối phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Chính phủ quản lý 
và thực hiện hoạt dộng quản lý nhà nước theo thẩm quyền được giao về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công chức trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy 
phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức;

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trình cấp 
có thẩm quyen phê duyệt ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn thực hiện và 
chịu trách nhiệm về quy hoạch, kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được ban hành; 
theo dõi. tổng hợp kết quả dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, ngành và 
địa phương;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở ngoài nước bằng nguồn Ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác;

4. Xây dựng chỉ tiêu ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng nãm, 
trung hạn và dài hạn trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng định mức và phân bổ chỉ tiêu 
đào tạo, bồi dưỡng cho các Bộ, ngành và địa phương;

5. Quy định chương trình, kiểm tra, cấp chứng chỉ trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ, công chức;

6. Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất 
kỹ thuật; quy định tiêu chuẩn giảng viên;

7. Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
8. Tổ chức các hoạt động thi đua và khen thưởng, kỷ luật.
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Điều 27. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức trong phạm vi ngành và địa phương, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện quy hoạch, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành địa phương, thực hiện 
chế độ báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng nãm và kê' 
hoạch tiếp theo về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp;

2. Quản lý, xây dựng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức và đội ngũ 
giảng viên thuộc phạm vi thẩm quyền;

3. Xây dựng và ban hành các chê' độ khuyên khích cán bộ, công chức không ngừng 
học tập nâng cao trình độ và nãng lực công tác;

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chê' độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và 
thực hiện những nhiệm vụ quy dinh tại khoản 2 Điều 6, Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Quy 
chế này./.

KT. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng

Đã kỷ: PHAM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 874/TTg NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1996 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 27 tháng 8 năm 1996 thông 
qua đề án dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước;

Nhằm tãng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước hiện nay;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trường ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

- Mục tiêu và đối tượng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức Nhà nước 
trong giai đoạn hiện nay là:

1. Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ và quản lý nhằm xây dụng đội ngũ cán bộ, cõng chức Nhà nước thành thạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ; trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, tận tuy với công vụ; có 
trình độ, quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ 
máy Nhà nước; thực hiện chương trình cải cách một bước nền hành chính Nhà nước.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước theo tiêu chuẩn của từng 
ngạch cóng chức và chức danh cán bộ quản lý đã được Nhà nước ban hành nhằm khắc 
phục về cơ bản những khiếm khuyết, hẫng hụt hiện nay để thực thi công vụ, đảm bảo 
yêu cầu công việc, và tạo nguồn nhân lực thường xuyên cho các cơ quan Nhà nước, bao 
gồm thi tuyển công chức, đào tạo tiền công vụ, đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, 
thi nâng ngạch, bậc công chức.

3. Hàng năm, kể từ nãm 1997, các Bộ, ngành, các địa phương phải đảm bảo ít nhất 
20% số công chức hành chính Nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, phường 
được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính và quản lý Nhà nước trên các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội phù hợp với công việc và nhiệm vụ được giao.
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4. Đối tượng đào lạo, bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ và công chức Nhà nước, trước mắt 
tập trung vào các đối tượng chủ yếu cán bộ công chức hành chính Nhà nước và cán bộ 
chính quyền cơ sở cấp xã, phường.

Điều 2.
- Nội dung cơ bản của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước là:
1. Đào tạo, bồi dưỡng về lý luân chính trị, cập nhật đường lối, chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ cán hộ, công chức Nhà nước 
có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt.

2. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính Nhà nước nhằm xây dựng một đội 
ngũ cán bộ vững mạnh, tăng cường khả năng thích ứng của cán bộ công chức Nhà nước 
trước yêu cầu của nhiêm vụ mới.

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
kinh tế thị trường và vai trò của Nhà nước trong cơ chế mới.

4. Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
nâng nghề nghiệp để xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, có năng lực xây dựng, 
hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, quản lý các chương trình, dự 
án của Nhà nước có hiệu quả, dáp ứng các mục tiêu phát triển.

5. Đào lạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức Nhà nước để tăng cường khả 
năng giao dịch, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn.

6. Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, sử dụng công cụ tin học nhằm từng 
bước hiện đại hoá và tăng cường năng lực của nền hành chính Nhà nước.

7. Đối với cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, phường, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ 
yếu là: Đào tạo, bồi dưỡng về lý luân chính trị, cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước; những kiến thức cơ bản về cõng cụ, pháp luật và hành chính.

Điều 3.
- Việc hợp tác quốc tê' về đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước nhất là 

việc cử cán bộ, công chức Nhà nước đi học ở nước ngoài phải được thực hiện theo đúng 
chế độ của Nhà nước, bảo dảm nội dung thiết thực và đối tượng được lựa chọn đi học 
nằm trong quy hoạch sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 4.
- Giao các cơ quan sau đây có trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước:
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn nội dung 

chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng giảng viên các 
bô môn lý luận chính trị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành, địa 
phương; trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng lý luân chính trị đối với cán bộ trung - cao cấp của 
Nhà nước.

2. Hoc viện Hành chính quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chương trình, 
giáo truth, phương pháp đào tạo, bồi dướng và bồi dưỡng giảng viên các bộ môn quản lý 
hành chính cho các cơ sở dào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành, đìa phương; trực tiếp đào 
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tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước đối với công chức ngạch chuyên 
viên trở lên.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn nội dung chương trình, phương 
pháp đào tạo, bổi dưỡng kiến thức về văn hoá, ngoại ngữ, tin học cho các cơ sở đào tạo ở 
Trung ương và dịa phương; phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung 
chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh tê' cho các sở 
sở đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành và địa phương để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức Nhà nước về quản lý kinh tê' và doanh nghiệp.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
- Ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu và quản lý tài chính đối với công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo 
Chính phủ và trình Quốc hội dự toán chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức Nhà nước.

- Phân bổ kinh phí hàng nãm dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cóng 
chức Nhà nước.

5. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là đầu mối quản lý Nhà nước về cóng tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, có trách nhiệm:

- Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (trong và ngoài nước) của các 
Bộ, ngành, địa phương và xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức Nhà nước trình Chính phủ phê duyệt.

- Phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước hàng nãm cho các 
Bộ, ngành và địa phương.

- Xây dựng chế độ chính sách, hướng dẫn tổ chức hoạt động và là đầu mối phối hợp 
quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các Bộ, ngành, địa phương và hệ thống các 
cơ sở đào lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước Nhà nước.

- Cùng Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư xây dựng định mức, chì tiêu, kê' hoạch 
ngân sách Nhà nước dành cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 
hàng năm và dài hạn.

- Thành lập Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước thuộc Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ điều hành và quản lý lĩnh vực công tác này.

Điều 5.
- Những biên pháp trước mắt để thực hiên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức Nhà nước:
1. Các Bộ, ngành, địa phương lập quy hoạch dài hạn, kê' hoạch hàng năm gửi về Ban 

Tổ chức - Cán bộ Chính phủ dể tổng hợp, xây dựng kê' hoạch chung và phân bổ chỉ tiêu 
dào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu và khả năng thực hiện.

2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì cùng các Bộ, ngành, dịa phương tiến 
hành điều tra nắm lại trình độ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 
làm cãn cứ xây dựng quy hoạch, kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà 
nước lừ nay đến năm 2000.
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3. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, kiện 
toàn tổ chức và hoạt dộng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu dào tạo, 
bồi dưỡng ngày càng lớn của cán bộ, công chức Nhà nước.

a) Trường Chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tình, thành phố, có vị trí tổ chức tương đương các Sở, 
Ban, ngành của địa phương, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà 
nước và cán bộ chính quyền cơ sở cấp xã, phường cho địa phương.

b) Trường đào tạo, bồi dưỡng của các Bô, ngành Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Bộ, ngành chủ quản, cần được sắp xếp lại về cơ cấu và vị trí tổ chức cho thích hợp 
với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng trường. Xem xét lập mới một số trường hoặc 
trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước cho một số Bô, ngành hiện 
nay còn thiếu.

4. Kiện toàn và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia về cơ sở vật chất, số lượng 
và năng lực giảng viên; dầu tư xây dựng chương trình, giáo trình; tăng cường quan hệ 
quốc tế để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, còng chức Nhà nước.

5. Tiến hành việc thống nhất nội dung chương trình; hoàn thiện, chuẩn hoá các giáo 
trình cơ bản, thống nhất các quy trình đào tạo, những quy định về việc mở lớp, lên lớp; 
đồng thời phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức Nhà nước.

6. Kiện toàn đội ngũ giảng viên cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Đánh giá lại số 
lượng, chất lượng của đội ngũ này, tiến hành mở lớp bồi dướng trong nước và gửi đi dào 
tạo, huấn luyện ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp cho giảng 
viên. Xây dựng các tiêu chuẩn, chê' dộ, chính sách cần thiết đối với giảng viên và giảng 
viên kiêm chức.

7. Mở rộng và quản lý tốt việc hợp tác quốc tê' về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức Nhà nước.

Điều 6.
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố' trực thuộc Trung ương phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, coi đây là 
một trong những công tác trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương.

Điều 7.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 8,- Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiên Quyết định này.

KT. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng

Đã ký: PHAN VÀN KHẢI
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
SỐ 79/TTLT NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1997

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ KẾ HOẠCH 
VÀ ĐẦU Tự - Bộ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996 
của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

và công chức Nhà nước

Thực hiện Điều 8, Quyết định 874/TTg, ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ 
về cóng tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước, Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
các Bộ, ngành, dịa phương thực hiện Quyết định này như sau:

1. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, Bồi DUỠNG CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC 
NHÀ NƯỚC

1.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:
Quyết dịnh 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định mục tiêu dào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước là: "Xây dựng dội ngũ cán bộ và cóng chức Nhà 
nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trung thành với chê' độ Xã hội chủ nghĩa, tân 
tuy với công vụ, có trình độ quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao 
hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước". Để thực hiện mục tiêu này, cần bám sát các nội 
dung cụ thể sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước nhằm làm cho cán bộ và công 
chức Nhà nước đạt đủ tiêu chuẩn quy định dối với từng ngạch công chức Nhà nước, từng 
chức danh cán bộ quản lý, theo "Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức 
Nhà nước" đã được Nhà nước ban hành.

- Trong giai đoạn hiện nay, cóng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà 
nước hướng vào việc khắc phục kịp thời sự hảng hụt vể trình độ chuyên môn, hạn chế về 
năng lực quản lý để cán bộ và công chức Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tập 
trung trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, 
quan lý, nhất là về quản lý hành chính Nhà nước, sát với yêu cầu công việc và tiêu chuẩn 
cán bộ và cõng chức Nhà nước, đáp ứng yêu cầu kiện toàn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
của bộ máy quản lý Nhà nước.

1.2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:
Đối tượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ và công chức Nhà nước, bao 

gồm: cán bộ do bầu cử; Cán bộ, công chức hành chính; Cán bộ, công chức chuyên môn, 
nghiệp vụ; Cán bộ kinh tế, quản lý kinh tế và doanh nghiệp; Cán bộ chính quyền cơ sở.

Trước mắt, 2 dối tượng chủ yếu cần được ưu tiên và tập trung đào tạo, bồi dưỡng là:
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- Cán bộ, công chức hành chính làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, 
cơ quan Đảng, Đoàn thể, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện kiểm 
sát nhân dân các cấp.

- Cán bộ chính quyền cơ sở, bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và uỷ viên Uỷ ban 
nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh cán bộ nghiệp vụ: 
vãn phòng, tài chính, tư pháp, địa chính, văn hoá - xã hội, v.v... của xã, phường, thị trấn.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 2 đô'i tượng này là trọng điểm của cõng tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước từ nay đến năm 2000. Để thực hiện chì 
tiêu "hàng năm có ít nhất 20% cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ 
sở được đào tạo, bồi dưỡng", các Bộ, Ngành, Địa phương tập trung làm tốt việc huấn 
luyện giáo viên, xây dựng chương trình, giáo trình, tãng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật 
và dành phần kinh phí thoả đáng để thực hiện các chương trình trọng điểm này.

2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC 
NHÀ NƯỚC

2.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
Quyết định 874/TTg đã xác định nội dung cơ bản của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và 

cóng chức Nhà nước bao gồm: Những kiến thức về lý luận chính trị, quản lý hành chính 
Nhà nước, quản lý kinh tế, ngoại ngữ, tin học. Khi triển khai thực hiện cần lưu ý:

- Việc quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cần tiến 
hành kịp thời, thường xuyên trong các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà 
nước.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước về ngoại ngữ, được thực hiện 
theo Chỉ thị sô' 422/TTg, ngày 15/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Thõng tư liên bộ 
số 171/TTLB ngày 04/11/1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị nói trên.

- Trong các nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã được xác định trong Quyết định 
874/TTg, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước về quản lý 
hành chính, quản lý Nhà nước để đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ hiện nay. 
Cùng với trang bị, bổ sung những kiến thức lý luân, cần đặc biệt chú trọng khâu thực 
hành (kỹ năng quản lý, điểu hành, phương pháp thực hành công cụ, v.v...) và phổ biến 
kinh nghiệm quản lý trong, ngoài nước. Kỹ năng thực hành là khâu quan trọng thuộc nội 
dung dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước, cần có một tỷ lệ thích hợp trong 
cấu trúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác nhau.

2.2. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng:

Các nội dung trên dược triển khai theo các loại hình đào tạo, bồi dưỡng sau:
- Đào tao, bồi dưỡng dể thi tuyển cán bộ và công chức Nhà nước; thi, sát hạch những 

người được tạm tuyển vào cơ quấn Nhà nước trước khi được bổ nhiêm vào một ngạch 
công chức nhất định, nhằm bổ sung nguồn nhân lực thường xuyên cho các tổ chức và cơ 
quan Nhà nước, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn của từng ngạch công chức, chức danh cán 

bộ quản lý.
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- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước để bổ nhiệm vào các chức vụ 
lãnh dạo, quản lý hay ngạch công chức cao hơn.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực vế chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý và các kiến thức bổ trợ khác như ngoại ngữ, tin học v.v... dể đáp ứng yêu cầu 
phát triển liên tục của nhiệm vụ.

Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng này được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau: tập trung, bán tập trung, tại chức hoặc dưới hình thức kèm cặp tậi chỗ (trong 
quá trình cõng tác, do các dồng nghiệp có kinh nghiệm và trình độ hướng dẵn).

3. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO, Bồi DUỠNG CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC
NHÀ NƯỚC

- Hợp tác quốc tê' về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước hiện nay là 
bộ phân quan trọng của Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Các 
hoạt động hợp lác quốc tế về dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước phải có 
kê' hoạch, nằm trong quy hoạch, kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà 
nước nói chung; kinh phí dể thực hiện các nhiệm vụ này được tính chung trong tổng 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Việc cử cán bộ và công chức 
Nhà nước đi, bồi dưỡng ở nước ngoài có sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và công chức Nhà nước phải được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đồng ý.

- Chương trình dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước ở nước ngoài hoặc 
có sự tham gia của nước ngoài phải dảm bảo tính thiết thực, nội dung sát với yêu cầu 
công việc, gắn với các mục tiêu kinh tế - xã hội và phù hợp với điều kiện, khả năng của 
các dối tượng.

- Các bộ, Ngành, địa phương xây dựng kê' hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và cõng chức Nhà nước, trong dó xác định cụ thể về nội dung, đối tượng, 
điều kiện thực hiện và hàng nãm gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phù để tổng hợp, 
trình Chính phủ xem xét, quyết định. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, căn cứ kẽ' hoạch 
dã dược Chính phủ phê duyệt, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình hợp tác và tổ chức, hướng dẫn các Bộ, 
Ngành, Địa phương thực hiện.

- Trước mắt, các bộ, Ngành, địa phương có dự án hoặc khoá đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và công chức Nhà nước có sự tham gia, hợp tác với nước ngoài, phải thõng báo với 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về nội dung, chương trình, đối tượng dạy và học, đảm 
bảo quản lý chặt chẽ, định kỳ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và xin phép Chính phủ trong 
trường hợp cần thiết.

4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

4.1. Quản lý Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ và Công chức 
Nhà nước:

- Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ và công chức Nhà nước bao gồm:

+ Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ là đầu mối quản lý nhà nước về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Cùng với Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 
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quản lý lĩnh vực công tác này có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Phạm vi quản lý và trách nhiêm cụ thể của các cơ quan trên dã được xác 
định rõ trong Quyết dịnh 874/TTg.

+ Cơ quan quản lý Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước ở 
Địa phương là Ban Tổ chức chính quyền các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; ở 
Trung ương là Vụ (Ban, Phòng) tổ chức Cán bộ các Bộ, Ngành Trung ương.

+ Cán bộ, ngành, địa phương thành lập bộ phận chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ 
diều hành, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý của mình. Đối với các địa phương có thể thành lập Phòng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước, thuộc Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

- Quản lý Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước 
là nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan quản lý nói trên. Trong phạm vi đã được phân cấp, 
nội dung chủ yếu của công tác này là:

+ Tổng hợp và xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cóng chức 
Nhà nước; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó đối với các cơ quan 
quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước và các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

+ Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện chương trình, giáo trình đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và cõng chức Nhà nước đối với các cơ sở đào tạo Cán bộ và Công chức 
Nhà nước.

+ Xây dựng định mức, chỉ tiêu ngân sách hàng năm dành cho công tác dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước; phân bổ, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ 
tiêu, chế độ ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

+ Xây dựng chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước.

+ Tổng hợp, xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật của các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

4.2. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
Nhà nước:

Việc tổ chức thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và 
công chức Nhà nước phải căn cứ vào chương trình khung được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền quy định và là nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ và Công 
chức Nhà nước: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính quốc 
gia; trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường (trung tâm) đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước các Bộ, Ngành Trung ương.

- Vi trí lổ chức và nhiệm vụ của trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đã dược xác định trong Quyết định 874/TTg. Các Bộ, ngành Trung ương rậ 
soat lai nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, khả nãng và quy mô của các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng can bộ và công chức Nhà nước của mình, để sắp xếp vị trí lổ chức của các cơ sở 
này theo tinh thần cùa Quyết định 874/TTg.
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- Dưới sự chỉ đạo của Bộ, ngành, địa phương chủ quản và cơ quan quản lý Nhà nước 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước cấp trên, các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ 
quan quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bô và công chức Nhà nước cùng cấp để 
thực hiện kê' hoạch và các nhiệm vụ chung về dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
Nhà nước trong phạm vi đã được phân cấp.

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là đầu mối phối hợp quản lý các cơ sờ đào tạo, 
bổi dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước thuộc các Bô, ngành, địa phương. Các cơ sở 
đào lạo, bồi dưỡng này chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên món, nghiệp vụ của Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học việc Hành chính quốc gia, Bộ giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về từng lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng ghi trong Quyết 
định 874/TTg.

5. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT

Ngoài các biện pháp dể thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức 
Nhà nước đã xác định trong Quyết định 874/TTg, trước mắt, các cơ quan hữu quan cần 
phối hợp để tiến hành tốt các công việc sau dây:

- Bộ Giáo dục và Đào lạo cùng với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu, vận 
dụng, hướng dẫn các Bộ, ngành, dịa phương thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà 
nước đối với giáo viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước 
(chế độ phong học hàm, danh hiệu nhà giáo chế độ phụ câ'p, tiền lương, nâng ngạch, bậc 
và các chế độ đãi ngộ khác), tiến tới trình Chính phủ ban hành quy chế, chế độ đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước và chế độ, chính sách đối với giáo viên các cơ 
sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp kế hoạch, cân đối ngân sách dào tạo bồi 
dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước, trình Chính phủ phê duyệt, giao tổng chì tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước và tham gia với Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ và Bộ Tài chính phân bổ chỉ tiêu cho các Bộ, ngành, địa phương, đề xuất và 
tham gia xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Các 
Bộ, ngành, địa phương thống kê, báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, kế hoạch phát 
triển và nâng cấp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển chung, trình Chính 
phủ phê duyệt, theo Nghị định sô' 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về quản lý dầu 
tư xây dựng và Nghị định sô' 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa dổi, bổ 
sung một sô' điều về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ 
chức diều tra trình độ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ và công chức Nhà nước. 
Việc điều tra tiến hành bắt đầu từ năm 1997, trên cơ sở thống nhất nội dung, cách làm 
dể thường xuyên có thể cập nhật những sô' liệu cần thiết, tiến tới xây dựng mạng quản lý 
chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước. Kinh phí cho hoạt động này 
được bô' trí trong kê' hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị.

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ giáo dục và 
Đào tạo, từng bước xây dựng các chương trình khung thích hợp với yêu cầu, nội dung 
đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng cán bộ và công chức Nhà nước, tránh chồng chéo. 
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trùng lặp; từng bước chuẩn hoá các loại giáo trình chủ yếu, xây dựng các văn bản quy 
định về việc sử dụng chương trình, giáo trình và cấp phát vãn bằng, chứng chỉ. Năm 
1997, tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 2 đối tượng 
là cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở, bước đầu chuẩn hoá 
chương trình, giáo trình dùng cho các đối tượng này.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng chế độ 
cấp phát, quản lý, sử dụng ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cóng chức Nhà nước, 
chế độ đãi ngộ đối với cán bộ và cóng chức Nhà nước di học và hướng dẫn các Bộ, 
ngành, dịa phương thực hiện. Nãm 1997, cần sửa đổi Thông tư liên bộ số 37/1TLB ngày 
22/4/1994 về quản lý, sử dụng kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà 
nước cho phù hợp với tình hình mới. Kể từ nãm 1998, các Bộ, ngành, địa phương cần gửi 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước (trong và ngoài nước) của 
mình về Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đúng 
thời gian quy định trong Luật Ngân sách để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách trình 
Chính phủ.
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Quyết định 874/TTg, ngày 20/11/1996 của Thủ 
tướng Chính phủ và Thông tư này, xem xét, ra những quyết định thích hợp để tổ chức 
thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ và Công chức Nhà nước trong phạm vi 
phân cấp.

- Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính các Bộ, ngành Trung ương; Ban 
Tổ chức chính quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, sỏ Giáo dục và Đào tạo các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương thực 
hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này.

- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc, đề nghị bổ sung hoặc sửa đổi, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh 
kịp thời vể Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết.

Bộ trưởng Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và^đào tạo Bộ Tài chính

Đã kỷ: TRẦN HỔNG QUÂN Đã kỷ: NGUYỄN SINH HÙNG

Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và đầu tư

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ

Đã kỷ: TRẦN XUÂN GIÁ Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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THÔNG Tư
SỐ 105/2001/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2001 

CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức Nhà nước

Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 
18/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và 
quyết toán ngàn sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công 
tác dào lạo, bổi dưỡng cán bộ, cóng chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định sô' 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà 
nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng đào tạo
- Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

các đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

- Cán bộ, công chức sự nghiệp.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, trường thôn, trưởng bản.

2. Phạm vi sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
- Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước được bố 

trí hàng năm trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương.

- Kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước được sử dụng dể thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức (bao gồm cả bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ và quản lý ngành) cho các đối tượng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của 
các Bộ, ngành, địa phương (bao gồm đào tạo trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo tại các 
cơ sở đào tạo khác), theo kê' hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước hàng 
năm dược cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
cóng chức nhà nước của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

- Tuỳ theo khả năng bô' trí kinh phí và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức của mình, 
các Bộ, ngành, địa phương có thể sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức nhà nước để hỗ trợ một phần chi phí cho đối tượng là cán bộ, công chức nhà 
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nước được cử đi học Đại học (và tương đương), trên đại học (và tương đương). Số kinh 
phí dành cho việc hỗ trợ này tối đa không quá 10% tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức nhà nước được phân bổ trong nãm.

- Nguồn kinh phí này không sử dụng để chi cho bộ máy quản lý công tác đào tạo 
của các Bộ, ngành, địa phương; không dùng dể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Đôi với các Bộ, ngành, địa phương được 
Chính phủ cho phép thành lập các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà 
nước thì kinh phí quản lý bộ máy do các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo từ kinh phí chi 
thường xuyên hàng nãm.

II. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1- Chi đào tạo, bồi dưỡng trong nước
1.1- Mức chi ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở trong 

nước là 3,6 triệu đồng/1 suất đào tạo (10 tháng học/người tính bằng một suất; mõi tháng 
học là 360.000 dồng/1 học viên). Trường hợp các lớp bồi dưỡng được tổ chức với thời 
gian học tập từ 10 ngày trở xuống được bố trí kinh phí theo mức chi bằng 50% định mức 
chi cho 1 (một) tháng. Đối với những lớp bồi dưỡng được tổ chức với thời gian học tập 
trên 10 ngày được bố trí kinh phí theo định mức chi của l(một) tháng.

1.2- Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, công chức đi học:
- Tạo điều kiện về thời gian và bố trí công việc chuyên môn dể thuận lợi cho việc di 

học của cán bộ, cóng chức;
- Trả lương và các khoản tiền thưởng, phúc lợi khác cho cán bộ, cõng chức trong thời 

gian di học theo đúng qui định phân phối tiền thưởng và phúc lợi của cơ quan, đơn vị;
- Thanh toán chi phí di lại từ cơ quan dến nơi học tập (một lượt đi và về) cho cán 

bộ, cổng chức di học lại các lớp dào tạo, bồi dưỡng theo qui định tại Thòng tư số 
94/1998/TT-BTC ngày 3Ỏ/6/1998 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán 
bộ, công chức di cõng lác trong nước;

- Thanh toán cho cán bộ, công chức chi phí phải nộp cho cơ sở đào lạo trong trường 
hợp gửi cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo khác. Căn cứ để 
thanh toán là chứng từ thu tiền theo qui định của Bộ Tài chính do cơ sở nhân đào tạo 
cấp. Mức thanh toán lối đa không quá 360.000 đồng/1 người 1 tháng.

1.3- Trách nhiệm của cơ quan tổ chức lớp học:
1.3.1- Chi cho giảng viên:
1.3.1.1- Chi thù lao giảng viên: (Một buổi giảng được tính bao gồm 4 tiết)
- Đối với giảng viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương: 150.000 đ/buổi.
- Đối với giảng viên là cấp Cục, Vụ, Viện, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên viên cao cấp 

và tương đương: 120.000 đ/buổi.
- Đối với giảng viên là các đối tượng khác: 90.000 đ/buõi.
- Đối với giảng viên nước ngoài dược cấp có thẩm quyền cho phép mời giảng dậy: 

Mức thu lao do cơ quan, đơn vị thoả thuận VỚI chuyên gia trên cơ sở khả năng bõ' trí kinh 
phí của cơ quan, đơn vị.
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Riêng dối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các 
Trường bồi dưỡng cán bộ, hưởng lương giáo viên (Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục, 
Trường Chính trị tỉnh, thành phố...), thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán phụ 
cấp giảng bài theo chế độ giảng vượt giờ áp dụng cho giảng viên các trường cao đẳng, 
đại học, không trả theo mức trên khi tham gia giảng dạy các lớp học do cơ quan có thẩm 
quyền giao nhiệm vụ cho các trường thực hiện; còn khi được mời giảng dạy tại các lớp 
học khác vẫn được hưởng theo chế dộ qui định nêu trên.

1.3.1.2- Cni phí cho việc đi lại, bô' trí nơi ở cho giảng viên. Trường hợp không có 
điều kiện bố trí chỗ nghỉ, cơ quan tổ chức lớp học phải thuê ngoài thì dược chi với mức 
chi không quá mức chi được qui định lại Thông tư sô' 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 
của Bộ Tài chính.

1.3.2- Chi cho học viên:
- Hỗ trợ một phần tiền ăn, ở cho học viên ở xa: Căn cứ khả nãng bố trí kinh phí, điều 

kiện tổ chức lớp học (về địa điểm, thành phần học viên, thời gian học tập...) mà các Bộ, 
ngành, địa phương xem xét quyết định nhưng tối đa không quá 10.000 đồng/1 người/1 
ngày.

- Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu 
tham khảo).

- Trả tiền thuê xe và chi phí cho việc liên hệ tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tê' 
(nếu cò).

1.3.3- Chi cho công tác tổ chức lớp học:

- Tiền thuê hội trường (hoặc phòng học), thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy như đèn 
chiếu, máy vi tính...: Thanh toán theo thực tế.

- Chi tiền văn phòng phẩm và nước uống phục vụ lớp học.
- Chi tiền điện, tiền nước, tiền phục vụ, trông coi xe.
- Chi khai giảng, bế giảng, chấm thi, cấp chúng chỉ, khen thưởng học viên suất sắc; 

chi quản lý lớp học.

2- Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:
2.1- Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước 

ngoài:
Ngoài những nội dung chi được qui định tại tiết 1,2,3-điểm 1.2 nêu trên, cơ quan cử 

cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài còn có trách nhiệm thanh toán các 
khoản chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa), cho cán bộ, công chức dược cử 
di đào tạo.

2.2- Trách nhiệm của cơ quan tổ chức đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:
- Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức dịch vụ theo hợp đồng (nếu có).

- Chi học phí và các khoản lệ phí bắt buộc phải trả (nếu có) cho các cơ sở đào tạo 
hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài theo các hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

- Chi phí cho công tác phiên dịch (nếu có).
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- Chi phí bảo hiểm y tế (theo qui định cụ thể của tùng nước) trong thời gian học tập 
ở nước ngoài: Khoản chi này được tính toán theo nguyên tắc bảo đảm nhu cầu tối thiểu 
cho việc khám chữa bệnh.

- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình 
học tâp với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

- Chi phí ăn, ở, di lại, lệ phí sân bay được thực hiện theo qui định tại Thông tư sô' 
45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 và Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 04/9/1999 của 
Bộ Tài chính về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn 
hạn ở nước ngoài.

III. LẬP DỰTOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

1- Đào tạo cán bộ, công chức ở trong nước:

- Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ban Tổ chức cán bộ Chính 
phù dự kiến và khả năng của Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 
phù bô' trí ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở 
trong nước.

Trên cơ sở dự toán ngân sách được quyết định, căn cứ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ. cóng chức nhà nước do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ phân bổ; Bộ Tài chính dự 
kiến phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cóng chức nhà nước cho các Bộ, cơ 
quan trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cùng với giao dự toán ngân 
sách nhà nước hàng nãm.

- Đối với các lỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương:
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước thuộc địa phương quản lý 

được bô' trí chung trong dự toán ngân sách địa phương hàng nãm; căn cứ kê' hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, cóng chức nhà nước của địa phương do Ban Tổ chức cán bộ 
Chính phù hướng dẫn, khả năng cân đối ngân sách địa phương; các tỉnh, thành phô' chủ 
động bó' trí ngân sách dể tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công 
chức nhà nước của dịa phương đảm bảo theo kế hoạch.

- Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, cóng chức nhà nước được bô' trí hàng nãm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; uỷ ban nhân dân các lỉnh, 
Thành phô' trực thuộc trung ương căn cứ vào khả năng ngân sách của mình, có thể tăng 
chi cho nhiệm vụ này theo chế dộ, định mức qui định.

2- Đào tạo cán bộ, còng chức ở nước ngoài:

2.1- Lập và giao dự toán:
Hàng nãm, trên cơ sở kê' hoạch cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài của 

các Bô, ngành, địa phương; Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ xây dựng kế hoạch đào tạo, 
boĩ dương cán bộ, công chức nhà nước ở nước ngoài, gửi Bộ Kê' hoạch & Đầu tư, Bộ Tài 
chinh kern theo dự toan chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức nhà 
nước ở nước ngoài trong năm theo những tiêu chí sau:
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- Cơ quan dược giao tổ chức các đoàn di đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
- Đối tượng cán bộ, công chức dự kiến cử đi đào tạo.
- Thời gian học lập tại nước ngoài.
- Cơ sở đào tạo được cử đến đào tạo.
- Kinh phí dự kiến cho lừng đoàn.
- Tổng kinh phí cho đào tạo cán bộ, công chức nhà nước ở nước ngoài.
Căn cứ kê' hoạch của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và khả năng của Ngân sách nhà 

nước, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phù phê duyệt kinh phí cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, cõng chức nhà nước ở nước ngoài trong tổng dự toán chi đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, cóng chức hàng năm.

Sau khi có quyết định giao dự toán ngân sách năm của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ 
bô' trí kinh phí cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài trong 
dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

2.2- Quản lý và sử dụng:
Việc quản lý, câ'p phát, thanh toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức nhà nước ở nước ngoài được thực hiện như qui định đối với các khoản chi 
bằng ngoại tệ được cấp phát theo hình thức hạn mức kinh phí năm tính bằng đồng Việt 
nam cho các đoàn di công tác nước ngoài tại Thông tư sô' 40/2001/TT-BTC ngày 
5/6/2001 “ Hướng dẩn chê' độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngàn sách nhà 
nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc nhà nước Trung ương” của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 và thay thê' 
thông tư sô' 150/TT-BTC ngày 19/8/1998 của Bộ Tài chính.

Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương 
của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức nhà nước về Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính để tổng hợp báo 
cáo Chính phủ:

- Báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 31 tháng 7
- Báo cáo cả năm: gửi trước ngày 31 tháng 01 của nàm sau.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, để nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

Đã kỷ: NGUYÊN THỊ KIM NGÂN
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 69/2003/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức Nhà nước giai đoạn I (2003-2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

Căn cứ Nghị quyết sô' 06/2001/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Quyết định sô' 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 
2001-2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức Nhà nước giai đoạn I (năm 2003-2005).

Điều 2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dân 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
thực hiện chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trường Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ lịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỤNG, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003-2005)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 
của Thủ tướng Chính phủ)

Phầnl
BÔÌ CẢNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước là một trong 
những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính. Vì vậy, trong chương trình 
lổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 (Quyết định sô' 
136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 nãm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), xây dựng, 
nâng cao chãi lượng dội ngũ cán bộ, công chức là một trong bảy Chương trình hành 
dộng có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại hoá, hoạt dộng có hiệu quả. Chương 
trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ nãm 2003 đến nãm 
2010 được phân làm 2 giai đoạn: giai đoạn I từ nãm 2003 đến hết 2005 và giai đoạn II từ 
năm 2006 đến năm 2010 với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Từ 
nay đến hết năm 2005, phải tập trung thực hiện có kết quả những nội dung cấp thiết dật 
ra trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm của giai đoạn này tiếp tục xây dựng và thực hiện 
nội dung chương trình cho giai doạn tiếp theo.

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Tính dến tháng 12 năm 2002, cả nước có 1.529.852 cán bộ, công chức (không tính 
cán bộ, cóng chức trong lực lượng vũ trang), trong đó 209.171 cán bộ, công chức trong 
cơ quan hành chính Nhà nước; 1.218.446 công chức sự nghiệp; 19.235 cán bộ, công 
chức khối lập pháp, tư pháp, còn lại là cán bộ, công chức trong các cơ quan Đáng, đoàn 
thế. Ngoài ra, có khoảng trên 200.000 cán bộ cơ sở.

Trong những năm qua, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công 
chức Nhà nước đã có những tiến bộ rõ rệt, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu 
kém.

1. Những kết quả đạt được

Về chất lượng, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang công tác đã rèn luyện, 
thử thách qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Kiến thức, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức lừng bước 
được nâng cao về mọi mật, góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất 
nước trong giai đoạn vừa qua.
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Công lác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức qua 15 năm đổi mới có 
những chuyển biến quan trọng về nhận thức, quan điểm tư tưởng,được thể hiện trong cơ 
chế, chính sách, luật pháp từ khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và quản lý, từng 
bước đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

2. Những hạn chế, yếu kém

a) Về đội ngũ cán bộ, công chức hành chính

- Chưa có đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ổn định và chuyên nghiệp, Trình độ 
và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn 
bất cập,hẫng hụt về nhiều mặt: tri thức và năng lực quản lý Nhà nước về xã hội, kinh tê' 
thị trường, pháp luật, hành chính, kỹ năng thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng 
khoa học công nghệ hiện dại trong công tác quản lý còn rất hạn chế.

-Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một số bộ phận cán bộ, công 
chức còn yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới, tinh thần phục vụ nhân dàn chưa cao, 
tệ nạn quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân chưa được ngăn chặn gây nên trì trệ, 
trở ngại lớn cho công cuộc cải cách, làm giảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước.

- Sô' lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt 
và lâu dài; tình trạng hẫng hụt giữa các thê' hệ cán bộ, công chức trong mỗi cơ quan, đơn 
vị còn phổ biến; thiếu đội ngũ cán bộ, công chức nòng côì kê' cân có trình độ chuyên 
món cao và các chuyên gia hoạch định chính sách ở các cấp. Đặc biệt, ở những vùng 
sâu, vùng xa và miền núi, hải dảo, đại bộ phận cán bộ, cóng chức yếu về năng lực trình 
độ chuyên môn, thiếu nguồn nhân lực bổ sung vào bộ máy hành chính Nhà nước. Sô' 
lượng cán bộ chuyên trách ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) đông nhưng chất lượng thấp.

b) Về công tác quản lý cán bộ, công chức

- Việc bô' trí cán bộ, công chức ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa có tỷ lệ phù hợp với 
đặc điểm, tính chất và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi loại cơ quan, tổ chức 
Nhà nước. Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ các ngạch cõng chức chưa được 
bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng loại công chức.

- Cơ chế quản lý, sử dụng và chế độ chính sách với cán bộ, công chức còn nhiều bất 
hợp lý, chưa tạo được động lực khuyên khích đội ngũ cán bộ, công chức đề cao trách 
nhiệm, phâh đấu rèn luyên nâng cao phẩm chất dạo đức, năng lực cõng tác.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chậm được đổi mới, cải tiến, chưa 
gắn với yêu cầu xây dựng một dội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhu 
cầu của sự nghiệp đổi mới. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng vẫn nặng về hình thức bằng 
cấp, chưa chu trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành và không gắn với chức 
trách, nhiệm vụ của từng loại công chức. Phương thức đào tạo chưa chú trọng khuyến 
khích tính tích cực của người học. Năng lực, trình độ đội ngũ giảng viên không đồng 
đều, còn thiếu kiên thức thực tiễn, kỹ năng sư phạm hạn chế. Hệ thống các cơ sở đào tạo 
chưa được tổ chức phân cấp hợp lý, chồng chéo vể nội dung chương trình, cơ sở vật chất 

chưa được yêu cầu giảng dạy.
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3. Nguyên nhân
Nhân thức của lãnh đạo các cấp về đổi mới công lác quản lý cán bộ, công chức chưa 

chuyển biến kịp thời ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. Trong tổ chức, chỉ đạo thiếu 
kiên quyết, phối hợp không chặt chẽ nên nhiều nội dung, yêu cầu mới về quản lý đội 
ngũ cán bộ, công chức chưa thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức của một sô' bộ phân 
cán bộ, cõng chức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong bộ máy Nhà nước chưa rõ 
ràng, chưa thấy rõ đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng công tác trong thực thi nhiệm vụ của 
mình, từ đó chưa thực sự tích cực phấn đấu vươn lên, tu dưỡng rèn luyện.

- Hệ thống pháp luật điều chỉnh đối với công chức và nền công cụ chưa hoàn chỉnh, 
pháp chế chưa nghiêm minh, chê' tài chưa chặt chẽ. Cơ chế quản lý mới được hình thành, 
nhưng thực tiễn áp dụng còn nhiều bất cập gây trở ngại cho công chức trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sự phân công, phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn quản lý cán bộ, công chức vừa 
trùng lặp chồng chéo, vừa phân tán thiếu tập trung, thiếu sự phân công hợp lý giữa các 
câ'p,các ngành, giữa các cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Trách nhiệm của Thủ 
trưởng cơ quan chưa rõ ràng, chưa thực sự gắn với thẩm quyền quyết định bô' trí, sử 
dụng, quản lý cán bộ, công chức.

- Việc đánh giá cán bộ, công chức chưa thường xuyên, chưa được quan tâm đầy đủ.
Quan điểm, tiêu chí đánh giá không rõ ràng, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ và 

kết quả hoàn thành công việc của cán bộ, công chức.

II. NHŨNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẢN TRONG VIỆC XÂY DỤNG, NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGỦ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Thuận lợi
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ quan diểm, 

đường lối của Đảng về xây dụng đội ngũ cán bộ. Những quan điểm đó được cụ thể hoá 
trong các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, Hội nghị trung 
ương lần thứ 8 (Khoá VII), Hội nghị trung ương lần thứ 6 (Khoá IX) của Đảng dã khẳng 
định cải cách hành chính Nhà nước và chiếm lược cán bộ, trong đó có nội dung xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề thuộc đường lối chiến 
lược của Đảng ta.

- Xây dựng nâng cao chất lượng đôi ngữ cán bộ, công chức là một trong những nội 
dung cải cách hành chính và là một trong 7 chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết dinh sô' 
136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001). Thực hiện các Chương trình hành động 
trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, tạo ra sự đồng bộ, hổ trợ lẫn 
nhau sẽ đạt hiệu quả thiết thực.

- Tiến trình cải cách hành chính trong những năm qua đã đạt được những kết quả 
nhất định: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ, ngành được xác định rõ, 
giảm bớt sự chồng chéo, trùng lặp; tổ chức bộ máy được sắp xếp tương đối hợp lý, giảm 
bớt nhiều đầu mối trung gian không cần thiết, sự phân công, phân cấp giưa các bộ, 
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ngành, giữa Trung ương và địa phương được phân định, các văn bản quy phạm pháp luật 
về chê' độ công chức, công vụ ngày càng được hoàn thiện.

- Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc hợp 
tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công chức, công vụ, tạo cơ sở cho việc tiếp tục 
nghiên cứu. đổi mới về cơ chế, chính sách để xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức phù 
hợp với yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kêì dân tộc, ý chí tự lực, tự cường được 
toàn đảng, toàn dân ta phát huy cao độ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc xây dựng 
đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức nước ta có truyền thống hiếu học, được rèn luyện 
thử thách và từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Khó khăn .

- Bộ máy hành chính của nước ta hiện nay đang trong quá trình cải cách về tổ chức 
và cơ chế vận hành.Chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ 
cần thiết đối với từng loại công chức chưa được chuẩn hoá, gây nhiều khó khăn cho việc 
quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức tương xứng với yêu cầu xây dựng nền 
hành chính hiện đại.

- Những yếu kém kéo dài của Bộ máy hành chính Nhà nước, tệ nạn quan liêu, tham 
nhũng, sự thoái hoá về phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa dược hạn chế 
và khắc phục; tư tưởng ỷ lại, sức ỳ của cơ chế tập trung bao cấp còn ảnh hưởng khá nặng 
nề đến tư tưởng, lề lối làm việc của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức.

- Quan niệm đổi mới về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chưa thông suốt, thực 
hiện thiếu tích cực và thường xuyên, Sự đổi mới tư duy, nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn.còn châm so với yêu cầu xây dựng nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phần II
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

. .. ... .' ..1. Mục tiêu tống quát

Mục tiêu chung của Chương trình này là: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành 
chính có sô' lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước tiến tới chuyên 
nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức lốt và nãng lực thi hành công vụ, tận tuy phục vụ 
sự nghiệp phát triển và phục vụ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chê' xây dựng, quản lý cán bộ, công chức Nhà 

nước, quy chê' hoạt đông công vụ phù hợp với yêu câu, mục tiêu của nên hành chính hiện 
dại. Xac dịnh tiêu chuẩn chức danh ngạch cóng chức cho từng lĩnh vực, từng cấp ở 
Trung ương, cấp tỉnh-thành phố, quận - huyện và xã - phường, thị trấn; xây dựng chức 
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trách, nhiệm vụ của từng loại công chức; trách nhiêm xây dựng, quản lý công chức của 
người đứng đầu các cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp và chế dô chính sách đối 
với công chức. Đến năm 2005 xây dựng xong cơ cấu công chức ở các cơ quan hành 
chính nhà nước; xây dựng và thực hiện quy chế công chức dự bị để tạo nguồn tuyển 
chọn, bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.

b) Thực hiện việc bô' trí, đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức trên cơ sở các tiêu 
chuẩn cụ thể. Có quy chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng bảo đảm nguyên tắc đề 
cao vai trò, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp và chế dộ trách 
nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân cơ quan quản lý cán bộ, công chức, chấn chình, xây 
dựng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý cán bộ, cóng chức, có quy định 
thưởng phạt nghiêm minh dể bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả của 
cóng tác quản lý.

c) Cán bộ, còng chức được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực hành theo 
yêu cầu nghề nghiệp của từng loại công chức, biết sử dụng máy vi tính và ngoại ngữ 
trong hoạt dộng cõng vụ. Đến hết năm 2005, 100% công chức hành chính thuộc các 
ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên được đào tạo,bồi dưỡng 
dáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch về kiến thức quản lý Nhà nước và lý luận chính 
trị, 70% cán bộ chuyên trách ở cơ sở đạt tỷ lệ được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến 
thức, kỹ nãng hành chính, kiến thức về quản lý Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tiêu 
chuẩn các chức danh chuyên môn của cơ quan hành chính xã, phường, thị trâh.

d) Từng bước cải tiến công tác quản lý hồ sơ nhằm hiện đại hoá cõng tác quản lý 
cán bộ, công chức. Công nghệ thông tin và các công cụ quản lý hiện đại khác được áp 
dụng rộng rãi trong việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

đ) Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở vững mạnh, có năng lực tổ chức, 
công tâm với nhiệm vụ, thạo việc, tận tuy với dân, biết phát huy sức dân, tăng cường mối 
quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; nâng cao trách nhiệm cóng tác ý thức tổ chức 
kỷ luật và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Phần III
NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. NHŨNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

Tiến hành tổng điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước, trên cơ sở đó 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng hệ thống 
dữ liệu quản lý cán bộ, công chức bằng hệ thống tin học. *

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức phù hợp với thực tiễn, yêu cầu 
chuyên môn của từng loại công chức và chê' độ tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiên 
quy chê' mới về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bô, công chức. Xác định cơ 
cấu công chức hợp lý phù hợp với chức nàng nhiệm vụ của các cơ quan ban hành chính 
sách Nhà nước.
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Sửa đổi việc phân cấp trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức. Nâng cao năng lực 
hoạt động của các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ, công 
chức làm công tác tham mưu xây dựng chính sách, cán bộ, công chức hành chính và cán 
bộ chính quyền cơ sở. Đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo, điều chình, 
sắp xếp lổ chức hệ thống cơ sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; xây dựng 
tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức tiến tới xây dựng Luật Công vụ. Tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động cõng vụ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan 
liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước.

II. CÁC ĐỀ ÁN

Nội dung của Chương trình này được thực hiện thông qua 4 Đề án sau đây:

Đề án 1
TỔNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Mục tiêu

- Xác định số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ 
chuyên trách ở cơ sở. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về cán bộ, công 
chức phục vụ cho công tác phân loại, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đánh giá tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Xác định nhu 
cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ, công chức, dự báo số lượng cán bộ, 
công chức nghỉ chế độ và nhu cầu tuyển dụng mới bổ sung vào bộ máy hành chính Nhà 
nước.

- Thông qua các kết quả diều tra, khảo sát, đánh giá được thực trạng tình hình quản 
lý cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cỏng chức và đổi mới công tác quản lý.

2. Nội dung
a) Tiến hành tổng điều tra, khảo sát đội ngũ cán bộ, công chức với nội dung 

chính sau đáy:
- Tổng điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành' chính, 

thôhg kê được thông tin đầy đủ dêh từng người theo các tiêu chí về quá trình đào tạo, 
trình độ chuyên mỏn, lý luận chính trị, tuổi đời, thời gian công tác, chức danh chuyên 
môn, chức vụ quản lý, đảng viên, ngạch bậc cõng chức thân nhân gia đình.

- Tổ chức khảo sát thực tế theo khối bộ, ngành Trung ương, khu vực vùng, miền và 
một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để kết hợp đánh giá tình hình quàn lý 
cán bộ, công chức hành chính ở các cấp và tình hình, nhu cầu công tác đào tạo. Chú 
trọng ưu tiên khảo sát đánh giá đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sờ.
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- Tiến hành thống kê lại đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước trong các cơ quan, đơn 
vị sự nghiệp (giáo dục và đào tạo, văn hoá thông tin, thể dục thể thao và nghiên cứu 
khoa học...) để lổng hợp, phân tích những sô' liệu cơ bản về sô' lượng, chức danh, ngành 
nghề, trình độ học hàm, học vị của dội ngũ cán bộ, công chức, làm cơ sờ cho việc 
nghiên cứu, hoạch định chính sách quản lý.

- Tổng hợp, phân tích các sô' liệu đã thu thập, hình thành cơ sờ dữ liệu thông tin về 
cán bộ, cóng chức dể từng bước xây dựng chương trình quốc gia về quản lý cán bộ, công 
chức.

b) Những việc cụ thể cần triển khai

- Xây dựng chương trình, kê' hoạch điều tra, khảo sát cán bộ, công chức; lập lịch 
trình tổng điều tra khảo sát, xây dựng các mẫu biểu thống kê, phiếu điều tra, khảo sát, 
chuẩn bị các phương tiện vật chất, kỹ thuật phục vụ tổng điều tra, khảo sát.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn biểu mẫu thống kê, phiếu điều tra khảo sát, Các Bộ, 
ngành và dịa phương căn cứ yêu cầu, nội dung tổng điều tra tổ chức tập huấn điều tra, 
khảo sát cho cán bộ diều tra ở sơ sở.

- Các bộ, ngành, địa phương triển khai điều tra, khảo sát, thống kẽ, dánh giá cán bộ, 
công chức và rà soát việc bố trí cán bộ, công chức hiện có, tổng hợp sô' liệu chung theo 
mẫu biểu gửi về Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ chuyên trách ờ cơ sở giao cho các Ban tổ 
chức chính quyền các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiến hành diều tra, khảo sát 
và lổng hợp báo cáo theo sự chỉ đạo thống nhất.

- Tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, phỏng vâh trực tiếp theo trọng điểm từng khu vực 
bộ, ngành, dịa phương và một sô' cơ sở đào tạo phục vụ việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công 
chức và tình hình công tác đào tạo (gồm 10 bộ, ngành trung ương; khoảng 25 tỉnh, thành 
phô' trực thuộc trung ương và một sô' cơ sở đào tạo của bộ, ngành và địa phương). Việc 
khảo sát đánh giá dựa trên cơ sở áp dụng phương pháp điều tra xã hội học, kết hợp phỏng 
vấn trực tiếp một sô' cán bộ, công chức theo phân loại chuyên môn nghiệp vụ, khu vực 
vùng, miền, và theo các cấp có tổ chức hành chính Nhà nước dể dánh giá thực tế chất 
lượng, cơ cấu, nhu cầu về đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới.

- Tổng hợp, phân tích sô' liệu điều tra, khảo sát phân tích sô' liệu từ kết quả điều tra, 
khảo sát thực tế, xây dựng báo cáo tổng hợp chung về chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức và tình hình công tác đào tạo báo cáo Ban chỉ dạo Cải cách hành chính của Chính 
phù (gồm báo cáo tổng hợp chung và các phụ lục sô' liệu kèm theo) để xin ý kiến.

- Tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Nhà 
nước, cán bộ, công chức cơ sở, về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức ở các bộ, 
ngành và địa phương, Báo cáo kết quả đánh giá và những đề xuất, kiến nghị với Chính 
phù, Thủ tướng Chính phủ.

3. Dự kiến kết quả: *•

- Báo cáo tổng hợp chung, thống kê về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành 
chính (kèm theo các phụ lục số liêu báo cáo).
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- Báo cáo tình hình thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và 
cán bộ chuyên trách ở cơ sở.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về cán bộ, công chức hành chính.
- Bản báo cáo đề xuất, kiến nghị về tổ chức triển khai nội dung chương trình.

4. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành, địa phương

5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 dến Quý IV nãm 2003.

Đề án 2
XÂY DỰNG HOÀN THIỆN THỂ CHÊ' QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÓNG CHỨC:

1. Mục tiêu:
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, cán bộ chuyên trách ở cơ sở 
nhằm đổi mới cơ chê' quản lý phù hợp với mỗi loại đối tượng cán bộ, công chức. Táng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt dộng công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dạo 
đức công vụ.

- Nghiên cứu chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn để chuẩn bị xây dựng Luật Công vụ 
và tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy trong giai đoạn sau nãm 2005.

2. Nội dung:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản hiện hành theo quy định mới tại Pháp 

lệnh Cán bộ, công chức (sửa đổi);

- Trên cơ sở Pháp lệnh cán bộ, công chức được sửa đổi, tiến hành chỉnh sửa nội dung 
Nghị định sô' 95/1998/NĐ- CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định sô' 96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 
năm 1998 của Chính phù về tuyển dụng, sử dụng và quàn lý công chức, Nghị định sô' 
96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về chê' dộ thôi việc đối với 
cán bộ, cóng chức; Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính 
phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiêm vật chất đối với công chức.

- Sửa đổi Quy chế đánh giá công chức theo các tiêu chí phù hợp với yêu cầu đổi mới 
công tác đánh giá cán bộ, công chức.

b) Tiếp tục hoàn chỉnh và xây dựng một sô' văn bản của Chính phủ cụ thể hoá 
một số quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức:

- Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý cán bộ, cóng chức để quy định rõ 
trách nhiệm, thẩm quyền cùa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương về quản lý cán bộ, công chức.

- Nghị định của Chính phủ vể việc nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn đối 
với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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- Nghị định của Chính phủ quy định về cơ cấu cán bộ, công chức trong các tổ chức, 
cơ quan Nhà nước để bảo đảm việc bố trí các ngạch công chức phù hợp với yêu cầu sử 
dụng cán bộ, công chức, phát huy được tính hiệu quả của bộ máy hành chính và làm cơ 
sở cho việc dào lạo, tuyển dụng, sử dụng, nâng ngạch cán bộ, công chức sát với yêu cầu 
nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Nghị định của Chính phủ ban hành một số chính sách đối với cán bộ, Công chức 
khi điều dộng, luân chuẩn nhằm bảo đảm thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về 
luân chuyển cán bộ.

- Nghị định của Chính phủ ban hành quy định xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh 
dạo, quản lý để xảy ra các vụ tiêu cực tham nhũng trong cơ quan, đơn vị quản lý nhằm 
tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Các quyết định, thông tư hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật vể quản lý 
cán bộ, cóng chức đã được ban hành.

c) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh các ngạch công chức:
- Tiến hành rà soát, đánh giá lại hệ thống tiêu chuẩn chức công chức đã ban hành, 

đưa ra những kiến nghị đề xuất sửa đổi những tiêu chuẩn chức danh không còn phù hợp 
với yêu cầu, tình hình thực tiễn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, cóng chức.

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, chuyên trách ở cơ sở gồm các chức danh 
cán bộ chuyên trách về chuyên môn của Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn.

- Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức mới.
d) Chuẩn bị xây dựng Luật Công vụ:
- Khảo sát nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động công vụ của nước ngoài.
- Tổng kêì thực tiễn và đánh giá thực trạng hoạt động công vụ trong các cơ quan 

hành chính Nhà nước từ khi triển khai thực hiện Pháp lệnh cán bộ, cóng chức.Trên cơ sở 
dó nghiên cứu, đề xuất các nguyên lắc nội dung Luật công vụ để chuẩn bị xây dựng 
trong giai đoạn sau nãm 2005.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo đánh giá về hệ thống tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức.
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

xây dựng, quản lý dội ngũ cán bộ, công chức hành chính, cán bộ chuyên trách ở cơ sở và 
công chức dự bị.

- Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ chuyên trách về chuyên môn 
xã, phường thị trấn, tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ các ngạch công chức mới.

- Báo cáo nghiên cứu, đề xuất về xây dựng Luật công vụ.

4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến quý IV năm 2005.

5. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Vãn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các 

bộ quản lý các ngạch công chức cơ bản.
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Đề án 3
ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Mục tiêu:
- Tiếp tục hoàn thiện các vãn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức tạo khuôn khổ pháp lý dể quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên ngành về quản lý Nhà nước, cán 
bộ lãnh đạo quản lý, dội ngũ chuyên gia đầu ngành làm công tác tham mưu hoạch định 
chính sách.

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ theo hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công 
chức theo ngạch và theo chức vụ đang đảm nhận, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiến 
thức và kỹ năng.

- Cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định đối với từng 
ngạch, từng chức danh, bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ nãng quản lý theo tiêu chuẩn 
quy định của các chức danh mà công chức dảm nhận, Đến hết năm 2005 phấn đấu dạt 
các chỉ tiêu: 100% công chức hành chính đang thiếu tiêu chuẩn ngạch về kiến thức quản 
lý Nhà nước, lý luân chính trị được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 
ngạch; 70% cán bộ chuyên trách là các bộ chuyên môn ở cơ sở xã, phường, thị trấn được 
đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn quy định.

2. Nội dung:

a) Hoàn thiện và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức:

- Tiến hành rà soát các quy định hiện hành về quản lý tổ chức công tác dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức hành chính.

- Xây dựng mới quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quy chế gửi cán bộ, 
công chức đi dào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, quy chế về giảng viên chuyên ngành quản 
lý Nhà nước, quy chê' hoạt động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ.

b) Xây dựng, chuẩn hoá chương trinh, giáo trình, cải tiến phương pháp đào tạo 
bồi dưỡng:

- Về chương trình, giáo trình:
+ Xây dựng hệ thống chương trình khung làm cơ sở thông nhất quản lý Nhà nước về 

chương trình đào tạo; trên cơ sở đó tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình theo chương 
trình khung đã được phê duyệt, tổ chức thẩm định và ban hành sử dụng giáo trình mới.

+ Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, 
các chuyên gia đầu ngành, kết hợp bòi dưỡng nâng cao trình độ cao về khoa học hành 
chính với việc cập nhật nhũng kiến thức, thông tín cần thiết cho cồng tác tham mưu, 
hoạch định chính sách.
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+ Đối với chương trình bồi dưỡng giảng viên chuyên ngành quản lý Nhà nước, ngoài 
việc bổ sung những kiến thức chuyên môn, sẽ tập trung trang bị và rèn luyện phương 
pháp sư phạm hành chính phục vụ cho việc đào tạo cán bộ quản lý theo hướng hiện đại 
hoá quá trình đào tạo.

+ Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị 
theo yêu cầu chức trách, hiểu biết của ngạch công chức quy định.

- Về phương thức đào tạo, bồi dưỡng: cải tiến phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo 
hướng áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại, đồng thời phát huy tính 
tích cực của người học trong việc tiếp nhận kiến thức.

c) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
Nhà nước đến hết năm 2005 bao gồm:

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước và tổ chức thực hiện 
theo kế hoạch hàng nãm đến hết nãm 2005, ưu tiên các đối tượng: cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, (cao cấp và trung cấp), đội ngũ chuyên gia đầu ngành, công chức hành chính (chuyên 
viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên), giảng viên chuyên ngành về quản lý 
Nhà nước, riêng đối với đào tạo cán bộ, công chức ngoài nước, cần xây dựng quy hoạch 
liêu chuẩn về đối tượng đào tạo và việc bô' trí sử dụng sau khi đào tạo.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách ở cơ sở: việc bồi dưỡng cán bộ 
chuyên trách ở cấp xã, phường thị trấn do các trường chính trị, trường cán bộ, địa 
phương đảm nhiệm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách ở cơ sở, chú trọng 
kết hợp giữa đào tạo chuyên môn quản lý theo mục tiêu của chương trình với đào tạo 
theo tình huống, tiến tới thực hiện đào tạo theo địa chỉ dối với các chức danh chuyên 
môn ở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

d) Xây dựng hệ thống kiển tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, đánh giá về chất lượng công tác đào tạo làm 
cơ sở thống nhất xem xét, đánh giá về hiệu quả của các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức.

- Nghiên cứu, xây dựng chuẩn hoá các loại vãn bằng, chứng chỉ về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, cồng chức để thống nhất quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hệ thống giám sát, đánh giá.
- Tiến hành thí điểm giám sát đánh giá, trên cơ sở đó hoàn thiện hê thống kiểm tra, 

đánh giá và tổ chức ban hành thực hiện.

đ) Hiện đại hoá cơ sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính:
Tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn mẫu về chất lượng đội ngũ giảng viên và về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cho từng loại cơ sở dào tạo, bồi dưỡng công 
chức theo các tiêu chí phù hợp với quy mô, đối tượng đào tạo ở từng cấp: học viện, các 
bộ, ngành và địa phương.

3. Dự thảo kết quả:

- Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng,báo cáo đánh 
giá các quy định hiên hành về đào tạo, bồi dưỡng.
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- Cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế về đào tạo, nghị định vê hệ thông lổ 
chức đào tạo.

- Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các dối tượng cán bộ, công chức.

- Các quy định về hệ thông chương trình khung và giáo trình theo chương trình 
khung được thẩm định.

- Ban hành hệ thống các tiêu chuẩn của các cơ sở dào tạo, bồi dưỡng.

- Ban hành các mẫu văn bằng, chứng chỉ.
-Kết quả thực hiện kế hoạch dào tạo đến nãm 2005 đạt mục tiêu đề án đã dề ra.

4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến Quý IV nãm 2005.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Ban tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phù, Bộ 

Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ giáo dục và Đào tạo, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương.

Để án 4
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÓNG CHỨC

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, cần thiết phải đổi mới 
hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý như: Thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, tổ chức 
quản lý khoa học và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện quản lý hiện đại. Theo nội 
dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, trong giai đoạn I (2003
2005), việc xây dựng và hoàn thiện công cục quản lý cán bộ, công chức tập trung vào 
những mục tiêu, nội dung chủ yếu sau đây;

ỉ. Mục tiêu:

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức áp dụng thống 
nhất trong hệ thống hành chính Nhà nước nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và dánh giá 
công chức.

- Hoàn thiện nội dung hồ sơ quản lý công chức và thiết kế lại bộ hồ sơ công chức 
phù hợp với yêu cầu quản lý trong điều kiện cải cách hành chính Nhà nước; xây dựng 
thống nhất quy cách bảo đảm tính chất pháp lý các văn bản quản lý: Phiếu lý lịch cõng 
chức, thẻ cóng chức, các quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ, quyết định 
lương,™...).

- Nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ với cán bộ, công chức làm công tác 
cán bộ ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương.

- Nâng cấp, hiện đại hoá trang thiết bị và phương tiện quản lý công chức nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý công chức.
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2. Nội dung:

a) Xây dựng quy chế thống nhất về nội dung công tác quản lý, khai thác, sử dụng 
hồ sơ công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước:

b) Hoàn thiện nội dung hồ sơ quản lý công chức bao gồm:

- Tiến hành rà soát, đánh giá công tác quản lý hồ sơ công chức ở Việt Nam hiện nay 
(bao gồm: nội dung hổ sơ, quy trình và phương pháp quản lý hồ sơ, trang thiết bị quản lý 
và lưu trữ...) <■'" chuẩn hoá danh mục và các tiêu chí thông tin trong từng loại tài liệu của 
bộ hồ sơ công chức.

- Xây dựng hệ thống các tiêu chí thông tin và tài liêu trong hồ sơ lưu trữ của cóng 
chức để thống nhất nội dung quản lý đảm bảo yêu cầu theo dõi được thông tin của từng 
công chức kể từ khi tuyển dụng vào cơ quan đến khi ra khỏi bộ máy hành chính Nhà nước.

- Thiết kế các mẫu biểu thông tin phục vụ cho việc thu thập và khai thác (mẫu biểu 
thống kê, báo cáo) thông tin về công chức. Thiết kế bộ hổ sơ công chức để áp dụng 
thống nhất trong cả nước.

c) Bồi dưỡng, huấn luyện: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huân cho cán bộ quản lý 
cóng chức về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý hồ sơ cán bộ, 
công chức, phương thức xây dựng và ban hành các văn bản, quyết định hành chính theo 
yêu cầu mới.

d) Nâng cấp hiện đại hoá công cụ quản lý cóng chức:

- Đánh giá hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin đang ứng dụng trong quản lý 
công chức hiện nay, chỉ ra những bất cập về năng lực của hệ thống, qua đó -xây dựng 
phương án từng bước hiện đại hoá công cụ thõng tin trong quản lý cõng chức.

- Nâng cấp trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho cõng tác quản lý còng chức, 
đặc biệt ưu đãi cho địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi.

- Áp dụng công nghệ mã vạch, mã số vào công tác quản lý hồ sơ cõng chức và thẻ 
công chức dáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nền công vụ.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo đánh giá hiện trạng về chất lượng công tác quản lý hồ sơ công chức.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả, năng lực hộ thống thông tin quản lý các công chức hiện 
nay.

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

- Ban hành các biểu tổng hợp, mẫu phiếu, hồ sơ công chức, các mẫu vãn bản quyết 
định hành chính theo quy định mới.

- Mở các lớp bồi dưỡng tập huấn về công nghệ thông tin và quản lý hồ sơ công chức.

4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến Quý IV năm 2005

5. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Vãn phòng Chính phủ
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Phần IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các giải pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
Nhà nước đến nãm 2005, cần phải thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

a) Tăng cường chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương;

Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cõng chức dược triển 
khai trên diện rộng trong bộ máy hành chính các cấp. Để thống nhất thực hiện kê' hoạch 
chung theo lộ trình của Chương trình, cần bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp chính 
quyền ở địa phương. Lãnh đạo, cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan quản lý ở các bộ, ngành, 
địa phương cần chỉ đạo xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt dộng chỉ đạo điều 
hành của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.

b) Bảo đảm phổi hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, giữa các chương trình, đề án:
Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được triển 

khai đồng thời với các chương trình hành động khác trong Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính,do đó cần bảo dảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các tổ 
chức, cơ quan chủ trì các chương trình tạo ra sự thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau giữa các 
chương trình.

c) Cung cấp đầy đủ tài chính và các nguồn lực cần thiết:

Nguồn tài chính dược cung cấp đầy đủ để triển khai công việc, vì vậy phải dựa vào 
ngân sách Nhà nước là chính, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế 
dưới hình thức các dự án, chương trình, nguồn nhân lực để triển khai cũng phải dược 
chuẩn bị, huấn luyện nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện.

d) Tăng cường công tác tư tưởng:

Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện 
sẽ lác động trực tiếp đến vị trí công tác và công việc từng người, vì vậy cần làm tốt công 
tác tư tưởng, giải thích đầy dủ để mọi người thông suốt, yên tâm phấn khởi ủng hộ thực 
tiền nghĩa vụ của mình. Công tác tư tưởng được làm trong nội bộ, ở mỗi đơn vị và tuyên 
truyền giải thích rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phân công thực hiện chương trình
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình, xây 

dưng nôi dung chi tiết các đề án để triển khai thực hiện; là đầu mối tổ chức hướng dẫn, 
phối hợp với các cơ quan bộ, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai các dê 
an của chương trình; tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả 
theo định kỳ báo cao Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ.
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b) Cơ quan phối hợp:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cãn cứ vào chương trình, nội dung các dề án 
xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn lực kinh phí theo yêu cầu;

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng có trách nhiệm cùng phối hợp 
với cơ quan chủ nì triển khai những nội dung có liên quan dã nêu trong các dề án cụ thê 
của chương trình; lổ chức thống kê, tổng hợp đội ngũ cán bộ, cõng chức thuộc quyền, 
triển khai thực hiện chương trình dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức theo phân cấp 
định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền.

3. Tiến dộ thực hiện:

Thời gian của Chương trình được thực hiện theo quy định của mỗi đề án dã xác 
dịnh. Đến cuối năm 2005 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình và 
liếp tục xây dựng Chương trình hành động cho giai đoạn II (2006-2010).

4. Kinh phí và nhân lực

- Vê' kỉnh phí: cãn cứ vào Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 
Tài chính phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ tính toán xây dựng kế hoạch 
ngân sách bảo đảm thực hiện Chương trình này.

- Vé' nhân lực: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Vãn phòng Chính 
phú, Bộ Tư pháp, và các Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương cần 
có bô' trí cán bộ. công chức có trình độ chuyên món nghiệp vụ tham gia Chương trình, 
kêì hợp tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn trong nước và ngoài khi triển khai 
thực hiện các dề án của Chương trình.

5. Ban chủ nhiệm chương trình:

Thành lập ban Chủ nhiệm chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức Nhà nước, Một đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm Chương trình, 
các Phó chủ nhiệm Chương trình là đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính 
phủ.

Tổ thư ký gồm một sô' chuyên viên của Bộ Nội vụ, Vãn phòng Chính phủ và Bộ Tư 
pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc trung ương cần báo cáo, phản ảnh về Bộ Nội vụ dể tổng hợp báo cáo, đề xuất với 
Ban chi dạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý 
kiến chí dạo./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 13/2004/QĐ-BNV NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2004 

CỦA Bộ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ
Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức - cán 

bộ nhà nước năm 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ

- Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

- Cãn cứ Quy chế công tác thanh tra của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 
sô' 147/TCCP-TTPC ngày 21 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

- Căn cứ Chương trình cóng tác năm 2004 của Bộ Nội vụ;

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác 
tổ chức - cán bộ nhà nước nãm 2004”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các dơn vị thuộc Bộ Nội vụ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ’

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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KẾ HOẠCH THANH TRA, KlỂM tra công tác Tổ CHỨC, 
CÁN BỘ NHÀ NƯỚC NĂM 2004

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BNV ngày 20 tháng 02 năm 2004 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Năm 2004, Bộ Nội vụ tập trung tham mưu giúp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ 
thông vãn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, nhân sự và cơ chế hoạt động của bộ máy 
hành chính, tạo bước chuyển biến căn bản trong dổi mới cơ chế quản lý các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo linh thần phân cấp mạnh, giao quyển tự chủ cao và 
xã hội hoá các hoạt dộng sự nghiệp. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng sẽ tăng cường cóng tác 
thanh tra, kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức cán 
bộ do Bộ tham mưu dề xuất ban hành dể có cơ sở sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng 
yéu cầu cải cách hành chính.

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc phát hiện và 
dề xuâì những biện pháp nhằm kịp thời khắc phục những thiếu sót trong công tác của 
ngành, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có nề nếp những nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tổ 
chức - cán bộ nhà nước năm 2004 cần tập trung vào những nội dung sau đây:

I. NHŨNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC THANH TRA, KIEM TRA 
NĂM 2004
1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội 

đỗng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 theo quy định mới của Luật Tổ chức 
HĐND và UBND, Luật Bầu cử đại biểu HĐND kết hợp với kiểm tra việc thực hiện Quy 
chê' dân chủ ở cơ sở.

2. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năng 2003 và các Nghị định 
114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 về cán bộ, công chức xã. phường, thị trấn; 
Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về chê' độ công chức dự bị; 
Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngay 10 tháng 10 nãm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định 
117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 
tháng 10 nãm 2003 về chê' độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị 
trấn và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Nội vụ;

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án cải cách chính sách, tiền lương và trợ cấp 
xã hội, áp dụng hệ thống thang, bàng lương và phụ cấp mới;

4. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện tinh giàn biên chê' trong các cơ quạ 
hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết sô' 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 nám 
2003 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 
của Chính phủ và Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 tháng 
12 năm 2000 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;
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5. Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển dụng và thi nâng ngạch lên chuyên viên 
chính năm 2004 bảo đảm dúng các quy định của Quy chế.

6. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai cơ chê' “một nửa” tại các cơ quan hành chính 
nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, dồng thời kiến nghị các giải pháp đơn giản hoá thủ tục 
hành chính phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tại một số ngành, lĩnh vực.

7. Thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các khiếu nại. tô' cáo của cán bộ, công chức, 
đặc biệt là các khiếu nại quyết định kỷ luật cóng chức theq các quy định của Luật Khiếu 
nại, tô' cáo; Nghị dịnh sô' 67/1999/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ và 
các quy định khác của pháp luật.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức - 

cán bộ năm 2004 Căn cứ vào những nội dung thanh tra, kiểm tra nêu trên và phù hợp với 
nhiệm vụ trọng tâm và theo yêu cầu công tác tổ chức - cán bộ của Bộ, ngành mình dể 
trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt.

Cãn cứ vào kế hoạch kiểm tra dã được phê duyệt, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ quyết 
định thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị thuộc phạm vi 
thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Đô'i với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương:
Sờ Nội vụ các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra công tác tổ chức - cán bộ năm 2004 phù hợp với nhiệm vụ chính trị và theo yêu 
cầu công lác tổ chức - cán bộ của địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương phê duyệt.

Tuỳ theo yêu cầu và nội dung của các cuộc thanh tra, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phó' trực thuộc Trung ương quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sờ 
Nội vụ quyết định thành lập các đoàn thanh tra theo các nội dung trọng tâm nêu trên.

Cãn cứ vào nội dung và đối tượng thanh tra, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các cuộc thanh tra, 
kiểm tra theo các nội dung trọng tâm của công tác thanh tra năm 2004 đối với các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đô'i với Thanh tra Bộ Nội vụ:
3.1. Tham mưu cho Bộ trưởng hoàn thiện trình Chính phủ Dự án Nghị định về công 

lác thanh tra tổ chức nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện khi Nghị định được ban 
hành; Tham mưu cho Bô trưởng hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Thanh tra Sở Nội vụ;

3.2. Chủ trì và phối hợp với các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ triển 
khai các dợt thanh tra, kiểm tra số lĩnh vực công tác trọng tâm trong nãm 2004 của 
ngành theo kế hoạch được lãnh dạo Bộ phê duyệt;
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3.3. Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
tiếp công dân của cơ quan Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ;

3.4. Xây dựng Tài liệu bói dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tô' cáo và tổ chức thí điểm một số lớp tập huâh cho cán bộ, công chức làm công tác thanh 
tra lổ chức cán bộ nhà nước của các Bộ, ngành, dịa phương theo chương trình, giáo trình 
mới;

3.5 Giúp Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, 
ngành, sở Nội vụ các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Cục Vãn thư và Lưu trữ 
nhà nước và Học viện Hành chính quốc gia triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2004 nhằm phát hiện và kịp thời uốn nắn những 
thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ.

3.6. Thanh tra việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức theo các quy 
định của Luật Khiếu nại, tô' cáo và Nghị định sô' 07/1999/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 
1999; Nghị định sô' 62/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ, trong dó 
lập trung kiểm tra, kiến nghị giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật cóng chức theo 
ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3.7. Chủ trì và phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tiến hành các cuộc thanh 
tra, kiểm tra về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

4. Đối với các Vụ chức nãng thuộc Bộ Nội vụ:
4.1. Trong năm 2004, mỗi Vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ lổ chức ít nhất hai (02) 

cuộc kiểm tra việc thực hiện cắc văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán 
bộ nhà nước mà Vụ đã tham mưu, soạn thảo và đề xuất ban hành;

4.2. Chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện các 
quy dịnh của pháp luật về các lĩnh vực được giao phụ trách;

5. Đối với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Học viện Hành chính quốc gia:
4.1. Cục Vãn thư là Lưu trữ nhà nước chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Nội vụ tổ 

chức các dợt kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lệnh Lưu trữ quốc 
gia và các Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư và lưu trữ đối với các tổ chức 
vãn thư và lưu trữ ở Trung ương và địa phương;

4.2. Học viện Hành chính quốc gia chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Nội vụ, Vụ 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước tổ chức các đợt kiểm tra việc tổ chức 
các lớp dào tạo, bồi dưỡng, tập trung bào các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên và chuyên viên chính cho các Bộ, ngành, dịa phương.

Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và sở Nội 
vụ các lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Học 
viện Hành chính quốc gia gửi kê' hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ Nhà 
nước đã được phê duyệt về Bộ Nội vụ để theo dõi và phối hợp công tác.

Quá trình thực hiện, Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết sau 
tháng đàu năm và lổng kết một năm công tác thanh tra của Bộ, ngành, dịa phương mình 
và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ dể tổng hợp, dánh giá và rút kinh nghiệm chung.
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CHẾĐỘ TIỀN LƯƠNG

NGHỊ ĐỊNH
SỐ 03/2003/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ 
chế quản ỉý tiền lương

CHÍNH PHỦ

Cân cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Cãn cứ Bộ Luật lao dộng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ Luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ các Nghị dịnh của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2: Nghị quyết số 
09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 “Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2003” 
và Nghị quyết số 14/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 “Về nhiệm vụ nãm 2003”;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 nãm 2003 điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp 
và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp sinh hoạt phí như 
sau:

1. Nâng mức lương tối thiểu từ 210.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 
77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 nãm 2000 của Chính phủ lên 290.000 đồng/tháng áp 
dụng đói với các dối tượng hưởng lương và phụ cấp tư nguồn kinh phí thuộc Ngân sách 
Nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư từ 
nước ngoài tại Việt Nam).

2. Tăng thêm mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trâh đang 
công tác và đã nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 
nărn 2000 của Chính phủ tương ứng với mức tăng lương tối thiểu từ 210.000 đồng/tháng 
lên 290.000 đồng/tháng.

3 Tăng thêm lương hưu và trợ cấp xã hội hàng tháng so với quy định tại Nghị định 
sô' 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ như sau:
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a) Tãng thêm 46% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định sô' 
218/CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Chính phủ, Nghị định sô' 161/CP ngày 30 
thángio nãm 1964 của Chính phủ và các văn bản sửa dổi, bổ sung ban hành trước ngày 
18 tháng 09 năm 1985.

b) Tăng cường thêm 42% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định 
số 236/HĐBT ngày 18 tháng 09 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

c) Tăng thêm 38,1% lương hưu đối với những người nghỉ hưu theo Nghị định sô' 
43/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993, Nghị định sô' 66/CP ngày 30 tháng 9 nãm 1993, Nghị 
định SỐ.12/CP ngày 26 tháng 01 nãm 1995 và Nghị định sô' 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 
1995 của Chính phủ.

d) Tãng thêm 38,1% trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với 
những người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

4. Tăng thêm 38,1% quỹ trợ cấp, phụ cấp UU đãi người có công so với quỹ hiện hành 
(đối tượng của nãm 2003) tính theo quy dịnh tại Nghị định sô' 77/2000/NĐ-CP ngày 15 
tháng 12 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2. Bò' trí ngân sách nãm 2003 để bảo đảm nguồn thực hiện điều chỉnh tiền 
lương và trợ cấp xã hội như sau:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong phân bổ ngân sách phải 
giao nhiệm vụ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất 
lương) đối với tùmg cơ quan hành chính, từng dơn vị sự nghiệp để thực hiện điều chỉnh 
tiền lương.

2. Các đơn vị sự nghiệp có thu (gồm cả các đơn vị dã thực hiện cơ chẽ' tài chính theo

Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 nãm 2002 của Chính phủ) sử dụng 
tối thiểu 40% nguồn thu được để lại cho đơn vị (riêng ngành y tê' sử dụng tối thiểu là 
35%) dể thực hiện điều chỉnh tiền lương.

3. Các cơ quan hành chính có nguồn thu theo qui định sử dụng tôi thiểu 40% sô' thu 
được dể lại theo chê' độ để thực hiện điều chỉnh tiền lương.

4. Ngân sách địa phương bô' trí 50% sô' tăng thu năm 2002 (chênh lệch giữa sô' thu 
thực nộp ngân sách đến 31 tháng 12 nãm 2002 so với dự toán thu do Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phô' giao nãm đầu) và 50 % sô' tăng dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao 
năm 2003 so với dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao nãm 2002 để thực hiện điều 
chỉnh tiền lương; dành 50% sô' tăng thu nãm 2003 so với dự toán do Thủ tướng Chính 
phủ giao năm 2003 để thực hiện diều chỉnh lương và gối đầu cho năm 2004.

5. Bộ Tài chính bô' trí ngân sách Trung ương bảo đảm chi trả lương hưu với những 
người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 01 nãm 1995 (đối với những người nghỉ hưu từ ngày 
01 tháng 01 năm 1995 trở về sau do Bảo hiểm xã hội chi trả); chi trả trợ cấp ưu đãi 
người có công; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung nguồn cho các Bộ, 
ngành, địa phương trong trường hợp đã thực hiên đúng quy định tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 của Điều này mà vẫn còn thiếu.
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Điều 3. Thực hiện quy định mới về quản lý biên chế, tiền lương và thu nhập đối với 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, hành chính của Đảng, đoàn thể, mở 
rộng thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Quyết 
định sô' 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; đồng 
thời thực hiện linh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 
18 tháng 12 nãm 2000 của Chính phủ.

2. Đối với các dơn vị sự nghiệp, thực hiện quyền tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ, về sử dụng biên chê' và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị 
theo các quy dịnh hiện hành.

Điều4.

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và mức sinh hoạt phí 

đối với các dối tượng hưởng lương, phụ cấp sinh hoạt phí thuộc Ngân sách Nhà nước 
quy định lại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Nghị định này.

b) Hướng dẫn việc quản lý biên chê' và trả lương đối với các cơ quan hành chính quy 
định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này.

c) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về sử dụng 
biên chê' và trả lương đối với các dơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 
định này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện việc điểu chỉnh mức lương tối thiểu dối với các doanh 
nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị dịnh này.

b) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ 
cấp ưu đãi người có công quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Nghị định này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
a) Hướng dăn việc đảm bảo nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội 

quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
b) Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giao sô' bổ sung nguồn còn 

thiếu dể thực hiện chi tiền lương tăng thêm ở các Bộ, ngành và địa phương quy định tại 
khoản 5 điều 2 của Nghị định này.

c) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm 
nguồn thực hiện chi tiền lương tăng thêm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 
khoản 4 Điều 2 của Nghị định này.

4 Bô Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách 

nhiệm:
a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thê' Quyết dịnh số 

70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử 

352

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo cóng lập thuộc hê thống giáo dục quốc dân, 
để thực hiện qụy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ 01 tháng 01 năm 2003.

b) Triển khai thực hiện, Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 
của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục, đào tạo và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc 
phạm vi quản lý.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:

a) Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị dinh số 95/CP ngày 27 tháng 
8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 
23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 cùa Nghị dịnh số 
95/CP, để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 
năm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 
của Chính phủ đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc 
phạm vi quản lý.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm:

a) Sửa đổi hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi chế độ thu, phàn phối 
và sử dụng các khoản thu, các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, dể thực hiện quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 nãm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 
cùa Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

7. Vãn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định này (nêu 
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này) và các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ sửa dổi (nêu tại các điểm a của các khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều này) phải 
dược ban hành trong quý I nãm 2003.

8. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

a) Triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn thực hiên diều chỉnh tiền lương và trợ 
cấp xã hội theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Nghị định 
này.

b) Triền khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 nãm 2002 
của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

Điều 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi có thoả thuận của Bô Nội vụ, Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành những quy dịnh của 
Nghị định này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 6.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày dàng công báo.

2. Mức tiền lương điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này 
được sử dụng để tính khoản trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư theo 
Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ và đôi với 
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người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 
10 nãm 2000 của Chính phủ cho năm làm việc từ năm 2003, số năm làm việc từ năm 
2002 trở về trước tính toán theo hướng dẫn trước ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Quy định về tính trợ cấp thôi việc theo thời gian đối với lao động dôi dư tại Nghị 
định này thay thế các quy định về tính trợ cấp đối với lao động dôi dư và lao động thôi 
việc do tinh giản biên chế quy định tại nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 
năm 2002 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 
của Chính phủ.

3. Các khoản trích và các chế độ được hưởng hoặc sinh hoạt phí theo quy định của 
Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức lương tối thiểu và mức sinh 
hoạt phí quy định tại Nghị d|nh này.

Điều 7: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
SỐ 03/2003/TTLT-BNV-BTC NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2003 

CỦA LIÊN TỊCH BỘ NỘI vụ - BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí 
đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí 

thuộc Ngân sách nhà nước

Thực hiện Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc 
điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và dổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương, sau 
khi có ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại công vãn sô' 290/LĐTBXH- 
TL ngày 28/01/2003 và của Ban tổ chức Trung ương tại công văn sô' 2239-CV/TCTW 
ngày 24/01/2003, Liên tịch Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh 
tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc Ngẩn sách nhà nước như sau:

I. ĐÔÌ TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Cán bộ, cóng chức khu vực hành chính, sự nghiệp, đảng, doàn thể, bao gồm 
những người được tuyển dụng, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đang làm việc, đi học, 
thực tập, cóng tác, điều trị, điều dưỡng trong và ngoài nước, cụ thể:

- Cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước từ 
Trung ương đến cấp huyện và các tổ chức sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách nhà 
nước;

- Cán bộ, công chức trong biên chê' hường lương từ Ngân sách nhà nước thuộc các 
cơ quan đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện;

- Cán bộ, cóng chức hường lương từ ngân sách Nhà nước được biệt phái làm việc ở 
xã, phường, thị trấn;

- Cán bộ, công chức trong biên chê' Nhà nước được biệt phái làm việc ờ các Hội. các 
dự án và lổ chức quốc tê' đặt tại Việt Nam mà tiền lương do ngân sách Nhà nước dài thọ.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là cán bộ xã), cụ thể:

- Cán bộ xã đang công tác theo quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 
23/1/1998 của Chính phù;

- Phó trưởng công an xã, Công an viên tại xã theo quy dịnh tại Nghị định 
40/1999/NĐ-CP ngày 23/06/1999 của Chính phủ;

- Phó chỉ huy quân sự xã theo quy định tại Nghị định sô' 36/CP ngày 14/6/1996 và 
Nghị dịnh số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ;

- Cán bộ xã già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định sô' 130/CP 
ngày 20/6/1975 và Quyết định sô' 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ).
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3. Giáo viên mần non trong biên chế nhà nước theo Quyết định số 161/2002/QĐ- 
TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

4/Cán bộ y tế xã, phường thị trấn hưởng lương theo Quyết định sô' 58/TTg ngày 
03/02/1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

5/Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại khoản 
2 điều 48 Quy chê' hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị 
quyết sô' 301 NQ/UBTVQH ngày 25/6/1996 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ

Các đối tượng nêu tại mục I của Thông tư này được tính lại mức lương, phụ cấp, trợ 
cấp, và sinh hoạt phí từ ngày 01 tháng 01 nãm 2003 như sau:

1. Đối tượng cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể:

Cãn cứ vào hệ sô' mức lương và mức phụ cấp hiện hưởng quy định tại Nghị quyết số 
35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 
69/QD-TW ngày 17/5/1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu được điều chỉnh theo 
quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính 
phủ để tính lại mức lương và mức phụ cấp như sau:

1.1. Công thức tính lại mức lương:

Mức lương thực hiện từ _ Mức lương tối thiểu Hệ sô' mức lương
01/01/2003 290.000 đồng/tháng x hiện hường

1.2/Công thức tính lại mức phụ cấp:

a. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu:

Mức phụ cấp thực hiện từ _ Mức lương tối thiểu Hệ sô' phụ cấp hiên 
01/01/2003 290.000 đồng/tháng x hưởng

b. Đối với các khoản phụ cấp tính theo tiền lương ngạch, bâc, chức vụ(chức vụ dân 
cử, bầu cử):

Mức phụ cấp thực hiện từ _ Mức lương thực hiện Tỷ lệ % phụ câ'p được 
01/01/2003 - từ 01/01/2003 x hưởng theo quy định

c. Riêng khoản phụ cấp của các chức danh bầu cử chuyên trách cấc cấp Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành với mức lương chức vụ 
tương đương của đoàn thể cùng cấp đã điều chỉnh tại thông tư này.

1.3. Công thức tính lại lương của hê sô' chênh lệch bảo lưu lương:

. cu.a hj _ Mức lương tối thiểu Hệ sô' chênh lệch bảo
lệch bao lưu lương (nêu co) - 290.000 đồng/tháng x lưu lương hiện hưởng

thực hiên từ 01/01/2003 & & 6
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1.4. Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể tiển cụ thể thì giữ 
nguyên theo quy định hiện hành.

2. Mức sinh hoạt phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ xã đang 
công tác và đã nghỉ việc hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước tính cụ thể như sau:

2.1. Mức sinh hoạt phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Căn cứ vào hê số mức sinh hoạt phí hiện hưởng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp quy định tại khoản 2 diều 48 Quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 301 NQ/UBTVQH ngày 25/6/1996 của uỷ ban thường 
vụ Quốc Hội, tính lại mức sinh hoạt phí theo công thức sau:

Mức sinh hoạt phí thực hiện _ Mức lương tối thiểu Hệ sô' mức sinh hoạt phí 
từ nãm 01/01/2003 ~ 290.000 dồng/tháng x hiện thưởng

2.2. Mức sinh hoạt phí đối với cán bộ xã đang công tác.

a. Đối với chức danh bầu cử theo nhiệm kỳ và các chức danh khác thuộc Uỷ ban 
nhân dân xã, được điều chỉnh mức sinh hoạt phí như sau:

- Bí thư Đảng uỷ xã hoặc Bí thư chi bộ nơi chưa có đảng uỷ xã, từ 393.800 
dổng/tháng lên 543.800 đổng/tháng;

- Phó bí thư dảng uỷ xã, Chủ tịch Hội đổng nhân dân xã, Chủ tịch uỷ ban nhân dân 
xã, từ 379.200 đồng/tháng lên 523.700 đồng/tháng;

- Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, Phó chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, thường trực 
đảng uỷ xã (nơi bí thư hoặc phó bí thư kiêm chức danh Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội 
đồng nhân dân hoặc uỷ ban nhân dân xã), Chủ tịch mặt trân, trưởng các đoàn thể nhân 
dân xã (hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh), chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, Trưởng công an xã, từ 350.000 
dổng/tháng lên 483.300 đồng/tháng;

- Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã, từ 335.400 đổng/tháng lên 463.200 đồng/tháng;

- Các chức danh khác thuộc uỷ ban nhân dân xã, từ 306.300 đồng/tháng lên 
423.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh bầu cử và các chức danh khác thuộc uỷ ban nhân dân xã nêu 
trên khi được tái cử hoặc được tiếp tục công tác (tính từ năm thứ 6 trở đi) được hưởng 
chế độ phụ cấp 5% tính theo mức sinh hoạt phí đã điều chỉnh tại Thông tư này.

b. Đối với cán bộ chuyên môn:

- Cán bộ thuộc bốn chức năng chuyên môn (Tư pháp-hộ tịch; địa chính; tài chính-kê' 
toán; vãn phòng uỷ ban nhân dân xã) đã dược vân dụng xếp mức sinh hoạt phí theo hệ 
số lương ngạch, bậc công chức quy định tại nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của 
Chính phủ, thì áp dụng công thức tính lại mức lương như sau:

Mức sinh hoạt phí 
thực hiện từ năm 

01/01/2003

Mức lương tối thiểu 
290.000 đồng/tháng

Hệ số mức sinh hoạt phí hiện 
X hưởng đã được vân dụng xếp 

theo tiền lương công chức
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Việc nâng mức sinh hoạt phí tương đương ứng với bậc và hệ số lương của công chức 
đối với bốn chức danh chuyên môn này thực hiện theo quy định tại tiết 1.2 điểm 1 mục 
II Thông tư liên lịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/5/1998 của 
Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ nội vụ)-Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội.

- Cán bộ chuyên môn chưa có bằng cấp chuyên môn qua đào tạo do Nhà nước cấp, 
không được vân dụng xếp mức sinh hoạt phí theo hệ số lương ngạch, bậc công chức, thì 
áp dụng công thức tính lại mức sinh hoạt phí như sau:

Mức sinh hoạt phí thực 
hiện lừ năm 01/01/2003

Mức sinh hoạt phí đã 
hưởng tháng 12/2002 X 

theo quy định

290.000 đồng

210.000 đồng

c. Cán bộ xã được phân công nhiều chức danh khác nhau thì được hưởng mức sinh 
hoạt phí và phụ cấp (nếu có) của một chức danh có mức sinh hoạt phí và phụ cấp cao 
nhất. Khi không kiêm nhiệm, thì dảm nhận chức danh nào hưởng sinh hoạt phí và phụ 
cã'p(nếu có) theo chức danh đó.

2.3. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Phó trưởng cóng an xã và phó chỉ huy quân sự 
xã dược điều chỉnh bằng mức sinh hoạt phí của các chức danh khác thuộc uỷ ban nhân 
dân xã,mức phụ cấp hàng tháng đối với công an viên tại xã bằng một phần ba (1/3) mức 
sinh hoạt phí của Trưởng công an xã.

2.4. Mức trợ cấp dối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 
20/6/1975 và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) do Ngân sách nhà nước đài thọ, được điều chỉnh mức trợ cấp như sau:

- Mức trợ cấp của nguyên bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, từ 197.000 
đồng/tháng lên 272.000 đồng/tháng;

- Mức trợ cấp nguyên Phó bí thư, Phó chủ tịch, Thường trực Đảng uỷ, Uỷ viên thư 
ký Hội đồng nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an 
xã, từ 189.600 đồng/tháng lên 216.800 đồng/tháng;

- Mức trợ cấp của các chức danh còn lại, từ 175.000 đồng/tháng lên 241.700 
đồng/tháng.

2.5. Đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyết dịnh số 58/TTg 
ngày 03/02/1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ 
và giáo viên mầm non trong biên chế nhà nước theo Quyết định sô' 161/2002/QĐ-TTg 
ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, thì thực hiện việc điều chỉnh mức tiền lương 
và phụ cấp như đối với cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp theo cách tính quy định 
tại điểm 1 mục II của Thông tư này.

III. XÁC ĐỊNH NHU CẦU QUỸ TIỀN LUƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH 

HOẠT PHÍ TẢNG THÊM NÃM 2003.

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp quản các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ 
cấp và sinh hoạt phí cãn cứ vào hướng dẫn đối tượng và cách tính lại mức lương, phụ 
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cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí quy dịnh tại Mục I và Mục II của Thông tư này và thực tế 
sô' dối tượng có mặt dến 31/12/2002 có trách nhiệm:

- Xác định quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí đã được điểu chỉnh theo 
quy định lại Thông tư này;

- Xác định quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm;
- Cãn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính xác dịnh khả năng đảm bảo quỹ tiền lương, 

phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tăng thêm, gửi cho cơ quan quản lý cấp trên (theo mẫu 
sô' 1 đối với cơ quan, dơn vị hành chính, sự nghiệp, mẫu sô' 3 và mẫu số 4 đối với đơn vị 
phường xã, thị trấn), để cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp gửi bộ, cơ quan Trung ương 
trực tiếp quản lý theo mẫu sô' 2a hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương theo mãu sô' 2b đối với khối hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, số 3 đối với 
khối xã phường, thị trấn đang công tác và mâu số 4 đối với cán bộ, xã phường nghỉ việc 
hưởng trợ cấp hàng tháng từ Ngân sách nhà nước.

2. Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thẩm định và tổng hợp nhu cầu quỹ tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tãng thêm; tính toán, xác định, tổng hợp khả năng đảm bảo 
nguồn quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tãng thêm các mẫu số 2a và mẫu 
số 6(đõ'i với các Bộ, ngành ở Trung ương); theo các mẫu số 2b, số 3, sô' 4 và số 5 (dối 
với các lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương) báo cáo về Bộ nội vụ và Bộ Tài chính 
(mỗi Bộ một bản) trước ngày 15/3/2003.

3. Bộ Tài chính kiểm tra, đánh giá khả nãng đảm bảo nguồn quỹ tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí để xác định nhu cầu bổ sung nguồn năm 2003 cho các Bộ, 
ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung nguồn cho các Bộ, 
ngành và địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP 
ngày 15/1/2003 của Chính phủ. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 
chính thực hiện giao sô' bổ sung nguồn còn thiếu cho các Bộ, ngành và dịa phương theo 
quy dịnh tại tiết b khoản 3 Điều 4 Nghị dịnh sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của 
Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương 
chỉ dạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện theo đúng các quy định tại 
Thông tư này. liên Bộ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thõng tư này và kết quả thực 
hiện Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ ở một số Bộ, ngành, 
dịa phương.

2. Đối với lao động thực hiên theo chế độ hợp đồng, nếu tiển lương trong hợp đồng 
lao động được ký theo hệ sô' mức lương quy định của Nhà nước thì cũng dược vân dụng 
điều chỉnh tiền lương theo hướng dản tại thông tư này, nhưng nguồn kinh phí để chi trả 
liền lương và phụ cấp đối với các đối tượng này được thực hiện như sau;

2.1. Đối với lao động hợp dồng theo quy định tại Nghị định sô' 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17/11/2000 của Chính phủ, nguồn kinh phí chi trà tiền lương và phụ cấp thực hiện 
theo quy định hiện hành, không thuộc quỹ tiền lương của cơ quan, dơn vị;
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2.2. Đối với lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu hiên chế được cấp có thẩm quyền 
giao, nguồn kinh phí chi trả tiển lương và phụ cấp được lấy từ nguồn thu ngoài kinh phí 
ngân sách Nhà nước cấp, không thuộc quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị.

3. Khi chi trả mức lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí được điều chỉnh đối với 
các đối tượng quy định tại thông tư này, thì phải thu ngay tiền bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và.trích nộp kinh phí công đoàn (nếu có) theo quy dịnh của Nhà nước trên cơ 
sờ mức lương, phụ cấp và sinh hoạt đã dược tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

4. Tổ chuyên viên Liên bộ giúp việc Ban chỉ dạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền 
lương Nhà nước giúp ban chỉ đạo nghiên cứu, phân tích các kết quả thực hiện Thông tư 
này và kết quả thực hiện Nghị định số 03/2003/NĐ-CP để hoàn thiện Đề án cải cách 
chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu dãi người có cóng.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Nghị định sô' 
03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ.

Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí của các đối tượng thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Thòng tư này được hưởng từ 01/01/2003.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên bộ Nội vụ-Bộ 
Tài chính nghiên cứu, giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đã ký: NGUYỄN SINH HÙNG

Bộ trưởng bộ Nội vụ

Đã ký: ĐỖ QUANG TRUNG

360

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



■n
gà

y.
...

...
.th

án
g.

...
...

...
 nă

m
 2

00
3

Th
ủ t

rư
ởn

g 
cơ

 q
ua

n,
 đơ

n v
ị 

(k
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u)

361

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tê
n 

Bộ
, n

gà
nh

, c
ơ 

qu
an

 T
ru

ng
 ư

ơn
g.

...
...

. 
M

ẫu
 s°

 2
a

BÁ
O

 C
Á

O
 T

Ổ
N

G
 H

Ợ
P 

Q
U

Ỹ
 T

IỂ
N

 L
Ư

Ơ
N

G
 T

Ả
N

G
 T

H
ÊM

 N
Ă

M
 20

03
 C

Ủ
A

 B
Ộ

, c
ơ 

Q
U

A
N

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G

(T
ín

h c
ho

 sô
' c

ó m
ặt

 tr
on

g 
ch

ỉ t
iê

u b
iê

n c
hế

 đ
ến

 nă
m

 31
/1

2/
20

02
)

N
gu

ồn
 đ

ảm
 b

ảo
 q

uỹ
 

tă
ng

 th
êm

 c
ả 

nă
m

 2
00

3 
(tr

iệ
u 

đồ
ng

)

='3 i\s.=
= 'ẫ B “ 16

c

a"5 ? í 5 s C 
c ^*0 16

b

*•.§* se .= f.ỗ 
H ân I o'H

c £ X 16
a

'=-ề' a-s > > -2 2> C
FT CL £ o C — o C c '<o
C -í ? X 0)2 2 2

*<o ẽ ,9- 2 Cl X c ic E iQ' £ -g-o-m S

IO

O) *)Q) - «ro

= 11 êẫx,8 |ễì§
ơ £ m *5

'S' e-S o. 2> c e\2. ”S>

13
= 

9
5

Q
uỹ

 lư
ơn

g 
và

 ph
ụ 

cấ
p 

th
án

g 
1/

20
03

 tí
nh

 th
eo

 m
ức

 lư
ơn

g t
ối

 
th

iể
u 

29
0.

00
0 

đ(
tri

ệu
 đ

ổn
g)

1 
C

hi
a 

ra

c C 2 W o Ễ f 1 i CN

? 2 '5 2‘.9- C5
■ỊỌ‘31 0.0 §

Q
uỹ

 
lư

ơn
g 

th
eo

 
ng

ạc
h 

bậ
c,

 
ch

ức
 v

ụ

o X—

Tọ
ng

 
cộ

ng

9=
10

+
11

+1
2

Q
uỹ

 lư
ơn

g 
và

 p
hụ

 c
ấp

 th
án

g 
12

/2
00

2 
tín

h 
th

eo
 m

ức
 lư

ơn
g t

ối
 

th
iể

u 
21

0.
00

0 
đ 

(tr
iệ

u 
đồ

ng
)

1 
C

hi
a 

ra
__

__

Ti
ền

 
lư

ơn
g 

th
eo

 h
ệ 

số
 b

ảo
 

lư
u

CO

<- .9- _
‘8 £ 

'í° ‘3 ể =• § N-

Q
uỹ

 
lư

ơn
g 

th
eo

 
ng

ạc
h 

bậ
c,

 
ch

ức
 v

ụ

(O

Tổ
ng

 
cộ

ng

■.ọ 8 '2 m-ề’ C 'ẫ § - 
Ji .1 J= fX É ễ 1

cũ o g D> c ° g co

Tê
n 

đơ
n 

vị
 tr

ực
 

th
uộ

c

04

C
ác

 c
ơ 

qu
an

 
hà

nh
 c

hi
nh

C
ác

 đ
ơn

 v
ị s

ự 
ng

hi
ệp

C
ộn

g

ST
T X— — V- 04 cn = ▼- 04 “

Cộ
t 14

: Q
uỹ

 ch
ên

h l
ệc

h t
ăn

g t
hê

m
 1 t

há
ng

 dể
 nộ

p B
H

X
H

, B
H

Y
T 

và
 ki

nh
 ph

í c
ôn

g d
oà

n t
ín

h t
he

o t
hà

nh
 ph

ần
 qu

ỹ t
iề

n l
ươ

ng
 qu

y đ
ịn

h h
iệ

n 
hà

nh
 c

ho
 từ

ng
 k

ho
ản

 n
ộp

 (k
hô

ng
 tí

nh
 th

eo
 to

àn
 b

ộ 
tổ

ng
 q

uỹ
 ti

ền
 lư

ơn
g 

và
 ph

ụ c
ấo

 tă
ng

 th
êm

).

...
.n

gà
y.

...
 th

án
g.

...
 nă

m
 20

03
Th

ủ t
rư

ởn
g B

ộ,
 cơ

 q
ua

n 
Tr

un
g ư

ơn
g

(k
ý t

ên
, đ

ón
g 

dấ
u)

362

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tê
n B

ộ,
 ng

àn
h,

 cơ
 q

ua
n 

Tr
un

g ư
ơn

g.
...

...
. 

M
ẩu

 số
2b

BÁ
O

 C
Á

O
 T

Ổ
N

G
 H

Ọ
P 

Q
U

Ỹ
 T

IỂ
N

 L
Ư

O
N

G
 t

ả
n

g
 t

h
êm

 n
ă

m
 20

03
 C

Ủ
A

 U
BN

D
 T

ỈN
H

,T
H

À
N

H
 P

H
Ố

(T
ín

h c
ho

 sô
' c

ó m
ật

 tr
on

g 
ch

ỉ t
iê

u b
iê

n 
ch

ế đ
ến

 nã
m

 31
/1

2/
20

02
)

■C

N
gu

ổn
 đ

ảm
 b

ào
 q

uỹ
 

tă
ng

 th
êm

 cà
 nă

m
 

20
03

 (t
riệ

u 
đổ

ng
)

e — _____. .<Q c -C -Q D
£ 5 -ra ọ ■; C '<(D 1,5)

16
c

»— CD — o ° 2- D 
c

16
b

1= ?io § 5
c £ X

16
a

O’ °- § o ~ h- _ o c

O) 0)— 2XÍ 'O'^ ■w' b
<— g -J— O).= c tO‘<n £. ex Q rn X c -C 2 c

iz 2 >co -ca ro ‘O o.£ *2
-2 o (5 o c

in

O) Ml) 'CO *=
5'Z’O Q.Ĩ > o>Q. = s
— £ ff.&x t .£ c :SỈ’ c
|>>'Ọ2 c X >- <o ,ra £-<o

mi G P^-’O
Ơ £ m *o

'>> c’-c.o. O>1 c’.S.? o if 8 f Hif

13
= 

9
5

Q
uỹ

 lư
ơn

g v
à 

ph
ụ 

cấ
p 

th
án

g 
1/

20
03

 tin
h t

he
o m

ức
 lư

ơn
g 

tố
i t

hi
ểu

 2
90

.0
00

đ(
tri

ệu
 đ

ồn
g)

1__
 Chia ra

/“■ O) C") 'Ọ _ _
i— § £ •JS-.B -

OJ
z

™ o -ra 2; CL c* 
•JO -31 §

o§£ oiS-5 ế O

Tổ
ng

 
cộ

ng

9=
10

+
11

+1
2,

Q
uỹ

 lư
ơn

g 
và

 p
hụ

 cấ
p 

th
án

g 
12

/2
00

2 
tín

h t
he

o 
m

ức
 lư

ơn
g l

ối
 

th
iể

u 
21

0.
00

0Ố
 (t

riệ
u 

đồ
ng

)
__

__
__

_
C

hi
a 

ra
__

__
__

_

Ti
ền

 
lư

ơn
g 

th
eo

 h
ệ 

số
 b

ảó
 

lư
u Cữ

c1 o-ra 2’ a. C1 
'<o •« Q •ĩ'® D Jx or ao 5 h-

Q
uỹ

 
lư

ơn
g 

th
eo

 
ng

ạc
h 

bậ
c,

 
ch

ức
 v

ụ

co

To
ng

 
cộ

ng 5=
 

6+
7+

8

Tổ
ng

 số
 

ng
ườ

i t
ro

ng
 

bi
ên

 ch
ê’

 
hư

ởn
g 

lư
ơn

g,
 ph

ụ 
cấ

p 
Tư

ớn
g 

có
 m

ặt
 đ

en
 

31
/1

2/
20

02
 

(n
gư

ời
)

m ° >o õ> c ° g1 CO

Tê
n 

đơ
n 

vị
 tr

ực
 th

uộ
c 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_1

CJ

Kh
ối

 h
àn

h 
ch

ín
h

Q
LN

N
 

?ả
ng

„......
...

...
...

...
...

...
..

...
..

 .
Đ

oà
n 

th
ể 

(k
hô

ng
 kể

 c
ôn

g

...
Kh

ối
 s

ự 
ng

hi
ệp

 
N

gà
nh

 g
iá

o 
dụ

c 
đà

o 
tạ

o 
(b

ạo
 g

ồm
 c

à 
gi

áo
 v

iê
n 

m
ầm

 n
on

 tr
on

g 
bi

ên
 ch

ế)
 

N
gà

nh
 y

 tế
 (b

ao
 g

ồm
 cả

 y
 

te
 x

ã 
trá

ng
 b

iê
n 

ch
ế)

 
Tr

on
g  

đó
: Y

 tế
 x

ã 
tro

ng
 

bi
ên

 c
hế

 
ựă

n 
hó

a 
th

ể 
th

ao

Y 
tế

 x
ã 

(d
o 

xâ
 tr

ả 
lư

ơn
g)

 I
D

ộn
g 

I

w
r- — ■>- <N ƠJ = CM n Tt

Cô
t 14

: Q
uỹ

 ch
ên

h l
ệc

h l
ãn

g t
hê

m
 1 t

há
ng

 dể
 nộ

p B
H

X
H

, B
H

Y
T 

và
 ki

nh
 ph

í c
ôn

g 
, ..

..n
gà

y.
...

 th
án

g.
...

 nă
m

 20
03

dõ
àn

 tín
h t

he
o t

hà
nh

 ph
ần

 qu
ỹ t

iề
n l

ươ
ng

 qu
y d

ịn
h h

iê
n h

àn
h c

ho
 từ

ng
 kh

oã
n n

ộp
 

Th
ủ t

rư
ởn

g B
ộ,

 CƯ
 q

ua
n 

Tr
un

g ư
ưn

g
(k

hô
ng

 tí
nh

 th
eo

 to
àn

 bộ
 tổ

ng
 q

uỹ
 liề

n l
ươ

ng
 và

 ph
ụ c

âb
 tă

ng
 th

êm
). 

(k
ý 

tê
n,

 đ
ốn

g 
dấ

u)

363

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



G
hi

 ch
ú:

 BH
X

H
, B

H
Y

T 
tín

h 
th

eo
 đ

ún
g 

ch
ê' 

dộ
 q

uy
 đ

ịn
h 

cù
a 

từ
ng

 lo
ại

 đ
ối

 tư
ợn

g 
1-

C
hủ

 tị
ch

 U
BN

D
 tỉ

nh
, t

hà
nh

 ph
ô 

(k
ỷ 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u)

364

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



365

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tê
n 

U
BN

D
 tỉ

nh
,th

àn
h p

hò
' tr

ực
 th

uộ
c T

ru
ng

 ư
ơn

g.
...

. 
s°

 5

366

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Th
ủ t

rư
ởn

g đ
ơn

 vị
 

(k
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u)

367

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THÔNG Tư
SỐ 45/TCCP-BCTL NGÀY 11 THÁNG 3 NẢM 1996 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán 

bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể

Cãn cứ vào Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời 
chế độ tiền lương mới của cóng chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, 
đoàn thể và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn sô' 5732/KTTII ngày 
9/10/1995 về việc thực hiện chê' độ nâng bậc lương hàng nãm. Sau khi trao đổi ý kiến 
với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chê' độ nâng bậc lương thường 
xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn 
thể như sau:

I- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG:

1. Phạm vi và đối tượng được áp dụng:

Cán bộ, cóng chức, (kể cả những người thuộc các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 
nghiệp có thu đảm bảo kinh phí hoạt động và trả lương) được xếp lương theo các ngạch, 
bậc của các bảng lương qui định tại Nghị quyết số 35NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 
của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định sô' 69/NQTW ngày 17/5/1993 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng và Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định 
tạm thời chê' độ tiền lương mới của công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp, 
bao gồm:

- Cán bộ, công chức được tuyển dụng chính thức và hợp đồng dài hạn trong chỉ tiêu 
biên chế, làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến các dịa 
phương.

- Cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể;

- Cán bộ, công chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng trong và ngoài 
nước;

- Cán bộ, công chức được diều động đến làm việc ở xã, phường, thị trâh;

- Cán bộ, cóng chức được biệt phái hoặc điều động lànm việc ở các Hội, các dự án 
và tổ chức Quốc tê' dật tại Việt Nam (do phía Việt Nam trả lương).

2. Đối tượng không áp dụng chế độ nâng bậc lương:
- Những người hưởng lương theo chức vụ dân cử, bầu cử của các cơ quan Nhà nước, 

Đảng, doàn thể.
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- Những người không chuyển xếp lương mới.

- Những người làm việc theo hợp đồng dài hạn không thuộc chỉ tiêu biên chế được 
giao.

- Những người làm việc có thời hạn theo vụ việc.

- Những người có quyết định thôi viộc hoặc dang nghỉ chờ việc.

- Những người bị đình chỉ công tác, dang bị kỷ luật chưa giao việc.

- Những người bị tạm giam.

3. Công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp (kể cả cơ quan Đảng, 
đoàn thể) được xếp lương theo thang lương, bảng lương quy định tại Nghị định số 26/CP 
ngày 23/5/1993 của Chính phủ thực hiên theo Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 
22/3/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dân nâng bậc lương đối 
với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp.

II- ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN NÂNG BẬC:

A-ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN:

1. Cán bộ, công chức quy định tại điểm 1, mục 1 nói trên có đủ thời gian giữ bậc cũ 
quy định đối với ngạch công chức, viên chức theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 
của Chính phủ thì được xét để nâng bậc lương.

- 2 năm (đủ 24 tháng) đối với ngạch có hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) thấp hơn 
1,78.

- 3 năm (đủ 36 tháng) đối với ngạch có hệ sô' mức lương khởi điểm (bậc 1) từ 1,78 
trở lên.

Riêng cán bộ, cóng chức xếp lương chuyên gia cao cấp khống thực hiện nâng bậc 
lương theo thâm niên, khi có yêu cầu nâng bậc lương tuỳ từng trường hợp theo phân cấp 
quản lý cán bộ để trình Ban Bí thư hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Cán bộ, công chức có đủ thời gian giữ bậc lương cũ 2 năm (đủ 24 tháng), 3 năm 
(đủ 36 tháng) thì được nâng bậc lương, thời điểm hưởng bậc lương mới được tính từ khi 
dạt đủ 24 tháng hoặc 36 tháng.

Ví dụ: Một chuyển viên được xếp vào ngạch 01.003, bậc 6/10 hệ sô' 3,06 từ ngày 
1/10/1993. Tính đến 1/10/1996 có đủ điều kiên thời gian 3 nãm, đạt tiêu chuẩn thì được 
nâng bậc lẽn bậc 7 hệ sô' 3,31 (ngạch 01.003), hưởng bâc lương mới từ ngày 1/10/1996.

3. Cán bộ, công chức bị kỷ luật (chính quyển, Đảng, đoàn thể) từ khiển trách trở 
lên thì bị trừ 1 nãm (tính đủ 12 tháng). Thời gian chịu 1 hình phạt của Toà án cũng 
không được tính vào thời gian để nâng bậc, nếu mức án treo dưới 1 nãm thì vản tính 
trừ 12 tháng.

Cán bộ, công chức không được nâng bậc lương do không hoàn thành nhiệm vụ thì 
năm đó cũng không được tính vào thời gian dể nâng bậc.
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4. Cán bộ, công chức đi học (trong và ngoài nước) dã cắt khỏi danh sách trả lương 
của cơ quan, đơn vị thì trong thời gian học tập không nâng bậc lương. Khi học xong trở 
về cơ quan, đơn vị nếu vẫn làm công việc cũ và vẫn giữ bậc lương cũ thì thời gian đi học 
được tính để xét nâng bậc lương và phải cãn cứ vào kết quả học tập để dánh giá.

- Cán bộ, công chức đi công tác, làm chuyên gia, khảo sát... ở nước ngoài, tiền lương 
vẫn do Nhà nước ta trả lương thì thời gian công tác, làm chuyên gia... vãn được tính vào 
thời gian để xét nâng bậc nếu đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trường hợp di hợp lác lao động, đi công tác, làm chuyên gia do nước ngoài trả lương, 
nghỉ tự túc dể di học, thực lặp, khảo sát, diều trị, diều dưỡng, di theo gia đình ở irong nước 
và ngoài nước thì thời gian này không được lính vào thời gian để xét nâng bậc.

5. Cán bộ, công chức ốm đau kéo dài hoặc cộng dồn kể cả điều trị, điều dưỡng 
trong và ngoài nước từ 6 iháng trở xuống (trong niên hạn giữ bậc) vẫn được tính để xél 
nàng bậc.

6. Cán bộ, công chức làm việc ở các tổ chức Quốc tế, các dự án, văn phòng đại diện 
nước ngoài mở tại Việt Nam mà tiền lương do phía nước ngoài trả thì thời gian làm việc 
cho các tổ chức đó không dược tính vào thời gian để xét nâng bậc.

B- TIÊU CHUẨN NÂNG BẬC:

Cán bộ, công chức đủ điều kiện thời gian quy định nêu trên phải được đánh giá và 
đạt hai tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc cũ thì được nâng bậc.

- Hoàn thành đủ sô' lượng công việc được giao và đáp ứng được yêu cầu về chất 
lượng và thời gian.

- Không vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chê' cơ quan, đơn vị; không vi phạm 
luật pháp Nhà nước có liên quan đến công việc và tư cách đạo đức của cán bộ, công 
chức đến mức kỷ luật khiển trách hoặc chịu hình phạt của Toà án.

III- NGUYÊN TÁC VÀ CÁCH XẾP HỆ số MỨC LƯƠNG KHI ĐƯỢC NÂNG BẬC

A- NGUYÊN TẮC:

1. Cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định chỉ nâng 1 bậc lương trong 
ngạch theo bảng lương đang dược xếp, nếu trong ngạch còn bậc.

2. Công chức, viên chức chưa đủ điều kiện thời gian hoặc không đạt tiêu chuẩn thì 
không dược nâng bậc.

B- CÁCH XẾP HỆ SỐ MỨC LƯƠNG KHI ĐƯỢC NÂNG BẬC.

Cán bộ, công chức khi được nâng bậc thì xếp vào bậc sau liền kề với bậc đang giữ 
theo ngạch công chức quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ.
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Ví dụ: Một chuyên viên (mã số 01.003) bậc 6 có hệ số mức lương 3,06 đủ điều kiện 
thời gian quy định và đạt tiêu chuẩn thì dược nâng lên bậc 7 có hệ sô' là 3,31.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức căn cứ số lượng 
cán bộ cóng chức có mật tại thời điểm xét nâng bậc lương và tiêu chuẩn nâng bậc lương 
lập danh sách dề nghị cấp có thẩm quyền quyết dinh nâng bậc lương đối với cán bộ, 
cõng chức đồng gửi cấp uỷ và công doàn cơ quan, đơn vị để tham gia ý kiến và phải 
niêm yết cõng khai danh sách dự kiến những người nâng bậc lương đối với cán bộ, cóng 
chức của cấp có thẩm quyền, một lần nữa danh sách những người được nâng bậc lương 
phải được niêm yết công khai.

2. Từ nãm 1996 trở đi việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức được 
tiến hành thường xuyên. Cán bộ, công chức được nâng bậc, hưởng mức lương mới kể từ 
khi giữ bậc lương cũ đủ 24 tháng hoặc 36 tháng.

Hàng nãm các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Thông tư này lập kế hoạch nâng bậc 
lương dối với cán bộ, công chức trong kế hoạch biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan, 
dơn vị theo quy định tại Thông tư số 31-TT-LB ngày 6/2/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ - Bộ Tài chính và đề nghị cấp trên của cơ quan, dơn vị theo phân cấp tạm thời 
thẩm quyền quyết định lương cán bộ, công chức tại công văn số 645/TC-TW ngày 
13/12/1993 của Ban Tổ chức Trung ương; công văn số 498/TCCP ngày 19/10/1993 của 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ra quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công 
chức. Định kỳ 6 tháng và hàng nãm các cơ quan dơn vị phải tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện nâng bậc lương kèm theo danh sách từng cán bộ, công chức và quỹ tiền lương 
tăng thêm thực hiện do nâng bậc về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và 
Ban Tổ chức Trung ương Đảng (đối với các cơ quan Đảng, doàn thể) để kiểm tra theo 
dõi và quản lý (theo mẫu sô' 1, 2).

3. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 
kiểm tra việc nâng bậc lương dối với cán bộ, công chức của các Bộ, dịa phương và có 
quyền yêu cầu các Bộ, địa phương huỷ ngay quyết định sai chê' độ đối với cán bộ, công 
chức.

Thủ trưởng thực hiện sai việc nâng lương chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền lương đã 
quyết dịnh sai.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/1996.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ban Tổ chức - 
Cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: PHAN NGỌC TƯỜNG
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THÔNG Tư
SỐ 14/2003/TT-BNV NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính; chính sách tinh giản biên chế; chế 

độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Thực hiên khoản 1, Điều 4 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 
2003 của Chính phủ về việc điều chình tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước 
cơ chế quản lý tiền lương; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn sô' 2860/TC- 
CSTC ngày 28 tháng 3 năm 2003, Bộ Nội vụ hướng dẫn áp dụng điều chỉnh lương tối 
thiểu trong quá trình thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế; chê' độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu như sau:

ỉ. Việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các cơ quan hành chính nhà nước thực 
hiện mở rộng thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết 
định sô' 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 nẫm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Quỹ tiền lương, tiền công nãm của các cơ quan hành chính thực hiện thí điểm 
khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính trước ngày 01 tháng 01 nãm 2003 thực 
hiện theo quy định tại điểm 7.2.2 mục 7 Phần II Thông tư liên tịch sô' 17/2002/TTLT- 
BTC-BTCCBCP ngày 08/02/2002, tính theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng và 
ổn định trong 3 năm kể từ ngày thực hiên khoán. Từ ngày 01 tháng 01 nãm 2003 do Nhà 
nước quy định mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng nên ngoài quỹ tiền lương, tiền 
công nêu tại điểm này còn được bổ sung thêm các khoản sau:

a) Quỹ tiền lương, tiền công bổ sung được tính theo công thức sau:

QTLbs = LC1 X (K2 + K3) X L X 12 tháng
Trong đó:

- QTLbs: Quỹ tiền lương, tiển công bổ sung.

- Ld: Mức chênh lệch lương tối thiểu giữa 290.000 đồng/tháng với 210.000 
đồng/tháng (80.000 đồng/tháng).

- K2: Hệ số lương cấp bậc bình quân của đơn vị.

- K3: Hộ sô' phụ cấp lương bình quân của đơn vị.

- L: Sô' biên chê' và lao động hợp đồng không xác định thời hạn được sắp xếp 
lại theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (số biên chê' và 
lao động này phải nhỏ hơn hoặc bằng sô' biên chê' được giao khoán).

b) Khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn bổ sung 

được tính theo công thức sau:

TN = QTLbs X TL%
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Trong đó:
- TN là tổng kinh phí được bổ sung để nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công doàn cho cán bộ, công chức.
- TL% là tỷ lệ % tính theo quỹ lương bổ sung để trích nộp 15% bảo hiểm xã 

hội, 2% bảo hiểm y tế, 2% kinh phí công đoàn.
Ví dụ: Cơ quan X được giao khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngày 

01 tháng 01 năm 2002 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, chỉ tiêu biên chế được giao khoán 
200 người, hệ sô' lương bình quân cấp bậc 3,4, hệ số phụ cấp lương bình quân 0,2. Năm 
2002 dã giảm được 20 người. Vây quỹ lương bổ sung từ năm 2003 của cơ quan X là: 

80.000 đồng/tháng X (3,4 + 0,2) X 180 người X 12 tháng 
= 622,08 triệu đồng.

- Khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được bổ sung.
622,08 triộu X 19% = 118,2 triệu dồng

- Tổng quỹ lương giao khoán và các khoản trích nộp từ năm 2003 là:
210.000 dồng/tháng X (3,4 + 0,2) X 200 người X 12 tháng + 622,08 
triệu + 118,2 triệu = 2.554,68 triệu đồng.

2. Các cơ quan hành chính nhà nước, hành chính của Đảng, đoàn thể được cơ quan 
có thẩm quyền quyết định thực hiện thí điểm khoán từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 quỹ 
tiền lương, tiền công được áp dụng mức lương tối thiểu 290.000 đồng.

3. Nguồn để bổ sung quỹ lương thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 
4, Điều 2 Nghị định sô'03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và Thông tư 
của Bộ Tài chính sô' 16/2003/TT-BTC ngày 14/3/2003 hướng dẫn nguồn thực hiện điểu 
chỉnh tiền lương, trợ câ'p xã hội năm 2003.

II. Việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện chính sách tinh giản biên 
chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết sò' 
16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ.

1. Mức lương tối thiểu để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo số năm có đóng 
bảo hiểm xã hội cho những người thôi việc do tinh giản biên chê' quy định như sau:

1.1. Mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng để tính lương tháng trả trợ cấp thôi 
việc theo sô' năm có dóng bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2003.

1.2. Mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng để tính lương tháng trả trợ câ'p thôi 
việc theo sô' năm có đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Ví dụ: Ông Trần Văn D, thuộc diện tinh giản biên chê' có hệ sô' lương cơ bản là 2,5, 
hệ sô' phụ cấp khu vực 0,3 tính đến ngày thôi việc tháng 11 năm 2003 ông có 10 năm 2 
tháng đóng bảo hiểm xã hội. Chế độ thôi việc của ông được tính như sau:

- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hưởng trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 
để tính trợ cấp thôi việc:

210.000 đồng X (2,5 + 0,3) = 588.000 đồng/tháng.
- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 để 

tính trợ cấp thôi việc:
290.000 đồng X (2,5 + 0,3) = 812.000 đồng/tháng.
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a) Số tiền trợ cấp theo Nghị định số 96/1998/NĐ-CP.
- Trợ cấp tìm việc làm.

812.000 đồng X 3 tháng = 2.436.000 đồng.

- Trợ cấp thôi việc
588.000 đồng X 9 tháng + 812.000 đồng X 1 tháng = 6.104.000 đồng

b) Sô' tiền trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP là:
588.000 đổng X 9 tháng + 812.000 đồng X 1 tháng = 6.104.000 đồng

Tổng sô' tiền óng D được nhân khi thôi việc là (a + b):
2.436.000 đồng + 6.104.000 đồng + 6.104.000 đồng = 14.644.000 đồng.

2. Khoản trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp khi được cử sang làm việc ở các cơ sở 
bán công; trợ cấp tìm việc làm; trả lương trong thời gian đi học để tìm việc làm và trợ 
cấp 6 tháng đối với các trường hợp đi học dể chuyển nghề trước khi thôi việc được áp 
dụng mức lương lối thiểu 290.000 đồng/lháng.

3. Phương pháp tính toán mức tiền lương cấp bậc, phụ cấp theo lương (nếu có) theo 
quy định tại Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 28/12/2000 
hướng dẫn thực hiện Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP về chính sách linh giản biên chế 
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

4. Kinh phí tăng Ihêm do diều chỉnh lương tối thiểu dể chi trả các khoản trợ cấp cho 
việc thực hiện chính sách linh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của 
Chính phủ được cấp từ ngân sách nhà nước.

ni. Việc áp dụng mức lương tối thiểu để thực hiện chế độ tài chính cho đơn vị sự 
nghiệp có thu theo Nghị định sò' 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ

1. Các đơn vị sự nghiệp có thu được lự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên 
chê', quỹ lương và thu nhập thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư liên lịch:

- Thòng tư liên tịch sô' 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV ngày 24/3/2003 của liên 
tịch Bộ Tài chính - Bộ Vãn hoá - Thông tin - Bộ Nội vụ hướng dân chế độ quản lý lài 
chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực vãn hoá - thông tin.

- Thõng lư liên tịch sô' 21/2003/TTLT/BTC-BGDĐT-BNV ngày 24/3/2003 của liên 
lịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chê' độ quàn lý tài 
chính dối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.

- Thông tư liên tịch sô' 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV ngàỵ 24/3/2003 của liên 
tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dãn cơ chê' quản lý tài 
chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu.

- Và Thông tư liên tịch khác hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP 
ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

2. Đơn vi sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được áp 
dung mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng dể xác định quỹ tiền lương, liền công cùa 
đơn VI và trả lương cho từng người lao động. Phần chênh lệch mức tiền lương tối thiểu 
tang thêm đơn vị tự trang trai từ các nguồn thu sự nghiệp, các khoản tiết kiệm chi và các 
quy cua đơn vị theõ hướng dẫn của Bộ Tài chính.
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3. Đơn vị sự nghiệp lự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên dược áp 
dụng mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng để xác định quỹ tiền lương, tiền công của 
dơn vị và trả lương cho người lao động.

a) Đối với đơn vị sự nghiệp đã thực hiện mức lương tối thiểu từ 290.000 đồng/tháng 
trở lên từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 thì dơn vị tự bảo đảm trang trải, nhà nước 
không phải cấp bù phần chênh lệch do điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng thêm được 
chi từ các nguồn thu sự nghiệp, các khoản tiết kiệm chi và các quỹ của đơn vị thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Các dơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí khi thực hiện tiền lương tối 
thiểu 290.000 đồng/lháng phải sử dụng các nguồn theo Thông tư số 16/2000/TT-BTC 
ngày. 14/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh tiền lương, trợ câ'p 
xã hội năm 2003, nếu thiếu ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch quỹ tiền lương 
tăng thêm.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của 
Chính phủ và các quy định tại Thông tư này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc

Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án 
thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tiền lương để áp dụng mức tiền lương tối 
thiểu mới dảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm tra phương án và quyết định 
bằng văn bản theo thẩm quyền để các cơ quan, đơn vị thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra và 
giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiên đối với các cơ quan, dơn 
vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, dịa phương.

V. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Nghị định số 

03/2003/ND-CP ngày 15/Ỏ1/2Ỏ03 của Chính phủ. ■ ’ ’ ’

Tiền lương, tiền công của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này dược hưởng từ ngày 01 
tháng 01 năm 2003.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để 
nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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THÔNG Tư
SỐ 39/2000/TT-BTC-BTCCBCP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2000 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức 

đạt kỳ thi nâng ngạch

Thi hành Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc 
xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG
1- Việc xếp lương quy định tại Thông tư này áp dụng cho cóng chức đạt kỳ thi nâng 

ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên; 
ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; ngạch chuyên viên chính lên ngạch 
chuyên viên cao cấp và các ngạch tương đương khác.

2- Ngạch tương đương quy định tại điểm 1 Thông tư này là ngạch có cùng yêu cầu 
trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và có hệ số lương ở bậc 
khởi điểm của từng ngạch xấp xỉ nhau (có phụ lục kèm theo).

3- Việc phân loại kết quả thi nâng ngạch không làm cãn cứ để xếp lương.

4- Khi xếp lương vào ngạch mới đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch không 
được kết hợp với việc nâng bậc lương.

5- Thời gian hưởng mức lương ở ngạch mới đối với công chức được tính từ khi cấp 
có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp hệ sô' lương mới.

II- QUY ĐỊNH XẾP LUƠNG VÀ THỜI GIAN TÍNH NÂNG BẬC LUƠNG CÔNG 

CHỨC SAU KHI ĐẠT KỲ THI NÂNG NGẠCH

1 - Trường hợp người được xếp lương có hệ sô' lương cũ thấp hơn hệ sô' lương khởi 
điểm của ngạch được bổ nhiệm thì xếp vào bậc khởi điểm của ngạch đó; thời gian tính 
nâng bậc lương lần sau kể từ khi có quyết định xếp hệ sô' lương mới.

Ví dụ ỉ: Ông Nguyễn Vãn A hiên đang ở ngạch nhân viên phục vụ (mã số 01.009), 
hệ sô' lương 1,36 từ ngày 01/2/1999. Ông A thi nâng ngạch nhân viên phục vụ lên ngạch 
cán sự đạt yêu cầu được bổ nhiêm vào ngạch cán sự (mã sô' 01.004), xếp hê số lương 
1,46. Thời điểm ký quyết định xếp lưong mới là ngày 01/10/1999, do đó thời gian để 
nâng bậc lần sau tính từ ngày 01/10/1999.

Ví dụ 2: Bà Trần Thị B hiên đang ở ngạch chuyên viên (mã sô' 01.003), hệ sô' lương 
3,06 từ ngày 01/5/1997. Bà B thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính 
đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính (mã sô' 01.002), xếp hệ sô' 
lương 3,35. Thời điểm ký quyết dịnh xếp lương vào ngạch chuyên viên chính là ngày 
01/12/1999, do đó thời gian để nâng bậc lần sau tính từ ngày 01/12/1999.
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Ví dụ 3: Ông Hoàng Vãn c hiện dang ở ngạch thanh tra viên chính (mã sô' 04.024), 
hệ số lương 4,57 từ ngày 01/02/1997. Ông c thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên 
ngạch thanh tra viên cao cấp đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên cao 
cấp (mã số 04.023), xếp hệ số lương 4,92. Thời điểm ký quyết định xếp lương vào ngạch 
thanh tra viên cao cấp là ngày 01/12/1999, do đó thời gian để nâng bậc lương lần sau 
tính từ ngày 01/12/1999.

2- Trường hợp người được xếp lương có hệ sô' lương cũ xấp xỉ (nhỏ hơn hoặc lớn hơn) 
so với hệ sô' lương của bậc ở ngạch được bổ nhiệm thì xếp vào hệ sô' lương tương đương 
của ngạch đó. Việc xác định thời gian để tính nâng bậc lương được thực hiện như sau:

2.1- Nếu chênh lệch của hệ sô' lương ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ sô' lương ở 
ngạch cũ nhỏ hơn 70% của phần chênh lệch giữa 2 bậc liền kề của ngạch cũ thì thời gian 
tính nâng bậc lương lần sau kể từ khi hưởng hệ sô' lương ở ngạch cũ.

Ví dụ 4: Ông Lê Văn Đ hiện đang ở ngạch nhân viên kỹ thuật cơ quan (mã số 
01.007), hệ sô' lương 2,12 từ ngày 01/8/1998. Ông Đ thi nâng ngạch nhân viên kỹ thuật 
cơ quan lên ngạch cán sự đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mã sô' 01.004), 
xếp hệ sô' lương 2,18 từ ngày 01/12/1999. Chênh lệch giữa hệ sô' lương mới (2,18) ở 
ngạch cán sự so với hệ sô' lương ở ngạch cũ (2,12) là 2,18 - 2,12 = 0,06. Chênh lệch giữa 
hai bậc liền kề của ngạch nhân viên kỹ thuật cơ quan là 0,125 (tính bình quân). Như vây 
so sánh 2 hiệu sô' trên với nhau: 0,06/0,125 = 48% nhỏ hơn 70% theo quy định. Vì vây 
thời gian nâng bậc lương lần sau của ông Đ tính từ ngày 01/8/1998.

Ví dụ 5: Bà Nguyễn Thị E hiện đang ở ngạch nghiên cứu viên (mã sô' 13.092), hệ số 
lương 3,31 từ ngày 01/5/1998. Bà E thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên ngạch nghiên 
cứu viên chính đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch nghiên cứu viên chính (mã sô' 
13.091), xếp hệ sô' lương 3,35 từ ngày 01/2/2000. Chênh lệch giữa hệ sô' lương mới 
(3,35) ở ngạch nghiên cứu viên chính so với hệ sỏ' lương cũ (3,31) là 3,35 - 3,31 = 0,04. 
Chênh lệch giữa hai bậc liền kề của ngạch nghiên cứu viên là 0,244 (tính bình quân). 
Như vây so sánh 2 hiệu sô' trên với nhau: 0,04/0,244 = 16% nhỏ hơn 70% theo quy định. 
Vì vậy thời gian tính nâng bậc lương lần sau của bà E từ ngày 01/5/1998.

Ví dụ 6: Ông Vũ Văn G hiện dang ở ngạch kỹ sư chính (mã sô' 13.094), hệ sô' lương 
4,94 từ ngày 01/8/1998. Ông G thi nâng ngạch kỹ sư chính lên ngạch kỹ sư cao cấp đạt 
yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch kỹ sư cao cấp (mã sô' 13.093), xếp hộ sô' lương 4,92. 
Thời gian tính nâng bậc lương lần sau của ông G từ ngày 01/8/1998.

2.2. Nếu chênh lệch của hê sô' lương ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ sô' lương ở 
ngạch cũ từ 70% trở lên của phần chênh lệch giữa 2 bậc liền kề của ngạch cũ thì thời 
gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ khi có quyết định xếp lương mới.

Ví dụ 7: Ông Phạm Văn H hiện đang ở ngạch thủ quỹ kho bạc (mã sô' 06.034), hê số 
lương 2,48 từ ngày 1/2/1999. Ông H thi nâng ngạch thủ quỹ kho bạc lên ngạch kế toán 
viên trung cấp dạt yêu cầu dược bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trung cấp (mã sô' 
06.032), xếp hệ sô' lương 2,55 từ ngày 01/02/2000. Chênh lệch giữa hệ sô' lương mới 
(2,55) ở ngạch kê' toán viên trung cấp so với hệ sô' lương cũ (2,48) là 2,55 - 2,48 = 0,07.
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Chênh lệch giữa hai bậc liền kề của ngạch thủ quỹ kho bạc là 0,09. Như vây so sánh 2 
hiệu số trên với nhau: 0,07/0,09 = 77,7% lớn hơn 70% theo quy định. Vì vậy thời gian 
nâng bậc lương lần sau của ông H tính từ ngày 01/02/2000.

3- Trường hợp người được xếp lương có hệ sô' lương ở bậc cuối cùng của ngạch cũ 
có thời gian giữ bậc tính đến khi được bổ nhiệm vào ngạch mới đúng bằng hoặc lớn hơn 
thời gian quy định xét nàng bậc lương (dủ 36 tháng đối với các ngạch thâm niên nâng 
bậc 3 năm hoặc đủ 24 tháng đối với các ngạch thâm niên nâng bậc 2 nãm) thì được xếp 
lẽn 1 bậc liền kề trên của ngạch dược bổ nhiệm. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ 
khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Đối với cõng chức có hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch cũ mà thâm niên quy 
định nâng bậc 2 nãm thi đạt yêu cầu lên ngạch có thâm niên nâng bậc 3 năm thì xếp vào 
hệ sò' lương tương đương liền kể trên với hệ sô' lương ở ngạch cũ. Thời gian xét nâng bậc 
lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương mới.

Ví dụ 8: Bà Nguyễn Thị N hiện đang ở ngạch thanh tra viên (mã sô' 04.025), hệ số 
lương 4,21 từ ngày 01/5/1996. Bà N thi nâng ngạch thanh tra viên lên ngạch thanh tra 
viên chính đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính (mã sô' 04.024) từ 
ngày 01/02/2000. Bà N có thời gian giữ bậc cuối của ngạch thanh tra viên được 3 năm và 
9 tháng, vì vây bà N được xếp hệ sô' 4,57. Thời gian nâng bậc lương lần sau của bà N 
tính từ ngày 01/02/2000.

Ví dụ 9: Ông Nguyễn Văn p hiện đang ở ngạch chuyên viên chính (mã sô' 01.002), 
hệ sô' lương 5,6 từ ngày 01/9/1995. Ông p thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch 
chuyên viên cao cấp đạt yêu cầu được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp (mã sỏ' 
01.001) từ ngày 01/4/2000. Ông p có thời gian giữ bậc cuối của ngạch chuyên viên 
chính dược 4 năm và 7 tháng, vì vậy ông p được xếp hệ sõ' 6,26. Thời gian nâng bậc 
lương lần sau của ông p tính từ ngày 01/4/2000.

Ví dụ 10: Ông Trần Anh T hiện đang giữ ngạch cán sự (mã sô' 01.004) hệ sô' lương 
3,33 từ ngày 01/3/1997. Ông T thi nâng ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên đạt yêu cầu 
dược bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên (mã sô' 01.003) và xếp hệ sô' lương 3,56 từ ngày 
01/5/2000. Thời gian xét nâng bậc lương của ông T tính từ ngày 01/5/2000.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Sau khi bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương mới cho cồng chức đạt kỳ thi nâng 
ngạch các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thi, danh sách bổ nhiệm vào ngạch và 
xếp lương theo mẫu sô' 16 ban hành kèm theo Quyết định sô' 27/1999/QĐ-BTCCBCP 
ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi.

2- Các vãn bản sau đây hết hiệu lực áp dụng:
- Công văn số 42/TCCP-BCTL ngày 22/01/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 

phủ về việc bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên chính cho kỳ thi nâng ngạch dợt II.
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- Cóng vãn số 16/TCCP-CCVC ngày 9/01/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phú về việc bố nhiệm và xếp lương chuyên viên chính cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998.

- Công vãn sô' 52/BTCCBCP-CCVC ngày 24/01/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ về việc bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên chính cho kỳ thi nâng ngạch nãm 
1999.

- Công văn số 89/BTCCBCP-CCVC ngày 23/02/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ về việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho công chức đạt kỳ thi nâng 
ngạch viên lên cán sự; nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương.

- Cóng văn số 77/BTCCBCP- ccvc ngày 21/02/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ về việc bổ nhiệm và xếp lương cho những người đạt kết quả kỳ thi nâng 
ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 1999.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

4- Bộ trưởng, Thủ irưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ dạo các cơ quan chức 
năng thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thõng tư này. Trong quá trình thực hiện có 
gì vướng mắc. đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu, giải 
quyết.

Bộ Trưởng,
Trưởng ban Ban Tổ chức ■ Cán bộ Chính phủ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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PHỤ LỤC
CÁC NGẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI NGẠCH NHÂN VIÊN, 

NGẠCH CÁN Sự, NGẠCH CHƯYÊN VIÊN, NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 
VÀ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

(Kèm theo Thông tư sô' 39/2000/TT-BTCCBCP ngày 19 tháng 6 năm 2000)

1. Ngạch nhân viên và tương đương bao gồm: Nhân viên đánh máy (mã số 01.006), 
Nhân viên kỹ thuật cơ quan (mã sô' 01.007), Nhân viên văn thư (mã sô' 01.008), Nhân 
viên phục vụ (mã sô' 01.009), Lái xe cơ quan (mã số 01.010), Nhân viên bảo vệ (mã số 
01.011), Kế toán viên sơ cấp (mã sô' 06.033), Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng (mã sô' 
06.034), Thủ quỹ cơ quan, đơn vị (mã sô' 06.035), Nhân viên thuế (mã sô' 06.040), Kiểm 
ngân viên (mã sô' 07.047), Thủ quỹ tiền, vàng bạc, đá quý (mã sô' 07.048), Nhân viên hải 
quan (mã sô' 08.053), Kiểm lâm viên sơ cấp (mã sô' 10.080), Kiểm soát viên đê diều sơ 
cấp (mã sô' 11.083), Quan trắc viên sơ cấp (mã sô' 14.108), Y tá (mã sô' 16.122), Nữ hộ 
sinh (mã sô' 16.125), Kỹ thuật viên Y (mã sô' 16.128), Y công (mã sô' 16.129), Hộ lý (mã 
sô' 16.130), Nhân viên nhà xác (mă sô' 16.131), Dược tá (mã sô' 16.136), Kỹ thuật viên 
dược (mã sô' 16.138), Thủ kho bảo quản nhóm I (mã sô' 19.184), Thủ kho bảo quản 
nhóm II (mã sô' 19.185), Bảo vệ, tuần tra canh gác (mã sô' 19.186).

2. Các ngạch tương đương với ngạch cán sự bao gồm: Kỹ thuật viên đánh máy (mã 
sô' 01.005), Lưu trữ viên trung cấp (mã sô' 02.015), Kỹ thuật viên lưu trữ (mã sô' 02.016), 
Kế toán viên trung cấp (mã sô' 06.032), Kiểm thu viên thuế (mã số 06.039), Kiểm tra 
viên trung cấp hải quan (mã sô' 08.052), Kỹ thuật viên (mã sô' 13.096), Dược sĩ trung cấp 
(mã sô' 16.135),Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật (mã sô' 09.057), Kỹ thuật viên dự 
báo bảo vệ thực vật (mã sô' 09.061), Kỹ thuật giám định thuốc bảo vệ thực vật - thú y 
(09.065), Kỹ thuật viên kiểm dịch động thực vật (mã sô' 09.069), Kỹ thuật viên kiểm 
nghiệm giống cây trồng (mã sô' 09.073), Kỹ thuật viên khử trùng thực vật 09.077), Kiểm 
lâm viên (mã sô' 10.079), Kiểm soát viên đê điều (mã sô' 11.082), Kỹ thuật viên (mã sô' 
13.096), Quan trắc viên (mã sô' 14.107), Giáo viên tiểu học (mã sô' 15.114), Giáo viên 
mầm non (mã sô' 15.115), Y sĩ (mã sô' 16.119), Y tá chính (mã sô' 16.121), Nữ hộ sinh 
chính (mã só' 16.124), Kỹ thuật viên chính Y (mã sô' 16.127), Dược sỹ trung cấp (mã số 
16.135), Kỹ thuật viên chính dược (mã sô' 16.137), Quay phim viên (mã sô' 17.150), 
Dựng phim viên (mã sô' 17.153), Hoạ sỹ trung cấp (mã sô' 17.163), Kỹ thuật viên bảo 
tồn, bảo làng (mã sô' 17.167), Thư viện viên trung cấp (mã sô' 17.171), Phương pháp viên 
(mã sô' 17.174), Hướng dẫn viên (mã sô' 17.176), Tuyên truyền viên (mã sô' 17.178), 
Hướng dẫn viên (mã sô' 18.182), Kỹ thuật viên kiểm nghiệm (mã sô' 19.183).

3. Các ngạch tương đương với ngạch chuyên viên bao gồm: Lưu trữ viên (mã sô' 
02.014), Thanh tra viên (mã sô' 04.025), Kê' toán viên (mã sô' 06.031), Kiểm soát viên 
thuế (mã số 06.038), Kiểm toán viên (mã sô' 06.043), Kiểm soát viên ngân hàng (mã số 
07.046), Kiểm tra viên Hải quan (mã sô' 08.051), Chẩn đoán viên bệnh động vật (mã số 
09.056), Dự báo viên bảo vệ thực vật (mã sô' 09.060), Giám định viên thuốc bảo vệ thực 
vật thú y (mã sô' 09.064), Kiểm dịch viên động thực vật (mã sô' 09.068), Kiểm nghiệm 
viên giống cây trồng (mã sô' 09.072), Khử trùng viên thực vật (mã sô' 09.076), Kiểm lâm 
viên chính (mã sô' 10.078), Kiểm sát viên chính đê điều (mã sô' 11.081), Thẩm kê' viên 
(mã số 12.086), Nghiên cứu viên (mã sô' 13.092), Kỹ sư (mã sô' 13.095), Dự báo viên 
(mã sô' 14.105), Quan trắc viên chính (mã sô' 14.106), Giảng viên (mã sô' 15.111), Giáo 
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viên trung học (mã sô' 15.113), Bác sỹ (mã số 16.118), Y tá cao cấp (mã số 16.120), Nữ 
hộ sinh cao cấp (mã sô' 16.123), Kỹ thuật viên cao cấp y (mã sô' 16.126), Dược sỹ (mã số 
16.134), Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên (mã sô' 17.141), Phóng viên - Bình luận 
viên (mã sô' 17.144), Phát thanh viên (mã sô' 17.147), Quay phim chính (mã số 17.149), 
Dựng phim viên chính (mã sô' 17.152), Đạo diễn (mã sô' 17.156), Hoạ sĩ (mã số 17.162), 
Bảo tàng viên (mã sô' 17.116), Thư viện viên (mã sô' 17.170), Phương pháp viên chính 
(mã sô' 17.173), Hướng dẫn viên chính (mã sô' 17.175), Tuyên truyền viên chính (mã số 
17.177), Huấn luyện viên (mã số 18.181).

4. Các ngạch tương đương với ngạch chuyên viên chính bao gồm: Lưu trữ viên chính 
(mã sô' 02.013), Thanh tra viên chính (mã sô' 04.024), Trọng tài viên chính (mã số 05.027), 
Kê' toán viên chính (mã sô' 06.030), Kiểm soát viên chính thuế (mã sô' 06.037), Kiểm toán 
viên chính (mã số 06.042), Kiểm soát viên chính ngân hàng (mã số 07.045), Kiểm tra viên 
chính hải quan (mã sô' 08.050), Chuẩn đoán viên chính bệnh động vật (mã sô' 09.055), Dự 
báo viên chính bảo vệ thực vật (mã sô' 09.059), Giám dịnh viên chính thuốc bảo vệ thực 
vật - thú y (mã sô' 09.063), Kiểm dịch viên chính động thực vật (mã sô' 09.067), Kiểm 
nghiệm viên chính giôhg cây trồng (mã sô' 09.071), Khử trùng viên chính thực vật (mã số 
09.075), Thẩm kế viên chính (mã sô' 12.085), Kiến trúc sư chính (mã số 12.088), Nghiên 
cứu viên chính (mã sô' 13.091), Kỹ sư chính (mã sô' 13.094), Dự báo viên chính (mã sô' 
14.104), Giảng viên chính (mã sô' 15.110), Giáo viên trung học cao câ'p (mã sô' 15.112), 
Bác sĩ chính (mã sô' 16.117), Dược sĩ chính (mã sô' 16.133), Biên tập - Biên kịch - Biên 
dịch viên chính (mã sô' 17.140), Phóng viên, bình luân viên chính (mã sô' 17.143), Phát 
thanh viên chính (mã sô' 17.146), Quay phim viên cao cấp (mã sô' 17.148), Dựng phim 
viên cao cấp (mã sô' 17.151), Đạo diễn chính (mã sô' 17.155), Hoạ sĩ chính (mã sô' 17.161), 
Bảo tàng viên chính (mã sô' 17.165), Thư viện viên chính (mã sô' 17.169), Phương pháp 
viên cao cấp (mã sô' 17.172), Huâh luyện viên chính (mã sô' 18.180).

5. Các ngạch tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp bao gồm: Lưu trữ viên cao 
cấp (mã sô' 02.012), Thanh tra viên cao cấp (mã sô' 04.023), Kê' toán viên cao cấp (mã sô' 
06.029), Kiểm soát viên cao cấp thuê' (mã sô' 06.036), Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng 
(mã sô' 07.044), Kiểm tra viên cao cấp Hải quan (mã sô' 08.049), Chuẩn đoán viên cao 
cấp bệnh dộng vật (mã sô' 09.054), Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật (mã sô' 09.058), 
Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật - thú y (mã sô' 09.062), Kiểm dịch viên 
cao cấp động thực vật (mã sô' 09.066), Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng (mã 
sô' 09.070), Khử trùng viên cao cấp thực vật (mã sô' 09.074), Thẩm kê' viên cao cấp (mã 
sô' 12.084), Nghiên cứu viên cao câ'p (mã sô' 13.090), Kỹ sư cao cấp (mã sô' 13.093), Dự 
báo viên cao cấp (mã sô' 14.103), Giảng viên cao cấp (mã sô' 15.109), Bác sĩ cao cấp (mã 
sô' 16.116), Dược sĩ cao cấp (mã sô' 16.132), Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao 
cấp (mã sô' 17.139), Phóng viên, Bình luận viên cao cấp (mã sô' 17.142), Phát thanh viên 
cao cấp (mã sô' 17.145), Đạo diễn cao cấp (mã sô' 17.154), Hoạ sĩ cao cấp (mã số 
17.160), Bảo tàng viên cao cấp (mã sô' 17.164), Thư viện viên cao cấp (mã sô' 17.168), 
Huấn luyện viên cao cấp (mã sô' 18.179).
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THÔNG Tư
SỐ 09/2002/TT-BLĐTBXH NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 2002 

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ

Thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển 
đổi doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi có ý kiến của một số Bộ, 
ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dần thực hiện cơ chế 
quản lý lao động, tiền lương và thu nhập như sau:

I. PHẠM VI, ĐÔÌ TUỌNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, do Nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định 
nắm giữ 100% vốn diều lệ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên (gọi tắt là công ly) theo quy định tại Nghị định sô' 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 
của Chính phủ.

Các tổ chức là đại diện Chủ sở hữu hoặc dược uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu công 
ty theo quy định tại Điều 2, Nghị định sô' 63/2001/NĐ-CP nói trên gọi tắt là Chủ sở hữu.

2. Đối tượng áp dụng

- Các thành viên Hội đồng quản trị, gồm: Chủ tịch Hội dồng quản trị, các thành viên 
chuyên trách, không chuyên trách Hội đồng quản trị (đối với công ty có Hội đồng quản trị);

- Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng);

- Chủ tịch công ty (đối với cõng ty không có Hội đồng quản trị);

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao dộng trong công ty.

II. Cơ CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LUƠNG
1. Cơ chế quản lý lao động

a) Căn cứ vào khối lượng, chất lượng theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh, Giám dốc 
có trách nhiệm xác định sô' lượng lao động kế hoạch cần tuyển dụng và đãng ký với Chủ 

sở hữu trước khi thực hiện.
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b) Theo số lượng lao dộng kê' hoạch đã dăng ký, Giám đốc được quyền chủ động 
tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động theo pháp luật lao dộng quy định;

c) Hằng nãm, Giám dốc có trách nhiệm dánh giá việc sử dụng lao động. Nếu số 
lượng thực tế tuyển dụng vượt quá nhu cầu, dể người lao động không có việc làm hoặc 
khóng dủ việc làm thì Giám đốc có phương án bố trí và giải quyết dứt diểm; Trường hợp 
không thể bố trí được thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty có Hội đồng quản 
trị) hoặc Chủ tịch.cõng ty (dơn vị công ty không có Hội đổng quản trị) và Giám đốc có 
trách nhiệm giải quyết mọi chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật 
lao động từ quĩ trợ cấp mất việc làm, quỹ dự phòng (trừ quỹ lương dự phòng), quỹ phúc 
lợi, khen thưởng, lợi nhuận sau thuế, nếu vẫn không đủ thì được trích từ vốn sản xuất, 
kinh doanh và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. Sau năm 2005, nguồn kinh 
phí này không được trích từ vốn sản xuất, kinh doanh và không được hạch toán vào giá 
thành hoặc phí lưu thông.

2. Cơ chê' quản lý tiền lương
2.1. Xếp lương ngạch, bậc và phụ cấp:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về tiền lương của Nhà nước, công ty thực hiện 
việc xếp lương ngạch, bậc và hưởng phụ cấp chức vụ như sau:

a) Đối với Hội đồng quản trị và Chủ tịch công ty:
- Chuyển xếp lương:
Các chức vụ bổ nhiệm bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên chuyên 

trách Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty dang xếp và hưởng lương theo các bảng lương 
dân cử, bầu cử; hành chính, sự nghiệp; viên chức quản lý doanh nghiệp; viên chức 
chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp; lực lượng vũ trang thì thực hiện việc chuyển 
xếp lương theo quy định tại mục II, Thông tư sô' 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC 
ngày 20/10/1998 của Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

- Phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị (trừ thành viên Hội dồng quản trị không chuyên 
trách) và Chủ tịch công ty dược hưởng phụ cấp chức vụ lãnh dạo như sau:

Chức danh
Hệ số phụ cấp chức vụ

Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3
Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch công ty 0,8 0,6 0,5
Thành viên chuyên trách HĐQT 0,6 0,5 0,4

Hệ sô' phụ cấp chức vụ tính so với mức lương tối thiểu. Hệ sô' lương tối thiểu là 1 cơ 
sở để tính hưởng phụ cấp chức vụ, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hạng 1: áp dụng đối với công ty được xếp doanh nghiệp hạng I;
Hạng 2: áp dụng đối với công ty được xếp doanh nghiệp hạng II;
Hạng 3: áp dụng đối với công ty được xếp doanh nghiệp hạng III trở xuống.
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+ Các thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, cụ thể:

* Mức 0,3 so với mức lương tối thiểu, áp dụng đối với công ty được xếp doanh 
nghiệp hạng I và hạng II;

* Mức 0,2 so với mức lương tối thiểu, áp dụng đối với công ty được xếp doanh 
nghiệp hạng III trở xuống.

b) Đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc):
Tổng Giám dốc (Giám đốc), kể cả Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và Kế toán 

trưởng cong ty xếp lương theo bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp quy định tại 
Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và hạng công ty được xếp theo tiêu 
chuẩn xếp hạng doanh nghiệp quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT- 
BLDTBXH -BTC.ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 4/4/2000 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

Chủ sở hữu cãn cứ vào các tiêu chuẩn xếp hạng quy định tại Thông tư số 
17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC nói 
trên để xem xét và giải quyết xếp hạng từ hạng II trở xuống dối với các công ty. Đối với 
công ty xếp hạng I trở lên thì có sự thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Bộ Tài chính.

Việc chuyển xếp lương dối với Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc 
(Phó Giám đốc) và Kế toán trưởng theo quy định tại mục VI, Thông tư số 
17/1998/TTLT-BLD TBXH-BTC nói trên:

c) Đối với người lao động:
- Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: xếp lương theo các bảng lương quy định 

tại Nghị định 25/CP và Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ.

Viên chức giữ chức vụ (Trưởng, phó phòng công ty hoặc tương đương) được hưởng 
phụ cấp chức vụ theo hạng công ty được xếp.

- Đối với người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh: xếp lương theo các thang 
lương, bảng lương quy định tại Nghị định 25/CP, Nghị dịnh 26/CP ngày 23/5/1993 của 
Chính phủ.

- Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân và chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ viên chức là căn cứ để xếp lương, thi nâng bậc, nâng ngạch, sử dụng lao động 
phù hợp với trình độ tay nghề hoặc chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của sản xuất, 
kinh doanh, cũng như làm cơ sở để bồi dưỡng nâng cao tay nghề và đào tạo nghề cho 
người lao dộng.

Công ty có trách nhiệm xây dựng ban hành và đăng ký với Chủ sở hữu Tiêu chuẩn cấp 
bậc kỹ thuật công nhân và Chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiêp vụ viên chức sau:

+ Chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức xây dựng theo hoạt dộng 
tại Thông tư sô' 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội;
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+ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trước mắt thực hiên theo Tiêu chuẩn hiện có, 
sau đó công ty xây dựng lại theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Trả lương:

Để có cơ sở trả lương đúng, gắn với số lượng, chất lượng lao động, năng suất lao 
động và hiệu quả, các công ty phải thực hiên các quy định sau:

a) Định mức lao động:

Trên cơ sở khối lượng, chất lượng công việc, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, 
công ty xây dựng định mức lao động để xác định số lao đóng cần thiết, xác định đơn giá 
tiền lương sản phẩm, lương khoán. Việc xây dựng các mức cụ thể được thực hiện theo 
phương pháp xây dựng định mức lao động hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT 
ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chú ý khi xác định số lượng lao động theo định mức lao động của công ty cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy 
giúp việc Hội đổng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trường) của công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng 
lương chuyên trách.

Khi các định mức đã xây dựng xong, công ty phải tổ chức áp dụng thử trong thời 
gian từ 1 đến 3 tháng đối với các định mức lao động mới cũng như các mức điều chỉnh 
lại. Nếu mức lao động thực hiện nhỏ hơn 90% mức được giao thì phải điều chình hạ định 
mức; nếu mức lao động thực hiện cao hơn 110% mức được giao thì phải điều chỉnh tăng 
định mức. Sau thời gian áp dụng thử, công ty ra quyết định ban hành chính thức và đăng 
ký với Chủ sở hữu.

b) Đơn giá tiền lương:

- Xác định tiền lương bình quân:

+ Mức lương tối thiểu (TLmin(;l):
Căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công ty lựa chọn mức lương tối thiểu cao 

hơn mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (tạo thời điểm hiện nay là 
210.000 đồng/tháng) để tính dơn giá tiền lương sản phẩm, lương khoán, nhưng phải bảo 
đảm thực hiện đủ 2 điều kiên:

* Điều kiện ỉ: Tốc độ tăng lương bình quân người phải thấp hơn tốc độ tăng năng 
suất lao động bình quân đầu người theo quy định và hướng dần tại Thông tư sô' 
06/2001/TT-BLĐ TBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(tính bình quân theo nãm).

* Điều kiện 2: Lợi nhuận bình quân đầu người tính trong 1 hoặc 2 nâm kế hoạch 
(tùy thuộc vào việc xây dựng đơn giá tiền lương ổn định cho 1 hoặc 2 năm không thấp 
hơn so với lợi nhuận thực hiên bình quân đầu người của các năm trước tương ứng liền kề 
đã thực hiện.
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Trường hợp đặc biệt, những công ty sản xuất, kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ 
trọng yếu mà Nhà nước có quyết định can thiệp hoặc giao nhiệm vụ thực hiện chính 
sách ổn định thị trường, như: về giá, về điều tiết cung, cầu: tăng tỷ lệ khấu hao cao hơn 
khung quy định so với nãm trước liền kề nhằm thu hồi vốn nhanh, đổi mới công nghệ, 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên kế hoạch lợi nhuận bình quân dầu người thấp hơn lợi 
nhuận thực hiện bình quân đầu người nãm trước liền kề hoặc bị lỗ thì được loại trừ khi 
áp dụng hệ số điều chỉnh tãng thêm tiền lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương.

* Cóng thức tính lợi nhuận bình quân đầu người theo kế hoạch:

P PM1I + Pkl.2
"■ L,+L2

Trong đó:

- Pkh: Lợi nhuận bình quân dầu người tính trong 2 năm kế hoạch:

- pkhl và P^: Lợi nhuận kế hoạch năm thứ nhất và thứ hai. Cách xác định 
lợi nhuận kê' hoạch theo quy dịnh hiện hành của Nhà nước;

- Lt và L^: Sô' lao động kế hoạch nãm thứ nhất và thứ hai. Nếu định mức lao 
động theo đơn vị sản phẩm thì sô' lao động (Lị, L2) là sô' lao động bình 
quân thực tế dự kiến sử dụng;

Nếu định mức lao động theo phương pháp định biên thì sô' lao động (Lị, L2) là sô' lao 
động định biên.

* Công thức tính lợi nhuận bình quân dầu người thực hiện năm trước liền kề: th2 thl

— P, . + P, , n __ rthi T * Ih2 
r2m — - ----------- --------

^ml +Lnt2

Trong đó:

- p2nt: Lợi nhuận bình quân đầu người thực hiện của 2 năm trước liền kề;

- Plh| và Plb2: Lợi nhuận thực hiện của năm thứ nhất và thứ hai trước dó liền 
kề. Cách xác định lợi nhuận thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 
nước;

- Lnll và Lnl2: Sô' lao động của 2 năm trước liền kề. Nếu định mức lao động 
theo đơn vị sản phẩm thì sô' lao động (Lnll, Lnl2) là sô' lao động thực tê' sử 
dụng bình quân tính theo hướng dân tại Thông tư sô' 08/1998/TT- 
BLĐTBXH ngày 7/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
nếu định mức lao động theo phương pháp định biên thì sô' lao động (Lntl, 
Lnt2) là sô' lao động định biên của 2 nãm trước liền kề.

Trường hợp công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho 1 nãm thì chỉ tính lợi nhuận 
bình quân đầu người của 1 năm.

+ Hệ số cấp bậc công việc bình quân (Hcb)
Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, trình độ công nghệ, tiêu chuẩn cấp 

bâc kỹ thuật công nhân, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức và định mức lao 
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dộng dể xác dịnh hệ sô' lương cấp bậc công việc bình quân của tất cả số lao động trong 
định mức để xác định dơn giá tiền lương.

+ Các khoản phụ cấp lương được tính trong đơn giá tiền lương (HpJ:

Căn cứ vào các văn bản quy dinh và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, xác định đối tượng và mức phụ cấp được tính đưa vào đơn giá để xác định các 
khoản phụ cấp bình quân (tính theo phương pháp bình quân gia quyển).

Hiện nay, các khoản phụ cấp được tính vào đơn giá tiền lương, gồm: phụ cấp khu 
vực; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp làm đêm; phụ cấp thu 
hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp chức vụ lãnh đạo và chê' độ thưởng an toàn ngành điện 
(nếu có).

Làm thêm giờ là chê' độ trả lương, không phải là chê' độ phụ cấp, do đó không đưa 
vào đơn giá tiền lương.

+ Tiền lương bình quân, được tính theo công thức:

TL^u, = TLmjnt.í X (Hch + HpJ
Trong đó:

- TL^y,: Tiền lương bình quân theo kế hoạch;
- TLmincl: Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn theo quy định tại tiết b, 

điểm 2.2 nói trên;
- Hch: Hệ sô' cấp bậc công việc bình quân;
- Hpj Các khoản phụ .cấp lương tính trong dơn giá tiền lương.

- Quỹ tiền lương kê' hoạch:
+ Quỹ tiền lương kê' hoạch để tính đơn giá tiền lương của công ty được xác định 

theo công thức:

Vkh = [(TLNkhxLdb}]x 12 tháng + VVL. (1)

Trong đó:
- Vkh: Quỹ lương kế hoạch;
- TLhqị;,,: Tiền lương bình quân theo kê' hoạch;
- Ldh: Lao động định biên, xây dựng theo quy định và hướng dẫn tại Thông 

tư sô' 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị bộ máy giúp 
việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc, Kê' toán trưởng) của công ty và cán 
bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách;.

- Vvc: Quỹ tiền lương của bộ máy gián tiếp mà sô' lao động này chưa tính 
trong định mức lao động tổng hợp. Không bao gồm quỹ tiền lương của 
các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng quản tri, 
Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giặm đốc) Phó Tổng giám đốc (Phó 
Giám đốc, Kê' toán trưởng) của công ty, cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng 
lươrig chuyên trách.
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+ Quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc 
Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giam đốc, Kế toán trưởng) của công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương 
chuyên trách, được tính theo công thức:

VkhHĐQT = Ldbu X (Hcb + Hpc) X TLmincl X 12 tháng X K

Trong đó:
- ^khHĐQT' Quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị, 

Bộ may giúp việc Hội đổng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của 
công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách;

- Ldbu: Sô' thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của công ty do Chủ sở hữu quyết định và 
cộng số cán bộ Đảng đoàn thể hưởng lương chuyên trách theo quy dịnh;

- Hcb: Hệ số lương hiện hưởng bình quân;

- H^: Hệ số các khoản phụ cấp lương hiện hưởng bình quân;

- TLlhillu: Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn theo quy định tại tiết b 
điểm 2.2 nói trên;

- K: Hệ số điều chỉnh quỹ tiền lương do Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty 
xem xét, lựa chọn cho phù hợp trên cơ sở bảo đảm các điều kiện quy định 
tại tiết b, điểm 2.2 nói trên.

Quỹ tiền lương kế hoạch VkhHĐQT phải trình Chủ sở hữu phê duyệt trước khi thực 
hiên.

+ Tổng quĩ tiền lương chung năm kê' hoạch:
Tổng quỹ tiền lương chung năm kê' hoạch không phải xây dựng đơn giá tiến lương 

mà để lập kế hoạch tổng chi quỹ tiền lương của công ty, được xác định theo công thức:
Vc = Vy, + Vpl + vbs + ^khHĐQT

Trong đó:
- Vc: Tổng quỹ tiền lương chung năm kê' hoạch;

■ Vkh: Quỹ tiền lương năm kê' hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương, được 
hướng dãn tính theo tiết b nói trên;

- V^: Quỹ các khoản phụ cấp lương kê' hoạch và các chế độ khác (nếu có) 
không được tính ưong đơn giá tiền lương theo quy định (ví dụ: phụ cấp 
thợ lặn; chế độ thưỏng an toàn hàng không...); quỹ này tính theo sô' lao 
động thuộc đối tượng được hưởng theo quy định;

- V^: Quỹ tiền lương bổ sung theo kế hoạch, chỉ áp dụng đối với doanh 
nghiệp được giao đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm. Quỹ tiền 
lữớng bổ sung trả cho số lao động theo kế hoạch không tham gia sản xuất 
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nhưng được hưởng lương theo chế độ quy định, mà khi xây dựng định 
mức lao động không được tính đến, bao gồm: quỹ tiền lương nghỉ phép 
năm, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ, Tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ... theo 
quy định của Bộ Luật Lao động.

- Vlg: Quỹ tiền lương làm thêm giờ được tính theo kế hoạch. Quỹ tiền lương 
làm thêm giờ chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phát 
sinh ngoài kế hoạch, công ty không xây dựng và tính trong đơn giá tiền 
lương;

■ VkhHĐQT: Quỹ tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị, 
bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của 
công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách.

- Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương:
Cãn cứ tính chất, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức và chỉ 

tiêu kinh tế gắn với việc trả lương có hiệu quả nhất, công ty có thể lựa chọn 1 trong hai 
phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương.

+ Đối với công ty xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (hoặc sản phẩm 
qui đổi) được xác định theo cóng thức sau:

ĐGV = Vgiừ X Tsp
Trong đó:

- ĐGV: Đơn giá tiền lương (đơn vị tính là đồng/đơn vị hiện vật);
- Vgiờ: Tiền lương giờ. Tiền lương giờ được tính bằng tiền lương bình quân 

kế hoạch tháng chia cho 26 ngày và chia cho 8 giờ.
- Tsp: Mức lao động tổng hợp tính cho đơn vị sản phẩm hoặc sản phẩm quy đổi 

(số giờ-người) xây dựng theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư 
14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Đối với công ty xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu (hoặc doanh số) hoặc 
theo tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có tiền lương) hoặc trên lợi nhuận, được xác định 
theo công thức sau:

_ v«>
ĐGV = ~~ ~~~ ~ ~

ZTu, hoặc ZTkh - XCy, (không có lương) hoặc XP|d,

Trong đó:
- ĐVv: Đơn giá tiền lương (đơn vị tính đồng/l.ooo đồng)
■ Vkh: Quỹ tiền lương năm kế hoạch, được tính theo hướng dẫn tại tiết b nói 

trên (công thức 1);

- ETh,: Tổng doanh thu (hoặc doanh số) kê'hoạch;

- £Ckh: (không có lương): Tổng chi phí kế hoạch (chưa có tiền lương);

- SPkh: Tổng lợi nhuận kê' hoạch.
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- Quyết định đơn giá tiền lương:

Sau khi tính toán, xây dựng đơn giá theo hướng dẫn, công ty quyết dịnh đơn giá tiền 
lương và ghi kèm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Chủ sở hữu giao để làm cơ sở xác định 
quỹ liền lương thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Đơn giá tiền lương phải đãng ký với Chủ sở hữu trước khi thực hiện.

c) Xác định quỹ tiền lương thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh:

c.l. Trường hợp lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người bằng lợi nhuận kế hoạch 
bình quân đầu người.

Căn cứ vào mức độ hoàn thành kê' hoạch sản phẩm hoặc doanh thu và đơn giá tiền 
lương, quỹ tiền lương thực hiện của công ty dược xác định như sau:

V(h = (ĐGV X CsxkJ) + + vbs + Vlg + VkhHĐQT
Trong đó:

- Vlh: quỹ tiền lương thực hiện;

- ĐGV: đơn giá tiền lương do công ty quyết định và đăng ký với Chủ sờ 
hữu;

- Csxkd: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo tổng sản phẩm hàng hoá thực 
hiện, hoặc doanh thu (doanh số) hoặc tổng thu trừ (-) tổng chi (không có 
tiền lương) thực hiện hoặc lợi nhuận thực hiện;

■ Quỹ các khoản phụ cấp lương và các chế độ khác (nếu có) không 
dược tính trong đơn giá theo quy định (ví dụ: phụ cấp thợ lặn: chế độ 
thưởng an toàn hàng không...), tính theo số lao dộng thực tế dược hưởng 
của từng chế độ.

■ vhs: Quỹ tiền lương bổ sung, chỉ áp dụng đối với công ty được giao đơn
giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm. Quỹ tiền lương bổ sung trả cho thời 
gian thực tế của số lao động trong công ty không tham gia sản xuất dược 
hưởng lương theo chế độ quy dịnh, mà khi xây dựng định mức lao động 
không tính đêh, bao gồm: quỹ tiền lương nghỉ phép nãm, nghỉ việc riêng, 
nghỉ lễ, Tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ, hội họp, học tập... theo quy 
định của Bộ Luật Lao động; .

- V, : Quỹ tiền lương làm thêm giờ được tính theo khối lượng và sô' giờ thực 
tê' làm thêm.

- VkhHĐQT: Quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy 
giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám 
dốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kê' toán trưởng) của công ty và 
cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách, được hưởng bằng quỹ 
tiền lương kê' hoạch do Chủ sở hữu phê duyệt.

c 2 Trường hợp lợi nhuận thực hiên bình quân đầu người cao hơn lợi nhuận kế 

hoạch bình quân đầu người:
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Ngoài quỹ tiền lương thực hiện của công ty dược xác định theo quy định tại tiết c.l 
nêu trên, phần lợi nhuận tăng thêm do lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch, 
cóng ty được trích từ phần lợi nhuận tăng thêm sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp để bổ sung các quỹ như sau:

- Trích bổ sung vào quỹ phân phối trực tiếp và dự phòng cho năm sau của các thành 
viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng 
Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của công ty 
và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng hrơng chuyên trách, tối đa bằng 3 lần quỹ tiền lương kế 
hoạch (VkhHĐQT) của các dối tượng này.

- Trích bổ sung tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của công ty 
để phân phối tiếp cho người lao dộng hưởng lương từ đơn giá và dự phòng quỹ tiền 
lương cho năm sau.

Việc xác định lợi nhuận thực hiện của công ty theo quy định hiện hành của Nhà 
nước.

C.3. Trường hợp lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người thấp hơn lợi nhuận kê' 
hoạch bình quân đầu người:

Công ly phải giảm trừ quỹ tiền lương do lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người 
thấp hơn lợi nhuận kế hoạch bình quân đầu người được giao, nhưng mức giảm trừ tối đa 
thì quỹ tiền lương thực hiện bằng quỹ lương được tính theo số lao động thực tê' bình 
quân sử dụng với hệ sô' mức lương bình quân của công ty và mức lương tối thiểu chung 
cho Nhà nước quy định.

+ Đối với quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá:
Công ty lựa chọn 1 trong hai cách giảm trừ quỹ tiền lương sau đây:
Cách 1: Quỹ tiền lương thực hiện bị giảm trừ theo sô' tuyệt đối và được tính theo 

cõng thức sau:

vth = vihdg - [(■ p,h) x Ldh] + V^. + vte + v.s
Trong đó:

- Vlh: Quỹ tiền lương thực hiện sau khi giảm trừ;
• VlllJ(ỉ: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá chưa giảm trừ;

- Pkh: Lợi nhuận kế hoạch bình quân đầu người 1 hoặc 2 nãm theo cách 
tính quy định tại tiết b, điểm 2.2;

- Pih: Lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người 1 hoặc 2 năm theo cách 
tính quy định tại tiết b, điểm 2.2;

- Ldb: Lao động định biên (đối với công ty định mức lao động theo phương 
pháp định biên) hoặc lao động thực tê' sử dụng bình quân dự kiến của nãm 
kế hoạch đối với công ty định mức lao động theo đơn vị sản phẩm;

- V : Quỹ các khoản phụ cấp lương và các chê' độ khác (nếu có) không 
được tính trong đơn giá theo quy định (ví dụ phụ cấp thợ lặn; chê' độ 
thưởng an toàn hàng không...) tính theo sô' lượng thực tế được hưởng của 
từng chê' độ.
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- vbs: Quỹ tiền lương bổ sung, chỉ áp dụng đối với công ty được giao đơn 
giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm. Quỹ tiến lương bổ sung trả cho thời 
gian thực tế của số lao động trong công ty không tham gia sản xuất được 
hưởng lương theo chê' độ quy định, mà khi xây dựng định mức lao động 
không tính đến, bao gồm: quỹ tiền lương nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, 
nghỉ lễ, Tết, nghỉ theo chế độ lao động nữ, hội họp, học tập... theo quy 
định của Bộ Luật Lao động;

- Vlg: Quỹ tiền lương làm thêm giờ được tính theo khối lượng và sô' giờ thực 
tê' làm thêm nhưng không vượt quá quy định của Bộ Luật lao động.

Cách 2: Quỹ tiền lương thực hiện bị giảm trừ theo nguyên tắc: cứ giảm 1% lợi nhuận 
thực hiện bình quân đầu người so với lợi nhuận kê' hoạch bình quân đầu người thì giảm trừ 
0,35% quỹ tiền lương thực hiên của công ty và được xác định theo công thức sau:

Vo, = X [(1 - ) X 0,35] + v^ + vbs + Vlg
Pkh

Trong đó: Vu,, Vu,dg, Pkh, Pih, Vpc, Vhs, Vtg: như quy định tại cách 1 nói trên;
Ví dụ: Công ty A, năm 2002 có các chỉ tiêu thực hiện như sau:

KH 2002 TH 2002

- Lợi nhuận 3 tỷ đồng 2,5 tỷ đồng

- Lao động định biên: 500 người 500 người

- Lợi nhuân kế hoạch bình quân gắn với 
đơn giá: (tr.đ/người, năm) 6 tr.đ 5 tr.đ

- Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá 
tiền lương chưa giảm trừ: 25 tỷ đồng

- Quỹ tiền lương (Vp., Vbs, Vlg): 0,3 tỷ đồng

Quỹ tiền lương thực hiên năm 2002 công ty A có thể lựa chọn để quyết toán như sau:

Theo cách 1:
- Phần quỹ tiền lương đơn giá sau khi bị giảm trừ năm 2002 là:

Vu, = 25 tỷ.đ - (6 tr.đ/năm - 5 tr.d/năm) X 500 người = 24,5 tỷ đồng

- Qũy tiền lương thực hiên được quyết toán nãm 2002 là:
(24,5 tỷ.đ + 0,3 tỷ.d) = 24,8 tỷ đồng

Theo cách 2:
- Quỹ tiến lương thực hiên theo đơn giá sau khi bị giảm trừ nãm 2002 là:

Vo, = 25 tỷ.đ - 25 tỷ.đ [ 1 - I) X 0,35] = 25 tỷ.đ - 25 tỷ.đ X (0,167

X 0,35) = 25 tỷ.đ - 1,46 tỷ.đ = 23,54 tỷ đồng
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- Quỹ tiền lương thực hiên được quyết toán năm 2002 là:
23,54 tỷ.đ + 0,3 tỷ.đ = 23,84 tỷ đồng

+ Giảm trừ quỹ tiền lương thực hiên của các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy 
giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng 
lương chuyên trách khi lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người thấp hơn kế hoạch.

Giảm trừ theo nguyên tắc: cứ giảm 1% lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người so 
với lợi nhuận bình quân đầu người thì giảm trừ 0,5% quỹ tiền lương kế hoạch được giao 
và được xác định theo công thức sau:

VU.HĐQT = V^hdqt - V^hđqt X [(1 - ^ ) X 0,5]
Pkh

Trong đó:
• VihHĐQT: Quỹ tiền lương thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị, 

bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của 
công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách;

- VkhHĐQT: Quỹ tiền lương kê' hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị, 
bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của 
công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách;

- Pkh: Lợi nhuận kê' hoạch bình quân đầu người 1 hoặc 2 năm theo cách 
tính quy định tại tiết b, điểm 2.2;

- Pih: Lợi nhuận thực hiện bình quân đầu người 1 hoặc 2 nãm theo cách 
tính quy định tại tiết b, điểm 2.2;

Ví dụ: Cũng từ ví dụ trên, giả sử quỹ tiền lương kê' hoạch năm 2002 của các thành 
viên Hội đồng quản trị bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng 
Giám đô'c (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) của công ty 
và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách là 500 triệu đồng. Quỹ tiền lương 
thực hiên bị giảm trừ do không thực hiện được lợi nhuận kế hoạch bình quân đầu người:

VthHĐQT = 500 triệu, đ - 500 triệu.đ X (0,167 X 0,5)
= 500 triệu, đ - 41,75 triệu, đ = 458,25 triệu đồng

C.4. Đối với các công ty chưa xây dựng, đăng ký định mức lao động, đơn giá tiền 
lương hoặc bị lỗ thì quỹ tiền lương thực hiên chỉ được quyết toán bằng tổng số lao động 
thực tê' sử dụng với hệ sô' mức lương bình quân do Chủ sở hữu quyết định và mức lương 
tối thiểu chung do Nhà nước quy định

d) Quy chê' phân phối tiền lương và trả lương:
- Quy chế phân phối tiền lương:
Để thực hiên trả lương theo đơn giá tiền lương sản phẩm, lương khoán có hiệu quả 

gắn tiổn lương với năng suất, chất lượng và lợi nhuận sản xuất, kinh doanh của từng đơn 
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vị, bộ phận và cá nhân người lao động thuộc quyền quản lý, các công ty phải xây dựng 
và ban hành quy chế phân phối tiền lương của công ty theo hướng dẫn tại công văn sô' 
4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy 
chê' phân phối, trả lương áp dụng đối với mọi người lao động của công ty, trừ các thành 
viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng 
Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kê' toán trưởng) của công ty 
và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách:

Bản quy chê' phân phối tiền lương do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty và 
Tổng Giám đốc (Giám đốc) sau khi trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp 
quyết định, được phổ biến đến từng người lao động và đăng ký với Chủ sở hữu.

Việc quy định phân phối tiền lương cho từng bộ phận, cá nhân người lao động theo 
quy chê' phụ thuộc và năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc, công tác của từng bộ 
phận, cá nhân người lao động, không phân phối bình quân. Đối với lao động có trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật cao, giỏi, giữ vai trò và đóng góp quan trọng cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị thì mức tiền lương và thu nhập phải được trả 
tương xứng. Chênh lệch về tiền lương và thu nhập giữa lao động phục vụ, giản đơn với 
lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giỏi trong nội bộ công ty do công ty 
xem xét quy định cho phù hợp, khoảng cách không thấp hơn 5 lần và tối đa là 12 lần.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Chủ tịch 
cóng ty. Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc, Kế toán 
trưởng) của công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách, quy chê' phân 
phối tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quy định.

- Trả lương:
Để trả lương không vượt quá đơn giá tiền lương công ty đã đãng ký với Chủ sở hữu 

và báo đảm chỉ tiêu lợi nhuận kê' hoạch được giao, tuỳ điều kiện cụ thể và khả năng thực 
hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty quy định mức tạm ứng chi trả tiền lương 
hàng Iháng đối với người lao động cho phù hợp, tránh trường hợp khi quyết toán quỹ 
liền lương thực chi vượt quá quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán. Trường hợp chi 
vượt, phải truy hoàn hoặc trừ vào quỹ tiền lương của năm sau.

III. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP:

1. Chủ sở hữu hoặc tổ chức được uỷ quyền là đại diện Chủ sở hữu công ty có 
trách nhiệm:

- Phổ biến, hướng dẫn các công ty thuộc quyền quản lý nắm vững và thực hiện đúng 
các chế độ lao động, liền lương, thu nhập theo quy định của Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách lao động, tiền lương của các 
cóng ty;

- Xem xét bản đãng ký của cóng ty về kế hoạch lao động; Quy chê' tuyển dụng, đào tạo:
Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; Chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ viên chức; Định mức lao động; Đơn giá tiền lương; Quy chê' phân phối tiền lương và 
tiền thưởng;
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Quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương của các công ty thuộc quyền quản lý.
Trường hợp phát hiện những bất hợp lý hoặc những nội dung trái với quy định thì 

Chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo, yêu cầu công ty phắi sửa đổi, điều chỉnh lại ch'o phù 
hợp;

- Giao định biên bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị;
- Đầu quý I hằng năm, xem xét, phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để các công 

ty xây dựng đơn giá tiền lương và chậm nhâì vào cuối quý I hàng năm, phê duyệt quỹ 
tiền lương kế hoạch của các thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội đồng 
quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám 
đốc. Kế toán trưởng) của công ty;

- Quý II hàng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình 
hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương và thu nhập năm trước của các công ty thuộc 
quyền quản lý (mẫu sô' la và ib).

- Củng cố tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách làm cóng 
lác lao động, tiền lương có dủ năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu và các quy định 
của pháp luật.

2. Trách nhiệm của công ty
- Xác định nhu cầu và xây dựng kê' hoạch lao động hằng năm đăng ký với Chủ sở 

hữu làm căn cứ để tuyển dụng hoặc giải quyết lao động không có việc làm theo quy 
định;

- Xây dựng kê' hoạch lợi nhuận trình Chủ sở hữu phê duyệt làm cơ sở để xác định 
đơn giá tiền lương;

- Quý I hằng năm, xây dựng và trình Chủ sở hữu phê duyệt quỹ tiền lương của các 
thành viên Hội dồng quản trị, bộ máy giúp việc Hội dồng quản trị, Chủ tịch cóng ty, 
Tổng Giám dốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám dốc, Kẽ' toán trưởng) của 
công ty và cán bộ Đảng, đoàn thể hưởng lương chuyên trách (Theo mẫu sô' 2);

- Trao đổi ý kiến với tổ chức cõng đoàn cùng cấp khi xây dựng, ban hành và đăng ký 
với Chủ sở hữu:

+ Quy chê' tuyển dụng lao động;
+ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; Chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ viên chức;

+ Định mức lao động;
+ Đơn giá tiền lương (đăng ký với Chủ sở hữu theo mẫu số 3a hoặc 3b);

+ Quy chê' phân phối tiền lương, tiền thưởng;

+ Quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương;
- 'rhực hiện việc ghi đầy đủ tiền lương và thu nhập hằng tháng của người lao động 

trong Sổ lương của công ty theo quy định tại Quyết định 238/LĐTBXH-QĐ ngày 
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8/4/1997 và Thông tư sô' 15/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra thực hiện tiền lương, thu nhập và 
nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước;

- Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định 
của Nhà nước.

- Quý I hằng năm, báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương và thu nhập năm 
trước liền kề của công ty cho Chủ sở hữu (mẫu số 4).

- Không tuyển dụng thêm lao động mới nếu công ty không có kế hoạch lao động 
hằng năm đăng ký với Chủ sở hữu;

+ Chưa thực hiện chế độ thi nâng bậc, nâng ngạch lương khi chưa xây dựng, ban 
hành và đãng ký tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; Chức danh, tiêu chuẩn chuyên 
môn, nghiệp vụ viên chức;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư này, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các

Tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
và Chủ sở hữu chỉ đạo triển khai kịp thời để các công ty thực hiện chính sách, chê' độ 
quản lý lao động, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2002.

Trong quá trình thực hiên có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các Chủ sở hữu và các công ty phản ánh và Bộ 
Lao động -Thươ ng binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.

Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đã kỷ: NGUYỄN THỊ HẰNG
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CHẾĐỘKHÁC . ...

QUYẾT ĐỊNH
SỐ 78/2001/QĐ-TTg NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2001 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại 
công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo 
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, 

các tổ chức chính trị - xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Căn cứ kế hoạch của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương khoá VIII;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo 
trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định 
trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiên Quyết định 
này.

Điều 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng tiêu 
chuẩn, định mức trang bị và sử dụng diện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di 
động phục vụ nhu cầu công tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

Điều 5. Các Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. Thủ tướng Chính phủ 
Phó Thủ tướng

’ Đã ký: NGUYÊN TẤN DŨNG
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QUY ĐỊNH
VỂ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC sử DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG vụ TẠI NHÀ 
RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Đối VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG 
CO QUAN HÀNH CHÍNH, ĐON VỊ sự NGHIỆP, Tổ CHỨC CHÍNH TRỊ, Tổ 

CHỨC CHỈNH TRỊ - XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 
của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 1. Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài sản của 
Nhà nước trang bị cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để sử dụng cho các hoạt động công vụ.

Điều 2.
1. Cán bộ cấp cao được quy định tại Quy định số 68-QD/TW ngày 21 tháng 10 năm 

1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng 
thực hiện theo Quy định sô' 68-QD/TW ngày 21 tháng 10 nãm 1999 và Hướng dẫn sô' 10 
HD/TCTW ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực 
hiện một số chẽ' độ chính sách đối với cán bộ cấp cao.

2. Cán bộ dược trang bị 01 máy điện thoại cô' định tại nhà riêng (trừ các máy diện 
thoại do cơ quan chức năng trang bị theo yêu cầu đặc biệt), bao gồm:

a) Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội, Chủ nhiệm 
Vãn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Vãn phòng Chủ tịch nước;

b) Bộ trưởng và các chức danh tương đương kể cả các chức danh tương đương thuộc 
các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam;

c) Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

d) Phó Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của 
Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Vãn phòng Quốc hội, 
Phó Chủ nhiệm Vản phòng Chủ tịch nước, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

đ) Thứ trưởng và các chức danh tương đương, cán bộ giữ chức vụ có hệ số phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo từ 1,1 trở lên của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các chức danh 
tương dương thuộc tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; chuyên gia cao cấp;

e) Phó Bí thư và Uỷ viên Thường vụ thành uỷ, tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương;

g) Các giáo sư được Nhà nước Việt Nam công nhận một trong các tiêu chuẩn sau:

- Được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hổ Chí Minh;
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- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng 
vũ trang Nhân dân.

Đối với các giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng còn làm chủ nhiêm đề tài khoa học cấp Nhà 
nước, cấp Bộ, nếu có một trong các tiêu chuẩn nêu trên cũng thuộc đối tượng áp dụng tại 
Quy định này.

h) Cán bộ lãnh đạo có hê sô' phụ cấp chức vụ từ 0,8 đêh dưới 1,1 thuộc Hội đổng dân 
tộc, các Ưỷ ban của Quốc hội, Vãn phòng Quốc hội, Vãn phòng Chủ tịch nước, các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

i) Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương;

k) Giám dô'c Sở, Ban, ngành và lãnh đạo cấp tương đương ở các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương; Chánh Vãn phòng cơ quan đảng ở tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương;

l) Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Điều 3.
a) Các đối tượng nêu tại điểm a đến diểm g của khoản 2 Điều 2 Quy dinh này, ngoài 

việc trang bị một máy điện thoại cô' định tại nhà riêng còn được trang bị 01 máy điện 
thoại di động.

b) Việc trang bị điện thoại di động và quy định mức thanh toán chi phí mua máy, 
lắp đặt và cước phí hàng tháng đối với cán bộ cấp cao thuộc diện tại Quy định sô' 68- 
QD/TW ngày 21 tháng 10 năm 1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiên 
theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Điều 4. Ngoài các cán bộ được trang bị điện thoại cô' định, điện thoại di động theo 
quy định tại các Điều 2, 3 của Quy dịnh này. Cãn cứ vào tính chất và yêu cầu công tác 
thực sự cần thiết mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chù nhiệm Vãn 
phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các chức danh tương đương 
thuộc tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội (đối với các cơ quan thuộc Trung 
ương); Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có thể quyết định trang bị điện thoại cho cán bộ 
trực tiếp đảm nhận các nhiêm vụ đặc biệt, nhưng phải hết sức hạn chê' để bảo đảm yêu 
cầu cần thiết cho công việc và theo nguyên tắc sau đây:

Cơ quan, đơn vị phải có Quy chê' về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí diện 
thoại cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngoài tiêu chuẩn đã quy định, Quy chê' này được xây 
dựng trên cơ sở các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính, công 
bó' công khai trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các cơ quan ở Trung ương, 
Quy chê' này phải được thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Điều 5. Các cán bộ được trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng và điên thoai di 
động dược thanh toán các khoản chi phí ban đầu như sau:

1. Đối với điện thoại cô' định:
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a) Chi phí mua máy điên thoại cô' định quy định không quá 300.000 đồng/máy;
b) Chi phí lắp đặt máy: thanh toán theo hợp đồng lắp đặt ký với cơ quan bưu điên.
2. Đối với điên thoại di động:
a) Chi phí mua máy điện thoại di động quy định không quá 3.000.000 đồng/máy;
b) Chi phí lắp dặt máy: thanh toán theo hợp đồng lắp đặt ký với cơ quan bưu điện.
Điều 6. Mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) hàng 

tháng quy định như sau:
1. Các cán bộ được nêu tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 2: mức thanh toán 

theo thực tế sử dụng, nhưng không quá 300.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cô' 
định và không quá 500.000đỒng/tháng đối với điên thoại di động.

2. Các cán bộ nêu tại các điểm d, đ, e và g của khoản 2 Điều 2: mức thanh toán theo 
thực tế sử dụng, nhưng không quá 200.000đồng/máy/tháng đối với điện thoại cô' định và 
không quá 400.000đổng/tháng đối với điên thoại di động.

3. Các cán bộ còn lại: mức thanh toán không quá 100.000 đồng/máy/tháng đối với 
điện thoại cô' định và không quá 250.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động.

Mức thanh toán quy định trên được tính theo hàng tháng, không được bù trừ giữa 
các tháng trong năm. Trường hợp đặc biệt các cán bộ phải trực tiếp tham gia công tác 
tìm kiếm cứu nạn, phòng chống và khắc phục thiên tai thì trong thời gian thực hiện 
nhiệm vụ được thanh toán theo thực tế sau khi được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

Điều 7. Các cán bộ được trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng và điên thoại di 
đông, khi chuyển sang đảm nhận công tác mới không thuộc diện được trang bị điện 
thoại hoặc khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì 
phải làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điên thoại về gia đình để tự thanh toán cước 
phí với cơ quan bưu điên.

Riêng đối với các đối tượng nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 của Điều 2, 
được tiếp tục thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cô' định trong thời gian 03 tháng, kể 
từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Điều 8. Kinh phí để phục vụ cho việc lắp đặt ban đầu và thanh toán cước phí điện 
thoại cố định nhà riêng và điên thoại di động cho các đối tượng được bô' trí trong dự toán 
ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Điểu 9. Thủ trưởng cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ 
chức chính trị - xã hội có trách nhiệm thực hiện trang bị và thanh toán cước phí điện 
thoại cố định tại nhà riêng và điên thoại di động theo đúng Quyết định này và hướng dẫn 
của Bộ Tài chính. Người nào ra quyết định trang bị điện thoại hoặc thanh toán cước phí 
không đúng với Quyết định này phải tự chịu trách nhiêm về vật chất; trường hợp vi 
phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

KT. Thủ tướng Chính phủ 
Phó Thủ tướng

Đã ký: NGUYÊN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 179/2002/QĐ-TTg NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ 

lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, 
các tổ chức chính trị - xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 
2001 của Thủ tướng chính phủ)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ;

Để thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành ngày 26 tháng 
02 nãm 1998;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điên thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo 
trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã 
hội ban hành kèm theo Quyết định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 của 
Thủ tướng chính phủ như sau:

1- Điều 5 được sửa đổi như sau:
“Điều 5. Các cán bộ được trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng và điện thoại di 

động được cơ quan quản lý cấp một khoản kinh phí để thanh toán chi phí ban đầu như sau:

1) Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cô' định và 3.000.000 
đồng/máy đối với điện thoại di động.

2) Chi phí lắp đật máy, chi phí hoà mạng (hoặc cài đặt) thanh toán theo hoá đơn của 
cơ quan bưu điên tại thời điểm được trang bị máy.

3) Các khoản chi phí sửa chữa, thay thê' khi điên thoại hư hỏng không thể sửa chữa, 
được ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định hiên hành về quản lý tài sản của Nhà 
nước.”
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2. Điều 6 được sửa đổi như sau:
“Điều 6. Hàng tháng, cơ quan quản lý cấp tiền cho cán bộ được liêu chuẩn trang bị 

điện thoại công vụ tại nhà riêng và diên thoại di động dể thanh toán cước phí sử dụnj 
điện thoại (kể cả tiền thuê bao) theo các mức như sau:

1) Các cán bộ nêu tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 2: mức 300.000d/máy/tháng 
đối với điên thoại cố định và 500.000đ/tháng đối với điện thoại di động

2) Các dối tượng nêu tại các điểm d. đ, e, g của khoản 2 Điều 2: mức 200.000đ/máy/tháng 
đối vói điện thoại cô' định và 400.000đ/tháng đối với diện thoại di động.

3) Các đối tượng còn lại: mức lOO.OOOđ/máy/tháng đối với diện thoại cố định và 
250.000d/tháng đối với điện thoại di động

Mức thanh toán quy định trên đây được thanh toán hàng tháng cho cán bộ”
3. Điều 7 dược sửa đổi như sau:
“Điều 7. Các cán bộ được trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng và diện thoại di 

dộng sau khi chuyển sang đảm nhận công tác mới không thuộc diện được trang bị điện 
thoại hoặc sau khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ cóng lác thì không được thanh toán tiện 
cước sử dụng điện thoại. Riêng cán bộ thuộc các đối tượng nêu tại các diểm a,b,c,d,e và 
g khoản 2 Điều 2 Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg được tiếp tục thanh toán cước phí sử 
dụng điện thoại cô' định trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ 
công tác”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định 
trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, hướng dãn thực hiện Quyêì 
định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng cơ quan thuộc 
Chính phủ, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
lỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 29/2003/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2003 

CỦA Bộ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng 
và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội

Căn cứ vào Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ và Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 nãm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi Quyết định sô' 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điên thoại công vụ 
tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên chế độ quản lý tài chính đối với việc sử dụng điện 
thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động như sau:

1. Ngoài các đối tượng được trang bị diện thoại tại Điểu 2, Điều 3 Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ, căn cứ vào tính chất công việc và yêu cầu thực tế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ nhiêm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiêm Vãn phòng Chủ tịch 
nước và các chức danh tương đương thuộc tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã 
hội (đối với các cơ quan thuộc Trung ương); Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (đối với 
các cơ quan trực thuộc địa phương) quyết định việc trang bị điên thoại công vụ tại nhà 
riêng hoặc điên thoại di động cho một sô' cán bộ trực tiếp đảm nhân các nhiêm vụ đặc 
biệt thực sự cần thiết.

Tiền thanh toán chi phí lắp đặt ban đầu, mức thanh toán cước phí sử dụng điên thoại 
cho dối tượng này thực hiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của 
Thông tư này.

2. Việc thanh toán chi phí lắp đặt ban đầu gồm: chi phí mua máy, chi phí lắp đặt 
máy, chi phí hoà mạng (hoặc cài đặt); Chi phí sửa chữa, thay thế điện thoại hư hỏng 
không thể sửa chữa được; Thanh toán cước phí sử dụng điên thoại hàng tháng cho các 
đối tượng thực hiện như sau:

2.1. Về thanh toán chi phí lắp đăt ban đầu: Cơ quan quản lý cán bộ cấp một khoản 
tiền cho cán bộ được tiêu chuẩn trang bị diện thoại cố định tại nhà riêng, điện thoại di 
động để cán bộ đó ký hợp đồng lắp đặt với cơ quan bưu điên, gồm:

- Tiền mua máy: 300.000 đồng đối với máy điện thoại cô' định và 3.000.000 đồng 
dối với máy điên thoại di động
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- Chi phí lắp đật máy, chi phí hoà mạng (hoặc cài đặt) thanh toán theo hoá đơn cùa 
cơ quan bưu điện tại thời điểm được trang bị.

2.2. Cán bộ được trang bị điên thoại cô' định tại nhà riêng, diện thoại di động sau khi 
ký kết hợp đồng lắp đặt điên thoại với cơ quan bưu điên có trách nhiệm báo cáo cơ quan 
chủ quản kết quả thực hiên trang bị máy điộn thoại về: Thời gian hợp đồng bắt đầu có 
hiệu lực, số.điên thoại liên lạc, loại máy điện thoại trang bị (tên máy và số hiệu sản xuất 
của máy) dể theo dõi quản lý.

Cơ quan chủ quản có trách nhiệm mở sổ theo dõi việc trang bị điện thoại cho các 
cán bộ được trang bị điện thoại trong cơ quan theo các nội dung nêu trên.

2.3. Về thanh toán chi phí sửa chữa, thay thế điên thoại:
- Khi điên thoại bị mất, bị hư hỏng do nguyên nhân chù quan của người sử dụng thì 

người được trang bị điên thoại có trách nhiệm tự sửa chữa hoặc mua máy mới bằng 
nguồn tài chính của cá nhân.

- Khi điên thoại bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan còn trong thời gian bảo 
hành thì mọi chi phí sửa chữa do nhà cung cấp chịu trách nhiệm thanh toán;

- Khi điện thoại bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan (do lỗi của nhà sản xuất), 
nếu hết thời gian bảo hành thì cán bộ được trang bị điện thoại phải báo với cơ quan quản 
lý cán bộ để sửa chữa hoặc thay thế (trường hợp không sửa chữa được). Chi phí mua 
máy điên thoại thay thê' không quá chi phí mua máy ban đầu quy định tại Khoản 1 Điều 
1 Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi chi phí sửa chữa, thay thế điện thoại bị hư hỏng do cơ quan quản lý cán bộ 
thanh toán trong phạm vi kinh phí của đơn vị.

2.4. Thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại hàng tháng:
Hàng tháng cùng với kỳ trả lương, cơ quan quản lý cán bộ thanh toán tiền cước sử 

dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động cho đối tượng được tiêu chuẩn 
ưang bị theo mức tiền quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg 
ngày 16 tháng 12 năm 2002 cùa Thủ tướng Chính phủ.

3. Cơ quan quản lý đã ký hợp đổng lắp đặt điện thoại với cơ quan bưu điện cho số 
cán bộ có tiêu chuẩn được trang bị điên thoại công vụ tại nhà riêng, diện thoại di đông 
làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng diện thoại về gia đình cán bộ đó để cá nhân thanh 
toán trực tiếp tiền cước sử dụng điên thoại với cơ quan bưu điện.

4. Nguồn kinh phí:
- Kinh phí bào đảm cho việc lắp đặt ban đầu và thanh toán cước phí sử dụng điện 

thoại hàng tháng cho các đối tượng được trang bị diện thoại được lấy từ dự toán ngân 
sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Đô'i với giáo sư dã nghỉ hưu nhưng còn làm chù nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà 
nước, cấp Bộ nếu được Nhà nước trao tặng giải thường Hồ Chí Minh hoặc được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
thì nguồn kinh phí mua sắm, lắp đặt, thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cố 
định, điện thoại di động do cơ quan chủ ưì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 
cấp Bộ mà giáo sư làm chủ nhiệm chi trả.
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- Đối với đơn vị sự nghiêp có thu thực hiên chế độ tài chính theo Nghị định số 
10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ, việc thanh toán tiền cước sử dụng điên 
thoại theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Kinh phí mua sắm, lắp đặt và thanh toán tiển 
cước phí sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điên thoại di động do cơ quan, đơn 
vị tự bảo đảm trong nguổn tài chính của đơn vị.

- Đối với cơ quan hành chính thực hiên khoán biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính theo Quyết định số 192/2001/QĐ -TTg ngày 17 tháng 12 nãm 2001 của Thủ 
tướng Chính phủ: Kinh phí mua sắm, lắp đặt và thanh toán tiền cước phí sử dụng điện 
thoại công vụ tại nhà riêng và điên thoại di động do cơ quan, đơn vị tự bảo đảm trong 
phạm vi kinh phí được giao khoán.

5. Trường hợp cán bộ được trang bị điện thoại cô' định tại nhà riêng và điện thoại di 
động khi chuyển sang đảm nhiêm công tác mới không thuộc diện được trang bị điên 
thoại hoặc sau khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác, cơ quan quản lý cán bộ chỉ 
được thanh toán tiền cước sử dụng điên thoại cho cán bộ đó đến hết tháng có quyết định 
chuyển công tác hoặc quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác. Trừ một số đối tượng quy 
định ở điểm 6 dưới đây.

6. Cán bộ lãnh đạo thuộc các đối tượng nêu tại điểm a, b, c, d, đ, e và g Khoản 2 
Điều 2 Qui định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và 
điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 
78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, khi nghỉ hưu, nghỉ công tác 
được cơ quan quản lý tiếp tục cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cố 
dịnh trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.

7. Việc trang bị điện thoại đối với cán bộ thuộc các cơ quan của Việt nam tại nước 
ngoài (như: cơ quan ngoại giao, cơ quan thương vụ, cơ quan thông tấh, báo chí, phát 
thanh, truyền hình...), thực hiên theo quy định tại Điểm 5, Mục in Thông tư số 
02/2003/TT-BTC ngày 9/1/2003 của Bô Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với 
các cơ quan đại diện Việt nam tại nước ngoài.

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động ban hành kèm theo Quyết 
định sô' 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 và Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16 
tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định sô' 68/QD/TW ngày 
21/10/1999 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định của Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng và hướng dẫn tại Thông tư này để xây dựng Quy chê' về trang bị, sử dụng 
và thanh toán tiền cước phí sử dụng điên thoại trong cơ quan, đơn vị theo đúng chế độ 
Nhà nước (trong đó quy định đới tượng cán bộ nào, thuộc đơn vị nào được trang bị 
điện thoại cô' định tại nhà riêng, cán bộ nào được trang bị điện thoại di động, cán bộ 
nào đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt dược trang bị diên thoại) và phải chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước nếu làm sai quy định.

Bản quy chê' vể trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điên thoại nêu trên phải 
được công bô' công khai trong cơ quan, đơn vị.
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9. Cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước các cấp có trách nhiêm kiểm tra, kiểm soát 
việc đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trang cấp điện thoại cũng như việc 
thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn và mức thanh 
toán quy định tại Quyết định sô' 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001, Quyết định sô' 
179/QĐ-TTg ngàyló tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định sô' 
68/QD/TW ngày 21/10/1999 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn sô' 
10HĐ/TCTƯ ngày 29/12/1999 của Ban tổ chức Trung ương Đảng và hướng dẫn tại 
Thông tư này.

10. Thông tư này thực hiên từ ngày 1/1/2003 và thay thê' Thông tư sô' 73/2001/TT- 
BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 
ánh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. ■

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

Đã ký: NGUYEN CÔNG NGHIỆP
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THÔNG Tư
SỐ 94/1998/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1998 

CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước 

đi công tác trong nước

Để thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiêm, chống lãng phí và tạo điều kiện cho các 
cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng kinh phí, phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm, 
Bộ Tài chính quy định chê' độ công tác phí cho cán bộ, công chức trong các cơ quan 
quản lý Nhà nước, các dơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng cộng sản Viêt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh 
phí từ ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đi cõng tác trong nước 
như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Mức phụ câ'p công tác phí quy định tại Thông tư này nhằm tạo điều kiện cho 

người đi công tác có khả năng thanh toán những chi phí cần thiết về ăn, ở, đi lại theo 
mức thông thường trong những ngày đi công tác.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử cán bộ di công tác (về 
số lượng cán bộ và thời hạn đi công tác) bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả trong phạm vi 
dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền thông báọ.

3. Ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi 
công tác, cơ quan, đơn vị có cán bộ đến công tác không được sử dụng ngàn sách nhà 
nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho cán bộ đi và đêh 
công tác tại đơn vị.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Công tác phí là một khoản chi phí trả cho cán bộ, công nhà nước được cử đi công tác 
trong nước để trả tiền vé tàu, xe cho bản thân và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm 
việc (nếu có); chi phí cho cán bộ công chức nhà nước trong những ngày đi đường và ờ 
nơi đến công tác.

1. Nội dung công tác phí:
Công tác phí bao gồm những nội dung sau:
- Tiền mua vé tàu, xe đi và về từ cơ quan đến nơi công tác.

- Phụ cấp cóng tác phí.
- Tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác.

- Tiền khoán công tác phí hàng tháng do yêu cầu phải đi công tác thường xuyên 
nhưng không đủ điều kiên thanh toán theo ngày.
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Các khoản chi công tác phí nói trên được thanh toán theo quy định cụ thể như sau:
a. Thanh toán tiến tàu xe:
- Cán bộ, công chức nhà nước di công tác bằng các phương tiện giao thông nhà 

nước, hợp doanh, tư nhân nếu có đủ vé tàu, vé xe hợp pháp thì được thanh toán tiền tàu 
xe theo giá cước thông thường Nhà nước quy định. Riêng trường hợp đi công tác bằng 
phương tiện máy bay phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt, theo tiêu chuẩn 
quy định tại điểm 2 dưới đây mới được thanh toán tiền mua vé.

- Cán bộ, công chức nhà nước tự túc phương tiên đi công tác được thanh toán tiền 
tàu xe theo giá cước vân tải ôtô hành khách nhà nước tại địa phương cho số km thực 
di; Trường hợp đi công tác ở vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu cùng độ dài 
đoạn đường thì dược thanh toán gấp 2 lần giá cước vân tải ôtó hành khách nhà nước tại 
dịa phương.

- Tiền làu, xe được thanh toán bao gồm tiền mua vé cước tàu, xe, cước qua phà, đò 
ngang cho bản thân cán bộ, công chức, lộ phí sân bay (nếu đi bằng máy bay), phí qua 
cầu đường và cước hành lý phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà cán bộ, công 
chức trực liếp chi trả. Trường hợp CBCC đi công tác bàng xe ôtô cơ quan thì không được 
thanh toán tiền tàu xe.

b. Phụ cấp công tác phí:
Phụ cấp công tác phí nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức nhà nước khi đi cóng tác có 

thêm tiền để trả đủ mức ăn bình thường hàng ngày (không có bia, rượu) và thuê chỗ nghỉ 
lại nơi đến công tác. Phụ cấp công tác phí được tính từ ngày cán bộ, công chức bắt đầu 
đi công tác đến khi về cơ quan của mình (cả ngày lễ, chủ nhật, Tết). Mức phụ cấp quy 
định như sau:

- Cán bộ, công chức đến công tác tại các tỉnh đồng bằng, trung du được phụ cấp tới 
đa không quá 20.000 đ/ngày.

- Cán bộ, công chức đến công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được 
phụ cấp tối đa không quá 40.000 đ/ngày.

Những trường hợp không được thanh toán công tác phí nhung được hưởng các chế 
dộ thuộc các lĩnh vực theo quy định hiện hành:

- Thời gian điều trị tại bệnh viên, bệnh xá, nhà nghỉ điều dưỡng, dưỡng sức.
- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.
- Những ngày học ở trường lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn, những ngày 

được giao nhiêm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác.
c. Thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi đêh công tác:
Cán bộ, công chức nhà nước đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi đến 

công tác. Mức chi tiến thuê phòng ngủ được thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế 
nhung tối đa không quá các mức sau:

- 90.000 đ/ngày đối với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- 60.000 đ/ngày đới với các tỉnh khác.
- 40.000 đ/ngày đối với các huyên trực thuộc tỉnh.
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Trường hợp cán bộ, công chức nhà nước đi công tác một mình hoặc trường hợp đoàn 
công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì mức thanh toán tiển ngủ tối đa 
không quá các mức sau:

- 150.000 đ/ngày đối với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

- 90.000 đ/ngày đối với các tỉnh khác.

- 60.000 đ/ngày đối với các huyện trực thuộc tỉnh.

Trường hợp cán bộ, công chức nhà nước đi công tác phải nghỉ lại tại các vùng nông 
thôn không có nhà khách, nhà nghỉ không có hoá đơn tiền ngủ, thì được thanh toán tiển 
ngủ theo mức khoán tối đa không quá 30.000 đồng/ngày/người. Mức khoán này không 
áp dụng cho cán bộ đi công tác các vùng có nhà khách, nhà nghỉ.

d. Trường hợp cán bộ, cống chức thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 15 
ngày/tháng như văn thư đi gửi công văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng... có thể 
thanh toán tiền công tác phí khoán tháng tối đa không quá 100.000 đ/tháng/người.

e. Mức thanh toán tiền công tác phí, mức khoán tháng và tiền thuê chỗ ở, nêu ở điểm 
b, c, d trên đây là mức tối đa; Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ưỳ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể, chi tiết cho phù hợp với đặc điểm tình 
hình của địa phương, của ngành và khả năng ngân sách hàng năm.

2. Quy định về thanh toán tiền vé máy bay:

Cán bộ công chức đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay bao gồm:

a. Đối với các Bộ, ngành, đơn vị ở Trung ương:

- Cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ thuộc Bộ và tương đương trở lên;

- Cán bộ là chuyên viên chính và các chức danh khác có mức lương từ hệ số 4,75 trở 
lên.

b. Đối với đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Cán bộ lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quân, huyên, thị xã trực thuộc 
tỉnh, thành phô' và tương dương trở lên;

- Cán bộ là chuyên viên chính và các chức danh khác có mức lương từ hệ số 4,47 trở 
lên.

c. Trường hợp cơ quan, đơn vị cần cử cán bộ đi giải quyết công việc gấp mà người
được cử đi công tác không đủ tiêu chuẩn thanh toán vé máy bay thì thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị xem xét, quyết định để được thanh toán. ■

3. Quản lý chi tiêu về công tác phí.

a. Hàng năm, cùng với viêc giao dự toán chi ngân sách nhà nước, cơ quan chủ quản 
giao mức chi về công tác phí cho các đơn vị trực thuộc. Mức giao này là mức chi tối đa 
vế công tác phí cho đơn vị. Trường hợp trong năm đơn vị không sử dụng hết kinh phí 
được giao về công tác phí, số kinh phí tiết kiệm được về công tác phí, cơ quan, đơn vị 
được quyển sử dụng để phục vụ cho nhu cầu chi thiết thực khác nhằm nâng cao hiệu quả 
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công tác quản lý. Việc sử dụng khoản kinh phí tiết kiệm này phải theo dự toán được 
duyệt và phải báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp.

Trường hợp có những đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan thì cơ quan, đơn vị chủ 
trì đoàn công tác chi cho những công việc chung của đoàn (như: tiền văn phòng phẩm, 
tiền thuê xe ôtô...), cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác thanh toán tiền công tác phí 
cho cán bộ được cử (bao gồm tiển tàu xe, phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ ngủ).

b. Khoản chi về công tác phí quy định trong Thông tư này được hạch toán vào mục 
113 "Công tác phí: theo chương, loại, khoản tương ứng quy định tại Quyết định số 280 
TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 "Về việc ban hành hệ thống mục lục NSNN" của Bộ Tài 
chính.

Các doanh nghiệp nhà nước vân dụng chê' độ công tác phí này để thực hiện phù hợp 
với đạc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

c. Những khoản chi công tác phí không đúng quy định tại Thông tư này khi kiểm tra 
cơ quan tài chính các cấp có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị xuất toán. Người nào ra lệnh 
chi sai phải bị xử phạt theo quy định của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định về 
công tác phí trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiên nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ 
Tài chính để hướng dẫn thực hiên.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

Đã ký: PHẠM VĂN TRỌNG
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THÔNG Tư
SỐ 45/1999/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 1999

CỦA Bộ TÀI CHÍNH
Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công 

tác ngắn hạn ở nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Nghị định số 87/CP ngày 
19/12/1996 của Chính phủ qui định chi tiết việc phân cấp quản lý, chấp hành và quyết 
toán Ngân sách Nhà nước;

Cãn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1994 về nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định chê' độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công 
tác ngắn hạn ở nước ngoài như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Giải thích từ ngữ:
Trong Thông tư này những từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1.1. Phụ cấp lưu trú là khoản liền mà người di công tác nước ngoài được hưởng bao 
gồm: tiền ở, tiền ãn và tiêu vật.

Tiền ở: Là tiền thuê phòng ở nước ngoài trong thời gian công tác.
Tiền ăn và tiêu vặt: là tiền chi cho các bữa ăn hàng ngày và tiêu vặt cá nhân trong 

thời gian công tác ở nước ngoài.
1.2. Thời gian đi đường là thời gian đi trên đường từ Việt Nam đến nước công tác và 

ngược lại.
1.3. Thời gian được hưởng tiền ở là thời gian công tác ở nước ngoài theo quyết định 

cử đi công tác nước ngoài cùa cấp có thẩm quyền, tính từ ngày nhập cảnh đến ngày xuất 
cảnh nước đến công tác (không kể thời gian đi đường).

1.4. Thời gian được hường tiền ăn và tiêu vặt là thời gian công tác ở nưóc ngoài theo 
quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền, tính từ ngày xuất cảnh đến 
ngày nhập cảnh Việt Nam (Kể cả thời gian di đường).

Mọi trường hợp kéo dài thời gian công tác không đúng theo quyết định của cấp có 
thẩm quyền thì không được hưởng phụ cấp lưu trú.
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1.5. Thời gian chờ đợi là thời gian do khách quan mà phải dừng lại ở nước ngoài 
không dự tính trước được.

2. Đôi tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho cán bộ công chức thuộc các cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt 
là cơ quan, đơn vị) được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nha nước 
đài thọ kinh phí.

3. Các khoản chi cho công tác ngắn hạn ở nước ngoài quy định tại Thông tư này 
nhằm tạo điều kiện cho người đi công tác có khả năng thanh toán những khoản chi phí cần 
thiết về ăn, ở, đi lại thông thường trong những ngày đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

4. Mức phụ cấp lưu trú: là mức khoán chi cho người đi công tác ngắn hạn ở nước 
ngoài tính cho từng nước áp dụng cho cán bộ đi công tác ngắn hạn trong phạm vi thời 
gian không quá 180 ngày theo nguyên tắc:

+ Đối với thời gian công tác dưới 30 ngày mức phụ cấp lưu trú được hưởng bằng 
mức khoán.

+ Đối với thời gian từ ngày thứ 31 đêh ngày thứ 60: mức phụ cấp lưu trú được hưởng 
bằng 2/3 mức khoán.

+ Đối với thời gian từ ngày thứ 61 đến ngày thứ 180, mức phụ cấp lưu trú được 
hưởng như sau:

Tiền ăn và tiêu vật: được áp dụng theo mức sinh hoạt phí ở từng nước đối với cán bộ 
đi công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan dại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phụ cấp tiền ở: bằng 1/2 mức khoán tiền ở.
Phụ cấp lưu trú trong thời gian chờ đợi: được hưởng 2/3 mức khoán phụ cấp lưu trú. 

Thời gian chờ được hưởng phụ cấp lưu trú tối đa không quá 6 ngày trong thời gian một 
đợt công tác.

5. Loại ngoại tệ, tỷ giá áp dụng: Loại ngoại tệ áp dụng trong việc xác định dịnh 
mức, mức chi, tạm ứng và quyết toán là: Đô la Mỹ (ký hiệu quốc tê' USD).

Trường hợp thực tế chi bằng ngoại tê khác với USD sẽ được quy đổi trên cở sở tổng 
số được chi tính bằng USD. Tỷ giá qui đổi giữa đồng đôla Mỹ (USD) và đồng ngoại tê 
khác được cãn cứ vào chúng từ đổi tiền ở nước đến công tác. Trường hợp không có 
chứng từ qui đổi tỷ giá thì áp dụng tỷ giá qui đổi ra Đôla Mỹ do Bộ Tài chính qui định.

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử cán bộ đi công tác 
nước ngoài bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách chi cho 
công tác ngắn hạn ở nước ngoài hàng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền 
thông báo.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI ĐÔÌ VỚI TRƯỜNG HỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÀI 
THỌ TOÀN Bộ CHI PHÍ:

Căn cứ vào quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của cơ quan, đơn vị đã qui 
định: Ngân sách nhà nước đài thọ toàn bộ chi phí thì cán bộ, công chức đi công tác được 
thanh toán các khoản chi theo qui định sau:
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1. Thanh toán chi phí đi lại
1.1. Tiêu chuẩn vé máy bay, tàu, xe:
a. Vé máy bay:
- Vé đặc biệt (First class): Dành cho các cán bộ lãnh đạo đương chức là Tổng bí thư 

Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.

- Vé loại Business class hoặc c class: Dành cho cán bộ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ 
hệ số 1,10 trở lên.

- Vé hạng thường (Economic class hoặc Y class): Dành cho các chức danh cán bộ, 
công chức còn lại.

b. Vé tàu hoả, tàu biển và các phương tiện giao thông khác:
- Vé loại hạng nhất (ghế ngổi hoặc nằm): Dành cho cán bộ lãnh đạo có phụ cấp chức 

vụ hệ sô' 1,10 trở lên.
- Vé loại thường (ghế ngồi hoặc nằm): Dành cho các cán bộ, công chức còn lại.
1.2. Thanh toán tiền vé máy bay, tàu xe:
1.2.1. Mua vé máy bay:
Các đoàn đi công tác đều phải mua vé tại các phòng vé của Hãng Hàng Không quốc 

gia Việt Nam, không mua qua các đại lý (địa phương nào không có phòng vé của Hãng 
Hàng không quốc gia Việt Nam thì được mua vé qua đại lý do Hãng Hàng không quốc 
gia Việt Nam thông báo).

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam phải tổ chức sắp xếp phục vụ việc mua vé của 
khách hàng được thuận lợi, thống nhất quy trình phục vụ vé máy bay cho các đoàn ra 
bằng nguồn kinh phí của Ngân sách Nhà nước với Bộ Tài chính và công bố công khai 
cho khách hàng, đảm bảo không gây phiền hà cho khách hàng.

Giá vé mà Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thông báo hoặc mua cho khách tại 
các hãng hàng không khác phải đảm bảo giá hợp 11 nhất theo lịch trình ngắn nhất, vừa 
đảm bảo tiết kiệm chi cho Ngân sách vừa đảm bảo tính cạnh tranh so với giá vé của các 
hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.

Trong trường hợp trên cùng một tuyến đường bay mà giá vé máy bay của các Hãng 
hàng không khác rẻ hơn so với hãng Hàng không quốc gia Việt Nam thông báo thì các 
đoàn đi công tác nước ngoài cần cung cấp: hồ sơ đặt chỗ và báo giá của Hãng hàng 
không Quốc gia Việt Nam và của Hãng hàng không khác để làm căn cứ tạm ứng và 
quyết toán tiền vé.

1.2.2. Tạm ứng tiền mua vé máy bay:
Việc tạm ứng tiền vé chỉ được thực hiện sau khi đã có hồ sơ đặt chỗ và báo giá của 

Hãng hàng không với các thông tin sau:
- Họ và tên hành khách.
- Giá vé
- Chặng bay.
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- Sô' hiệu chuuyến bay.

- Hạng ghê'
- Ngày, giờ đi đến của từng chặng bay.
- Tinh trạng chỗ.

1.2.3. Chứng từ thanh toán tiền vé: máy bay, tàu, xe:

Đối với vé máy bay: hoá đơn thu tiền hợp pháp của các Hãng hàng không, kèm theo 
cuống vé.

Đối với vé làu, xe: căn cứ cuống vé có ghi giá tiển, hoặc hoá đơn thu tiền kèm theo 
cuống vé.

2. Thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê phương tiện giao thông từ sân bay 
về nơi ở và ngược lại

2.1. Phân loại phụ cấp lưu trú:
Mức phụ cấp lưu trú khoán (mức tiêu chuẩn) được xác định cho đối tượng đi công 

tác ngắn hạn ờ nước ngoài trong phạm vi dưới 30 ngày và được phân thành hai loại A và 
B theo Phụ lục sô' 1 ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó:

- Loại A: Dành cho cán bộ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ hê sô' là 1,10 trở lên.
- Loại B: Dành cho cán bộ, công chức còn lại.

2.2. Cách tính phụ câ'p lưu trú theo thời gian công tác như sau:

a. Đối với thời gian công tác 30 ngày đầu tiên

Phụ câ'p Lưu 
trú được 
hưởng

Phụ cấp tiền ờ 
theo mức 

khoán/ngày

Thời gian 
được hưởng 

tiền ở 
(ngày)

Phụ câ'p tiền 
ãn và tiêu vặt 

theo mức • 
khoán/ngày

Thời gian 
được hưởng 

tiền ãn và tiêu 
vặt(ngày)

b. Đối với thời gian công tác trên 30 ngày cho tới ngày thứ 60
Phụ cấp được hường = 2/3 (phụ cấp lưu trú theo mức khoán X Sô' ngày

công tác thực tế từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 60)

c. Đối với thời gian công tác từ ngày thứ 61 đến ngày thứ 180

Phu câo Mức sinh ho?11 phí *1 1/2 phụ câP tiền Sô' ngày công tác
= tháng tại nước đên + àtheo mức x thlJc tê từ ngày lhứ

• ® công tác 30 ngày khoán/ngày 61 đến ngày thứ 180

* Mức sinh hoạt phí đối với cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện 
Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính quy định.

2.3. Thanh toán phụ cấp lưu trú:
- Tất cả cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài đều được hưởng mức khoán phụ 

cấp lưu trú qui định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này theo cách tính phụ cấp lưu trú như 
trên. Khi về nước quyết toán trong phạm vi mức khoán này thì không cần phải xuất trình 
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chứng từ mà chỉ căn cứ theo thời gian công tác ghi trong quyết định của cơ quan cử đi 
kèm theo cuống vé máy bay, vé tàu có ghi rõ thời gian đi về, hoặc dâu xuất nhập cảnh 
của Việt Nam trong hộ chiếu.

- Trường hợp thanh toán tiền ở theo mức chi thực tế: Thanh toán trên cơ sở hoá đơn, 
chứng từ hợp lệ theo tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn như sau:

+ Đối với cán bộ lãnh đạo đương chức là Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng bố trí phòng ở lịch sự, an toàn 
(có phòng ngủ riêng, phòng tiếp khách riêng).

+ Đối với cán bộ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ hộ số 1,10 trở lên: ở 1 người/1 phòng 
dơn loại trung bình.

+ Tất cả cán bộ, công chức còn lại: ở 2 người/1 phòng đôi loại trung bình, (trừ 
trường hợp lẻ nam hoặc lẻ nữ).

2.4. Thanh toán tiền thuê phương tiện giao thông từ sân bay về nơi ở và ngược lại:

Tất cả cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài đều được hưởng theo mức khoán 
qui định tại Phụ lục sô' 1 của thông tư này khi quyết toán không cần xuất trình chứng từ.

3. Thanh toán các khoản chi chung cho cả đoàn

Các khoản sau được chi chung cho cả đoàn, không cấp riêng cho cá nhân:

3.1. Thanh toán tiền thuê phương tiện giao thông:
Tiền thuê phương tiện để đi làm việc hàng ngày nếu phải bắt bụộc thuê (do trưởng 

đoàn quyết định) thì được thanh toán khi có hoá dơn hợp lê nhưng tối đa cũng không 
quá 40 ƯSD/người cho cả thời gian công tác. Cơ quan tài chính không thanh toán tiền 
thuê phương liên mà không có hoá đơn chứng từ hoặc tự kê khai.

Trường hợp đoàn chỉ có một người hoặc đoàn không có trưởng đoàn thì Bộ Tài 
chính chỉ thanh toán tiền thuê phương tiên trên cơ sở hoá đơn thu tiền hợp lệ của chủ 
phương tiên nhưng tối đa cũng không quá mức quy định trên.

3.2. Thanh toán tiền điện thoại, telex, fax, Internet
Nếu do yêu cầu của công việc, việc gọi điện thoại, telex, telegram, fax, Internet chỉ 

được thực hiện theo sự quyết định của trưởng đoàn cho công việc chung. Cước phí được 
quyết toán theo hoá đơn thu tiền hợp pháp nhưng không quá mức tối đa 50 USD cho cả 
đoàn trong cả đợt công tác.

Trường hợp đoàn chỉ có một người hoặc không có trường đoàn nhưng cần thiết phải 
liên lạc được thanh toán tối đa theo mức quy định trên.

3.3. Thanh toán tiền chi chiêu đãi
Các đoàn đi công tác nước ngoài do NSNN đài thọ mà trường đoàn là Thứ trưởng 

đương chức trở lên nếu xét thây cần thiết phải tổ chức chiêu đãi thì phài lập dự toán 
trước gửi cơ quan tài chính để làm căn cứ xét duyệt, tạm ứng. Việc quyết toán phải theo 
các chứng từ hợp lê.
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3.4. Thanh toán tiền chi puổc-boa:
Tiền puô'c-boa để chi cho những người giúp xách va li, nhân viên khách sạn, nhân 

viên bảo vệ, nhân viên phục vụ nước ngoài trong suốt thời gian công tác của cả đoàn.
Tiển puốc-boa chỉ thanh toán dối với các đoàn do: Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, 

Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Bộ chính trị Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trường 
đoàn đi thăm hữu nghị chính thức các nước. Mức chi là 20 USD/người/1 nước đến thăm 
áp dụng cho tâ't cả các đồng chí có chức vụ như nêu ở trên cùng đi trong đoàn.

4. Thanh toán tiền lệ phí sân bay trong và ngoài nước:
Thanh toán theo thực tế ghi trên chứng từ thu hoặc hoá đơn thu tiền.

5. Thanh toán lệ phí Visa:
Thanh toán theo phiếu thu tiền hợp pháp của cơ quan lãnh sự trong và ngoài nước.

6. Thanh toán lệ phí hội nghị, hội thảo:
Căn cứ thư mời, hoặc thông báo của cơ quan tổ chức hội nghị được thanh toán thực 

chi theo phiếu thu tiền.

7. Thanh toán trọn gói:
Trường hợp đi công tác ngắn hạn nước ngoài do các tổ chức hoặc công ty của Việt 

Nam hoặc nước ngoài tổ chức, mà cán bộ đi phải thanh toán trọn gói (gồm tiền vé, tiền 
ăn ở, tiền ngủ...). Thì cơ quan tài chính chỉ thanh toán khi tổng chi phí trọn gói đó nhỏ 
hơn hoặc bằng định mức tiêu chuẩn quy định của Thông tư này.

8. Thanh toán các khoản chi đột xuất:
Trường hợp cán bộ đi công tác ngắn hạn nước ngoài mà trong thời gian công tác ở 

nước ngoài bị ốm đau phải kéo dài thời gian, hoặc phải nằm viện điều trị, hoặc đột tử thì 
Bộ chủ quản cần cung cấp hồ sơ, chứng từ hợp lệ có liên quan (hoá đơn thanh toán tiền 
và giây xác nhân của bệnh viện, giấy chứng tử) để cơ quan tài chính có cơ sở thanh toán 
theo qui định hiên hành.

B. THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI ĐÔÌ VỚI TRƯỜNG HỢP PHÍA NƯỚC NGOÀI ĐÀI THỌ 
MỘT PHẦN, NSNN ĐÀI THỌ MỘT PHẦN:

1. Căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và văn bản của phía mời qui 
định rõ phía mời đài thọ cho đoàn một số khoản chi, các khoản chi còn lại chưa được phía 
nước ngoài đài thọ được thanh toán theo các quy định tại mục A phần II Thông tư này.

2. Tất cả các trường hợp phía mời đài thọ toàn bộ chi phí cho chuyến đi thì người đi 
công tác được hưởng theo mức đài thọ cùa phía nước ngoài. Ngân sách Nhà nước không 
thanh toán thêm phần chênh lệch nếu phía mời đài thọ thấp hơn so với mức khoán và 
ngược lại cũng không thu vào NSNN phần chênh lêch nếu bạn đài thọ cao hơn mức 
khoán tại Thông tư này.
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c. QUẢN LÝ CHI TIÉU VỀ CÔNG TÁC PHÍ ở NƯỚC NGOÀI

1. Lập dự toán và giao dự toán chi công tác phí ở nước ngoài

Hàng năm các cơ quan, đơn vị càn cứ vào nội dung chương trình công tác và chế độ 
công tác phí nước ngoài lập dự toán chi công tác phí ở nước ngoài trong dự toán chi 
ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp báo 
cáo Bộ Tài chính trình Thù tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ vào dự toán Ngân sách được Chính phủ phê duyệt cơ quan chủ quản giao dự 
toán chi ngân sách nhà nước, trong đó có chi về công tác phí nước ngoài cho các đơn vị 
trực thuộc.

2. Thủ tục tạm ứng cho các đoàn đi công tác ngắn hạn tại nước ngoài nằm 
trong dự toán ngoại tệ được NSNN duyệt

Hồ sơ tạm ứng cho các đoàn đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài bao gồm:
- Quyết định cử đi công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

- Dự toán tạm ứng chi đoàn đi công tác nước ngoài (theo mẫu tại phụ lục số 2).

- Lịch trình cóng tác.
- Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đật chỗ của Hãng hàng không Việt Nam 

phù hợp với lịch công tác.
- Giấy mời cùa phía nước ngoài có liên quan đến chi phí tài chính.

3. Tạm ứng cho các đoàn ngoài dự toán ngoại tệ được NSNN duyệt

3.1. Đối với đoàn đi ngoài dự toán NSNN hàng năm do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định hoặc uỷ quyền cho cấp có thẩm quyền quyết định. Cơ quan tài chính sẽ sử dụng 
nguồn kinh phí dự phòng để cấp phát và hàng quý có báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết 
việc chi tiêu ngoài kê' hoạch này.

3.2. Đối với đoàn đi ngoài kế hoạch chi ngoại tệ nhưng sử dụng nguổn chi nội tệ 
trong dự toán được duyệt để chuyển sang chi công tác phí ở nước ngoài. Bộ trưởng Bộ 
chủ quản phải có công vãn gửi Bộ Tài chính (đồng gửi Văn phòng Chinh phủ để báo 
cáo) đề nghị chuyển kinh phí được duyệt bằng nội tê sang ngoại tê để chi cho đoàn ra. 
Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính sẽ được chi cho đoàn ra theo quy định.

3.3. Tất cả các đoàn đi nước ngoài khác ngoài kế hoạch không được giải quyết tạm 
ứng và cấp kinh phí.

4. Quyết toán sau khi kết thúc đợt công tác
Trong thời gian 15 ngày kể từ khi về nước, đơn vị cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

phải gửi báo cáo quyết toán của đoàn (mẫu tại phụ lục số 3) kèm theo đầy đủ chứng từ 
cho cơ quan tài chính để xem xét và duyệt quyết toán.

Các cơ quan, đơn vị khi nhân được quyết toán ngoại tệ đoàn ra và "Thông tri duyệt y 
dự toán" tiền đồng Việt Nam tương ứng (do cơ quan Tài chính đã duyệt) có trách nhiêm 
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tổng hợp quyết toán kinh phí công tác phí đoàn ra vào mục 115 "chi đoàn ra" theo 
chương - loại - khoản tương ứng quy định tại quyết định sô' 280TC/NSNN ngày 
15/4/1997 về việc ban hành hê thống mục lục ngân sách của Bộ Tài chính vào báo cáo 
quyết toán hàng quý, năm của đơn vị gửi cơ quan Tài chính đồng cấp theo qui định tại 
Quyết định số 999TC-QĐ-CĐKT ngày 2/11/1996 "Về việc ban hành hệ thống chê' dộ kê' 
toán HCSN".

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí và thay thê' Thông tư sô' 44 
TC/TCĐN ngày 21/5/1994 và Thông tư sô'32 TC/TCĐN ngày 21/4/1995.

2. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh được vân dụng tiêu chuẩn định mức qui định trong 
thông tư này để áp dụng cho các cán bộ được cử đi công tác nước ngoài.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

Đã ký: LÊ THỊ BẢNG TÂM
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PHỤ LỤC 1 
CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯU TRÚ CHO CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở 

NƯỚC NGOÀI DO NSNN ĐÀI THỌ
(Kèm theo Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 của Bộ Tài chính)

STT Nước Tiền ở (USD/ngày) Tiền ăn và tiêu văt 
(USD/ngày) ■

Tiền thuê phương tiện từ 
sân bay ve nơi ỏ (USD/1 

lượt xuất cành/ngưởi)
Mức A MứcB Mức A MứcB

1 2 3 4 5 6 7
Nhỏm I 1. Mỹ 55.00 50.00 50.00 45.00 90.00

2. Nhật Bàn 55.000 50.000 50.000 45.000 70.00
Nhóm II 1. Áo 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00

2. Canada 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00
3. Đài Loan 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00
4. Hàn Quốc 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00
5. Thuỵ Sĩ 55.00 50.00 45.00 40.00 50.00

Nhóm III 1. Anh 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
2. Achentia 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
3. Kuwet 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
4. Đan Mạch 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
5. Đức 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
6. Hà Lan 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
7. Hông Kông 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
8. Liên bang Nga 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
9. Luychxămbua 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
10. Nam phi 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
11. Na Uy 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
12. Ma Cao 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
13. Phần Lan 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
14. Pháp 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
15. Singapore 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
16. Tày ban nha 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
17. Thuỵ điển 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
18. Ý 45.00 40.00 40.00 35.00 40.00
19. Các nước châu Au 
khác không Ihuộc nhóm 
II, IV.

45.00 40.00 40.00 35.00 40.00

Nhóm IV 1. Angiẽri 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
2. Angôla 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
3. Ai cập 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
4. Apganistan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
5. Ấn độ 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
6. Anbani 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
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STT Nước Tiền ở (USD/ngày) Tiền ãn và tiêu vặt 
(USD/ngày)

Tiền thuê phương tiện từ 
sân bay về nơi ỏ (USD/1 

lượt xuất cành/ngưài)
Mức A MứcB Mức A MứcB

1 2 3 4 5 6 7
7. Ba Lan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
8. Brunêy 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
9. Bungary 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
10. Campuchia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
11. Công Gô 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
12. Cuba 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
13. Etiõpia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
14. Ghi Nê 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
15. Hungary 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
16. Irắc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
17. Iran 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
18. Inđônêxia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
19. Lào 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
20. Libi 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
21. Malaysia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
22. Mêhicô 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
23. Mian ma 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
24. Mông cổ 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
25. Môzămbích 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
26. Nam Tư 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
27. Nica ragoa 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
28. Philippin 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
29. Pakistan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
30. Rumania 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
31. CH Séc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
32. Si ri 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
33. Srilanca 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00

• 34. Tanzani 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
35. Thái Lan 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
36. Thổ Nhĩ Kỳ 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
37. Trung Quốc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
38. Triều Tiên 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
39. Úc 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
40. Urugoay 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
41. Yêmen 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
42. CH Xlôvackia 40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
43. Các nước châu Á Phi, 
Mỹ la tinh, úc khác khống 
thuộc các nhóm I, II, III.

40.00 35.00 35.00 30.00 30.00
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PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 của Bộ Tài chính)

Bộ (đơn vị dự toán)
Số.......... /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa phương (Hà nội...), ngày.... tháng.... năm 199...

Dự TOÁN CHI ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 
(Do ngân sách nhà nước đài thọ)

Kính gửi: Cơ quan tài chính (Bộ, sở TC-V.giá)

Căn cứ: Quyết định số... ngày... tháng... năm 19.... của......... (tên cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền ra quyết định):

- Cử: Đoàn: (số người).... đi công tác tại nước (hoặc các nước)... Trưởng đoàn...
- Số ngày công tác:.... : từ ngày...... tháng... năm 19... đến ngày... tháng... năm...
Căn cứ Thông tư số:.... TC/TT/19... ngày... tháng.... năm 19... của Bộ Tài chính.
Bộ (đơn vị Dự toán) đề nghị tạm ứng ngoại tệ cho đoàn như sau:

(Đơn vị: USD)

SỐTT Mục chi
Đơn vị dự toán 
đề nghị duyệt 
mức tạm ứng

Cơ quan tài 
chính duyệt 

mức tạm ứng
1 2 3 4

Chi tiết, cách tính Thành tiền Thành tiên
1 Vé máy bay, 
tàu...
2 Tắc xi

3 Lệ phí sân bay 
tại Việt Nam
4 Lệ phí sân bay ỏ 
nước ngoài
5 Tiền ăn tiêu

6 Tién phòng ngủ

7 Chi khác
8 Phí Ngân hàng

Báo giá vé của Hãng hàng không, đường sẳt....

Mức khoán từng nước tại phụ lục 1 (cột 7) X số 
ngưởi
Theo thõng báo của Hãng hàng không Việt Nam

Lệ phí sãn bay của nước xuất cành theo thõng báo 
cua Hãng hàng không (nếu có)
Mức khoán từng nưốc tại Phụ lục 1 (cột 5,6) X số 
người X số ngày công tác tại từng nước tương ứng 
(căn cứ quyet định và lịch bay, lịch công tác), kể từ 
ngày Xuat cành cho đến ngày về.
Mức khoán từng nước tại Phụ lục 1 (cột 3,4) X số 
người X số đêm thực tế tại tùng nước tương ứng (Trừ 
thời gian đi đương). Nếu ỏ khách sạn, nhà khách... 
xuất trình thông bao giá khách sạn theo qui định tại 
điểm... của T.Tư.
Lệ phí hội nghị... theo thông bào của người tổ chức. 
Theo tỷ lệ do Ngân hàng thông báo

Tổng cộng

Ghi chú: Trưởng đoàn (hoặc cá nhân) khi đi công
tác về có báo cáo chi gửi bộ phân Tài vụ cơ quan để Thu trượng cơ quan dự toan 
thẩm dinh tính hợp lệ của bản quyết toán doàn ra gửi (Ký và đóng dấu)
cơ quan Tài chính (Bộ, Sở TC - vật giá) để duyệt 
quyết toán.
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PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 của Bộ Tài chính)

Bộ (đom vị dự toán) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô.......... ! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa phương (Hà nội...), ngày.... tháng.... năm 199...

QUYẾT TOÁN CHI ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI 
(Do ngân sách nhà nước đài thọ)

Kính gửi: Cơ quan tài chính (Bộ, sở TC-V.giá)

Căn cứ: Quyết định số... ngày... tháng... năm 19.... của......... (tên cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền ra quyết định):

- Cử: Đoàn: (số người).....đi công tác tại nước (hoặc các nước)... Trưởng đoàn...
- Sô' ngày công tác:.....: từ ngày...... tháng...... năm 19... đến ngày... tháng... nãm...
Càn cứ Thông tư số:... TC/TT/19... ngày... tháng... năm 19... của Bộ Tài chính.
Bộ (đơn vị Dự toán) đề nghị quyết toán ngoại tệ cho đoàn như sau:

(Đơn vị: USD)

Số Mục chi
Số tiền 
đã tạm 

ứng

Đơn vị dự 
toán đề nghị 
quyết toán

Cơ quan tài 
chính duyệt 
quyết toan

1 2 4 5 7
Chi tiết, cách tính Thành tiền Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

Vé: máy bay, 
tàu...
Tiền thuê phương 
tiện từ sân bay 
Lệ phí sãn bay 
trong nước 
Lệ phí sân bay ở 
nước ngoài 
Tiền ăn tiêu

Tiền phòng ngủ

Chi khác

Phí Ngân hàng

Cuống vé, hoá đơn thu tiền hợp pháp của 
Hãng hàng không.
Mức khoán từng nước tại phụ lục 1 (cột 7) 
X số người
Chứng từ: thu lệ phí sân bay hợp pháp.
Chứng từ: thu lệ phí sân bay hợp pháp của 
nước xuất cảnh
Mức khoán từng nước tại phụ lục 1 (cột 
5,6) X số người X số ngay cõng tác tại từng 
nước tương ứng (căn cứ quyết định và lịch 
bay, lịch cong tác), kề từ ngày xuất cành 
chó đến ngày nhập cảnh VN theo QĐỊnh. 
Mức khoán từng nước tại phụ lục 1 (cột 3,4) 
x số nguởi X số đêm trú thực tế tạl tùng nước 
tương ứng theo quyết định (Trừ thời gian đi 
đường). Nếu ỏ khách sạn, nhà khách... vượt 
mức khoán cần xuất trinh chứng từ khách 
sạn và phiếu thu tiền hợp lệ.
Lệ phí hội nghị, điện thoai... (chúng từ thu 
hợp lệ)...
Chúng từ thu của Ngân hàng

9 Tổng cộng
Ghi chú: Trưởng đoàn (hoặc cá nhân) khi di công
tác về có báo cáo chi gửi bộ phận Tài vụ cơ quan để Thủ trưởng cơ quan dự toán 
thảm dịnh tính hợp lẹ của bản quyết toán đoàn ra gửi (Ký và đóng dấu)
cơ quan Tài chính (Bộ, sở TC - vật giá) để duyệt 
quyết toán.
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THÔNG Tư
SỐ 108/1999/TT/BTC NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1999 

CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn bổ sung một số điểm của thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 
4/5/1999 qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước 

đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Xét tình hình thực tế, Bộ Tài chính bổ sung một số điểm của thông tư số 
45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 như sau:

1. Bổ sung thêm điểm 2.5 sau điểm 2.4 mục A phần I là:
a. Trường hợp phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ãn, ở, đi lại mà không phát 

một khoản tiền mặt để tiêu vặt cho chuyến đi công tác thì người đi công tác được 
hưởng tiền tiêu vặt. Căn cứ vào giấy mời của phía nước ngoài nói rõ về chi phí tài 
chính của chuyến công tác để cấp thẩm quyền ra quyết định cho người đi cóng tác 
dược hưởng tiền tiêu vặt. Cơ quan tài chính căn cứ vào quyết định của cấp thẩm quyền 
để cấp tiền tiêu vặt.

b. Mức tiền tiêu vặt được qui định như sau:
* Các nước thuộc nhóm I, II của bản phụ lục I nêu trong Thông tư số 45 là:
Mức A: 12USD/người/ngày.

Mức B: 10 USD/người/ngày.
* Các nước thuộc nhóm III, IV của bàn phụ lục I nêu trong thông tư sô' 45 là:

Mức A: 10 USD/người/ngày.
Mức B: 8 USD/người/ngày.
2/Bổ sung thêm đối tượng được thanh toán tiền chi puốc- boa là: các đồng chí có 

chức vụ lãnh dạo tương đương Bộ trưởng trở lên và các đồng chí là Uỷ viên trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam là trưởng đoàn đại biểu di thăm hữu nghị chính thức và đi dự 
Đại hội Đảng cũng được hưởng tiền puốc- boa mức 20USD/người/nước.

3/Bổ sung thêm điểm 9 sau điểm 8 mục A phần II là: Không có chế độ bổi dưỡng 
đối với lất cả các đoàn đi công tác.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Đã kỷ: LÊ THỊ BẢNG TÂM
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH
SỐ 22/2001/TTLT/BTCCBCP-BTC NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2001 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức 

công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại diện 
của Việt Nam ờ nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 105/CP ngày 
22/6/1965 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), trong quá trình thực hiên đến 
nay đã nảy sinh những vướng mắc như hệ chỉ số sinh hoạt phí không thống nhất giữa 
cán bộ, công chức trong cùng cơ quan đại diện và quan hê chỉ sô' sinh hoạt phí còn 
chưa phù hợp với quan hê tiền lương trong nước. Để tháo gỡ những vướng mắc nêu 
trên, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 34/CP-VX ngày 
11/1/2001 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí của cơ quan đại diện, 
sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại 
giao, Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều 
chỉnh chỉ sô' sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại 
diện của Việt Nam ờ nước ngoài như sau:

I. ĐỐI TUỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

Cán bộ, công chức thuộc biên chê' tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 
ngoài, hưởng sinh hoạt phí ở ngoài nước do ngân sách Nhà nước đài thọ.

II. NGUYÊN TÁC ĐIỀU CHỈNH CHỈ số SINH HOẠT PHÍ:

1. Bào đảm quan hệ cân đối giữa hệ sô' mức lương ở trong nước với chỉ sô' sinh hoạt 
phí ờ ngoài nước và sự thống nhất chế độ sinh hoạt phí giữa cán bộ, công chức của các 
ngành trong cùng một cơ quan đại diên.

2. Làm công việc gì, giữ chức vụ gì tại cơ quan đại diộn thì hưởng chỉ số sinh hoạt 
phí của công việc đó, chức vụ đó (theo chức vụ ngoại giao và chức danh làm việc tại cơ 
quan đại diên ghi trong quyết định cử đi công tác ở nước ngoài).

3. Mức sinh hoạt phí của cán bộ, công chức công tác tại cơ quan đại diện được tính 
bằng chỉ số. Chỉ sô' sinh hoạt phí của tùng chức danh, chức vụ đang làm việc tại cơ quan 
đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được qui định trên cơ sờ mức sinh hoạt phí tối thiểu 
là 100% (mức sinh hoạt phí tối thiểu là mức hiện đang áp dụng đối với từng cơ quan đại 
diện), chỉ số sinh hoạt phí tối đa là 250% và hê số mức lương trong nước.

4. Nguồn điều chỉnh chỉ sô' sinh hoạt phí qui định tại Thông tư này được tính vào 
kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan đại diên của Việt Nam ở nước ngoài.
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III. CÁCH ĐIỂU CHỈNH CHỈ số SINH HOẠT PHÍ MỚI:
1. Ban hành kèm theo Thông tư này bảng chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công 

chức công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, gồm 4 bảng chuyển 
xếp vào chỉ số sinh hoạt phí mới như sau:

Bảng 1: áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ ngoại giao.
Bảng 2: áp dụng đối với cán bộ, công chức trong các ngành hành chính, sự nghiệp, 

Đảng, đoàn thể.
Bảng 3: áp dụng đối với chuyên ngành quân sự và công an không giữ chức vụ ngoại 

giao.
Bảng 4: áp dụng đối với cán bộ, công chức kỹ thuật hâu cần, nhân viên hành chính, 

phục vụ.
2. Đối với những người trong thời gian tập sự được hưởng 85% chỉ số sinh hoạt phí 

bậc 1 của chức danh tương ứng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ qui định tại Thông tư này, các Bộ, ngành có cán bộ, công chức công tác 
tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài rà soát các chức danh cán bộ, công 
chức để chuyên xếp vào chỉ sô' sinh hoạt phí mới đúng qui định và định kỳ báo cáo về 
liên Bộ Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ TaLchinh việc sử dụng quĩ sinh hoạt phí 
của cơ quan dại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thông tư này có hiộu lực thi hành từ 1/5/2001.
Nguồn điều chỉnh chỉ sô' sinh hoạt phí của cán bộ, công chức công tác tại các cơ 

quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nãm 2001 sắp xếp trong dự toán ngân sách 
nãm 2001 của các Bộ, ngành.

3. Bãi bỏ các văn bản qui định về chì số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức 
công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài của các Bộ, ngành ban 
hành trước ngày 1/5/2001. Riêng đối với chê' độ phu nhân, phu quân ngoại giao vẫn thực 
hiện theo qui định tại Thông tư sô' 41 TT/LB ngày 1/7/1997 của liên Bộ Tài chính - 
Ngoại giao.

4. Đối với doanh nghiêp Việt Nam có Vãn phòng đại diện ở nước ngoài được vận 
dụng chỉ sô' sinh hoạt phí tại bảng só' 2 và sô' 4 để tính mức sinh hoạt phí cho viên chức 
làm việc tại Văn phòng đại diên này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và các cơ quan 
đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phản ánh về liên Bộ để xem xét giải quyết.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

KT. Bộ trưởng - Trưởng ban 
Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ 

Phó Trưởng ban

Đã kỷ: LÊ THỊ BÀNG TÂM Đã ký: NGUYỄN TRỌNG ĐIỂU
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BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ Đối VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC 
TẠI Cơ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 22/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC, ngày
29 tháng 5 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính)

BẢNG I. CÁN BỘ, CÔNG CHÚC GIỮ CHÚC vụ NGOẠI GIAO:
Chức vụ ngoại giao Bậc 1 Bậc II Bậc III Bậc IV BậcV
Đại sứ:

- Chì số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

228% 
4,91 trỏ xuống

238% 
4,92-5,84

250%
5,85 trả lên

Tham tán cõng sứ, Tổng lãnh sự:
- Chỉ số sinh hoạt phi ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

214% 
4,91 trở xuống

224% 
4,92 trở lên

Tuỳ viên Quân sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

206% 
5,89 trở xuống

214% 
5,90-6,49

224%
6,50 trờ lên

Phó tuỳ viên Quân sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

196% 
5,89 trỏ xuống

204%
5,90 trỏ lẽn

Tham tán, Phó Tổng lãnh sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

196% 
3,90 trỏ xuống

204%
3,91 trỏ lên

Bí thư thứ nhất:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

180% 
2,82-3,30

188% 
3,31 trở lên

Bí thư thứ hai:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

172%
2,58 trỏ lên

Bí thư thứ ba:
- Chì số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

1,64% 
2,34 trỏ lên

Lãnh sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

164% 
2,57 trở xuống

172% 
2,58-2,81

180% 
2,82-3,30

188%
3,31 trở lên

Phó lãnh sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nưóc
- Hệ số lương trong nước

156% 
2,33 trỏ xuống

164% 
2,34-2,57

172%
2,58 trỏ lên

Tuỳ viên thương mại:
- Chì số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

156% 
2,33 trỏ xuống

164% 
2,34-2,57

172% 
2,58-2,81

180% 
2,82-3,30

188%
3,31 trở lẽn

Tuỳ viên, Tuỳ viên lãnh sự:
- Chỉ số sinh hoạt phí ngoài nước
- Hệ số lương trong nước

156%
1,86 trở lên
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V. TO’ CHỨC CẮN Bộ CẤP XÃ, PHƯỚNG, THỊ TRẤN
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 114/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NÃM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lênh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh Cán 

bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc 

không dược làm, chế độ chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 
(sau dây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã),

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh cùa Nghị định này là cán bộ, công chức quy định tại điểm g và 

điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức làm việc tại Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của cấp xã, bao gồm:

1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ (sau đây gọi chung 
là cán bộ chuyên trách cấp xã) gồm có các chức vụ sau đây:

a) Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Thường trực đảng uỷ (nơi không có Phó Bí thư chuyên 
trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp xã);

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
d) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh.
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2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã), gồm có các chức danh 
sau dãy:

a) Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng cóng an chính quy);
b) Chỉ huy trường quân sự;.c) Vãn phòng - Thống kê;
d) Địa chính - Xây dựng;
đ) Tài chính - Kế toán;
e) Tư pháp - Hộ tịch;
g) Vãn hoá - Xã hội.

Điều 3. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, 

phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực 
công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Công tác cán bộ, công chức cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ đàng, 

bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định này; 

các quy định cụ thể về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã; các quy 
định của Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
và các vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

Chương II 
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 6. Tiêu chuẩn chung

Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội, có năng lực và tổ chức vân động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước;

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tân tuỵ với dân. Không 
tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. 
Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiêm;

3. Có trình độ hiểu biết về lý luân chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; có trình đô văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức 
khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiộm vụ được giao.
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Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể
Cán bô, công chúc cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn cụ thể do cơ qua, tổ chức cố 

thẩm quyền quy định:
1. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách câ'p xã làm viêc trong các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
Trung ương quy định.

2. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm viêc ưong Hội đồng nhân dân, 
uỷ ban nhân dân và tiêu chuẩn của công chức cấp xã do Bộ trường Bộ Nội vụ quy định.

Chương III
NGHĨA VỤ, QUYÊN LỢI VÀ NHŨNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có những nghĩa vụ sau dây:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đâu thực hiện công 

cuộc đổi mới xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, thi hành nhiêm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật;
3. Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, không được quan liêu, hách dịch, 

cửa quyền;
4. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, giữ gìn và 

bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;
5. Thường xuyên học tập nâng cấp trình độ; chù động sáng tạo, phối hợp ưong công 

tác để hoàn thành tốt nhiêm vụ, công vụ được giao, đạt tiêu chuẩn theo thời hạn quy 
định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quàn lý, sử dụng cán bộ, công chức.

6. Gương mẫu thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; liên hộ chặt 
chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến 
của nhân dân và chịu sự giám sát cùa nhân dân;

7. Chấp hành sự điều động, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền; khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay 
với người ra quyết định; trong trường hợp vãn phải chấp hành quyết định thì phải báo 
cáo lên cấp trên trực tiếp cùa người ra quyết định và không phải chịu trách nhiêm về hậu 
quả của viộc thi hành quyết định đó;

8. Cán bộ, công chức cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm 
vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu 
trách nhiêm về việc thi hành nhiêm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyến theo 
quy định của pháp luật.
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Điều 9. Thực hiện Quy chế làm việc

Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiên Quy chế làm việc giữa Đảng uỷ,
Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mật trận Tổ quốc trong việc giải 

quyết những vấn đề quan trọng và bức xúc của địa phương.

Điều 10. Quyền lợi của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có các quyền lợi sau đây:

1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao 
động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khi có 
sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức 
cấp xã;

2. Được hưởng lương và các chế độ về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, công tác phí, 
chế độ dào tạo, bồi dưỡng, thôi việc và các quy định khác;

3. Được ưu tiên trong việc xét tuyển, thi tuyển vào làm việc ở các tổ chức, cơ quan 
nhà nước từ cấp huyện trở lên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn;

4. Cán bộ, công chức là nữ còn được hường các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các điếu 111, 113, 114, 115, 116 và 117 của Bộ luật Lao động;

5. Có quyền tham gia các hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật; 
được tạo điều kiên để học tâp nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng 
tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, công vụ được giao;

6. Có quyền khiếu nại, tô' cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
mà mình cho là trái pháp luật dêh cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật và phải chịu trách nhiêm trước pháp luật về những khiếu nại, tố cáo và khởi 
kiên đó;

7. Khi thi hành nhiêm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ;

8. Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét 
đề nghị công nhân là liệt sĩ theo quy định của pháp luật; bị thương trong khi thi hành 
nhiêm vụ, công vụ dược xem xét để áp dụng chính sách, chê' độ tương tự như đối với 
thương binh.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm

Cán bộ, công chức cấp xã không được làm những việc sau đây:
1. Chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiêm hoặc thoái thác nhiêm vụ, công 

vụ; gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc;
2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc;
3. Thành lập, tham gia thành lạp hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp 

tư nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, bệnh viện tư, 
trường học tư;
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4. Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân không được bố trí vợ, hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột 
của mình vào làm công viêc: Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng.

Chương IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 12. Bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã
1. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã của Hội đổng nhân dân, uỷ ban nhân dân 

thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Hội đổng nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân.

2. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 13. Tuyển dụng công chức cấp xâ
1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải cãn cứ vào nhu cầu cõng việc, vị trí công 

tác, tiêu chuẩn và số lượng của chức danh cần tuyển dụng.
2. Người được tuyển dụng làm công chức phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn 

và thông qua thi tuyển. Việc tuyển dụng công chức ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. biên 
giới, hải dảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cóng chức vùng dân tộc 
thiểu số thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức viêc tuyển dụng công chức 
cấp xã theo Quy chế tuyển dụng công chức của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ thời gian 06 tháng. Khi 
hết hạn tập sự, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cãn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả công 
việc cùa người tập sự, nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện xem xét, quyết định tuyển dụng; nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì cho 
thôi việc.

Điều 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã có 

trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng 
cao trình dộ, năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã.

2. Việc đào tạo cán bộ, công chức cấp xã căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu 
chuẩn đối với từng chức vụ và tiêu chuẩn nghiộp vụ của từng chức danh.

3. Kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã do ngân sách nhà nước cấp. 
Chê' độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền quy định.

Điều 15. Thôi việc, bỏ việc
1. Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc ưong các 

trường hợp: do thực hiện việc tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức; do nghỉ côpg tác chưa 
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đủ diều kiên hưởng chế độ hưu trí; có nguyên vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ 
chức cấp huyên đồng ý.

2. Cán bô, công chức cấp xã tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không dược hưởng 
chế độ thôi việc và quyển lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của 
pháp luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự, cán 
bộ, công chức cấp xã không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V 
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng
1. Cán bộ, công chức cấp xã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 

được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:
a) Giấy khen;
b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự nhà nước;
d) Huy chương;
đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiên theo quy định của 

pháp luât và điều lê của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 17. Kỷ luật và xử lý vi phạm
1. Việc kỷ luật, bãi nhiêm đối với cán bộ xã chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy 

định của pháp luật và điều lê của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm một trong quy định của pháp luật, nếu chưa 

đến mức phải truy cứu trách nhiộm hình sự theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét 
kỷ luật theo một trong những hình thức sau đây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Cách chức;
đ) Buộc thôi việc
3. Công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì 

bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm.
4. Cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ khiển ưách trở lên thì khổng được bổ nhiêm 

vào chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.
5. Cán bộ, công chức câ'p xã làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 

khác gây thiệt hại tài sản nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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6. Cán bộ, công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiêm 
vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiên 
mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

7. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

8. Cán bộ, công chức cấp xã phạm tội bị toà án nhân dân phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì buộc phải thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định của hiệu lực pháp luật.

Điều 18. Tạm đình chỉ công tác
Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức cấp xã có thể bị cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyển quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thây cán bộ, 
công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có 
hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt có thể 
kéo dài nhưng không quá 03 tháng; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu không bị xử 
lý thì cán bộ, công chức cấp xã được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức cấp xã trong 
thời gian bị đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức cấp xã không có lỗi thì sau khi bị tạm đình chỉ công tác, được bố 
trí trờ lại vị trí công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng 
các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 
có thể được bố trí về vị trí công tác cũ.

Điều 19. Thẩm quyền xử lý kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 

công chức quyết định theo quy trình: Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem 
xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyên quyết định.

2. Thành phần và quy chê' hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

Điều 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Cán bộ, công chức cấp xã khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỳ luật 

đối với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có 
trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Phục hổi danh dự, quyền lợi khi bị oan sai
Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiêm hình sự mà 

được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, 
quyền lợi và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quản lý hồ sơ khen thưởng và kỷ luật
Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm quản lý hồ sơ khen 

thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức.
Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.
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Chương VI
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 23. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã bao gồm:
1. Ban hành và tổ chức thực hiên các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế 

về cán bộ, công chức;
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và hướng dẫn thực hiện;
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự đối với công chức.
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiên chê' độ tiền lương và các chê' độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
9. Thực hiện công tác thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy dịnh về cán bộ, công chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô' cáo với cán bộ, công chức.

Điều 24. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chính phủ quản lý cán bộ, công chức cấp 

xã theo các nội dung sau đây:
1. Trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức;
2. Trình Chính phủ ban hành và hướng dẫn thực hiện chê' độ tiền lương và các chế 

độ đãi ngộ, khen thường, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
3. Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã;
4. Hướng dãn viộc quy định sô' lượng cán bộ, công chức;
5. Hướng dẫn viêc quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Hướng dẫn việc xây dựng quy chế tuyển dụng, sử dụng công chức;
7. Quản lý về nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;
9. Thống kê, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức.

Điều 25. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của uỷ ban nhãn dân cấp 
tỉnh % /

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cán bộ, công chức câ'p xã theo các nội dung sau 
đây:

1. Quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội 
vụ;

438

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Xây dựng quy chế tuyển dụng, điều đông, miễn nhiêm, cho thôi việc và chê' độ 
tập sự cán bộ, công chức;

3. Xây dựng nội dung, chương trình, bồi dưỡng, cập nhạt nâng cao trình dô; tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

4. Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, 
kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

5. Thanh tr:, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;
6. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức;
7. Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 

chức;
8. Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức trong phạm vi các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương.

Điểu 26. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của uỷ ban nhân dân cấp 
huyện

Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau 
đây:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước thực 
hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức;

2. Tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết định tuyển dụng, điều động, miễn 
nhiệm, cho thôi việc công chức cấp xã và quản lý công chức, hồ sơ công chức cấp xã 
theo hướng dẫn của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Tổ chức việc thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với 
cán bộ, công chức;

4. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ, công chức;
5. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức;
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp 

luật;
8. Thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng cán bộ, công chức trong phạm vi huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 27. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của uỷ ban nhản dân cấp 
xã

Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau 
đây:

1 .Trực tiếp quản lý đội ngũ công chức;
2. Thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức;
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3. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

4. Đề nghị cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền khen thưởng cán bộ, công chức cấp 
xã theo thẩm quyền;

5. Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về kỷ luật và xử lý 
vi phạm đói với công chức;

6. Giải quyết viêc khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, cồng chức theo quy định của 
pháp luật;

7. Thống kê số lượng, đánh giá chất lượng và việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, 
công chức;

8. Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy khen cho công chức có thành tích.

Chương III 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiộu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ 

các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 03/2004/TT-BNV NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA BỘ NỘI vụ 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Cân cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 nãm 2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định sô 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2003 của Chính phủ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ (gọi chung là cán 
bộ chuyên trách cấp xã), gồm có các chức vụ sau đây:

1.1. Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ, Thường trực dảng uỷ (nơi không có Phó Bí thư 
chuyên trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư chỉ bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp 
xã);

1.2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,
1.3. Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
1.4. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh.

2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã) gồm có các chức danh 
sau dãy:

2.1. Chỉ huy trưởng quân sự;
2.2. Trưởng Công an (nơi chưa bô' trí lực lượng công an chính quy);
2.3. Vãn phòng - Thống kê;
2.4. Tư pháp - Hộ tịch;
2.5. Địa chính - Xây dựng;
2.6. Tài chính - Kê' toán;
2.7. Văn hoá - Xã hội.

II. THỰC HIỆN QUY CHẾ, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Ưỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Quy chế làm việc giữa Đảng uỷ, Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỳ ban Mặt trân Tổ quốc trong hệ thống chính trị ở cơ sở 
để phối hợp trong lãnh đạo, quản lý diếu hành và vân động nhân dân theo trách nhiộm 
vụ chính trị của địa phương.
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2. Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện Quy chê' làm việc trong khi 
giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, những công 
việc liên.quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và vận động nhân dân 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

3. Chê' độ làm việc của cán bộ, công chức cấp xã;
3.1. Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chê' độ làm việc 8 giờ một ngày, 40 giờ một 

tuần;
3.2. Thực hiện chê' độ thường trực tại trụ sở uỷ ban nhân dân cấp xã trong các ngày 

lễ, lêì, và ngày nghỉ theo quy định của uỷ ban nhân dân các cấp.

III. NHŨNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã đă thành lập, tham gia thành lập hoặc tham 
gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, Công ty 
cổ phần, Công ty hợp danh, bệnh viên tư, trường học tư thì không được tham gia các 
hoạt động nêu trên trong thời hạn chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày dược bầu giữ chức 
vụ hoặc được tuyển dụng vào công chức.

2. Những người được bầu giữ chức vụ Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Hội 
đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tại đơn vị mà vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình đang làm công việc Tài chính, kê' toán. Địa 
chính - Xây dựng thì uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cá'p huyện có kế 
hoạch bô' trí lại công chức nói trên tại xã hoặc điều động tới làm việc ở đơn vị khác trong 
thời gian chậm nhất là 06 tháng kể lừ khi giữ chức vụ bầu cử.

IV. TUYỂN DỰNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiên theo 
đúng Quy chế tuyển dụng của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Quy chê' tuyển dụng của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần quy định cụ thể loàn phần 
Hội dồng tuyển dụng cõng chức cấp xã, quy trình thủ tục, cách thức tiến hành thi tuyển 
(hoặc xét tuyển) yêu cầu đảm bảo công khai vé tiêu chuẩn, đối tượng, sô' lượng người 
cần tuyển, thủ lục, hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, lệ phí thi tuyển, công tác thẩm định và 
công bô' kết quả trúng tuyển.

3. Việc xét tuyển công chức cấp xã chỉ được áp dụng trong trường hợp đối với các 
xã ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào quyết định tuyển dụng của uỷ ban 
nhân dân cấp huyện, bố trí sử dụng công chức cấp xã, cử cán bộ, công chức hướng dân 
trong thời gian tập sự là 06 tháng để người tập sự làm đúng; chức trách nhiệm vụ của 
ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và phẩm chất đạo đức lối sống.

Hết thời gian tập sự, người tập sự viết báo cáo kết quả, người hướng dẫn có bản nhân 
xét dối với người tập sự. Ưỷ ban nhân dân cấp xã lấy ý kiên bằng văn bản của phòng 
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chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyên, hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân 
cấp huyên xem xét, quyết định bổ nhiêm vào ngạch công chức, nếu không đủ điều kiện 
thì quyết định cho thôi việc.

V. THẨM QUYÊN XỬLÝ KỶ LUẬT

1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 
công chức quyết định theo quy trình; Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem 
xét và đề nghị cơ quan, lổ chức có thẩm quyền cấp huyện quyết định.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của địa phương.

2. Thành phần và quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật cấp xã do cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

VI. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Căn cứ các nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã đã dược quy định tại chương
VI, Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 của Chính phủ về cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trâh, uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện báo cáo thống kê hàng 
năm về sô' lượng, chất lượng, kết quả bô' trí, sử dụng hồ sơ, phiếu quản lý nhân sự cán bộ, 
cóng chức cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để thống nhất trong cả nước.

2. Hàng năm Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp 
trên trực tiếp để xây dựng và thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, 
sử dụng, việc thực hiện chế độ chính sậch dối với cán bộ, cóng chức cấp xã.

3. Việc giải quyết khiếu nại lố cáo có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, công 
chức cấp xã của Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiên theo quy định của Luật Khiêu nại tỏ' 
cáo.

4. Cuối nãm, cán bộ, công chức cấp xã kiểm điểm theo 3 nội dung phẩm chất chính 
trị: hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật và dạo đức lối sống đánh giá, 
xếp loại cán bộ, công chức cấp xã theo 3 loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành 
nhiêm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Uỷ ban nhân dân cấp tình cãn cứ Nghị định sô' 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

nầm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn và Thông tư này để 
hướng dẫn thực hiện cho phù hợp tình hình cụ thể cùa địa phương quá trình thực hiện có 
vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để hướng dẫn bổ sung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 04/2004/QĐ-BNV NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2004 

CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ
Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn

Bộ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ

Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trâh;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương tại Công vãn số 3815 CV/TCTW 

ngày 07 tháng 01 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với 
cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN Đối VỚI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC XÃ, PHUỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là tiêu chuẩn của cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Quy định này là cán bộ, công chức cấp xã được quy định 

tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
bao gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực dảng uỷ hoặc Bí thư, Phó Bí thư 
chi bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp xã); Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ 
tịch; Địa chính - Xây dựng; Văn phòng - Thống kê; Văn hoá - Xã hội; Trưởng Công an 
xã; Chỉ huy trưởng Quân sự.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung
Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội; có năng lực tổ chức vân động nhân dân thực hiên có kết quả đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

2. Cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công 
tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiêm.

3. Có trình độ hiểu biết về lý luân chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức 
khoẻ để làm việc có hiêu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã là căn cứ để các địa phương 
thực hiện các quy hoạch, kê' hoạch bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng xếp 
lương, nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác.
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Chương II
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ Đối VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Mục I 
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Điều 5. Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị trấn:

1. Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa 
thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo 
toàn diên đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Bí thư:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ 
của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả 
công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của 
nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây 
dựng nghị quyết của đảng bộ, cùa Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ 
vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong 
hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của 
đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

3. Nhiệm vụ của Phó Bí thư, Thường trực Đảng uỷ:
+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.
+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ 

cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiên nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trộn, của Ban 
Chấp hành và Ban Thường vụ.

4. Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiêp trung học phổ thông.

+ Lý luận chính trị: Có trình dô trung cấp chính trị trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp 

chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiếp ♦’-ớc chuyên môn 
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(tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ 
trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, 
nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nóng dân, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh:

1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách dứng dẩu uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định cùa điều lệ của tổ chức đoàn 
thể, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

+ Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ 
chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với 
Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyển, các đoàn thể cùng cấp vân động, hướng dẫn cán bộ, đoàn 
viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực 
hiện quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các phong trào thi đua của tổ chức mình 
theo chương trình, nghị quyết của lổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và 
quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp dối với tổ chức mình.

+ Tham mưu dối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt dộng các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo 
với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chê' hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp 
cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo 
đúng quy chế đã xây dựng.

3. Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hội quy định) của cán bộ chuyên 

trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được 
giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiên tại. Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ 
đầu nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể.

+ Tuổi đời:
- Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Không quá 60 tuổi đối với nam, 

không quá 55 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
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- Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Không quá 30 tuổi khi tham gia 
giữ chức vụ công tác.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân: Không quá 55 tuổi đối với 
nam, không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt 

nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương dương trình dộ sơ cấp trở lên.

Điều 7. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đổng nhân dân

1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trâh, 
chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 
nhân dân cấp xã, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn xã, phường, thị trâh.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với uỷ ban nhân 
dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội dồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiên các nghị quyết của Hôi đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tó' cáo 
của nhãn dãn.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hôi đồng nhân dân với 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện.

+ Chủ ưì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiêm đại 
biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:
Cãn cứ vào nhiêm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tổ chức thực hiên các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và 
thay mặt Chù tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân vắng mặt.

4. Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch, Phó Chù tịch Hội đồng nhân dân:
+ Tuổi đời: Tuổi của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của 
địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiêm kỳ.
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+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Lý luân chính trị: Có trình độ trung cấp lý luân chính trị đối với khu vực đồng 
bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luân chính trị tương đương trình độ sơ 
cấp trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với khu 
vực đồng bằng. Với khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tương 
đương trình độ sơ cấp trở lên. Ngành chuyên môn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội 
của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý 
hành chính

Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạt động đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp xã.

Điều 8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dản
1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách lãnh dạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, chịu trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của uỷ ban nhân dân và hoạt động quản 
lý Nhà.nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được phân 
cõng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
1. Lãnh đạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân 

dân, công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:
+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cõng tác chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị 
quyết của

Hội đồng nhân dân và các quyết định của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Quyết dinh các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.
+ áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành 

chính ở xã, phường, thị trấn hoạt dộng có hiệu quả.
+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và 

trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu 
nại, tô' cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị 
cùa uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấh.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ dạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức quản lý, diều hành hoạt động của trưởng, phó thôn, tổ dân phố theo quy 

định của pháp luật.
+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và uỷ ban nhân dân cấp trên.
+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Thực hiên việc bô' trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo 

sự phân cấp quản lý.
+ Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng thôn và tổ dân phô'.
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3. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân:
Tổ chức quản lý, chì đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối cõng việc (khối kinh tế - tài 

chính, khối vãn hoá - xã hội...) của uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân 
công và những công việc do Chủ tịch ưỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân đi vắng.

4. Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó Chủ lịch Uỷ ban nhân dân:
+ Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch uỷ ban nhân dân và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân do Chủ lịch Uỷ ban nhẫn dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình dặc diểm của 
địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải dảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng 

bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ 
cấp trở lên.

+ Chuyên món, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bàng, có trình độ trung cấp chuyên môn 
trở lẽn. Với miền núi ì?hải được bồi dưỡng kiến thức chuyên món (lương dương trình dộ 
sơ cấp irở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình dộ trung cấp chuyên môn trở lẽn. 
Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị 
hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà 
nước, quản lý kinh tế.

Mục 2
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐÒÌ VỚI CÕNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 9. Chức trách:
Là công chức làm công lác chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã; có trách 

nhiệm giúp uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác (Tài chính, 
Tư pháp, Địa chính, Văn phòng, Văn hoá - Xã hội, Công an, Quân sự) và thực hiện các 
nhiệm vụ khác do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 10. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tài chính Kế toán:

1. Nhiệm vụ:
+ Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp uỷ 

ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân 
sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã.

+ Thực hiện quàn lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã, phường, 
thị trấn theo quy định.

+ Tham mưu cho Ưỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt 
động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.

+ Kiểm tra các hoạt đông tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện 
theo hướng dẫn của cơ quan lài chính cấp trên.
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+ Thực hiên chi tiền theo lênh chuẩn chi; thực hiên theo quy định về quản lý quỹ 
liền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.

+ Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy dịnh.
2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và dó thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 

với trình độ tương dương sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực dồng bằng có trình dộ trung cấp Tài chính Kế 

toán trở lên. Với cõng chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được 
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Tài chính - Kế toán; nếu mới dược tuyển dụng lần đầu 
phải có trình độ trung cấp Tài chính - Kế toán trở lên. Phải qua bồi dưỡng quản lý hành 
chính Nhà nước sau khi tuyển dụng, ở khu vực đồng bằng và đố thị phải sử dụng được 
kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn.

Điều 11. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - Hộ tịch.

1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Ưỷ ban nhân dân cấp xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy 

định của pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự 
án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn của cơ quan 
chuyên môn cấp trên; giúp uỷ ban nhân dân cấp xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
nhân dân xã, phường, thị trân.

+ Giúp UBND cấp xã chỉ đạo cộng dồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy 
ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người 
nghèo và.đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ 
chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ 
hoà giải. Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phó' sơ kết, tổng kết công tác hoà 
giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên.

+ Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp 
quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

+ Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ 
được pháp luật quy định.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một sô' công việc về quốc tịch theo quy 
dịnh của pháp luật.

+ Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân xã về công tác thi hành ánh theo nhiệm vụ cụ thể được 

phân cấp.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. .
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+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đãng ký giao dịch bảo đảm về quyển sử 
dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định cùa pháp luật.

+ Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liêu, chế độ 
báo cáo công tác theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và dô thị; tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 

tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Luật trở lên và 

phải qua lớp bồi dưỡng nghiêp vụ tư pháp cấp xã sau khi được tuyển dụng. Với công chức 
đang công tác ở khu vực miền núi hiên nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ 
tư pháp cấp xã; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp luật trở lên. 
Phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước sau khi được tuyển dụng, ở khu vực 
đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong cõng tác chuyên môn.

Điều 12. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Địa chính • Xây dựng

1. Nhiệm vụ:
+ Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của 

xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhân việc tổ 

chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất 
trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ 
tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được 
phê duyệt.

+ Thẩm ưa, lập vãn bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết 
định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giây chứng 
nhạn quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó.

+ Thu thập tài liêu sô' liêu về số lượng dất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất dai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dai đã 
dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiên chế độ báo cáo, thống kê đất dai theo thời gian và mâu quy định.
+ Bảo quàn hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ dịa giới địa chính, bản đồ chuyên 

ngành, sổ đìa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, sổ theo dõi 
biến động đất đai, số liêu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở 
Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới...

+ Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật 
trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

+ Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiêu 
nại, tố cáo của dân vê đất đai, để giúp uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, 
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thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiên các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị uỷ 
ban nhân dân cấp xã xử lý.

+ Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa 
chính, bản đổ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

+ Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai.
2. Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luân chính trị 

tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Địa chính 

hoặc trung cấp Xây dựng trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện 
nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Địa chính hoặc xây dựng; nếu mới 
được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Địa chính hoặc xây dựng trở lên. Sau 
khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng về quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, quản lý hành 
chính Nhà nước, ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong 
công tác chuyên món.

Điều 13. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - Thống ké

1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và 

theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã 
hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân dự thảo vãn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi 
lên cấp trên.

+ Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo 
thống kê; theo dõi biến động sô' lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

+ Giúp Hội đồng nhân dân tổ chức kỳ họp, giúp uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, 
tiếp khách, nhân đơn khiếu nại của nhân dân chuyển đến Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân hoặc lên cấp trên có thâm quyển giải quyết.

+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cho 
công việc của Uỷ ban nhân dân..

+ Giúp Uỷ ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử 

dại biểu HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao.
+ Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa uỷ ban nhân dân với cơ quan, 

tổ chức và công dân theo cơ chê' “một cửa”.
2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
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+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tôì 
nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.

+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 
tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Văn thư, lưu 
trữ hoặc trung cấp Hành chính, trung cấp Luật trở lên. Với công chức đang công tác ở 
khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về một trong 
các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình dộ trung cấp 
của một trong ba ngành chuyên môn trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng 
quản lý hành chính '

Nhà nước (nếu chưa qua trung cấp hành chính), ở khu vực đồng bằng và đô thị phải 
sử dụng dược kỹ thuật tin học phục vụ công lác chuyên môn.

Điều 14. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn hoá - Xã hội
1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa 
phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của dịch; báo cáo thông tin 
về dư luận quần chúng về lình hình môi trường vãn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp xã.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt dộng thể dục, thể thao, vãn hoá 
văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lẻ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn 
hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn 
minh, gia đình vãn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truy dưới hình 
thức văn hoá, nghệ thuật và các lệ nạn xã hội khác ở địa phương.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực 
nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các đi 
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

+ Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt 
động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

+ Lập chương trình, kê' hoạch công tác vãn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, 
thể dục thể thao, công lác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân cấp xã 
và lổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

+ Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm sô' 
lượng và lình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.

+ Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng 
chính sách ưu dãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm 
quyền.

+ Theo dõi và đón đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao 
động, thương binh và xã hội.

+ Phối hợp với các doàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; 
quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi 
dưỡng, chăm sóc các dối tượng xã hội ở cộng đông.
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+ Theo dõi thực hiện chương trình xoá dói giảm nghèo.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, 

vãn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã 
hội ở xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đổ thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bổi dưỡng lý luân chính trị 

lương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên món nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trung cấp về văn hoá nghệ 

thuật (chuyên ngành) hoặc trung cấp quản lý Vãn hoá - Thông tin hoặc trung cấp nghiệp 
vụ Lao động - Thương binh và xã hội trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực 
miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên món về một trong các 
ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần dầu phải có trình độ trung cấp trở 
lên về một trong các ngành chuyên môn nêu trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi 
dưỡng quản lý hành chính Nhà nước và ngành chuyên môn còn thiếu liên quan tới 
nhiệm vụ dược giao. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên 
món. ớ khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác.

Điều 15. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của cóng chức Trưởng Cóng an xã
1. Nhiệm vụ:
+ Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; 

tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và cơ quan công an cấp 
trên về chủ trương, kế hoạch, biên pháp bảo đảm an ninh trật tự trên dịa bàn và tổ chức 
thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới 
an ninh trật tự cho nhân dàn, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm cõng tác an ninh, trật tự 
trên địa bàn quản lý.

+ Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi 
phạm pháp luật khác trêrì địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của 
công an cấp trên.

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an 
toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định 
về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

+ Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý,
giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy dịnh của pháp luật.

+ Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có 
lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhân 
và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

+ Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở
địa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên.
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+ Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một sô' 
nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần dầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng, tốt nghiệp 

trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luân 

chính trị trở lên ở khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trí 
trở lên ở khu vực miền núi.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương trung 
cấp chuyên môn ngành công an trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền 
núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành công an, nếu mới 
được tuyển dụng lần đầu phải được bồi dưỡng chương trình huâh luyện trưởng công an 
xã theo quy định của Công an cấp trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng 
quản lý hành chính Nhà nước. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành 
chuyên môn.

Điều 16. Nhiệm vụ và tiêu .chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

1. Nhiệm vụ:
+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã về chủ trương, biện pháp 

lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng 
lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

+ Xây dựng kê' hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn 
luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kê' 
hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

+ Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định.
+ Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, 

quân nhân dự bị và dân quân theo quy định cùa pháp luật; thực hiện công tác động viên, 
gọi thanh niên nhập ngũ.

+ Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động 
bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên 
tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

+ Phối hợp với các doàn thể trên địa bàn được giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng 
quân sự và các vãn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

+ Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, vãn hoá, xã hội thực hiện nền quốc 
phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thê' trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trân an 
ninh nhân dãn.

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chê' độ, chính sách 
cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.
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+ Tổ chức thực hiên nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẩn 
sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, 
báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường, thị trâh.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên dối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luận 

chính trị trở lên ở khu vực đổng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị 
trở lên ở khu vực miền núi.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương trung 
cấp về quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Đối với công chức đang công tác ở 
khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành quân 
sự; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải tương đương trung cấp quân sự của sĩ quan dự 
bị cấp phân đội trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước 
về quốc phòng cấp xã. Sử dụng thành thạo trang, thiết bị phục vụ cõng tác chuyên môn.

Mục 3
TIÊU CHUẨN VỂ TIẾNG DÂN TỘC Đồi VỚI CÁN BỘ, CÕNG CHỨC CẤP XÃ 

ở ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THlểu số

Điều 17. Những cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các nơi có dồng bào dân tộc 
thiểu sô' sinh sống phải biết ít nhất tiếng của một dân tộc thiểu số.

Chương III 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Cãn cứ các quy định tại Quyết định này và tình hình thực tế ở địa phương, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây 
dựng kế hoạch thực hiện bản quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn và phê duyệt bản kê' hoạch nói trên.

Điều 19. Bản tiêu chuẩn này là cãn cứ để chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân và thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân 
dân cấp xã.

Điều 20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm tổ 
chức việc thực hiện bản quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì 
báo cáo về Bộ Nội vụ dể nghiên cứu và giải quyết./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nãm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định về sô' lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế dộ, chính sách dối với cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã, chê' độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán 
bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phô' ở phường, thị trấn (sau dây gọi 
chung là thôn và lổ dân phô').

Điểu 2. Đối tượng điều chỉnh
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Cán bộ chuyên trách cấp xã bao gồm:

a. Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ cấp xã (nơi không có Phó Bí 
thư chuyên trách công tác đảng); Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng 
uỷ cấp xã);

b. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

c. Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân;
d. Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;

đ. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

2. Công chức cấp xã bao gồm:
a. Trường công an (nơi chưa bô' trí lực lượng công an chính quy);

b. Chính huy trưởng quân sự;

c. Văn phòng - Thống kê;

d. Địa chính - Xây dựng;

đ. Tài chính - Kế toán;
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e. Tư pháp - Hộ tịch;
g. Văn hoá - Xã hội.
3. Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm:
a. Trưởng Ban Tổ chức đảng, Chủ nhiêm Uỷ ban Kiểm tra đảng, Trưởng Ban Tuyên 

giáo và 01 cán bộ Văn phòng Đảng uỷ;
b. Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
c. Phó Chỉ huy trưởng quân sự;
d. Cán bộ kế hoạch - giao thông - thuỷ lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp;
đ. Cán bộ lao động - thương binh và xã hội;
e. Cán bộ dân số - gia đình và trẻ em;
g. Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ;
h. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh;
i. Cán bộ quản lý nhà văn hoá;

. k. Phó Chủ lịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Phó các đoàn thể cấp xã: Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cự chiến binh;

1. Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
4. Cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố gồm: Bí thư Chi bộ thôn; trưởng 

thôn; công an viên ở thôn và Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố ở phường, thị trâh.

Điều 3. Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
Sô' lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 

của Nghị định này được quy định như sau:
1. Đối với xã dồng bằng, phường và thị trâh:
- Dưới 10.000 dân được bố trí không quá 19 các bộ, cóng chức;
- Từ 10.000 dân Irở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 cán bộ, công chức, 

nhưng lối da không quá 25 cán bộ, công chức.
2. Đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo:
- Dưới 1.000 dân được bố trí không quá 17 các bộ, công chức;
- Từ 1.000 dân đến dưới 5.000 dân được bô' trí không quá 19 cán bộ, công chức.
- Từ 5.000 dân trở lên cứ thêm 1.500 dân được bô' trí thêm 01 cán bộ công chức, 

nhưng tối đa không quá 25 cán bộ công chức.
3. Việc bó' trí thêm cán bộ, công chức cấp xã ở mỗi xã tăng theo sô' dân do Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Điều 4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
1. Cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được 

hưởng chê' dộ tiền lương như sau:
a. Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lâp Đảng uỷ xã): hệ sô' 2,0 

mức lương tối thiểu;
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b. Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ cấp 
xã), Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: hê số 1,9 mức lương tối 
thiểu;

c. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch úỷ ban nhân dân, Thương trực 
Đảng uỷ (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch uỷ ban Mặt trân 
Tổ quốc: hệ sô' 1,8 mức lương tối thiểu;

d. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: hệ sô' 1,7 mức lương tối thiểu;

đ. Các chức vụ trên nếu được tái cử, kể từ nhiệm kỳ thứ hai (từ tháng 61 trở đi) được 
hường phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức lương chức vụ dảm nhiệm;

e. Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ qua bầu cử quy định tại 
khoản 1 Điều 2 Nghị định này nếu xếp lương theo chức vụ bầu cử mà thấp hơn mức 
lương của chức danh chuyên môn hiên hưởng thì được hưởng lương chức vụ đó và bảo 
lưu hệ số chênh lệch giữa mức lương chuyên môn và mức lương chức vụ.

2. Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này được hưởng chê' 
độ tiền lương như sau:

a. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo đại học trở lên phù hợp chuyên môn của 
chức danh được hưởng lương theo bảng lương hành chính, ngạch chuyên viên; tốt nghiệp 
trung cấp phù hợp chuyên môn của chức danh được hưởng lương theo ngạch cán sự; tốt 
nghiệp sơ cấp phù hợp chuyên môn của chức danh được hưởng theo ngạch nhân viên văn 
thư. Được nâng lương theo niên hạn như dối với cán bộ, công chức ngạch lương ứng ở 
cấp huyện trở lên;

b. Người đang tập sự công chức cấp xã được hưởng 85% lương theo các ngạch công 
chức tương ứng; thời gian hưởng lương tập sự thực hiện theo quy định hiên hành của 
Nhà nước;

c. Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy 
định thì được hưởng: hệ sô' lương bằng 1,09 mức lương lối thiểu;

d. Riêng đối với trưởng công an, chỉ huy trường quân sự, hưởng theo lương chức 
danh, nếu thấp hơn mức sinh hoạt phí hiện hưởng thì được bảo lưu khoản chênh lệch để 
bằng mức sinh hoạt phí hiện hưởng cho đến hết năm 2005 sau đó hưởng theo lương chức 
danh.

Điều 5. Chế độ bảo hiếm xã hội và bảo hiểm y tế

1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được thực hiện chê' độ bảo hiểm xã hội 
theo Điều lê Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định sô' 12/CP ngày 26 tháng 01 
nãm 1995 của Chính phủ và Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 
về sửa đổi, bổ sung một sô' diểu của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị 
định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 cùa Chính phủ và bảo hiểm y tê' theo Điều lộ 
Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định sô' 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 
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1998 của Chính phủ; khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động, nếu có 
dủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí.

2. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ, có đủ 10 năm đóng bảo 
hiểm xã hội trở lên và còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu, chưa nhận trợ cấp một 
lần về bảo hiểm xã hội và tự nguyên đóng tiếp 15% tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng 
theo mức lương trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư 
trú cho đến khi đủ thời gian dóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng 
chẽ' dộ hưu trí.

Điều 6. Chế độ áp dụng đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người 
đang được hưởng chế độ hưu trí hoăc trợ cấp mất sức lao động

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ 
cấp mất sức lao động dược hưởng 40% lương chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 
4 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và không phải đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế.

Điều 7. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở chấp xã, ở thôn và tổ 
dân phố.

Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố được hưởng chế độ phụ 
cấp hàng tháng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cụ thể số lượng cán bộ không chuyên trách cho từng xã, phường, thị trấn và mức phụ cấp 
cụ thể cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở xã, ờ thôn 
và tổ dân phô' khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chê' độ như cán bộ, công 
chức ở cấp trên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đối với cán bộ chuyên trách, cõng chức 
cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới hải đảo thì được cấp toàn bộ chi phí học tập, ăn ở, di lại.

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách
Nguồn kính phí để thực hiện các chê' độ cho các đối tượng quy định tại Nghị định 

này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các vãn bản hướng dẫn 
Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định sô' 50/CP ngày 26 tháng 7 nãm 1995 của Nghị 
định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định sô' 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 vể chê' độ sinh hoạt phí đối với cán bộ 
xã, phường, thị trấn.
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Bãi bỏ các chê' độ quy định dối với cán bộ xã, phường, thị trấn tại Điều 12 Nghị định 
sô' 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về công an xã; tiết 3 
khoản 1 và tiết 1 khoản 3 Điều 1 Nghị định só' 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 
2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 35/CP ngày 14 
tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh Dân quân lự vệ.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và các Bộ. ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 12. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ
KT. Thủ tướng 
Phó Thủ tướng

Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
SỐ 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH 

NGÀY 14 THÁNG 5 NÀM 2004 
CỦA Bộ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 

năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trấn

Cãn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phù 
về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP); sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 
Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện như sau:

I. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Đối với xã, phường, thị trấn có dưới 1.000 dân dược bố trí không quá 17 cán bộ 
công chức, bao gồm các chức danh sau:

1.1. Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ cấp xã);

1.2. Phó Bí thư Đảng uỷ hoặc Thường trực Đảng uỷ (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên 
trách công tác Đảng); Phó bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ cấp xã); Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân (do Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng uỷ kiêm nhiệm);

1.3. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;

1.4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

1.5. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;

1.6. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc;

1.7. Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

1.8. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

1.9. Chủ tịch Hội Nông dân;

1.10. Chù tịch Hội Cựu chiến binh;

1.11. Chỉ huy trưởng quân sự;
1.12. Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

1.13. Vãn phòng - Thống kê;

1.14. Tư pháp - Hộ tịch;
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1.15. Tài chính - Kế toán;

1.16. Địa chính - Xây dựng;
1.17. Vãn hoá - Xã hội.

2. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 1.000 dân đến dưới 
5.000 dân và xã đồng bằng, phường, thị trấn có dưới 10.000 dân, sau khi sử dụng cán 
bộ, công chức.thuộc các chức danh nêu ở điểm 1 mục I trên đây, được bô' trí thêm 02 
cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong sô' các chức danh: Phó Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân (theo quy định của Chính phủ nơi dược bô' trí 02 Phó Chủ tịch); Vãn phòng - 
Thống kê; Vãn hoá - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tổng sô' không quá 19 cán bộ, 
cõng chức.

3. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 5.000 dàn trở lên cứ 
thêm 1.500 dân được bô' trí thêm 01 cán bộ chuyên trách, công chức và xã dồng 
bằng, phường, thị trấn có từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bó' trí thêm 
01 cán bộ chuyên trách, công chức, sau khi đã sử dụng các chức danh nêu ở điểm 1 
mục I trên đây, được bô' trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong các 
chức danh: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (theo quy định của Chính phủ nơi được bô' 
trí 02 Phó Chủ tịch); Văn phòng - Thống kê; Văn hoá - Xã hội; Địa chính - Xây 
dựng; Tài chính - Kê' toán; Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tối da không quá 25 cán bộ, 
công chức.

4. Việc bô' trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tăng theo sô' dân:

Ở những nơi được bô' trí cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tăng thêm thì cùng 
một chức danh dược bô' trí từ 2 đến 3 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đảm 
nhiệm. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị dịnh 
số 121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn trên đây, quyết định những chức danh cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã được bõ' trí thêm, đồng thời hướng dẫn việc phân công 
nhiêm vụ cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

II. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

1. Nguyên tác xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã:

1.1. Hiện tại đang giữ chức vụ chuyên trách nào thì xếp lương theo chức vụ chuyên 
trách đó. Trường hợp được phân công kiêm nhiệm nhiều chức vụ chuyên trách thì được 
xếp lương theo chức vụ chuyên trách có mức lương cao nhất; khi không kiêm nhiệm 
chức vụ chuyên trách thì đảm nhân chức vụ chuyên trách nào xếp lương theo chức vụ 
chuyên trách đó.

1.2. Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách thì được giữ nguyên (bảo lưu) mức lương và 
phụ cấp tái cử (nếu có) trong 6 tháng, sau đó làm công việc gì thì xếp lương theo công 
việc đó.

Trường hợp thôi giữ chức vụ chuyên trách mà làm công việc khác thì có mức lương 
cao hơn thì được xếp ngay vào mức lương cao hơn dó.
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Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã đã là công chức cấp xã, khi 
thôi giữ chức vụ chuyên trách nếu trở về ngạch cũ thì thời gian giữ chức vụ chuyên trách 
được tính để xếp bậc lương thâm niên theo ngạch lương của công chức cấp xã.

2. Chuyển xếp vào hệ số mức lương chức vụ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã 
(bao gồm cả chức vụ được bố trí tăng thêm theo số dân).

Cân cứ vào các chức danh các bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điểu 2 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP thực hiện chuyển xếp vào hộ sô' mức lương chức vụ đối 
với cán bộ chuyên trách cấp xã như sau:

2.1. Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ xã): xếp hệ 
số 2,0 mức lương tối thiểu;

2.2. Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng uỷ xã), 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: xếp hệ số 1,9 mức lương tối 
thiểu;

2.3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chù tịch Uỷ ban nhân dân, Thường trực 
Đảng uỷ (nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân 
Tổ quốc; xếp hệ số 1,8 mức lương tối thiểu;

2.4. Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, 
Chù tịch Hội nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân: xếp hệ 
sô' 1,7 mức lương tối thiểu.

3. Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ cán bộ chuyên trách quy 
định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP, xếp lương theo chức vụ bầu cừ 
có mức lương thấp hơn mức lương của công chức đã hưởng trước đó thì được hưởng 
lương chức vụ và bảo lưu hê sô' chênh lệch giữa mức lương của công chức và mức lương 
chức vụ. Thời hạn bảo lưu hệ sô' chênh lệch thực hiện trong suốt thời gian giữ chức vụ 
bầu cử.

4. Cán bộ chuyên trách cấp xã nếu dược tái cử cùng chức vụ hoặc được bầu giữ chức 
vụ khác trong sô' cán bộ chuyên trách thì từ tháng thứ 61 trở di kể từ thời điểm được bầu 
giữ chức vụ lần dầu theo Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ 
(dưới đây gọi tắt là Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP) hoặc theo Nghị định sỏ' 
121/2003/NĐ-CP, được hưởng phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức lương chức vụ 
hiện đang đảm nhiệm (sau đây gọi là phụ cấp tái cử); mức hưởng phụ cấp tái cử thêm 
5% hàng tháng ổn định trong suốt thời gian tái cử.

III. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG Đối VỚI CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP (bao 
gồm cả công chức được bô' trí thêm tãng theo số dân) được hường chê' độ tiền lương theo 
quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ như sau:

1. Nguyên tác xếp lương đối với công chức cấp xã:
1.1. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn 

của chức danh hiện đang đảm nhiêm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, 
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ngạch chuyên viên (mã số 01.003) như quy định đối với công chức ngạch chuyên viên từ 
cấp huyện trờ lên.

1.2. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo trung cấp phù hợp với chuyên môn cùa 
chức danh hiện dang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch 
cán sự (mã sô' 01.004).

Trường hợp được tuyển dụng lần đầu mà có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với 
chuyên môn của chức danh hiện đang đảm nhiệm thì sau thời gian tập sự được xếp vào 
bậc 2 của ngạch cán sự (trong thời gian tập sự được hưởng theo phần trăm mức lương 
bậc 2 của ngạch cán sự).

1.3. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo sơ cấp phù hợp với chuyên món của chức 
danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch nhân 
viên vãn thư (mã sô' 01.008).

1.4. Những đối tượng quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2, Điều 2 của Nghị định 
sô' 121/2003/NĐ-CP đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên mòn theo quy định 
của chức danh hiện đang dảm nhiệm, được xếp hệ sô' mức lương bằng 1,09 so với mức 
lương tối thiểu dến 31/12/2006, sau đó nếu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quyết định 
sô' 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy 
định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì Uỷ ban nhân 
dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét cụ thể từng trường hợp 
để quyết định.

1.5. Công chức cấp xã nếu có sự thay đổi về bằng cấp chuyên món do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, thì được xếp lương vào ngạch tương ứng 
với trình độ đào tạo mới; thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm có 
bằng cấp mới. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quàn lý công chức phải chịu trách nhiệm 
về quyết định của mình trong việc xếp chuyển lương theo quy định này.

2. Chuyển xếp vào ngạch, bậc lương chuyên môn đối với cóng chức cấp xã trước đó là 
cán bộ chuyên môn hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP.

Căn cứ vào thời gian công chức cấp xã đã được hưởng mức sinh hoạt phí theo Nghị 
định số 09/1998/NĐ-CP tính cho đến ngày 01/11/2003 (ngày được thực hiện các chế độ, 
chính sách quy định tại Thông tư này) để chuyển xếp vào ngạch, bậc lương như sau:

2.1. Trường hợp công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch chuyên viên:
a. Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) dưới 3 

năm (dưới 36 tháng) thì giữ nguyên ngạch, bậc lương hiện hưởng; thời gian tính nâng 
bậc lương lần sau kể lừ ngày hưởng sinh hoạt phí.

b. Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) từ đủ 3 
năm (đủ 36 tháng) trở lên, thì được xếp vào một bậc lương trên liền kề (nếu trong ngạch 
còn bậc) so với bậc lương hiên hưởng; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
01/11/2003.

2.2. Trường hợp công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch cán sự hoặc ngạch 
nhân viên văn thư:
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a. Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) dưới 2 
nãm (dưới 24 tháng) thì giữ nguyên ngạch, bậc lương hiên hưởng; thời gian tính nâng 
bậc lương lần sau kể từ ngày hưởng sinh hoạt phí.

b. Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) từ đủ 2 
năm (đủ 24 tháng) trở lên, thì được xếp vào một bậc lương trên liền kề (nếu trong ngạch 
còn bậc) so với bậc lương hiện hưởng; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
01/11/2003.

3. Chuyển xếp vào ngạch, bậc lương chuyên môn đối với công chức cấp xã trước đó 
là cán bộ chuyên trách cấp xã:

3.1. Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên môn câ'p xã đã là cán bộ chuyên môn 
theo Nglìị dinh sô' 09/1998/NĐ-CP hoặc công chức cấp xã theo Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP thì sau khi thôi giữ chức vụ chuyên trách được bảo lưu mức lương và 
phụ cấp tái cử (nếu có) theo quy định tại tiết 1.2, điểm 1, mục II trên đây. Sau thời hạn 
bảo lưu được xếp lương như sau:

a. Nếu không có sự thay đổi về bằng cấp chuyên môn được đào tạo thì cãn cứ vào 
ngạch, bậc lương chuyên môn đã được xếp trước khi giữ chức vụ bầu cử và thời gian giữ 
chức vụ bầu cử để xếp vào bậc lương cho phù hợp với quy định về thời gian tính nâng 
bậc lương đối với công chức cấp xã quy định tại Thông tư này.

b. Nếu có sự thay đổi về bằng cấp chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
quyết định cử đi đào tạo thì được xếp lương theo nguyên tắc quy định tại tiết 1.5, điểm 
1, mục III trên đây.

3.2. Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã chưa phải là cán bộ 
chuyên môn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hoặc chưa phải là công chức cấp xã theo 
Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP thì căn cứ vào bằng cấp chuyên môn hiện có chuyển xếp 
vào bậc khởi điểm theo trình độ đào tạo quy định tại điểm 1, mục III trên đây (không 
phải qua thời gian tập sự), sau dó tính thời gian có bằng cấp chuyên môn để xếp vào bậc 
lương cho phù hợp như sau:

a. Trường hợp có bằng cấp chuyên môn được đào tạo trước khi giữ chức vụ bầu cử 
thì thời gian tính nâng bậc lương (sau bậc khởi điểm theo trình độ đào tạo) kể từ ngày 
giữ chức vụ bầu cử.

b. Trường hợp có bằng cấp chuyên môn được dào tạo trong khi giữ chức vụ bầu cử, 
thì thời gian tính nâng bậc lương (sau bậc khởi điểm theo trình độ đào tạo) kể từ ngày có 
bằng cấp chuyên môn.

4. Chê' độ tiền lương trong thời gian tập sự đối với công chức cấp xã:

Công chức cấp xã đang trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm 
theo trình độ đào tạo chuyên môn của ngạch công chức được tuyển dụng; đới với công 
chức lập sự ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đào thì trong thời gian 
lập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn của 
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ngạch công chức được tuyển dụng. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét 
nâng bậc lương theo thâm niên.

5. Chê' độ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã:

Công chức cấp xã có đủ điều kiện về thời gian giữ bậc cũ là 3 năm (đủ 36 tháng) đối 
với công chức được xếp ngạch chuyên viên và 2 năm (đủ 24 tháng) đối với công chức 
được xếp ngạch cán sự hoặc ngạch nhân viên văn thư; đồng thời đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy 
định dưới đây trong suốt thời gian giữ bậc cũ thì được nâng 1 bậc lương (nếu trong 
ngạch còn bậc):

- Hoàn thành các nhiêm vụ được giao;

- Không bị một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc 
chịu hình phạt của Toà án.

Trường hợp cóng chức cấp xã bị một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh 
cáo, hạ bậc lương hoặc chịu hình phạt của Toà án thì thời gian nâng bậc lương bị kéo dài 
thêm một năm (đủ 12 tháng).

IV. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIEM Y tê' Đối với cán bộ chuyên 
TRÁCH VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được thực hiện theo chế độ bảo hiểm xã 
hội theo Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 
16/01/1995 cùa Chính phủ và Nghị định sô' 01/2003/NĐ-CP ngày 9/01/2003 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sững một sô' điểu của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo 
Nghị định sô' 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ và được thực hiện chê' độ Bảo hiểm 
y tê' theo Điều lê Bảo hiểm y tê' ban hành kèm theo Nghị định sô' 58/1998/NĐ-CP ngày 
13/8/1998 của Chính phủ, bao gồm các chê' độ: chê' dộ trợ cấp ốm đau; chê' độ trợ cấp 
thai sản; chê' độ trợ cấp tai nạn lao động; chê' độ hưu trí; chê' dộ tử tuất; chê' độ nghỉ 
dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ và chê' độ bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 20% tiền lương hàng tháng bao gồm: mức lương 
theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp tái cử và hệ sô' chênh lệch bảo lưu (nếu có) của cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã; trong đó cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đóng 
bằng 5%, người sử dụng lao động (Uỷ ban nhân dân cấp xã) đóng bằng 15%.

Mức dóng bảo hiểm y lê' bằng 3% tiền lương hàng tháng bao gồm: mức lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp tái cử và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) của cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã; trong đó cán bộ chuyên trách công chức cấp xã đóng 
bằng 1%, người sử dụng lao động (Uỷ ban nhân dân cấp xã) đóng bằng 2%.

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
được cấp Sổ bảo hiểm xã hội và phiếu khám, chữa bệnh theo quy định.

3. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi dảm nhiêm chức vụ quy định tại khoản 1 
Điểu 2 Nghị định sô' 121/2003.NĐ-CP nếu có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên 
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và còn thiếu không quá 5 năm tuổi đời để dủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, không nhân 
trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và tự nguyên đóng tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng với 
mức đóng bằng 15% tiền lương hàng tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ cho cơ 
quan Bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú cho đến khi đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ 
tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chế độ hưu trí.

4. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo 
Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và sau đó được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị 
định SỐ.121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này, thì thời gian làm việc có đóng 
bảo hiểm xã hội theo Nghị định Số 09/1998/NĐ-CP được cộng với thời gian làm việc có 
đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị dịnh số 121/2003/NĐ-CP để tính hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội.

5. Cách tính mức bình quân tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 
dể làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần về bảo hiểm xã hội như sau:

5.1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền 
lương quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này, thì 
tính mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 nãm cuối, 
kể cả phụ cấp tái cử, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) dể tính lương hưu hoặc trợ cấp 
một lần về bảo hiểm xã hôi.

5.2. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hôi 
theo mức sinh hoạt phí của các chức danh quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP, 
vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương quy định tại Nghị định sô' 
121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này, thì tính bình quân các mức sinh hoạt 
phí và tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối để tính lương 
hưu hoặc trợ cấp một lần về bảo hiểm xã hôi.

6. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chê' độ hưu trí, trợ 
cấp mất sức lao đông, bệnh binh hạng 1 và hạng 2, dược hưởng 100% mức lương theo 
chức danh của Nghị định sỏ' 121/2003/NĐ-CP đến ngày 31/12/2004, từ ngày 01/01/2005 
hường 40% mức lương theo chức danh của Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP, không phải 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khi nghỉ việc không được tính hường Bảo hiểm xã 
hội quy định tại Thông tư này.

7. Cán bô chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh 
các hạng, bệnh binh hạng 3 (trừ những người đang hưởng chế độ quy định tại điểm 6 
mục IV nêu trên), được hưởng 100% mức lương theo chức danh đang đảm nhiệm, được 
đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

8. Cán bộ xã, phường, thị trâh đã có thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội 
theo Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP, nay theo Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP không còn 
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi nghỉ việc được giải quyết như sau:

8.1. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, 
có đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên thì được hưởng chê' độ trợ cấp hàng tháng.
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Mức trợ cấp hàng tháng của 15 nãm đầu bằng 45% mức sinh hoạt phí bình quân của 
5 năm cuối trước khi nghỉ; sau 15 năm, cứ thêm một năm công tác và có đóng bảo hiểm 
thì được tính thêm 2% nhưng mức ượ cấp cao nhất không quá 75% mức sinh hoạt phí 
bình quân của 5 năm cuối trước khi nghỉ.

8.2. Trường hợp chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục, khi nghỉ việc được 
tính trợ cấp một lần, mỗi năm công tác được hưởng một tháng sinh hoạt phí tính theo 
bình quân 5 nãm cuối trước khi nghỉ việc;

8.3. Trường hợp đã đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục trở lên nhưng chưa đủ 
tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng mà không hưởng trợ cấp một lần, có đơn tự nguyện 
chờ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, có xác nhân của uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn thì được nghỉ chờ đến khi đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ được hưởng 
trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm 8.1 mục IV nêu trên. Ưỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn có trách nhiệm lập đủ hồ sơ như người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng 
tháng, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương quản lý, theo dõi và giải quyết trợ cấp 
hàng tháng khi đủ điều kiện về tuổi đời.

9. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2003 dến 
ngày 01 tháng 07 năm 2004 chưa xếp lương và đóng bảo hiểm xặ hội theo Nghị định sô' 
121/2003/NĐ-CP, khi nghỉ việc được giải quyết chê' độ theo Điểm 8, mục IV trên đây.

V. CHÊ' ĐỘ PHỤ CẤP ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ,
CÁN BỘ Ở THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ

1. Cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phô' được hưởng chê' độ 
phụ cấp hàng tháng.

2. Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh cân cứ Điều 7 Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP quy định 
sô' lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho sô' cán bộ không chuyên trách nói trên, đảm 
bảo các yêu cầu sau dây:

2.1. Có nhu cầu cần thiết về công việc thì mới bố trí cán bộ làm việc;

2.2. Mức phụ cấp phải cân cứ vào khối lượng, tính chất công việc và khả nãng ngân 
sách của dịa phương để chi trả cho phù hợp.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và 
khả năng ngân sách địa phương để quy định mức phụ cấp của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, 
Chủ tịch Hội người cao tuổi cho phù hợp dảm bảo tương quan với các chức danh cán bộ 
đoàn thể khác.

VI. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ thực hiện chế độ, chính sách

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, 
cán bộ không chuyên trách làm việc ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thõn, tổ dân phô' do 
ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các vãn 
bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.
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VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế 
Thông tư liên tịch số 99/1998/TT-LT ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức cán 
bộ - Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phù sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ vể chế độ 
sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

2. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định tại

Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 11 năm 2003.

3. uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cãn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 
10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn và Thông tư này; căn cứ tình hình cụ thể của địa phương dể hướng dẫn 
thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên bộ để hướng dẫn 
bổ sung./.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ trưởng
Bộ Tài chính Bộ Lao động - TB & XH Bộ Nội vụ

Đã ký: NGUYEN SINH HÙNG Đã ký: NGUYỄN THỊ HẰNG Đã kỷ: Đỗ QUANG TRUNG
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THÔNG Tư
SỐ 74/1999/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1999 

CỦA Bộ TÀI CHÍNH
Quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã

Cãn cứ Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chê' độ sinh hoạt phí đối với 
cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định sô' 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư sô' 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn chê' độ công tác phí đối với cán bộ xã như sau:

I- ĐÔÌ TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1- Đối tượng được hường chê' độ thanh toán công tác phí cho cán bộ xã bao gồm: 
các cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền và các đoàn thể như Mặt trận Tổ 
quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, cán bộ chuyên môn thuộc các tổ chức trên được cử đi công tác.

2- Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện đúng nhiệm vụ và thời gian được giao.
- Có đủ các chứng từ để thanh toán.

II- CÁC KHOẢN THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ XÃ

Do tính chất dặc điểm hoạt động nên chê' độ công tác phí đối với cán bộ xã được 
chia làm hai loại:

1- Loại thanh toán theo đợt công tác
1.1. Đối lượng là các cán bộ xã được cử đi công tác ngoài huyện (kể cả ngoài tỉnh), 

nếu có độ dài đoạn đường từ xã đến nơi công tác tối thiểu 15 km đối với miền núi, vùng 
cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu; 20 km đối với các vùng còn lại.

1.2. Nội dung thanh toán.
1.2.1. Thanh toán tiền tầu xe: gồm tiền vé cước tàu, xe, cước qua phà, đò ngang, lệ 

phí sân bay, phí qua cầu đường và cước hành lý phục vụ cán bộ trong chuyến đi công 
tác. Cán bộ xã đi công tác bằng phương tiện giao thông công cộng được thanh toán tiền 
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theo giá cước thông thường Nhà nước quy định nếu có vé hợp pháp; riêng vể vé máy bay 
chỉ được thanh toán trong trường hợp đặc biệt khẩn trương, phải được Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân xã duyệt. Nếu đi xe của cơ quan, đơn vị không phải trả tiền thì không được 
thanh toán liền tầu xe.

Trường hợp đi công tác ở những vùng không có phương tiện giao thông công cộng, 
cán bộ xã phải đi bằng phương tiện giao thông tư nhân được thanh toán theo chứng từ 
cùa tổ chức, tư nhân thu tiền hoặc cán bộ đi công tác tự kê khai (nếu không có chứng từ 
kể cả trường hợp tự túc phương tiên đi lại) trình lãnh đạo xã duyệt thanh toán.

1.2.2. Phụ cấp công tác phí hay còn gọi là phụ cấp lưu trú là khoản phụ cấp thanh 
toán cho cán bộ xã khi đi công tác phải xa trụ sở xã nhằm đảm bảo cho cán bộ có điều 
kiện tối thiểu ổn định ăn, ở, đi lại. Thời gian được tính từ ngày đi đến khi vể xã (kể cả 
ngày lễ và chủ nhật nếu do nhu cầu công tác phải ở lại nơi công tác). Mức phụ cấp được 
tính tối đa là 20.000 đồng/ngày; trường hợp đi công tác từ miền đồng bằng, núi thấp đến 
công tác ở vùng cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu tối đa không quá 30.000 đ/ngày.

Các trường hợp lưu trú không thanh toán là thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh xá, 
nhà nghỉ điều dưỡng; ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác; những ngày đi học 
ở trường đào tạo, bồi dưỡng; thời gian biệt phái.

1.2.3. Tiền thanh toán chỗ ở nơi đêh công tác.
Cán bộ xã được cử đi công tác phải ở lại qua đêm nơi công tác được thanh toán tiền 

thuê chỗ ở theo hoá đơn thu tiền hợp pháp, nhưng tối đa không quá các mức như sau:

- 90.000 đ/ngày đối với Hà Nội và Thành phố Hổ Chí Minh.

- 60.000 đ/ngày đối với các tỉnh khác.
- 40.000 đ/ngày đối với các điểm công tác trong địa bàn tỉnh.

Trường hợp cán bộ đi công tác một mình, đi lẻ người thì mức thanh toán tiền ngủ tối 
đa không quá các mức sau:

-150.000 đ/ngày đối với Hà Nội và Thành phô' Hồ Chí Minh.

- 90.000 đ/ngày đối với các tỉnh khác.
- 60.000 đ/ngày dối với các điểm công tác trong địa bàn tỉnh.

Trường hợp cán bộ xã đi công tác nghỉ lại các địa phương không có nhà nghỉ, nhà 
khách mà phải tự túc chỗ ở (có cơ quan nơi đến xác nhân) được thanh toán tiền thuê 
phòng ngủ theo mức khoán tối đa không quá 20.000 đồng/ngày. Hoá đơn, chứng từ 
không hợp pháp không được thanh toán. Vé, hoá đơn, chứng từ hợp pháp là loại vé, hoá 
đơn do cơ quan tài chính hoặc cơ quan được phép phát hành.

2- Loại thanh toán công tác phí khoán hàng tháng.

Áp dụng cho trường hợp cán bộ được cử đi công tác thường xuyên trong huyện trên 
10 ngày/tháng. Mức khoán quy định từ 20.000 đến 30.000 đồng/tháng. Trường hợp tuy 
đi công tác trong huyên nhưng không thường xuyên được thanh toán theo đợt công tác 
như quy định tại điểm 1 phần II.
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Mức cụ thể áp dụng cho xã tuỳ theo khoảng cách thường xuyên phải đi lại từ xã đêh 
huyện do huyện quy định sau khi thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá tỉnh.

Xã không được chi thêm dưới bất cứ hình thức nào ngoài các khoản chi quy định 
trên cho cán bộ được cử đi công tác.

3- Quản lý chi về công tác phí

Chi công tác phí được tính trong chi phí quản lý hành chính của xã. Để đảm bảo 
quản lý chặt chẽ, mỗi khi có nhu cầu đi công tác, thủ trưởng các đơn vị thuộc xã cân 
nhắc đồng thời đề nghị Uỷ ban Nhân dân xã quyết định và cấp giấy đi đường.

4- Trường hợp cán bộ xã do cấp trên điều động thực hiện nhiệm vụ của cấp trên, 
công tác phí do đơn vị điều động chi trả theo chế độ hiện hành.

II- ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này áp dụng cho cả đơn vị hành chính thị trấn, phường và có hiệu lực 
thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy định này 
đểu bãi bỏ.

2- Mức thanh toán tiền phụ cấp công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác và tiền 
cóng tác phí khoán hàng tháng nêu tại điểm 2, 3, 4 trên đây là mức tối đa, Chủ lịch uỷ 
ban nhân dân huyện, quận, thị xã sau khi trao đổi với Sở Tài chính - Vật giá quy định 
mức cụ thể cho phù hợp với dặc điểm tình hình các xã của địa phương.

3- Chế dộ công tác phí là chế độ mới áp dụng cho cán bộ xã, phường, thị trấn; trong 
quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Thứ trưởng

Đã kỷ: PHẠM VÀN TRỌNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 42/1999/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã 

làm công tác xóa đói giảm nghèo

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Cãn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 nãm 1998;
Căn cứ Quyết định sô' 133/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong 
giai đoạn 1998 - 2000;

Cãn cứ Quyết định sô' 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 nãm 1998 của Thủ tướng 
Chính phủ về quản lý các chương trình mục liêu quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, 
Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tăng cường cán bộ, công chức ở huyện, tỉnh về các xã làm công tác xóa đói 
giảm nghèo.

Điều 2. Cán bộ, công chức tãng cường về xã phải bảo đảm các tiêu chuẩn :
- Am hiểu về xây dựng xã, về chủ trương xóa đói giảm nghèo, có kiến thức về sản 

xuất nông - lâm - ngư nghiệp và phong tục tập quán của nhân dân trong xã;
- Có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tự nguyện 

nhân nhiệm vụ được giao;
- Có sức khỏe để đảm nhận công việc.
Điều 3. Cán bộ, công chức tãng cường về xã có nhiệm vụ :
- Giúp Uỷ ban nhân dân xã tổ chức triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo đến 

thôn, bản, hộ gia đình;
- Giúp xã xây dựng những dự án nhỏ về xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án định 

canh, định cư, di dân, kinh tế mới thiết thực, hiệu quả (bằng cả nguồn kinh phí hỗ trợ 
của Trung ương, lỉnh, huy động tại chỗ và các nguồn vốn khác;
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- Giúp các trưởng thôn, bản xây dựng các nhóm hộ "tương trợ", "tín dụng - tiết 
kiệm", kết hợp với tổ chức hướng dãn cách làm ăn, khuyến nông - lâm - ngư;

- Giúp xã tổ chức lồng ghép các hoạt động có liên quan đến xóa đói giảm nghèo trên 
địa bàn để tập trung nguồn lực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo;

- Giúp xã tổ chức cóng tác tuyên truyền, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng 
kết những cơ chế, mô hình tốt để nhân ra diện rộng.

Điều 4. Cán bộ, công chức thuộc diện quy định tại Điều 1 Quyết định này được 
hưởng các chê' dộ sau:

1. Được giữ nguyên lương, phụ cấp, các quyền lợi khác (nếu có) và biên chế ở cơ 
quan, đơn vị cử đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục trở về cơ quan, đơn vị cũ công 
tác, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nâng bậc lương sớm một năm so với quy định.

2. Ngoài các chê' độ trên cán bộ, công chức tăng cường về xã được trợ câ'p thêm 
hàng tháng tùy điều kiện cụ thể ở địa bàn công tác và khả năng của ngân sách địa 
phương. Mức trợ cấp thêm hàng tháng cho cán bộ, công chức tăng cường về xã do Chủ 
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định.

3. Các chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành.
Các chê' độ của cán bộ, công chức tăng cường về xã quy định tại Điều này do cơ 

quan, đơn vị cử đi chi trả và có thể trích một phần từ kinh phí quản lý dự án ở địa 
phương.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ dạo 
Ban Tổ chức chính quyền cấp tỉnh xây dựng Quy chê' và tổ chức thực hiện việc điều 
động cán bộ, công chức tăng cường cho các xã nghèo theo hướng: Xã thuộc huyện nào 
thì huyện đó tăng cường, khi thiếu thì tỉnh tăng cường, trong tổng sô' biên chê' đã được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phân bổ trong năm kê' hoạch của tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương.

Điều 6. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý và tạo điều kiện cho cán bộ 
tăng cường về xã tham gia các hoạt động về xóa dói giảm nghèo, bô' trí chỗ ở, nơi làm 
việc dể cán bộ, công chức tãng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Ban Chủ nhiệm 
Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

KT. Thủ tướng
Phó Thủ tướng

Đã ký: NGUYỄN CÔNG TẠN
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VI. QUY ĐỊNH VÊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

• Khen thưỏng
• Kỷ luật

477

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



KHEN THƯỚNG

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
" Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Luật sô' 15/2003/QH11

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

khóa XI, kỳ họp thứ 4
(Từ ngày 21 tháng 10 đến 26 tháng 11 năm 2003)

LUẬT 
THI ĐƯA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nãm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nãm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm 

quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2.
Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước 

ngoài và cá nhân tập thể người nước ngoài.

Điều 3.
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thi đua là hoạt dộng có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể 
nhằm phấn đấu đạt dược thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất đối vói cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dụng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhãn, tập thể có 
thành tích trong phong trào thi đua.
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Điểu 4.
Nhà nước thực hiên khen thưởng qua lổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng; 

khen thưởng thường xuyên và đột xuất; khen thưởng theo niên hạn công lác và khen 
thưởng đối ngoại.

Điều 5.
Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá 

nhân, tâp thể phát huy truyền thống yêu nước, nâng động, sáng tạo vươn lên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh.

Điều 6.
1. Nguyên tắc thi đua gồm:
a. Tự nguyện, tự giác, công khai;
b. Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:
a. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
b. Một hình thức khen thường có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
c. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
d. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyên khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 7.
Danh hiệu thi đua gồm:
1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;
2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;
3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.

Điều 8.
Các hình thức khen thưởng gồm:
1. Huân chương;
2. Huy chương;
3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;
4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”;
5. Kỷ nhiêm chương, Huy hiệu;
6. Bằng khen;
7. Giây khen;

Điều 9.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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Điều 10.
1. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:
a. Phòng trào thi đua:
b. Đăng ký tham gia thi đua;
c. Thành tích thi đua;
d. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
2. Cãn cứ xét khen thưởng;
a. Tiêu chuẩn khen thưởng;
b. Phạm vi, mức dộ ảnh hưởng của thành tích;
c. Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Điều 11.
Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của cá nhân, tập thể được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Nhà nước danh ngân sách thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng; khuyến 

khích mọi cá nhân, tập thể người Việt Nam và nước ngoài tham gia đóng góp vào Quỹ 
thi đua, khen thưởng của Nhà nước.

Điều 12.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã 

hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
1. Tuyên truyền, động viên các thành viên của mình và tham gia với các cơ quan chức 

năng tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện pháp luật về thi dua, khen thưởng;
2. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vân động, các 

phong trào thi đua;
3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 13.
Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiêm thường xuyên tuyên truyền, phổ 

biến, nêu gương các diển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cổ dộng phong trào thi đua, 
khen thưởng.

Điều 14.
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi 

dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;
2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;
3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;
4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;
5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.
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Chương II
TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUAN danh hiệu thi đua

Điều 15.
1. Hình thức tổ chức thi đua gồm:
a. Thi đua thường xuyên;
b. Thi đua theo đợt.
2. Phạm vi thi đua gồm:
a. Toàn quốc;
b. Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở.

Điều 16.
Nội dung tổ chức thi đua gồm:
1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua;
2. Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua;
3. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua;
4. Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua;
5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua.

Điều 17.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua có trách nhiệm:
1. Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến 

đâ'u;
2. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ mọi người tự giác, 

hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, cần kiệm, sáng lạo, 
cống hiên sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua.

4. Phát hiên, tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình 
tiên tiến;

5. Thực hiện tốt chính sách khen thưởng nhằm động viên mọi người tích cực thi đua 
lao động, sản xuất, công tác và chiến đấu.

Điều 18.
1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phù phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong 

phạm vi cả nước.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo ban, 

ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương phát dộng, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành 
và lĩnh vực do mình phụ trách.
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3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong 
phạm vi địa phương.

4. Lãnh đạo các cơ quan, lổ chức, dơn vị phát dộng, chỉ đạo phong trào thi đua trong 
phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 19.
Cơ quan làm công lác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm:

1. Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;
3. Hướng dẫn tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện;

4. Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị dổi mới công 
tác thi đua, khen thưởng.

Điểu 20.

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

a. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
b. Chiến sĩ thi dua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
d. “Lao dộng tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a. “Cờ thi dua của Chính phủ”;
b. Cờ thi đua cấp bộ, ngành, lỉnh, đoàn thể trung ương;
c. “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;

d. “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;
đ. Danh hiệu thi đua đối với thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô' và tương đương là thôn, 

làng, ấp, bản, tổ dân phô' vãn hoá.

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia dinh là “Gia đình văn hoá”

4. Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng nãm hoặc theo đợt.

Điều 21.
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong sô' những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 22.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng 

cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sô' những cá nhan có ba lần liên tục 
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
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Điều 23.
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới dể tăng năng suất lao 

động.

Điều 24.
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, 

viên chức dạt các tiêu chuẩn sau:
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
b. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 

thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c. Tích cực học tập chính trị, vãn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
d. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, chiến sĩ 

Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các 
tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

3. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 
mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trường, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo 
đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua 
sản xuất, hoạt dộng xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh liiộu 
“Lao động tiên tiến”.

Điều 25.
“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao 

trong năm, là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;
2. Có nhân tô' mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;
3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, chống 

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

Điều 26.
Cờ thi đua cấp bô, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho tập thể thuộc 

bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập 
thể tiêu biểu xuất sắc cùa cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

2. Có nhân tô' mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, chống tham nhũng 
và các tê nạn xã hội khác.
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Điều 27.
1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau:
a. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối 

với Nhà nước;
b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiêm vụ được giao, trong đó có ít 

nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật 

từ hình thức cảnh cáo trở lên;
đ. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước.
2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các 

điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, trong dó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” thì được 
tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Điều 28.
1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu 

chuẩn sau:
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b. Có phòng trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c. Có trên 50% cá nhân tron g tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không 

có cá nhân bị kỷ luận từ hình thức cảnh cáo trở lên;
d. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước.
2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các 

điểm a, b và d khoản 1 Điều này có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Chiến 
sĩ tiên tiến” thì được xét tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Điều 29.
Danh hiệu “Gia đình vãn hoá” ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình 

đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

lích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp dỡ mọi người trong cộng 

đồng;
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất 

lượng và hiệu quả.
Điều 30.
Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô' văn hoá được xét tặng cho thôn, làng, ấp, 

bản, tổ dân phố và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:
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1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

2. Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú;

3. Mòi trường cảnh quan sạch đẹp;

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

5. Có tinh thần đoàn kêì, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng dồng.

Điều 31.
1. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi dua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định và được đăng 
ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

2. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người 
đang học lập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chương III
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN khen thưởng

Mục 1 
HUÂN CHƯƠNG

Điều 32.
Huân chương để tặng hoặc tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có công trạng, lập 

được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Điều 33.

1. Huân chương gồm:

a) “Huân chương Sao vàng”;

b) "Huân chương Hồ Chí Minh";

c) "Huân chương Độc lập" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

d) "Huân chương Quân công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

đ) "Huân chương Lao động" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

e) "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

g) "Huân chương Chiến công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

h) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”;

i) “Huân chương Dũng cảm”;

k) “Huân chương Hữu nghị”.
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2. Hình thức các loại, hạng huân chương được phân biệt bằng màu sắc, số sao, sô' 
vạch trên dải và cuống huân chương.

Điều 34.
1. “Huân chương Sao vàng” là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội 

chù nghĩa Việt Nam.
2. “Huân chương Sao vàng” dể tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau;
a. Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 

dân tộc;
b. Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước ở một trong các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghê thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an 
ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

3. “Huân chương sao vàng” đề tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 nãm trở lên trên thời diểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng; doàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” phải có quá tình xây dựng và phát triển từ 45 nãm 
trở lên.

4. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc và có quá tình xây dựng và phát triển là 20 
năm kể từ khi được tặng thưởng “Huân chương sao vàng” lần thứ nhất thì dược xét tặng 
“Huân chương Sao vàng” lần thứ hai.

Điều 35.
1. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to 

lớn, có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
học, nghệ thuật, khoa học, công nghê, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực 
khác.

2. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nãm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 40 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhất hoặc “Huân chương quân công” hạng nhất 
phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 35 nãm trờ lên.

Điều 36.
1. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, vãn học, nghệ 
thuật, khoa học, cóng nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
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b. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 
thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 
nãm trở lên.

Điều 37.
1. “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều 

thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ 
thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhì dể tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuât sắc liên tục lừ 5 nãm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Độc lập” hạng ba phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 
năm trở lên.

Điều 38.
1. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 

xuất sắc ờ một trong các trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, 
khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nãm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ doàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 
15 năm trở lên.

Điều 39.
1. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập 

được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây 
dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng loàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh 
dũng, có tác dụng nêu gương sáng trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhất dể tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huâh luyện, xây dựng và trưởng thành 

từ 30 nãm trở lên; trường hợp đã được tặng thường “Huân chương Quân công” hạng nhì 
phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 
25 năm trở lên.

Điều 40.
1. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được 

chiến công xuất sắc trong chiến dấu, phục vụ chiến đấu, huâri luyện, xây dựng lực 
lượng, củng cố nển quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có 
tác dụng nêu gương sáng trong lực lượng vũ trang nhân dân.
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2. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nàm trở lên trước thời điểm để nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyộn, xây dựng và trưởng thành 

25 nãm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng ba 
phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huâh luyện, xây dựng và trưởng thành từ 
20 năm trở lên.

Điều 41.
1. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được 

chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến dấu, huấn luyện, xây dựng lực 
lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sin h anh dũng, có 
tác dụng nêu gương sáng trong quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, tổng cục và 
tương đương.

2. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b. Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huâh luyện, xây dựng và trưởng thành 

20 năm trở lên; trường hợp đã dược tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng 
nhất hoặc “Huân chương Chiến công” hạng nhất phải có quá trình chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 15 nãm trở lên.

Điều 42.
1. “Huân chương Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có 

thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc.
2. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Đã được tặng “Huân chương lao động” hạng nhì và sau đó được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
b. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;
c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài 

trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.
3. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể dạt một trong các tiêu 

chuẩn sau:
a. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt 

danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có ba lần được 
tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc hai lần được tặng “Cờ thi 
đua của Chính phủ”.

b. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất
Điều 43.
1. “Huân chương Lao dộng” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:
a. Đã được tặng “Huân chương lao động” hạng ba, sau đó có hai lần được tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi dua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng 
“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
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b. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, 
ngành, lỉnh, đoàn thể trung ương;

c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài 
trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau:

a. Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng ba, 5 nãm tiếp theo liên lục đạt danh 
hiệu “Tập thể Lao dộng xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có hai lần dược tặng Cờ 
thi dua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc mỗi lần được tặng “Cờ thi đua của 
Chính phủ”;

b. Lập được thành tích xuất sắc dột xuất.
Điều 44.
1. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:
a. Có 7 nãm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và có hai lần được 

tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần dược tặng “Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phù”;

b. Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiêrì, giải pháp hữu ích được Hội 
dồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 
cao, thiết thực;

c. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình công hiến lâu dài trong 
các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho lập thể đạt một trong các liêu 
chuẩn sau:

a. Có 5 nãm liên lục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết 
thắng” và có một lần được lặng Cờ thi dua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 
một lần được lặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
Điều 45.
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập 

thể có thành tích xuâì sắc trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:

a. Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì và sau đó được tặng danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

b. Có phát minh, sáng chế. công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;
c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài 

trong lực lượng vũ trang nhân dân.
3. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau:
a. Đã được tặng “Huân chương Bảo vê Tổ quốc” hạng nhì, 5 nãm tiếp theo liên tục 

đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có ba lần được 
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tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, doàn thể Trung ương hoặc hai lần được tặng “cờ thi 
đua của Chính phủ”;

b. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc dột xuất.

Điều 46.
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì dể tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau:
a. Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và sau đó có hai lần được 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, doàn thể trung ương hoặc một lần 
được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, 
ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài 
trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba dể tặng cho tập thể đạt một trong các 
tiêu chuẩn sau:

a. Đã dược tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục
đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có hai lần 
được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng 
“Cờ thi đua của Chính phủ”. .

b. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.
Điều 47.
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau:
a. Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và có hai lần được 

tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b. Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội 
đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 
cao, thiết thực;

c. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài 
trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các 
liêu chuẩn sau:

a. Có 5 nãm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết 
thắng” và có một lẩn được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 
dược tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b. Lập được thành tích dặc biệt xuất sắc đột xuất.

Điều 48.
1. “Huân chương Chiến công” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng 

cho tập thể lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

491

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. “Huân chương Chiến công” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng 
cho tập thể lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

3. “Huân chương Chiến công” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho 
tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu.

Điều 49.
“Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá 

trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 50.
“Huân chương Dũng cảm” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Điều 51.
“Huân chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập 

thể người nước ngoài có những dóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển 
tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Mục 2 
HUY CHƯƠNG

Điều 52.
Huy chương để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 

làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và người nước ngoài đã 
có thời gian cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 53.
1. Huy chương gồm:
a. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”;
b. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”;
c. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

d. “Huy chương Hữu nghị”.
2. Hình thức các loại, hạng huy chương được phân biệt bằng màu sắc, số vạch trên 

dải và cuống huy chương.

Điểu 54.
“Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng có thời gian phục vụ liên tục trong Quân đội nhân dân từ 25 nãm 
trở lên.
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Điều 55.
“Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp có 

thời gian phục vụ liên tục trong Công an nhân dân từ 25 năm trở lên.

Điều 56.
1. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đối với các đối tượng quy 
định tại khoản 1 Điều này như sau:

a. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công 
tác từ 15 năm trở lên;

b. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công 
tác từ 10 năm trở lên;

c. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác 
từ 5 năm trở lên.

Điều 57.
“Huy chương Hữu nghị” để tặng cho người nước ngoài có thời gian làm việc tại Việt 

Nam, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Mục 3 
DANH HIỆU VINH Dự NHÀ NƯỚC

Điều 58.
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước dể tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể 

có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.
2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:
a. “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
b. “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
c. “Anh hùng Lao động”;
d. “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
đ. “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;
e. “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
g. “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Điều 59.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để tặng hoặc truy tặng cho những Bà mẹ có 

nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vê Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế.

Việc xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thực hiện theo 
quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
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Điều 60.
1. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng hoặc truy tặng cho 

cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an 
ninh, trật tự, an loàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo 
đức. phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng cho tập thể có thành 
tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội bộ đoàn kết tốt; tổ chức 
Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 61.
1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành 

tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có 
đạo đức, phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thể có thành tích dặc biệt xuâì 
sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chù. vãn minh; nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điểu 62.
1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” là 

những nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” được xét tặng cho dối tượng quy dịnh tại khoản 1 
Điều này đặt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt, tân tuy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư 

phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành 
và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c. Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản 
lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 
nãm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

3. Danh hiệu “nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, 

có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.
c. Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trờ lên; đối với cán bộ quàn 

lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 
nãm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

4. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu lú” được xét và công bố hai năm 
một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
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Điều 63.

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” 
gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác khám chữa bệnh, sản xuất 
dược phẩm, nghiên cứu y dược, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và cán bộ quản lý y tế.

2. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 
1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b. Có phẩm chất dạo đức tốt, tận tuy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có 
lài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa 
học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của 
nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin 
cậy, kính trọng;

c. Có thời gian gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 
nãm trờ lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 
năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

3. Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” được xét lặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b. Có phẩm chất dạo đức tốt, tân tuy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có 
tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng 
nghiệp tín nhiệm.

c. Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 nãm 
trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 nãm 
trở lên trong đó có 10 năm lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

4. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” được xét và công bô' hai 
năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 7 -2.

Điều 64.

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghị sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” gồm 
nhiều diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, 
nhạc sĩ, hoạ sĩ, phát thanh viên hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

2. Danh hiệu “Nghê sĩ nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b. Có phẩm chất đạo dức tốt, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến 
cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;

c. Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ 
thuật xiếc từ 15 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội 
diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.
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3. Danh hiệu “Nghị sĩ ưu tú” dược xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 
này đạt các tiêu chuẩn sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghê thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, 

được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
c. Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trờ lên, riêng đối với loại hình nghệ 

thuật xiếc từ 10 nãm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội 
diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

4. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sT ưu tú” được xét và công bố hai năm một 
lần vào dịp Quốc khánh 2 -9.

Điều 65.
1. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” để tặng cho cá nhân có 

nhiều năm trong nghề, kế tục, giữ gìn, sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ 
nghệ truyền thống.

2. Danh hiêu “Nghê nhân nhân dân” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 
sau:

a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất sắc, tay nghề điêu luyện đã trực tiếp 

làm ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao;
c. Có công lớn trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề, sáng tạo và phát triển 

ngành nghề thủ công mỹ nghệ, truyền thống;
d. Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, kính trọng, tiêu biểu cho các nghề thủ 

công mỹ nghệ trong cả nước.
3. Danh hiệu “Nghê nhân ưu tú” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất sắc, tay nghề cao đã trực tiếp làm ra 

sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật;
c. Có công trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề và phát triển ngành nghề thủ 

công mỹ nghệ truyền thống;
d. Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, tiêu biểu cho các nghề thủ công mỹ 

nghẹ của địa phương.
4. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được xét và công bô' hai 

nãm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Mục 4 
"GIẢI THƯỞNG HÓ CHÍ MINH", “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”

Điều 66.
1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” để tặng cho tác giả của một 

hoặc nhiều công trình, tác phẩm đã được công bố, sử dụng kể từ ngày thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, bao gồm:
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a. Công trình nghiên cứu khoa học, công nghê, sách giáo khoa, giáo trình sử dụng 
trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác;

b. Tác phẩm vãn học, nghẹ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình dưới các 
hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, 
giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” cũng được tặng cho người 
nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam.

Điều 67.
1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác 

phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt 
các liêu chuẩn sau:

a. Đặc biệt xuất sắc;
b. Có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghê thuật, về nội dung tư tưởng;
c. Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài 

trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc 
dân, khoa học, cóng nghệ, giáo dục, vãn học, nghệ thuật.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” được xét và công bố 5 nãm một lần vào dịp Quốc 
khánh 2-9.

Điều 68.
1. “Giải thưởng nhà nước” được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá 
trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng 
lớn trong xã hội theo tiêu chuẩn sau:

a. Các công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc, có tác 
dụng nâng cao nâng suất lao động, dem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội;

b. Những sách giáo khoa, giáo trình có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi 
trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c. Các tác phẩm văn học, nghê thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức 
nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình 
độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật 
Việt Nam.

2. “Giải thưởng nhà nước” được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc 
khánh 2-9.

Mục 5
KỶ NIỆM CHƯỜNG, HUY HIỆU -

Điều 69.
Kỷ niêm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát 

triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.
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Tên kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niêm chương, 
Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được đăng ký với cơ 
quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

Mục 6 
BẰNG KHEN

Điều 70.
1. Bằng khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc 

đột xuất.
2. Bằng khen gồm:
a. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
b. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 71.
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho cá nhân đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau:
a. Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên;
b. Lập được thành tích đột xuất.
2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho tập thể đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau:
a. Đã dược tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu 

“Tâp thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 2 năm trở lên;
b. Lập được thành tích, đột xuất.

Điều 72.
1. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Đằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ;
b. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các 

phong trào thi đua;
c. Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d. Thực hiên tốt các chê' độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

đ. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
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Điều 73.
Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

Mục 7 
GIẤY KHEN

Điều 74.
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột 

xuất.
2. Giấy khen gồm:
a. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ;
b. Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp nhà nước;
c. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh;
d. Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện;
đ. Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Điều 75.
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các liêu chuẩn sau:
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
b. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môh, nghiệp vụ.
2. Giấy khen để tặng cho tâp thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
b. Nội bộ doàn kết; thực hiên tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào 

thi đua;
c. Chãm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiêm;
d. Thực hiện đầy đủ các chê' độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Điều 76.
1. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.
2. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen đối với cá nhân, tập thể người đang 

học tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hê thống giáo dục quốc dân do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định. .

3. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của các tổ chức khác do Chính phủ 
quy định.
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, Chương IV
THẨM QUYỂN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, 

HỔ SỠ ĐỂ NGHỊ KHEN THỦỞNG

Mục 1
THẨM QUYỂN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG

Điều 77.
Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương, huy chương “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”,
“Giải thưởng nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà n ước.

Điều 78.
Chính phủ quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”
Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phù”.

Điều 79.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án Toà 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ 
chức ở trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng 
bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu ‘Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh đoàn thể Trung ương.

Điều 80.
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám dốc các doanh 
nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Tập thể lao 
dộng tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” và giấy khen.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiêu thôn, làng ấp, 
bản, tổ dân phố vãn hoá.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định tặng giấy khen, danh hiệu “Gia đình 
văn hoá”.

Điều 81.
1. Người có thẩm quyến quyết định tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao 

tặng hoặc uỷ quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó.
2. Đại sứ hoặc người đúng đầu cơ quan đại diên ngoại giao nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được uỷ quyền trao tặng các hình thức khen thưởng 
của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân ở nước sờ tại.
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Điều 82. .
Việc tổ chức lễ trao tặng các danh hiêu thi đua và hình thức khen thưởng do Chính 

phủ quy định.

Mục 2 
THỦ TỤC VÀ HÓ Sơ ĐỀ NGHỊ

Điều 83.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan 
Trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo cơ 
quan trung ương của đoàn thể, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chính phủ 
quyết định tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định 
tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

3. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác do cấp dưới trực tiếp của 
người có thẩm quyền quyết định danh hiệu thi dua, hình thức khen thưởng đề nghị.

4. Cơ quan chức năng về thi dua, khen thưởng tiếp nhân, xem xét hồ sơ và giúp 
người có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng.

Điều 84.

1. Hồ sơ xét danh hiệu thi đua gồm;
a. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;
b. Đề nghị của Hội đồng thi đua;
c. Biên bản bình xét thi đua.
2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm;
a. Bản thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng;
b. Văn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có cá nhân, tập thể 

được xét khen thưởng;
c. Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiêh, cải 

tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tạo hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực 
khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Trường hợp đề nghị tặng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, 
“Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ” phải có ý kiến 
cùa cơ quan quản lý nhà nước theo ngành dọc ờ trung ương hoặc chính quyền địa phương.

Điều 85.
1. Những trường hợp có đủ các điều kiên sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ 

tục đơn giản:
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a. Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần 
chúng;

b. Cá nhân, tập thể lập được thành tích suất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, 
lao động, học tập;

c. Thành tích, công trạng rõ ràng.

2. Việc khen thưởng theo thủ tục đơn giá do Chính phủ quy định.

Điều 86.

Chính phủ quy định thủ tục, quy trình, thời gian xét đối với các danh hiệu thi đua và 
hình thức khen thưởng.

Chương V
QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 87.

Cá nhân, tập thể được khen thưởng, tuỳ từng hình thức khen thưởng, được tặng hiện 
vật khen thưởng và được hưởng lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 88.

Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, 
trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

Tập thể được tặng các hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày, được sử 
dụng biểu tượng của các hình thức khen thưởng đó trên các văn bản, tài liêu chính thức 
của tập thể.

Điều 89.

Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, 
không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chương VI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 90.

Nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm:

1. Ban hành các vãn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng;

2. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng;
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3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dân và tổ chức thực hiện các quy định của pháp 
luật về thi đua, khen thưởng;

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
5. Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công 

tác thi đua, khen thưởng.

6. Hợp tác quốc tế về thi dua, khen thưởng;
7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng;
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

Điều 91.

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả 
nứớc.

Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương có trách nhiệm giúp

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan 

quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực 
hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Ưỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 
trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 92.
Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình quản lý thi đua, khen thưởng trong phạm vi ngành.

Điều 93.
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội căn cứ vào quy định của

Luật này và các văn bản khác có liên quan thực hiện quản lý thi dua, khen thưởng 
trong phạm vi tổ chức mình.

Điều 94.
Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nước, sự đóng 

góp của cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân, tổ chức nước ngoài và các nguồn thu khác 
theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 95.
Chính phủ quy định mâu, màu sắc, sô' sao, số vạch cho từng loại, hạng huân chương, 

huy chương, huy hiộur chất liệu, kích thước, khung và các loại huân chương, huy 
chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các hiện vật khen thưởng khá<|.
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Chương VII 
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 96.
1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ 

bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhân; tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân xác nhân sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giây tờ cho người khác để đề 
nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp 
luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi th ường theo quy định của 
pháp luật.

Điều 97.
1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì 

có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.

Điều 98.
1. Cá nhân có quyền khiếu nại, tô' cáo về thi đua, khen thường theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
Tổ chức có quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô' 

cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 99.
Nhà nước bảo hộ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc 

truy tặng trước khi Luật này có hiêu lực.

Điều 100.
Cá nhân, tập thể người Viẹt Nam ở trong nước, ở nước ngoài nhận các hình thức 

khen thưởng của nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng ý hoặc theo quy định của điếu ước quốc tế mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
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Điều 101.
1. Nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện viộc khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến cho những cá nhân, gia đình, địa phương và cơ sở có công lao, thành tích.
Chính phủ hướng dẫn thể thức và thời hạn kết thúc việc khen thường tổng kết thành 

tích kháng chiến.

2. Ngoài các hình thức khen thường được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức động viên phù hợp đối với 
cá nhân, tâp.thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động 
viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.

Điều 102.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 nãm 2004.

Điều 103.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá Xỉ, kỳ 
họp thử 4 thông CỊtia ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội

Đã kỷ: NGUYỄN VÃN AN
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NGHỊ ĐỊNH
SỐ 56/1998/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ 

quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng 
của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng 
Huân chương lao động

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Sắc lênh sô' 65.b, ngày 01 tháng 5 năm 1950 của Chủ tịch nước đặt Huân 
chương Lao động

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời chính xác thành tích 
của các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

Xét dề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Viện trưởng Viện 
Thi dua khen thưởng Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nghị định này quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng 
của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
các cấp; cụ thể hoấ tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động đối với các cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tê' - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các hình thức khen thưởng Huân chương khác, khen thưởng Huy chương và danh 
hiệu vinh dự Nhà nước được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Công dân Việt Nan, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị lưc lượng vũ trang nhân dân, Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
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viên, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có thành tích trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đều được Chính phủ Việt Nam khen thưởng hoặc 
đề nghị Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khen thưởng.

Điều 3. Việc khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Bình xét công khai, chính xác, kịp thời;

2. Căn cứ vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của thành tích để xét khen thưởng;

3. Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

4. Chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ trong các đơn vị 
cơ sở; cá nhân, tập thể hoạt đông trên các lĩnh vực trọng yếu của đất nước;

5. Kết hợp khen tinh thần với thưởng vật chất.

Điều 4. Hình thức khen thưởng cụ thể đối với cá nhân và tập thể do người có thẩm 
quyền quyết định.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp 
duy trì nhân rộng phong trào thi dua trong phạm vi địa bàn mình quản lý và chủ động 
phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề 
nghị cấp trên khen thưởng.

Chương II
CÁC HÌNH THỨC, ĐÔÌ TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN khen THƯỞNG

Điều 6. Các hình thức khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Uỷ ban nhân dân các câ'p gồm:

1. Danh hiệu thi đua;

2. Cờ thi đua;

3. Giấy khen;

4. Bằng khen.

Điều 7. Hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua các cá nhân gồm:

1. Đối với các ngành kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp:

a. Lao động giỏi;

b. Chiến sĩ thi đua cơ sở;
c. Chiến sT thi đua tỉnh, thành phô', chiến sĩ thi đua Bộ, ngành Trung ương;

d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

2. Đối với lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân:

a. Chiến sĩ giỏi;

507

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b. Chiến sĩ thi đua cơ sờ;

c. Chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phố, chiến sĩ thi đua Bộ, ngành Trung ương;

d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Điều 8. Hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua các tập thể gồm:

1. Đối với ngành kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp:

a. Tập thể lao động giỏi:

b. Tập thể lao động xuất sắc.

2. Đối với lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân:

a. Đơn vị giỏi;
b. Đơn vị quyết thắng.

Điều 9. Hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là Hộ gia đình 
kiểu mẫu.

Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể đối với hình thức khen thưởng các danh hiệu thi đua 
theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này bao gồm:

1. Lao động giỏi, Chiến sĩ giỏi:

Cá nhân được khen thưởng danh hiệu Lao động giỏi, Chiến sĩ giỏi phải đạt được các 
tiêu chuẩn sau:

a. Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, đạt 
nãng suất, chất lượng tốt;

b. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; có tinh 
thần lự lực cánh sinh; đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ.
Danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ giỏi mỗi nãm xét khen thưởng một lần và do Thủ 

trưởng cấp cơ sở quyết định.
Cá nhân được khen thưởng lao động giỏi, chiến sĩ giỏi được cấp giấy chứng nhân 

kèm theo khoản tiền theo chẽ' độ quy dịnh.

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở:
Cá nhân được khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt được các tiêu 

chuẩn sau dãy:

a. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao; đạt năng suất chất lượng hiệu quả kinh 
tế, hiệu suất công tác, huấn luyện, chiến đâu cao; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật và áp dụng kỹ thuật mới;

b. Gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; có 
tinh thần tự lực cánh sinh; nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ; tích cực tham gia các 
phong trào thi đua;

c. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ.
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Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở mỗi năm xét khen thưởng một lần và do Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân cấp huyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương và do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết 
định.

Cá nhân được khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở được cấp giấy chứng nhân kèm 
theo một khoản tiền theo chế độ quy định.

3. Chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, chiến sĩ thi đua Bộ, ngành 
Trung ương:

Cá nhân dược khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương, chiến sĩ thi đua Bộ, ngành Trung ương là những người tiêu biểu, xuất sắc 
nhất trong sô' chiến sĩ thi đua cơ sở và từ 3 năm liền là chiến sĩ thi dua cơ sở, hoặc tuy 
chưa đủ 3 năm liền là chiêh sĩ thi đua cơ sở thì thành tích phải là tấm gương sáng của 
tỉnh, thành phô' hoặc ngành.

Danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phổ' trực thuộc Trung ương, chiến sĩ thi đua 
Bộ, ngành Trung ương, 5 năm xét 2 lần vào năm thứ ba và nãm thứ nàm của kê' hoạch 5 
năm và do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô', Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.

Cá nhân được khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chiến sĩ thi đua Bộ, ngành Trung ương được cấp giấy chứng nhân được 
thưởng Huy hiệu chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phố, Huy hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ngành và 
được một khoản tiền theo chê' độ quy định.

4. Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Cá nhân được khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc phải là những người 
tiêu biểu xuất sắc nhất trong sô' chiến sĩ thi đua tình, thành phô', chiến sĩ thi đua Bộ, 
ngành Trung ương và 2 lần liền là chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phố hoặc chiến sĩ thi đua 
ngành Trung ương.

Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc 5 năm xét khen thường một lần vào năm cuối 
của kê' hoạch 5 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cá nhân được khen thưởng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc được cấp giấy chứng nhân được thưởng Huy hiệu 
chiến sĩ thi đua toàn quốc và được một khoản tiển theo chê' độ quy định.

Điều 11. Tiêu chuẩn cụ thể đối với hình thức khen thưởng các danh hiệu theo quy 
định tại Điều 8 của Nghị định này bao gồm:

1. Tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi:
Tập thể nhỏ trong đơn vị cơ sở được khen thưởng darih hiệu Tập thể lao động giỏi, 

đơn vị giỏi phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:
a. Hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch được giao, tổ chức phong trào thi đua nền nếp 

và có hiệu quả thiết thực;

b. Có 30% cá nhân trong đơn vị được khen thưởng danh hiệu lao động giỏi hoặc 
chiến sĩ giỏi và không có người bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
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c. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, 
xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Danh hiệu tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi mỗi nãm xét khen thưởng một lần và do 
Thủ trưởng cấp cơ sở quyết định.

Tập thể khen thưởng lao động giỏi, đơn vị giỏi được cấp giấy chứng nhân kèm theo 
một khoản tiền theo chế độ quy định.

2. Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng:
Tâp thể nhỏ trong đơn vị cơ sở được khen thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất 

sắc, dơn vị quyết thắng phải đạt được các tiêu chuẩn sau dây:
a. Sáng lạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện lốt các nghĩa vụ dối 

với Nhà nước; Có phong trào thi đua nền nếp, thiết thực được dơn vị bạn suy tôn học tập.
b. Có ít nhất 50% cá nhân được khen thưởng danh hiộu Lao động giỏi, hoặc chiến sĩ 

giỏi; có cá nhân được khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và không có người bị kỷ 
luật từ cảnh cáo trở lên;

c. Gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách cùa 
Đảng; pháp luật Nhà nước; tập thể đoàn kết trong sạch, vững mạnh.

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng mỗi năm xét khen thưởng 
một lần và do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ 
trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.

Tập thể lao dộng xuất sắc, đơn vị quyết thắng được câ'p giấy chứng nhận kèm theo 
một khoản tiền theo chế độ quy định.

Điều 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Viện Thi đua - Khen thưởng 
Nhà nước quy định hình thức, liêu chuẩn danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cá nhân, 
tập thể sinh viên, học sinh các trường trong cả nước.

Điều 13. Tiêu chuẩn cụ thể dối với danh hiệu Hộ gia đình kiểu mẫu:
Hộ gia đình được khen thưởng danh hiệu Hộ gia đình kiểu mẫu ở xã, phường, thị 

trấn phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:
1. Là hộ gia đình tổ chức lao đông sản xuất, kinh doanh và công tác học tập đạt 

năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao;
2. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc;
3. Gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước; 

tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
Danh hiệu Hộ gia đình kiểu mẫu mỗi năm xét khen thưởng một lần và do Chủ tịch 

Ưỷ ban nhân dân cấp huyên quyết định.
Hộ gia đình kiểu mậu được cấp giấy chứng nhân kèm theo một khoản tiền theo chế 

độ quy định.
Điều 14. Hình thức khen thường cờ thi đua bao gồm:
1. Cờ thi dua của tình, thành phô' trực thuộc Trung ương, cờ thi đua của Bộ, ngành 

Trung ương;
2. Cờ thi đua cùa Chính phủ.
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Điều 15. Đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể đối với hình thức khen thưởng cờ thi đua theo 
quy định tại Điều 14 của Nghị định này bao gồm:

1. Cờ thi đua của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Các Hợp tác xã thuộc các ngành nghề; đơn vị cơ sở thuộc các ngành do tỉnh, thành 

phố trực tiếp quản lý; xã, huyện và cấp tương đương; Sở, Ban, ngành, các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp tình, thành phố trực thuộc Trung ương được khen thưởng cờ thi đua của 
tỉnh, thành phô' phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

a. Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kê' hoạch, nhiệm vụ được giao trong 
năm, thuộc loại tiêu biểu xuất sắc của tỉnh, thành phô';

b. Đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao;
c. Có nhân tô' mới, mó hình mới để dơn vị khác trong dịa phương học tập, thực hành tiết 

kiệm tốt, chống tham nhũng, chống buôn lâu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả thiết thực.
Cờ thi đua của tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương mỗi nãm xét khen thưởng một 

lần và do Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó' quyết định.
Các dơn vị được khen thưởng cờ thi đua của tỉnh, thành phô' dược thưởng cờ kèm 

theo một khoản tiền theo chê' độ quy định.
2. Cờ thi đua của Bô, ngành Trung ương:
Các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý, các Sở, Ban, ngành trực 

thuộc tỉnh, thành phô' được khen thưởng cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương phải đạt 
được các tiêu chuẩn sau đây:

a. Hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kê' hoạch, nhiêm vụ được giao trong 
năm, thuộc loại tiêu biểu xuất sắc của Bộ, ngành;

b. Đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suâ't công tác cao;
c. Có nhân tô' mới, mô hình mới để các đơn vị khác trong Bộ, ngành học tập; thực 

hành tiết kiệm tốt; chống tham nhũng, chống buôn lâu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả 
thiết thực.

Cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương mỗi năm xét khen thưởng một lần và do Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.

Các đơn vị được khen thưởng cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương được thưởng cờ 
kèm theo một khoản tiền theo chê' độ quy định.

3. Cờ thi đua của Chính phủ:
Hợp tác xã thuộc các ngành nghề; xã, huyện và cấp tương đương; đơn vị trực thuộc 

các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương; Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội câ'p 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương được khen thưởng cờ thi đua của Chính phủ phải 
đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

a. Dẫn đầu các hợp tác xã thuộc các ngành nghề; dãn đầu các xã; dần đầu các 
huyện; dẫn đầu các sở, Ban, Ngành; dẫn đầu các tổ chức chính trị - xã hội; dẫn đầu các 
đơn vị cơ sở trong cùng ngành kinh tê' - kỹ thuật thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản 
lý trong việc hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kê' hoạch, nhiệm vụ được giao 
trong năm;
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b. Dẫn đầu về năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác;
c. Có nhân tô' mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập; đi đầu trong việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và các tệ nạn xã 
hội có hiệu quả thiết thực.

Cờ thi đua của Chính phủ mỗi năm xét khen thưởng một lần và do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định.

Các đơn vị được khen thưởng cờ thi dua của Chính phủ được thưởng cờ kèm theo 
một khoản tiền theo chế độ quy định.

Điều 16. Hình thức khen thưởng Giấy khen, Bằng khen của Chính phủ, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp gồm có:

- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quân, thị xã.
- Giấy khen của Giám đốc Sở, Ban, ngành và cấp tương đương trực thuộc Uỷ ban 

nhân dân lỉnh, thành phố.
- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 17. Tiêu chuẩn cụ thể đối với các hình thức khen thưởng theo quy định tại 

Điều 16 của Nghị định này bao gồm:
1. Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ tịch uỷ ban 

nhân dân huyện, quân, thị xã; Giám đốc sở và cấp tương đương là hình thức khen thưởng 
đối với cá nhân, tập thể được tiến hành thường xuyên khi kết thúc một cuộc vận động, 
hoàn thành một hạng mục công trình, hoặc khen thưởng thành tích đột xuất, gương 
người tốt việc tốt có tác dụng nêu gương trong phạm vi đơn vị cơ sở xã, huyện và sở, 
Ban, ngành của tỉnh.

Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã do Chủ tịch cấp xã, Giấy khen của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện do Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Giấy khen 
của Giám đốc Sở do Giám đổc sở quyết định.

Các đối tượng được khen thưởng giấy khen của các cấp được khen thưởng giấy khen 
kèm theo khung và một khoản tiền thưởng theo chế độ quy định.

2. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, 
bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mỗi 
nãm xét khen một lần hoặc khi kết thúc một cuộc vân đông, hoàn thành một hạng mục 
hoặc hoàn thành cả công trình; thành tích đột xuất, gương người tốt việc tốt có tác dụng 
ảnh hưởng trong phạm vi một tỉnh, Bộ, ngành.

Bằng khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.
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Các cá nhân, tập thể người Việt Nam được khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc chính phủ dược khen thưởng bằng khen kèm 
theo khung bàng và một khoản tiền theo chế dộ quy định.

Các cá nhân, tập thể người nước ngoài, tổ chức quốc tê' có thành tích đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển kinh tế, vãn hoá - xã hôi của địa phương, của Bộ, ngành được khen 
thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
và Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
kèm theo khung bằng khen.

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phải đạt 

được các tiêu chuẩn sau đây:
a. Các cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất, xuất sắc tiêu biểu của Bộ, ngành, tỉnh, 

thành phô' hàng năm;
b. Các cá nhân, tập thể đã được tỉnh, thành phô', Bộ, ngành Trung ương khen thưởng 

Bằng khen tỉnh, Bằng khen Bộ sau đó ba năm liên tục lập được thành tích mới xuất sắc 
hơn; hoặc các cá nhân được khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ 5 năm trở 
lên;

c. Tập thể được khen thưởng danh hiệu Lao động xuất sắc hoặc đơn vị Quyết thắng 
hoặc Hộ gia đình kiểu mẫu từ 3 lần trở lên.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết dinh.
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ được 

thưởng Bằng khen, kèm theo khung bằng và một khoản tiền theo chê' độ quy định.
Điều 18. Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động các hạng được quy định 

như sau:
1. Khen thưởng Huân chương lao động hạng ba đối với cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ 

sớ từ 10 lần trở lên, hoặc chiến sĩ thi dua tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, chiến sĩ 
thi đua ngành từ 3 lần trở lên, hoặc những người tiêu biểu trong sô' những người là chiến 
sT thi dua toàn quốc, các tập thể xuất sắc tiêu biểu tỉnh, thành phô', xuất sắc tiêu biểu Bộ, 
ngành từ 5 nãm trở lên.

2. Khen thưởng Huân chương lao động hạng nhì đối với cá nhân tiêu biểu xuất sắc 
trong sô' những người là chiến sĩ thi đua toàn quốc 2 lần và các tập thể xuất sắc, tiêu biểu 
khu vực từ 3 năm trở lên.

3. Khen thưởng Huân chương lao động hạng nhất đối với cá nhân tiêu biểu xuất sắc 
trong sô' những người là chiến sĩ thi thua toàn quốc 3 lần và các tập thể xuất sắc tiêu biểu 
toàn quốc 4 nãm trở lên.

Điều 19. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tê' và các hợp tác xã thuộc 
các ngành nghề được khen thưởng Huân chương lao động các hạng phải căn cứ vào các 
tiêu chuẩn sau đây:

1. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu (đối với loại hoạt động kinh doanh). 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của giá trị tổng sản lượng, sản phẩm chủ yếu 
hoặc khối lượng công tác dịch vụ (đối với loại hoạt đông công ích).
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2. Năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, thực hiên nghiêm chỉnh 
nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước (đối với loại hoạt động kinh doanh). Năng suất, chất 
lượng sản xuất, chất lượng dịch vụ cao (đối với loại hoạt dộng công ích).

3. Bảo vệ môi trường tốt, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của 
người lao động và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Việc xét khen thưởng Huân chương lao động các hạng: hạng ba, hạng nhì, hạng nhất 
phải căn cứ vào các khoản 1, 2 và 3 Điều 18 của Nghị định này.

Điều 20. Những người hoạt động trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hoá, nghệ 
thuật, an ninh - quốc phòng, ngoại giao được cấp có thẩm quyền đánh giá là xuất sắc; 
thành tích có giá trị đối với tỉnh, thành phô', Bộ, ngành, khu vực hoặc có giá trị toàn quốc 
sẽ được khen thưởng Huân chương lao động các hạng như quy định trong các khoản 1, 2 
và 3 Điều 18 Nghị định này.

Điều 21. Cá nhân, tập thể người nước ngoài, tổ chức quốc tế có thành tích xuất sắc 
giúp Việt Nam phát triển kinh tế - vãn hoá - xã hội và bảo vệ Tổ quốc sẽ dược khen 
thưởng Huân chương lao động các hạng hoặc Huy chương, Huân chương Hữu nghị.

Điều 22. Huân chương Lao động và Huy chương, Huân chương Hữu nghị do Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Cá nhân, tập thể được khen thưởng Huân chương lao động các hạng được khen 
thưởng bằng Huân chương, kèm theo Huân chương, khung bằng khen và một khoản tiền 
theo chế độ quy định.

Các cá nhân, tập thể người nước ngoài, tổ chức quốc tế được khen thưởng Huân 
chương Lao động các hạng hoặc được khen thưởng Huy chương, Huân chương Hữu nghị 
được khen thưởng bằng, Huân chương hoặc bằng Huy chương kèm theo Huân chương, 
hoặc Huy chương và khung bằng khen.

Chương III
THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG Hố sơ ĐÊ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 23. Việc khen thưởng các hình thức từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở 
lên, đối với các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, ngành Trung ương (kể cả các đơn vị thuộc 
các doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và khen 
thưởng các Sở, Ban, ngành, Giám đốc các Sờ, Ban ngành thuộc tỉnh do Bộ, ngành, đoàn 
thể Trung ương xét trình với sự hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đối với các trường hợp khen các sở, Giám đốc các sở và các đơn vị cơ sở, 
Thủ trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ về viêc chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách, 
quản lý lao động, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện chính sách của Đảng và 
Nhà nước trên lãnh thổ.

Việc khen thưởng các hình thức từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên dối 
với các cá nhân, tập thể thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý do tỉnh, 
thành phố xét trình.
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Viên Thi đua - Khen thưởng Nhà nước thoả thuận với các Bộ, ngành Trung ương có 
liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyển khen thưởng.

Điều 24. Việc xét khen thưởng thành tích đột xuất phải xét khen kịp thời; hồ sơ đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ phải đơn giản gồm công văn đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phù kèm theo bản trích ngang thành tích.

Điều 25. Việc xét khen thưởng các trường hợp khen thường xuyên khác phải qua so 
sánh, lựa chọn thành tích; các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành Trung ương phải thẩm tra 
tổng hợp thành tích; hàng năm trình khen và công bố khen thưởng vào các đợt:

1. Đợt ngày 1 tháng 5
2. Đợt ngày 2 tháng 9.
3. Đợt ngày 27 tháng 7 (đối với thành tích Lao động - thương binh và Xã hội).
4. Đợt ngày 20 tháng 11 (nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam).
Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét khen 4 dợt trên gồm có:
a. Vãn bản dề nghị xét khen thưởng của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, của Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể Trung ương.
b. Bản thành tích của cá nhân hoặc đơn vị được dề nghị khen thưởng có ý kiến xác 

nhận của Thủ trưởng cấp trên trực tiếp;
c. Ý kiến của uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về các trường hợp khen thưởng quy 

định tại Điều 23 của Nghị định này.

Chương IV 
CHẾ Độ KHEN THƯỞNG VÀ QUỸ KHEN THƯỞNG

Điều 26. Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được khen thưởng các hình 
thức: Giấy khen, Bằng khen, Cờ, Huy hiệu chiến sĩ thi đua, Huy chương, Huân chương 
còn được kèm theo khung bằng và một khoản tiền thưởng với nguyên tắc mức khen 
thưởng cao hơn phải được thường tiền cao hơn mức khen thưởng thấp và việc thưởng tiền 
kèm theo chỉ áp dụng đối với các hình thức khen thưởng cho cán bộ hoạt đông cách mạng 
lâu năm, khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vộ Tổ 
quốc. Các hình thức khen thưởng theo niên hạn khác không thưởng tiền kèm theo.

Trong cùng một mức khen thưởng việc thưởng tiền kèm theo đối với các tập thể phải 
cao hơn mức thưởng đối với cá nhân.

Điều 27. Mức thưởng tiển kèm theo các hình thức khen thưởng đối với cá nhân dựa 
trên cơ sờ mức lương tháng tối thiểu và được quy định cụ thể như sau:

- Lao động giỏi, chiến sĩ giỏi thưởng tiền không quá một phần hai tháng lương.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở thưởng tiền không quá một thằng lương.
- Chiến sĩ thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 

ngành ở Trung ương thường tiền không quá hai tháng lưỡng.

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc thưởng tiền không quá ba tháng lương.
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- Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyên, Giám đốc sở và cấp tương 
đương thưởng tiền không quá một phần hai tháng lương.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
thường tiền không quá một tháng lương.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thưởng tiền không quá hai tháng lương.
- Huân chương lao động hạng ba, Huân chương chiến công hạng ba thưởng tiền 

không quá bốn tháng lương.
- Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương chiến công hạng nhì thưởng tiền 

không quá tám tháng lương.
- Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương chiến công hạng nhất thưởng tiền 

không quá 10 tháng lương.
- Huân chương độc lập và Huân chương Quân công các hạng thưởng tiền không quá 

15 tháng lương.
- Huân chương Hồ Chí Minh thưởng tiền không quá 30 tháng lương.
- Huân chương sao vàng thưởng tiến không quá 45 tháng lương.
- Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thưởng tiền không quá 

15 tháng lương.
Điều 28. Mức thưởng tiền kèm theo các hình thức khen thưởng đối với các tập thể 

quy định như sau:
1. Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị Quyết thắng và Hộ gia đình kiểu mẫu thưởng 

tiền không quá ba tháng lương.
2. Cờ thi đua của tỉnh, thành phố; cờ thi đua của Bộ, ngành Trung ương thưởng tiền 

không quá 15 tháng lương.
3. Cờ thi đua của Chính phủ thưởng tiền không quá 30 tháng lương.
4. Các hình thức: Giấy khen; Bằng khen của các cấp; Huân chương các hạng, các 

loại; danh hiệu anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khen thưởng 
dối với các tập thể được thưởng tiền gấp hai lần so với mức thưởng đối với cá nhân quy 
định tại Điều 27 của Nghị định này.

Điều 29. Quỹ khen thưởng được trích từ ngân sách Nhà nước và trích từ quỹ khen 
thưởng của các doanh nghiệp hàng năm.

Điều 30. Quỹ khen thưởng gồm:
1. Quỹ khen thưởng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quỹ khen thưởng 

của Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.
2. Quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.
Điều 31. Quỹ khen thưởng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm 

được trích từ ngân sách Nhà nước với mức 0,5% đến 1% chi ngân sách thường xuyên. 
Quỹ khen thưởng của Bộ, ngành đoàn thể Trung ương hàng năm được trích từ ngân sách 
Nhà nước với mức bằng từ 8% quỹ lương (nơi ít đầu mối) đến 15% quỹ lương (nơi nhiêu 
dầu mối).
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Điều 32. Thủ trưởng cơ quan nào ra quyết định khen thưởng đồng thời chịu trách 
nhiêm chi tiền thưởng theo quy định

Đối với các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch nước 
do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trích 
trong quỹ khen thưởng của mình để chi thưởng.

Điều 33. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Viên thi đua - Khen thưởng Nhà nước 
hướng dẫn cụ thể về tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng, về trích lập quỹ và 
quyết toán quỹ khen thưởng hàng năm.

Chương V 
ĐIỂU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 34. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Bô, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ 
ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiện toàn tổ chức thi đua khen thưởng của cấp 
mình phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiện toàn Phòng thi đua khen 
thưởng trực thuộc Bộ.

Các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương kiện toàn Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, 
thành phố.

Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước phối hợp với bộ trưởng, Trưởng 
ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ kiên toàn tổ chức Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà 
nước. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dân về tổ chức, biên chế Phòng thi đua 
khen thưởng các Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Thi đua - Khen 
thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 35. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Thay thê' Nghị định sô' 104/CP ngày 18 tháng 7 năm 1963, Nghị định sô' 80/CP ngày 

13 tháng 5 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ; Nghị định sô' 53/HĐBT ngày 25 tháng 2 
nàm 1985 và Nghị định sô' 247/HĐBT ngày 23 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ 
trường (nay là Chính phủ).

Điều 36. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi 
hành Nghị định này.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 32/2002/QĐ-BTCCBCP NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2002 

CỦA BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN Tổ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương 

"Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước"

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN Tổ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Nghị định sô' 181/CP ngày 09/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Căn cứ Nghị định sô' 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về quy định 
các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thường của Chính phủ, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Cân cứ Quyết định sô' 279/QĐ-TTg ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về 
ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” để ghi 
nhận thành tích của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng phát triển 
ngành Tổ chức Nhà nước.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được tặng cho 
các dối tượng:

- Những người đã và đang công tác trong hệ thống ngành Tổ chức Nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương, có thành tích và thâm niên công tác trong ngành Tổ chức 
Nhà nước.

- Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người 
nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ 
niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được ban hành kèm theo Quyết 
định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chánh văn phòng Ban, Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Ban) Tổ chức Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước và Trưởng 
ban Ban Tổ.chức Chính quyền các Tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng
Trưởng ban ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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QUY CHẾ
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG vì sự NGHIỆP NGÀNH Tổ CHỨC NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01 tháng 7 năm 2002 

của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” là hình thức khen 
thưởng của ngành Tổ chức Nhà nước, để ghi nhân thành tích và động viên sự cống hiến 
của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tổ 
chức Nhà nước.

Điều 2. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được xét tặng 
hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày 28/8 “Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước”.

Chương II 
ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN, QUYỂN LỢI 

CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 3. Đối tượng và phạm vi khen thưởng:
1. Những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước, bao gồm những 

người công tác ở các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trong các đơn vị 
làm công tác Tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp 
Tỉnh, Huyện trong toàn quốc.

2. Những người ngoài ngành kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người 
nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
ngành Tổ chức Nhà nước Việt Nam.

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng:
1. Đối với những người đã và đang công tác trong Ngành Tổ chức Nhà nước nêu tại 

khoản 1 Điều 3 của Quy chế này phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có thời gian công tác trong ngành từ 10 nãm trở lên, hoàn thành tốt nhiêm vụ 

được giao.
b. Đối với những người có sáng kiến giá trị đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và 

phát triển ngành Tổ chức Nhà nước; những người là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi 
đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn ngành, thì không nhất thiết phải đủ số năm công 
tác như quy định

ở Điểm a, Khoản 1, Điều 4.

* Những người được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp thì thời gian 
công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước được tính như sau:
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- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được tính theo hệ số 1,5.

- Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng - 
Trưởng ban, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ dược tính theo hệ sô' 2.

- Thời gian cán bộ đi công tác ở vùng cao, vùng sâu, biên giới hải đảo được tính theo 
hệ số 1,5.

* Những người đang công tác được cử đi học sau đó tiếp tục công tác trong hệ thống 
ngành Tổ chức Nhà nước được tính là thời gian công tác liên tục dể xét tặng.

* Người đang bị kỷ luật ờ mức cảnh cáo chỉ dược xét tặng sau khi có quyết dịnh xóa 
kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật cảnh cáo không được tính dể xét tặng Kỷ niệm chương.

* Người bị kỷ luật trên mức cảnh cáo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không 
được xét tặng Kỷ niệm chương.

2. Đối với những người ngoài Ngành (Khoản 2, Điều 3):

- Có nhiều thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có sáng kiến, công trình 
nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức 
Nhà nước.

- Đối với người nước ngoài có công xây dựng và củng cô' quan hệ hợp tác cho ngành 
Tổ chức nhà nước, giữa các nước, các tổ chức quốc tê' với Việt Nam.

Điều 5. Quyền lợi của Người được tặng Kỷ niệm chương:

- Người được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được 
nhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhân của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ và được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước.

- Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Ban Tổ chức 
Chính quyền các Tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương nhận Kỷ niệm chương và tổ 
chức trao cho các cá nhân.

- Để động viên người có công lao góp phần trong việc xây dựng và phát triển ngành 
Tổ chức Nhà nước vững mạnh, Thù trường các cơ quan, tổ chức có đối tượng được tặng 
Kỷ niệm chương tuỳ khả nãng của cơ quan, tổ chức có phần thưởng vật chất hoặc quà 
lưu niệm cho người được tặng Kỷ niệm chương.

Chương III 
QUY TRÌNH VÀ Hồ sơ ĐỂ NGHỊ XÉT TẶNG

Điều 6. Đối với những người đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước.

1. Tại đơn vị thuộc cơ quan Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ:
Thủ trưởng các đơn vị lập hồ sơ gửi Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - 

Cán bộ Chính phủ xem xét trình Lãnh đạo Ban quyết định.
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2. Tại các cơ quan đơn vị làm công tác Tổ chức Cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan Nhà 
nước ở Trung ương và các cấp chính quyền Tỉnh, Huyện: Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các 
Bộ, cơ quan Nhà nước và Ban Tổ chức Chính quyền các Tỉnh, Thành phố trực thuộc 
Trung ương lập danh sách có ý kiến đề nghị của lãnh đạo Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung 
ương và UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phủ dể xem xét quyết định.

3. Đối với những cán bộ ngành Tổ chức Nhà nước đã nghỉ hưu thì do cơ quan quản 
lý trước khi nghỉ hưu đề nghị, trường hợp cơ quan giải thể thì do cơ quan cấp trên quản 
lý, xem xét đề nghị. Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương 
và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tổng hợp đề nghị, gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phù 
xem xét quyết định.

4. Người Việt Nam ở nước ngoài: uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ 
Ngoại giao lập hồ sơ đề nghị gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 7. Đối với những người công tác ngoài ngành Tổ chức Nhà nước (Khoản 2, Điều 
3) Hội đồng thi đua Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm đề xuất, lập hồ sơ 
trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8. Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” 
gồm có:

1. Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác nhân của 
Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ (mẫu sô' 1).

Đối với người dã nghỉ hưu, thì do cơ quan tổ chức cán bộ quản lý hồ sơ khi nghỉ hưu 
xác nhận.

2. Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ 
chức Nhà nước” do Thủ trưởng đơn vị ký trình (mẫu sô' 2).

3. Tờ trình hoặc văn bản đề nghị (mẫu sỏ' 3).

Điều 9. Thời gian nộp hồ sơ.
1. Cuối quý II hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị làm công tác Tổ chức Cán bộ thuộc 

các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và các cấp chính quyền Tỉnh, Huyện thông báo 
kê' hoạch nhận hồ sơ và họp hội nghị xét duyệt cho tất cả cán bộ ngành Tổ chức Nhà 
nước đang cóng tác hoặc nghỉ hưu được biết dể tiến hành kê khai.

2. Hồ sơ được gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phủ trước ngày 30/6 hàng năm để kịp xét duyệt và công bô' trước ngày 28/8 - ngày 
Truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước.

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ (Ban) 
Tổ chức Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và Trưởng ban Ban Tổ chức 
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Chính quyền các Tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiộp ngành Tổ chức Nhà nước” của cán 
bộ công chức theo trình tự tại Khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 6 gửi về Hội đồng Thi đua Khen 
thưởng Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ trước ngày 30/6 hàng năm.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vụ (Ban) Tổ chức 
Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh, 
Huyện có cán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý, nay đã chuyển sang ngành khác 
chịu trách nhiệm tiếp nhân hồ sơ, xét và đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, 
công chức đó.

- Trong trường hợp có lý do xác đáng, bản thân cán bộ công chức không lập được 
bản tóm tắt thành tích, thì Vụ (Ban) Tổ chức Cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung 
ương và Ban Tổ chức Chính quyền các Tỉnh, Huyên có trách nhiệm kê khai thay.

- Các trường hợp đặc biệt Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ lập hồ sơ trình Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phù 
quyết định mà không theo các thủ tục quy định tại Quy chế này.

- Riêng dợt đầu trong nãm 2002, theo nội dung của quy chế xét tặng Kỷ niệm 
chương.

Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan Nhà nước ở Trung ương và Ban Tổ chức 
chính quyền các tỉnh, tiến hành lập hồ sơ và danh sách khen thưởng gửi về Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ trước ngày 20/8/2002. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước” được tiến hành đến hết năm 2002.

Điều 11. Trong quá trình thực hiên, nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp; Vụ Tổ 
chức Cán bộ và Vãn phòng Ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phù có trách nhiệm tổng 
hợp, đề xuất để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế để việc xét tặng Kỷ 
niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” được chính xác, dân chủ góp 
phần động viên toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

■ Bộ trưởng
Trưởng ban ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG
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Mầu sô' 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... ngày.........tháng.........năm

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ 
NIỆM CHƯƠNG “VÌ Sự NGHIỆP NGÀNH Tổ CHỨC NHÀ NƯỚC” 

(Đối với những người đã và đang công tác trong ngành Tổ chức Nhà nước)

I. Sơ lược tiểu sử bản thân:

- Họ và tên.................................................................... Nam, nữ............................................
- Ngày.....tháng...... nãm sinh.................................. Dân tộc............................................
- Nơi ở hiện nay:......................................................................................................................
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay:.....................................................................................
- Ngày vào ngành:....................................................................................................................
- Số năm công tác trong ngành:............................................................................................
- Các danh hiệu thi đua đã đạt được: Anh hùng lao động, CSTĐ toàn quốc, ngành:
- Ngày nghỉ hưu:......................................................................................................................
- Chức vụ, đơn vị công tác khi nghỉ hưu:............................................................................

II. quá trình công tác trong ngành tổ chức nhà nước:

Thời gian Chức vụ, nơi công tác

Chứng nhận của thủ trưởng đơn vị 
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người khai ký tên 
(Ghi rõ họ tên)
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Đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 3

So:....... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... ngày....... tháng...........năm...........

TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị tăng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước"

Kính gửi: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” 
của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Đơn vị,..............đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” cho......... người. Có danh sách và bản khai
thành tích cá nhân kèm theo.

Trong đó:

Cán bộ, công chức:

a) Đang làm việc...................... người;

b) Đã nghỉ hưu..........................người.
Đơn vị, Hội đồng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước” tỉnh, 

thành phố........................................xin trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán
bộ Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ trưởng đơn vị
Kỷ tên, đóng dấu
(Ghi rõ họ tên)

525

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



KỶ LUẬT r

NGHỊ ĐỊNH
SỐ 97/1998/QĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11NÀM1998 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức

CHÍNH PHỦ

Cân cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 nãm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, nghị định:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc xử lý kỷ luật công chức nhằm mục đích giáo dục công chức, đồng thời 
góp phần phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật 
của công chức.

Điều 2.

1. Công chức áp dụng trong Nghị định này là những người trong biên chế, hưởng 
lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm:

a) Những người được quy dịnh tại khoản 3 Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức;

b) Những người được quy định tại khoản 5 Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
Đối với những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, ngoài việc thực hiện các 

quy định của Nghị định này, còn phải tuân theo các quy định về chế độ quản lý, chỉ huy 
của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

c) Công chức biệt phái sang làm việc tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp mà các tổ chức này đã được cơ quan có thẩm quyền giao chỉ tiêu 
biên chế.

2. Đối với những người làm việc theo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị Nhà nước khi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 3.
1. Công chức chỉ bị xử lý kỷ luật khi vi phạm các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 

8 và các Điều thuộc Chương III của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các quy dinh tại các 
vãn bản quy phạm pháp luật khác nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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2. Việc xử lý kỷ luật phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng thủ tục được 
quy dịnh trong Nghị định này.

3. Việc xem xét xử lý kỷ luật phải cân cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và quá trình 
công tác của công chức.

4. Không xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm kỳ luật khi mắc bệnh 
tâm thần hoặc bị bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hành vi của mình hoặc phải thi 
hành quyết định của cấp trên quy định tại Điều 8 của Pháp lênh Cán bộ, công chức.

Điều 4. Công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp cóng chức gây thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng thì không phải bồi thường.

Điều 5.
1. Khi xử lý kỷ luật công chức nhất thiết phải thành lập Hội đồng kỷ luật.
2. Khi họp Hội đồng kỷ luật phải có mặt của đương sự. Trường hợp dương sự vắng 

mặt phải có lý do chính đáng. Nếu đương sự vắng mặt 2 lần khi dã dược triệu tập thì Hội 
đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

3. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật tối đa là 3 tháng kể từ ngày phát hiện vi phạm; 
trường hợp việc vi phạm có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để diều tra, xác 
minh thì có thể kéo dài nhưng thời hiệu không quá 6 tháng (trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 9 Nghị định này).

Điều 6.
1. Công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì việc 

nâng bậc lương và bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn thực hiên theo quy định tại Điều 
43 Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Kể từ ngày có quyết định kỷ luật sau 12 tháng nếu công chức không tái phạm và 
không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.

3. Việc bô' trí lại chức vụ, xếp lại ngạch, bậc lương (đối với những trường hợp cách 
chức, hạ ngạch, hạ bậc) do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định, hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 7.
1. Công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền kết luân là oan, sai theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh 
Cán bộ, công chức thì chậm nhất là 30 ngày, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công 
chức làm việc có trách nhiệm tổ chức công bồ' kết luân trên.

2. Công chức được phục hồi về danh dự và bố trí công tác phù hợp, được hưởng mức 
lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý, được tính thời gian để nâng bậc lướng 
và đền bù thiệt hại theo quy định tại Nghị định sô' 47/CP ngày 3 tháng 5 năm 1997 của 
Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, 
người có thẩm quyền của cơ quan tô' tụng gây ra.
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Điều 8.
1. Công chức bị thi hành kỷ luật, nếu xét thấy chưa thoả đáng thì có quyền khiếu nại 

về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Các cơ quan, tổ chức khi nhân được khiếu nại của công chức phải có trách nhiệm 
xem xét và trả lời dương sự trong thời gian quy định của pháp luật.

3. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc, 
sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thói việc thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
Toà án theo quy định của pháp luật.

Chương II 
XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 9. Việc xử lý kỷ luật được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật.
Khi cùng một lúc, công chức có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật về 

từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật tương 
ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Quy định này được áp dụng đối với trường hợp công chức có nhiều hành vi vi phạm 
mà mỗi hành vi bị xử lý theo cùng một hình thức kỷ luật.

2. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức khi xử 
lý vi phạm kỷ luật;

3. Cấm áp dụng biện pháp phạt tiền, cúp lương thay cho hình thức kỷ luật;
4. Chưa xử lý kỷ luật đối với công chức trong các trường hợp sau đây:
a) Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ phép được thủ trưởng 

cơ quan cho phép;

b) Đang điều trị tại các bệnh viện theo quy định của thầy thuốc;
c) Đang bị tạm giam, đang bị áp dụng các biên pháp xử lý hành chính khác như đưa 

vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bênh, quản chế hành chính;
d) Phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
5. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức khi đang có 

thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 10. Không điều động, không giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dang bị xem xét kỷ luật và bị tạm đình chỉ 
công tác theo quy định tại Điểu 41 Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Công chức trong thời gian tạm đình chì công tác được tạm ứng 50% tiền lương và 
các khoan phụ cấp (nếu co). Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét nếu công chức 
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không bị xử lý kỷ luật thì được truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) 
còn lại trong thời gian tạm đình chỉ công tác.

Điều 11. Công chức vi phạm kỷ luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải 
chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách;

2. Cảnh cáo;

3. Hạ bậc lương;

4. Hạ ngạch;

5. Cách chức;

6. Buộc thôi việc.

Điều 12.
1. Hình thức khiển trách áp dụng đối với công chức khi có hành vi vi phạm lần đầu, 

nhưng ở mức độ nhẹ.
2. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với công chức đã bị khiển trách mà tái phạm 

hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới 
vi phạm lần đầu nhưng có tính chất tương đối nghiêm trọng.

3. Hình thức hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm nghiêm 
trọng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

4. Hình thức hạ ngạch áp dụng đối với công chức chức có hành vi vi phạm nghiêm 
trọng xét thấy không đủ phẩm chất, đạo đức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của 
ngạch đang đảm nhiệm.

5. Hình thức cách chức áp dụng đối với công chức có chức vụ mà hành vi vi phạm 
nghiêm trọng xét thấy không thể để tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ được giao.

6. Hình thức buộc thôi việc áp dụng đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt tù 
mà không dược hưởng án treo.

7. Hội dồng kỷ luật có thể xem xét, kiến nghị buộc thôi việc đối với các trường hợp 
sau:

a) Đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt tù nhưng được hưởng án treo, hoặc cải 
tạo không giam giữ, quản chế, cảnh cáo mà tội liên quan đến hoạt động công vụ thì có 
thể bị buộc thôi việc;

b) Công chức đã bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật hạ bậc, hạ ngạch, 
cách chức mà tái phạm thì có thể bị buộc thôi việc;

c) Công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi phạm 
nghiêm trọng thì có thể buộc thôi việc.

Điều 13. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể bị xử lý kỷ luật nếu để xảy 
ra những vi phạm kỷ luật thường xuyên hoặc nghiêm trọng trong hoạt động công vụ của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
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Điều 14. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định hình 
thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét và 
kiến nghị hình thức kỷ luật.

Thành phẩn Hội đồng kỷ luật gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị;

2. Đại diện Ban chấp hành Cóng đoàn cùng cấp;
3. Đại diện công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người vi phạm kỷ luật (do tập 

thể công chức đơn vị cử ra).

Ngoài thành phần trên dây, Hội đồng kỷ luật mời đại diện Nữ cóng (nếu người phạm 
lỗi là nữ), đại diện tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan, tổ chức, 
đơn vị (nếu người phạm lỗi là thanh niên) đến dự họp. Các đại diện được mời có quyền 
phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật thì người đứng đầu cơ 
quan quản lý cấp trên quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý.

Điều 15. Hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể, khách quan, công khai, dân 
chủ, biểu quyết theo đa sô' bằng phiếu kín. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các 
thành viên Hội đồng.

Điều 16. Cõng chức khi vi phạm kỷ luật phải làm bản tự kiểm điểm. Người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cõng chức có trách nhiệm tổ chức để người vi 
phạm kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bản tự kiểm điểm, biên bản buổi họp 
kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp cho người 
dứng đầu cơ quan quản lý công chức để đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét.

Điều 17. Công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy triệu tập chậm 
nhâì 7 ngày khi Hội đồng kỷ luật họp.

Điều 18. Bộ phận tổ chức, nhân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm 
chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật để trình bày trước Hội đổng kỷ 
luật; đồng thời chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

Điều 19. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật:

1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự;
2. Đại diện bộ phân tổ chức, nhân sự trình bày hồ sơ và các tài liệu có liên quan;
3. Người phạm lỗi trình bày ý kiến; các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham 

gia họp phát biểu;

4. Trước khi Hội đồng hội ý riêng để biểu quyết hình thức kỷ luật, công chức vi 
phạm được phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật của mình;

5. Quyết nghị của Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.
Điều 20. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi có quyết nghị của Hội đồng kỷ luật, biên 

bản cùa Hội dồng và các hổ sơ, tài liệu có liên quan phải dược gửi đến cho cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị quản lý công chức. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài 
liệu của Hội đồng kỷ luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải 
ra quyết định kỷ luật.

Điều 21. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi hành 
kỷ luật phải được lưu trữ trong hồ sơ công chức.

Điều 22. Công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn khi vi 
phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước lập thể lãnh đạo nơi công chức đó công tác; tập thể 
lãnh đạo ở đó góp ý phê bình và kiến nghị hình thức kỷ luật để Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định.

Chương III 
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 23.
1. Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại phải cân cứ vào lỗi, tính chất hành 

vi gây thiệt hại, mức dộ thiệt hại tài sản thực tế và cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia 
đình, nhân thân của công chức gây thiệt hại.

2. Trường hợp gây thiệt hại dưới 5 triệu đồng về nguyên tắc phải bồi thường toàn bộ 
thiệt hại bằng cách trừ dần vào lương; nếu do vô ý thì phải bồi thường nhiều nhất là 3 
tháng lương và được trừ dần vào lương hàng tháng nhưng không dưới 10% và không 
vượt quá 30% tổng thu nhập tiền lương và phụ cấp (nếu có).

Điều 24.
1. Người dứng đầu cơ quan, tổ chức phải thành lập Hội đồng để xem xét giải quyết 

việc bồi thường thiệt hại.
2. Thành phần Hội đồng gồm:
a) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị làm 

Chủ tịch Hội đồng;
b) Đại diện lãnh đạo tổ chức công đoàn cùng cấp làm Uỷ viên;

c) Người phụ trách bộ phận tài chính - kế toán làm uỷ viên;

d) Người phụ trách đơn vị trực tiếp của người phải bồi thường làm Uỷ viên;

đ) Một chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật làm Uỷ viên. '
3. Hội đồng có nhiêm vụ xem xét và kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

về mức và phương thức bồi thường thiệt hại.

Điều 25. Hội đồng họp xem xét giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo trình tự 
sau:

1. Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký;

2. Đại diên bộ phân tài chính - kế toán báo cáo chế độ và mức bồi thường thiệt hại;
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3. Hội đồng nghe giải trình của người phải bồi thường và nghe ý kiến của các thành 
viên Hội đổng;

4. Hội đổng thảo luận và bỏ phiếu kín về mức bồi thường;
5. Kết quả được lập thành văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết 

định theo thẩm quyền;
6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 26. Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công 

vụ gây thiệt hại cho người khác quy định tại khoản 5 Điều 39 Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức thì bồi thường thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 3 tháng 5 năm 
1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có 
thẩm quyền của cơ quan tô' tụng gây ra.

Điều 27. Công chức phải bồi thường thiệt hại, nếu tự xét thấy chưa thoả đáng thì có 
quyền khiếu nại về quyết định bồi thường thiệt hại đối với mình đến cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
2. Nghị định này thay thế những quy định về kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với 

cán bộ, công chức tại các văn bản sau đây:
- Nghị định sô' 195/HĐCP ngày 31 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ kỷ luật lao động trong cơ quan Nhà nước;
- Nghị định sô' 49/CP ngày 9 tháng 4 nãm 1968 của Hội đồng Chính phủ ban hành 

Chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân viên chức đối với tài sản của Nhà nước;
- Điều 25 Nghị định số 217/CP ngày 8 tháng 6 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ 

ban hành Bản quy định vể chê' độ trách nhiệm, chê' độ kỷ luật, chê' độ bảo vệ của công và 
chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công nhân viên và cơ quan Nhà nước.

Điều 29.
1. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn 

thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. Chính phủ 
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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THÔNG Tư
SỐ 05/1999/TT-TCCP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1999 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của 
Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức

Thi hành Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ 
luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng 
dẫn thực hiện một số điểm cụ thể như sau:

I. NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức quy định tại Nghị định 
97/1998/NĐ-CP là những cơ quan, tổ chức được phân cấp quản lý ngạch công chức.

2. Cóng chức biệt phái sang làm việc tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội nghề nghiệp mà các tổ chức này đã được cơ quan có thẩm quyền giao chỉ tiêu 
biên chế được áp dụng theo Nghị định 97/1998/NĐ-CP và Thông tư này bao gồm:

2.1. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở Trung ương gồm 18 Hội hiện 
nay được giao biên chê' là:

Hội chữ thập đỏ Việt Nam;
Hội nhà báo Việt Nam;
Hội người mù Việt Nam;
Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam;
Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam;
Hội luật gia Việt Nam;
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam;
Hội kiến trúc sư Việt Nam;
Hội điện ảnh Việt Nam;
Hội nhạc sĩ Việt Nam;
Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam;
Hội nghệ sĩ múa Việt Nam;
Hội liên hiệp văn học nghê thuật Việt Nam;
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;
Tổng hội y dược học Việt Nam;
Hội y học cổ truyền Việt Nam;
Hội nhà văn Việt Nam và Hội văn hoá văn nghệ các dân tộc thiểu sô' Việt Nam.
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2.2. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở địa phương bao gồm 4 hội 
nghề nghiệp cấp tỉnh đã được Liên Bộ duyệt chuyển xếp lương mới theo Nghị đình 
25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ là: Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Hội người mù Việt 
Nam; Hội y học cổ truyền Việt Nam; Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam;

3. Những người làm việc theo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chê' của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị Nhà nước khi có hành vi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy định của Bộ 
luật Lao động và Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ về quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chất.

4. Không xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm kỷ luật khi:

4.1. Công chức mắc bệnh tâm thần đang được điều trị tại bệnh việc tâm thần hoặc 
được khoa thần kinh của bệnh viện quận, huyện, tỉnh, bệnh viện Trung ương chứng nhận.

4.2. Cõng chức bị mất khả năng nhận thức hành vi của mình và được cơ sở y tế có 
thẩm quyền (bệnh viện quận, huyện, tỉnh, bệnh viện Trung ương) xác nhận.

5. Công chức không phải bồi thường thiệt hại khi làm mất mát, hư hỏng trang bị, 
thiết bị hoặc gây thiệt hại tài sản Nhà nước do nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, 
hỏa hoạn, địch hoạ... có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cóng chức.

6. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật tối đa là 3 tháng kể từ khi phát hiện công chức 
vi phạm, tức là từ khi cơ quan, tổ chức phát hiện công chức vi phạm hoặc có quyết định 
diều tra, xem xét sự việc; người tó' cáo có đơn hoặc trực tiếp tỏ' cáo với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 của Luật khiếu nại, tô' cáo hoặc do cơ 
quan quản lý và sử dụng công chức có văn bản yêu cầu xem xét cóng chức vi phạm kỷ 
luật. Trường hợp việc vi phạm của công chức có nhiều tình tiết phức tạp cần có thời gian 
dể điều tra xác minh thì có thể kéo dài nhưng thời hiệu không quá 6 tháng.

Hết thời hiệu mà không xác định được công chức có lỗi thì chất dứt điều tra, xem 
xét kỷ luật.

7. Kể từ ngày có quyết định kỷ luật, sau 12 tháng, nếu công chức không lái phạm và 
không có những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì bộ phận phụ trách nhân 
sự của cơ quan báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định 
chất dứt hiệu lực kỷ luật.

Sau khi có quyết định chất dứt hiệu lực kỷ luật đối với công chức bị hạ ngạch, hạ 
bậc lương thì không nhất thiết phải phục hồi ngạch và bậc lương cũ; việc xem xét công 
chức có trở về ngạch cũ, bậc lương cũ hay không là do tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền quản lý công chức xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp công chức bị cách chức thì việc bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy 
định về quản lý cán bộ, công chức của đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước.

8. Công chức bị xử lý kỷ luật, nếu xét thấy chưa thoả đáng thì có quyền khiếu nại về 
quyết định kỷ luật đối với mình dến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại 
Điều 48, 49, 50 và Điều 51 của Luật khiếu nại, tố cáo.
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Các cơ quan, lổ chức khi nhận được khiếu nại của công chức phải có trách nhiệm 
xem xét và trả lời đương sự theo quy định tại Điều 51, 52, 53, 54 và Điều 55 của Luật 
khiếu nại, lố cáo.

9. Công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền kết luật là oan, sai theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh cán 
bộ, công chức thì chậm nhất là 30 ngày kể từ khi cơ quan, tổ chức nhận được vãn bản 
của cơ quan có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức làm việc có 
trách nhiệm lổ chức công bố trước toàn bộ cán bộ, công chức hay đại diện cán bộ, công 
chức (trường hợp cơ quan đóng người) kết luật trên đồng thời thực hiện việc bò' trí, sắp 
xếp vào ngạch, xếp hệ vào ngạch, xếp hệ sô' lương tương ứng với ngạch cũ. Thời gian bị 
kết luận là oan sai được tính là thời gian để nâng bậc lương. Việc bồi thường các quyền 
lợi theo quy định tại Nghị định sô' 47/CP ngày 3/5/1997 của Chính phủ về việc giải 
quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của 
cơ quan tiến hành tó' tụng gây ra.

II. XỬLÝ KỶ LUẬT

A. MỘT SỐ NGUYÊN TAC cụ thể khi tiến hành xử lý kỷ LUẬT:

1. Khi hết “thời gian chưa xử lý kỷ luật” đối với cõng chức quy định tại điểm 4 Điều 
9 Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ thì cơ quan, tổ chức, 
dơn vị quản lý và sử dụng công chức phải thông báo cho công chức biết và tiến hành 
xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Việc tạm thời đình chỉ công tác của công chức cần xem xét thận trọng, chỉ tạm 
đình chỉ công tác khi thấy nếu để công chức tiếp tục làm việc có thể gây tác hại hoặc 
cản trở điều tra kết luận sự việc.

3. Công chức trong thời gian tạm đình chỉ công tác được tạm ứng 50% tiền lương và 
các khoản phụ cấp (nếu có) ở mức lương tại thời điểm trước khi bị đình chỉ công tác 
dược thực hiện như sau:

3.1. Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét nếu công chức không bị xử lý kỷ luật 
thì dược truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) còn lại. Thời gian tạm 
dinh chỉ công tác được tính là thời gian công tác để thực hiện chê' độ.

3.2. Trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật thì không được truy lĩnh phần tiền lương 
và các khoản phụ cấp (nếu có) còn lại. Thời gian tạm đình chỉ công tác và thời gian tính 
đến khi có quyết định kỷ luật công chức được tính là thời gian công tác để thực hiện chê' 
độ nhưng không được tính thời gian để nâng bậc.

4. Trong thời gian bị bắt và tạm giam công chức được tạm ứng 50% tiền lương và 
các khoản phụ cấp (nếu có) ở mức lương tại thời diểm trước khi bị bắt và tạm giam. Sau 
khi toà án xem xét nếu công chức không phạm tội và không bị xử lý hành chính thì được 
truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) còn lại, thời gian bị bắt và tạm 
giam được tính là thời gian công tác để thực hiện chế độ. Nếu bị xử lý kỷ luật thì thực 
hiện như quy định tại điểm 3.2. mục A phần II của Thông tư này.
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Trường hợp công chức phạm tội bị toà án phạt tù án treo hoặc cải tạo không giam 
giữ, quản chế thì trong thời gian bị bắt và tạm giam cóng chức được tạm ứng 50% tiền 
lương và các khoản phụ cấp (nếu có), không được truy lĩnh phần tiền lương và các khoản 
phụ cấp (nếu có) còn lại. Thời gian bị bắt và tạm giam không được tính là thời gian công 
tác để thực hiên chế độ.

5. Ngoài những trường hợp có thể bị buộc thôi việc quy định tại điểm 7 Điều 12 của 
Nghị định 97/1998/NĐ-CP thì Hội đồng kỷ luật xem xét kiến nghị buộc thôi việc đối với 
công chức tự ý bỏ việc 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm (cộng dồn) mà 
không có lý do chính đáng.

Công chức phạm tội bị toà án phạt tù mà không được hưởng án treo kể từ ngày bản 
án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì dương nhiên buộc thôi việc.

6. Hình thức hạ ngạch thực hiện theo nguyên tắc sau:
6.1. Hạ từ ngạch chuyên môn công chức đang giữ xuống ngạch thấp hơn liền kể và 

chuyển xếp ở hệ sô' lương của ngạch bị hạ xuống tương đương với hệ sô' lương của ngạch 
được hưởng trước khi bị xử lý kỷ luật.

Ví dụ: Ông Nguyễn Vãn M đang giữ ngạch chuyên viên chính (mã sô' 01002), hệ sô' 
lương 3.63 vi phạm kỷ luật ở hình thức hạ ngạch, óng M sẽ bị hạ từ ngạch chuyên viên 
chính xuống ngạch chuyên viên (mã sô' 01003), xếp hệ sô' lương 3,56.

7. Hình thức hạ bậc lương thực hiện theo nguyên tắc sau:
7.1. Hạ từ bậc của ngạch chuyên môn công chức đang giữ xuống bâc thấp hơn liền 

kề trong ngạch dó.
7.2. Trường hợp công chức đang giữ hộ số lương ở bậc 1 của ngạch chuyên môn thì 

thực hiện việc kéo dài thời gian nâng bậc thêm một thâm niên nâng bậc của ngạch, 
không kể thời gian quy định tại điểm 2 Điều 6 của Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP.

Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị N đang giữ bậc 1 của ngạch giáo viên tiểu học (mã sô' 
15114), hệ sô' lương 1,57 từ ngày 1/5/1997, tháng 1/1999 bị xử lý kỷ luật ở hình thức hạ 
bậc. Vậy bà N đến 1/5/2002 mới được nâng lên bâc 2 nếu bà N không tái phạm và 
không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ví dụ 2: ông Trần Văn H đang giữ bậc 1 của ngạch chuyên viên (mã sô' 01003), hệ 
sô' lương 1,86 từ ngày 1/10/1996, tháng 5/1999 bị xử lý kỷ luật ở hình thức hạ bậc. Vây 
óng H đến 1/10/2003 mới được nâng lên bậc 2 nếu ông H không lái phạm và không có 
những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

B. HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT:

1. Thành phần Hội đồng kỷ luật thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định
97/1998/NĐ-CP. ’ • • • • • ■

2. Trường hợp người đứng đầu hoặc trường hợp người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu cỡ quan, tổ ch'ức, đơn vị đều có hành vi vi phạm kỷ luật thì người đứng 
đầu cơ quan quản lý cấp trên quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý. 
Thành phần Hội đồng kỷ luật gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
quản lý cấp trên cơ quan, tổ chức, đơn vị.
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- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cùng cấp.
- Đại diện công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người vi phạm kỷ luật (do tập 

thể công chức đơn vị cử ra).

III. PHÂN CẤP VÊ XỬLÝ KỶ LUẬT

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ:
1.1. Cóng chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, sau khi Hội đồng kỷ 

luật xem xét, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù 
quyết định và gửi vân bản báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi.

1.2. Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi Hội đồng kỷ luật 
xem xét, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ra 
quyết định kỷ luật.

1.3. Công chức ngạch chuyên viên và tương đương thực hiện như sau:
1.3.1. Công chức làm việc ở Tổng cục, Cục, Viện, Trường.... trực thuộc Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì sau khi Hội đồng kỷ luật xem xét người đứng 
đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói trên ra quyết định kỷ luật. Trường hợp bị xử lý hình 
thức kỷ luật từ hạ ngạch trở lên thì sau khi có ý kiến thống nhất bằng vãn bản của Vụ Tổ 
chức cán bộ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên ra quyết định kỷ luật.

1.3.2. Công chức làm việc ở cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ sau khi Hội đồng kỷ luật xem xét, Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ ra quyết định kỷ luật.

1.4. Cóng chức ngạch cán sự và tương đương trở xuống có hành vi vi phạm kỷ luật 
thì sau khi Hội đồng xem xét, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân 
cấp quản lý ngạch công chức ra quyết định kỷ luật.

2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
2.1. Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, sau khi Hội đồng kỷ 

luật xem xét, trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
quyết định và gửi vãn bản báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để theo dõi.

2.2. Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi Hội đồng kỷ luật 
xem xét, trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương ra quyết 
định kỷ luật.

2.3. Cóng chức ngạch chuyên viên và tương đương thực hiện như sau:
2.3.1. Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đêh hạ bậc lương, sau khi 

Hội đồng kỷ luật xem xét, trình Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch uỷ ban nhân dân 
quận, huyên, thị xã, thành phô' trực thuộc tỉnh quản lý công chức ra quyết định kỷ luật.

2.3.2. Công chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức hạ ngạch trờ lên, sau khi Hội đồng kỷ 
luật xem xét trình Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyên, thị 
xã, thành phô' trực thuộc tỉnh để báo cáo vể Ban Tổ chức chính quyền, sau khi có ý kiến 
thống nhất của Ban Tổ chức Chính phủ chính quyển tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương thì Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 
phô' trực thuộc tỉnh quản lý công chức mới ra quyết định kỷ luật.
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2.4. Công chức ngạch cán sự và tương dương trở xuống vi phạm kỷ luật thì sau khi 
Hội đồng kỷ luật xem xét, Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quân, 
huyện, thị xã, thành phô' trực thuộc lỉnh quản lý công chức ra quyết định kỷ luật.

3. Việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức do Hội đồng kỷ luật xem xét và trình 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ đó dể ra quyết định kỷ luật.

4. Trường hợp ý kiến của Hội đồng kỷ luật khác với ý kiến của người ra quyết định 
(hoặc cơ quan thoả thuận) mà sau khi thảo luận không thống nhất được thì người ra quyết 
định (hoặc cơ quan thoả thuận) quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

5. Đối với công chức giữ ngạch thanh tra viên cao cấp (cấp 3) nếu bị hình thức kỷ 
luật từ hạ ngạch trở lên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương báo cáo về 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ lịch uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này.

2. Thông tư này thay thế các vãn bản sau đây:
- Thông tư liên bộ sô' 13/TT-LB ngày 30/8/1996 giải thích và hướng dẫn thi hành 

điều lệ về kỷ luật lao động trong cơ quan Nhà nước.
- Thông tư sô' 12/LĐ-TT ngày 28/5/1977 về củng cô' và tăng cường kỷ luật trong cơ 

quan Nhà nước.
- Thõng tư số 3/LĐ-TT ngày 20/2/1979 của Bộ Lao động hướng dẫn về thủ tục thi 

hành kỷ luật lao động đối với công nhân viên chức Nhà nước.
- Thông tư sô' 13/LĐ-TT ngày 4/12/1979 của Bộ Lao động hướng dẫn thi hành việc 

đình chỉ công tác đối với cán bộ, nhân viên Nhà nước phạm sai lầm, khuyết điểm.
- Thông tư liên bộ sô' 128/TT-LB ngày 24/7/1968 của Bộ Tài chính, Lao động, Tổng 

công đoàn hướng dân việc thi hành chê' độ trách nhiệm vật chất của công nhân, viên 
chức đối với tài sản của Nhà nước.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
4. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, phản ảnh về Ban Tổ chức - cán bộ 

Chính phủ nghiên cứu, giải quyết.

Bộ trưởng
Trưởng ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: Đỗ QUANG TRUNG

538

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THÔNG Tư
SỐ 22/2002/TT-BTCCBCP NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2002 

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ 

trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, 
sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cán bộ, công chức, 
cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng chứng chỉ 
không hợp pháp. Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Nghị định số 97/1998/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối 
với công chức.

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương. Ban Khoa giáo Trung ương 
và các cơ quan có liên quan, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phù hướng dẵn việc xử lý cán 
bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ không hợp pháp như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG

1- Cán bộ, công chức quy dịnh tại Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Tổng giám dốc, Phó Tổng giám đốc các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 
Phó giám dốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác (bao gồm trưởng ban, phó 
trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng) và những người làm công tác gián tiếp 
trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; Những người được cơ quan, doanh nghiệp 
Nhà nước cử làm đại diện cho phần vốn Nhà nước góp trong các doanh nghiệp liên 
doanh - Sau đây gọi chung là cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

II- NGUYÊN TẮC CHƯNG

1. Việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước, vi phạm việc 
cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhằm mục đích để giáo dục, 
ngãn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và giữ gìn trật tự kỷ cương trong quản lý 
hành chính Nhà nước.

2. Cán bộ, cóng chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, 
sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, sau khi được cơ quan có thẩm quyền kết 
luận bằng vãn bản, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải xử lý theo quy định của 
luật Giáo dục và các vãn bản quy phạm pháp luật hiện hành đồng thời bị cấp có thẩm 
quyền ra quyết dịnh xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật theo hướng dẫn tại 
Thông tư này.
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3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cán bộ trong 
doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm xử lý nghiêm minh và kịp thời các trường hợp 
cán bộ, cóng chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát sử dụng 
vãn bằng chứng chỉ không hợp pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm 
việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cần xem xét từng điều kiện cụ thể để bảo đảm sự công 
minh, đúng đắn.

III- VÀN BẰNG, CHÚNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP BAO GồM CÁC LOẠI SAU

1. Văn bằng, chứng chỉ do làm giả;
2. Văn bằng, chứng chỉ dã bị sửa đổi nội dung mà không được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép.
3. Vãn bằng, chứng chỉ cấp phát cho những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn 

theo quy định của pháp luật hoặc cấp phát không đúng theo quy định về thủ tục hoặc 
thẩm quyền.

IV- CÁC HÌNH THỨC XỬLÝ VI PHẠM

1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, 
sử dụng vãn bằng, chứng chỉ không hợp pháp ngoài việc bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ 
còn phải bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 
39 của Pháp lệnh Cán bộ, cõng chức.

1.1- Khiển trách;

1.2- Cảnh cáo;

1.3- Hạ bậc lương;

1.4- Hạ ngạch;

1.5- Cách chức;

1.6- Buộc thôi việc.

Đối với cán bộ do bầu cử quy định tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ công chức 
thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét bãi nhiệm, kỷ luật theo quy định tại khoản 2 
Điều 39 Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 
được thực hiện như sau:

2.1- Hình thức khiển trách được áp dụng khi:
2.1.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vãn bằng, 

chứng chỉ không hợp pháp, đưa vào hồ sơ cá nhân xuất trình với cơ quan có thẩm quyền. 
Cơ quan nhân hồ sơ khi phát hiện ra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
quản lý cán bộ,công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước biêt đê xư lý ky luật.
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2.1.2- Cán bộ, công chức, công chứng viên lần đầu mắc khuyết điểm do thiếu trách 
nhiệm trong việc xác nhân đã tạo ra văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

2.1.3 Cán bộ, công chức được giao quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đã 
cõ' ý gây trở ngại cho quá trình thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

2.2- Hình thức cảnh cáo được áp dụng khi:
2.2.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển học tập nâng cao 
trình độ văn hoá, lý luận, nghiệp vụ hoặc thi nâng ngạch.

Cơ quan tổ chức xét tuyển, thi tuyển, thi nâng ngạch hoặc mở lớp đào tạo có trách 
nhiệm ra quyết định đình chỉ xét tuyển, thi tuyển, thi nâng ngạch hoặc đình chỉ học tập 
và thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước để xử lý kỷ luật.

2.2.2- Cán bộ, cóng chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vãn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp vào hồ sơ nhầm hoàn thiện tiêu chuẩn để được bổ nhiệm vào 
chức vụ lãnh đạo, kể cả trước đây chưa bị phát hiện và xử lý.

2.2.3- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý 
hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, do thiếu trách nhiệm, làm sai lệch nội dung hồ sơ 
để cấp vãn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện.

2.2.4- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã bị kỷ luật khiển 
trách do cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhưng nay tái phạm.

2.2.5- Công chứng viên bị kỷ luật khiển trách trong công chứng vãn bằng, chứng chì 
nay tái phạm trong việc xác nhận văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật.

Công chứng viên bị kỷ luật cảnh cáo do công chứng sai về vãn bằng, chứng chỉ thì 
chuyển sang làm công việc khác do cơ quan bố trí.

2.2.6- Cán bộ, công chức, cán bộ trong cơ quan doanh nghiệp Nhà nước có thẩm 
quyền xác nhân hồ sơ nhưng đã xác nhân không đúng với văn bản gốc của hồ sơ về vãn 
bằng, chứng chỉ.

2.3- Hình thức hạ bậc lương được áp dụng khi:
2.3.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước bị phát hiện đã sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để xét nâng bậc lương hoặc để đủ điều kiện 
đi đào tạo, bổi dưỡng ở các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống chính trị, 
trường của đoàn thể, trường của cơ quan hành chính Nhà nước. Trường hợp người sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đã dược dự khóa học thì cơ quan có thẩm 
quyền ra quyết định xử lý theo quy chế đào tạo, thông báo (bằng văn bản) trả cán bộ, 
cổng chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước về đơn vị trước kia cử đi học để cơ 
quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là cơ quan) xử lý kỷ luật.

2.3.2- Người có trách nhiệm trong việc quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 
hoặc người có trách nhiệm công chứng xác nhân hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã bị xử lý 
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nhưng vẫn tái phạm; làm giả hoặc tự ý sửa chữa, bổ 
sung làm sai lệnh hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấp phát vãn bằng, chứng chỉ cho người 
không đủ điều kiện.
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2.3.3- Cán bộ, công chức bị phát hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cấp 
phát vàn bằng, chứng chỉ trái với quy định của pháp luật.

2.3.4- Cán bộ. công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã bị xử lý tại điểm 
2.2 mục 2 Phần IV của Thông tư này nếu tái phạm nhưng ờ mức chưa nghiêm trọng.

2.3.5- Cán bộ, cóng chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vãn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp để dự kỳ thi nâng ngạch hoặc để xét nâng ngạch, nếu đã công 
bô' kết quả dự thi nhưng chưa bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ quyết định 
công nhận kết quả; đồng thời bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương.

2.4- Hình thức hạ ngạch được áp dụng khi:

Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vãn bằng, chứng 
chỉ không hợp pháp để dự kỳ thi nâng ngạch hoặc để xét nâng ngạch, nếu dã có quyết 
định bổ nhiệm vào ngạch mới thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi quyết 
định bổ nhiệm, đưa về ngạch, bậc lương cũ; đồng thời bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ 
bậc lương.

Các trường hợp bị xử lý kỷ luật quy định tại điểm này trong thời gian ít nhất là 03 
nãm kể từ khi có quyết định kỷ luật không được tham gia các kỳ thi nâng ngạch hoặc xét 
nâng ngạch.

2.5- Hình thức cách chức được áp dụng khi:

2.5.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã sử dụng vãn 
bằng không hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân để làm các thủ tục, bổ nhiệm vào chức vụ 
lãnh đạo.

2.5.2- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước đã cố ý lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn của mình để tạo ra các văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoá, ra 
quyết dịnh cấp phát văn bằng, chứng chỉ trái với quy định của pháp luật.

2.5.3- Khi có căn cứ rõ ràng chứng minh cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản 
thân hoặc người khác được cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đối 
tượng được cấp phát.

2.6- Hình thức buộc thôi việc được áp dụng khi:
2.6.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước dã sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ không hợp pháp dể có đủ điều kiện tham gia thi tuyển, xét tuyển và dã 
được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước từ sau khi 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức có hiệu lực (sau ngày 01 tháng 5 năm 1998).

2.6.2- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước bị thu hồi vãn bằng 
mà cơ quan quản lý, sử dụng, cán bộ, công chức xét thấy không còn đủ tiêu chuẩn, trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sử dụng theo yêu cầu nhiệm vụ.

2.6.3- Những người cố ý lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giả, tự ý sửa chữa, bổ 
sung làm sai lệch vãn bằng, chứng chỉ; ra quyêt định cấp phát văn băng không hợp pháp 
gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
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3. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước có hành vi sau đây thì 
luỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng một trong các hình thức kỷ luật quy định 
tại Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ 
luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.1- Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển đào tạo đã cô' tình để cho những người 
không dủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được dự thi 
tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch và được đi đào tạo, bổi dưỡng.

3.2- Người có trách nhiệm trong cơ quan bao che cho cán bộ, công chức, cán bộ 
trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp.

3.3- Xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm trong 
việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp không dúng mức độ vi 
phạm.

3.4- Trù dập người tô' cáo cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước 
thuộc thẩm quyền quản lý của mình về việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ 
không hợp pháp.

3.5- Trực tiếp tham gia sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ 
không hợp pháp hoặc sản xuất tiêu thụ phôi bằng, phôi chứng chỉ.

4. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã cấp phát sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ không hợp pháp nếu tự giác báo cáo cơ quan về hành vi vi phạm hoặc 
kịp thời có việc làm khắc phục được hậu quả thì có thể xem xét giảm nhẹ mức độ xử lý 
kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước không tự giác 
khai báo với cơ quan về hành vi vi phạm của cá nhân trong việc cấp phát, sử dụng vãn 
bằng, chứng chỉ không hợp pháp mà cô' tình che dấu hoặc tiếp tục có những hành vi vi 
phạm thì sẽ bị xem xét để xử lý kỷ luật ở mức dộ nặng hơn.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Quá trình tiến hành xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 
dược thực hiện theo quy định tại Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 nãm 
1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức và Thông 
tư sô' 05/1999/TT-TCCP ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phù hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 97/1998/NĐ-CP.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo tiến hành kiểm tra, thanh tra việc 
quản lý cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trong xét tuyển, 
thi tuyển, thi nâng ngạch, và đào tạo của cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiêp 
Nhà nước, kịp thời phát hiên các trường hợp sai phạm để xử lý kỷ luật. Đối tượng kiểm 
tra, thanh tra trước hết là:
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2.1- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước được giới thiệu để ứng 
cử, bầu cử hoặc bổ nhiệm, đề bạt các chức vụ trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước ở các cấp.

2.2- Cán bộ, công chức, cán bô trong doanh nghiệp Nhà nước trong diện quy hoạch, 
đang học tập ở các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường chính trị, trường cùa 
đoàn thể, trường của cơ quan hành chính Nhà nước.

2.3- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước tham gia xét tuyển, thi 
tuyển, thi nâng ngạch.

2.4- Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm quản 
lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

3. Để thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Thông tư này, các cơ quan cần thực 
hiện:

3.1- Các bộ, ngành, tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có báo cáo sơ kết việc tổ 
chức triển khai kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng vãn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 
gửi về Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2002.

3.2- Đối với khối Đảng, đoàn thể báo cáo gửi về Ban Tổ chức Trung ương và uỷ ban 
kiểm tra Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bô, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm phổ biến rộng 
rãi Thông tư này cho cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước biết để 
thực hiên.

6. Trong quá trình thực hiên có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ trưởng
Trưởng ban Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã ký: ĐỖ QUANG TRUNG
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VII. MỘT SÔ QUY ĐỊNH VÊ CẢl CÁCH HÀNH CHÍNH
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NGHỊ QUYẾT
SỐ 19/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI 

Về nhiệm vụ năm 2004

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992 dã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sỏ' 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội Khoá X kỳ họp thứ 10;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo của các cơ quan và Quốc hội, 
các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

Quốc hội tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2003, phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2004 với mục tiêu, các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của 
Chính phủ và báo cáo của các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2003

Năm 2003, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn 
đạt mức tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều 
đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Quốc hội. Công nghiệp và xuất khẩu đạt mức 
tăng cao.

Các nguồn lực cho đầu tư phát triển được huy động tốt hơn, đã góp phần thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tê' theo hướng công nghiệp hoá, hiên đại hoá. Thu ngân sách 
nhà nước vượt dự toán. Hạ tầng kinh tê' - xã hội tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực văn 
hoá, xã hội đều có bước phát triển. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến 
bộ. Công tác xoá dói, giảm nghèo đạt dược những thành tựu đáng khích lê. Đời sống của 
nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tinh hình chính trị - xã hội ổn định; qúốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, vị 
thê' và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đạt được những kết quả trên là do có sự nỗ lực phâh đấu rất lớn của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân; sự điều hành sâu sát của Chính phủ; sự cô' gắng, năng động của các địa 
phương, các ngành, các câ'p; sự giám sát có hiệu quả của các cơ quan dân cử; sự ủng hộ, 
giúp đỡ của dồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tê' vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém. Chất 
lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tê' chưa cao, tốc độ công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá còn chậm. Môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh còn nhiều bất cập, hiệu 
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quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước và vốn đầu tư toàn xã hội còn thấp. Công tác quản lý 
trong xây dựng cơ bản còn nhiều yếu kém, thất thoát lớn và châm được khắc phục. Công 
tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa tốt. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa theo kịp 
yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Lĩnh vực dịch vụ phát triển chưa tương 
xứng với tiềm nãng. Nguồn thu ngân sách nhà nước còn thiếu vững chắc, hoạt động tín 
dụng chưa thực sự lành mạnh. Chất.lượng giáo dục - đào tạo và hoạt động khoa học - 
cõng nghệ vẫn còn thấp. Tình hình xã hội còn nhiều vân để bức xúc. Đời sống của nhân 
dân ờ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường bị 
thiên tai còn nhiều khó khãn. Cải cách hành chính tiến triển chậm, chưa đáp ứng được 
đòi hỏi của cuộc sống...

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YÊU CỦA NĂM 2004

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm phát triển kinh tế nhanh với bước tiến mới về chất lượng và tính bền vững, 
tạo cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm (2001 - 2005). Phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phát triển thị trường trong và ngoài nước. Tạo bước 
chuyển về chất lượng và hiệu quả đầu tư. Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền 
kinh tế. Chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tê' quốc tế theo lộ trình đã cam kết. Tiếp tục 
thực hiện xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng các 
hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và xã hội.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, tăng cường pháp chế, thực 
hiện kỷ cương xã hội. Ngãn chặn có hiệu quả tộ tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, sách 
nhiễu trong bộ máy nhà nước. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp 
lục mở rộng quan hê đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tàng từ 7,5 đến 8%;

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,6%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%;
- Giá trị các ngành dịch vụ tăng 8%;
- Kim ngạch xuất khẩu tăng 12%;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 36% GDP;

- Chỉ số giá tiêu dung tăng không quá 5%.

- Tạo việc làm mới cho 1,5 triệu người;
- Số học sinh học nghề tuyển mới tăng 7%;

- Giảm tỷ lê hộ nghèo xuống còn dưới 10%;
- Giảm tỷ lê trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 26%;

- Giảm tỷ lệ sinh 0,04%.
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III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. Thực hiên chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Hình thành các vùng 
chuyên canh, thâm canh có năng suất cao, có thị trường tiêu thụ; chú trọng chất lượng 
giống cây trồng, vật nuôi. Đa dạng hoá ngành nghể trong nông thôn. Tập trung đầu tư 
phát triển giao thông, thuỷ lợi, tạo cơ sở chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
phẩm, cơ cấu lao động trong nóng nghiệp, nông thõn.

Tập trung phát triển những ngành và sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh, có 
hàm lượng cóng nghê cao. Khuyến khích đầu tư dổi mới thiết bị, công nghệ. Xác định 
mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể để giảm thiểu chi phí sản xuất. Phát huy hiệu quả 
của các khu công nghiệp hiện có; phát triển các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Phấn đấu giảm các chi phí bất hợp lý trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Thực 
hiện các giải pháp dồng bộ nhằm đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Khuyến khích, tạo diều kiện và phát 
huy tối đa nguồn lực để các thành phần kinh tế cùng phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm 
cho xã hội.

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh 
vực này. Đầu tư đồng bộ và phát triển đa dạng các hoạt động du lịch. Mờ rộng và nâng 
cao chất lượng hoạt dộng các dịch vụ tài chính, tiền tệ, bưu chính - viễn thông,... Tăng 
nhanh tỷ trọng giá trị ngành dịch vụ trong GDP.

Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển. Điều chỉnh mạnh cơ cấu 
đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng coi trọng hiệu 
quả. Tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đầu tư 
theo quy hoạch.

Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, không bảo đảm tiến độ công trình, dự án, không 
theo quy hoạch, kế hoạch. Các Bô, ngành và địa phương cần bố trí vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước tập trung có trọng điểm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách.

Kiên quyết cắt giảm hoặc rút bỏ các công trình, dự án trong kế hoạch mà xét thấy 
công trình, dự án đó không sát với yêu cầu thiết thực của ngành, của địa phương, của thị 
trường. Không bố trí vốn vào dự án, công trình chưa xác định rõ hiệu quả. Từ nàm 2004, 
không bô' trí vốn từ ngân sách trung ương để thanh toán nợ vôh xây dựng cơ bản ngoài 
kê' hoạch. Xây dựng kê' hoạch xử lý nợ vốn xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm. Trên cơ sở điểu chỉnh cơ cấu dự án đầu tư, rà soát tiêu chuẩn, định mức 
kinh tê' - kỹ thuật để phấn đấu giảm suất đầu tư.

Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn đấu tư từ ngân sách nhà 
nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chật chẽ, chống thất thoát, lãng phí, tiêu 
cực trong hoạt dộng đầu tư, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản. Các tổ chức và cá 
nhân phải chịu trách nhiệm khi ra quyết định đầu tư.

Bảo đảm vai trò của các cơ quan dân cử trong việc quyết định các dự án đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách địa phương. Tăng cường trách nhiêm tham gia và giám sát cùa các 
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cơ quan, đoàn thể và tổ chức ờ địa phương đối với các dự an đầu tư trên địa bàn thuộc 
thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ, ngành trung ương.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dể 
đưa vào sử dụng các công trình quan trọng quốc gia.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, giải 
quyết những vướng mắc về thủ tục và lề lôi làm việc của bộ máy hành chính, tạo sự bình 
đẳng về các loại giá dịch vụ và chính sách thuế. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư nước 
ngoài để lạo điều kiện phát triển các loại thị trường.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và quản lý vốn ODA. Tăng tốc dộ giải ngân, 
bố trí kịp thời vốn đối ứng, giảm tối đa chi phí gián tiếp, giành tỷ lệ vốn cao nhất cho 
các công trình, dự án ưu tiên. Rà soát, đánh giá hiệu quả và chấn chỉnh kịp thời những 
lệch lạc của các chương trình, dự án sử dụng vốn vay.

Đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển đồng bộ các loại hình thị trường. Tăng 
cường xúc tiến thương mại với bên ngoài để mở rộng thị trường, tìm thêm thị trường mới. 
Giảm nhập siêu, khuyến khích xuất khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu đã qua chế biến.

Phát triển và tiếp tục hoàn thiện thị trường tài chính, tiền tệ. Tãng cường các kênh 
huy dộng vốn trung hạ và dài hạn. Đổi mới cơ chế tín dụng theo hướng xoá bỏ bao cấp 
qua tín dụng. Xây dựng môi trường hoạt động tín dụng bình đẳng giữa các thành phần 
kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, có giải pháp thiết thực để giảm tỷ lệ nợ 
xấu. Mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo dảm sự ổn định, an toàn của các 
tổ chức tín dụng.

2. Đánh giá lại cơ cấu lao động để có kế hoạch đào tạo, dạy nghề hợp lý. Chú trọng 
đầu tư người lao động có lay nghề phù hợp với trình dộ và yêu cầu của sự nghiệp cõng 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng nhu cầu cho xuất khẩu lao động, cho vùng kinh tế 
trọng điểm, vùng nông thôn, miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Có chính sách thu 
hút nguồn nhân lực đã được dào tạo về nông thôn và những vùng khó khăn, nhất là đội 
ngũ trí thức trẻ. Thực hiện tốt việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân có đất 
chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ công nghiệp hoá, phát triển đô thị. Tổ chức tốt 
việc thực hiện thí điểm đề án quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện 
ma luý.

Hoàn thiện Đề án chi tiết về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp ưu đãi người có công để triển khai thực hiện trong năm 2004 và các năm sau.

Xúc tiến xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Đầu tư 
nguồn lực và có cơ chế thích hợp để người nghèo được khám, chữa bệnh. Cải cách cơ 
bản hơn cơ chế thu viên phí, bảo hiểm y tế, tàng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các 
tâng lớp dân cư trong xã hội. Có chính sách và quy định cụ thể để phát huy vai trò quản 
lý và điều tiết của Nhà nước vể giá thuốc chữa bênh trong cơ chế thị trường. Xây dựng 
chiến lược nâng cao năng lực sản xuất thuốc chữa bệnh trong nước và hê thống cung 
ứng, bảo đảm ổn định giá, chấn chỉnh tình trạng độc quyền trong sản xuất kinh doanh 
thuốc tân dược.
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Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở y tế công lập, khuyên khích phát triển 
các cơ sở y tế ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu chãm sóc sức khoẻ nhân dân. Giáo dục 
nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Tiếp tục phân đấu giảm tỷ lệ sinh và 
nâng cao chất lượng dân số. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nhân dân ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Triển khai các biên pháp tích cực để 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý và sự lây lan của HIV/AIDS.

3. Đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục, chất lượng đào tạo ở bậc dại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, 
đáp ứng cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hôi.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chất lượng sách giáo khoa, 
thiết bị dạy học. Bảo đảm đủ giáo viên giảng dạy ở các môn học, đáp ứng dược yêu cầu 
dổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, thực 
hiện nghiêm túc quy chế thi, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tiêu cực trong việc tổ 
chức dạy và học, tổ chức thi, cấp văn bằng, chứng chỉ. Quản lý việc dạy thêm, học thêm 
để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục. Có chính sách bảo đảm việc thực hiện phổ cập trung 
học cơ sở.

Sử dụng có hiệu quả nguồn công trái giáo dục để giải quyết tốt mục tiêu kiên cố hoá 
trường học.

Tăng cường dầu tư cho lĩnh vực văn hoá - thông tin để thực hiện có hiệu quả hơn 
nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đâm dà bản sắc dân 
tộc. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, di sản 
văn hoá, xây dựng lối sống và nếp sống vãn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đẩy mạnh xã hội hoá và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình 
mục tiêu về văn hoá, giáo dục, thể thao, giải quyết việc làm cho thanh niên và bảo vê, 
chăm sóc trẻ em. Chuyển dần các cơ sở công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về chế độ tài chính theo quy định của Nhà nước, phát triển các cơ sở ngoài công lập, huy 
động và sử dụng hợp lý, công khai, minh bạch sự đóng góp của nhân dân.

4. Đổi mới cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học - công nghệ. Hình 
thành và phát triển thị trường khoa học - công nghê. Kiện toàn hê thống quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ. Tạo bước chuyển biến mới trong sự gắn kết giữa khoa học - công 
nghệ với sản xuất, kinh doanh. Đa dạng hoá các nguồn đầu tư, quản lý tốt và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn tài chính.trong hoạt động khoa học - công nghệ. Khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghê, chú trọng công nghẹ 
cao để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và hội nhập kinh tê' quốc tế. 
Tập trung đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ của một sô' ngành kinh tê' - kỹ thuật 
và dịch vụ trực tiếp thực hiện cam kết lộ trình AFTA.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm câ'p 
Nhà nước; các chương trình ứng dụng và phát triển công nghê thông tin, sinh học, vật 
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liêu mới, tự động hoá; các khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ phần mềm, phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Chú trọng đào tạo nhân lực và các chương trình khoa 
học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi.

Bảo vệ tài nguyên rừng, biển, tài nguyên nước ngọt, bảo vệ môi trường. Tăng cường 
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị, khu công nghiệp; giải quyết việc 
xử lý các chất thải nguy hại.

5. Tiếp lục đầu tư cơ sở hạ tầng bằng các chương trình quốc gia cho miền núi, hải 
đảo, biên giới, vùng dân tộc. Tiến hành đánh giá để xác nhận những xã hoàn thành mục 
tiêu Chương trình 135, tập trung chỉ dạo để đưa những xã còn lại hoàn thành vào nãm 
2005. Xác định tiêu chí “đặc biệt khó khăn” áp dụng cho các thôn, làng, ấp, bản, phum, 
sóc ở các xã thuộc khu vực I và khu vực II để có kế hoạch đầu tư.

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc có nhiều khó khăn; trợ 
cước vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như muối i-ốt, dầu hoả,... đến trung tâm xã. 
Đánh giá việc thực hiện và có cơ chế thống nhất về quản lý, sử dụng hiệu quả một số 
loại báo, lạp chí cấp cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có kế hoạch đào 
lạo, bố trí cán bộ là người địa phương và có chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại 
các xã còn nhiều khó khãn, vùng biên giới, miền núi, hải đảo.

6. Táng cường các biện pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất 
là trên các địa bàn trọng điểm. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy 
và phòng, chống bão lụt. Coi trọng chỉ đạo việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, 
kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tê' - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Bảo đảm trang bị vũ khí, khí tài phục vụ kịp thời và có hiệu quả yêu cầu xây dựng 
lực lượng vũ trang.

Củng cố và thực hiện tốt hơn nữa kết quả bước dầu của việc lập lại trật tự, an toàn 
giao thông bằng các giải pháp dồng bộ, mạnh mẽ, kiên quyết đẩy lùi tình trạng tai nạn 
giao thông, ùn tắc giao thông.

Nâng cao trách nhiêm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an; giữ 
vững phẩm chất cách mạng và lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ dược giao.

7. Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, da dạng hoá quan 
hệ đối ngoại, vì hoà bình, độc lập và phát triển. Tạo dựng và củng cố khuôn khổ pháp lý 
cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài với các nước, nhất là các đối tác 
quan trọng và truyền thống.

Phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổ chức thành công Hội 
nghị Á-Âu lần thứ 5 (ASEAM - 5) và các hội nghị quốc tế mà Việt Nam đăng cai trong 
năm 204. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

Tạo bước phát triển mới về kinh tế đối ngoại. Nãm 2004 phải chủ dộng hơn nữa 
trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiên tốt các cam kết vế lộ trình tham gia khu vực 
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mậu dịch tự do Đông Nam á (AFTA). Đẩy nhanh quá trình đàm phán với tinh thần tích 
cực để sớm gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và phát triển các quan hệ kinh 
tế song phương.

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hạn 
chế đến mức thấp nhất các trường hợp oan, sai. Xử lý nghiêm minh những cán bộ, công 
chức, trước hết là những cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp vi phạm pháp luật 
về tô' tụng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
công dân.

Tiến hành rà soát, phân loại và có biện pháp giải quyết một cách cơ bản các vụ án 
hình sự còn tồn đọng; các bản án, quyết định về hình sự, dân sự dã có hiệu lực pháp luật 
nhưng chưa được thi hành; khắc phục những vướng mắc trong thi hành án, nhất là đối với 
những dối tượng bị phạt tù mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn ở ngoài xã hội, 
những bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thi hành được.

Kịp thời triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự, 
trước mắt cần kiểm tra, nắm tình hình để xác định và lập danh sách các Toà án cấp 
huyện có đú điều kiện thực hiện thẩm quyển xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự theo quy 
định của Bộ Luật Tó' tụng hình sự để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí bảo đảm để các cơ quan tư pháp thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

9. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, giải quyết dứt điểm các vụ 
khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là khiếu nại về bồi thường thiệt hại do bị oan 
trong tô' tụng hình sự. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, 
tô' cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân. Thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ và công 
tác hoà giải ở cơ sở. Coi trọng công tác dân vân trong giải quyết khiếu nại, tô' cáo. Kiên 
quyết xử lý những người lợi dụng quyền khiếu nại, tô' cáo để gây mất an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội.

10. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, loại bỏ 
những quy định thủ tục hành chính không cần thiết, công khai các quy định, thủ tục để 
thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết các 
công việc của công dân.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, khắc phục tình trạng cồng 
kềnh, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh phân cấp, xây dựng đồng bộ 
các chê' độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Có giải pháp cụ thể về chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đặc biệt tập 
trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách nhà nước. Thực hiện 
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nghiêm túc quy chê' công chức và chế độ công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công 
chức vi phạm pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành 
chính, tăng cường trách nhiêm của thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý cán bộ, công 
chức thuộc quyền quản lý của mình.

Chỉ dạo và tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đạt kết quả tốt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chính phủ, các ngành, các cấp cần chù động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2004.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Uỷ ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận dộng viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội..Quốc hội 
kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và dồng bào ta ở nước ngoài nêu cao linh thần thi dua 
yêu nước, đoàn kết, động viên mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2004.

Nghị quyết này dược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, 
kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội

Đã kỷ: NGUYỄN VÀN AN
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NGHỊ QUYẾT
SỐ 01/2004/NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về một sô giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 
kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

Năm 2004 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và 
Nghị quyêĩ sô' 55/2001/QH10 của Quốc hội về kế hoạch 5 nãm 2001 - 2005, có ý nghĩa 
rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của kê' hoạch 5 năm. Để triển khai các 
Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ tư về nhiệm vụ phát triển kinh tê' - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước nãm 2004, cụ thể hoá các chù trương, chính sách dã đề 
ra, Chính phủ xác định một sô' giải pháp chủ yếu cần lập trung chỉ đạo, điều hành thực 
hiện trong năm 2004 như sau:

I. CÀI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯVÀ sản xuất kinh doanh

1. Tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo thêm những 
thuận lợi mới giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và 
nâng cao chất lượng sản phẩm.

Điều chỉnh giá dất theo quy dịnh của Luật Đất đai (sửa dổi), mở rộng việc dấu giá 
đất và dấu thầu dự án có sử dụng đất, dổi mới công tác dền bù giải phóng mặt bằng, tạo 
điều kiện dể mọi tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư có 
dược mặt bằng sản xuất theo dúng yêu cầu.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, 
dịa phương triển khai thi hành Luật Đất đai (sửa dổi):

a) Rà soát, chấn chỉnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là sử dụng 
dất ven đõ thị, ven dường giao thông, đất khu cóng nghiệp, khắc phục tình trạng quy 
hoạch “treo”; phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương liên quan, Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng, thực hiên và dề xuất các cơ chế, chính 
sách nhằm khai thác, sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất đai, bất dộng sản vào phát triển kinh 
tẽ' - xã hội.

b) Phối hợp với Thanh tra Nhà nước và các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp 
tục liến hành kiểm tra, thanh tra việc quản lý xây dựng và sử dụng dất đai tại một sô' địa 
phương.

c) Kiên quyết thu hồi diện lích đất của các tổ chức, cá nhân đã dược giao hoặc cho 
thuê nhưng quá thời hạn theo luật mà chưa sừ dụng, diện tích dâ't giao hoặc cho thuê 
không dúng thẩm quyền hoặc không đúng dối tượng, nhất là đất các dự án chung cư, dự 
án sàn xuất và dịch vụ, dất các nông, lâm trường, dâ't sử dụng vào mục đích sàn xuất đê 
cải thiện đời sống của các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

d) Có quy định quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp được giao 
đất mà Nhà nước đã có quyết định thu hồi (đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp) dê 
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sử dụng vào việc quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp nhưng không đầu tư theo đúng 
nội dung được giao mà chia ló bán nền nhà để thu lợi cao, gây bất bình trong nhân dân.

đ) Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất ở tại 
các đô thị.

e) Rà soát lại quy hoạch các khu công nghiệp, cụm cõng nghiệp gắn với kế hoạch sử 
dụng đất ở địa phương.

g) Đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể về đất đai dối với các dự án thực hiện xã hội 
hoá trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao...

3. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa 
phương:

a) Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các quy định phù hợp với yêu cầu 
phát triển, đáp ứng lộ trình hội nhập kinh tê' quốc tế theo hướng nâng cao tính minh 
bạch, công khai thông tin quản lý.

b) Xây dựng các vãn bản để triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước (sửa 
đổi) và các giải pháp, biện pháp để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển khu 
vực doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Các Bộ, cơ quan trung ương và dịa phương:

a) Thanh tra Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sô' 05 của Bộ Chính trị 
và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra đầu tư xây dựng; đồng thời, báo cáo, 
kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý đối với các kết luân thanh tra năm 
2003 về đầu tư xây dựng. Các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương triển khai thực hiện 
theo phạm vi trách nhiệm quản lý.

b) Tiến hành rà soát, đánh giá lại việc thực hiện Nghị định sô' 90/2001/NĐ-CP ngày 
23 tháng 10 năm 2001 cùa Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Chỉ thị số 08/2003/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để có biện pháp cụ thể nhằm 
triển khai thực hiện một cách có hiệu quả hơn trong năm 2004.

c) Triển khai tích cực các chương trình và kế hoạch cụ thể để trợ giúp xúc tiến phát 
triển các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội triển khai chương trình và kê' hoạch 
chương trình khởi sự doanh nghiệp; trợ giúp, xúc tiến, phát triển doanh nghiệp phù hợp 
với đặc điểm của từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương; xây dựng 
mạng lưới thông tin doanh nghiệp toàn quốc bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công 
tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thị trường cho doanh nghiệp. Bộ Tài 
chính chủ trì, nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong quý II năm 2004.

5. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Chủ tịch Hội đổng quản trị các Tổng công ty 91:
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a) Thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm 2004 về sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước mà Thủ tướng Chính phủ dã phê duyệt;

b) Thực hiện các biện pháp để giảm bao cấp dưới các hình thức khoanh nợ, xoá nợ, 
chuyển vốn vay thành vốn ngân sách cấp, cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhà 
nước; những doanh nghiệp nhà nước hoạt động không có hiệu quả, không có khả năng 
phát triển thì phải thực hiện bán, khoán, cho thuê hoặc giải thể, phá sản theo quy định. 
Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện vào tháng 
12 nãm 2004.

6. Để cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:
a) Tổng kết 3 nãm thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP của Chính phủ ngày 28 

tháng 8 năm 2001 về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước 
ngoài thời kỳ 2001 - 2005; xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài cho thời kỳ 
2006 - 2010.

b) Rà soát lại quy hoạch công nghiệp, xác định danh mục gọi vốn FDI phù hợp với 
yêu cầu hội nhập.

c) Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 nãm 2003 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị 
định sô' 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 về chuyển đổi một số doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

d) Thực hiện thí điểm các hình thức đầu tư mới đối với đầu tư nước ngoài như công 
ty hợp doanh, công ty quản lý vốn, các hlnh thức sáp nhập và mua lại... với các điều kiên 
và bước di thích hợp. Trong quý I nãm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ 
Tài chính ban hành quy định cụ thể hướng dẫn việc chuyển doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài sang hình thức công ty cổ phần.

7. Bộ Khoa học và Công nghê chủ trì:
a) Xây dựng, trình Chính phủ đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định sô' 45/1998/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định về chuyển giao công nghệ theo 
hướng bỏ việc phê duyệt hợp đồng chuyển giao công nghê, bỏ giới hạn về phí chuyển 
giao công nghệ đối với các công ty tư nhân.

b) Xây dựng, trình Chính phủ đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định sô' 12/1999/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 3 năm 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp theo hướng quy dịnh rõ, hợp lý việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ.

c) Trong quý II năm 2004, nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ đề án hình thành 
và phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thương mại, Tài chính, Bưu 
chính, Viễn thông và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn viêc cho phép thành lập 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, tín dụng, 
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bảo hiểm, viễn thông, quảng cáo, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế song phương 
và da phương; trình Chính phủ sửa dổi, bổ sung các văn bản pháp luật trong trường hợp 
cần thiết.

9. Bộ Thương mại chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền đề án sửa đổi Luật 
Thương mại theo hướng mở rộng các chức năng và hoạt động của các chi nhánh công ty 
thương mại; mở rộng chủng loại mặt hàng xuất nhập khẩu theo lộ trình hội nhập khu vực 
và quốc tế của Việt Nam.

10. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
nghiên cứu, trình Chính phủ sửa dổi quy dịnh tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao dộng về tuyển dụng và quản lý lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam, theo hướng nâng tỷ lệ lao động là người nước ngoài tại các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 
105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 nãm 2003 theo hướng giao Chủ lịch Uỷ ban nhân dân 
lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc cho phép doanh nghiệp 
được sử dụng lao động nước ngoài vượt quá số lượng theo quy định chung khi có nhu cầu.

12. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 
liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án cải thiện các dịch vụ cung cấp 
thông tin thống kê theo hướng các thông tin thiết yếu phải được cung cấp kịp thời nhất 
cho các nhà dầu tư.

13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan 
liên quan và các địa phương:

a) Xây dựng, công bô' quy hoạch phát triển ngành nóng nghiệp theo hướng sản xuất 
phải gắn với chê' biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa 
phương rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch nông, lâm, diêm nghiệp và thuỷ lợi để thực 
hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá 
có châì lượng cao, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên Iha đất nông nghiệp và dáp ứng 
yêu cầu hội nhập.

b) Tập trung phát triển các sản phẩm: gạo, cao su, chè, điều, cà phê, rau, hoa quả 
xuất khẩu.

c) Tiếp tục thực hiện Chương trình giống gắn với bảo quản chế biến nông sản, 
chương trình nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến về chê' biến, bảo quản 
nóng sản.

d) Củng cố, phát triển kinh tê' hợp tác xã, tạo điều kiên thuận lợi thúc đẩy kinh tế 
trang trại phát triển; nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm phát triển kinh tê' trang trại dể 
nhân rộng các mô hình tốt.

đ) Thực hiên việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo 
Nghị quyết sô' 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị; dổi mới và phát 
triển kinh tê' tập thể; phát triển kinh tê' tư nhân, nhất là kinh tê' trang trại.
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e) Đổi mới quản lý ngành lâm nghiệp theo hướng xác định rõ diện tích rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ. Tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước trong quản lý, bảo 
vệ rừng, chỉ đạo tốt việc giao đất, khoán rừng (kể cả rừng tự nhiên) cho hộ gia đình, 
cộng đồng.

g) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 nãm 2003 về 
tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm khắc mọi 
hành vi phá rừng, tiếp tay cho bọn phá rừng.

h) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết dinh sô' 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 
6 nãm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản, 
hàng hoá thông qua hợp đồng; trình Thủ tướng Chính phủ những giải pháp xử lý tồn tại, 
khó khăn tạo cơ sở pháp lý dể nâng cao hiệu lực thực hiện của hợp đồng.

14. Bộ Thuỷ sản:

a) Chủ trì cùng các Bộ, cơ quan liên quan, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản; ban hành quy dịnh 
về vùng nuôi trồng thuỷ sản an toàn; đa dạng các hình thức lai tạo, tuyển chọn giống, 
công nghệ sản xuất giống dể sản xuất được một sô' loại giống thuỷ sản xuất khẩu có giá 
trị cao.

b) Tiếp tục chỉ đạo tốt việc thu hồi nợ và nâng cao hiệu quả chương trình đánh cá xa 
bờ theo đúng Quyết định sô' 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ.

15. Bộ Công nghiệp:
a) Tiếp tục rà soát, diều chỉnh quy hoạch các ngành công nghiệp chủ chốt đến năm

2010, trong đó chú trọng phát triển ngành cơ khí chê' tạo và một sô' ngành công 
nghiệp mũi nhọn tạo bước đột phá; đồng thời, đầu tư phát triển mạnh các khu công nghệ 
cao dể tăng sức cạnh tranh. Tập trung thực hiện chương trình phát triển các sản phẩm cơ 
khí trọng điểm. Thực hiện chương trình phát triển công nghiệp địa phương, chú ý tiểu 
thủ công nghiệp, làng nghề.

b) Tham gia với Ban Chỉ đạo Nhà nước về các dự án trọng điểm giải quyết cơ bản 
những ách tắc, trở ngại trong việc thực hiện các dự án trọng điểm của ngành, trước hết là 
trọng điểm thực hiên chiến lược phát triển ngành cơ khí đến nãm 2010, ngành điện lực 
giai đoạn 2001 - 2010, ngành thép đến nãm 2010 và định hướng đến 2020, Dự án khí - 
điện - đạm Cà Mau và Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

c) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Tổng sơ đồ điện V, bảo đảm cung cấp điện 
năng cho sự phát triển của đất nước.

d) Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đề án Phát 
triển công nghiệp chê' biến nông, lâm, thuỷ sản theo Chỉ thị sô' 24/2003/CT-TTg ngày 08 
tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chê' biến nông, 
lâm, thuỷ sản.
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16. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Tổng công ty 91;

a) Rà soát lại từng lĩnh vực, sản phẩm hiện có giá thành còn cao, để ra biện pháp 
triển khai thực hiên cụ thể giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành nhằm nâng cao sức 
cạnh tranh của từng sản phẩm.

b) Nghiên cứu ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp (trước hết là hàng dệt, may, 
da, giày, công nghiệp chế biến, thủ công mỹ nghệ...) đáp ứng các yêu cầu của thị trường 
xuất khẩu trong quá trình toàn cầu hoá.

c) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách phát triển các ngành cóng nghiệp sử dụng 
nguồn nguyên liệu trong nước nhằm tăng giá trị gia tăng sản phẩm ngành công nghiệp 
và phát huy nội lực để phát triển kinh tế. Chú ý đầu tư phát triển công nghiệp địa phương 
ở những vùng điều kiện khó khăn, vùng miền núi.

17. Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện đúng kế hoạch kiểm toán năm 2004 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện kiểm toán định kỳ đối với các tổng công 
ty, doanh nghiệp nhà nước còn độc quyền kinh doanh.

18. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất kiểm soát chặt chẽ 
việc dịnh giá đối với một sô' sản phẩm dịch vụ hiện nay còn được dộc quyền sản xuất 
như: điện, vận tải, viễn thông, hàng không để dến hết nãm 2005, giá của hàng hoá và 
dịch vụ hiện dang còn độc quyền giảm xuống ngang mức trung bình của sản phẩm cùng 
loại trong khu vực; đổng thời, tạo điều kiện thành lập các doanh nghiệp tham gia kinh 
doanh trong lĩnh vực này để lãng lính cạnh tranh nhằm hạn chế và lùmg bước xoá bỏ độc 
quyền kinh doanh.

19. Các Bộ, cơ quan liên quan có biện pháp cụ thể giảm chi phí sản xuất như chi phí 
vận tải (phí cầu đường, các chi phí hành chính trong quản lý giao thông), giá điện cho 
sản xuất, phí dịch vụ bưu chính, viễn thông, phí cảng, phí hải quan..., nêu cao trách 
nhiệm trong điều hành doanh nghiệp của cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước gắn với 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

20. Để phát triển thị trường trong nước, Bộ Thương mại:

a) Phối hợp cùng các địa phương tổ chức thực hiện lốt Quyết định số 311/QĐ-TTg 
ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục tổ chức 
thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương nhân rộng 
mô hình sản xuất, kinh doanh: sản xuất - mua gom - chế biến - tiêu thụ đã được một sô' 
doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu áp dụng thành công.

b) Xây dựng mô hình tổ chức thị trường theo hướng xác lập các mối liên kết kinh tê' 
trong lưu thông và giữa lưu thông với sản xuất dựa trên các không gian kinh tế và dung 
lương thị trường trên từng địa bàn (như chợ, trung tâm bán buôn, bán lẻ, trung tâm 
thương mại, siêu thị...) nhằm tạo ra bước ngoặt trong sự phát triển của thị trường nội dịa, 

trước hết là thị trường nông thôn.
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c) Duy Irì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác diều tiết, điều hành vĩ mô 
về cung - cầu, thị trường, giá cả các mật hàng trọng yếu, tạo sự ổn định cho việc phát 
triển bền vững của thị trường nội địa. Triển khai tốt cơ chế quản lý mới về kinh doanh 
xãng dầu và khảo sát, nghiên cứu để xuất để đổi mới cơ chế quản lý sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng thiết yếu khác như phân bón, thép, thuốc chữa bệnh... Hoàn thiện 
thể chế quản lý lưu thông.hàng hoá nội địa, tổ chức hộ thống thông tin hai chiếu, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác dự báo, điều hành thị trường và giá cả các mặt hàng 
trọng yếu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa.

21. Tổng cục Du lịch phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan 
tận dụng các sự kiện lớn như ASEM-5, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phù, liên 
hoan Huế, miễn thị thực cho công dân Nhật, mở đường bay với Hoa Kỳ... để thúc đẩy 
mạnh hoạt dộng du lịch.

II. MỞ RỘNG QUY MÔ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐAU tư

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương huy động tối đa mọi nguồn lực cho 
đầu tư phát triển. Thực hiện kế hoạch hoá đầy dủ các nguồn vốn dầu tư phát triển đảm 
bảo mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tăng vốn đầu tư:
a) Bộ Tài chính tiếp tục phát hành Trái phiếu Chính phủ theo Quy định số 

182/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng khả 
năng đầu tư của Nhà nước vào những công trình trọng điểm, công trình lớn thuộc các 
ngành giao thông vận tải, thuỷ lợi, các công trình tái dịnh cư phục vụ khởi công thuỷ 
điện Sơn La, thuỷ điện Tuyên Quang.

Bộ Giao thông vân tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ. địa 
phương có liên quan khẩn trương tổ chức và triển khai thực hiện các công trình, dự án sử 
dụng nguồn Trái phiếu Chính phủ theo đúng kế hoạch, đúng quy định về quản lý vốn 
dầu tư xây dựng cơ bản.

b) Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc phát hành “Công trái giáo dục” năm 
2004 để thực hiện chương trình kiên cô' hoá trường lớp học phổ thông, phâh đấu đến 
năm 2005 xoá các lớp học ca ba, tranh tre, nứa lá theo đúng Nghị quyết Quốc hội số 
17/2003/QH11; đồng thời tích cực vân động các doanh nghiệp và toàn xã hội đóng góp 
cho chương trình này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
chuẩn xác lại tiêu chí về lớp học, phòng học cần được hỗ trợ từ nguồn cồng trái giáo 
dục, dể có căn cứ hỗ trợ cho những địa phương thực sự có khó khãn; đồng thời, phân bổ 
và giám sát việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, báo cáo Chính phủ kết quả thực 
hiện trong tháng 12 năm 2004.

Các địa phương đẩy nhanh công tác đầu tư, xây dựng, bảo đảm giải ngân kịp thời, 
nhưng không được để xảy ra thất thoát trong sử dụng vốn kiên cô' hoá trường học.

c) Bô Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn một sô' tổng 
công ty, doanh nghiệp lớn phát hành trái phiêu công ty để thu hút thêm vốn dầu tư; đồng 
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thời tạo điều kiện để thúc đẩy tăng nhanh lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường 
chứng khoán.

d) Các địa phưorng có điều kiện vay và khả nàng trả nợ, được phát hành trái phiếu 
đầu tư dể huy động vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút 
dầu tư của mọi thành phần kinh tế. Để tiến hành việc này, các địa phương phải phối hợp 
với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bảo đảm mặt bằng lãi suất và 
nguồn tài chính theo định hướng chung.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các giải pháp nhằm củng cô' và 
phát triển mạnh thị trường chứng khoán; xây dựng trình Thù tướng Chính phủ quy định 
về việc các tổng công ty, doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 
tài chính, ngân hàng và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia niêm 
yết trên thị trường chứng khoán.

4. Bộ Tài chính rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về ưu đãi thuế đối với các 
hoạt động chứng khoán theo hướng tạo thêm thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực 
chứng khoán.

5. Bô Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành tiêu chuẩn, 
diều kiện đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo đại học để có cơ sở 
xem xét thẩm định và cấp phép; chủ trì rà soát lại danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu 
tư nước ngoài để điều chỉnh, bổ sung những dự án quy mô lớn cần kêu gọi đầu tư.

6. Tổ chức vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm (Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
EU, Hàn Quốc, Đài Loan...) với nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các đoàn vân 
động dầu tư, tổ chức gặp và làm việc với các tập đoàn lớn đã có dự án đầu tư hoặc văn 
phòng đại diện tại Việt Nam, tãng cường thông tin về đẩu tư nước ngoài qua Internet và 
các phương tiện thông tin đại chúng, nhanh chóng tăng cường đại diện của Việt Nam ở 
nước ngoài về xúc tiến đầu tu kết hợp với các cơ quan ngoại giao để tăng cường vân 
động đầu tư. Triển khai có hiệu quả Sáng kiến chung Việt - Nhạt về nâng cao sức cạnh 
tranh của môi trường đầu tư Việt Nam.

7. Các Bộ, cơ quan, địa phương phải quán triệt để thực hiện Nghị quyết của Quốc 
hội và chỉ đạo của Chính phủ trong viêc quản lý, bô' trí vốn đầu tư để bảo đảm từ năm 
2004 chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, không đúng quy hoạch, tình trạng 
thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bàn vượt nguồn dự toán được giao, ứng vốn đầu tư trái 
với chê' độ quy định. Các Bộ, cơ quan và địa phương phải tăng cường các giải pháp quàn 
lý đầu tư và xây dựng để bảo đảm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả 
nhất. Triển khai thực hiên nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh 
quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng 
các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, để xuất biện pháp và lộ trình giải quyết dứt điểm nợ 
tổn đọng trong xây dựng cơ bản.

8. Các Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm tất cả các dự án 
dược ghi vốn đầu tư trong kê' hoạch năm 2004 phải tuân thủ các quy định hiộn hành về 
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quản lý đầu lư và xây dựng theo các Nghị dịnh số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP, số 
07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định sô' 
88/1999/NĐ-CP, số 14/2000/NĐ-CP, số 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế đấu 
thầu và các văn bản pháp luật liên quan.

Các Bộ, cơ quan và địa phương phải rà soát lại các dự án chuyển tiếp để cắt giảm 
hoặc rút bỏ các công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt, không nằm trong 
kế hoạch, không phù hợp với yêu cầu thiết thực phát triển của đơn vị, địa phương, của 
thị trường, hoặc chưa xác định rõ hiệu quả. Không bố trí các dự án khởi công mới nếu 
địa phương, đơn vị còn các dự án chuyển tiếp chưa cân đối đủ vốn dể hoàn thành theo 
tiến độ quy định.

Các địa phương phải bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý giữa cơ sở hạ tầng kinh tế và xã 
hội; riêng hai lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ phải đảm bảo mức 
vốn tối thiểu được giao tại Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 nãm 
2003. Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ứơng phải bô' trí đúng theo mục tiêu 
hỗ trợ ghi trong kê' hoạch, không điều chỉnh vốn của mục tiêu này cho mục tiêu khác.

9. Tãng cường các biện pháp quản lý nhằm chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong 
đầu tư và xây dựng, nhất là trong việc quy hoạch, giám sát thi công, bảo đảm đúng quy 
trình, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng:

a) Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong phạm vi ngành 
hoặc lĩnh vực do mình quản lý theo Nghị định sô' 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 nãm 
2003 của Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ theo đúng chê' độ quy định. ’

b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải chịu trách nhiệm cá nhân về quyết 
định đầu tư.

c) Thực hiện tốt yêu cầu về thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng 
vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước. Các chủ đầu tư phải công bô' cóng khai nội dung 
quy định đầu tư, chương trình kê' hoạch đầu tư tại địa phương thực hiện dư án đầu tư. 
Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền địa phương, phải được Hội 
dồng nhân dân cùng cấp thảo luân, quyết định và công bô' công khai.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ việc thực hiện kế hoạch đầu tư ở các Bộ, cơ quan nhà nước, các địa 
phương và cả nước, bảo đảm đầu tư phải tập trung theo đúng mục tiêu, kê' hoạch.

10. Từ năm 2004, ngân sách trung ương không dành vốn để thanh toán những khoản 
nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngoài quy hoạch, kê' hoạch. Các Bộ và dịa phương phải 
có kê' hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, dành một phần vốn đầu tư từ 
kê' hoạch ngân sách năm 2004 được giao để thanh toán một phần nợ xây dựng cơ bản 
thuộc nguồn ngân sách nhà nước từ nãm 2003 trở về trước. Các Bộ, địa phương chỉ đạo 
và giám sát không được để xảy ra việc thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng vượt mức 
vốn đã được giao của kế hoạch nàm 2004.

11. Thu hẹp đối tượng vay vốn trực tiếp từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, tăng cường hỗ trợ 
lãi suất sau đầu tư. Bộ Tài chính hoàn thành việc sửa đổi Nghị định sô' 43/1999/NĐ-CP 
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ngày 29 tháng 6 năm 1999 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, trình Chính phủ 
phê duyệt theo hướng không ưu đãi tràn lan, chỉ ưu đãi đối với những dự án, mặt hàng 
thiết yếu của nền kinh tê' quốc dân và những dự án cấp thiết thực hiện xã hội hoá trong 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, quy định cụ thể thời hạn các chương trình dược hưởng 
ưu dãi và thu hẹp mức lãi suất ưu đãi.

12. Các Bộ, địa phương phải bô' trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA nhằm bảo 
dảm tiến độ triển khai thực hiện dự án. Mức vốn đối ứng đối với các dự án nhóm A 
không thấp hơn mức đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 
242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kê'hoạch 
và Đầu tư kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

13. Đẩy mạnh thu hút vốn ODA:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thu hút 
và sử dụng vốn ODA; đồng thời, xây dựng danh mục các chương trình, dự án quan trọng 
đầu tư bằng nguồn vốn ODA theo ngành và lĩnh vực (kể cả các lĩnh vực xã hội) tới năm 
2010, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2004.

b) Các Bộ, cơ quan, địa phương, dơn vị phải thực hiện các biện pháp thiết thực dể 
dẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, thực hiện việc hài hoà về thủ tục với các 
nhà tài trợ theo nhóm hoặc song phương, chú ý hài hoà kết cấu nội dung và hình thức 
các văn kiện dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi), các quy trình và thủ tục đấu thầu, báo 
cáo triển khai các dự án ODA.

c) Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên 
quan tăng cường giám sát đầu tư nguồn vốn ODA theo 3 nhóm dự án: hỗ trợ kỹ thuật, 
viện trợ không hoàn lại, vốn vay; từ đó rút kinh nghiệm, lựa chọn mô hình hợp lý để áp 
dụng chung cho cả nước.

d) Các Bộ, tỉnh và thành phô' kiện toàn tổ chức quản lý và sử dụng ODA: thực hiện 
nghiêm túc chê' độ báo cáo định kỳ và báo cáo kết thúc dự án, thực hiện kiểm toán các dự 
án ODA theo hướng tập trung vào một đầu mối, tăng cường năng lực của cơ quan đầu mối 
để thực hiện có hiệu quả chức nãng quản lý ODA được phân cấp theo các quy định hiện 
hành..d) Bộ Tài chính cùng Bộ Kê' hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiên, bổ sung, sửa đổi cơ 
chế quản lý, sử dụng vốn ODA, nhất là chính sách thuế, cho vay lại, định mức chi tiêu; 
tăng cường công tác đánh giá, thẩm định hiệu quả của các chương trình, dự án ODA.

III. ĐIÊU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ

A. VỀ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Các Bộ, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quản lý ngân sách ngay từ dầu nãm 
theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nưóc (sửa đổi) và các vãn bản hướng dẫn 
Luât, bảo đảm. nâng cao hiêu quả, tiết kiêm ưong tất cả các khâu của quá trình quản lý 
ngân sách; bảo đảm quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và Hội đổng nhân 
dân đĩa phương trong việc quy định phân bổ ngân sách, giám sát thực hiện thu, chi ngân 
sách ơ từng cấp, thực hiên đúng, kịp thời chế độ công bố, công khai, thu, chi ngân sách.
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2. Các địa phương phấn đấu tăng thu ít nhất là 5% so với dự toán Thủ tướng Chính 
phủ giao tại Quyết định số 242/2003/QĐ-ĨTg ngày 17 tháng 11 nãm 2003 để có thêm 
kinh phí thực hiên cải cách tiền lương, tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan 
trọng cấp bách khác. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, các 
địa phương tổ chức, tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế, 
xiết chặt kỷ luật thu ngân sách trong tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, kết hợp 
với các lực lượng (công an, quản lý thị trường, thuế, hải quan...) đẩy mạnh hoạt động 
chống buôn lậu, chống làm hàng giả, gian lân thương mại, trốn thuế; cương quyết xử lý 
những trường hợp vi phạm, có biện pháp cụ thể thu hồi cho ngân sách nhà nước các 
khoản bị chiếm dụng.

3. Các Bộ, địa phương và đơn vị phải chủ động thực hiện phương thức tạo nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương, chi trả tiền lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

4. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế, 
cải tiến phương thức và tổ chức quản lý thu thuế theo hướng phù hợp với các cam kết 
quốc tế.

5. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt dự toán chi ngân 
sách nhà nước năm 2004, thực hiện chi phải bám sát dự toán đầu nãm được các cấp có 
thẩm quyền giao. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các khoản chi ngân sách 
nhà nước, chú ý hơn đối với các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát như chi đầu tư xây dựng cơ 
bản và các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản; chi thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia, các dự án có sử dụng vốn nước ngoài. Kiên quyết xử lý thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quản lý chi ngân 
sách nhà nước.

6. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (đặc biệt là 
các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm còn mang tính độc 
quyền), trước hết tập trung vào các doanh nghiệp có vấn đề về tài chính, các doanh 
nghiệp đang có dự án đầu tư lớn, các doanh nghiệp đang hưởng chế độ ưu đãi của Nhà 
nước; gắn kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp 
nhà nước với sắp xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Bộ Tài chính chịu trách 
nhiêm hướng dẫn, theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp 
của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; trực tiếp tổ chức thanh tra, kiểm ưa, giám 
sát một sô' tổng công ty lớn của Nhà nước.

7. Từ năm 2004, bãi bỏ cơ chế cấp lại, đầu tư lại một phần hoặc toàn bộ từ các 
nguồn thu phát sinh trên địa bàn hoặc các khoản thu do doanh nghiệp phải nộp ngân 
sách nhà nước cho Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, 
các tổng công ty nhà nước và các đơn vị. Đối với các công trình, dự án, nhiệm vụ quan 
trọng trước đây được câ'p lại, đầu tư trở lại, đang được thực hiên cần phải tiếp tục đầu tư 
để đưa vào khai thác, sử dụng thì các Bộ, cơ quan trung ương, các tổng công ty và các 
địa phương sử dụng ngân sách đã.được giao để thực hiên. Riêng nguồn thu từ tiền sử 
dụng đất (thực hiên cơ chê' cân đối trong ngân sách địa phương) chỉ sử dụng để dầu tư cơ 
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sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển; không sử dụng nguồn thu này cho 
nhiệm vụ chi thường xuyên.

8. Chuyển phương thức cân đối ngân sách và hình thức cấp phát kinh phí uỷ quyền 
sang hình thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 
đối với các nhiệm vụ trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách, chuẩn bị động viên, 
chương trình biển Đông - hải đảo.

Đối với kinh phí trợ cước, trợ giá và cấp không thu tiền một sô' mặt hàng chính sách, 
cãn cứ mức hô trợ từ ngân sách trung ương và kinh phí cân đối trong dự toán ngân sách 
ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định 
mục liêu, nội dung thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương.

Toàn bộ các khoản thu, chi thuộc ngân sách cấp xã được quản lý, hạch toán đầy đủ 
vào ngàn sách nhà nước, từ khâu lập dự toán đến khâu quyết toán ngân sách.

9. Trên cơ sở tổng kết kết quả thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự 
nghiệp có thu theo Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 nãm 2002, Bộ Tài 
chính hoàn chỉnh cơ chế theo hướng giao đầy đủ quyền tự chủ về tài chính, tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ, quản lý tổ chức biên chê' để áp dụng cho tất cả các dơn vị sự nghiệp có 
thu. Đối với khu vực hành chính nhà nước, tiếp tục mở rộng thí điểm khoán biên chê' và 
kinh phí hành chính theo Quyết định sô' 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 
cúa Thủ tướng Chính phủ.

10. Các tỉnh, thành phô' được phân chia và điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị 
quyết của Quốc hội cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ để thực hiện tốt 
nhiệih vụ phát triển kinh tê' - xã hội ngay từ đầu năm.

11. Các tỉnh, thành phô' có điều kiện cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ các tỉnh mới 
được tách lập. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2004, các Bộ, cơ quan trung 
ương cẩn ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án, nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh mới 
được chia tách, nhất là các dự án về giao thõng, thủy lợi, nước sinh hoạt... để giúp các 
tỉnh này có thêm điều kiện ổn định và phát triển kinh tê' - xã hôi.

B. VỀ TIỀN TỆ, TÍN DỤNG

1. Trong năm 2004, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thiên và phát triển thị trường vốn, 
thị trường tiền tệ; tăng cường huy động vốn trung và dài hạn. Tiếp tục đổi mới cơ chê' tín 
dụng theo hướng xoá bỏ bao câ'p qua tín dụng và tạo môi trường hoạt động tín dụng bình 
đẳng hơn giữa các thành phần kinh tế.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Quỹ Hỗ trợ phát triển 
và các địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiên Chương trình đầu tư từ vốn vay 
kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trổng thuỷ sản, cơ sở 
hạ tầng làng nghề nông thôn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2004; 
đồng thời dề xuất các giải pháp huy dộng nguồn vốn nhằm hoàn thành chương trình này 
trong nãm 2005.
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3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước thông qua 
Quỹ Hỗ trợ phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan trung ương, các Hội, đoàn thể liên quan tổ chức thực 
hiện và giám sát quá trình thực hiên chủ trương này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên 
quan trình Chính phủ ban hành cơ chế kiểm soát, hạn chế các địa phương tự quy định 
điều kiện ưu đãi gây nên tình trạng cạnh tranh không hợp lý giữa các khu công nghiệp, 
các địa phương. Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Nghị định sô' 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 về Quy chế Khu công 
nghiệp, Khu chê' xuất, Khu công nghộ cao.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn
định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng tiền Việt Nam, bảo đảm chỉ sô' giá tiêu dùng 
năm 2004 tăng ở mức 4 - 5%. ■

6. Đẩy mạnh quá trình hoàn thiện chính sách tiền tệ theo hướng nâng cao nãng lực 
phân tích, dự báo, tạo các điều kiện, phương tiện cần thiết để chủ động điều tiết thị 
trường tiền tệ thông qua các công cụ gián tiếp, phù hợp với thông lệ quốc tê' và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập kinh tê' quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp để tăng 
mức huy động và sử dụng vốn, nhất là vốn trung và dài hạn với mức lãi suất hợp lý.

7. Tiếp tục cơ cấu lại nợ và xử lý nợ xấu cùng với các biên pháp hạn chế rủi ro, nâng 
cao chất lượng hoạt động tín dụng của các tín dụng, trước hết là ngân hàng thương mại 
cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước.

Tiếp tục thực hiện các đề án cơ câ'u lại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước và 
để án củng cố, châh chỉnh các ngân hàng thương mại cổ phẩn, nâng cao nãng lực của 
các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính 
trình Chính phủ cơ chê' bảo đảm vốn điều lộ cho các ngân hàng thương mại nhà nước; 
thực hiện các biện pháp tãng nguồn vốn tự có cho các ngân hàng thương mại nhà nước. 
Bảo đảm các diều kiện để các tổ chức tín dụng thật sự chuyển sang kinh doanh theo cơ 
chế thị trường, chủ động lựa chọn, quyết định và tự chịu trách nhiệm việc cho vay có bảo 
đảm bằng tài sản hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của Chính 
phủ về bảo đảm tiền vay.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với các cơ quan liên quan tiếp tục 
triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án hiên đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán; 
sớm nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
trong nền kinh tế. Trong quý I nãm 2004, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về thanh 
toán bằng tiền mặt phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện nay. Chủ trì cùng với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định vể quản lý ngoại hối; xây dựng để 
án về lộ trình giảm dần, tiến tới chấm dứt hiện tượng đô la hoá trong nền kinh tế.

9. Phát triển thị trường chứng khoán đi đôi với việc tiếp tục thực hiện cơ chế, chính 
sách tạo môi trường pháp lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của thị trường và kinh 
doanh chứng khoán.
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IV. ĐẨY MẠNH XUẤT KHAU và hội nhập kinh tế quốc tế

1. Tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao 
hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục 
triển khai các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu nhằm 
tãng nhanh khối lượng hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu, tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu đã 
qua chê' biến dể nâng cao giá trị hàng hoá xuất khẩu.

Các Bộ, địa phương chủ động xây dựng và thực hiện phương án hỗ trợ cần thiết đối 
với những hàng hoá cần dẩy mạnh xuất khẩu.

2. Bộ Thương mại chủ dộng hướng dẫn và hỗ trợ thông tin thị trường để sử dụng tối 
đa hạn ngạch xuất khẩu dệt may năn 2004; đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp vân 
dụng Chương trình CEPT/AFTA để chủ động trong việc xuất khẩu vào thị trường 
ASEAN, mở rộng thị trường xuất khẩu.

3. Bộ Thương mại:

a) Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương thực hiện các 
chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia.

b) Chủ động trong theo dõi và dự báo tình hình thị trường để có giải pháp điều hành 
phù hợp, hiệu quả; chủ động phát hiện và ứng phó với các rào cản phi thuế; có biện pháp 
hạn chế, đấu tranh tích cực với các vụ kiện, hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế.

c) Hướng dẫn xây dựng và tổ chức quản lý tốt thương hiệu của doanh nghiệp Việt 
Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc liến thương mại, 
nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thị trường xuất khẩu.

4. Bộ Thương mại cùng Bộ Công nghiệp tiếp tục nghiên cứu cơ chê' phân bổ hạn 
ngạch hàng dệt may xuất khẩu, bảo đảm bình dẳng trong kinh doanh xuất khẩu. Tổ chức 
thực hiện hiệu quả Hiệp định hàng dệt may với Mỹ và EU. Chú trọng phát triển các thị 
trường và mặt hàng không hạn ngạch để bảo đảm ổn định sản x.uâ't và xuất khẩu.

5. Mở rộng khả năng thâm nhập vào các thị trường mới, thị trường truyền thống 
(Trung Quốc, Trung Cân Đông, châu Phi, Nga và Đông Âu); đa dạng hoá các loại hình 
xuất khẩu gạo (xuất thương mại, theo hợp đồng Chính phủ, đổi hàng, xuất trả chậm).

6. Cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu, chú ý quản lý nhập khẩu đối với từng nhóm 
mặt hàng để hạn chê' nhập siêu. Rà soát và thẩm định kỹ các phương án đầu tư, nghiên 
cứu để có giải pháp sát thực nhằm điều chình kịp thời mức thuê' suất thuê' nhập khẩu, 
nhất là chính sách thuế đối với linh kiện, cấu kiện để khuyến khích các doanh nghiệp, 
nhà thầu sử dụng, mua sắm thiết bị trong nước; khuyến khích phát triển công nghiệp hồ 
trợ và các doanh nghiệp sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong nước, áp dụng các biện 
pháp tiết kiệm trong sử dụng nguyên, nhiên, vật liêu nhập khẩu.

7. Trong năm 2004, các Bộ, địa phương và các doanh nghiệp phải chủ động hơn 
trong hội nhập kinh tế quốc tế:
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a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các Bộ, cơ quan liên quan 
tcnl thực hiện tốt các cam kết trong lộ trình tham gia AFTA, chỉ đạo, hướng dẫn các 
doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh để chủ dộng thực hiện lộ trình 
giảm thuê' và phi thuê' đã cam kết.

b) Các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng phương án mở cửa thị trường đi đôi với 
việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định dối với hàng hoá nhập khẩu để 
bảo hộ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và sản xuất trong nước, phù hợp với các 
quy định, nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thê' giới (WTO). Chủ động xây dựng và 
phát triển các quan hệ kinh tê' song phương; đồng thời, đẩy nhanh quá trình đàm phán 
gia nhập WTO.

c) Bộ Thương mại chỉ đạo Đoàn đàm phán phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng lộ trình đàm phán đa phương và song phương (kể cả thời gian 
và nội dung) trong năm 2004; xác định các cam kết cuối cùng khi gia nhập WT0, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ (trong quý I năm 2004) để trình xin ý kiến Bộ Chính tộ; phối 
hợp với Bộ Vãn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin dại chúng tổ chức tuyên truyền 
rộng rãi về WTO và chủ trương gia nhập WT0.

8. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ đối với 
những dự án, những sản phẩm hàng hoá dịch vụ thiết yếu của nền kinh tê' trong quá trình 
hội nhập, phải đẩy mạnh xoá bỏ bao cấp, giảm bảo hộ, hạn chê' và kiểm soát độc quyền 
kinh doanh, đồng thời hướng dẫn các Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp phân 
tích khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm giảm 
chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của từng sản phẩm.

9. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát hệ thống thuế, phí và lệ phí để có biện pháp xử lý, 
cắt giảm ngay những chi phí dịch vụ đầu vào đang ở mức cao; hủy bỏ các loại phí, lê phí 
do các cơ quan, doanh nghiệp tự đặt ra; giảm các loại chi phí, lệ phí, vân tải, kho bãi tại 
các cảng biển và cảng hàng không; lệ phí hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

10. Các Bộ, ngành tiếp tục rà soát hệ thống các vãn bản pháp luật chuyên ngành, khẩn 
trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các vãn bản cần thiết để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

V. LĨNH VỰC XÃ HỘI
1. Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khoá IX), các Nghị quyết cùa Quốc hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiên đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý, xây dựng và trình đề án đổi mới hệ thống đào tạo đại học, các đề án về cơ cấu, sự liên 
thông và sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ trong hê thống giáo dục quốc dân 
(kể cả hệ thống đào tạo nghề) trên cơ sở xác định hướng phát triển và cơ cấu của câ'p 
học, bậc học, ngành học, các loại hình nhà trường phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội và phát huy nhân tô' con người.

Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai thực hiên đề án nâng 
cao chất lượng dạy nghể phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
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2. Bộ Giáo dục và Đào lạo cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi, ban hành các tiêu chuẩn, định mức về cán bộ giảng dạy, 
giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính. Thõng báo công khai mức độ đạt được tiêu 
chuẩn, định mức trên của các trường, trước hết là các cơ sở dào tạo làm cơ sở cho việc 
tuyển sinh đào tạo.

Hoàn thiện đề án xã hội hoá giáo dục trình Chính phủ, chú ý các giải pháp vể khai 
thác, quản lý và sử dụng các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để phát triển giáo 
dục, dào tạo. Đẩy mạnh vận động tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân trong và ngoài nước 
tham gia vào chương trình kiên cô' hoá trường học. Tăng cường kiểm tra đõn đốc địa 
phương thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả các nguồn vốn của chương trình kiên cô' 
hoá trường học.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa 
phương tổng kết, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo, phân tích nghiêm túc ý kiến 
của nhân dân và các nhà khoa học. Trên cơ sở các kết luận về chất lượng giáo dục đào 
tạo, dẩy mạnh việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học để 
tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

4. Bộ Y lê' phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng dề án và 
dề xuất cơ chê' đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhằm hoàn chỉnh mạng lưới y tê' cơ sở 
(trong đó có nội dung đẩy mạnh xã hội hoá); dề án viện phí, đề án quản lý thuốc chữa 
bệnh cho người bệnh.

Nâng cấp các bênh viên đa khoa cấp tỉnh và bệnh viện khu vực đủ sức thực hiện việc 
khám, chữa bệnh tại địa phương có chất lượng nhằm từng bước giải quyết một cách căn 
bản vấn đề quá lải của các bệnh viện trung ương và các thành phô' lớn. Bộ Y tế phối hợp 
với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng phương án huy động các nguồn lực 
và vốn dể thực hiện mục tiêu này.

5. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tê' và các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn 
chỉnh Nghị định về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người để Chính phủ ban 
hành trong quý I nãm 2004; Bộ Y tê' chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình 
Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2004 đề án quản lý thuốc và các giải pháp chống 
độc quyền trong kinh doanh thuốc; thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt là các dự án 100% 
vốn nước ngoài cho lĩnh vực sản xuất thuốc chữa bệnh.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Vãn 
hoá - Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao và các Bô liên quan khẩn trương trình Thủ 
tướng Chính phủ trong quý I năm 2004 đề án sửa đổi, bổ sung chê' độ thu, quản lý, sử 
dụng các nguồn thu của đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, 
thể dục thể thao.

7. Bộ Văn hoá - Thông tin sớm hoàn thành quy hoạch hê thống bảo tàng, thư viện, 
nhà hát, các thiết chế văn hoá khác; để xuất cơ chế và hướng tập trung dự án đầu tư 
những cơ sở thiết yếu phục vụ cộng đồng dân cư, đặc biệt là cấp cơ sở. Hoàn chỉnh quy 
hoạch đầu tư bảo tồn di tích văn hoá và di tích lịch sử; có cơ chế, chính sách dầu tư và 
phân cấp quản lý nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động thuộc lĩnh vực này.
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Hoàn chỉnh Chiến lược phát triển vãn hoá đến nãm 2010 dể trình Chính phủ ban 
hành vào quý I năm 2004.

Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh các vãn bản pháp quy làm cơ sở 
dẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá. Khuyến khích các thành phần 
kinh tế đầu tư phát triển sự nghiệp văn hoá. Tổ chức tốt các hoạt dộng văn hoá thông tin 
quan trọng trong năm 2004, đặc biệt là kỷ niêm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hoàn chỉnh Chiến lược thông tin để trình Chính phủ ban hành trong quý I nãm 2004.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, 
ban hành chính sách dạy nghề; cơ chế hình thành Quỹ Hỗ trợ dạy nghề cho lao động 
mất việc ở các địa phương khi Nhà nước thực hiện chuyển dất nông nghiệp sang xây 
dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất; Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao dộng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án củng cô' và phát triển thị 
trường xuất khẩu lao động, châh chỉnh công tác quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao 
động; đảm bảo dạy nghề, ngoại ngữ cho công nhân đủ trình độ trước khi đưa di lao động 
ở nước ngoài cũng như cung cấp lao động cho các khu cóng nghiệp lớn; xây dựng thí 
điểm hai trung tâm xúc tiến việc làm ở phía Bắc và phía Nam để cung ứng lao động cho 
các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho 
người lao động khi kết thúc hợp đồng lao động ở nước ngoài trở về.

Nghiên cứu chế tài đối với các doanh nghiệp không thực hiện bảo hiểm xã hội đối 
với người lao động; có biện pháp hữu hiệu giảm tai nạn lao động; hạn chế tình trạng tăng 
giờ, tăng ca không đúng quy định ở khu vực ngoài quốc doanh.

9. Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố đánh giá lại tỷ lệ hộ đói nghèo đến cuối năm 2004 sát với thực tế đói 
nghèo ở từng địa phương để có thông tin đầy đủ và chuẩn xác phục vụ cho việc đánh giá 
kết quả công tác đói nghèo những năm qua và chuẩn bị xây dựng kế hoạch xoá đói giảm 
nghèo năm 2005 và 5 năm tới.

10. Trong quý I năm 2004, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 
chính (Tổng cục Hải quan) xây dựng để án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới vào 
Việt Nam, trình Chính phủ.

Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các cơ quan liên 
quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tệ 
nạn ma tuý, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS.

11. Bộ Công an, Bộ Giao thông vân tải tiếp tục phối hợp với các địa phương, đặc biệt 
là các thành phố lớn đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định sô' 13/2002/NĐ-CP ngày 19 
tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chê' gia tăng, tiến tới giảm dần 
tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị định sô' 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 
nãm 2003 quy.dịnh chi tiết thi hành một sô' điều của Luật Giao thông đường bô và Nghị 
định sô' 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 nãm 2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.
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12. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, 
nhất là các địa bàn trọng điểm bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu và hành vi phá hoại của các thế lực thù địch; tiếp 
tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đặc 
biệt là các tội phạm có tổ chức, băng nhóm hình sự nghiêm trọng, ma tuý...

13. Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án về đổi mới cơ chế quản lý khoa học 
- công nghệ, trình Chính phủ trong quý II năm 2004.

14. Uỷ ban Thể dục Thể thao xây dựng và trình Chính phủ đề án phát huy hiệu quả 
của SEA GAMES và chương trình phát triển thể dục thể thao trong những nãm tới.

VI. TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT cơ BẢN MỘT số VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG 
CHUƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính 

không phù hợp, thực hiện tốt quy chê' “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước 
khi giải quyết các vụ, việc liên quan đến người dân.

Có kê' hoạch cụ thể và thực hiện khẩn trương để ban hành các vãn bản hướng dẫn thi 
hành đưa Luật, Pháp lệnh đã có hiệu lực mau chóng đi vào cuộc sống.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có kê'hoạch kiểm tra, thanh 
tra việc chấp hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, coi đó là 
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là nội dung kiểm tra của thủ trưởng cơ quan hành 
chính cấp trên đối với cấp dưới.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân gắn 
với đẩy mạnh phân cấp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, xây dựng đồng bộ 
các chê' độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trâh theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 5 khoá IX.

Nãm 2004, tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp, các địa phương cần xem 
xét, đánh giá một cách chặt chẽ để đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ lãnh đạo phẩm 
chất kém, năng lực yếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện tốt Quy chê' dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm 
chủ trong việc tham gia các hoạt động kinh tế và xây dựng chính quyền. Tham gia giám 
sát các cuộc thanh tra mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp; nâng cao chất lượng của 
các thiết chê' dân chủ đại diện; thực hiện quy chế công khai và phát huy vai trò giám sát 
của nhân dân, của các tổ chức quần chúng và phương tiện thông tin đại chúng trong việc 
xây dựng thể chê' và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đấu tranh với những 
hành vi quan liêu tiêu cực, lãng phí, làm trong sạch bộ máy công quyền.

Tập trung đấu tranh chống tê tham nhũng, sách nhiễu dân, tệ dối trá, tệ coi thường 
kỷ luật, kỷ cương và tắc trách trong công việc.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển công chức, thực 
hiện nghiêm Pháp lệnh Cán bộ, công chức và chế độ công vụ, để cao trách nhiêm của 
cán bộ?công chức trong việc thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân.
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Tãng cường công tác giáo dục, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công 
chức tha hoá, biến chất. Tập trung làm trong sạch các cơ quan bảo vê pháp luật để củng 
cô' trụ cột trong dấu tranh chống tham nhũng, chống tội phạm.

Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế về bổ nhiêm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ 
lãnh dạo; thay dổi cán bộ nãng lực yếu, trì trệ; thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cụ thể hoá và triển khai thực 
hiên Chương trình công tác của Chính phủ năm 2004.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương các 
cấp hàng tháng, hàng quý đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 
nước theo đúng quy định; phát hiện và tìm các giải pháp để khắc phục kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc của cơ sở; những vâh để vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất 
biện pháp giải quyết.

3. Chính phủ duy trì các biện pháp giao ban chuyên đề thường xuyên kiểm điểm 
' tình hình và đề ra các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kê' hoạch và ngân sách nhà nước

hàng quý./.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI

573

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



NGHỊ QUYẾT
SỐ 04/2004/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2004

Trong hai ngày 31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ 
tháng 3, bàn và quyết định những vấn đề sau:

1. CHÍNH PHỦ NGHE BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỤNG TRÌNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản sẽ góp phần quan trọng vào 
quá trình thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn vốn cho đẩu tư phát triển. 
Những năm qua, ở nước ta hoạt động mua bán bất động sản, nhất là nhà ở, đất ở tại các 
đô thị và khu vực phát triển đõ thị đã hình thành và phát triển với tốc độ nhanh. Bên 
cạnh những mặt tích cực, hoạt động mua bán bất động sản đã xuất hiện nhiều diễn biến 
phức tạp: mang lính tự phát, mua bán, chuyển nhượng không đăng ký để trốn thuế, tình 
trạng đầu cơ nhà, đất diễn ra khá phổ biến... làm cho giá nhà, đất có xu hướng tăng cao 
giả tạo, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, đầu tư, tài chính, tín dụng và cải thiện chỗ ở 
của nhân dân, tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để phát triển thị trường bất động sản, cần có các giải pháp đồng bộ, nhất quán nhằm 
đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đúng hướng; dáp ứng yêu cầu minh 
bạch hoá hoạt dộng mua bán, có sự quản lý của Nhà nước; phát huy đầy đủ vai trò của 
bất động sản, kích thích sản xuất phát triển, tãng nguồn thu cho ngân sách. Trong giai 
đoạn hiện nay, Nhà nước cần tập trung chủ yếu vào các loại bất động sản có giá trị hàng 
hoá cao và các lĩnh vực có nhiều bức xúc như nhà ở, đất ở, đất xây dựng nhằm mục đích 
sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới tập trung hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhà ở, đất ờ tại đô thị; đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết để có cơ sở 
quản lý và thúc dẩy hoạt động của thị trường bất động sản.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên 
quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về 
các giải pháp thức đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sàn, trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét quyết định.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình đề án Quy hoạch 
sử dụng đất đến nãm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến nãm 2005.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu 
sử dụng quỹ đất đồng bộ với chuyển dịch cơ câu lao động, cơ cấu đầu tư, tạo bước đi 
hợp lý dể chuyển dịch cơ cấu kinh tê' và thực hiện công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất 
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nước; là công cụ quan trọng của Nhà nước để các cấp, các ngành quản lý, sử dụng, khai 
thác có hiệu quả tài nguyên đất cho mục đích phát triển kinh tê' - xã hội.

Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc lập quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt và đi dần vào nền 
nếp. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trong thời gian qua chưa 
mang tính toàn diện, bền vững, chưa phù hợp yêu cầu quản lý và sử-dụng đất trong chiến 
lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của dất nước..Giao Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính 
phù, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch sử dụng dâ't đến năm 2010 và Kê' hoạch sử dụng đất 
đến năm 2005, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước 
nãm 2002; nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Kết quả kiểm toán nãm 2003, niên 
dộ ngân sách nhà nước năm 2002.

Năm 2002, công tác tài chính đã hoàn thành vượt mức toàn diên nhiệm vụ Quốc hội 
và Chính phủ giao. Thu ngân sách vượt kế hoạch, bội chi ngân sách dưới mức Quốc hội 
cho phép. Cơ cấu thu, chi ngân sách đã có nhiều chuyển biến tích cực; chi đầu tư cho 
phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá - thông tin, khoa học và công nghệ 
đều tăng; chi hỗ trợ các địa phương, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu sô' 
phát triển kinh tê' xhl, xoá dói giảm nghèo được quan tâm hơn; chi cho an ninh, quốc 
phòng được bảo đảm; quỹ dự trữ quốc gia và gối đầu năm 2003 tăng đáng kể.

Kết quả kiểm toán niên độ tài chính năm 2002 cho thấy việc thực hiện các quy định 
về thu, chi ngân sách nhà nước ở các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách đều 
có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư phân tán, tình trạng thất thoát, lãng 
phí và sử dụng ngân sách kém hiệu quả còn nhiều, dặc biệt tại một số nơi và một sô' lĩnh 
vực còn khá nghiêm trọng. Công tác dự báo, dự toán thu ngân sách chưa nát; nợ đọng 
thuê' còn tương đối lớn; công tác quản lý tài chính ở nhiều doanh nghiệp nhà nước chưa 
chặt chẽ, còn tuỳ tiện, phản ánh sai lệch kết quả sản xuất kinh doanh; quản lý ngân sách 
ở xã phường còn yếu; quản lý tài chính công, quản lý kinh phí các dự án còn nhiều vấn 
đề bất cập.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, tiếp thu ý kiến các 
thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các báo cáo trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỳ 
quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách nhà 
nước năm 2002.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kê' hoạch và Đầu tư báo cáo Tinh hình thực hiện kê' 
hoạch phát triển kinh tê' - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2004, các giải pháp chủ yếu trong 
thời gian tới; nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo tình 
hình giá cả thị trường 3 tháng đầu năm và các giải pháp bình ổn giá cả thị trường 9 tháng 
còn lại.
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Tháng 3 và Quý I năm 2004, kinh tế nước ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao 
hơn cùng kỳ nãm trước. Đặc biệt, sản xuất cóng nghiệp tiếp tục duy trì mức tãng cao từ 
hai nãm qua, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh tăng đáng kể; thị trường trong 
nước được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch để ra; công tác xoá đói giảm 
nghèo, tạo việc làm... tiếp tục phát huy kết quả năm trước, đạt nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, 
do dịch cúm gia cầm xảy ra trên diên rộng, rét đậm và hạn hán kéo dài, giá lương thực, 
thực phẩm trong nước, đặc biệt, là giá một số mặt hàng thiết yếu phải nhập khẩu như: 
sản phẩm thép, xăng dầu, hạt nhựa, phân bón, nguyên liệu thuốc chữa bệnh... tăng đột 
biến, tác động không thuận đến sản xuất, xây dựng, du lịch và dịch vụ, làm tăng chỉ sô' 
giá tiêu dùng, giảm tiền độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Chất lượng một sô' hoạt 
động dịch vụ chưa được cải thiện, chi phí cao. Tai nạn giao thông và tội phạm, nhất là 
tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện thắng lợi kê' hoạch nãm 2004, các Bộ, ngành và địa phương cần dẩy 
mạnh thực hiện Nghị quyết sô' 01/2004/NQ-CP về những giải pháp diều hành kinh tê' -xã 
hội năm 2004 và khẩn trương triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX); có kê' 
hoạch cụ thể và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kê' hoạch ngay từ Quý II năm 
2004; thực hiện chê' dộ giao ban hàng tháng để chỉ dạo, xử lý kịp thời những vướng mắc 
phát sinh.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát các sản phẩm, 
ngành hàng có tiềm năng, để tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn; tổ chức tốt 
thị trường trong nước, dẩy mạnh xuất khẩu, có giải pháp kích cầu tiêu dùng đối với nông 
dân và khu vực nông thôn; chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân 
sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA; cải cách thủ tục hành chính và chính sách 
tài chính liên quan đến đầu tư; phát triển mạnh hoạt dộng dịch vụ, nhất là du lịch, theo 
hướng khai thác và phát triển tối đa tiềm nãng trong nước; theo dõi sát thị trường trong 
và ngoài nước, có biện pháp ứng phó linh hoạt, nhằm khống chê' kịp thời sự tăng giá 
những mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường công tác 
quản lý thị trường, chống đầu cơ, lợi dụng tăng giá để kiếm lời bất chính; tiếp tục duy trì 
các biện pháp phòng ngừa không để dịch cúm gia cầm tái phát, đồng thời có kê' hoạch 
sớm khôi phục đàn gia cầm.

5. Chính phủ nghe Tổng Thanh tra Nhà nước trình dự thảo Nghị dinh hướng dẫn kê 
khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nghe Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo những vân đề cần xin ý kiến Chính phủ về dự 
thảo Nghị định này.

Giao Thanh tra Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến 
các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký 
ban hành.

Căn cứ nội dung Nghị định được Chính phủ thông qua, Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa 
phương thực hiện khẩn trương các công việc liên quan, phục vụ tốt cho cuộc bầu cừ Hội 
dồng nhân dân các cấp.
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6. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự án Pháp lênh Giám định tư pháp; 
nghe Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các 
thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh này.

Trong những năm qua, công tác giám định tư pháp đã có đóng góp quan trọng cho 
hoạt động tố tụng, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, công tác giám dịnh tư pháp cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt 
động tố tụng, nhất là những giám định dòi hỏi trình độ chuyên môn cao, công nghê tiên 
tiến... Việc ban hành Pháp lệnh Giám định tư pháp là tạo cơ sở pháp lý cho việc kiên 
toàn hệ thống lổ chức, cơ sở vật chất giám định tư pháp, tãng cường công tác quản lý 
nhà nước và nâng cao chất lượng giám dịnh tư pháp giúp cho việc giải quyết các vụ án 
chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên 
quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh; Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ tình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án 
Pháp lệnh này.

7. Chính phủ nghe Báo cáo Một sô' vâh đề về công tác cải cách hành chính nhà nước, 
do Tổng thư ký Ban chỉ dạo cải cách hành chính của Chính phủ trình bày.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phù dược phê duyệt và đang 
triển khai thực hiện. Thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã 
được ban hành. Chính phủ đã quy định rõ chức nàng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân định rõ thảm quyền, trách nhiệm giữa 
các bộ, ngành, khắc phục tình trạng trùng chéo; tách bạch tổ chức hành chính với đơn vị 
sự nghiệp. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều đổi mới. 
Việc cải cách hành chính công theo cơ chế “một cửa”, phân cấp quản lý đơn vị sự 
nghiệp đang được triển khai thí điểm ở một số Bộ, ngành và địa phương... Tuy nhiên, 
trong quá trình thực hiện, công tác cải cách hành chính cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, 
tiến độ triển khai rất chậm.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần quán triệt, đẩy mạnh thực hiên 
Chương trình cải cách hành chính ở Bộ, ngành, địa phương mình; gắn cải cách hành 
chính với đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, xiết chặt kỷ cương, làm trong sạch 
bộ máy hành chính; thực hiện xây dựng hoá dịch vụ công, xây dựng cơ chế quản lý đối 
với đơn vị sự nghiệp.theo hướng tự chủ, xoá bỏ bao cấp; đẩy mạnh thực hiện hiện địa 
hoá nền hành chính công, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Giao Ban chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng 
Chính phủ theo dõi và có báo cáo tiến độ, kết quả thực hiên Chương trình cải cách hành 
chính của các Bộ, ngành và địa phương tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

8. Chính phủ xem xét Báo cáo Tinh hình triển khai và thực hiện công tác bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiêm kỳ 2004 - 2009, do Bộ Nội vụ trình.
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Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, nành và Uỷ ban nhân dân các cấp địa 
phương đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể xã 
hội trong công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 ở 
các địa phương.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn thành các bước hiệp thương giới 
thiệu người ứng cừ, bảo dảm đúng trình tự, thủ tục quy định. Nhiều địa phương, Hội 
đồng bầu cử đã xác lập đủ sô' lượng đơn vị bầu cử, số đại biểu ứng cử và công bố danh 
sách chính thức những người ứng cử; điều kiện cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền cho 
ngày bầu cử, công tác an ninh, xã hội được chuẩn bị đầy đủ, an toàn.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn để cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành đạt kết quả tốt.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ. PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 85/2002/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 2002 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 
3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(Khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ 

sở xã, phường, thị trấn"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2002 tại 
phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2002;

Theo dề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17- 
NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
Đáng (Khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn".

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT số 17-NQ/TW NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 

CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG UƠNG ĐẢNG 
(KHOÁ IX) VỂ "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG 

CHÍNH TRỊ Ở CO SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 

của Thủ tướng Chính phủ)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 nãm 2002 của 
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về "Đổi mới và nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"; quán triệt Chỉ thị số 11- 
CT/TW ngày 08 tháng 4 nãm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về việc 
nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban 
Chấp hành Trung ương", Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chủ 
yếu sau:

I. NHŨNG NHIỆM vụ CAN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỪNAY ĐẾN NĂM 2005

1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, đổi mới và nâng cao 
hiệu lực của Hội đồng nhân dàn và uỷ ban nhân dãn

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cấp cơ sở trong hệ 
thống chính quyền Nhà nước bốn cấp theo quy định của Hiến pháp trong việc tổ chức, 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các mục tiêu kinh tế, vãn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở; thực hiên quản lý hành chính nhà nước trên địa 
bàn theo thẩm quyền được giao; hướng dẫn và giám sát các hoạt dộng tự quản của dân, 
tạo thuận lợi cho dân và doanh nghiệp làm ăn theo pháp luật. Cấp trèn không dồn cho cơ 
sở những công việc thuộc chức năng cấp trên phải làm và không buộc cơ sở phải làm tất 
cả mọi việc về quản lý hành chính nhà nước.

- Phân cấp rành mạch nhiêm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền cấp cơ sở 
trong quản lý nhà nước; định rõ những việc cấp trên uỷ quyền cho chính quyền cấp cơ sở 
thực hiện. Nội dung cụ thể bao gồm:

+ Phân cấp cho chính quyển cơ sở trong việc thu chi ngân sách; sắp xếp và quản lý 
cán bộ; quản lý đất đai; bảo vộ đê điều, thủy nông; quản lý hộ tịch; quản lý các dự án 
đầu tư thuộc vốn ngân sách và vốn huy động trong dân, quản lý cơ sở vật chất về giáo 
dục, y tế, văn hóa phục vụ nhân dân trong xã, phường, thị trấn;

+ uỷ quyền cho chính quyền cơ sở thực hiện trên địa bàn thu một số loại thuế, việc 
quản lý tài nguyên; thực hiện chính sách xã hội bằng ngân sách nhà nước, thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng an ninh;

+ Chính quyền phường không quản lý toàn diện các hoạt động sản xuất, dời sống 
dân cư trên địa bàn như chính quyền xã, thị trấn, song có nhiệm vụ rất quan trọng trong 
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quản lý đô thị. Do đó, cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và tạo điều kiên để 
chính quyền phường thực hiên tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc quản lý và thực hiện 
quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

- Đổi mới tổ chức cơ quan hành chính cấp cơ sở, giảm bớt số thành viên Uỷ ban 
nhân dân để hoạt động của Uỷ ban nhân dân thuận lợi, nãng động hơn, đề cao trách 
nhiệm, làm rõ thẩm quyền của tập thể uỷ ban nhân dân, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
và các Uỷ viên. Kiện toàn bộ máy giúp viêc gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân, uỷ ban 
nhân dân và 3 khối công việc: khối kinh tế - tài chính (kể cả kế toán), khối vãn hóa - xã 
hội và khối nội chính, có sự phân biệt giữa xã, phường và thị trâh.

- Đổi mới cơ chế bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo dân chủ hơn trong đề 
cử, lựa chọn để các đại biểu Hội đồng nhân dân thực sự là người đại diện cho dân. Tăng 
thêm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng tỷ lệ thích đáng đại biểu là người ngoài 
Đảng. Nâng cao chất lượng các kỳ họp và chất lượng giám sát của Hội dồng nhân dân.

2. Xây dựng đội ngũ và chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở

Theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18tháng 3 nãm 2002 của Hội nghị 
lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX), hệ thống chính trị cơ sở có cán 
bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách. Cán bộ chuyên trách là những cán bộ 
phải dành phần lớn thời gian lao động làm việc công để thực hiện chức trách được giao, 
bao gồm:

- Cán bộ giữ chức vụ bầu cử: cán bộ chủ chốt của cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân, những người đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội.

- Cán bộ chuyên môn được Uỷ ban nhân dân tuyển chọn: công an trưởng, xã đội 
trưởng, cán bộ vãn phòng, địa chính, tài chính - kê' toán, tư pháp, văn hóa - xã hội. Số 
lượng cán bộ chuyên môn do Chính phủ quy định.

Cán bộ chuyên trách ở cơ sở có chế độ làm việc và được hưởng chính sách về cơ bản 
như cán bộ, công chức nhà nước; khi không còn là cán bộ chuyên trách mà chưa đủ điều 
kiện hưởng chế độ hưu trí, được tiếp tục tự đóng bảo hiểm xã hội hoặc được hưởng chế 
độ trợ cấp một lần theo chê' độ nghỉ việc. Cán bộ, công chức ở cơ sở có dù điều kiện 
được thi tuyển vào ngạch công chức trên. Từ nay đến nàm 2005 có khoảng 70 - 80% cán 
bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn quy 
định, khoảng 80% cán bộ, công chức chuyên môn có trình độ trung cấp trở lên đối với 
đồng bằng, sơ cấp trở lên dối với miền núi.

Để thực hiện nội dung trẽn, cần tập trung làm những việc sau:

- Sửa đổi pháp lệnh Cán bộ, công chức, phân biệt rõ 3 loại: cán bộ, công chức hành 
chính; cán bộ, viên chức sự nghiệp và cán bộ, công chức ở cơ sở.

- Từng bước trẻ hóa và xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh cán bộ 
chuyên trách và xây dựng chương trình, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở 
chính quyền cơ sở.
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- Các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, kết hợp giữa dào tạo, bồi dưỡng tại chỗ với việc tạo nguồn và động viên sinh viên 
mới tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về công tác ở chính quyền cơ sở, phấn đấu 
đến hết năm 2005 đạt chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết.

- Triển khai đề án về chính sách tiền lương đối với cán bộ chuyên trách về chế độ 
phụ cấp dối với với cán bộ không chuyên trách ở chính quyền cơ sở.

- Căn cứ đề án phân biệt loại dơn vị hành chính cấp tỉnh, xây dựng và triển khai đề 
án phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng Nghị định mới về cán bộ ở cấp chính quyền cơ sở thay thế Nghị định sô' 
09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP 
ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chê' độ sinh hoạt phí dối với cán bộ xã, 
phường, thị trấn. Nghị định sô' 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 về Công an 
xã, Nghị định sô' 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một sô' 
diều của Nghị dịnh sô' 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết 
việc thi hành Pháp lệnh về.Dân quân tự vệ và các văn bản khác có liên quan dêh chê' độ 
chính sách đối với cán bộ ở cấp chính quyền cơ sở.

3. Giao quyền chủ động về tài chính cho chính quyền cấp cơ sở và từng bước bảo 
đảm cơ sở vật chất phục vụ chung cho các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở

- Xây dựng Đề án tự chủ tài chính đối với cấp cơ sở, mở rộng các khoản thu để lại 
100% cho chính quyền cơ sở, khuyến khích tãng nguồn thu bảo đảm cho những cơ sở ở 
trình độ phát triển trung bình có thể tự cân đối được chi thường xuyên; nghiên cứu cơ 
chê' lài chính đối với hai loại chính quyền cơ sở: loại xã, phường, thị trấn tự cân dối được 
chi thường xuyên và loại xã, phường, thị trấn chưa tự cân đối dược chi thường xuyên và 
có cơ chế khuyến khích đối với cơ sở có sô' thu ngân sách vượt so với dự toán được giao.

- Xây dựng đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị cần thiết 
cho hệ thống chính trị cấp cơ sở phù hợp với dặc điểm từng vùng, miền, nhất là ở miền 
núi và các vùng khó khăn. Phâh đấu đến năm 2005 các xã, phường, thị trấn dều có trụ sở 
làm việc và trang bị các phương tiện làm việc cần thiết, từng bước hiện đại hóa theo yêu 
cầu tin học hóa hệ thống quản lý hành chính Nhà nước. Bảo đảm tốt hệ thống truyền 
thanh, nhà bưu điện - văn hóa để cung cấp thông tin cho nhân dân.

- Lập đề án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn, làng, ấp, bản, lổ dân phô'.

4. Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và từng bước 
hoàn thiện tổ chức và hoạt động ở cộng đồng dân cư

- Sửa dổi, bổ sung Quy chê' thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ và phát huy quyền làm chủ của dân trên cơ sở thực hiên quyền dân 
chủ trực tiếp, phát huy quyền dân chủ dại diện, quy định cụ thể việc thực hiện quyền của 
dân giám sát tổ chức và cán bộ ở cơ sở và thay thế người không đủ tín nhiộm. Phát huy 
dân chủ phải đi liền với củng cô' và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật.
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- Thôn, làng, ấp, bản, sóc (gọi chung là thôn), khu phố hoặc tổ dân phố không phải 
là một cấp hành chính. Trưởng thôn, trưởng bản, trưởng khu phố hoặc tổ trưởng tổ dân 
phố do dân trực tiếp bầu vừa là người đại diện cho dân, vừa là đại diện cho chính quyển 
xã, phường, thị trấn dể thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn, khu phố, tổ dân 
phố do Uỷ ban nhân dân cấp xã uỷ nhiêm.

- Xây dựng Quy chê' lổ chức và hoạt dộng của thôn, khu phô' hoặc tổ dân phố để phát 
huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, giúp đỡ nhau sản xuất, giảm nghèo, bảo thọ, xây 
dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vệ 
sinh môi trường.

5. Đổi mới sự chỉ đạo của cấp trên đối với chính quyền cơ sở

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp huyện phải đổi mới 
phương thức chỉ đạo, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, hướng mạnh tới cơ sở, tăng 
cường đi sát, làm việc trực tiếp với cơ sở, với dân, cùng với chính quyền cơ sở giải quyết 
vướng mắc cho dân, tổng kết những diển hình tốt từ cơ sở, những sáng kiến của dân. 
Mỗi cấp chính quyền có quy chế cụ thể về thời gian làm việc tại cơ sở, giảm bớt sự chỉ 
dạo bằng giấy tờ và hội họp.

- Trong năm 2002, đồng thời với việc tiếp tục cuộc vận dộng "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa", Chính phủ phối hợp với uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát dộng cuộc vận động đổi mới về kinh tế "Toàn dân thi dua làm kinh 
tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng ở cơ sở và cho đất nước".

- Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân, Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Luật về hội, các quy chê' và tổ chức, phương thức làm 
việc của chính quyền cơ sở, các chính sách đối với cán bộ ở cấp chính quyền cơ sở.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Những nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong sáu tháng cuối năm 
2002:

a) Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Cán bộ, công chức
b) Xây dựng Nghị dịnh về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã, phường, thị 

trấn trong quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

c) Sửa dổi, bổ sung Nghị định về Quy chê' dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

d) Xây dựng Đề án phân loại hành chính xã, phường, thị trâh.

đ) Xây dựng Để án về tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách và quy hoạch, đào tạo cán bộ 
ở xã, phường, thị trấn.

e) Xây dựng Đề án về chế độ tiền lương của cán bộ chuyên trách và phụ cấp của cán 
bộ không chuyên trách, các chê' dộ chính sách khác dối với cán bộ xã, phường, thị trâh.

g) Ban hành Quyết định về Quy chê' tổ chức và hoạt dộng của thôn, làng, â'p, bản, 
sóc, khu phô' hoặc tổ dân phố.

Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
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h) Xây dựng Đề án về cơ chê' tài chính, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ 
động về ngân sách.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

i) Xây dựng Đề án về kế hoạch, chương trình, giáo trình đào tạo cán bộ xã, phường, 
thị trâh.

Cơ quan chủ tri: Học viện Hành chính Quốc gia.

k) Xây dựng Đề án Xây dựng khu Trung tâm xã (bao gồm khu hành chính và văn 
hoá, thể thao), nhà sinh hoạt văn hóa thôn, làng, ấp, bản.

Các cơ quan chủ tri:

Bộ Xây dựng thực hiện việc khảo sát, lập quy hoạch và mẫu thiết kế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện viêc lập kê' hoạch, phân bổ vốn đầu tư.

Bộ Tài chính thực hiện việc cấp kinh phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện.

2. Những nội dung công việc triển khai nãm 2003:

a) Sửa đổi Luật Tổ chức Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân.

b) Xây dựng Nghị định về cán bộ chính quyền ở xã, phường, thị trâh.

Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. '

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị sô' 11-CT/TW ngày 08 tháng 
4 nãm 2002 trong các bộ, ngành thực hiện và hệ thống chính quyền địa phương. Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm tổ 
chức nghiên cứu,quán.triệt Nghị quyết cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình. Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, công chức các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến 
cơ sở. Thông qua nghiên cứu, quán triệt đánh giá đúng thực trạng cơ sở của địa phương 
mình, xác định đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém của các cơ sở để tìm biện 
pháp khắc phục có hiệu quả; tạo ra sự thống nhất trong nhân thức và hành động thực 
hiện Nghị quyết.

2. Căn cứ vào Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 
2010 (Quyết định sô' 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 nãm 2001) và Kê' hoạch triển 
khai của Chính phủ thực hiên Nghị quyết sô' 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 nãm 2002 của 
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Bộ, ngành Trung ương được 
giao chủ trì các công việc có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành hữu quan và các 
địa phương xây dựng và chủ dộng lổ chức triển khai và hoàn thành công việc theo đúng 
thời gian quy định.
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Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Hội dồng nhân dân, các Bộ, ngành và địa phương theo 
thẩm quyền, chủ dộng tổ chức thực hiện những vấn đề đã nêu; những vấn dề thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phù xem xét, quyết định.

3. Chính quyền các cấp ở địa phương, trước hết là Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) ở địa phương mình, chủ động xây 
dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai; đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu và tiến độ 
thời gian nêu trong Nghị quyết và Kế hoạch của Chính phủ.

4. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Uỷ ban 
Trung ương Mật trận Tổ chức Việt Nam xây dựng mục đích, yêu cầu nội dung và các 
chì tiêu của cuộc vận đồng mới về kinh tế, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đó, để có 
thể triển khai ngay sau kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XI.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cần thiết cho việc thực hiện các 
nội dung công việc nêu tại Mục II của Kê' hoạch này.

6. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch nói trên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và 
định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch và kiến nghị giải quyết 
những vấn đề vướng mắc./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 51/2004/QĐ-TTg NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHŨ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về 

một sô' chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng loàn quốc lần thứ IX của Đảng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kê' hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết Hôi nghị lẩn thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về 
một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội loàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cóng báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HÔI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 

của Thủ tướng Chính phủ)

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) đã ban hành Nghị 
quyết sô' 34 NQ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2004 về một số chủ trương, chính sách, giải 
pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng. 
Chính phủ xây dựng Chương trình hành động cho hai nãm 2004 - 2005 để triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 9 khoá IX với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HOÁ CÁC TổNG CÔNG TY, DOANH NGHIỆP LỚN

1. Trong quý 11/2004, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu 
sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản pháp quy để bảo đảm căn cứ pháp lý cho việc thực 
hiện mở rộng diện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước lớn, bao gồm cả một số tổng 
công ty và doanh nghiệp lớn trong các ngành: điện lực, luyện kim, cơ khí, hoá chất, 
phân bón, xi măng, xây dựng, vận tải đường bộ, dường sông, hàng không, hàng hải, viễn 
thõng, ngân hàng, bảo hiểm.

2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục doanh nghiệp nhà 
nước lớn cần cổ phần hoá (quý 11/2004).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết dịnh sô' 
58/2002/QĐ-TTg về ban hành liêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp và Tổng công 
ly nhà nước theo hướng mở rộng diện và quy mô các doanh nghiệp nhà nước cần cổ 
phần hoá (quý 11/2004).

4. Bộ Tài chính trình Chính phủ:
a) Sửa dổi Nghị định sô' 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 

công ty cổ phần theo hướng: việc mua bán cổ phiếu doanh nghiệp phải được thực hiện 
cóng khai trên thị trường, khắc phục tình trạng cổ phẩn hoá khép kín trong nội bộ, hạn 
chế sô' lượng mua cổ phần, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài (quý 11/2004).

b) Đề án Xác dịnh giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá (gồm 
cả giá trị sử dụng đất) theo giá thị trường (quý III/2004).

c) Cơ chế, chính sách để các Tổng công ty, doanh nghiệp lớn (Tổng công ty Điên 
lực, Tổng công ty Xi măng, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông,...) bán trái phiếu ra 
thị trường (quý 11/2004).

d) Đề án Chuyển các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn sang hoạt dộng theo chê' 
độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đồng thời, ngay trong quý III/2004, thí 
điểm việc bán, cho thuê từ một dêh hai Tổng công ty lớn.
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5. Trong quý 11/2004, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lựa chọn 
và chỉ dạo thực hiên phát hành trái phiếu doanh nghiệp đối với một hoặc hai Tổng công 
ty lớn.

6. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng và thẩm quyền phải tăng cường chỉ 
đạo, kiểm tra, dánh giá công tác cổ phần hoá, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng 
mắc để có biện pháp xử lý thích hợp. Kiên quyết thay đổi nhân sự chủ chốt của doanh 
nghiệp nhà nước đối với những doanh nghiệp không chịu cổ phẩn hoá và công ty hoá; 
những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trên hai nãm.

II. CHUYỂN MẠNH SANG cơ CHẾ THỊ TRƯỜNG, ĐAY nhanh phát triển 
ĐỒNG BỘ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG

A. HOÀN THIỆN VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1. Bộ Tài chính chủ trì:
a) Xây dựng dề án Đẩy nhanh việc hoàn thiện và mở rộng hoạt động của thị trường 

chứng khoán, trình Chính phủ trong tháng 4 năm 2004.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng, dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài cổ phần hoá để niêm yết trên thị trường chứng khoán (quý 11/2004).

c) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương 
mại cổ phần niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (quý III/2004).

d) Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và phát triển thị trường giao dịch trái 
phiếu, trước mắt là trái phiếu Chính phủ.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm ổn 
định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng tiền Việt Nam, đặc biệt là chính sách lãi 
suất nhằm vân hành và phát triển đồng bộ thị trường tiền tệ và thị trường vốn; sửa đổi 
chính sách quản lý ngoại hối đối với mua bán chứng khoán.

3. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành đề án Thành lập Công ty dầu tư tài chính 
của Nhà nước. Trước hết, thí điểm thành lập Công ty tài chính ở một sô' địa phương có 
nhiều doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá (quý 11/2004).

4. Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định sô' 
146/203/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt 
Nam (quý III/2004).

B. PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ có HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1. Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án Phát triển và quản lý hiệu quả thị trường bất 
động sản và trong tháng 4 năm 2004 trình Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng 
Luật Kinh doanh bất dông sản.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật Đất dai (nãm 2003).
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4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án 
Xoá bao cấp về đất đai; xác định khung giá đất; các cơ chế, chính sách cụ thể về đất đai 
đối với các dự án thực hiện xã hội hoá.

c. PHÁT TRIỂN MẠNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:
1. Hoàn thiện đề án Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, báo cáo Chính phủ 

trong quý IV/2004.
2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách về sử dụng lao động theo hướng mở 

rộng quyền cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao đông, đặc biệt là lao động 
nước ngoài; bảo đảm lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

3. Xây dựng dể án về Đào tạo nghề. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao dộng và chấn 
chỉnh công tác xuất khẩu lao động.

4. Tăng cường năng lực cho các Trung tâm giới thiêu việc làm, trước hết là xây dựng 
thí điểm ba Trung tâm giới thiệu việc làm ở ba miền (Bắc, Trung, Nam) để cung ứng lao 
động cho các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, khuyến khích người có chuyên môn giỏi 
làm việc lâu dài trong các cơ quan nhà nước.

D. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÒNG NGHỆ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án Hình thành và phát triển thị trường khoa 

học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, trình Chính phủ trong 
quý 11/2004.

b) Hoàn thiện đề án Đổi mới cơ chế quản lý khoa học - công nghệ (quý 11/2004).

c) Xây dựng và triển khai thực hiên các văn bản về bảo vê quyền sở hữu công 
nghiệp.

d) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt ưu đãi và khuyến khích đầu tư của mọi 
thành phần kinh tế trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho 
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghê vào sản xuất kinh doanh, đặc 
biệt là chính sách phát triển công nghệ cao.

đ) Xây dựng đề án Chuyển các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ 
sang tổ chức hoạt động theo cơ chê' doanh nghiệp (quý IV/2004).

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghê xây dụng các chính sách 
để sản phẩm khoa học có thể trở thành hàng hoá.

3. Các Bộ, ngành xây dựng đề án Đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tê' - xã 
hội nhằm nâng cao trình độ công nghệ của các ngàng sản xuất và dịch vụ chủ yếu, tăng 
cường tiềm lực khoa học - công nghệ.
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4. Bộ Thương mại tiếp tục hoàn thiện Luật Cạnh tranh và Kiểm soát dộc quyền kinh 
doanh, Luật Chống bán phá giá để trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội.

5. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu sửa dổi, ban hành các 
văn bản theo hướng xoá bỏ bao cấp đối với các doanh nghiệp nhà nước dưới các hình 
thức cho vay theo chỉ định, bảo lãnh vay, khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ, bù lỗ.

6. Chính phủ sớm ban hành và triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi Nghị định sô' 
43/1999/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

7. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh đề án Phát triển dịch vụ cõng, trình Chính 
phủ trong quý 11/2004.

8. Các Bộ, ngành, địa phương, theo chức năng của mình khẩn trương rà soát, diều 
chỉnh một sô' chính sách cần thiết, ban hành một sô' chính sách mới để hỗ trợ kinh lê' tư 
nhân phát triển mạnh, không hạn chê' về quy mô, kể cả doanh nghiệp tư nhân có quy mó 
lớn, đặc biệt là tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển giao 
công nghệ mới, tiếp cận và mở rông thị trường, đào tạo nguồn nhân lực,...

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc giải quyết đất đai làm mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, nhất là khu 
vực kinh tê' lập thể và kinh tê' tư nhân.

10. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhanh chóng đơn giản hoá các thủ 
tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, tín dụng.

III. ĐẨY MẠNH THU HÚT CÁC NGUồN VỐN ĐẦU tư cho táng trưởng 
KINH TẾ; NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐAU tư, hạn chế thất thoát và 
Lãng phí trong đầu tư
1. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát và tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của cả nước và quy hoạch các vùng kinh tê' trọng điểm đến nãm 2000. Xây dựng 
quy hoạch kêu gọi vốn ODA thời kỳ 2006 - 2010.

2. Chính phủ sớm ban hành và triển khai thực hiện Nghị định về công tác quy hoạch.

3. Các Bộ, ngành, dịa phương sửa đổi, bổ sung các quy hoạch lổng thể kinh tế - xã 
hội, vùng kinh tế, vùng kinh tê' trọng điểm, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
cùa tỉnh, thành phô'; quy hoạch phát triển một sô' ngành quan trọng, một số sản phẩm 
chù yếu, đặc biệt là các sản phẩm đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, có thị trường tiêu 
thụ dể hỗ trợ phát triển. Khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa quy hoạch chung 
của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch của tỉnh và quy hoạch ngành.

4. Công bố rộng rãi các chiến lược và quy hoạch để các doanh nghiệp tự quyết dinh 
lựa chọn hình thức đầu tư kinh doanh thích hợp.

5. Các Bộ, ngành, địa phương phải coi trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển, 
coi đó là giải pháp cơ bản để đẩy mạnh đầu tư, góp phẩn thúc đẩy tãng trưởng kinh tế.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm rà soát việc huy động vốn đầu tư cho năm 2004, 2005 
và chuẩn bị xây dựng kê hoạch huy động vốn dầu tư cho 5 năm tới.
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7. Tiếp lục huy động vốn cho dầu tư phát triển thông qua việc đẩy mạnh phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính xây dựng đề án Huy động các 
nguồn vốn đầu tư để phát triển ngành y tế; bảo tồn và chống xuống cấp các di tích vãn 
hoá.

9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa dổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo 
chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các tập đoàn 
xuyên quốc gia.

10. Mở rộng danh mục được dầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực thương mại, tín 
dụng, bảo hiểm, viễn thông, quảng cáo, đào tạo nguồn nhân lực,... phù hợp với tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế.

11. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm hình thành khung pháp lý chung cho 
các doanh nghiệp trong và nước ngoài, trước hết là xoá bỏ các hình thức phân biệt dối xử 
về chi phí dầu tư và kinh doanh. Chuẩn bị xây dựng Luật Đầu tư chung (bao gồm cả đầu 
tư trong nước và đầu tư nước ngoài).

12. Xây dựng đề án Tăng cường giải ngân vốn ODA và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn ODA.

13. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 của Chính 
phủ về ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước.

14. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 
23 tháng 12 nãm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về châh chình quản lý đầu tư và xây 
dựng bằng nguồn vốn nhà nước.

15. Rà soát lại chủ trương dầu tư hiệu quả đầu tư đối với những dự án lớn dang có 
nhiều ý kiêh khác nhau, kịp thời và xác dịnh hướng xử lý và ngăn chặn tiếp diễn các chù 
trương đầu tư sai.

16. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát và đánh giá đầu tư; hoàn thiện Quy chê' giám sát của cộng đồng đối với các 
dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

17. Tách một sô' tổ chức giám sát và thi công trực thuộc cùng một cơ quan quản lý 
nắm giữ lượng vốn lớn của Nhà nước (giao thông, thuỷ lợi, xây dựng dân dụng) để hình 
thành những tổ chức giám sát độc lập.

18. Thanh tra Nhà nước phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả 
việc thực hiện kê' hoạch kiểm tra thất thoát đầu tư theo Chì thị của Bộ Chính trị và Thủ 
tướng Chính phủ; xác dịnh các biên pháp giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây 
dựng. Trong các báo cáo do các cơ quan thanh tra các cấp thực hiện, cần chỉ rõ tổ chức, 
cá nhân gây lãng phí và thất thoát vốn.
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IV. ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ TRONG LĨNH vực GIÁO DỤC, Y TẾ
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng các đề án về xã hội hoá giáo dục.
a) Xây dựng đề án về chuyển một số trường đại học thuộc loại hình công lập sang 

loại hình ngoài công lập (quý IV/2004).
b) Có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư vào 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
c) Hoàn thiện thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sô' 06/2000/NĐ-CP ngày 06 

tháng 3 năm 2000 về hợp tác dầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, 
giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

d) Khẩn trương xây dựng đề án Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (quý III/2004).

đ) Xây dựng đề án Hoàn thiện cơ câu hộ thống giáo dục quốc dân, cơ cấu lại hệ 
thống đào tạo, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, hoàn thiện 
hê thống đào tạo thực hành định hướng nghề nghiêp (quý 11/2004).

e) Tổng kêì, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của 
các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học và ý kiến của nhân dân.

2. Bộ Y tế, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan, các dịa phương xây 
dựng các đề án về xã hội hoá các hoạt dộng y tế (quý 11/2004).

a) Sửa đổi chế độ viện phí, xoá bỏ sự phân biệt đối xử trong khám, chữa bệnh theo 
chế độ bảo hiểm y tê' và người trả tiền dịch vụ.

b) Phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư xây dựng dề án Huy động vốn để nâng cấp 
bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện khu vực; xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới 
y tê' cơ sở, kể cả việc xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tê' ở các vùng 
thiên tai, bão, ngập lụt, vùng sâu, vùng xa.

c) Hoàn thiên cơ chế, chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng 
chính sách; xây dựng chính sách đối với những người bị tác động bởi hâu quả của chất 
độc màu da cam.

d) Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp dược, đề án Quản lý 
thuốc và các giải pháp chống độc quyền trong kinh doanh thuốc chữa bệnh.

V. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ THỤC HIỆN CÁC CAM KẾT LỘ TRÌNH 
HỘI NHẬP, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG NƯỚC ĐỂ sớm ra nhập 
Tổ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WT0).
1. Trong năm 2004, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo công tác đàm phán dể đạt dược 

mục tiêu gia nhập WTO vào năm 2005.
2. Bộ Thương mại chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan:
a) Tập trung xây dựng Chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế ở các cấp độ: 

toàn cầu, khu vực và song phương, đặc biệt là chuẩn bị đề án đàm phán gia nhập WT0 
để báo cáo Chính phủ.
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b) Xây dựng các cam kết cuối cùng gia nhập WTO (quý 1/2004); xây dựng đề án 
Thông tin tuyên truyền về WTO, những lợi ích và thách thức của một nước thành viên 
nhằm tãng cường sự hiểu biết và đồng thuận trong xã hội về việc nước ta gia nhập WTO.

c) Xây dựng phương án mở cửa thị trường; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và các 
quy định đối với hàng hoá nhập khẩu.

d) Hoàn thành dự thảo Nghị dịnh của Chính phủ về chính sách phát triển thương mại 
- dịch vụ và tổ chức việc triển khai thực hiên sau khi ban hành.

đ) Tiếp tục hoàn thiện hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu. Sớm công 
bố lượng hạn ngạch thuế quan và phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan đối với 
hàng hoá nhập khẩu nãm 2004 chịu sự điều chỉnh của hạn ngạch thuế quan.

e) Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động kinh doanh các mặt hàng: phân bón, 
xi mãng, sắt thép, hoá chất, vật liệu nổ, xăng dẩu, gas, muối, dường, thuốc lá, rượu, thực 
phẩm tươi sống,...

3. Các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi, xây dựng các văn bản pháp quy (bao 
gồm cả tiêu chuẩn) phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tê' quốc tế, dặc biệt là các quy 
định của WTO và yêu cầu hợp lý của các nước thành viên WT0 tham gia đàm phán (bao 
gồm 94 vãn bản trong đó có 52 vãn bản sửa đổi, bổ sung và 42 vãn bản ban hành mới).

VI. XOÁ ĐÓI, GIẢM NGHÈO, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Trong hai năm tới, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình Xoá đói giảm nghèo, 
dặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiên xoá đói giảm nghèo ở các bãi ngang, vùng ven biển, 
miền núi, vùng dân tộc, vùng nông dân mất đất, thiếu việc làm do lấy đất phát triển giao 
thông, đô thị, xây dựng khu công nghiệp,...

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư để án Phát triển kinh tế - xã hội ở vùng phía Tây đường 
Hồ Chí Minh. Xác định các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giao lưu 
hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống của nhân dân ở vùng này.

2. Bộ Thương mại nghiên cứu đề án Phát triển mạng lưới thương nghiệp ở miền núi.
3. Giao Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tổng 

kết 5 năm thực hiện Chương trình 135.

4. Các Bộ, ngành, địa phương đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu ờ các vùng 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa; trình Chính phủ hỗ trợ xây dựng các dự án (trường học, 
trạm xá, nước sạch, đường vào trung tâm cụm xã, điện) ở những vùng còn thiếu.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại Chương trình xoá đói, giảm 
nghèo và việc làm trong cả nước, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chuẩn đói nghèo mới ở 
mức cao hơn, trình Chính phủ trong quý IV/2004.

6. Xây dựng đề án Cải cách hê thống bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm thất 
nghiệp, tạo sự bình đẳng về cơ hội được bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong 
các thành phần kinh tế (quý III/2004).
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VII. TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT MỘT số VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU Lực PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 
ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CỦA NÃM 2004
1. Bộ Nội vụ, Ban Chỉ dạo cải cách hành chính của Chính phủ đôn đốc các Bộ, 

ngành, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính; có trách nhiêm 
tổng hợp, báo cáo Chính phủ về công tác cải cách hành chính tại các phiên họp hàng 
tháng của Chính phủ, thực hiện ngay từ tháng 3 năm 2004.

2. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm lổ chức thực hiện tốt các chức năng đã 
được phân công; tiếp tục soát xét, cắt giảm những thú tục hành chính không cần thiết.

3. Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh về Cán bộ, công chức theo
hướng gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc. Xây dựng và thực hiện chương 
trình và các giải pháp cụ thể phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ cương và kỷ luật 
hành chính; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước (quý 
III/2004). '

4. Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng cơ chế để kiểm soát thu nhập, 
thực hiên triệt để việc triển khai tài sản và thu nhập cá nhân, trước hết là đối với cán bộ 
có chức, có quyền.

VIII. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THựC HIỆN
1. Trên cơ sở tiếp lục cụ thể hoá và thực hiên những nội dung chủ yếu đã được nêu 

ra trong Chương trình hành động của Chính phủ (phụ lục kèm theo), theo chức năng, 
nhiệm vụ đã được phân công, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các linh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Bộ, 
ngành, dịa phương mình; xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, chính 
sách, chương trình, dự án theo sư phân công của Chính phủ. Đặc biệt, cụ thể hoá những 
việc cần triển khai không cần các đề án, chỉ thị và tổ chức thực hiên ngay trong những 
tháng đầu năm 2004.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập 
trung chỉ dạo, tãng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của 
Chương trình hành động, kịp thời đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp và tổng hợp 
lình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Bộ, ngành được phân công chuẩn bị các chương trình, dề án, chính sách,... chủ 
động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng và báo cáo kết quả 
đúng theo tiến độ, thời gian đã quy định tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 136/2001/QĐ-TTg NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2001

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2001-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Cãn cứ Nghị quyết của Chính phủ sô' 06/2001/NQ-CP ngày 06 tháng 6 nãm 2001 tại 
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 nãm 2001;

Theo dề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết dịnh này.

Thủ tướng Chính phủ

Đã ký: PHAN VÂN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 
của Thủ tướng Chính phủ)

I. THỤC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC VÀ NHŨNG THUẬN LỢI, KHÓ 
KHÀN ĐÔÌ VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC GIAI ĐOẠN 2001 -2010

1. Thực trạng nền hành chính nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết 
Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (khóa 
vm), công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua (1991 - 2000) đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hôi của đất nước. Những kết quả 
rõ nét, có ý nghĩa của cải cách hành chính thời gian qua là:

- Chức nãng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ, 
các Bộ, ngành trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập 
trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;

- Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực, trước hết là hình thành 
thể chê' kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được sắp 
xếp, điều chỉnh tinh giản hơn trước; bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở vân 
hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn;

- Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các quy định 
của Pháp lệnh Cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi nâng ngạch, khen 
thưởng, kỷ luật dêh đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách tiển lương bước đầu được cải 
cách theo hướng tiền tệ hóa.

Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu â'n của cơ chê' quản lý tập 
trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chê' quản lý mới cũng 
như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao:

- Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính ưong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự phân 
công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch;

- Hệ thống thể chê' hành chính chưa đồng bộ, còn chổng chéo và thiếu thống nhất; 
thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa 
nghiêm;

- Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiểu tầng nâ'c; phương thức quản lý hành chính 
vừa tâp trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có những cơ chế, chính
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sách lài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức làm dịch vụ công;

- Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách 
nhiệm, nãng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; phong cách làm việc chậm đổi mới; 
tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một 
bộ phân cán bộ, công chức;

- Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân, không 
nắm chắc được những vâh dề nổi cộm trên địa bàn, lúng túng, bị động khi xử lý các tình 
huống phức tạp.

Tinh hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra. Trước hết, nhân thức của cán bộ, 
công chức về vai trò và chức nãng quản lý của Nhà nước, về xây dựng bộ máy nhà nước 
nói chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới, điều kiện mới chưa thật 
rõ ràng và chưa thống nhất, còn nhiều vấn đề về lý luân và thực tiễn chưa được làm sáng 
tỏ, còn nhiều chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật ra đời trong cơ chế tập 
trung, quan liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi, thay thế. Thứ hai, việc triển khai các 
nhiệm vụ về cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và 
hoạt động của hệ thống chính trị do Đảng lãnh dạo, cải cách hành chính chưa gắn bó 
chặt chẽ với đổi mới hoạt động lập pháp và cải cách tư pháp. Thứ ba, cải cách hành 
chính gặp trở ngại lớn do dụng chạm đến lợi ích cục bộ của nhiều cơ quan hành chính, 
nhiều cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương; ảnh hưởng 
của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp còn dè nặng lên nếp nghĩ, cách làm của không ít 
cán bộ, công chức; cuộc cải cách chưa dược chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng. Thứ tư, các 
chế độ, chính sách về tổ chức và cán bộ, về tiền lương còn nhiều diều chưa phù hợp, 
chưa tạo ra động lực thúc dẩy công cuộc cải cách. Thứ năm là những thiếu sót trong 
công tác chỉ đạo cùa Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và ủy ban nhân dân các dịa 
phương trong việc tiến hành cải cách hành chính; sự chỉ dạo thực hiện các chủ trương dã 
đề ra thiếu kiên quyết và chưa thống nhất.

2. Bài học về cải cách hành chính

Từ thực liễn tiến hành cải cách hành chính 10 năm qua, trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được và những khuyết điểm, có thể rút ra mấy bài học chung sau đây:

- Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, liên quan dến nhiều lĩnh vực, phải được 
tiến hành đồng bộ trong lổng thể đổi mới hộ thống chính trị, gắn với xây dựng và chỉnh 
dốn Đảng, gắn với cải cách bộ máy nhà nước nói chung;

- Kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với cải cách kinh tế trong từng bước đi và 
trong từng lĩnh vực, trên từng địa bàn, tạo ra sự ăn khớp và thúc đẩy lãn nhau giữa cải 
cách hành chính và dổi mới cơ chế quản lý kinh tế;

- Cải cách hành chính là công việc nhạy cảm, khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo 
có quan điểm, nguyên tắc nhất quán, có chương trình hành dộng thiết thực trong từng 
then gian; sự lãnh dạo, chỉ dạo cuộc cải cách phải tập trung, thống nhất với quyết tâm và 
ý chí cải cách mạnh mẽ;
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- Cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ từ trên xuống, từ dưới lên, coi 
trọng, khuyến khích những sáng kiến, thử nghiệm của địa phương và cơ sở, xác định 
dược khâu dột phá trong từng giai đoạn, tìm ra được động lực cụ thể thúc dẩy các hoạt 
động cải cách;

- Cải cách hành chính phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam với đặc điểm, truyền 
thống, bản sắc Việt Nam; đồng thời tham khảo, học hỏi kiêh thức, kinh nghiêm của các 
nước về tổ chức và hoạt động quản lý để vân dụng thích hợp.

3. Thuận lợi và khó khăn đối với cải cách hành chính trong thời gian tới

10 nãm mở dầu của Thế kỷ 21 sẽ là giai đoạn có nhiều cơ hội và thuận lợi dể đẩy 
mạnh hơn nữa tiến trình cải cách hành chính:

- Những bài học thực tiễn về cải cách hành chính 10 năm qua là cơ sở tốt cho những 
quyết định mới về cải cách hành chính trong thời gian tới;

- Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nền kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với cải cách nền hành chính gắn với quá trình cải 
cách kinh tế. Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế tiếp tục mở rộng cơ hội cho sự hợp 
lác, trao dổi và học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính giữa Việt Nam với các nước.

Tuy nhiên, cuộc cải cách hành chính cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức:

- Thách thức lớn nhất đối với yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong 
sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả là những yếu kém kéo dài của bộ máy 
hành chính nhà nước, tệ quan liêu, nạn tham nhũng, sự thoái hóa về phẩm chất, đạo dức 
của một bộ phận cán bộ, cõng chức;

- Phạm vi và quy mô rộng lớn của cải cách hành chính đòi hỏi phải tiên hành một 
cách liên tục, với quyết tâm cao, vừa làm vừa nghiên cứu, tổng kêt thử nghiệm những 
mô hình tổ chức và quản lý mới. Các cơ quan hành chính nhà nước phải phấn đâu tự đổi 
mới, tự cải cách mình để thực hiện cho được mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân 
chủ và từng bước hiện dại hóa, thực hiện được đầy dử quyền làm chủ của nhân dân, tăng 
cường được pháp chế, kỷ cương nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa;

- Cải cách hành chính dược đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị và cải cách 
bộ máy nhà nước nói chung. Trên thực tế còn nhiều vâh đề quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đối với việc xác định nội dung và phương thức tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, 
cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần 
phải tiếp tục nghiên cứu để có kết luân rõ;

- Sức ỳ của cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp còn ảnh hưởng khá nặng đêh nếp 
nghĩ, phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, trong khi dó cuộc cải 
cách lại dược tiến hành trong điểu kiên còn thiếu kiến thức và kinh nghiêm quản lý nhà 
nước trong cơ chế kinh tế mới, trước yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính nhà nước 
dân chủ và hiện đại.
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II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NUỠC GIAI ĐOẠN 2001 -2010 VÀ QUAN ĐlỂM cải cách

1. Mục tiêu

Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010 là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên 
nghiệp, hiện dại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất 
nước. Đến năm 2010, hê thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu 
quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những mục tiêu cụ thể của Chương trình là:

1.1. Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và 
hoạt động của hê thống hành chính.

Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc 
phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiêm của 
từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của 
nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây 
phiền hà cho doanh nghiộp và nhân dân; hoàn thiên các thủ tục hành chính mới theo 
hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân.

1.3. Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; chuyển được một sô' công việc và dịch vụ không cần 
thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi 
chính phủ đảm nhân.

1.4. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa 
ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức nãng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp 
luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

Bộ máy của các Bộ được điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng, 
phương thức hoạt động của các bộ phân tham mưu, thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ 
công.

1.5. Đến năm 2005, về cơ bản xác định xong và thực hiện được các quy định mới về 
phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp 
chính quyền địa phương; định rõ chức năng, nhiêm vụ, thẩm quyển và tổ chức bộ máy 
chính quyền ờ đô thị và nông thôn.

Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyên được tổ chức 
lại gọn nhẹ, thực hiên đúng chức năng quản lý nhà nước theo nhiêm vụ và thẩm quyền 
dược xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi). Xác 
định rõ tính chất, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của chính quyền cấp xã.
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1.6. Đến năm 2010, đội ngũ cán bộ, công chức có sô' lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên 
nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ năng lực 
thi hành công vụ, tân tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

1.7. Đến năm 2005, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, trở 
thành động lực của nền cõng vụ, bảo dảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình.

1.8. Đến năm 2005, cơ chế tài chính được dổi mới thích hợp với tính chất của cơ 
quan hành chính và tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.

1.9. Nền hành chính nhà nước được hiện dại hóa một bước rõ rệt. Các cơ quan hành 
chính có trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và 
thông suốt. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ được dưa vào hoạt động.

2. Cuộc cải cách hành chính đạt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương 
của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà 
nước

- Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dụng, chỉnh đốn 
Đảng, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và 
nền hành chính nói riêng, nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Nền hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định, hoạt 
động thông suốt, trên cơ sở phân công, phân cấp và chê' độ trách nhiệm rành mạch, có 
kỷ cương nghiêm ngặt, cơ quan hành chính và cán bộ, công chức nhà nước chịu sự giám 
sát chặt chẽ của nhân dân. áp dụng các cơ chế, biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những 
hành vi mất dân chủ, tự do, tùy tiện, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà 
cho dân.

- Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chặt chẽ với bước đi 
của đổi mới kinh tế, với yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tê' quốc tế, hình thành và hoàn thiện các yếu tô' của nền 
kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt 
động kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

- Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát 
với những giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt 
động lập pháp, cải cách tư pháp.

- Cải cách hành chính phải dược tiến hành từng bước vững chắc, có trọng tâm, trọng 
điểm, lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.

III. NỘI DUNG CỦA CHUƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 -2010 •

1. Cải cách thể chê'
1.1. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chê' kinh tế của nền kinh tê' 

thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa, thể chê' vể tổ chức và hoạt động cùa hê thống 
hành chính nhà nước.
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Trong 5 năm tới, chú trọng một số thể chế then chốt sau đây:

- Thể chế về thị trường vốn và tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất động 
sản, thị trường khoa học và công nghệ, thị trường lao động, thị trường dịch vụ.

- Thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính, trước hết là tổ chức và 
hoạt động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy 
ban nhân dân các cấp.

- Thể chế về quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, như: thu thập ý kiến của nhân dân 
trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, trưng cầu dân ý, xử lý các 
hành vi trái pháp luật của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành 
công vụ; thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính và của Tòa án trong việc giải 
quyết khiếu kiên của nhân dân.

- Thể chế về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp nhà nước nói riêng; phân biệt rõ quyền của chủ sở hữu, quyền quản lý hành 
chính nhà nước và quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Rà soát và hộ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, loại 
bỏ những quy dịnh pháp luật không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, trùng lắp. Phát huy 
hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.

- Tãng cường năng lực của các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa 
phương trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục tình 
trạng luật, pháp lệnh chờ nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.

- Để nâng cao chất lượng và tránh tình trạng thiếu khách quan, cục bộ trong việc xây 
dựng văn bàn quy phạm pháp luật, cần thiết phải nghiên cứu đổi mới phương thức, quy 
trình xây dựng pháp luật từ khâu đầu cho đến khâu Chính phủ xem xét, quyết dịnh hoặc 
thông qua để trình Quốc hội.

- Ban hành các quy định bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào quá 
trình xây dựng pháp luật, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, 
của những người là đối tượng điều chỉnh của văn bản trước khi ban hành.

- Các văn bản quy phạm pháp luật phải được dăng Công báo hoặc yết thị, đưa tin 
trên các phương tiện thông tin dại chúng ngay sau khi ký ban hành để công dân và các tổ 
chức có điều kiên tìm hiểu và thực hiện.

1.3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, 
của cán bộ, công chức

- Cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà 
nước để vận dụng, giải quyết công việc theo chức trách và thẩm quyền.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chê độ thồng tin công khai cho dân về chủ 
trương, chính sách của Nhà nước, của chính quyền dịa phương; chế dộ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt của các ngành ở trung ương và địa phương định kỳ trực tiếp gặp gỡ, dối thoại 
giải quyết các vấn đề do doanh nghiệp và nhân dân đặt ra.
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- Phát huy hiệu lực của các thiết chế thanh tra, kiểm sát và tài phán để bảo đảm hiệu 
lực quản lý nhà nước, giữ gìn kỷ cương xã hội. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ 
quan thanh tra và Tòa hành chính trong việc giải quyết các khiếu kiện của dân đối với 
các cơ quan và cán bộ, công chức.

- Mở rộng dịch vụ tư vấn pháp luật cho nhân dân, cho người nghèo, người thuộc 
diện chính sách và dồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện cho các 
luật sư hoạt động tư vâh có hiệu quả theo pháp luật.

1.4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh 
bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục 
rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khãn cho dân. Mở rộng cải 
cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, xóa bỏ kịp thời những quy định không 
cần thiết về cấp phép và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch, giám định.

Mẫu hóa thống nhất trong cả nước các loại giấy tờ mà công dân hoặc doanh nghiệp 
cần phải làm khi có yêu cầu giải quyết các cóng việc về sản xuất, kinh doanh và dời sống.

- Ban hành cơ chế kiểm tra cán bộ, cõng chức tiếp nhân và giải quyết công việc của 
dân; xử lý nghiêm người có hành vi sách nhiễu, hách dịch, vô trách nhiệm; khen thưởng 
những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Mở rộng thực hiện cơ chê' "một cửa" trong việc giải quyết công việc của cá nhân và 
tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cơ quan hành chính các cấp có 
trách nhiệm giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức phải niêm yết công khai, đầy đủ 
mọi thủ tục, trình tự, lệ phí, lịch công tác tại trụ sở làm việc.

- Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiệm cá nhân trong khi thi hành công vụ. Việc 
xác định quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ 
phải di liền với việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

2.1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, cấc Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp với yêu cầu quản 
lý nhà nước trong tình hình mới

- Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện chức năng xây dựng, ban 
hành thể chế, kế hoạch, chính sách, quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, 
chỉ dạo và kiểm tra thực hiện.

- Phân dịnh rõ thẩm quyền và trách nhiệm cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của 
tập thể và trách nhiệm cá nhân trong cơ quan hành chính các cấp.

- Định rõ vai trò, chức năng và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp phù 
hợp với yêu cầu dổi mới sự phân cấp quản lý hành chính giữa trung ương và địa phương, 
gắn với các bước phát triển của cải cách kinh tế.
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2.2. Từng bước điều chỉnh những công việc mà Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương đảm nhiệm để khắc phục 
những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Chuyển cho các tổ chức xã hội, tổ 
chức phi Chính phủ hoặc doanh nghiệp làm những công việc về dịch vụ không cần thiết 
phải do cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện.

2.3. Đến năm 2005, về cơ bản ban hành xong và áp dụng các quy định mới về phân 
cấp trung ương - địa phương, phân cấp giữa các cấp chính quyền, dịa phương, nâng cao 
thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương, tăng cường mối liên hệ và 
trách nhiệm của chính quyền trước nhân dân địa phương. Gắn phân cấp công việc với 
phân cấp về tài chính, tổ chức và cán bộ. Định rõ những loại việc địa phương toàn quyền 
quyết định, những việc trước khi địa phương quyết định phải có ý kiến của trung ương 
và những việc phải thực hiên theo quyết định của trung ương.

2.4. Bô' trí lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ

- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ làm chức 
năng quàn lý nhà nước. Trên cơ sở xác định, điều chỉnh chức năng của Chính phủ, các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về chính trị, kinh tế, vãn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, về mối quan hệ giữa các ngành, các lĩnh 
vực trong tình hình mới mà định lại sô' lượng và cơ cấu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, làm 
cho bộ máy của Chính phủ gọn nhẹ, chức trách rõ ràng, làm việc khoa học, hoạt động có 
hiệu lực, hiệu quả. Điều chỉnh tổ chức các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước cho 
phù hợp với cơ cấu của Chính phủ. Đổi tên một sô' Bộ, cơ quan ngang Bộ cho phù hợp 
với nội dung và phạm vi trách nhiêm quản lý nhà nước.

- Giảm mạnh các cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức trực thuộc Thủ tướng Chính 
phủ. Chỉ duy trì một sô' ít cơ quan thuộc Chính phù có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ 
phục vụ cho công viêc quản lý vĩ mô của Chính phủ.

- Định rõ tính chất, phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn do Thủ tướng 
Chính phủ thành lập. Chỉ thành lập các tổ chức này khi Chính phủ có yêu cầu chỉ dạo tập 
trung những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Các tổ 
chức này không có bô máy chuyên trách và biên chê' riêng, bộ phân thường trực đặt tại 
Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ có liên quan nhiều nhất.

- Trên cơ sở xác định đúng chức năng quản lý nhà nước và phạm vi quản lý của môi 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, tách chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngàng Bộ đối 
với toàn ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước với việc chỉ đạo, điều hành các tổ chức 
sự nghiệp có tính chất dịch vụ công trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2.5. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ

- Tách chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối vói ngành, lĩnh 
vực trong phạm vi cả nước với chức năng điều hành các tổ chức sự nghiệp công trực 
thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; theo đó, tách tổ chức hành chính với tổ chức sự nghiệp 
công để hoạt dộng theo các cơ chê' riêng, phù hợp, có hiệu quả.
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- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, làm cho bộ máy tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ quản 
lý nhà nước của mỗi cơ quan; định rõ tính chất và các loại hình tổ chức trực thuộc để 
tham mưu và thực thi pháp luật.

2.6. Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương
- Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi 

đêh ổn định, chấm dứt tình trạng chia, tách nhiều như thời gian qua.
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa 

phương trên cơ sở phân cấp rõ ràng và hợp lý giữa trung ương và địa phương, phân biệt 
chức năng, nhiệm vụ của chính quyền ở đô thị với chính quyền ở nông thôn; tổ chức hợp 
lý Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở từng cấp căn cứ vào quy định của Hiến pháp 
(sửa đổi) và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi).

- Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp theo 
hướng trách nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ máy gọn nhẹ, tăng cường tính 
chuyên nghiệp, giải quyết nhanh công việc của cá nhân và tổ chức.

2.7. Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp

- Xác định rõ các nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp trong sự vận hành bộ 
máy hành chính. Định rõ phân sự, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị về kết quả hoạt động của bộ máy do mình phụ trách.

- Loại bỏ những việc làm hình thức, không có hiệu quả thiết thực, giảm hội họp, 
giảm giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm và năng lực của cơ quan hành chính 
trong giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức.

2.8. Thực hiện từng bước hiện đại hóa nền hành chính
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

hệ thống hành chính nhà nước; áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện 
đại trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường đầu tư để đến nãm 2010, các cơ quan hành chính có trang thiết bị 
tương đối hiện đại, cơ quan hành chính cấp xã trong cả nước có trụ sở và phương tiên 
làm việc bảo đảm nhiệm vụ quản lý; mạng tin học diện rộng của Chính phủ được thiết 
lập tới cấp xã.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
3.1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức
Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức phù hợp với quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội và cải cách hành chính:
- Tiến hành tổng điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xác định chính 

xác sô' lượng, chất lượng của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó quy 
hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý dội ngũ cán bộ, công chức. Xây 
dựng hệ thống cơ sờ dữ liệu cán bộ, công chức để từng bước chuyển sang quản lý cán 
bộ, công chức bằng hê thống tin học ở các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và 
ở địa phương;
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- sửa đổi, bổ sung hê thống ngạch, bậc, các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp 
vụ, chức danh cán bộ, công chức. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh phù hợp với 
thực tiền Việt Nam, với yêu cầu công tác chuyên môn của từng đối tượng, làm căn cứ 
cho việc đánh giá năng lực của cán bộ, công chức;

- Xác định cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ trong các 
cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và ở địa phương, làm cơ sở cho việc định 
biên và xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, cóng chức, cải tiến phương pháp định biên 
làm cãn cứ cho việc quyết định về sô' lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ, công chức phù 
hợp với khối lượng và chất lượng công việc của lừng cơ quan hành chính;

- Hoàn thiện chê' độ tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiện quy chê' mới về đánh 
giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng hoạt động 
công vụ. Cơ chê' thi tuyển phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, chọn đúng người đủ 
tiêu chuẩn vào bộ máy nhà nước, chú ý bảo đảm một tỷ lệ thích đáng cán bộ, công chức 
nữ trong các ngành, lĩnh vực khác nhau;

- Xây dựng quy định thống nhất về tinh giản biên chê' trong cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương dể thực hiện được việc thường xuyên đưa ra 
khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không đủ nãng lực, trình độ, những người vi 
phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện đổi mới, trẻ hóa, nâng cao 
nãng lực của dội ngũ cán bộ, cóng chức;

- Đổi mới, nâng cao năng lực của các cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ quản lý cán 
bộ, công chức, công vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cùa thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa;

- Sửa đổi việc phân cấp trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức. Mở rộng quyền và 
trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức của chính quyển địa phương. Phân cấp quản lý 
về nhân sự đi liền với phân cấp về nhiệm vụ và phân cấp về tài chính.

3.2. Cải cách liền lương và các chê' độ, chính sách đãi ngộ
Cải cách tiền lương theo quan điểm: coi tiền lương là hình thức đẩu tư trực tiếp cho 

con người, đầu tư cho phát triển kinh tê' - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, 
công chức và hoạt động công vụ. Những việc chính là:

- Nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức đủ sống bằng lương. Cải cách hệ 
thống thang lương, bảng lương trên cơ sở xem xét tính chất và đặc điểm lao động của các 
loại cán bộ, công chức; điều chỉnh bội sô' và hệ sô' tiền lương trong các thang, bảng lương;

- Châm nhất đến nãm 2005, thực hiện xong cải cách cơ bản chê' độ tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, thực hiện tiền tệ hoá đầy đủ tiền lương, điều chỉnh tiền lương 
tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập trong xã hội;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định vể chê' độ phụ cấp ngoài tiền lương theo ngạch, bậc, 
theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức cho cán bộ, công chức làm việc 
trong điều kiên khó khãn, nguy hiểm, độc hại;

- Ban hành và thực hiên chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và các chê' độ đãi ngộ khác ngoài tiền lương dối với cán bộ, công 
chức.
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3.3. đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
- Đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng và triển khai 

kê' hoạch về dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước 
theo từng loại: cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu hoạch định chính sách; cán 
bộ, công chức các ngạch hành chính, sự nghiẹp và cán bộ chính quyền cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng, chú 
trọng nâng cao kiến thức, kỹ nãng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức theo chức 
trách, nhiệm vụ đang đảm nhân. Mỗi loại cán bộ, công chức có chương trình, nội dung 
đào tạo và bồi dưỡng phù hợp.

Kết hợp đào tạo chính quy với các hình thức đào tạo không chính quy, đào tạo trong 
nước và gửi đi đào tạo ngoài nước. Khuyến khích cán bộ, công chức tự học có sự giúp đỡ 
của Nhà nước.

- Tổ chức lại hệ thống cơ sờ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; điều chỉnh sự 
phân công giữa các cơ sở đào tạo. Tạo điều kiện để Học viện Hành chính Quốc gia, các 
trường đào tạo cán bộ của các tình, thành phố có thể chủ động đào tạo một bộ phân nhân 
lực phục vụ bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.

3.4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức
- Tăng cường các biện pháp giáo dục cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý 

thức tân tâm, tân tuy với công việc. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, 
công chức. Tôn vinh nghề nghiệp, danh dự của người cán bộ, công chức.

- Ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế công vụ, gắn với thực hiện Quy chế dân 
chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện triệt để nguyên tắc công khai hóa 
hoạt động công vụ, nhất là trong các công việc có quan hộ trực tiếp với công dân, trong 
lĩnh vực tài chính, ngân sách; bảo đảm thực hiện kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách 
nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước. 
Thực hiện chế độ kiểm toán và các chế độ bảo vệ công sản và ngân sách nhà nước.

4. Cải cách tài chính công
4.1. Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngần sách, bảo đảm tính thống 

nhất của hệ thống tài chính quốc gia và vai trò chỉ đạo của ngân sách trung ương; đồng 
thời phát huy tính chủ động, nãng dộng, sáng tạo và trách nhiệm của địa phương và các 
ngành trong việc điều hành tài chính và ngân sách.

4.2. Bảo dảm quyền quyết định ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân các 
cấp, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương chủ động xử lý các công việc ở địa 
phương; quyền quyết định của các Bộ, sở, Ban, ngành về phân bổ ngân sách cho các đơn 
vị trực thuộc; quyền chủ động của các đơn vị sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán 
dược duyệt phù hợp với chê' độ, chính sách.

4.3. Trên cơ sở phân biệt rõ cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, 
dịch vụ công, trong 2 năm 2001 và 2002 thực hiên đổi mới cơ chê' phân bổ ngân sách 
cho cơ quan hành chính, xoá bỏ chế độ câ'p kinh phí theo sô' lượng biên chế, thay thế 

615

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



bằng cách tính toán kinh phí cãn cứ vào kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào 
kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu của cơ quan hành chính, dổi mới hệ 
thống định mức chi tiêu cho đơn giản hơn, tăng quyền chủ động của cơ quan sử dụng 
ngân sách.

4.4. Đổi mới cơ bản cơ chê' tài chính đối với khu vực dịch vụ công

- Xây dựng quan niệm đúng về dịch vụ công. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời 
sống vật chất và vãn hoá của nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về 
dịch vụ công đều do cơ quan nhà nước trực tiếp đảm nhận. Trong từng lĩnh vực định rõ 
những công việc mà Nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiện, những công việc cần 
phải chuyển để các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Nhà nước có các chính sách, cơ chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội và 
nhân dân trực tiếp làm các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dưới sự hướng dẫn, hỗ 
trợ và kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hành chính nhà nước.

- Xoá bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu “xin - cho”, ban hành các cơ chế, chính 
sách thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có điều kiện như trường 
đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu v.v... trên cơ sở xác định nhiệm vụ phải thực hiện, 
mức hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước và phần còn lại do các đơn vị tự trang trải.

4.5. Thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một sô' cơ chê' tài chính mới, như:

- Cho thuê đơn vị sự nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng cơ sở nhà trường, bệnh 
viện; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công chức chuyển từ các đơn 
vị cõng lập sang dân lập;

- Cơ chê' khuyến khích các nhà dầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư phát triển các 
cơ sở đào tạo dạy nghề, đại học, trên đại học, cơ sở chữa bệnh có chất lượng cao ở các 
thành phô', khu công nghiệp; khuyên khích liên doanh và đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
vào lĩnh vực này;

- Thực hiện cơ chê' khoán một sô' loại dịch vụ công cộng như: vệ sinh đô thị, câ'p, 
thoát nước, cây xanh công viên, nước phục vụ nông nghiệp...;

- Thực hiện cơ chê' hợp đồng một sô' dịch vụ công trong cơ quan hành chính.
4.6. Đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiêp 

nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ 
tình trạng nhiều đầu mối thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công, tất cả các 
chỉ tiêu tài chính đều được công bô' công khai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chủ yếu
1.1. Táng cường công tác chỉ đạo, điều hành
Cải cách hành chính dòi hỏi sự đổi mới sâu sắc trong tư duy, nhân thức về tổ chức 

thưc hiên cải cách. Qua những bài học sâu sắc về cải cách hành chính thời gian qua, cần 
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tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính từ trung ương một cách 
quyết liệt. Để thực hiện dược Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 - 2010 cần có quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo cao của Đảng và Nhà 
nước, của những người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp.

1.2. Thực hiện cài cách hành chính đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 phải 
được tổ chức thực hiện đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. Đàng lãnh đạo toàn bộ 
hoạt động của Nhà nước, trong đó bộ máy hành pháp là công cụ quan trọng thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng. Sự dổi mới lổ chức và hoạt động của Đảng, trước hết là 
đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối 
với cải cách hành chính. Sự chỉ đạo cải cách hành chính phải gắn chặt với sự chỉ đạo đổi 
mới hoạt động lập pháp và cải cách tư pháp.

1.3. Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ trung ương tới địa phương
Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính ở các ngành, các cấp; trước hết tập trung 

làm mạnh ở các Bộ, ngành trung ương, từ đó tạo tiền đề động viên, thúc đẩy cải cách 
hành chính của chính quyền địa phương. Cần khắc phục sự thụ đông, không khẩn trương 
của các Bộ, ngành trung ương trong việc sửa dổi những thể chế không còn phù hợp; 
trong việc phân cấp cho chính quyền địa phương.

Xác định rõ trách nhiệm của người dứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc lổ chức thực hiên các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình phụ trách. 
Từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp phải thực sự dành cõng sức 
chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính đã đề ra, coi 
đó là nhiêm vụ trọng tâm, thường xuyên trong toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điều hành của 
cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp.

1.4. Bô' trí đủ nguồn tài chính và nhân lực
Để thực hiện được Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2001 - 2010, cần phải huy động và bố trí đủ cán bộ có năng lực cho việc chuẩn bị và 
thực hiện các nhiêm vụ dã đề ra. Nâng cao nãng lực nghiên cứu và chỉ đạo của các cơ 
quan có trách nhiệm giúp Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện 
nhiêm vụ cải cách hành chính.

Bô' trí nguồn lực tài chính cần thiết từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiên 
các chương trình hành động cụ thể dã xác định.

1.5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hê thống hành chính, mà là 
yêu cầu chung của toàn xã hội. Vì vây, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhân thức đúng về cải cách bộ máy 
nhà nước và cải cách hành chính. Cần có những biện pháp thiết thực để thực hiện quyền 
giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính.

617

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Các giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010

Chương trình tổng thể 10 năm được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2001 - 2005): nhiệm vụ trọng tâm là:

+ Xác định rành mạch chức năng, nhiêm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ 
quan hành chính từ Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tới 
ủy ban nhân dân các cấp;

+ Thực hiện xong về cơ bản việc phân cấp chức năng và thẩm quyền về quản lý nhà 
nước giữa trung ương và địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương;

+ Đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công đối với các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp;

+ Thực hiện xong về cơ bản việc cải cách chế độ tiền lương cán bộ, công chức theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Các giải pháp chính trong hai năm 2001 - 2002:
+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy nhà nước thông qua sửa đổi Hiến pháp 

nãm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước;

+ Các Bộ, ngành Trung ương, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 
việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên 
chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sô' 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 
năm 1999 và Nghị quyết của Chính phủ số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000;

+ Có chính sách giải quyết thoả đáng sô' người dôi ra;
+ Cuối nãm 2002, chuẩn bị xong đề án cải cách cơ bản tiền lương cán bộ, công chức’ 

để có thể thực hiện từ nãm 2003;

+ Xây dựng và đưa vào thực hiện các cơ chê' mới về tổ chức và hoạt động của trường 
đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học;

+ Trình Quốc hội khóa mới (khoá XI) trong nãm 2002 phê chuẩn cơ cấu tổ chức của 
Chính phủ đã được đổi mới theo tinh thần cải cách hành chính.

- Giai đoạn 2 (2006 - 2010): Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, 
tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh, làm cho bộ máy của Chính phủ và toàn bộ hệ thống 
quản lý hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tê' - xã hội, thực hiên 
được mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 -2010.

3. Các chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 dược 
thưc hiên thông qua các chương trình hành động cụ thể sau đây:

3.1. Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn 
bản quy phạm pháp luật
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- Nội dung chủ yếu:
+ Đổi mới quy trình, thủ tục chuẩn bị và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

phương thức hợp tác và phân công giữa các cơ quan có liên quan trong chuẩn bị và ban 
hành văn bản;

+ Huy động sự tham gia của chuyên gia, nhân dân và các bộ phận chủ yếu có liên 
quan đến các quy định nêu trong văn bản vào quá trình xây dựng và thông qua văn bản;

+ Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và các 
Nghị định có liên quan; xây dựng và ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của chính quyền địa phương;

+ Tăng cường năng lực các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: 2001 - 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.
3.2. Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức cùa các 

cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
- Nội dung chủ yếu:
+ Xác định vai trò, chức năng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo hướng 

tập trung vào thực hiện quản lý nhà nước vĩ mó toàn xã hội;
+ Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành trung ương để khắc phục tình 

trạng chồng chéo, trùng lắp; loại bỏ dần các công việc không nhất thiết do cơ quan nhà 
nước làm;

+ Nghiên cứu xác định lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Tinh giản các cơ quan thuộc Chính phù có chức năng quản lý nhà nước;
+ Xác định cơ cấu hợp lý, gọn nhẹ các tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
+ Xác định vai trò, chức năng của chính quyền địa phương các cấp, phân biệt rõ tính 

chất, phương thức quản lý của chính quyền ở đô thị và chính quyền ở nông thôn;

+ Nghiên cứu và thực hiện sự phân cấp trung ương và địa phương trên các ngành và 
lĩnh vực;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp của chính quyền các cấp.
- Thời gian thực hiện: 2001 - 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

3.3. Chương trình tinh giản biên chế
Chương trình này được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2001 - 2002 càn cứ vào 

Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 nãm 2000 của Chính phủ về việc tinh 
giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
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3.4. Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Nội dung chủ yếu:
+ Đánh giá lại, sửa đổi việc phân loại, ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức;

+ Thực hiên phân cấp quản lý nhân sự;
+ Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

+ Xác định nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp, 
tập trung vào công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
bao gồm kế hoạch chung của Chính phủ, kế hoạch của các Bộ, ngành và chính quyền địa 
phương;

+ Tổ chức lại hệ thống dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở phân công 
và phân cấp hợp lý;

+ Xây dựng các công cụ quản lý nguồn nhân lực với sự trợ giúp của công nghê tin học.
- Thời gian thực hiên: 2001 - 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Học viện Hành chính quốc gia.

3.5. Chương trình cải cách tiền lương

- Nội dung chủ yếu:
+ Nâng mức lương tối thiểu;

+ Cải cách hệ thống thang bảng lương phù hợp với các đối tượng là cán bộ, công 
chức hành chính, sự nghiệp;

+ Hợp lý hóa ngạch, bậc;

+ áp dụng các chế độ khuyên khích ngoài lương;
+ Chế độ thưởng cho cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ.

- Thời gian thực hiện: 2001 - 2005.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
3.6. Chương trình đổi mới cơ chê' quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công

- Nội dung chủ yếu:
+ Xác lập liêu chí mới về xây dựng và phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính 

theo kết quả đầu ra và chất lượng hoạt dộng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện chế độ khoán chi trong cơ quan hành chính;
+ Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với các tổ chức thực hiện chức nãng dịch vụ 

công và đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm tính độc lập tương đối và vai trò tự chủ của các 
tổ chức này trong hoạt động, giảm dần chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực hiện chê' 
độ tự quản tài chính.

- Thời gian thực hiên: 2001 - 2005.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
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3.7. Chương trình hiện đại hóa nền hành chính
- Nội dung chủ yếu:
+ Đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính;
+ Hiện dại hóa cóng sở, bảo đảm trang thiết bị và điểu kiên làm việc tương đối hiên 

đại cho các cơ quan hành chính;

+ ứng dụng cóng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp;

+ Tiếp tục nâng cấp và mở rộng mạng tin học diện rộng của Chính phù dêh 4 cấp 
chính quyền;

+ Chính quyền cấp xã có trụ sở và phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ quản lý.

- Thời gian thực hiện: 2001 -2010, chia 2 giai doạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Chính phủ.

4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

4.1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung việc triển khai thực hiên Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai doạn 2001 - 2010.

4.2. Ban Chí đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo, hướng dần triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010.

4.3. Các cơ quan dược giao chủ trì các chương trình hành dộng cụ thể chịu trách 
nhiệm xây dựng chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm dầu mối phối 
hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện.

4.4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực trong 
nứớc và nước ngoài theo yêu cầu thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

4.5. Các Bộ, ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương căn cứ Chương trình tổng thể này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 
cải cách hành chính của Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện kê' hoạch cải cách 
hành chính 5 năm và hàng năm, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban 
Chỉ dạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Vãn phòng Chính phủ có trách nhiêm theo dõi 
tiến dộ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ.-PHAN VĂN KHẢI
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CÔNG VĂN
SỐ 26/BCĐCCHC NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ 
Về kế hoạch triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2001-2010

Tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chương trình lổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Để bảo 
dảm thực hiện thành công Chương trình tổng thể, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ đã thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001-2010 với những nội dung sau đây:

1. Phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính mười năm tới. Lần đầu 
tiên, các quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách hành chính nhà nước đã được thể hiện 
tương đối toàn diện, cơ bản trong một vãn bản của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một văn 
bản hết sức quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 
và Ưỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc cụ thể về cải 
cách hành chính. Chính vì vậy, cần tổ chức phổ biến và quán triệt Chương trình tổng thể 
với các hình thức thích hợp.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán 
triệt và bàn việc tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể với lãnh đạo các Bộ, ngành 
Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối 
tháng 10/2001.

Nội dung Hội nghị:

+ Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể,

+ Phổ biến Kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể,

+ Xác định trách nhiêm của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cải cách 
hành chính,

+ Bàn cách tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể.

Các Bộ, ngành Trung ương và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương bằng các hình thức thích hợp cần phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, 
cống chức trong phạm vi mình phụ trách.
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2. Xảy dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, 
ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp

Căn cứ vào Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 nãm, từng Bộ, 
ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 
kế hoạch cải cách hành chính của mình, trước hết là xây dựng kế hoạch cho giai đoạn I: 
2001- 2005 và kế hoạch năm 2002. Nội đung của kế hoạch cải cách hành chính cần cãn 
cứ vào 4 nội dung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, đó là:

- Cải cách thể chế,

- Cải cách tổ chức bộ máy,

- Xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức,

- Cải cách tài chính công.
Khi xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, cần lưu ý mấy vâh đề sau:
- Một là, căn cứ vào Chương trình tổng thể, đồng thời căn cứ vào tình hình triển khai 

cải cách hành chính cho đến nay và những điều kiện cụ thể của Bộ, ngành, địa phương.

- Hai là, xác định rõ những công việc phải làm, những dự án, chương trình cần xây 
dựng và thực hiện; thời gian hoàn thành; định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên 
quan trong tổ chức thực hiện.

- Ba là, xác định rõ nguồn lực để tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; 
khắc phục tình trạng khi bắt tay vào thực hiện các công việc, nhiệm vụ cải cách hành 
chính không có đủ nguồn lực cần thiết để triển khai.

3. Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện 7 chương trình hành động

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã xác 
định có 7 chương trình hành động là: *

- Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chít lượng văn bản 
quy phạm pháp luật (cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ),

- Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức nãng và cơ cấu tổ chức của các cơ 
quan trong hệ thống hành chính nhà nước (cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính 
phủ và Văn phòng Chính phủ),

- Chương trình tinh giản biên chế (cơ quan chủ trì: Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ),

- Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (cơ quan 
chủ trì: Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Học viện Hành chính Quốc gia),

- Chương trình cải cách tiền lương (cơ quan chủ trì: Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ),
- Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công (cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính),
- Chương trình hiện đại hóa nền hành chính (cơ quan chủ trì: Văn phòng Chính phủ).
Các chương trình hành động lựa chọn những loại vâh đề cần giải quyết, là cơ sở cho 

việc quyết định các chủ trương, chính sách và biện pháp triển khai cải cách hành chính 
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ưong cả nước và do đó tác động trực tiếp đến tiến trình cải cách hành chính của từng Bộ, 
ngành Trung ương và địa phương. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 7 chương trình hành dộng 
không thay thế kế hoạch cải cách hành chính của các Bộ, ngành và địa phương nói ở 
mục 2 trên đây.

Việc xây dựng các chương trình hành động cần dựa vào văn bản hướng dẫn xây 
dựng chương trình hành động thực hiện Chương trình tỏng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2001-2010 số 27/BCĐCCHC ngày 19/10/2001 của Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ.

Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét phê duyệt các chương trình hành động, thời gian trình Thủ tướng Chính 
phủ: Quý IV/2001.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong 2 năm 2001-2002

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy nhà nước thông qua sửa đổi Hiếp pháp 
nãm 1992 và sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn 
chỉnh dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa dổi) trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối 
nãm 2001; sau khi được Quốc hội thông qua, hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xây dựng đề án sửa đổi Quy chê' làm việc của Chính phủ trên 
cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Các Bộ, ngành Trung ương và uỷ ban nhân dân các cấp sửa đổi Quy chế làm việc 
sau khi Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) dược thông qua.

- Các Bộ, ngành Trung ương, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 
việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên 
chế theo Quyết định của Thủaướng Chính phủ số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 
năm 1999 và Nghị quyết của Chính phủ số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000;

- Cuối năm 2002, chuẩn bị xong dề án cải cách cơ bản tiền lương cán bộ, công chức 
để có thể thực hiện từ năm 2003;

- Xây dựng và đưa vào thực hiên các cơ chế mơi về tổ chức và hoạt động của trường 
đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học;

- Trình Quốc hội khóa mới (khoá XI) trong năm 2002 phê chuẩn cơ cấu tổ chức của 
Chính phủ đã được đổi mới theo tinh thần cải cách hành chính.

5. Công tác chỉ đạo cải cách hành chính

5.1. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được giao trách nhiệm giúp 
Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và 
Uỷ ban nhân dân địa phương trong triển khai thực hiên Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Tổ Thư ký Ban Chỉ dạo có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo trong công tác này.
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5.2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có 
trách nhiêm trực tiếp chỉ đạo triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong 
phạm vi quản lý của mình.

Cần kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại các Bộ, ngành Trung ương và địa 
phương dể giúp lãnh đạo Bộ, địa phương thiết thực và có hiệu quả trong công tác chỉ đạo 
cải cách hành chính.

5.3. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ, ngành, địa phương cần giữ mối quan 
hê chặt chẽ về các mặt báo cáo, thông tin với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ mà cơ quan thường trực là Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

5.4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực trong 
nước và nước ngoài theo yêu cầu thực hiện Chương trình tổng thể.

Nguồn lực trong nước được bố trí từ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện:

- Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và 5 nãm của các Bộ, ngành Trung ương 
và Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- 7 chương trình hành động.
- Công tác chỉ dạo, hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể của Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ.
5.5. Trong quá trình triển khai Chương trình tổng thể, các Bộ, ngành Trung ương và 

địa phương cần chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành 
chính dể.cán bộ, công chức và nhân dân nhận thức dúng về cải cách hành chính, tham 
gia một cách thiết thực vào công tác này.

TM. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
ủy viên thường trực

Bộ trưởng, Trưởng ban
Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ

Đã kỷ: ĐỖ QUANG TRUNG
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 178/2003/QĐ-TTg NGÀY 03 THÁNG 9 NÀM 2003

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 
tháng 9 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, 
chỉ dạo và hướng dẫn các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai 
thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

Điều 4. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ dạo cài cách hành chính của Chính phủ, 
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Thủ tưởng Chính phủ

Đã ký: PHAN VĂN KHẢI

ĐỂ ÁN TUYÊN TRUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
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ĐỂ ÁN TUYÊN TRUYỂN
CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

Phầnl
MỤC TIÊU, YÊU CẦU TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI 

CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I. MỤC TIÊU

1. Cán bộ, cóng chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống 
nhất về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, cụ 
thể là:

- Thực trạng nền hành chính nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc 
cải cách hành chính.

- Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Quan điểm, kế hoạch cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước.

- Nhiệm vụ của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thực hiện Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

2. Cán bộ, công chức có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, thực sự tham gia hãng 
hái vào cóng cuộc cải cách hành chính nhà nước và kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cóng chức, viên chức thực sự là những 
người có vai trò quyết định đến sự thành công của công cuộc cải cách hành chính.

Khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao tinh thần trách nhiêm, chấp 
hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biên trong nhân thức của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

3. Các cấp uỷ Đảng, tổ chức chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể 
cũng như đối với dội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức hành chính hành động nhất quán 
dể tạo ra động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và theo đúng lộ trình đã xác định 
trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
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2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, nhiều 
tuyến, nhiều chiều, phù hợp với nhu cẩu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, trên 
từng địa bàn, từng ngành, từng địa phương

3. Gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện các Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc 
phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước, về đổi mới hộ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; 
gắn việc tổ chức thực hiện các nhiêm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội cụ thể với các hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật, xiết chặt kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, tăng cường pháp chê' xã hội chủ nghĩa.

4. Đáp ứng có hiệu quả nhu cầu hiểu biết của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân 
dân những kiến thức cơ bản về cải cách bộ máy nhà nước và cải cách hành chính nhà 
nước, góp phần nâng cao dân trí, phát triển và hoàn thiện toàn diện con người mới xã hội 
chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vãn minh.

Phần II
ĐÔÌ TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC BIỆN PHÁP TUYÊN 

TRUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ 
NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I. ĐÔÌ TUỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 - 2010 gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 
chính trị Viột Nam và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức:

Nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, công chức:
- Nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước: cải cách thể chế, 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức và cải cách tài chính công.

- Nội dung cụ thể của 7 chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước, kế hoạch năm năm cùa Chính phủ về cải cách hành chính.

- Những vâh đề lý luân và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp, các ngành trong quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước.
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- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, quy chế làm việc của Chính phủ, các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp; quy chế 
công vụ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức; kinh nghiêm của nước ngoài về tổ 
chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

- Các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình cải cách hành chính, các điển 
hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

- Những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác cải cách 
hành chính.

- Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong 
quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

Ngoài những vấn dề chung đã nêu ở trên, nội dung tuyên truyền có trọng tâm phù 
hợp với đặc thù của từng loại dối tượng cán bộ, công chức, cụ thể là:

a) Đối với người lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, tổ chức chính trị - xã hội:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước 
về đổi mới từng bước hệ thống chính trị, bảo dảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, của người đứng đầu 
cơ quan hành chính các cấp, người đứng dầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiêm 
vụ triển khai công tác hành chính ở từng cấp, tùng ngành, lĩnh vực, từng đơn vị dêh từng 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

b) Đối với cán bộ, công chức hành chính:
- Phổ biến, quán triệt nội dung các vấn đề liên quan đến kế hoạch và nhiệm vụ cụ 

thể triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiộm, ý thức tổ chức 
kỷ luật, đạo đức cõng vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà 
nước.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế 
độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chê' độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt dối với công 
chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền, phổ biến Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan.

c) Đối với cán bộ cấp cơ sở:
- Tuyên truyền những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của chính quyền cấp cơ sở.
- Trách nhiệm của cán bộ cơ sờ trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Quy chê' thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
- Những mô hình tốt về cải cách hành chính ở cấp cơ sở.
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d) Đối với viên chức sự nghiệp:

- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá, lình 
hình thực hiện.

- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của viên chức sự nghiệp.

- Tiêu chuẩn viên chức sự nghiệp, chế độ tuyển dụng, khen thương, kỷ luật và các 
chế độ, chính sách có liên quan.

- Cơ chế lổ chức, nhân sự và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

- Quy chê' thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan.

d) Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước:
- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế theo quan điểm của Đảng.

- Nội dung cải cách kinh tế kết hợp với cải cách hành chính.

- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

- Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước;

2. Tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân:
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; 7 chương trình hành động thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Các kết quả đạt dược qua quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước.
- Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành 

chính nhà nước.

- Thủ lục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước 
với công dân trên các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh 
doanh, công chứng, hộ tịch, hộ khẩu, xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu 
nại tố cáo...

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân.

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP CHUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUƠNG 
TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC

1. Huy động và sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng như các đài phát 
thanh, dài truyền hình, các báo viết ở Trung ương và địa phương, các tạp chí, tập san 
chuyên ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước.

Củng cố, phát triển, mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến cải cách 
hành chính.

2. Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp thông tin về cải cách 
hành chính, thực hiên Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước phù hợp với 
từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng loại đối tượng.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiên 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.
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4. Đưa nội dung cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước một cách thích hợp vào chương trình giảng dạy chuyên đề hoặc ngoại 
khoá của hệ thống các trường đại học, cao dẳng và trung học chuyên nghiệp.

5. Đưa nội dung thông tin về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
một cách thích hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ.

Phần III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Cơ QUAN CHỈ ĐẠO
Ban Chỉ đạo Cải cách hàrih chính của Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cùng với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiên công 
tác phổ biến,.tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến các 
cấp, các ngành và toàn xã hội.

II. Cơ QUAN ĐẦU MỐI TỔNG HỢP
Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ có 

nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, 
tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, cơ QUAN NGANG BỘ cơ QUAN THUỘC CHÍNH 
PHỦ, UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
1. Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và các chương trình 

hành động thực hiện Chương trình tổng thể dã được Thủ tường Chính phủ phê duyệt và 
trên cơ sở Đề án này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ, 
ngành, cấp mình, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về 
công tác cải cách hành chính.

2. Chủ động phối hợp với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của

Mặt trận, các cơ quan thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở để tổ chức tuyên 
truyền về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

3. Chú trọng phổ biêh, quán triệt, tổ chức và hướng dẫn thực hiên công tác cải cách 
hành chính của bộ, ngành, cấp mình đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc.

4. Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến cải cách 
hành chính, lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và 
pháp luật, về hành chính nhà nước thực hiên và theo dõi việc tuyên truyền, phổ biến về 
cải cách hành chính nhà nước.
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5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để lồng ghép thích hợp công tác 
tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước vào công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật đã được xác định trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ 
nãm 2003 -2007 ban hành kèm theo Quyết định sô' 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sáu tháng và một năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện và đề ra phương hướng tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biên về cải cách hành 
chính gửi về Bộ Nội vụ dể tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính của Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi quẬn lý trực tiếp chỉ đạo và chịu 
trách nhiệm cá nhân về tổ chức công tác phổ biến, tuyên truyền cải cách hành chính và 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Ngoài nhiệm vụ chung, các bộ, cơ quan, tổ chức dưới đây có các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Bộ Nội vụ:
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá dịnh kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công tác 

tuyên truyền, kịp thời đề xuất phương hướng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
Cải cách.hành chính của Chính phủ diều chỉnh, bổ sung rcác biện pháp, hình thức tuyên 
truyền thích hợp.

- Tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Chương trình tổng thể 
cài cách hành chính nhà nước.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn kịp thời cho các đối tượng có liên quan trong công tác 
tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế 
hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

b) Bộ Văn hoá-Thông tin:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyển 
hình, tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo việc tăng cường công tác giảng dạy và học tập về Nhà nước và pháp luật, về 

hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước trong hộ thống các trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

d) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các 
đài phát thanh và truyền hình địa phương:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở chuyên mục phát sóng định 
kỳ về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước mỗi tuần một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần ít nhất 15 phút.
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Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các phân xã trong và ngoài nước, các đơn vị trực 
thuộc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vể cải cách hành chính, Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Các đài phát thanh và truyền hình địa phương thực hiện phát sóng định kỳ, thường 
xuyên các chương trình có nội dung liên quan tới công tác cải cách hành chính ở địa 
phương và toàn quốc, mỗi tuần phát sóng một lần, thời lượng mỗi lần ít nhất 15 phút.

đ) Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, các viên nghiên cứu, trường 
đại học:

Tăng cường cõng tác nghiên cứu lý luân về Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà 
nước, cải cách hành chính nhà nước và việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

e) Các trường hành chính, chính trị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước, 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

g) Các báo viết, tạp chí, tập san ở Trung ương; các báo viết, tạp chí, tập san của bộ, 
ngành; các báo viết của địa phương:

Mở chuyên trang, chuyên mục về tình hình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN

Kinh phí cho công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2010 do ngân sách nhà nước đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dự toán ngân 
sách hàng năm gửi.cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành./.

Thủ tướng Chính phủ

- Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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THÔNG BÁO
SỐ 25/TB-VPCP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2004 

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

cải cách hành chính của Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2004

Ngày 30 tháng 01 năm 2004, tại Vãn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phan 
Văn Khải đã làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Sau khi nghe 
đổng chí Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay mặt Đoàn 
cõng tác báo cáo kết quả khảo sát cải cách hành chính tại Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Singapore, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Thang Vàn 
Phúc báo cáo công tác cải cách hành chính nãm 2003 và nhiệm vụ cải cách hành chính 
nãm 2004, ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dã có ý kiến kết luân như sau:

1. Về công tác cải cách hành chính năm 2003
Tán thành những đánh giá nêu trong báo cáo về những kết quả cải cách hành chính 

đã làm được trong năm 2003. Trong điều kiện các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính và Ban Thư ký của Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian 
cho công tác cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã làm được nhiều việc có 
kết quả. Tuy nhiên, tiến trình cải cách hành chính vẫn chậm, hiệu quả thấp, sự chỉ đạo 
không tập trung và thiếu đồng bộ. cải cách hành chính chưa gắn với chống quan liêu, 
tham nhũng làm trong sạch bộ máy hành chính nhà nước. Báo cáo chưa làm rõ được 
nguyên nhân của những hạn chế, những việc làm chưa tốt. Đáng lưu ý là nhân thức 
chung của cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về cải cách hành chính chưa thống nhất; 
hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Thư ký của Ban Chỉ 
dạo không đều và không chặt chẽ. Đây là chỗ yếu cần sớm được khắc phục.

2. Về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2004
Thực trạng đất nước cũng như yêu cầu khách quan đật ra nhiệm vụ dẩy mạnh cải 

cách hành chính để thúc dẩy tăng trưởng kinh tế, làm trong sạch bộ máy và nâng cao 
hiệu quả quản lý hành chính. Nghị quyết sô 01/2004/NQ-CP của Chính phủ xác định 
một số vấn dề cấp bách về cải cách hành chính cần tập trung giải quyết nằm thực hiện 
mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cục. Vì vậy, cải cách 
hành chính là một trong tâm chỉ dạo của Chính phủ nãm 2004.

Tán thành những đề xuất về nhiêm vụ chủ yếu nêu trong báo cáo. Cần thực hiện ráo 
riết, đồng bộ ở tất cả các bộ, ngành và địa phương các chương trình hành động thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính 10 năm (2001 - 2010) đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phải giúp Chính phủ chỉ đạo thực 

hiện tốt các nhiêm vụ sau đây:
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1. Nghiên cứu đề xuất và giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện những giải pháp cần 
thiết dể gắn chật cải cách hành chính với đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, làm 
trong sạch bộ máy hành chính; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Trong nãm 2004, phải chỉ dạo một cách tập trung, ráo riết để thực hiện 2 nhiệm 
vụ quan trọng có ý nghĩa cải cách sâu sắc là: xây dựng và ban hành cơ chế quản lý mới 
đối với.các đơn vị sự nghiệp, thực hiện xã hội hoá các hoạt dộng dịch vụ công; sửa đổi, 
bổ sung các quy định cần thiết để đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 
nhà nước.

3. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng 
dồi ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước từ nay đến năm 2010. Học viện Hành 
chính Quốc gia phải tập trung công sức vào nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức đãng làm việc trong bộ máy hành chính theo chức anh và trình độ của 
từng đối tượng, không thiên về đào tạo theo bằng cấp, học vị.

4. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp quản lý 
hành chính nhà nước, thể hiện rõ chủ trương tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm cho 
các địa phương (cả 3 cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện và xã, phường, thị trấn); làm rõ 
thẩm quyền và trách nhiệm mỗi cấp và trách nhiệm người đứng dầu cơ quan nhà nước.

5. Tiếp tục rà soát dể sửa đổi, loại bỏ các thủ tục hành chính vấn đang gây phiền hà, 
cản trở công việc làm ãn của dân và doanh nghiệp. Trước hết là trên các lĩnh vực hải 
quan, thuế, đầu tư, xây dựng cơ bản,... Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính cần phân công 
một số đồng chí thành viên trực tiếp phụ trách việc này, phối hợp chặt chẽ với các bộ có 
liên quan, ấn định rõ thời gian phải đạt một sô' kết quả cụ thể.

6. Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động của nền 
hành chính nhà nước, trọng tâm là chương trình tin học hoá, để nhanh chóng đổi mới 
cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác, trước hết ở các cơ quan trung ương.

7. Giúp ban Cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị báo cáo với Bộ Chính trị về tình hình 
thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước thời gian qua. Sau khi có ý kiến chỉ 
dạo của Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá 3 nãm cải cách hành chính 
và bàn nhiệm vụ cải cách hành chính mấy nãm sắp tới.

3. Về chấn chỉnh và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính cua Chính phủ

Muốn chỉ đạo cải cách hành chính dạt được hiệu quả cao, phải kết hợp chặt chẽ cải 
cách hành chính với cải cách tư pháp, dổi mới hoạt động lập pháp, gắn cải cách hành 
chính với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong báo cáo trình Bộ Chính trị có thể đề cấp 
vấn đề thành lập Uỷ ban Cải cách nhà nước như kinh nghiêm của một sô' nước. Trước 
mắt, về phần trách nhiệm của Chính phủ, cần tãng cường sự chỉ đạo của Chính phủ và 
cải tiến sự hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

1. Từ nay trong các phiên họp hàng tháng, Chính phủ nghe báo cáo tóm tắt tình hình 
cải cách hành chính gắn với tình hình chung vể kinh tê' xã hội. Vãn phòng Chính phủ 
phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ để làm báo cáo này, nêu 
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rõ nhân xét về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính 
ở các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các địa phương.

Mỗi tháng một lần vào những ngày đầu tháng, Thủ tướng làm việc với Ban chỉ đạo 
cải cách hành chính để quyết định kịp thời các công việc cần thiết theo đề xuất của Ban 
Chỉ đạo.

2. Xác đinh rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ dạo cải cách hành 
chính. Ban Chỉ đạo không chỉ làm chức nãng thăm mưu, tư vấn mà trực tiếp giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chương 
trình, kế hoạch đã được thông qua. Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng xem xét, có ý kiến về 
các dự thảo Nghị định của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng có nội dung 
cải cách hành chính.

3. Điều chỉnh sự phân công trong Ban Chỉ đạo sau khi dã bổ sung hai dồng chí (Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng 
Trần Xuân Giá) như đã quyết định trong phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 8 năm 2003. Phó 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiêm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính..4. Kiện toàn Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Ban Thư ký đặt tại 
Vãn phòng Chính phủ, gồm 10 đến 15 cán bộ có nãng lực nghiên cứu và chỉ dạo cải 
cách hành chính thuộc biên chế của Vãn phòng Chính phủ, trong đó có khoảng 4 dêh 5 
đồng chí làm việc chuyên trách. Ban Thư ký có nhiệm vụ nghiên cứu, dề xuất ý kiến về 
chính sách, chủ trương, kế hoạch tiến hành cải cách hành chính, giúp Ban Chỉ dạo theo 
dõi, hướng dẫn, đôn dốc, kiểm tra các bộ, ngành địa phương thực hiện công tác cải cách 
hành chính. Tổng Thư ký là một dồng chí cấp Thứ trưởng cũng làm việc chuyên trách 
cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Khánh và Đồng chí Đỗ Quốc Sam thay mặt Ban Chỉ đạo hướng 
dẫn hoạt động của Ban Thư ký.

Văn phòng Chính phủ đảm bảo các điều kiên làm việc của Ban Chỉ đạo và Ban Thư 
ký. ■

Bộ trưởng
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đã kỷ: ĐOÀN MẠNH GIAO
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NGHỊ QUYẾT
SỐ 38-CP NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về cải cách một bước thủ tục hành chính 
trong việc giải quyết cồng việc của công dân và tổ chức

Hiện nay, thủ tục hành chính, trước hết là thủ tục tiếp nhận và giải quyết công việc 
của công dân và tổ chức do nhiều ngành, nhiều cấp qui định, vừa thiếu tính dồng bộ, vừa 
rườm rà phức tạp, thường xuất phát từ yêu cầu thuận tiện của cơ quan có trách nhiệm giải 
quyết công việc mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện cho dân.

Nhiều cơ quan Nhà nước chưa chấp hành dúng các quy định về việc tiếp nhận và giải 
quyết công việc của dân hoặc đùn dẩy trách nhiệm giải quyết công ciệc giữa các cơ quan, 
cuối cùng công việc không ai giải quyết; thâm chí tự đặt ra các thủ tục, các khoản phí, lê 
phí không đúng thẩm quyền hoặc thu phí và lệ phí quá mức qui định; không niêm yết 
công khai cho nhân dân biết các qui định về thủ tục hành chính của Nhà nước; không bô' 
trí cán bộ đủ trình độ và phẩm chất làm công việc tiếp nhân và giải quyết công việc.

Không ít công chức Nhà nước khi tiếp và giải quyết công việc của dân có thái độ 
thiếu tôn trọng nhân dân, cửa quyền, ban ơn, thậm chí sách nhiễu, đòi hối lộ. Tình hình 
giải quyết cõng việc như vậy không những làm mất nhiều thời gian, cõng sức, tiền bạc 
của các cơ quan, đơn vị, của nhân dân, mà là nguyên nhân chính làm tệ tham nhũng phát 
triển, gây bất bình và làm giảm lòng tin của nhân dân dối với Nhà nước. Vì vây, cải cách 
thủ tục hành chính là một đòi hỏi bức xúc, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. 
Đây cũng là một nội dung quan trọng của cải cách một bước nền hành chính quốc gia.

Yêu cầu đật ra là phải đạt được bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục 
giải quyết công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa cơ quan Nhà nước và các cơ quan, 
đơn vị khác; giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết 
công việc.

Chính phủ quyết dịnh tiến hành ngay từ quý II năm 1994 một sô' cõng việc sau đây:
1. Trước hết, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phô' trực thuộc Trung ương phải tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị sô' 40-TTg ngày 29-10-1992 của Thủ tướng Chính phủ qui định một sô' điểm 
trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy hành chính các cấp, với các 
nội dung chính sau đây:

a) Luật Tổ chức Chính phủ và Quy chê' làm việc của Chính phủ đã xác định các Phó 
thủ tướng là người giúp Thủ tướng, nhân danh Thủ tướng chỉ đạo, điều hành, chịu trách 
nhiệm trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác dược phân công, xem đó là 
được uỷ nhiệm của Thủ tướng. Các Bộ trưởng quan hê thường xuyên với Thủ tướng, trực 
tiếp gặp và làm việc với Thủ tướng khi có công việc cần thiết, nhưng khi làm viêc với 
Phó Thủ tướng thì phải chấp hành ý kiến chỉ dạo của Phó Thủ tướng và coi đó là ý kiến 
thay mặt Thủ tướng.

Tinh thần nói trên cũng cần được thể hiện trong quan hê làm việc giữa Bộ trưởng với 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và giữa các đồng chí 
phụ trách các cấp hành chính trong tỉnh (thành phố) nhằm tăng cường trách nhiêm cá 
nhân, bảo đảm sự chỉ dạo tập trung, thống nhất, khắc phục tệ quan liêu, phiền hà, trì trệ.
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b) Trong quan hệ làm việc giữa Bộ trưởng và Chủ tịch uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng phải trực tiếp làm việc với các Chủ tịch (hoặc 
Phó chủ tịch được chủ tịch uỷ nhiệm) Uỷ ban Nhân dân tỉnh và thành phô' trực thuộc 
Trung ương để giải quyết công việc trực tiếp, nhanh và đủ trách nhiệm các vấn đề thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng trong thời gian ngắn nhất, chấm dứt tình trạng Bộ 
trưởng, Thứ trưởng buộc Chủ tịch (Phó Chủ lịch) Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải 
làm việc trước với tùng Vụ, Cục thuộc Bộ, sau đó Bộ trưởng mới giải quyết công việc. 
Trường hợp đề nghị của tỉnh và thành phố có liên quan đến nhiều Bộ, thì Bộ chuyên 
ngành phải làm đầu mối bàn với các Bộ liên quan khác, Không nên dể Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' phải đi đến tùng Bộ để xin ý kiến giải quyết của Bộ trưởng sau 
đó mới đến bộ trưởng chuyên ngành giải quyết.

c) Đối với những việc vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng thì Chủ tịch (hoặc Phó 
Chủ tịch) uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương làm việc với Thủ 
tướng (hoặc phó Thủ tướng). Trong trường hợp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng 
Chính phủ có trách nhiệm đứng ra tổ chức để Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng làm việc 
trực tiếp với Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phô' trực thuộc 
Trung ương.

Những quy định nói ở điểm b và c nói trên cũng được thực hiện đối với Thủ trưởng 
các cơ quan thuộc Chính phủ.

d) Trong quan hệ làm việc giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) với giám 
dốc các Sở, các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận) cũng phải xử lý cõng việc theo 
tinh thần nói trên.

e) Trong quan hệ làm việc giữa Chủ tịch uỷ ban Nhân dân huyện (quân) với Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường) cũng phải quán triệt tinh thần nói trên. Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân Huyện (quận) phải dành phần lớn thời gian di sát các xã (phường) để 
giải quyết cóng việc tại chỗ, giảm đến mức thấp nhất việc giải quyết công việc thông 
qua hội nghị.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phù, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một đợt 
soát xét lại toàn bộ các quy định hiện hành về thủ tục hành chính, về phí và lệ phí thuộc 
lĩnh vực mình phụ trách, kể cả những quy định do cấp dưới ban hành nhằm bãi bỏ ngay 
những quy định thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền và bổ sung, sửa đổi những 
thủ tục không phù hợp với thực tế, đã và đang trở ngại cho hoạt động của các cơ quan, 
dơn vị khác và gây phiển hà cho nhân dân.

Nếu có những quy định do cấp trên ban hành xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ thì báo cáo, kiến nghị để cơ quan đã ban hành xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. 
Công việc này phải được tiến hành trong tất cả các khâu và các lĩnh vực mà trọng tâm là 
thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, cấp đất; 
đăng ký kinh doanh, hành nghề; sở hữu và sử dụng phương tiện giao thông; hộ khẩu; 
xuất cảnh, nhập cảnh; trước bạ mua bán chuyển nhượng các loại tài sản; cho vay vốn; 
công chứng; thanh tra doanh nghiệp.

Đối với những thủ tục đã quy định trước, nay còn phù hợp nhưng được quy định 
phân tán ờ nhiều văn bản, nay cần được hệ thống hoá lại bằng một văn bản thống nhất 
theo thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan 

638

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thuộc Chính phủ để thuận tiện cho việc thi hành và kiểm tra, giám sát. Những thủ tục 
liên quan đến nhiều Bộ, ngành thì Bộ có chức năng quản lý Nhà nước chính có trách 
nhiệm phối hợp để ban hành quy định liên Bộ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ 
và Chủ lịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải trực tiếp kiểm 
tra và chỉ dạo triển khai công việc này ngay từ quý II năm 1994, coi đây là một trong 
những công tác trọng tâm của Bộ, ngành và dịa phương từ nay đến cuối năm 1994.

Sau khi các thủ tục hành chính được soát xét lại, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi quản lý của mình, phải 
công bố công khai hệ thống các văn bản qui định thủ tục mới bằng nhiều hình thức để 
mọi cơ quan, đơn vị, mọi người dân dược biết và thực hiên. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ 
sung loại thủ tục nào thì kịp thời công bố ngay loại thủ tục đó, nhưng chậm nhất công 
việc này phải xong trong nãm 1994. Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, soát xét 
các thủ tục hành chính của ngành mà kiện toàn ngay các bộ phận tiếp nhận, giải quyết 
công việc của các cơ quan, đơn vị khác, của công dân, kiên quyết xử lý và đưa những 
cán bộ vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn ra khỏi vị trí công tác đó.

3. Ngoài luật, pháp lênh và các văn bản pháp quy của Chính phủ hoặc Thủ tướng 
Chính phủ, chỉ có Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ mới có thẩm quyền quy định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của mình và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các qui định đó. Việc quy dịnh mới 
hoặc bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính đã có phải được thể 
hiện bằng văn bản, bảo đảm tính đồng bộ; chính xác, không được trái với luật, pháp lệnh 
và các văn bản pháp quy của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ. Các quy định về thủ 
tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và phải được công bố công khai để 
mọi cơ quan, đơn vị và nhân dân biết.

Đối với một sô' quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung 
ương, nhưng cần phải có quy định riêng để phù hợp với đặc diểm của một sô' địa phương 
thì các Bộ, ngành Trung ương có văn bản uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương ban hành quy định. Các quy định này của Uỳ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' phải có sự thống nhất của Bộ, ngành quản lý về lĩnh vực đó và phải được công 
bô' công khai như quy định thủ tục hành chính của Bộ, ngành.

4. Các Bộ, các ngành và các dịa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh 
Quyết dịnh sô' 276-CT ngày 28-7-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ 
tướng Chính phủ) về việc thống nhất quy định, quản lý các loại phí, lệ phí trong cả nước. 
Nghiêm cấm các cơ quan và công chức Nhà nước tự đặt ra các khoản phí, lệ phí ngoài 
những quy định trong Quyết định này.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan thống nhất hướng 
dẫn chê' độ quản lý đối với từng khoản thu phí, lệ phí.

5. Tại địa điểm tiếp nhân hồ sơ, giấy tờ, đơn thư và giải quyết công việc của dân 
phải niêm yết công khai các quy định, thủ tục giải quyết từng loại công việc (sau khi đã 
dược các Bộ, ngành soát xét, sửa đổi, bổ sung theo tinh thần trên đây). Phải xác dịnh rõ 
từng loại việc do cơ quan nào là đầu mối giải quyết công việc đến cùng. Nếu có quy 
định về phí, lệ phí thì cũng phải dược niêm yết công khai.
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Những công chức được giao nhiệm vụ tiếp xúc, nhận hồ sơ và giải quyết việc của 
dân phải là những người có chuyên môn, liêm khiết, có tác phong thái độ nghiêm chỉnh, 
đeo thẻ có ảnh ghi rõ họ tên, chức danh công tác và chỉ được giải quyết công việc tại 
công sở.

Khi nhân hồ sơ yêu cầu giải quyết công việc của dân, phải có phiếu hẹn thời gian trả 
lời. Những công việc đã có đủ hồ sơ, thủ tục, thì cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết 
kịp thời theo quy định của pháp luật, không được trì hoãn dưới bất kỳ hình thức nào, kể 
cả trường hợp không giải quyết được cũng phải nói rõ lý do dể dân biết. Nếu hồ sơ thủ 
tục chưa đầy đủ, thì phải hướng dẫn cụ thể để đương sự không phải đi lại nhiều lần. 
Những công việc liên quan đến nhiều bộ phận trong cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan phải 
dề ra quy chế phối hợp giải quyết trong nội bộ cơ quan để công dân, tổ chức có yêu cầu 
giải quyết công việc chỉ phải làm việc với một công chức được giao nhiệm vụ làm đầu 
mối tiếp xúc, nhân hồ sơ và giải quyết công việc.

6. Người yêu cầu giải quyết công việc có quyền khiêu nại, tố cáo với Thủ trưởng 
phụ trách trực tiếp, với thủ trưởng cơ quan cấp trên hoặc kiện trước toà án những việc 
làm sai trái, gây phiền hà của công chức Nhà nước như không theo đúng thủ tục, có thái 
độ cửa quyền, hống hách hoặc vòi vĩnh khi giải quyết công việc. Người dứng đầu tổ 
chức được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và cá nhân công chức trực tiếp giải quyết 
công việc nếu vi phạm đều phải bị xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; trước mắt, không 
để cán bộ có vi phạm các quy định trên làm công tác đó; mặt khác, cần xử lý theo pháp 
luật những người lợi dụng quyền khiếu nại, tô' cáo dể làm rối trật tự, kỷ cương, vu cáo 
làm mất uy tín người thi hành công vụ và cơ quan Nhà nước.

7. Để việc soát xét lại hệ thống thủ tục hành chính hiện hành cũng như quy định mới 
hoặc bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính được nhanh chóng, giao Vãn phòng 
Chính phủ chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức tiếp thu ý kiến các cơ quan, đoàn thể 
về những thủ tục hành chính đã lỗi thời hoặc trái với luật pháp, gây phiền hà cho các cơ 
quan, đơn vị, cho nhân dân và tạo kẽ hở cho những người xấu lợi dụng. Thư góp ý của 
các cơ quan, đơn vị và của nhân dân về những thủ tục hành chính cần sửa đổi, bãi bỏ gửi 
về Vãn phòng Chính phủ không phải trả cước phí bưu điện. Văn phòng Chính phủ chịu 
trách nhiêm tổng hợp, phân loại ý kiến đóng góp và thông báo cho các Bộ, ngành liên 
quan xử lý.

8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ chủ trì có sự phối hợp với Bộ trưởng, 
Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra 
Nhà nước giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành, các địa phương trong việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Đề nghị các cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại 
chúng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp 
tuyên truyền sâu rộng các chủ trương trên đây nhằm thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 
Nghị quyết này.

TM. Chính phủ
Thủ tướng

Đã kỷ: VÕ VÀN KIỆT
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CHỈ THỊ
SỐ 04/1999/CT-TTg NGÀY 23 THÁNG 01 NÃM 1999

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 
của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải 

quyết công việc của công dân và tổ chức

Ngày 04 tháng 5 năm 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết sô' 38/CP về cải cách 
một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

Gần 5 năm qua, Nghị quyết số 38/CP dã dược các Bộ, ngành, địa phương tổ chức 
triển khai thực hiện, tháo gỡ được nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính trong quan hệ 
giữa cơ quan nhà nước với công dân và tổ chức, tạo môi trường pháp iý thuận lợi thúc 
đẩy các hoạt dộng sản xuất, kinh doanh. Các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, công 
chức, công vụ đã được đặt ra, từng bước được quan tâm giải quyết một cách đồng bộ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị quyết còn nhiều tồn tại, yếu kém.
Chấp hành Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá X, Chính phủ sẽ sơ kết việc thực 

hiện Nghị quyết số 38/CP trong quý II năm 1999. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân 
dân các lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị 
quyết số 38/CP theo các nội dung sau dây:

1. Đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó nêu rõ:
- Những kết quả cụ thể trên từng loại công việc chính dã nêu trong nghị quyết của 

Chính phủ (về từng loại việc, có dẫn chứng ngay trong báo cáo hoặc có phụ lục kèm 
theo);

- Nhận định chung về kết quả thực hiện Nghị quyết trong Bộ, ngành, địa phương so 
với những yêu cầu và mục tiêu đã đề ra;

- Những khuyết diểm và khó khăn, trở ngại chính trong chỉ dạo thực hiện của lãnh 
đạo Bộ, ngành và địa phương; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục 
những khuyết điểm, khó khãn, trở ngại đó.

2. Dự kiến về nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, ngành, địa phương trong năm 
1999; nêu rõ những việc chính cần làm và có khả năng thực hiện được thuộc thẩm quyển 
quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự kiến những khó khăn, 
trở ngại chính có thể phát sinh và biện pháp xử lý.

3. Kiến nghị với Chính phủ về chí đạo công tác cải cách hành chính trong năm 
1999, cụ thể là:

- Những cơ chế, chính sách hiện hành nào thuộc thẩm quyển quyết định cùa Chính 
phủ cần phải sửa đổi, bổ sung dể tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các khó khăn trở ngại 
hiên nay.
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- Cần cải tiến như thế nào về phương thức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành 
chính ở các Bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết số 38/CP có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực. Để tiến hành việc sơ 
kết có hiêu quả thiết thực, coi đó là một biện pháp thúc đẩy việc đổi mới tổ chức và hoạt 
động của bộ máy quản lý nhà nước, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương phải đích thân trực tiếp chỉ đạo thực hiện khẩn trương Chỉ thị này 
trong quý I nãm 1999, châm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 1999 gửi báo cáo lên Thủ 
tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này 
và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KT. Thủ tướng Chính phủ 
Phó Thủ tướng

Đã ký: NGUYEN TẤN DŨNG
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CHỈ THỊ
SỐ 342/TTg NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1997 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngày 4/5/1994, Chính phủ đã ra Quyết định số 38/CP về cải cách một bước thủ tục 
hành chính trong việc giải quyết công việc cho công dân và các tổ chức. Đây là khâu đột 
phá để cải cách nền hành chính Nhà nước.

Hon 3 năm qua Nghị quyết 38/CP của Chính phù đã được các Bộ, Ban, Ngành và 
các địa phương lổ chức thực hiện, trên lĩnh vực thủ tục hành chính lạc hậu đã bị loại bỏ, 
một số thủ tục hành chính mới ban hành đã từng bước đi vào cuộc sống, tháo gỡ dược 
nhiều vướng mắc, hạn chế tệ phiền hà, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và cải thiện một bước quan hệ giữa các cơ 
quan Nhà nước với nhân dân...; đồng thời, thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng 
ta còn phát hiện nhiều vâh dề về thể chế, bộ máy tổ chức, công cụ và công chức cần 
được giải quyết đồng bộ trong nền hành chính Nhà nước.

Song so với yêu cầu, thực tế công tác cài cách thủ tục hành chính thời gian qua tiến 
hành rất chậm và còn nhiều nhược điểm. Trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, thủ 
tục hành chính còn rất rườm rà; các văn bản hướng dẫn thi hành một loại việc nào đó 
thường không đồng bộ, trùng lắp, thậm chí mâu thuẫn nhau hoặc giải quyết được việc 
này lại phát sinh việc khác phức tạp hơn, nhưng không được kịp thời xử lý nên còn 
vướng mắc, chưa đáp ứng được yêu cầu của công dân và các tổ chức.

Trong chỉ đạo, tuy một số ngành, địa phương đã cố gắng tìm tòi và áp dụng các biên 
pháp cải tiến tích cực, nhưng nhiều ngành và dịa phương chưa quan tâm đúng mức, công 
tác cải cách thủ tục hành chính còn làm chiếu lệ, nặng vể hình thức. Trong khi giải quyết 
công việc của công dân và tổ chức có nhu cầu, cơ quan Nhà nước và công chức ở nhiều 
ngành, nhiều cấp chưa biểu lộ tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ chưa tốt, còn 
gây nhiều phiền hà, nhũng nhiễu, hạch sách khiến một bộ phận nhân dân bất bình.

Để phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục và giải quyết kịp thời 
những vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu 
cầu của công dân và các tổ chức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chù tịch Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đích thân chỉ đạo thực hiện ngay 
một số việc sau đây:

1. Tiến hành kiểm điểm, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của 
Chính phủ, bàn biên pháp cụ thể tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất 
cả các lĩnh vực, trong tất cả các ngành, các cấp:

- Bám sát những nội dung Nghị quyết 38/CP đã nêu, đánh giá đúng những việc làm 
được với những kết quả cụ thể và những việc chưa làm được, còn hạn chê' hoặc mới phát 
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sinh. Đặc biệt, cần đi sâu lắng nghe ý kiến của những người chấp hành thủ tục hành 
chính trong các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 
thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; thủ tục xuất nhập khẩu; đầu tư; xuất nhập 
cảnh, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; thủ tục tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân... Xem xét kỹ nguyên nhân của những việc làm được và chưa làm được.

- Trên cơ sở đó, trong phạm vi trách nhiêm và thẩm quyền của mình, từng ngành, 
từng địa phương rà soát kỹ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, loại bỏ những thủ 
tục trùng lắp, chồng chéo, rườm rà; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những thủ tục cần 
thiết mới nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, định rõ thời hạn giải quyết xong một 
loại công việc; góp phần củng cô lòng tin của nhân dân và bầu bạn quốc tẽ trong việc 
khắc phục nhược điểm, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước ta ở tất cả các ngành, 
các cấp.

- Kiến nghị với Chính phủ giải quyết những vâh đề về thủ tục hành chính vượt quá 
thẩm quyền giải quyết của Bộ, Ngành và chính quyền địa phương.

2. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và công chức được giao 
nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các công việc của công dân và tổ chức:

- Các cơ quan hành chính, tuỳ theo chức năng cụ thể của mình, cần chấn chỉnh tổ 
chức, tăng cường cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực giúp thủ trưởng cơ 
quan thực hiện các thủ tục hành chính. Bố trí nơi tiếp dân và giải quyết chu đáo công 
việc; niêm yết công khai các hồ sơ cần thiết, thời hạn để giải quyết môi loại công việc; 
bố trí người có trách nhiệm hướng dẫn tỷ mỷ, rõ ràng, nhất quán việc hoàn thiện và giao 
nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính mỗi khi dân hoặc các tổ chức có nhu cầu.

- Các Bộ, Ngành ở Trung ương, qua sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
38/CP, theo thẩm quyền của mình, cần khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng về kiến thức quản lý hành chính nói chung và thủ tục hành chính nói riêng theo 
tinh thần cải cách cho số cán bộ, công chức trực tiếp thực thi các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi mình phụ trách.

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm cho đội ngũ công chức nắm vững hệ 
thống văn bản pháp luật và các quy dịnh của Nhà nước đang có hiệu lực thi hành. Kiên 
quyết không bố trí những người chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc kém phẩm chất 
đạo đức vào làm công tác hành chính dể hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng công việc 
của dân và tổ chức bị gây trở ngại, vòng vo, phiền hà, tốn kém.

- Thủ trưởng cơ quan hành chính ở các ngành, các cấp phải thường xuyên giám sát 
kiểm tra, theo dõi hoạt động và đánh giá kết quả công tác của số cán bộ, công chức trực 
tiếp giải quyết công việc của dân và tổ chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những 
cán bộ, công chức thực thi tốt nhiệm vụ được giao, được dân tin tưởng và mến phục thực 
sự; uốn nắn và xử lý nghiêm minh những người gây phiền hà, nhũng nhiễu, vô trách 
nhiệm trong khi giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Khi phát hiện những 
trường hợp vòi vĩnh, nhũng lạm, cần phải kiên quyết đưa ra xử lý nghiêm minh theo 
pháp luật và công bố công khai cho dân biết.
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3. Đối với một số Bộ, Ngành sau đây, cần đi sâu sơ kết và kiểm điểm việc thực hiện 
một sô' lĩnh vực đã nêu trong Nghị quyết 38/CP theo tinh thần ở điểm I của Chỉ thị này 
và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/1997:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: thù tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thành 
lập doanh nghiệp, đãng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản, phân bổ vốn ODA, các dự án hợp tác quốc tê',...

- Bộ Tài chính: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xử lý thuế, kể cả trường hợp có 
khiếu nại; phân bổ và cấp phát vốn ngân sách, cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước; quản lý 
vốn và tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước mỗi khi doanh nghiệp có nhu cầu di chuyển 
vốn hoặc tài sản; khoán và thu thuế các hộ kinh doanh nhỏ,...

- Bộ Xây dựng: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và cấp 
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; đấu thầu và giao thầu công trình,...

- Bộ Thương mại: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực ban hành chính sách mặt 
hàng, giấy phép xuất nhập khẩu hàng hoá, kiểm tra quản lý hàng hoá lưu thông trên thị 
trường, cho tổ chức kinh tê' Việt Nam lập Văn phòng đại diện hoặc mở Chi nhánh ở nước 
ngoài, cho các tổ chức kinh tê' nước ngoài mở Văn phòng dại diện ở nước ta,...

- Bộ Nội vụ: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký hộ khẩu, 
xử phạt vi cảnh, tạm giam,...

- Bộ Giao thông vận tải: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đặt biển báo hiệu trên 
đường giao thông, đăng kiểm các phương tiện vận tải, phạt vi phạm quy tắc trật tự giao 
thông,...

- Bộ Tư pháp: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công chứng Nhà nước,...

- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực ban 
hành tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi đưa vào lưu thông, kể 
cả trước khi xuất khẩu, phân bổ và cấp phát vốn nghiên cứu khoa học,...

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực bảo 
vệ đê, kè cống, kiểm dịch động thực vật trước khi xuất nhập khẩu,...

- Bộ Văn hoá - Thông tin: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp giấy phép 
quảng cáo, kinh doanh vãn hoá phẩm, mở các nhà hàng có phòng karaoke, vũ trường,...

- Bộ Thuỷ sản: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xác nhận trước khi xuất nhập 
khẩu phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, xác nhân chất lượng thuỷ sản trước khi 
xuất nhập khẩu,...

- Bộ Y tế: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xác nhận trước khi xuất nhập khẩu 
dược phẩm, cấp giấy phép cho dược phẩm và một sô' mỹ phẩm được đưa vào lưu thông,...

- Tổng cục Hải quan: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu từ sau 
Nghị dịnh 89/CP; kiểm hoá, tái kiểm, chống buôn lâu tại cửa khẩu; kiểm tra nhân viên 
hải quan đi áp tải hàng về các kho riêng; thu thuế, thu lộ phí, kể cả lệ phí bấm hoặc phá 
cặp chì container; thoái thuế và truy thu thuế, nhất là đối với những khoản thoái thuê' và 
truy thu thuê' sau vài ba năm,...
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- Tổng Thanh tra Nhà nước: thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải quyết đơn thư 
khiếu nại và tố cáo của công dân, xử phạt vi phạm hành chính,...

- Tổng cục Địa chính: thù tục hành chính trong các lĩnh vực cấp quyển sử dụng 
đất,... .

Thủ tục hành chính, nói một cách khái quát, là cơ chế điều hành của cơ quan Nhà 
nước để thực thi chức năng quản lý xã hội. Cải cách thủ tục hành chính là một nhiêm vụ 
rất quan trọng, được coi là khâu đột phá trong toàn bộ tiến trình cải cách nền hành chính 
Nhà nước hiên nay. Việc thực hiện quá trình cải cách này là cuộc đấu tranh rất phức tạp, 
liên quan mât thiết đến việc đổi mới hệ thống pháp luật, bộ máy tổ chức cơ quan Nhà 
nước, đội ngũ công chức và hoạt động thực tiễn hàng ngày của mọi công dân và tổ chức, 
cần được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đề ra chương trình hành động 
với những biện pháp thiết thực và khẩn trương tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ 
thị này, định kỳ hàng tháng báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện ở 
những lĩnh vực mà Bộ, ngành hoặc địa phương mình phụ trách.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 38/CP và 
Chỉ thị này, cùng với nhân dân và các tổ chức phát hiện những nơi làm tốt để kịp thời 
biểu dương, rút kinh nghiêm nhân rộng ra và những nơi chưa làm tốt để phê phán, tìm 
cách khắc phục.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ chuyên gia cải cách hành chính của Chính 
phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo 
tổng hợp kết quả việc thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

KT. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng

Đã ký: PHAN VÀN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 181/2003/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2003 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Quy chế thực hiện "một cửa" tại cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số' 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách 
một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;

Căn cứ Quyết định sô' 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 nãm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 -2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chê' thực hiện cơ chê' “một cửa” tại 
cơ quan hắnh chính nhà nước ở dịa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiêm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 
này.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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QUY CHẾ 
THỰC HIỆN Cơ CHẾ “MỘT CỬA” 

TẠI Cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC Ở ĐỊA PHUƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I 
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chê' này quy định việc áp dụng, triển khai thực hiên cơ chê' “một cửa” 
và quy trình giải quyết công việc theo cơ chê' “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước 
ở địa phương.

1. “Một cửa” là cơ chê' giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền 
của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông 
qua một đầu mối là “bộ phân tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.

2. Việc thực hiên cơ chế “một cửa” nhằm đạt được bước chuyển căn bản trong mối 
quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, 
công dân, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa 
quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều 2. Cơ chế “một cửa” được áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, cụ thể là: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (các sở, ban, 
vãn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô' thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Cơ chê'“một cửa” được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật;

2. Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của 
lổ chức, công dân.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc của tổ chức, 
công dần là trách nhiêm của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, công dân.

Điều 4. Cơ chê'“một cửa” dược thực hiện trong các lĩnh vực sau:

1. Tại tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương: phê duyệt các dự án dầu tư trong nước 
và nước ngoài, xét duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh 
doanh cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, cấp giây chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giải quyết chính sách xã hội.

2. Tại quận, huyên, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh: cấp giấy chứng nhận dăng ký 
kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhân 
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quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng và chính sách 
xã hội.

3. Tại xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực.

Điều 5. Ngoài các quy định tại Điều 4, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương quyết định lựa 
chọn thêm một số lĩnh vực công tác khác để áp dụng cơ chế “một cửa”.

Chương II
TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI cơ CHẾ “MỘT CỬA”

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm:

1. Ban hành quyết định về áp dụng cơ chê' “một cửa” đối với các lĩnh vực công việc 
ở các cấp chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chê' này.

2. Quy định thống nhất thủ tục, trình tự giải quyết những loại công việc được áp 
dụng theo cơ chế “một cửa” trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bãi bỏ 
quy định do địa phương ban hành không cần thiết, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

3. Quy định thời gian giải quyết các loại công việc, phí, lệ phí được thu theo quy 
định của pháp luật.

Điều 7. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 
huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

1. Ban hành Quy chê' làm việc quy định quy trình chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả 
lại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả; trách nhiêm của các bộ phân có liên quan trong thực 
hiện cơ chế “một cửa”; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phân tiếp và trả 
kết quả.

2. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải 
quyết các loại công việc tại bộ phân tiếp nhân và trả kết quả.

3. Bô' trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả: là những 
cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có khả năng giao tiếp với tổ 
chức, công dân. Cán bộ, công chức làm việc ở bộ phân tiếp nhân và trả kết quả phải đeo 
thẻ cán bộ, công chức, ghi rõ họ tên, chức danh. Trên bàn làm việc của cán bộ, công 
chức phải có bảng ghi rõ giải quyết loại công việc gì, ví dụ về đất đai, xây dựng, công 
chứng hoặc đãng ký kinh doanh...

4. Bô' trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhân và trả kết quả một cách thích hợp, đủ 
điều kiện làm việc.

5. Tập huâh về nghiệp vụ và cách giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 
làm việc ở bộ phân tiếp nhận và trả kết quả.
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6. Có các hình thức thông báo, tuyên truyền thích hợp để tổ chức, công dân biết về 
hoạt động theo cơ chế “một cửa” tại địa phương.

Điều 8. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả ở các sở, ban cấp tỉnh dặt tại Phòng hành 
chính tổng hợp, chịu sự quản lý của Phòng hành chính tổng hợp.

Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện đật tại Vãn phòng Hội đồng nhân dân 
và uỷ ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
uỷ ban nhân dân cấp huyên.

Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả ở cấp xã đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân cấp xã, chịu sự quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban 
nhãn dãn cấp xã.

Điều 9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm trình

Chính phủ quy định phân cấp các cóng việc thuộc ngành, lĩnh vực cho uỷ ban 
nhân dân các cấp; quy định rõ thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ 
chức, công dân.

Điều 10. Kinh phí triển khai cơ chế “một cửa” do các cơ quan có liên quan lập dự 
toán, được cấp từ ngân sách nhà nước.

Chương III
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO cơ CHẾ “MỘT CỬA”

Điều 11. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc trực tiếp liên hệ với bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 12. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả có trách 
nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ của tổ chức, công dân:

1. Tiếp nhân và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định. Nếu 
hồ sơ chưa đầy dủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, 
hoàn chỉnh.

2. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì 
hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Điều 13. Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, 
công dân đến các bộ phận chức năng có liên quan để giải quyết.

Điều 14. Các bộ phân liên quan có trách nhiêm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công 
dân do bộ phận tiếp nhân và trả kết quả chuyển đến, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký và 
chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Điều 15. Bô phân tiếp nhận và trả kết quả nhận lại kết quả giải quyết công việc và 
trả lại tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lộ phí đối với những công 
việc được thu phí, lê phí theo quy định của pháp luật.

650

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 16. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn, thì bộ phận 
tiếp nhân và trả kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và 
hẹn lại thời gian trả kết quả.

Chương IV 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” đối với cấp tỉnh và 
cấp huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đối với cấp xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2005; 
hàng năm tổng kết, đánh giá, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Điều 18. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan theo 
dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo về Bộ Nội vụ để xem xét, 
giải quyết./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÀN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 169/2003/QĐ-TTg NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công 

sở của hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2001;

Cãn cứ Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án dổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở 
của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Điều 2. Giao Văn Phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan 
triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VĂN KHẢI
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, ' ĐỂ ÁN
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỂU HÀNH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG SỞ CỦA 

HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ ÁN

Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến 
trình hội nhập quốc tế, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt 
động quản lý của hệ thống hành chính nhà nước dối với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước phải tiến hành đồng thời với đổi mới phương thức 
điều hành và hiên đại hoá công sở của hê thống hành chính nhà nước, từng bước làm cho 
bộ máy hành chính phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý mới, như đã xác định trong 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010; Xúc tiên nhanh và có hiệu 
quả việc hiện đại hoá công tác hành chính.

1. Những kết quả đạt được:

Thời gian qua, phương thức điều hành của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp đã từng bước đổi mới. Chính phủ, các bộ đã tập trung nhiều hơn vào công 
tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật trước hết là thể chế kinh tế; Chính phủ 
chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực 
hiện đối với toàn xã hội.

Các bộ, ngành và địa phương dã chú trọng vào việc hiên đại hoá công sở, dặc biệt về 
đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc 
của cơ quan, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hành chính nhà nước.

2. Những hạn chế:

Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như 
yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. 
Những hạn chê' này thể hiện trên các mặt sau:

- Phương thức điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Uỳ ban nhân 
dân các cấp còn nhiều bất cập, vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; 
phân công, phân cấp còn thiếu rành mạch; trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; 
việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành 
và kiểm tra việc thực hiên chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch còn nhiều yếu 
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kém; quy chế làm việc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương còn thiếu và chưa 
thống nhất; quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa 
được chuẩn hoá và công khai hoá; tình trạng họp và giấy tờ hành chính còn nhiều;.- 
Công sở của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được đầu tư, xây dựng thiếu quy 
hoạch, tuỳ tiên, gây tốn kém. Gần đây, một số cơ quan hành chính nhà nước có điều 
kiện đã tiến hành hiện đại hoá công sở, tuy nhiên chưa có bước di cụ thể, thiếu tính đồng 
bộ và chuẩn hoá, có nơi chưa phù hợp với trình độ của cán bộ, công chức và trình độ tổ 
chức lao động trong cơ quan. Hiện đại hoá công sở đang được hiểu một cách đơn thuần 
là xây cất cóng sờ, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, không tính đến khả năng sử 
dụng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

3. Nguyên nhân:

Tinh hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu và trước hết là:

- Xuất phát từ thói quen đã được hình thành trong nền hành chính tập trung quan 
liêu bao cấp, các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc 
dổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác phối hợp giữa cơ quan hành 
chính nhà nước ở trung ương trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách; quy 
chế công vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, nhất 
là người đứng đầu cấc cơ quan hành chính nhà nước;

- Chính phủ chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thống công sở, kế hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở và xây dựng tiêu chuẩn chế độ về 
trang thiết bị, phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành 
chính nhà nước. Các tiêu chuẩn về thiết kế, chế độ bảo hành, bảo trì và quy chế quản lý, 
sử dụng công sở ban hành trước đây đã không còn phù hợp, gây lãng phí các nguồn lực, 
ngân sách của nhà nước và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt dộng quản lý.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu:
Mục tiêu của đề án là tiếp tục đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành 

chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế; từng bước hiện đại hoá công sở, trang bị các phương tiên làm việc 
cần thiết; trước mặt tập trung xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn để ban hành các vãn 
bản quy phạm pháp luật vế phương thức diều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống 
hành chính nhà nước, là một bộ phân hợp thành của Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước giai doạn 2001 - 2010.

2. Yêu cầu:

a) Xác định rõ phương thức điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 
hướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành vĩ mô đối với toàn 
xã hội thống qua việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch;

654

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Hoàn thiên và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc xây dựng, thực hiện chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chê' 
hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, theo 
hướng mõi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc nào chưa thể 
giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy dịnh cơ quan chủ trì kèm theo quy chê' phối 
hợp; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiêm cá nhân của cán bộ, 
công chức bằng các quy định cụ thể, nhất là trách nhiêm của người đứng đầu các cơ 
quan hành chính nhà nước;

c) Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước phải được 
chuẩn hoá và công khai hoá; hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng 
thống nhất trong các cơ quan hành chính nhà nước;

d) Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp; đồng thời định rõ kế hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở, xây dựng tiêu chuẩn háo chê' độ về trang thiết 
bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, 
viên chức hành chính nhà nước, làm cơ sở xác dịnh nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và 
bảo dảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn có tính đến hoàn cảnh cụ thể của nước ta.

3. Phạm vi:
Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của hệ thống hành 

chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được giới hạn trong phạm vi sau đây:
a) Đổi mới phương thức diều hành của hệ thống hành chính nhà nước;

b) Hiên đại hoá cõng sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành 
chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được thực hiện thông qua các tiểu Đề án cụ thể 
sau đây:

Tiểu Đề án 1: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch

1. Mục tiêu:

Tạo được một sực chuyển biến về chất lượng trong công tác phối hợp giữa các cơ quan 
hành chính nhà nước ở trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm ừa việc thực 
hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ cho phát ưiển kinh tê' - xã hội. 
Định rõ được trách nhiêm của bộ, ngành và địa phương trong quá trình tham gia xây dựng, 
ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch.

2. Nội dung:

Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành 
chính nhà nước trong việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách 
chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch; nghiên cứu, xác định rõ các nguyên nhân và đưa ra 
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những kiến nghị đổi mới công tác phối hợp, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc 
thực hiên chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Phán công thực hiện:

- Chủ trì: Văn Phòng Chính phủ.

- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; những kiến nghị cụ thể (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định' cơ chế phối hợp giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực 
hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (trong quý II nãm 2004).

Tiểu Đề án 2: Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; 
xây dựng quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân dân các cấp.

1. Mục tiêu:

Quy chế hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp theo hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc 
nào chưa thể giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo 
quy chế phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức bằng các quy định 
cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nội dung:

- Điều tra, thu thập tài liệu các quy chê' làm việc hiện hành các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây 
dựng quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân các cấp.

3. Phán công thực hiện:

- Chủ trì: Văn Phòng Chính phủ.

- Phối hợp: Các bộ, ngành và dịa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước (trong quý IV năm 2003);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu 
của bô, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp (trong 
quý IV năm 2003).

c) Cãn cứ quy chế làm việc mẫu của các bộ, ngành và địa phương xây dựng và ban 
hành quy chế làm việc của cơ quan, địa phương mình phụ trách (trong quý I năm 2004).
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Tiểu Đề án 3: Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt 
dộng của các cơ quan hành chính nhà nước.

1. Mục tiêu:

Xây dựng một quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước một 
cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người dứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
kiểm soát dược quá trình giải quyết cóng việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó 
lừng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ 
cõng.

2. Nội dung:

- Khảo sát tình hình, xây dựng văn bản về điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Lựa chọn một số cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu;

- Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiệm các vãn bản quy phạm pháp 
luật quy định cho phép mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức áp dụng 
và cấp chứng chỉ cho các cơ quan đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng trong quản 
lý hành chính.

3. Phân công thực hiện:.

- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp: Văn Phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá tổng kết về thí điểm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng 
trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV nãm 2003);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I nãm 2004).

Tiểu Đề án 4: Cải tiến chế độ, giảm bớt giấy tờ hành chính trong hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước

1. Mục liêu:

Đổi mới một cách căn bản chế độ họp và giấy tờ hành chính (không bao gồm văn 
bản quy phạm pháp luật) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giảm 
tối đa và loại bỏ những cuộc họp không cần thiết, xây dựng hê thống mẫu văn bản hành 
chính thống nhất trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. '

2. Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá về thực trạng họp và giấy tờ hành chính của các cơ quan hành 
chính nhà nước;

- Xây dựng biểu mẫu, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Văn Phòng Chính phủ.

- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
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4. Sản phẩm của tiểu Đề' án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng họp, giấy tờ hành chính và những kiến nghị đối với 
chế độ họp, giấy tờ hành chính (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống các biểu mẫu, 
giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất của các cơ quan trong hệ thống hành chính 
nhà nước từ trung ương đến địa phương (trong quý II nãm 2004).

Tiểu Đề án 5: Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống 
cóng sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp.

1. Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sửa 
chữa, cải tạo; đề xuất các yêu cầu, nội dung và giải pháp hiện đại hoá công sở.

2. Nội dung:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống công sở các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp; đề xuất nội dung, nguyên tắc quy 
hoạch và quy hoạch tổng thể cõng sở của các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp;

- Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chuẩn công sở mới của cơ quan hành chính nhà 
nước;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu hành chính tập trung ở cấp tỉnh, huyện;.- 
Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chê' dộ bảo hành 
bảo trì, quy chế quản lý nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phán công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Xây dựng.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Vãn Phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, 
Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống công sở và nhu cầu hiện đại hoá công sở 
của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 20040;

b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hê thống công sở 
của các bộ, cơ quang ngang bô, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp 
(trong quý II năm 2004);

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng nhà công 
sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I nãm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình công sở mẫu cho các 
cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I nãm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình khu hành chính tập 
trung ở cấp tỉnh, huyên (trong quý I năm 2004);
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e) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý nhà công sở các 
cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II nãm 2004);

g) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về thiết kế mẫu, thiết 
kê' điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì công sở của cơ quan hành chính nhà nước (trong 
quý I nam 2004);

h) Đề xuất cơ sở khoa học dể thay đổi bổ sung nội dung các tiêu chuẩn Việt Nam 
trong lĩnh vực nhà công sở (trong quý I năm 2004).

Tiểu đề án 6: Lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống 
công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp 
giai đoạn 2005 - 2010

1. Mục tiêu:

Lập kế hoạch để nắm được nhu cầu cần dầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng 
hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
các cấp; trên cơ sở đó xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:

Nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống 
công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các cấp.

3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng,Văn Phòng Chính phủ.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:

a) Báo cáo tổng hợp kế hoạch đầu tư sửa chữa cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống 
công sở của các cơ quan hành chính nhà nước(trong quý II nãm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 7: Điều tra, nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:

Tiêu chuẩn hoá về chế độ trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, 
công chức,viên chức hành chính nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng có hiệu quả 
và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng thiết bị, phương tiên làm việc của cơ quan và 
cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước;

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chê' dộ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của 
cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.
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3. Phân công thực hiện:

- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn Phòng Chính phủ, Tổng cục 
Thống kê.

4. Sản phẩm của tiểu Đê án:

a) Báo cáo đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan 
hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn chế độ trang thiết bị, 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, cõng chức, viên chức hành chính nhà nước 
(trong quý I nãm 2004).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Văn Phòng Chính phù:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trong việc nghiên cứu xây dựng và 
triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của 
hệ thống hành chính nhà nước; điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan 
trong việc thực hiện Đề án, bảo dảm sự lồng ghép có hiệu quả của các tiểu Đề án;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án đổi mới 
phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước; tổng 
hợp tình hình để thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý lên Thủ tướng Chính phủ;

- Chù trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm 
tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; quy chế làm việc mẫu 
của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các câ'p; chế độ họp, giấy lờ hành chính trong các 
cơ quan hành chính các cấp.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn Phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan đưa Đề án đổi mới phương thức diều hành và hiện đại hoá công sở 
của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) vào kế hoạch nhà nước 
hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch đầu tư 
sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c. Bộ Tài chính:

- Chù trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn Phòng Chính phủ cân đối ngân 
sách nhà nước cho Đề án đổi mới phương thức diều hành và hiện đại hoá công sở của hệ 
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thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) trong tổng dự toán ngân sách nhà 
nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bô' trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án; kiểm tra 
tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng nãm cho 
các tiểu Đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu Đề án đã kết thúc;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn, chế độ về trang 
thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính 
nhà nước.

d) Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể hê thống 
công sở, mô hình cõng sở mẫu, mó hình khu hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện, 
quy chê' quản lý nhà cõng sở, tiêu chuẩn xây dựng nhà cóng sở, thiết kê' điển hình, chê' 
dộ bảo hành, bảo trì cóng sở, các cơ quan hành chính nhà nước.

d) Bộ Nội vụ:

- Phối hợp với Văn Phòng Chính phủ dể triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương 
thức điều hành và hiện dại hóa nền hành chính nhà nước với Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

- Phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn Phòng Chính phủ huy 
động nguồn lực quốc lê' cho việc thực hiện Đề án.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn về quản lý chất lượng áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp.

g) Tổng cục Thống kê:

Phôi hợp với Vãn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây 
dựng để khảo sát, thông kẽ, đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm 
việc của hệ thống cõng sở cơ quan hành chính nhà nước.

h) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, uỷ ban nhân dãn các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương:

- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm cùng phối hợp với cơ quan chủ trì triển 
khai những nội dung có liên quan dã nêu trong Đề án, định kỳ báo cáo kết quả về Văn 
phòng Chính phủ để lổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng quy chế làm việc; quy hoạch tổng thể hệ thống công sở, lập kế hoạch 
đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở thuộc phạm vi của bộ, 
ngành và dịa phương mình phụ trách;

- Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý 
của các cơ quan hành chính; cải tiến chê' độ họp và giảm bớt giấy tờ hành chính thuộc 
phạm vi của bộ, ngành và dịa phương mình phụ trách.
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2. Tiến độ thực hiện

Thời gian của Đề án đã được xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối năm 2005 tổ 
chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn 
11(2006-2010).

3. Xác định các yêu cầu về nguồn lực

a) Vê nhân lực:

- Huy động chuyên gia giỏi, am hiểu lĩnh vực này tham gia (cả trong và ngoài 
nước);

- Sử dụng đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương để thực hiện Đề án.

b) Về tài chính:

- Các khoản chi thực hiện Đề án:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;

+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;

+ Điều tra, khảo sát, thống kê cơ sở vât chất hệ thống công sở;

+ Thuê chuyên gia tư vấn;

+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý;

+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các vãn bản pháp quy;

+ Tổ chức tập huâh, triển khai thực hiện.

- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức diều hành và hiện 
đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005(:

Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết do các 
Bộ được phân công thực hiện các tiểu Đề án lập trên cơ sở dề nghị của Vãn phòng Chính 
phủ, Bộ

Tài chính phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí ngân 
sách để thực hiện Đề án, trong dó có phân theo nhu cầu hàng nãm và nguồn vốn bố trí 
cho năm 2003.

Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Chính phủ để Ban 
Điều hành Đề án quản lý và phân bổ cho các cơ quan chủ trì thực hiện các tiểu Đề án.

4. Ban Điều hành Đề án

Thành lập Ban Điều hành Đề án đổi mới phương thức diều hành và hiện đại hoá 
công sở của hê thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005). Ban Điều hành 
hoạt động kiêm nhiệm do Phó Chủ nhiêm Văn phòng Chính phù làm Trưởng ban, các uỷ 
viên là đại diên lãnh đạo Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ 
là uỷ viên thư ký.
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Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký. Tổ thư ký gồm một số cán bộ, chuyên 
viên của Vãn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Thống kê.

Quy chế hoạt động và tổ chức cụ thể của Ban Điều hành Đề án do Trưởng Ban Điều 
hành ban hành sau khi thống nhất ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án đổi mới phương thức 
điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 
- 2005)..Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo, 
dề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

Thủ tướng Chính phủ

Đã kỷ: PHAN VÃN KHẢI
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	58. Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
	59. Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
	60. Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ lao động - thương binh & xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
	61. Thông tư số 74/1999/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã
	62. Quyết định số 42/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 1999 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xóa đói giảm nghèo

	VI. QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
	Khen thưởng
	63. Luật thi đua, khen thưởng
	64. Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao dộng
	65. Quyết định số 32/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 01 tháng 07 năm 2002 của Bộ trưởng - trưởng ban ban tổ chức - cán bộ Chính phủ về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niêm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”

	Kỷ luật
	66. Nghị định Số 97/1998/QĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
	67. Thông tư số 05/1999/TT-TCCP ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiêm vật chất đối với công chức
	68. Thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 04 năm 2002 của Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp


	VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	69. Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2004
	70. Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004
	71. Nghị quyết số 04/2004/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2004
	72. Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 nằm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"
	73. Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX
	74. Quyết định Số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
	75. Công văn số 26/BCĐCCHC ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Ban chỉ đạo cải cách Hành chính của Chính phủ về kế hoạch triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010
	76. Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 của thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
	77. Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 06 tháng 02 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2004
	78. Nghị quyết số 38-CP ngày 04 tháng 05 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức
	79. Chỉ thị số 04/1999/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức
	80. Chỉ thị số 342/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đày mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
	81. Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ờ địa phương
	82. Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 của thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)


